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PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN 


(In lần thư 9) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LÒI NÓI ĐẦU 


(Lần xuất bản thứ nhất) 


Những năm qua, số trường Đại học uà Cao dẳng Sư phạnt 
(trong nước được mỏ thêm nhiều Số lượng sinh viên ngữ Uuăn và 
‹ cán bộ giảng dạy uề phương pháp uăn cùng dông lên. Điều dáng 
¡U2ui mừng là chúng ta đã có thêm được non một chục phó tiến 
:8 chuyên ngành phương pháp dược đào tạo từ nước ngoài uề. 

TThùnh tựu uề lL luận dạy học, uề phương pháp dạy uăn uà nhiều 
¡ngành khoa học liên quan tăng lên rõ rệt Nhiều công trình uề 
‹(huyên ngành dã dược xuất bản. Kinh nghiệm giảng dạy của 
¡83idng uiên các trường Đại học uù Cao dẳng cùng như của đông 
(dido giáo Uuiên phổ thông đến nay dá khá dày dạn. Một cuốn 
¿8iiúo trình của trường Đại học sư phạm Hà Nội uiết cách đây 
thiơn hai mươi năm, dí nhiên không còn dáp úng nối những đòi 
ihiỏi ngày càng cao của các trường dại học 0à cao đẳng trong cả 
¡nuước. Biên soạn lại một giáo trình mỗi ngày càng trỏ nên búc 
(thhiết. Thế nhưng, công việc lại không dơn giản như mong muốn. 
¿Nếu không có quyết tâm chỉ dạo của Cục các trường sư phạm, 
của Hội đồng bộ môn ngữ uăn Bộ Giáo dục, nhất là sự khích 
il¿ệ, gùáp dỡ tận tình của Nhà xuất bản Giáo dục thì chắc hẳn 
liềà cuốn giáo trình đến nay uẫn chưa có thể ra mốt dồng nghiệp. 

Giáo trình biên soạn lần này có ý không di sâu uào những 
tbiiện pháp cụ thể hay những uấn đề giảng dạy quá hẹp. Điều 
cchủ yếu là nhằm tú trang cho sinh uiên những kiến thức Uững 
chắc có hệ thống uề mát phương pháp luận bộ môn, để khi ra 
thrường họ có thể làm chủ dược mọi tình huống sư phạm khác 
nhihau. LÍ luận bề bản chất khoa học Uà nghệ thuật của lao động 
cdlqy uàn : l luận 0ề thuộc nh cơ bản của môn Uuàn trong nhà 
ttrường 0uừa là môn nghệ thuật ngôn từ, uừa là một môn học , 
lLuận điểm học sinh là chủ thể cảm thụ và sáng fqo ; quan 


diểm hệ thống cếu trúc trong xử ií cơ chế dạy học uàn, ÌL thuyẻt 
mới uề tiếp nhận uăn chương uà tiếp cận tác phẩm, nguyên l¡ 
dạy học sáng tác coi hiệu quả phát triển vàn học ở học sunh 
không phải do nguồn tác động hình thúc tự bên ngoài mà là 
bắt nguồn từ sụ uận động bên trong, chuyển Uuào trong bản thân 
chủ thể học sinh UU. tất cả được xuyên thấm ào các chương 
giáo trình như là những nền tảng lí luận cho uiệc xác dịnh 
phương pháp đặc thù của các phân môn cũng như uiệc tổ chức 
quá trình học tập cho học sinh ở trên lớp uà ở nhà. 

Nhóm biên soạn dã cố gắng hết súc mong có thể dưa bào 
cuốn giáo trình một chút gì mới mẻ, tiến bộ hơn, dép ứng được 
mong đợi từ lâu của dồng nghiệp các trường sư phạm trong 
nước nhưng chắc hẳn là không khỏi còn nhiều thiến sót. Chúng 
tôi hì uọng những khỏi thảo đầu tiên này sẽ là cơ sở để anh 
chị em chúng ta cùng suy nghỉ đi dến xây dụng được một bộ 
giáo trình có chất lượng cao hơn, phản ónh dược đầy dủ trí 
tuệ của đội ngủ giảng uiên chuyên ngành phương phóp trong cả- 
nước. 


G5 Phan Trọng Luận 


LỚI TỰA 
(Làn xuât bản thư 2) 

Giao trình Phương phạp dạy học Van ra đời đã được hơn 
ID năm Thơi gian qua cuôn sách đá sớm được coi là giáo trình 
chỉnh thức cho các trưởng Đại học và Cao đẳng Sư phạm trong 
cả nước Cho nên số lượng xuất bản lân thứ nhất tuy đã tương 
đối cao trong hoàn cảnh in ấn bao cấp hồi bấy giờ, nhưng vẫn 
không đáp ứng được nhu câu hàng năm của các trường. Một số 
trường Đại học và Cao đàng Sư pham ở phía Nam đến nay vân 
chưa cố hoặc chưa có đủ bộ giáo trình. Ngay ở phía Bác, hàng 
năm sinh viên vân phải mượn sách ở các thư viên để photocopy 
làm tư liêu học tập nghiên cứu Tái bản giáo trình này là một 
đòi hỏi cấp thiết của nhiều cơ sở và đơn vị trong nảm nay 
nhưng nhà xuất bản Giáo dục và cơ quan phát hành do điểu 
kiện riêng chưa đáp ứng được Việc làm rất kịp thời và bổ ¡ch 
này của Nhà xuất bản Đại học quôc gia Hà Nội sẽ giảm bớt 
khơ khăn cho các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm trong 
nước. 

DI nhiên việc tái bản không chỉ can cứ đơn thuần vào như 
cầu của ban đọc. Vấn để chất lượng khoa học của các công trình 
được tái bản vân luôn phải đặt ra một cách nghiêm ngật Hơn 
mười nảm qua trong quá trình đổi mới văn học ngoài xã hội 
cũng như trong nhà trường, đã cốónhữngđiều chính nhất định 
trong quan điểm và phương pháp tiếp cận củng như đánh giá 
van học nước nhà, nhất là đổi với phân văn học trước Cách 
mạng. Hơa nữa cũng trong mấy thập kỷ gân đây những thành 
tựu về thí pháp, về tâm lý học sáng tác cũng như tiếp nhận 
văn học đi đưa đến cho ngành phương pháp giảng dạy ván học 
những dư kiên lý luân quan trọng để nâng cao chất lượng dạy 
học văn trong nhà trường phổ thông nhằm hạn chế lối dạy văn 
theo hướng xã hội học tâm thường hay theo thơi quen tư duy 
máy mốc :rong việc nhin nhận đánh giá các tác phẩm hoặc hiện 
tượng văn học võn không giản đơn, khô cứng hay khép kín. Đã 
thế những thập kỷ gân đây, khoa sư phạm hiện đại với những 


thành tựu đáng ghỉ nhân của tâm ly học hoạt động. với khuynh 
hướng coi trọng người học như là mục tiêu, vừa là động lực. 
vừa là chủ thể sáng tạo, củng đòi hỏi khoa phương pháp giảng 
dạy văn học phải có những điếu chính mới trong việc nhìn nhân 
và khẳng định vai trò nâng động sáng tạo của học sinh như 
một bạn đọc đích thực Vấn đế "học sinh là trung tám" đang là 
một vấn đề thời sự của khoa phương pháp giảng dạy văn học 
trong nhà trường. Nếu có điều kiện chác hẳn một số vấn để về 
quan điểm và phương pháp giảng dạy văn học trong nhà trường 
cũng cần được bổ sung hay nhấn mạnh thêm để giáo trình này 
phản ánh được sâu sác hơn nữa những thành tựu của các khoa 
học kế cận vốn là những tiến đế lý luận quan trọng để nâng 
cao hiệu quả của phương pháp giảng dạy vân học trong nhà 
trường phổ thông. Tuy nhiên tập thể tác giả chúng tôi vân nhận 
thấy ràng những ý tưởng khoa học và phương pháp nghiên cứu 
thể hiện trong lần xuất bản thứ nhất như đã được thuyết mỉnh 
trong Lời nói đầu đà bắt kịp :và sớm hoà nhập được vào khuynh 
hướng chung của khoa sư phạm cũng như khoa văn học hiện 
đại Những quan điểm cơ bản của giáo trình xuất bản lân thứ 
nhất đến nay vân nguyên giá trịeđành rằng một đôi chỗ nếu có 
điều kiện sẽ được điều chỉnh thêm Chúng tôi cũng hy vọng rằng 
một số tài liệu bồi dưỡng thường xuyên về Phương pháp giảng 
đạy Văn học do Vụ Giáo viên Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phát 
hành năm 1995 sẽ giúp cho các bạn đọc bổ sung thêm một vài 
vấn đề mới mà giáo trình ra cách đây 10 năm chưa có điều 
kiện nhấn mạnh đây đủ. 

Chúng tôi mong rằng giáo trình tái bản này trước mắt sẽ 
đáp ứng được một phân quan trọng đòi hỏi của các thấy cô giáo 
và sinh viên khoa Ngữ văn các trường Đại học và Cao đẳng Sư 
phạm trong cả nước, trong khi chờ đợi có được một giáo 
trình hoàn chỉnh hơn nữa. 


Hà Nội ngày 3 tháng 9 năm 1996 
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CHUƠONG ! 


KHOA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN 


I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP 
GIẢNG DẠY VĂN 


Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 đã mở ra cho nhà trường 
và khoa học giáo dục những tiến để cơ bản để phát triển lí 
luận về phương pháp dạy học văn ở nước ta. 

Với đặc điểm của tâm hồn dân tộc và truyền thông đào tạo 
nhân tài cho đât nước, cha ông ta sớm coi trọng văn chương, 
do đố khi nhà trương cách mạng đưa môn tiếng Việt và văn 
học vào nội dung chương trỉnh của nhà trường. các thầy giáo 
văn đã tiếp thủ được những trí thức và kinh nghiệm về "thưởng 
van” bình văn, học văn, dạy văn của các nhà nho tiến bộ đồng 
thời cũng là những nhà sư phạm ưu tú của các thời đại trước. 
Song. sự hình thành phương pháp dạy học *ân với tư cách là 
một môn khoa học gấn liển với sự trưởng thành của khoa sư 
pham và nhà trường mới rõ nhất là từ sau những năm 60. 


Muôn xây dựng ngành lịch sư khoa học phương pháp day 
học văn, phải căn cứ vào truyền thống dạy học vàn trước Cách 
mạng tháng Tám và phải đạc biệt nghiên cứu sự phát triển của 
nó từ nám 1960 lại đây. Những ý kiến về văn học và giáo dục 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta, đạc biệt những ý kiến về giáo dục và giảng 
dạy văn trong nhà trường của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là 
những chỉ dẫn phong phú có giá trị lâu dài cân được nghiên 
cứu công phu, có hệ thống hơn. 

Phương pháp dạy học văn với tư cách là một khoa học ở 
Việt Nam còn rất trẻ. Nó mới xuất hiện và phát triển như một 
môn độc lập ở đại học được vài thập kỉ nay. Trong khi đó, bộ 
môn khoa học này ở các nước khác như Liên Xô, Cộng hòa dân 
chủ Đức, ở Pháp đã có lịch sử trên trắm năm. 

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng ngành phương pháp dạy học 
văn của ta đã phát triển vững vàng từng bước trên cơ sở vận 
dụng phương pháp luận Mác-Lê-nin và kinh nghiệm dạy học văn 
trong nước. 

Điều đáng mừng là ảnh hưởng của lí luận dạy học tiên tiến 
của Liên Xô vào ngành khoa học này từ sau những năm 60 
ngày được tàng cường hơn. Các nhà nghiên cứu về phương pháp 
dạy văn và những giáo viên tự thấy không thể chỉ bó hẹp tầm 
hiểu biết trong một số công trình đã được một thời ngưỡng mộ 
nhưng đến nay đã bộc lộ khá nhiều nhược điểm như các cuốn 
sách của Phaghê, Tuphơrô, Crudê, Lãngxông và ngay cả những 
cuốn gần đây của Clarác.. 

Hướng vào những thành tựu về lí luận và giảng dạy văn 
học của Liên Xô không phải chỉ là biểu hiện của một sự đổi 
mới về quan điểm chính trị và giáo dục ở các nhà sư pham 
Việt Nam. Đây còn là vấn đế nhu cầu đổi mới về phương pháp 
luận khoa học ở một chuyên ngành còn rất non trẻ mà câu giải 


đạp không thể tìm dược ở trong nén giao dục củ 

Nhưng bộ giao trình và những chuyên luận của các nhà 
phương pháp có tên tuổi đã được các nhà nghiên cứu và giáo 
viên học tập và vận dung từng bước vào thưc tiến Việt Nam 
Giáo trình của Viên sỉ Gơlueốp và Cudwasép đã là những chì 
đân vô cùng bố ¡ch cho viếc biên soạn cuốn giáo trình đâu tiên 
về phương pháp giảng dạy văn học ở nước ta. 

Ngoài ra, những chuyên luận cố giá trị cũng được một sô 
người nghiên cứu. tim đọc và đã nhận ra trong đó nhiều đế tài 
phong phú. hấp dân cho một địa bàn khoa học có khi đã bị 
hiểu nhằm là han hẹp. Cac chuyên luận về cảm thụ văn học 
của Nhikiphorova. về phân tích thơ của Lôtman, về phân tích 
van học của Maiamin. vế phân tích nêu vấn đế của Maranxman. 
về phát triển van học của Mandđdapxkaia vế phương pháp dạy 
văn của Cuđdriasep .. Đặc biệt công trình xuất sắc của Viện sỉ 
Secbina về vấn đế dạy văn ở nhà trường phổ thông đã được 
một số nhà nghiên cứu phương pháp Việt Nam say mê học hỏi. 

Nhưng cuộc thảo luận sôi nổi về hiệu quả dạy văn và 
phương pháp dạy học văn, về chương trình vân phổ thông trên 
tạp chí "Van học trong nhà trường" cũng đã cỏ tiếng vang vào 
nhà trường Việt Nam, những bài viết trên tạp chí của các viện 
si, giáo sư quen thuộc như Mikhancốp, Xunxốp, Cooc, Belenki, 
Cuadriumôva ... đã giúp cho các nhà nghiên cứu Việt Nam theo 
sát được những vân để thời sự trong chuyên ngành phương pháp 
day học văn Xô Viết, để soi tỏ những mắc mớ trong thực tiên 
đạay học ván ở nước ta. 

Giáo trình "Phương pháp giảng dạy vân học ở trường phổ 
thông” của Nhicônxki đã được dịch và giới thiệu rộng rãi với bạn 
đọc Việt Nam Đấy là giáo trính chính thức dùng cho các trường 
Đại học sư phạm Liên Xô những năm 6Ô. Giáo trình này đế cập 
đây đủ và tỉ mi nhiều vấn để dạy học vàn cho cấp hai và cấp 
ba. Tác giả đa có gắng phân biệt nét riêng trong bản chất giờ 


văn chủ yếu dựa vào việc hỉnh thành kỉ nảng văn học cho học 
sinh mỗi cấp, Là giáo trình giảng dạy, học tập vàn chính thức 
cho hai cấp, nên Nhicônxki đã chú trọng những vấn đế chung 
về quan niệm và phương pháp dạy học văn đồng thời chỉ ra 
những biện pháp, thủ thuật cụ thể trong quá trình giảng dạy 
văn học. 

Gân đây, công trình tập thể của các nhà khoa học về 
phương pháp do nữ giáo sư tiến sỉ Ret chủ biên đã phản ánh 
sự trưởng thành về trình độ khoa học của bộ môn phương pháp 
giảng dạy văn học. Các tác giả đã nắm bát những phương hướng 
nghiên cứu, phương pháp luận bộ môn có triển vọng và hiệu 
quả nhất và đã đế xuất một cách sáng tạo và có hệ thông những 
phương pháp giảng dạy văn học. Hệ thống phương pháp của giáo 
trình do Ret chủ biên nhằm vào cái cơ bản, khái quát, phản 
ánh được những thành tựu lí luận của các ngành khoa học liên 
quan như lí thuyết về tâm lí hoạt động của Enkônin, như lí 
luận dạy học hiện đại của Danhilốp, Lexcnke, Skatxki... Ngoài 
ra giáo trình cũng đã vận dụng thích hợp lí thuyết tiếp nhân 
văn chương vào chuyên ngành phương pháp dạy học văn. 

Cà hai giáo trỉnh kể trên đều xem trọng việc tiếp xúc và 
làm việc với tác phẩm văn chương và giành nhiều trang bàn đến 
những phương pháp giảng dạy cụ thể. Sự phân chia vế phương 
pháp ở Nhicônxki chủ yếu dựa vào mức độ phức tạp của tài liệu 
giàng dạy, dựa vào trình độ nhận thức và các kỉ năng vản 
chương cần hình thành cho học sinh. Còn với Ret thì phương 
pháp ' phân tích tác phẩm văn chương trong nhà trường chủ yếu 
dựa vào phương hướng nghiên cứu bản chất nghệ thuật của tác 
phẩm kết hợp với biện pháp thúc đẩy tư duy sáng tạo và trí 
tưởng tượng sáng tạo của học sinh. Thực chất đó là con đường 
kết hợp nhuần nhị tính nghệ thuật và tính sư phạm trong quá 
trình dạy học văn. 


Nhưng công trình phương pháp giảng dạy van học của Cộng 
hoa dân chủ Đức thường nhàn manh nguyên tác linh hội van 
chương mót cách sang tạo và đác điểm nghệ thuật của môn văn 
Xuât phát từ quan niềm day học van là mốt quá trình nên các 
nhà nghiên cứu Công hòa dân chủ Đức tôn trọng nguyên tác hệ 
thông và liên tục trong giảng dạy van học. Các tác giả quen 
thuộc trên lính vực nghiên cứu phương pháp như giáo sư tiến 
sĩ Butop, Vitik, Son đạc biệt quan tâm đến sự thể nghiêm và 
nếm trải nghệ thuật, xem đó là một nhụú câu thưởng thức, đánh 
ga của bạn đọc học sinh trong khi tiếp xúc với văn chương. 
Mạt khác các nhà phương pháp củng phê phán tình "bảo mẫu” 
của nhưng tài liệu hướng dân giảng dạy quá chỉ tiết và chủ quan. 


Ö ta, nếu tính từ năm 1950 khí cuốn "Giảng văn Chỉnh 
phu ngâm” của giáo sư Đạng Thai Mai được ấn hành ở liên khu 
[VY trong thời kháng chiến chồng Pháp đến nay, sô lượng những 
công trình lớn nhỏ về phương pháp dạy văn, đặc biệt khoảng 
một chục nảm nay đã tảng lên một cách rô rệt Những công 
trình đó đã đánh dấu khá rõ nét bước đường đi lên đáng mừng 
tuy còn chậm chạp vất và của ngành phương pháp dạy học vân 
ở Việt Nam non nửa thế ki qua. Những công trình ra đời những 
nam đầu thập ki 60 còn thiên về ứng dụng lí luận văn học 
“Mây vấn đế giảng văn trong nhà trường phổ thông" của Tạ 
Phong Châu, "Mây vân đế giảng dạy văn học sử ở cấp 3” của 
Phan Trọng Luận! hoặc thiên vẽ ứng dụng lí luận dạy học (Giáo 
trinh - Phương pháp giảng dạy vân học của Đại học sư phạm 
Hà Nội! hoặc thiên về giảng dạy cụ thể (Giáo án giảng văn cấp 
3. Giáo án giảng văn cấp lI, HÍÍ của Vụ cấp LHII do Phan Trọng 
Luận chủ biên ; "Kính nghiệm giảng dạy văn học cấp HH” của 
tập thể Trương Dinh, Phan Trọng Luận, Đỗ Quang Lưu, Vũ 
Ngoc Khánh 

Phải đến cuối thập kỉ 60 lai đây những công trình chuyên 
ngành mới được nâng lên một bước về chất lượng ; Nhiều 
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chuyên luận lân lượt ra đời : "Ren luyện tư duy học sinh qua 
giảng dạy văn học” (1969) của Phan Trọng Luận, "Vấn để giảng 
dạy văn học theo thể loại" 119701! của Trân Thanh Đạm, Hoàng 
Như Mai, Phan S¡ Tấn, Huỳnh Ly. Đàm Gia Cẩn, "Phân tích 
tác phầm văn học trong nhà trường” (1977! của Phan Trong 
Luận. "Con đường nâng cao hiệu quả dạy văn” (1978) của Phan 
Trọng Luận, "Tu từ học với vấn đề giảng dạy ngư ván” 11979) 
của Đỉnh Trọng Lạc, "Dạy văn - Dạy cái hay cái đẹp” (1983) 
của Nguyên Duy bình, "Cảm thụ văn học - Giảng dạy văn học" 
(1983) của Phan Trọng Luận... 

Đáng chú ý là những năm gần đây một số nhà nghiên cứu, 
giáo sư không chuyên về phương pháp nhưng cũng đã viết những 
công trinh trực tiếp liên quan đến dạy học văn trong nhà trường. 
Từ góc độ ngôn ngữ Đái Xuân Ninh viết : "Giảng văn dưới ảnh 
sáng ngôn ngữ học hiện đại (1979). Nguyên Đăng Mạnh từ kinh 
nghiệm nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam đã viết "Mãy 
vấn đề về quan điểm và phương pháp tìm hiểu phân tích thơ 
của Hồ Chủ Tịch" (1981). Hoàng Tiến Tựu chuyên nghiên cứu 
và giảng dạy văn học dân gian ở Đại học đã cho ra cuôn "Mấy 
vấn đề nghiên cứu và giảng dạy vân học dân gian” (1983). 
Nguyên Si Cẩn với kinh nghiệm giảng dạy Văn học :S Vi¿( Nam 
đã viết "Mấy vấn đế phương pháp giảng dạy Văn học cô Việt 
Nam" (1984). "Mấy vấn đế giảng vân ở Đại học" của Lê Trí Viên 
và bài viết của Bùi Văn Nguyên giới thiệu hai tập "Giảng vân" 
của Đại học sư phạm Hà Nội củng đáng lưu ý. Ngoài ra một 
số bài viết đảng trên các Tạp chí Văn học, Ngôn ngữ, Báo Nhân 
dân, Văn nghệ, Tập san Giáo dục... của Hoàng Tuệ, Nguyên 
Văn Hạnh, Nguyễn Đức Nam,.. Đỗ Quang Lưu và một sô giảo 
viên cũng đã góp một tiếng nói chung vào việc dạy ván trong 
nhà trường. Ngành phương pháp hay bất cứ một bộ môn văn 
hóa nào trong nhà trường sư phạm cũng không thể đứng biệt 
lập hay xoay lưng lại với nhau. Sự liên kết khoa học là cân 


thiet cho hiểu quả đào tao và cho sự phát triển của bản thân 
môi ngành 

Nơi vé những thành tựu của phương pháp dạy van không 
thể coi nhe hay bỏ quên kinh nghiêm phong phú của đông đảo 
giao viên, những hỏi nghị chuyền để từ nàm 1960 đến này đà 
được tố chức nhiều lân ở Bộ và ở địa phương : Chuyên đề 
"Giảng dạy van học gảán liên với đời sống” (1961! ở Săm Sơn. 
"Giảng dạy van học sử” (1963! ở Hà Nội. "Ren luyện tư duy học 
sinh” +t19691! ở Hà Nói. "Hói nghị giảng van” (1972! ở Hải Phòng. 
“Hội nghỉ giảng văn toàn quốc ở Đà nàng (1981), "Hội nghỉ 
giảng văn” 11982) ở Long An . Ngoài những hội nghị chuyên 
đế chính kể trên do Bộ Giáo dục chỉ đạo đã có nhiều hội nghị 
chuyên đế các địa phương hay của các trường Đại học sư phạm 
Hà Nói. Huế... Đặc biệt trong mấy năm gân đây cùng với việc 
thav sách Văn và Tiếng Việt ở phổ thông cơ sở đã dấy lên một 
phong trào đổi mới phương pháp dạy học ván. Hướng đi có nhiêu 
hưa hẹn ; Góp phân vào sự đổi mới lần này phải ghi nhận công 
sực của các giáo sư Nguyên Đức Nam, Phan Trọng Luận và một 
số chuyên viên của Bộ và các tác giả sách giáo khoa cải cách 
giáo dục. Tiếc ràng những tập ki yếu tập hợp kinh nghiệm phong 
phú của giáo viên không còn lại bao nhiêu. Đây là những hiểu 
biết từ thực tiễn rất cần thiết cho việc xây dựng một hệ thông 
li luận dạy văn ở nước ta. 

Nhin chung từ Cách mạng tháng Tám đến nay, bước phát 
trên của ngành phương pháp dạy văn còn chậm. Công trinh 
khoa học chưa nhiếu. tiếng nơi riêng còn ít, lực lượng cốt cán 
còn mỏng ở các trường đại học và cao đẳng. Một cuốn giáo trình 
viết hơn hai mươi nàm đến nay mới được thay thế Sô chuyên 
luân chưa thật nhiều. Điều đó ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng 
đào tạo sinh viên và hạn chế việc tự bồi dưỡng của giáo viên 
sau khi đã ra trường cũng như việc đào tạo sau đại học. Trong 
khi đó chât lương học văn trong nhà trường phổ thông đang 
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giảm sút nghiêm trọng Nhiếu vấn để có ý nghĩa thời sự đang 
đặt ra cho các nhà nghiên cứu phương pháp cũng như đông đảo 
anh chị em giao viên ngữ vân cùng giải đáp : 

- Vai trò của vân chương trong thời đại ngày nay và khả 
nâng giáo dục nhân cách xã hội chủ nghia cho tuổi trẻ của môn 
Văn. 

- Đặc điểm tâm lí thanh thiếu niên ngày nay, năng lực, 
hứng thú, thị hiếu thẩm mi của học sinh phổ thông. 

- Phương pháp đặc thù của dạy học Văn. 

- Con đường đổi mới phương pháp dạy học văn trong nhà 
trường. 

- Những năng lực và kỉ nàng văn cân hình thành cho học 
sinh phổ thông ... 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN LÀ MỘT 
KHOA HỌC 


Đối tượng. nhiệm vụ của khoa học về phương pháp dạy học 
văn. Có ý kiến cho rằng phương pháp giảng dạy văn học là "phê 
bình văn học từ góc độ sư phạm"€)), Quan niệm như vậy sẽ co 
hẹp phạm vi nghiên cứu của phương pháp giảng dạy văn học. 

Nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ giảng dạy tác phẩm văn 
chương là cần thiết vì tác phẩm là đối tượng được ưu tiên 
nghiên cứu trong khoa học văn học hiện nay và cũng là phần 
hấp dẫn trong chương trình văn học phổ thông. Phương pháp 
giảng dạy văn học không những chỉ quan tâm nghiên cứu tác 
phẩm văn chương mà quan trọng hơn phải tỉm hiểu dạy học 
văn chương để làm gì Khoa học về phương pháp dạy học văn 
vừa phải tiếp tục đi sâu vào bản chất văn học, vừa phải khám 


(1) Nhikopxki : Phương pháp giảng dạy văn học ở trưởng phê thông NXH Giáo dục, 
Hà Nội 1976. tầp 2 
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pha sức manh tác động xa hi thầm mi đến nhân cách học sinh 
Ngành phương pháp giảng dạv van học không những quan tắm 
đên sư hình thành và câu trúc nghệ thuật văn bản nà còn 
nghiên cứu việc sử lì van bản phụ hợp với đạc trưng nghệ thuật 
của nở trong việc đào tao giáo dục học sinh. 

Phương pháp day học văn đạt vấn đế tìm hiểu những điều 
kiên sư phạm và tính quy luật của quá trình đào tạo và giáo 
dục thẩm mi, tìm hiểu mục đích và nhiệm vụ môn văn, nghiên 
cứu nội dung và phương thức dạy học ván trong chính khóa và 
hoạt động ngoài lớp, ngoài trường. Khoa học về phương pháp dạy 
học văn phát hiện môi quan hệ khách quan giữa mục đích - nội 
dung - phương pháp và hình thức tổ chức dạy học văn gốp paẩn 
đáp ứng những đòi hỏi vé phương pháp và cách thức giảng day. 

Khoa học về phương pháp dạy học ván là những chỉ dẫn 
sư phạm cø ý nghia quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả giáo 
dục thâm mi gốp phân hình thành cuộc sống văn hóa cho học 
sinh. 

Một khoa học chỉ được thừa nhận khí nó xác định được nội 
dung. đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng của mình. 

Vân để xác định đối tượng và nhiệm vụ của khoa học 
phương pháp dạy học văn là một quá trình tìm tòi của các nhà 
khoa học và củng là kết quả của một quá trình trưởng thành 
từng bước của các khoa học giáo dục sư phạm, lí luận dạy học 
và của sự phân hóa các chuyên ngành phương pháp bộ môn. 

Đã từng có khuynh hướng đồng nhất đối tượng của phương 
pháp dạy học văn với lí luận vân học, phê bình văn học hoặc 
đồng nhất với đối tượng của lí luận dạy học nói chung. 

Đổi tượng của khoa học phương pháp dạy học văn không 
phải là tác phẩm văn chương cùng không phải là quá trình dạy 
học nơi chung. Đối tượng của khoa học phương pháp dạy học 
vàn là quá trình dạy môn văn trong nhà trường. 
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Phương pháp dạy học văn là một khoa học nghiên cứu 
những đặc điểm và quy luật của quá trinh dạy học van trong 
nhà trường. Quá trình này bao gôm quá trinh dạy của giáo viên 
và học của học sinh. Đây cũng là quá trình phức tạp bao gồm 
những quá trình ngôn ngữ, ván học, tâm li sư phạm. Ba yếu tô 
tạo thành hoạt động dạy học văn là giáo viên. học sinh và bài 
văn (tác phẩm văn chương hoặc bài văn học sử, lì luận văn học). 

Có thể nói một cách đơn giản phương pháp dạy học văn 
phải giải đáp ba câu hỏi cơ bản : Môn văn là gi? Dạy học văn 
để làm gi? (Nhiệm vụ môn văn) Dạy học văn như thế nào? 
(Nguyên tác, phương pháp dạy học ván!. 

Khoa phương pháp giảng dạy văn học có nhiệm vụ đúc kết 
những tư tưởng và kinh nghiệm tốt, khái quát thành những quan 
điểm lí luận khoa học, đồng thời lại phải nghiên cứu vân dụng 
sáng tạo những thành tựu mới của khoa phương pháp dạy học 
ván các nước, nhất là của Liên Xô. 

Vấn để thứ nhất là nghiên cứu những cơ sở khoa học của 
việ xây dựng chương trinh văn trong nhà trường và cấu tạo 
khóa trình văn của mỗi cấp, mỗi lớp khác nhau, một cách nhất 
quán, hệ thống và được phân chia theo những mức độ hợp lí 
Chương trình thể hiện sâu sắc mối liên hệ trực tiếp giữa nhà 
trường  ›; cuộc sông và sự nghiệp giáo dục. Giáo viên thường 
xuyên tìm cách cải tiến việc giảng dạy và học tập để môn văn 
có hiệu lực giáo dục đạo đức cộng sản cũng như năng lực thẩm 
mi cho các thế hệ học sinh. Nhưng mọi cố gắng cải tiến phương 
pháp của giáo viên sẽ không có kết quả nếu không rời sự am 
hiểu đây đủ tư tưởng chiến lược cũng như nguyên tấc xây dựng 
và nội dung chương trình. 

Vấn đề thứ hai là khoa phương pháp dạy học ván có nhiệm 
vụ nghiên cứu và giải thích cơ sở lí luận khoa học của phương 
pháp giảng dạy văn học, hệ thống hóa và khái quát hóa kinh 
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nghiêm gtiing dạv van học tiên tiện. trong chỉnh khoai và ngoại 
khoa để hoàn thiên dân những phương pháp dày học văn 

Khøa hoc này còn quan tâm xây dựng những phương pháp 
đạc thủ của các phân môn giảng dạyv văn học sử, lọ luận vấn 
học. hoạt đồng ngoại khóa, đạc biết là phương pháp dạy học tác 
phẩm 

Thứ ba là xác định môt hệ thông lí luân (bao góm phương 
pháp luận và phương pháp! để nghiên cứu bỏ môn phương pháp 
cũng như các để tài vé khoa học này. Cơ thể mới từng bước 
đưa bộ môn phương pháp thoát khỏi chủ nghĩa kinh nghiêm và 
vươn tới chân trời khoa học tốt đẹp hơn. 

Vân đế thứ tư là bát đâu nghiên cứu lịch sử hình thành 
và phát triển mộ môn khoa học và phương pháp dạy học van 
ở nước ta. Di nhiên sự phát triển của ngành phương pháp van 
học không tách rời lịch sử xã hội và lịch sử giáo dục. Nhờ học 
hỏi những kinh nghiệm của các nước, chủ yếu là Liên Xô. ngành 
phương pháp dạy. học văn nước ta bát đâu nghiên cứu những 
vân để mới trong thực tiên một cách chủ động hơn. Những kinh 
nghiệm quy báu của cha ông về giảng văn, bình văn cân được 
khai thác để gốp phản hình thành một hệ thông phương pháp 


dạy học văn vừa hiện đại vừa Việt Nam. 


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC 
PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC VĂN 


Ngành khoa học nào cũng vân dụng hai hình thức nghiên 
cứu : Nghiên cứu l¡ thuyết và nghiên cứu thực nghiệm. Ngành 
phương pháp dạy - học văn vôn là một khoa học ứng dụng lại 
càng phải chú ý phương pháp thực nghiêm. Hình thức nghiên 
cứu thưc nghiêm cơ thể dùng nhiều phương pháp khác nhau. 


- Phương pháp điều tra cø-bản- dựa -vào- số- liệu thống -kê. 
Y nghĩa chính của nö là đưa rạ ññững`"chỉ`'$ố'để phảt hiếä 7ỉnh 


hình và định hướng nghiên cứu những vân đế cụ thế và sảu 
hơn trong qui trình dạy học vân. Cách nghiên cứu thưc tiên tốt 
nhất là trực tiếp đi vào công tác giảng dạy của giáo viên bảm 
trường lớp hàng ngày. 

- Quá trình giảng dạy một bài cụ thể là một quá trinh giao 
tiếp xã hội nhàm nhiều mục đích, sử dụng nhiều biện pháp. cách 
thức, huy động nhiếu tài liệu. cân định hướng vào cái cơ bản, 
tập trung vào trọng tâm và lựa chọn phương pháp tốt nhất. Do 
đó phải xử lí nhiều mối quan hệ trong một thời điểm, thời đoạn. 
Khả nàng tách biệt một vấn đế đang được chú ý trong nhiều 
vấn để khác đã nấm tường tận từng bước vận động của nó mà 
vân phải giữ nguyên vẹn các mối dây liên hệ tự nhiên khác là 
rất quan trọng đổi với người nghiên cứu. Ta gọi cách nghiên cứu 
này là phương pháp nghiên củúu tứng dụng, nhằm củng cố và 
làm sáng tỏ hơn những quan điểm lí thuyết của phương pháp 
dạy học văn được xây dựng từ những giả thiết khoa học cần 
kiểm chứng. 

Phương pháp quan sát t¿ nhiên phát hiện ra những biến 
đổi tỉnh tế khách quan trong thái độ học sinh đối với môn học, 
với giờ học, với giáo viên bộ môn, với tác phẩm văn chương và 
tác giả của nó cũng như với các sự kiện văn học trong đời sống 
và trong nhà trường. Phương pháp này có ưu thế đảm bảo tính 
tự nhiên khách quan. Người học sinh không biết mình là đối 
tượng đang bị quan sát nên tự bộc lộ hết thảy những cảm nghỉ 
thực. cách cư xử thực, nhưng dù sao đây vân là phương pháp 
gián tiếp nên nó vẫn mang những nhược điểm của sự lệ thuộc 
vào đôi tượng quan sát. 

Gần gũi với phương pháp này là phương pháp trưng cầu ý 
kiến thường được thực hiện trên giấy. Tùy từng vấn đề được 
trưng cầu mà cần trả lời công khai hoặc kín đáo. Phương pháp 
trưng cấu ý kiến được bổ sung bàng phương pháp phỏng vấn. 
Đó là dạng trưng cấu ý kiến trực tiếp bàng lời Do tính bất 
ngờ. nhanh chóng trong phỏng vấn, phương pháp này đã cho ta 
nhân ra những ấn tượng mạnh mẽ nổi bật. cảm tỉnh it suy luân 


ở người được phỏng văn nén nở vân thiên vé những vấn dẻ 
thuốc eađ nhân Tuy nhiên cá hai phương pháp này nêu đước 
định hướng và cö nội dụng tốt vận cơ thể kham phá và đi sâu 
vào nhưng vận để trọng tàm mà phương phạp dạy học van 
nghiên cứu Có thể dùng phương pháp này để kiểm tra hứng 
thủ van học. thải độ đôi với van học. trình độ trí thức. kỉ nàng 
và thôi quen của học sinh 

Muôn đạt được kết quả khách quan, việc soạn thảo những 
cảu hỏi hoạc nêu vấn đề trong khi phỏng vấn phải suy nghĩ kí 
lưỡng, tập trung và gợi mở dân dát bàng nghệ thuật phỏng vấn 
hoặc trưng cầu ý kiến Phương pháp trưng cẩu ý kiến và phỏng 
văn thường cho ta những hiểu biết về phia học sinh nhưng tt 
œ6 thể dựa vào đó để tìm hiểu chính xác toàn bộ quá trinh 
giảng dạy hoạc nguyên nhân dân đến thực lực của họ. 

Muốn thu được những kết luận khoa học chỉnh xác. cụ thể 
về tiến trình sư phạm trong dạy học rán, các nhà nghiên cứu 
phương pháp thường lây việc khảo sát những tiết dạy 0uàn trên 
¿ớp làm phương pháp nghiên cứu chính. Phương pháp khảo sát 
những tiết dạy van là phương pháp đảm bảo điếu kiện sư phạm 
tự nhiên và tương đối thông nhất từ quy mô, tiêu chuẩn, trình 
độ. lứa tuổi. không gian. thời gian, nội dung. phương pháp... Do 
đø phương pháp này có khả năng tập trung vào vấn để khảo 
sát cao hơn và sai sô cũng it hơn. Đây là phương pháp thực 
nghiêm tổng hợp nhàm khảo sát diễn biến của nhiều mối quan 
hệ trong quả trình dạy. học văn, phương pháp khảo sát tiết dạy 
trọn vẹn cân tuân thủ một hệ thông chặt chẽ các vấn đế nghiên 
cứu. Người nghiên cứu phải xác định mục địch, đạt được một 
vài vấn để nghiên cứu cụ thể, lựa chọn phương pháp khảo sát 
thịch hợp. Khi vận dụng phương pháp khảo sát tiết dạy cần phải 
tính toán ki đến những điếu kiện sư phạm để đảm bảo cho kết 
quả được chính xác Từ đố phân tích kết quả và đánh giá kết 
quả một lân nữa 
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Tóm lại dùng phương pháp khảo sát tiết dạy. có thể nghiên 
cứu chỉ tiết. tổng hợp các quá trình xảy ra trong giờ van. nhìn 
nhận được các môi liên hệ tất yếu trong một vòng khâu hoàn 
chỉnh, nhờ đơ phát hiện ra được những đổi thay đúng kế về 
mật nội dung và các phương pháp đạt tới mục đích nghiên cứu. 

Phương pháp cuối cùng và củng là phương pháp lí tưởng là 
thực nghiệm trong các trung tân nghiên cứu sư phạm. Phương 
pháp này đảm bảo sự thống nhất từ chỉ đạo đến thực hiện. từ 
"thiết kế” đến "thi công” và có giá trị nghiên cứu khoa học sâu 
sắc. Nó được phép vạch hướng, dự kiến, điều chỉnh, bổ sung, 
sửa đổi trong những điều kiện sư phạm ổn định và chủ động. 

Những kết quả rút ra lại có ý nghia hình thành và bố sung 
cho lí thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu lí thuyết. 
Phương pháp thực nghiệm trong các trung tâm sư phạm phải 
tiến hành trong một thời gian dài, có quy mô to lớn. tốn kém 
nhưng kết quả thu được có giá trị chỉ đạo thực tiên sư phạm 
phổ biến. có giá trị kinh tế và tạo nên những thay đổi cơ bản 
trong dạy học vân. Chính phương pháp thực nghiệm tập trung 
này lại gợi ra nhiều hướng cho nghiên cứu lí thuyết. : 

Phương pháp thực nghiệm có nhiều hỉnh thức và nhiều mức 
độ. Thực nghiệm để rút kinh nghiệm cho một đề xuất cải tiến 
nội dung và phương pháp dạy học văn. Thực nghiệm để kiểm 
chứng một già thiết khoa học hoặc vận dụng một hệ phương 
pháp mới, thậm chí thực nghiệm cả cách thức thực nghiêm. 
Phương pháp nghiên cứu khoa học về phương pháp dạy học văn 
thông qua những mô hình thực nghiệm dựa trên cơ sở phương 
pháp luận dạy - học văn hiện nay là cách làm tốt nhất. là 
phương pháp đáng tin nhất. 

Mỗi phương pháp đều có mặt mạnh và mật yếu riêng. Người 
sử dụng phương pháp phải làm chủ được phương pháp và biết 
phối hợp các phương pháp khác nhau để đạt được hiệu quả tôi 
ưu. 
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CHƯƠNG II 


BỘ MÔN VĂN Ỏ NHÀ TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


I. BỘ MÔN VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG CŨ 


Dưới chế độ phong kiến trị trệ hàng ngàn năm, hình mẫu 
lớp học phô biến là thây đô + cái tráp + con roi + chiếc phản 
thay chiếc chiếu! ; Học sinh nàm bò ra viết hay ngồi ê a theo 
nhịp roi của thây. Từ nơi đỏ bát đâu những bài khai tâm “Thiên 
là trời. địa là đất, tử mất, tôn còn ..” và cứ thế cho đến khi 
đạt được "mảnh bảng khoa cử" qua các kì thí hương. thì hội, 
thí đình vv.. Học trò đến thu giáo nơi cửa Khổng sân Trinh là 
đề học kiến van hồn hợp bao thứ đạo lí "tam cương ngũ thường". 
Van sử bát phản đá đành mà còn bao thứ môn học hồn hợp 
nưa trong một cái chữ Hán. Trong khuôn khổ chế độ phong 
kiên. môn Van không giông như chúng ta quan niệm ngày nay : 
với môn học riêng, với chương trình riêng, với một phương pháp 
riêng. v.v 

Dưới chế độ của thực dân Pháp. một nền Tây học đã được 
du nhập vào Việt Nam. Mô hình giáo dục và nhà trường tư sản 
thuộc địa được thiết lập. dân dân thay thế cho nên học củ. Cái 
nghiên mực tầu, cán bút lông, giây bản được thay thế nhanh 
chống ào ạt bởi những vật liệu, phương tiện học hành hiện đại 
hơn. Lớp học có bàn ghế. bảng treo, trống điểm giờ hay chuông 
báo. Các môn học được xây dựng cố quy củ theo chương trình 
kẻ hoạch từng môn khác nhau. Nhưng tất cả mọi sự đổi mới, 
cải cách, đều nhảm lợi ¡ch cao nhất là đạt nền thông trị đối 
với người bản xứ dưới chiêu bài bảo hộ, khai hóa, "Pháp-Việt đề, 
huẻ” v.v Dưới chính sách thuộc địa với chủ trương giáo dục nô 
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dịch ngu dân. môn quôc vàn trong nhà trường phải chỉu số phản 
chung của một đất nước không còn chủ quyền. Tiêng Việt. môn 
van học dân tộc bị coi khính. coi nhẹ va xếp vào hàng thứ yêu. 
hàng thấp nhất, nhỏ bé nhất trong chương trình phổ thông 
Nhiều giáo sư, nhiều nhà van hóa và nhiều thân s1 yêu nước 
đã từng kể lại nỗi tủi nhục của môn quốc vân dưới chế độ thực 
dân trước đây!!, Nơi là môn quốc văn nhưng thực ra chỉ là 
những giờ dạy tiếng "Annamit" với vị trí một tuân một giờ và 
thường là bị xếp vào những tiết học it thuận lợi nhất của những 
giờ cuối tuần hay cuối buổi học. Người day quốc văn cho học 
sinh người Việt trớ trêu thay có khi lại là một người Pháp hay 
một anh Tây lai(*). Trong tình trạng học sinh phải dùng tiếng 
Pháp làm chuyển ngữ cho tất cả các môn học trong nhà trường 
thì tâm lí coi nhẹ tiếng Việt và quốc văn là điếu rất hợp với 
mong muốn của thực dân Pháp. Ö các lớp sơ học có các cuốn 
sách quốc văn giáo khoa thư của Nguyên Đô Mục, Trân Trọng 
Kim. Nhưng ở trung học mãi về sau đến, những năm 40 mới 
có Việt Nam văn học sử yếu và Việt Nam thi van hợp tuyển 
của Dương Quảng Hàm. Có thể nói đó là cuốn sách giáo khoa 
quốc văn đầu tiên ở nhà trường trung học được biên soạn một 
cách nghiêm túc theo phương pháp khoa học. 

Tuy nhiên trong khuôn khổ kiểm duyệt của thực dân chịu 
ảnh hưởng của chủ nghỉa khách quan tư sản. tư tưởng dung hòa 
Đông Tây, tác giả bộ sách không tránh được những thiếu sót về 
chính trị và khoa học. Những áng ván tiến bộ. những nhà văn 
yêu nước và cách mạng không được tuyển chọn thật đúng đán. 
Trong khi đó những tay sai bồi bút như Hoàng Cao Khải. Tôn 
Thọ Tường, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vinh lại vẫn được giới 
thiệu một cách "khách quan" mà không có một lời phê phán cần 


(1) Xem Đăng Thái Mai. Giảng văn Chính phụ ngâm liên khu TV.195SU 
(23) Nguyễn Xiến. Tưởng nhớ thấy Lẻ Thước. Tố quốc xô L1-19S, 


thiết Phương phạpn khoa học của bộ sách không thoát khỏi ảnh 
hưởng nàng nề của các tac gửi như Dêgranigiơ, Phaghe, Làngxông 
vw Chủ nghĩa thức chứng. chủ nghĩa khách quan tư sản và chủ 
nghi chiết trung về chính trị là những thiếu sót nổi bật của 
bô giáo trình này 

Tuy nhiên không phải bao giờ thực dân củng cơ thể thực 
hiên được ý đô xâu xa của chúng Ngay trong nhà trường thực 
dân bây giờ, cho dù món quốc vấn có bị bạc đãi, nhiếu giáo 
viên người Việt yêu nước. tiến bỏ vân tranh thủ cơ hội để giảng 
đạy cho học sinh người Việt Nam nhiều điếu khác với mong 
muôn của bọn thực dân: Đặc biết nhất là trong những học hiệu 
tứ thục. việc dạy van của nhiều giáo viên tiên bộ đã có tác 
dung khẻu gợi lòng vêu nước cho tuổi trẻ. Bấy giờ nhiều trường 
tứ thục lại do các nhà trì thức yêu nước hoặc cố xu hướng tiến 
bộ đứng ra thành lâp Trong các giờ giảng nhiều thây giáo đã 
gới lên nói đau mất nước. ý thức hướng về cuộc sống trước mắt 
của dân tộc, một dân tộc đang mất độc lập, tự do. Nội dung 
giảng day của các giáo viên yẻu nước đã vượt ra ngoài nội dung 
chương trình và sách giáo khoa. Xu hướng tiến bộ của các giáo 
viên văn yêu nước trong nhà trường cú cũng là biểu hiện của 
cuộc đâu tranh giữa dân tộc ta với bọn cướp nước. Về sau, dưới 
ảnh hưởng mạnh me của phong trào đấu tranh của quân chúng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là sau mặt 
trận binh dân trở đi. xu hướng yêu nước tiến bộ ngày càng phát 
triển. 

Vẽ phương diện phương pháp, các khuynh hướng tiến bộ dó 
đa cơ những đóng góp nhất định. Với mục đích khêu gợi lòng 
yêu nước, ý thức gán với thực tiên mất nước của dân tộc và 
kịch thích lòng cảm thù đế quốc, các giáo viên bấy giờ đã sử 
dụng những phương pháp sinh động, linh hoạt làm cho việc dạy 
văn trong nhà trường trở thành những bài bổ ích khác với ý 
muôn của bọn thực dân. Nội dung tiến bộ đã làm sứt mẻ, rạn 
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nứt những phương pháp củ kì, giáo điều, vươn tới những phương 
pháp thực sự có tác dụng khêu gợi ý thức tự giác. quan tâm 
đến những thực tiên lớn lao trong đời sống dân tộc nô lệ! 

Nam 1945, sau khi lật độ chính quyến thực dân phong kiến, 
liến sau đố dân tộc ta đã buộc phải bước vào một cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm. 1954 sau chiến thắng 
Điện Biên, miến Bác xây dựng chủ nghia xã hội, còn miến Nam 
lại phải trực tiếp đương đầu với đế quốc Mi. Chúng thiết lập ở 
các vùng tạm bị chúng chiếm đống một chế độ chính trị thực 
dân kiểu mới. Âm mưu của đế quốc Mi thông qua bè lũ tay sai 
của chúng đã được thực hiện một cách tàn bạo và tỉnh vi thâm 
độc bàng những cơn mưa lũ bom đạn, chất độc hóa học và cả 
những phương tiện văn hóa vật chất và tỉnh thân. Văn học ngoài 
xã hội, cũng như trong nhà trường miền Nam trong những vùng 
tạm bị chiếm, nhất là các vùng đô thị không thoát khỏi khuôn 
khổ của chế độ chính trị phản động đó. 

Tư tưởng bao trùm trong vân thơ của bọn tay sai miền 
Nam trước đây là tư tưởng chống cộng, muốn chồng cộng cần 
trụy lạc hóa thanh thiếu niên. Cho nên một đạc điểm nổi bật 
nữa của văn học miến Nam trong tạm bị chiếm là tư tưởng đổi 
trụy hóa chống cộng và đồi trụy hóa là hai đặc điểm cơ bản 
của văn học tay sai Mi ngụy trước đây ở miến Nam nước ta. 
Có thể nói chung loại văn học nhà trường Mi ngụy trước đây. 
xét cho kỉ, chẳng qua cũng chỉ là hình thức thu nhỏ của văn 
học thực dân mới mà kẻ thù đã dựng lên. Có khác chăng đây 
là một thứ văn học đã được chọn lọc sắp xếp có tính toán ki 
lưỡng cho thích hợp với một đối tượng riêng theo đúng chức 
năng của một hệ thông trường học vốn đã chịu ảnh hưởng khá 
nậng nề lâu năm của văn học và giáo dục thực dân Pháp Mẫu 
người mà chúng muốn đào tạo ra loại chống cộng và cũng là 


loại người sống vị kỉ buông thả với một hè thong triết l hôn tạp về lạu 


(1) Xem Nguyễn Xiên - Tưởng nhớ thấy Lê Thước. Tô quốc xô lI-19&S 
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Trang, Khổng giáo. Phật giáo, Thiên chúa giao cho những thứ 
triết lị hiển đại với Sartres, Camus với những quan niềm nhân 
sinh cực kị ca nhàn, với nhiều biểu hiện khac nhau có khí phá 
màu một nhản vất làng mạn thời Tự lực van đoàn, có khi mang 
dang dấp một kiểu hảo hán trong truyện kiếm hiệp hiện đại, cơ 
khi lại có phong đô một con người "cô đơn xa lạ và buôn mửa” 
của một Camus hay Sartres ., Nhưng tát cá đều nhằm mục đích 
cuối cùng là bảng vàn học biến thanh thiếu niên thành những 
kiêu người phản đông một cách cố lí tưởng sa đọa một cách có 
triết lị và do đó nõ lệ một cách tự nguyện và ngông nghênh Ì Ì 

Thế nhưng đáng sợ là tất cả âm mưu đen tôi này đả được 
che đây bảng những thủ đoạn chính trị thực dân mới và được 
trang sức bảng những quan điểm giáo dục tư sản cơ vẻ khách 
quan trung lập. Thoạt nhin thí dễ bị huyến hoạc bởi lớp màn 
nhung "tự do dân chủ”. sách giáo khoa thì đủ loại. giảng dạy 
trên lớp củng khả tùy tiên theo quy luật tự do cạnh tranh của 
thị trường tư bản. 

Nôi dung chương trinh và sách giáo khoa. nhìn cua tưởng 
như khách quan trung lập Cũng cơ mặt những nhà nho yêu 
nước như Phan Bội Châu. Phan Châu Trinh. Nguyên Định Chiểu, 
bên cạnh những tên bài bút như Phạm Quỳnh. Nguyên Văn Vinh... 
Cùng có nhác đến tên một số nhà văn cách mạng còn sống ở miền 
Bác. bên cạnh những tên bồi bút chông cộng như Doãn Quốc Š¡. 
Nguyên Mạnh Côn .. Chương trình và sách giáo khoa lấy chiêu 
bài "bài phong phản thực" để lừa mị Những khái niệm thiêng 
liêng như Tổ quốc. dân tộc. yêu nước . trong kho tàng ngôn 
ngư dân tộc ta. bị chúng lợi dụng nhàm "đánh bóng” cho các 
thứ mâu sác khách quan chủ nghia yêu nước và tự do dân chủ 
giả hiệu. Đành là chúng ta không đánh đông mọi cuôn sách 


() Neim Phạm Trong Luân Sách giáo khoa văn học thôi MỊÍ - ngụy. Lạp chỉ văn học 
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giáo khoa và các soan giả trước đây nhưng nơi chung tư tưởn; 
bao trùm trong chương trình và sách giáo khoa vân là tư tưởng 
phản động chóng đôi cách mạng. Bàng nhiêu thủ đoan mảnh 
khóe thông qua việc lựa chọn tác phẩm, bài trích. dân chứng, 
bình luận, ra đế văn... Kẻ thù cố vẽ lên trong tâm trì học sinh 
một hinh ảnh xuyên tạc vế người công sản. Ngoài mưu đô chống 
cộng. chúng còn lợi dụng chương trình và sách giáo khoa để 
tiêm vào tuổi trẻ những tỉnh cảm của lôi sống nhỏ nhoi, quẩn 
quanh trong cuộc đời cá nhân tâm thường vô vị hoặc một thứ 
phiên lưu ngang tàng sản sàng tung vào quân trường hay ra 
chiến trường Những bài văn với những đế tài và chủ đế tủn 
mủn trong đời sống cá nhân thấp kém, chán chường như kiểu 
"Nỗi khổ không được làm mẹ", "Người thiếu nữ ho lao", chuyện 
"Bốc mộ”, "Cuộc đời cô hàng xén", "Uống trà”, "Chơi hoa", "Làm 
dâu", "Tâm hôn người đẹp” vv. Cạnh đó là những kiểu bài "Ném 
cá"), "Rừng chiếu Ban Mê Thuột", v.v. và sau cùng ở lớp 13, học 
sinh bị nhồi nhét một hệ thống kiến thức hỗn tạp vế Phật, Lào, 
Thiên chúa giáo. Nho giáo v.v. 

Còn những bộ phận văn học tiến bộ và cách mạng nhât là 
phần văn học cách mạng của quân chúng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản thì bị gạt bỏ ra ngoài hoặc bị xuyên tạc. Với 
văn học dân gian và vân học yêu nước, hiện thực phê phán củng 
đã có những cách nhin nhận đánh giá sai lệch theo âm mưu 
chính trị của chính quyến Mi ngụy. Nói tóm lại. dưới chế độ 
thực dân kiểu mới ở miến Nam trước đây, chương trinh sách 
giáo khoa ván học trong nhà trường đã trở thành một công cụ 
trong chiến lược chống cộng của chúng. Song vấp phải sức đấu 
tranh của các nhà tri thức và giáo chức tiến bộ vêu nước. chương 
trình trên cũng chỉ có thể thực thi trong một giới han nhất 
định `). 


(1) Xem con đượng nàng cáo hiệu quá đây vận NXH Cháo dục la Nói 1977 
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Á\loön van trong nhà trương cách nang và máy vận để thơi 
xứ vẽ xâv dựng chương trình van Tlến cách mang tháng Tìm 
củng với sứ đổi đời của dân tóc. mót nên van hơai mới được 
xay dựng trên đất nước ta Nên gio dục thực dân phong kiến 
tứng bước được thay thể bàng một nến giáo dục cách mang. Vị 
trì của môn tiếng Việt của môn quốc ván đã được đổi khác 
cũng với sư hỏi sinh của dân tộc Bộ môn vấn đã được dành 
một vị trí xứng đáng chưa từng có trong nhà trường củ. Nhưng 
nên đọc lập hoàn toàn và sự thông nhật toàn vẹn lãnh thô đất 
nước phải trải qua bao chàng đường gian khổ của những cuộc 
chiến tranh chồng thực dàn Pháp và để quốc Mi Cho nên thực 
hiện triệt để một nên giáo dục cách mạng, thông nhất cho cả 
nước phải đến sau nhưng năm 1975, khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng. Tuy nhiên trong mây chục năm đâu tranh liên 
tuc chồng nén văn hỏa giáo dục thực dân củ và mới, cùng với 
việc ra sức xây dựng một nền giáo dục dân chủ nhân dân rôi 
cach mang xã hội chủ nghĩa chúng ta đã có được khá nhiêu 
kinh nghiêm quý báu trong việc xâv dựng một môn học quan 
trọng như môn văn trong nhà trường cách mạng Di nhiên vấn 
đẻ nhân thức được đúng đàn. khoa học về một bộ môn như môn 
van. phải là một quá trình. Ảnh hưởng lâu năm của những nền 
giáo dục cũ không phải đã dế gót sạch. Nhận thức được đúng 
đán về môn ván đòi hỏi một sự hiểu biết tổng hợp nhiều mặt 
về xã hội. vẽ nhà trường, về con người học sinh cũng như chủ 
nghĩa ÀMlác - Lênin và đường lối quan điểm của Đảng... Những 
cach nhận thức giản đơn đã từng đưa đến những khuynh hướng 
lệch lạc trong việc xâyv dựng chương trình cùng như thực hiện 
chương trình trong nhà trưởng chúng ta. 

Gắn chặt nhà trường với những mục tiêu, nhiệm vụ chính 
trị với đường lôi quan điểm của Đảng trong từng giai đoạn lịch 
sử ceĂu thể là một đòi hỏi cơ tính nguyên tấc hàng đâu trong 
việ xây dựng chương trình cũng như giảng dạy văn học: Thế 


nhưng khong phải lúc nào, chúng ta cúng đi hiểu và làm đúng 
như vậy Do nhiệt tính nhưng thiếu hiểu biết về phương phitp, 
nhiều lúc có giáo viên đa chính trị hỏa bài giảng trên lớp mìốt 
cách chủ quan. Có một lúc nào đơ, những bài ván thời sự kẻm 
giá trị nghệ thuật cũng được đưa vào nhà trường làm cho chương 
trình văn học trở nên thực dụng. chấp vá không gây được hứng 
thú học tập và giảng dạy. Có khi vì lúẰ do thời sự hỏa mà khẩu 
hiệu "hậu kim học cổ” cũng cố ảnh hưởng đến việc lựa chọn. tác 
giả. tác phẩm văn chương. Chủ điểm chiến đấu một thời gian 
kéo đài đã chiếm một tỉ lệ quá lớn trong chương trình Dân tộc 
ta luôn luôn bị ngoại xâm. Non nửa thế kỉ chúng ta đã phải 
đương đâu với hai tên đế quốc đâu sỏ. Mọi nghị lực tỉnh thân 
và vật chất phải huy động cho lẽ sông còn của dân tộc. Trong 
nhà trường, những áng văn giầu sức chiến đấu đó có sức cổ vũ 
lớn lao đổi với thanh thiếu niên là vô cùng cản thiết Nhưng 
nhiều khi, chúng ta đã ít nhiều tách rời thậm chí đôi lập chủ 
nghia anh hùng với chủ nghỉa nhân vàn. tỉnh cảm lớn với tình 
cảm đời thường. Chiến đấu chính là vị một lẽ sông nhân van 
cao cả nhất. Và ngược lại chỉnh chủ nghia nhân văn cùng là 
sức mạnh diệu ki cho chủ nghĩa anh hùng trong chiến đâu, 
Những bài văn hay về tình cảm thiên nhiên, về tỉnh bạn, tỉnh 
cha con, mẹ con, ông bà, v.v. không thể thiếu được trong việc 
hình thành nhân cách xã hội chủ nghia một cách hài hòa cân 
đối, tự nhiên. Xu hướng chính trị hóa một cách thô bạo dân đến 
bệnh xã hội học dung tục. không những hạ thấp tác dụng của 
văn chương mà cùng làm phương hại đến nhiệm vụ tảng cường 
giáo dục lí tưởng. nhân sinh quan cho học sinh. Nhưng thiếu sót 
trên bát nguồn từ nhận thức không đúng vế khả năng giáo dục 
của ván chương và từ quan điểm tích rời hoặc đổi lập các chức 
nâng nhận thức, giáo dục và thẩm mỉ trong nghiên cứu và giảng 
dạy văn chương trong nhà trường 


|)ươi chế đỏ cu, chị cu bài trung lấp. tự tưởng khách quan 
tứ san mà kẻ thu luôn sự dụng để lựa bịp giao viên và học 
sinh Mong muốn của giai cấp bọc lót là tuổi trẻ xây lựng với 
thực tiền mát nước Mót nguyễn tác chỉ đạo hoạt động van học 
nữhe thuật của ta là bám sat cuộc sóng của quản chúng lao 
đóng, những con người đang làm nên lích sử hào hùng dưới sự 
lanh đao của Đảng ta. Mót ưu điểm nội bật của việc giảng dạy 
van học trong nhà trường chúng ta là đa bám sát thực tiên cách 
mạng của dân tóc ta và đá tịch cựức góp phần chuẩn bị cho tuổi 
tt đi vào đời sông chiến đâu và lao động. 

Nhưng mặt khác lại phải thấy rõ ràng cuộc sống là luôn 
luôn biển đông và tuổi trẻ cúng không ngừng biến đổi. Những 
thấp kì qua, nhiều biển động sâu sác có tác động sâu rộng đến 
đơi sỏng chình trí tư tưởng tảm lị thẩm mí của tuổi trẻ. Ngoài 
ảnh hưởng trực tiêp và gian tiếp của những thành tựu khoa học 
kì thuật thời đại ngày nay. thông qua những nguôn thông tin 
đa dạng và phức tạp, sự giao lưu vàn hỏa giữa các dân tộc trên 
hành tỉnh ngày một chạt che. nhanh nhậy và cực ki sâu rộng. 
Tất cả đa đưa đến những biển đổi sâu sác bất ngờ trong đời 
sóng tỉnh thân của xã hôi ta. nhất là ở tuổi trẻ Trong một xã 
hội trì trệ như trước đảy, sự thay đổi trong tâm lí và thị hiểu 
cø khi phải hàng thê ki nhất là ở những xã hội chậm phát triển. 
Ngày nay trong bước phát triển kì diệu của khoa học kí thuật 
thơi đại. sự biến động trong sinh hoạt van hóa vật chật và tỉnh 
thản phải tính theo từng nàm từng tháng, Đặc điểm trên đạt 
ta cho chúng ta. những người làm công tác tư tưởng đôi với 
tuôi trẻ cũng như những giao viên vân trong nhà trường, vân 
đề rút ngắn khoảng cách giữa vàn học nhà trường với đời sông 
van hóa thâm mi ngoài xà hội. giữa nhiệm vụ giáo dục nhân 
cách học sinh với những đạc điểm tâm lí thế hệ trẻ ngày nay. 
Từ sau 19⁄5 ở xã hội ta. vân để này cũng đạt ra một cách bức 
thiết: Không có một sự hiểu biết sâu sắc toàn điện có cản cứ 
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vế những đạc điểm tâm lọ đôi tượng học sinh trong nhà trường 
ở những nàm cuối cùng của thế kỉ XX bước sang thế kỉ XXI. 
chắc chắn việc day văn sẽ xa rời đời sông và không cơ hiểu lực 
đối với tuổi trẻ ngày một thờ ơ, lạnh nhạt với thứ ván chương 
nhà trường vốn xa lạ với họ vế nhiếu mật. 

Sau 1970, khoa ngôn ngữ học và khoa tiếng Việt mới đạt 
được nhiều thành tựu cố tác dụng tốt đến việc dạy và học văn 
trong nhà trường. Đặc biệt là những ý kiến của Thủ tướng Phạm 
Van Đồng về việc giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng của tiếng 
Việt, nhận thức về việc giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường 
của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và các nhà sư phạm được 
đầy đủ và sâu sác hơn. Với sự phát triển của ngôn ngữ học và 
khoa học tiếng Việt, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ván trong 
nhà trường cũng được nâng lên một bước đáng kể về mặt lí 
luận cũng như thực tiên. Đã một thời gian khá dài kể từ sau 
Cách mạng tháng Tám cho đến những năm 70, mối quan hệ 
giữa ngữ và văn vân chưa được nhận thức đúng đán. Khuynh 
hướng biệt lập ngôn ngữ và văn học trong giảng dạy dẫn đến 
hai đối cực : Một là gạt bỏ ngôn ngư và tiếng Việt hoặc là biến 
bài văn thành một hoạt động rèn luyện, thực hành vế ngôn ngữ 
và tiếng Việt. 

Song song với sự phân hóa mãnh liệt giữa các ngành khoa 
học, khuynh hướng liên kết ngày càng mạnh mẽ đúng như dự 
kiến của Ảngghen về bản đổ khoa học tương lai của nhân loại. 
Khuynh hướng biệt lập môn văn với các bộ môn khoa học nhân 
văn nhất là các bộ môn chính trị, lịch sử... đã tổn tại khá lâu 
dài trong nhà trường. Giáo viên văn và giáo viên lịch sử không 
tính toán, xem xét những gì có thể trùng lặp dâm đạp lên nhau 
cố thể hỗ trợ cho nhau. Sự liên kết bộ môn là một hướng tích 
cực của khoa sư phạm hiện đại Nhưng ở ta, mối liên kết đó 
vẫn chưa được đật ra để giải quyết từ khâu biên soạn chương 
trình cho đến việc giảng dạy của giáo viên. Do đó đã dẫn đến 
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một sự lang phi thời gian và một sự vung phi về thông tìn dư 
thừa trong khi chất và lượng thông tin lại thấp kém. “Từ một 
cách nhìn bố hẹp về môn vàn, biệt lập với xã hội và đôi tượng 
giao dục, phi liên kết giữa các môn... những thành tựu của các 
khoa học trực tiếp liên quan không được vận dung vào thực tiên 
giảng dạy vàn trong nhà trường. Trong khi khoa lì luận văn học 
đả điều chính lại những quan điểm tiếp cận tác phẩm văn 
chương, mỗi quan hệ giữa các chức nảng của vân học... tâm lí 
học hoạt động đã trực tiếp ứng dụng vào trong thực tiên dạy 
học, đưa lì luận dạy học hiện đại tiến lên một bước phát triển 
mới vế chất lượng thi việc xây dựng chương trinh môn văn và 
việc dạy học văn trong nhà trường chúng ta đến nay vân còn 
đi sau một cách quá chậm trê. 

Những thiếu sót và nhược điểm kể trên đạt vấn đế xác 
định lại một cách có căn cứ hoàn chỉnh hơn bản chất của bộ 
môn vàn trong nhà trường, môi liên hệ bên trong và bên ngoài 
giứa môn văn với những yếu tố bên ngoài của nó theo quan 
điểm hệ thống mở để tránh được những khuynh hướng lệch lạc 
đang tồn tại khá phổ biến trong nhà trường chúng ta, như bệnh 
xã hội học dung tục, chủ nghia hình thức, chủ nghia thẩm mi 
trừu tượng, khuynh hướng biệt lập... 


II. VĂN NHƯ MỘT MÔN HỌC 


Nhưng thập niên gần đây, vấn để dạy học văn trong nhà 
trường phổ thông ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Không 
phải ngẫu nhiên mà môn văn trong nhà trường trở thành một 
vãn đế trung tâm chú ý trong xã hội ngày nay. Năm 1963 đồng 
chỉ Tố Hữu đã nói chuyện với anh chị em giáo viên thủ đô về 
vấn đề thơ và dạy thơ. Thủ tướng Phạm Van Đồng trong nhiều 
buổi nối chuyện và bài viết về giáo dục đã đặt ra những vấn 
đề tư tưởng lớn có tấm chiến lược đối với việc dạy và học văn 
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trong nhà trường Nhiêu giáo sư, nhiều nhà văn, nhà thơ uy tin. 
trên nhiều tạp chỉ khác nhau đã đế cập đến vấn đê dạy học 
vân trong nhà trường. Có những nhà văn. giáo sư đã từng trực 
tiếp dự những giờ giảng văn ở phổ thông. Việc xây dựng chương 
trình văn học đã được sự đóng góp của nhiều nhà vân có uy 
tin Các ý kiến đều thể hiện lòng mong muốn nâng cao chất 
lượng của việc học văn trong nhà trường phổ thông. Song do 
kính nghiệm của bản thân hay theo gốc độ nhìn nhận vân để 
khác nhau nên các tác giả mỗi người nhấn mạnh một khia cạnh 
tự mình cho là cơ ý nghỉa then chốt nhất, hoặc là từ bản chất 
thẩm mi của văn chương hoặc, từ yêu cầu tảng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng hoặc là từ yêu câu tảng cường náng lực ngôn 
ngữ cho học sinh hoặc là từ yêu cầu đổi mới phương pháp. 

Để có được một cách nhin toàn diện, để đi đến nhất trì về 
môn văn và việc dạy học văn trong nhà trường, tránh những 
khuynh hướng phiến diện hay những ý kiến cực đoan, chúng ta 
cẩn cổ một cách nhìn hệ thống tổng thể về bản chất môn văn, 
và những mỗi liên hệ hữu cơ với những yếu tô bên ngoài môn 
văn nhưng lại có tác động trực tiếp khá quyết định đối với bản 
thân môn vân và những người nghiên cứu giảng dạy môn van 
trong nhà trường. 

Một kiến giải về bản chất và thuộc tính của môn văn không 
phải đã dễ gì cố được sự nhất trí Vì không nhận thức đúng về 
công cụ giảng dạy, về môn văn như một môn học trong nhà 
trường nên thường xảy ra những đối cực như ta vân gặp trong 
thực tiên sư phạm. Hoạc là quá thiên vế một thứ chủ nghỉa 
nghiệp vụ tầm thường hoặc quá thiên về chủ nghia hinh thức, 
chủ nghia thẩm mi trừu tượng. Dạy cốt cho học sinh thi đố. cơ 
một ít hiểu biết văn học nhưng tác động đến tâm hồn lại thấp 
kém. Ngược lai có thể làm cho học sinh hứng thú với những 
bài giảng văn nhưng học văn xong trong đầu óc học sinh chỉ 
còn lại những mớ ấn tượng và cảm xúc thiếu hệ thông ; Hiểu 
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biết van học thịt hệ thông không chỉnh xấc nàng lực vần 
không được phát triển và hình thành vững chắc 

(ân v thức được tình hi mát của môn ván trong nhà 
trương ö là một môn học vừa có tỉnh nghề thuật ngôn từ vừa 
mang tính chất một môn học Có thể nói tật cả các rác rối 
nhầm lân trong các kiến giải cúng như hoạt động vân học trong 
nhà trường phần lớn là bàt nguồn từ nhân thức không đây đủ 
vế hai thuộc tỉnh cơ bản này của môn văn Bộ môn ván trong 
nhà trường không đông nhất với vàn bên ngoài xã hội. Nơi văn 
học là nghệ thuật ngôn từ nghia là nhấn mạnh đến đặc trưng 
thứ nhất của môn văn. Đây là điểm phân biệt môn văn với các 
môn khoa học nhân văn khác. Chương trình văn ở phố thông 
chứa đưng một khôi lượng khá lớn, nếu không là chủ yếu. những 
tác phẩm vân chương Nơi tác phẩm văn chương là nói những 
sáng tạo tỉnh thân độc đao của các nghệ sỉ Nơi tác phẩm văn 
chương là nói đến phương thức Phản ánh đặc thù của văn học 
nghê thuật. Việc dạy học văn trong nhà trường chịu sự chỉ phối 
của phương thức phản ánh bàng hình tượng ngôn ngừ được thẻ 
hiên qua sự sáng tạo của nhà văn. Tiếp cân và chiếm linh một 
tác phẩm vân chương trong nhà trường cũng chịu sự chỉ phối 
của những quy luật tiếp nhận vân chương. Hiệu quả của dạy 
học văn trong nhà trường phải tính đến tác động về tâm hốn, 
tình cảm thẩm mi. Phương pháp dạy học văn trong nhà trường 
cũng phải căn cứ một cách khoa học vào những quy luật của 
tâm lí sáng tao và cảm thụ ván chương. Ở đây có nhiều quy 
luật và nguyên tác nghiên cứu. phân tích văn chương cần được 
triết để vận dụng để có thể khám phá. chiếm lĩnh những hình 
tương và tác phẩm vàn chương. Một sự phân biệt chính xác 
phương pháp dạy học văn bắt nguồn từ sự nhận thức đúng đắn 
vế bản chất thứ nhất của môn văn trong nhà trường. Vinh dự 
và trách nhiệm lớn lao của người giáo viên văn học và bản chất 
hứng thú của nghề dạy văn chính một phần lớn là ở chỗ chúng 
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ta cGØ trong tAvV một công cụ gio dục rất đạc biết mốt thị vú 
khi vỏ song” để xây dựng một cách có hiệu quả lân dài bến 
sâu thế giới tàm hốn tình cảm cho tuổi trẻ trong nhà trương 
Không nắm vững đạc trưng này để sa vào những khuynh hường 
chính trị hơa, xã hội học dung tục. chủ nghia nghiệp vu tàm 
thường mà chúng ta đã bàn ở trên. 

Nhưng nếu chỉ nhấn mạnh đến mát thứ nhất. mặt van học 
của môn ván. người giáo viên dê lệch hướng trong khí thực hiên 
nhiệm vụ giáo dục và lúng túng khi lựa chọn những phương 
pháp giảng dạy thích ứng. Văn trong nhà trường vừa mang tình 
chất nghệ thuật ngôn từ vừa mang tính chất môn học. Van học 
nhưng là ván trong nhà trường. Chỉ thêm hai tiếng thôi nhưng 
bao nhiêu vấn đế phải đặt ra. Văn như một môn học là một 
thành phân cấu tạo của chương trình văn hóa cơ bản trong nhà 
trường phổ thông. Môn văn cùng với các bộ môn khác có nhiệm 
vụ cung cấp cho học sinh những hiểu biết, những kí nảng nhất 
định. Dạy văn không phải chỉ nhằm gây rung động cảm xúc, 
rung động là con đường bảo đảm hiệu quả dạy vân nhưng rung 
động (và cảm xúc thẩm mi nữa) không phải là mục địch duy 
nhất của văn chương và dạy văn chương. Mục đích là tạo được 
sự phát triển cân đối, toàn diện về tâm hốn tri tuệ. vé thẩm 
mỉ và hiểu biết để xây dựng những nhân cách xã hội chủ nghỉa 
cho học sinh. Như Lênin nói:nếu không tích lũy những kiến thức 
của nhân loại thì người cộng sản chỉ là những anh nói khoác. 
Văn nhự một môn học phải vũ trang, nhất thiết phải vũ trang 
cho học sinh những kiến thức cơ bản có hệ thông, vừng chác 
được qui định trong chương trình. 

Và chăng trong môi trường sư phạm những quy luật ván 
học, những nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu chiếm lính tác 
phẩm văn chương sẽ bị khúc xa khá nhiều. Nếu máy móc vân 
dụng những quy luật và nguyên tác nghiên cứu văn học nói 
chung vào thực tiễn dạy và học môn văn trong nhà trường, giáo 
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vi n nhật định không thú nhân được nhưng kết quả mong muôn 
lloat đồng tiếp nhận van chương của học sinh trong nhà trương 
không hoàn toàn giống với bạn đọc ngoài xa hội. Xót tac phảm 
van chương mốt khí đa nam trong chương trình sách giáo khoa 
tứ nhiên có nhiều biên đôi vẻ nhiều mát so với chỉnh tác phầm 
ày trong tay mốt bạn đọc ngoài xã hội Nêu không có sư thay 
đổi vẽ dung lượng. quy mô tác phẩm thi nhất thiết cùng khác 
đi vẻ véu cảu chức nàng, và cà mốt sự thay đổi tương đôi về 
vị trí trong lịch sử van học Việc tiếp nhân mốt tác phẩm vân 
chương ngoài xà hội hoàn toàn cố tính chất tự do, độc lập và 
mang tỉnh cá nhân là chủ yếu. Thế nhưng việc tiếp nhận một 
tac phảm van chương trong nhà trường lại mang tính tập thể 
và có sự hướng dân trực tiếp của giáo viên. Nơi tóm lại nếu 
khỏng ý thức thật rõ mạt thứ hai như đã nơi trên, anh chị em 
giao viên nhất là những giảo viên mới vào nghề sẽ xem nhẹ vai 
tro người tổ chức hướng dân quá trinh học tập của học sinh 
Và nhiệm vụ phát triển về trí thức, vẽ ki nâng củng không được 
chủ v. Lao động của người giáo viên van vừa mang tính nghệ 
thuật vừa mang tình sư phạm. Hai tình chất này bát nguôn từ 
hai thuộc tình cơ bản của món văn như chúng ta đã xác định 
ở trên. Nhừng y kiến cường điệu tính chất nghệ thuật. tính chất 
nghệ si của người giáo viên hay của lao động giáo viên vàn đều 
không chinh xác. Người giaáao viên ván đành ràng nhất thiết phải 
cố tâm hồn nghệ sĩ nhưng đông thời còn là một nhà sư phạm. 
Dạy van phải có tâm hôn nghệ sỉ nhưng lại vừa phải có tài 
nàng sư phạm. Đó là đòi hỏi tất yếu của bộ môn văn, một bộ 
món vừa là nghệ thuật ngôn từ, vừa là một môn học. 


II. VỊ TRÍ VÀ SỨC MẠNH RIÊNG CỦA MÔN VẤN 


Vân mệnh của tiếng Việt và nền quốc vàn gắn liên với vận 
mệnh của dân tốc. Với sự thiết lập chế độ mới, dưới sự lãnh 


đạo của Đảng công sản Việt Nam. nhà trường cách mìang ước 
ra đời cùng với những đổi mới cơ bản vé quan điểm giao dục 
và nội dung đào tạo. Vị trí của bộ môn van. một môn học chứa 
đựng những nội dung phong phú đa dạng về văn hơa và sự sóng 
sinh động, tỉnh thân tư tưởng tâm hôn của dân tộc đã giành 
được một vị trí xứng đáng trong nhà trường phổ thông 

Vị trí quan trọng của môn vân được biểu hiện qua tị lệ 
thời gian dành cho suốt cấp học hai và ba ở phổ thông Điều 
cân nhấn mạnh hơn còn là ở sức mạnh riêng của nó. Đồng chi 
Phạm Văn Đồng đã từng nói văn học nghệ thuật là một "vú khí 
vô song”. Trong nhiều văn kiện quan trọng. Đảng ta đã nơi đến 
vai trò cực kì quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghia xã hội. Với khả nàng riêng của những 
hình tượng nghệ thuật được nghệ sỉ sáng tạo nên văn học có 
tác dụng sâu sác và lâu bến đến đời sông tâm hồn và trí tuê 
của bạn đọc. Đời sống con người thi hữu hạn nhưng cuộc sống 
của những tác phẩm ưu tú của loài người thì mãi mãi tươi xanh, 
cố khả năng khơi nguồn sáng tạo mãnh liệt cho con người và 
tiếp tục làm phong phú cho tâm hồn bao thế hệ. Chinh vị thế 
mà các nhà khoa học tự nhiên củng đã tìm thấy trong các tác 
phẩm văn chương những gì tiếp sức cho lao động sáng tạo và 
cho nhu cầu tỉnh thần của bản thân họ. Người ta vẫn thường 
nhác lại lời nối nổi tiếng của Anhxtanh. Chính ông cho rằng 
niềm sảng khoái mãnh liệt nhất trong đời sống của ông không 
phải là khi phát hiện ra thuyết tương đối mà chính là những 
tung động mãnh liệt từ tác phẩm "Tội ác và trừng phạt" của 
Đôtôiepxki. Nhân loại ở cuối thế kỷ XX mà vẫn không ngớt lời 
ngợi ca một khúc ca có mấy chục trang như khúc ca uề cuộc 
hành bùth log, sáng tác trước đây 800 năm ở một vùng đất 
nước Nga xa xôi. Một truyện Kiếu cách ta mấy trảm nám vẫn 
còn là một niềm say mê lớn. Những câu thơ của Nguyên Du đã 
từng được người thanh niên cộng sản LÍ Tự Trọng nâng niu. 
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Mot bài thơ 7 dv có khả nang thúc đấy người thành niên mi 
nỨỚC HỢ quyết chọn còn đường đi với cch mang, Bài thơ Tiổng 
hút song Tương có khả nàng thôi thúc vị nhân sỉ triểu định 
Huẽ chọn con đường gan dục khơi trong để đi với Việt Minh 
Và còn biết bao nhiều dân chứng phong phú khác nối lên sức 
manh kị diệu của van chương tịch cực, Mối lân đọc thơ vàn của 
Bac Hỏ. chúng ta lại được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực trên 
nhưng chang đường cách mạng gian khô mà dân tộc ta đả từng 
phải trải qua. Và chình Bác củng đã từng ghỉ lại những hình 
ảnh không phai mỡ trong kì ức của Người Hình ảnh lào Lai. 
mốt thây Từ Lộ hay âm vang của những câu ca dao xứ Nghệ 
vv từ tuối âu thơ được ghi nhận trên những trang sách giáo 
khoa hay từ trong đời sông gia đình Và ngược lại thứ văn 
chương tiêu cực không phải không có ma lực ghê gớm đổi với 
người đơi Có những thơi vàn chương sâu muôn đã xô đây một 
phân không nhỏ sa vào cuộc sông chật hẹp ủy mị. bế tác hay 
ngông cuống. phá phách Thế nhưng không phải một sớm một 
chiêu đã cơ thể gột bỏ Có nhà thơ đã đi với cách mạng và 
khang chiến. hàng say công việc cứu nước, hòa mình vào đời 
sỏng công nông nhưng tâm trị còn chổ cho những vân thơ xưa 
sảu muộn tuôn chảy 

Trước đà phát triển vũ bảo của khoa học kỉ thuật những 
thập kỉ gần đây. nảy sinh tâm lí nghỉ ngờ vai trò của vân học 
nghệ thuật. Nhưng lời bình luận. giá thuyết lo lắng cho số phận 
của tiêu thuyết, của van chương không ngớt trên văn đàn phương 
Tây và cũng không phải không thấy rải rác ở một số nước xã 
hội chủ nghia. Người ta lập luận vẽ thời đại nghe nhìn, thông 
tin đại chúng và van chương nghe nhìn... Người ta nối nhiều 
về tâm li công nghiệp và hậu công nghiệp, vế thị hiểu ván học 
nghệ thuật mới. Nhưng như viện sỉ Mikhancôv hai lân anh hùng 
Liên Xô đã nơi là sao rôbôt lại có thể cảm nhận được những 
ảm xúc hùng tráng trước chân thành Brets hay biết rung động 


trước những câu thơ của Putskin. Phải thảyv ràng khoa học Kì 
thuảt càng phát triển thị nhủ câu về đời sông tỉnh thân cảng 
mạnh mềẽ phong phú đa dạng. Còn cuộc sông tỉnh thân của coón 
người, còn có nhu câu thẩm mi. tỉnh cảm thị van học nghé thuật 
là mãi mái bát tử. Thái độ hoài nghỉ vai trò của van học hay 
thái độ coi nhẹ ván học trong nhà trường đếu phản ảnh nhân 
thức không đúng đán về bản chât của vân học và thái đỏ choang 
ngợp mù quảng trước những thành tựu mới lạ của khoa học ki 
thuật mà quên đi sức mạnh ki diệu và đời sông tính thản cực 
ki phong phú của chính con người đã sản sinh ra nhưng thành 
tựu khoa học ki thuật đó. Nói như Mác là đế cao sản phẩm 
của tư duy mà quên đi nguồn gỏc của những sản phầm đơ tức 
là tư duy của bản thân con người. 


IV. NHƯNG PHƯƠNG DIỆN THỐNG NHẤT CỦA MỘT 
NHIỆM VỤ LỚN LAO 


Từ cách hiểu vế đặc trưng. vị trì và sức mạnh đặc biệt của 
môn văn như đã nói trên có thể bàn đến những nhiệm vụ chủ 
yếu cơ bản riêng của nố trong sự phân biệt với các bộ môn vàn 
hóa khác. 

Các giáo trinh, các chuyên luận. các bài viết vẽ phương pháp 
giảng dạy vụn cũng như các chỉ thị chuyên môn của các cơ quan 
giáo dục trước đây. không phải không đặt vân đế nhiệm vụ chính 
trị chủ yếu của việc dạy vân trong nhà trường phổ thông. Thực 
tiễn giảng dạy của đông đảo giáo viên văn cũng đã làm sắng tỏ 
dần nhận thức đúng đấn toàn diện và nhiệm vụ dạy học văn 
trong nhà trường phổ thông. Đi đến được một nhận thức đúng 
đán về nhiệm vụ này. là cả một quá trỉnh uốn nắn điếu chỉnh. 
đúc rút kinh nghiệm. xây dựng cơ sở lí luân. Nhân thức không 
đúng nhiệm vụ toàn diện của việc dạy văn trong nhà trường 
như chúng ta đã nơi trên đễ đưa đến những khuvnh hướng cực 


đã 


đoàn Có eo viên giìíng vàn kha hấp dân. hứng thú dành chủ 
veu cho những giơ giang vàn mình ứa thích nhất Trong khi đó 
hiệu biết và kí nàng vàn của học sỉnh lại thấp kẻem nón vêu 
Rết quả qua các kì thị thường là rất kem Ngược lại có nhưng 
giao viên đạv không tài hoa" nhưng tì lệ học sinh thí đó lai 
cao lai kiêm tra kiến thức lại tốt Hiểu biết van học. kì nàng 
làm vàn thị kha nhưng cảm xúc van chương lại không phát 
trên Nhưng hiện tượng đôi lập như thẻ không phải là 1t trong 
thực tiên nhà trường phô thông 

Mót nhân thức đúng đản về nhiêm vụ dạv học vàn trong 
nhà trường chi thực sự có được trên cơ sở những hiểu biết thật 
thâu triết về bđn chát môn tán, tê đạc điển đối tương giáo 
đc, trẻ nhiệm AC chỉnh tr tứ tưởng của vá hồi trong những 
øiqt (loạn lịch sử cu thể, tẻ đạc điểm của vĩ hội tà của địa 
phương trường đóng. về mọi mặt mà trực tiệp nhất là thực trang 
tứ tưởng tình cảm. tâm lì văn hóa thấm mi Lại phải đạt môn 
van trong mỗi liên hệ với các bộ món văn hóa khác trong 
chương trình. Cơ một quan đ;i:m hệ thông tổng thể như vậy để 
thâv thật rõ những quan hệ vốn cố bên trong bản thản môn 
van và những quan hê bên ngoài mỏn văn nữa Tư khép mình 
mót cách chật hẹp trong khuôn khổ môn ván. người nghiên cứu 
và giảng dạy vàn không thể nào cố thể tạo được những hiệu 
quả giáo dục mong muốn. 

Rhong ý thức thật đây đủ đặc trưng môn văn như đã phân 
tích ở trên sẽ cø nguy cơ sa vào những khuvnh hướng giáo dục 
thiên cân chủ nghĩa. nghiệp vụ tâm thường. hay xa hỏi học dung 
tục hoạc ngược lại là những thứ hình thức chủ nghia. bệnh tâm 
chương trích cú, chủ nghĩa thẩm mi trừu tượng hay chủ nghĩa 
tình cảm chủ quan hay khuynh hướng giải trí nghệ thuật “Tách 
rời đối tượng giảng dạv thi không những lệch hướng về mục tiêu 
mà sai lâm cả về phương pháp đặc thù của dạy học vấn. Lịch 
sử cách mang luôn biến đông và biến đổi trên con đường đi lên 
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của nở. Thực tiên cách mang ở đất nước ta nhất là trong thời 
lại ngày nay luôn luôn đạt ra những nhiệm vụ cập bách vẻ công 
tác tư tưởng van hóa giáo dục. Thiếu nhạy bén vẻ chính trị, 
không sát tiếng gọi của cuộc sống, không am hiểu đời sôỏng trong 
mọi biên diễn phức tạp đa dang của nó, người giáo viên van tự 
giam mình trên những trang giây những bức tường khép kín xa 
rời nhịp đập của cuộc sông. không có thể nào làm được nhiệm 
vụ dạy văn trong nhà trường cách mạng. Rất dê tự biến mình 
thành một người tuyên truyến lạc giọng hoặc lạc điêu. Trong 
công cuộc phát triển xây dựng đất nước ta, vấn đề phân vung 
địa bàn huyện đã được đạt ra. Yêu câu gắn nhà trường với địa 
phương trong những nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội ngày càng 
cấp thiết. Nhất là trong cuộc vận động chuyển hướng nhà trường 
của chỉnh phủ và ngành giáo dục. việc nhà trường phố thông 
gán với địa phương cơ ý nghia chiến lược lâu dài Dạy văn muôn 
không trừu tượng thoát li đời sông. bàng chức năng của mình. 
phải góp phân xứng đáng vào những vấn đế nóng bỏng của giao 
dục như hướng nghiệp. lao động sản xuất. dạy nghề cho học 
sinh. Đa số học sinh sẽ gán bø lâu dài với địa phương. mảnh 
đất họ đã sinh ra và lớn lên. Giờ vàn ngoài những vân để chung 
về lẽ sống. về nhân sinh. về văn chương cân góp phản hưu hiệu 
vào việc giải quyết những bài toán khó trên của ngành giáo dục 
và của xã hội. 

Trong nhà trường hiện đại. khuynh hướng liên kết bộ môn 
đã trở thành một phương hướng có triển vọng để tiết kiệm thời 
gian, tảng cường số lượng và chất lượng thông tin. Cơn khủng 
hoảng thông tin thời đại buộc nhà trường củng phải tìm con 
đường giải quyết mâu thuân. Cho đến nay, khả phố biến, hiện 
tượng giáo viên các bộ môn xây lưng với nhau. giảao viên sử. 
van, chính trị có khi lấn sang sân của nhau. Thi giờ thị cơ 
mà kiến thức lập lai thì nhiều. Liên kết bộ món không chỉ là 
một vấn đế phương pháp luận của khoa học thời đại ngày nay 
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na còn là một vàn de thức tiên sự phạm của việc dạy văn trong 
nhà trường phố thông 

Vé nhiêm vụ của môn van đa có nhiều cách phát biểu khác 
nhau qua các giáo trình phương pháp giảng dav van học của 
một số trường đại học sự pham trong một vài chuyên luận về 
giảng dạv văn học dân gian. vàn học cố điển hoặc một vài 
chuyên luân khác! Ý kiến chưa thật thống nhất vị các tác giả 
mỗi người nhìn từ mốt gốc đõ khác nhau. Một vài cách phát 
biểu để gâv nên những quan niêm tách rời các chức năng nhân 
thức. giáo dục. thâm mi. ren luyên hoặc tách rời kiến thức với 
phương pháp. hiểu biết với tình cảm. kiến thức với kỉ nắng. văn 
chương với con người và cuộc đời _ Nhất thiết phải đi từ những 
tiên đế đã nói trên mới cố thể thống nhất được và nhiêm vụ 
của môn ván và các chức nang khác nhau vẫn kết hợp với nhau 
một cách hữu cơ. 

Nơi một cách tổng quát thị nhiệm vụ của môn văn trong 
nhà trường phổ thông là góp phân hình thành và phát triển 
nhân cách xã hội chủ nghĩa cho học sinh bảng phương tiện đặc 
thù của môn ván. Khải niệm phát triển trong giáo dục được hiểu 
một cách động và toàn diên trên nhiều phương tiên thiểu biết, 
tâm hôn. kì năng. phẩm chất và hành động! Sau đây chúng ta 
lân lượt đi vào nhứnzy mát chính trong nhiệm vụ của môn văn 
ở nhà trường phổ thng 

Nối đến tình chât bộ môn của văn học trong nhà trường là 
nøi đến yêu câu vẽ nội dung giáo dục nhận thức cho học sinh. 
Daạv văn cơ nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những hiểu biết 
vẻ thế giới bên ngoài, xã hội và con người 

Hiểu thể giới bên ngoài để hiểu chính bản thân mình. Nhân 
thức để tự nhận thức Tác phẩm văn chương chứa đựng trong 
nở những nguồn trị thức vô cùng phong phú đa dạng. từ những 
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sự kiện cực ki vì đại. những biến đồng sâu xa trong cuộc sốn : 
của nhản loại trên trái đất. những bảo tấp trong đâu tranh của 
các dân tộc. những cuộc hưng phê của bao triều đại, chiến tranh 
và hòa binh, cách mạng và bạo loạn v.v. Cho đến những chỉ tiết 
tỉnh tế nhất trong nội tâm con người bao thế hệ hay nhưng 
rung động khẽ khàng sâu kin nhất. Những tác phẩm vân chương 
ưu tú càng là những nguôn tri thức khai thác không bao giờ 
vơi cạn. Dạy vàn là dạy cho học sinh nhận ra trong các tác 
phẩm văn chương nguồn trì thức phong phú đa dạng vô cùng 
hấp dân và bổ ích đó để giúp cho thế giới tính thân trí tuệ 
của họ được giàu có hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn, rộng mở 
hơn. tỉnh tế hơn. Nơi dạy văn là dạy sống, dạy người dạy mở 
mang trí tuệ một phần là như vậy. 

Văn chương phải góp phần trả lời cho tuổi trẻ và người đời 
bao nhiêu câu hỏi từng trăn trở : anh hùng và xã hội, tự do 
và trách nhiệm ; hạnh phúc và đấu tranh ; hi sinh và hưởng 
thụ, sống và chết, cá nhân và thời gian. con người và hoàn cảnh, 
lòng tốt và tội ác, hiện thực và lí tưởng, giá trị thực và giả 
V.V, 

Hiểu biết văn học tuy vậy không phải chỉ thu hẹp trong 
những tác phẩm văn chương. Môn văn còn có nhiện vụ cung 
cấp cho học sinh những hiểu biết có hệ thông về lịch sử vân 
học, về lí luận văn học. Đây là những thành phân trí thức khái 
quát cực kÌ quan trọng vừa giúp cho học sinh cảm thụ văn 
chương, chiếm lính tác phẩm văn chương được sâu sác hơn, vừa 
giúp cho học sinh có được những kiến thức công cụ để tự mình 
sau khi ra trường có thể tham gia vào sinh hoạt văn học nghệ 
thuật một cách có ý thức và có hiệu quả. Nghi ràng hiểu biết 
lÍ luận làm khô khan sự cảm thụ tươi mát của học sinh là 
không đúng. Quan niệm này dê dẫn đến khuynh hướng thiên về 
rung động, tỉnh cảm chủ nghĩa. Dạy văn mà coi nhẹ nhiệm vụ 
nhận thức dễ đi đến giảng dạy tùy hứng. tùy tiện (Cần quan 
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nữ dung đạn thẻ nìo là hưng thú, PƯƠI ĐA trong THÓU giờ 
van lao đöngr nh nhàng thoái min không phải là nguồn góc 
cho hưng thu Nguồn góc của hứng thú là khát vọng sang tao. 
khát vong chim lình trí thức hông có hoạt động sing tạo và 
nhận thức nào là không vật và, nàng nhọc: Trong giảng dạy vân 
cần phát huy cao đó sang tao cá nhân và cảm hứng cá nhân, 
nhủ cảu đồng cảm Nhưng không phải vì thê mà coi nhẹ, thậm 
chỉ đói lập cảm xúc với hiểu biết, tỉnh nhàậy cảm với tỉnh chuẩn 
xac của trí thức. Trong giữ vàn cân định lượng được những kiến 
thức cơ bàn theo va câu của chương trình. Rung động không 
phải đế rung động. Cảm xúc và trí tuệ trong dạy học van không 
màu thuản mà hồ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau nhằm phát 
triển nhản cách học sinh một cách hài hòa  Khuynh hướng coi 
nhẹ mật hiểu biết trong dạy học ván đã đưa đến ch hạ thấp 
chất lượng van ở học sinh phổ thông một cách đáng lo ngại. 
Những hiện tượng nhâm lân tác giả, tác phẩm, niên đại, khuynh 
hướng, trào lưu, giai đoạn ; Những lỗ hổng trong vốn hiểu biết 
về lí luận văn học đếu khá phổ biến trong học sinh phổ thông 
nhiều năm qua. Di nhiên khi nhãn mạnh đến việc cung cấp hiểu 
biết. chúng ta không hế quan niệm kiến thức như một thứ ghi 
nhớ máy móc chết cứng. Kiến thức là phương tiện nhận thức, 
là công cụ để tự mình nhận thức, khám phá và sáng tạo. Đặc 
biệt trong học văn, kiến thức chỉ thực sự trở thành tài sản của 
học sinh một khi kiến thức đó được tiếp nhận thông qua sự vận 
động của bản thân chủ thể học sinh. Một tác phẩm văn chương 
chỉ cố thể tác động đến học sinh khi nào tác phẩm đó được 
tip nhận thông qua cảm xúc rung động và những hoạt động 
tâm lí nghệ thuật của bản thân chủ thể học sinh. Tác phẩm 
van chương chỉ thực sự phát huy được sức mạnh của nó khí 
nào nó khơi dậy được từ bên trong người tiếp nhận những hoạt 
động tâm lí sáng tạo. Người học sinh không chỉ là đối tượng 
tác động mà còn là phương tiện để tác động. Cho nên cung cấp 
kiến thức cốt là để từ đó học sinh tự mình ý thức về minh. 
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để sông cơ nhân cách hơn. trong sạch hơn. cao thượng hơn. cơ 
bản lính hơn Muc đích cao nhất của dạy van không phải chỉ là 
thông bảo một số kiên thức mà là cung cấp những khả nàng 
đề tự học sinh giải quyết các vân đế và các bài toán cuộc đời 
của bản thân họ. 

Trong nhận thức đã có giáo dục, trong trì thức đã có tư 
tưởng, trong hiểu biết đã cố hành động ; Cứ thế văn chương và 
việc dạy học văn chương sẽ thực sự trở thành một hoạt động 
tự phát triển một cách tự nhiên. tự giác vô cùng ki diệu Văn 
chương là chuyện tâm hồn. Nội dung chính của ván chương là 
thông tin thẩm mi. Tác phẩm văn chương là hình ảnh khách 
quan được nghệ sỉ phản ánh một cách chủ quan. Thông qua cái 
được nơi ra. cái phản ánh. trong "mật chim” của hinh tượng còn 
có nổi niềm tâm sự của nhà văn trước cuộc đời và những số 
phận con người khác nhau. Sở di một tác phẩm văn chương cổ 
đại. cố điển đến ngày nay vẫn còn luôn luôn trẻ trung tươi mới 
vì nó chứa đựng trong đó những tỉnh cảm. những xúc động có 
ý nghia toàn nhân loại những niểm rung động mãnh liệt nhất. 
sâu sắc nhất. thám thiết nhất và tiêu biểu nhất cho con người. 
Maka+encô đã từng nơi : "Giáo dục tính cách bônsơvich có nghĩa 
là giáo dục tỉnh cảm nhân loại Nếu chúng ta không giáo dục 
tình cảm nhân loại thi cố nghia là chúng ta không giáo dục cái 
gì cả". Dạy văn mà chỉ chú trọng đến hiểu biết. coi nhẹ những 
tình cảm nhân loại. những tỉnh cảm thẩm mi cơ nghia là không 
dạy vàn chương mà dạy một thứ xã hội học dung tục, chỉ làm 
cái công việc nhàm tẻ của sự mỉnh hoạ. Dạy văn cơ nhiệm vụ 
cực kỉ quan trọng xuất phát từ bản chất đạc thù của bộ môn 
là phát triển tâm hồn tỉnh cảm cho học sinh. Cái đúng, cái đẹp. 
cái cao thượng không hề tách rời nhau. Một tỉnh cảm trong sáng 
thanh lọc trước số phận một nhân vật đã là một dấu hiện về 
đạo đức. Quan niệm tách rời giáo dục thẩm mi với hiểu biết và 
giáo dục tư tưởng tỉnh cảm đạo đức bát nguôn từ sự nhận thức 
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không đụng vẽ bản chất của hình tương vàn học, tự sự biết lấp 
mót cách giả tạo các phương diện. các thành tô hưu cơ của hình 
tướng, của tac phẩm van chương XNhaạy cảm trước cải đẹp của 
thiên nhiên, của con người, của cuộc đời gán liên với ý thức và 
khat vọng vươn lên cái đẹp. cái cao thượng, bảo về cải đẹp vị 
sảng tạo cái đẹp. Trinh độ. tỉnh cảm không chỉ là tiền để đao 
đức cao cả cho tình tích cực hoạt đông mà còn là sự táng cưỡng 
nang lực nhận thức. tư duy khoa học. Một càu thơ hay một ảng 
van tuyệt mì khơi dây những cảm hứng sáng tạo và khát vọng 
sông cao thượng, sông có ý nghia và cơ ý thức hơn. Hiện nay. 
do nhiều nguyên nhân, tuổi trẻ cố nhiều hiểu hiện thấp kém về 
thảm mị Ảnh hưởng của thứ thẩm mí thô lậu, rẻ tiến thường 
gạp trong đời sông hàng ngày của một sô thanh thiếu niên 
Chính vị vậy môn văn trong nhà trường phải góp phần tích cực 
vàu việc nâng cao trình độ phát triển thẩm mi lành mạnh cho 
tuổi trẻ. coi đó như một nhiệm vụ lâu dài và cấp bách trong 
sự nghiệp đấu tranh chông tàn dư và sự xâm nhập của vàn hởơa 
tư sản góp phần xây dựng một nến văn hóa thẩm mí mới cho 
xã hội. 

Dạy vân không phải để đào tạo ra những kiểu người mọt 
sách hay những ông đổ trói gà không chặt. chỉ biết rung dùi 
thưởng thức câu thơ, câu phú mà thiếu đi những năng lực hành 
động trong đời sông thực tiến. Lời dạy văn tách rời hiểu biết 
với kỉ năng, nhận thức với hành động không phải không it trong 
thưc tiên dạy văn trong nhà trường phổ thông của chúng ta lâu 
nav. Những ki năng cơ bản về văn ở học sinh còn rất thấp. Họ 
chưa được chuẩn bị thực sự để tự mình khi rời ghế nhà trường 
phổ thông có thể độc lập và tích cực tham gia đời sống văn 
hóa của xã hội. Đã đến lúc phải thiết kế được thật tỉ mi. thât 
có hệ thống những kí năng và năng lực cho học sinh từng lớp, 
từng cấp song song với hệ thống trí thức cần cung cấp. 

Cho đến nay việc đánh giá hiệu quả một giờ dạy văn vẫn 
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chứa thất nhất trì trong sinh hoạt chuyên môn của nhiều trường 
Cái chỉnh là vị chưa xâyv dựng được những tiêu chuẩn đánh gì 
cản cứ trên những hiểu biết toàn điện. cân đôi về các chức nàng 
cơ bản của việc dạy học van trong nhà trường phổ thông. Môi 
cách đánh giá phiến diện nào đó nếu lại là ý kiến của người 
chỉ đạo chuyên môn các cấp, nhất định sẽ đưa đến những khuynh 
hướng dạy học khác nhau, có khi đối lập nhau nữa Cơ thể có 
nguy cơ thiên về mật thông tin tri thức đơn thuân. truyến giảng 
châm ngôn đạo đức khô khan, những giáo li chết cứng, hoàc 
biến giờ văn thành một cơ hội giải trí. lãng phí thời gian, hoặc 
coi bài văn như một đối tượng tâm chương trích cú hay phân 
tích cấu trúc luận hoặc dạy vân kiểu thây đõ, dạy văn mà không 
dạy người, không rèn người hoặc dạy người mà không dạy bàng 
văn... 

Bấy nhiêu nhiêm vụ đang đặt ra trong lao động nghề nghiệp 
của người giáo viên vân. Làm sao làm chủ được những điếu nói 
trên người giáo viên văn mới thực sự phát huy một cách cổ ý 
thức, có hiệu lực của bộ môn văn. một bộ môn vừa có tính nghệ 
thuật vừa có tính nhà trường như đã nơi trên. 


V. VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHƯƠNG 
TRÌNH VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


Non nửa thế kỉ qua, cùng với những biến đổi sâu sắc và 
cơ bản trong cuộc sông xã hội và nến giáo dục quốc dân (Dân 
chủ nhân dân rồi chủ nghĩa xã hội) chương trình văn và tiếng 
Việt cũng được xây dựng và hoàn thiện dần. Tính ra chúng ta 
đã có đến hơn mười lân biên soạn và chỉnh lí chương trình ngữ 
vân trong nhà trường phổ thông. Từ trình độ non kém mò mắm 
buổi đầu những năm 50, đến nay. chúng ta cũng dần dần rút 
ta được những kết luận bổ ích vế việc biên soạn chương trình 
zà sách giáo khoa. 
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t hương trình lì một vàn để cúc KỈ quản trọng trực tiếp 
liên quan đến nhiều văn đe quản trong khác vé nội dụng. trục 
địch phương pháp, và đòi tương giao dục Mà cúng không phải 
chỉ có những vận để thuốc phạm ví nhà trưởớng mà thôi hông 
cựức đoan khí noi rang xa hỏi phát triển như thẻ nào phản lớn 
là tủy thuộc vào nhà trường dạy cải gì và dạy như thế nào? 
Văn để quan trọng có ÿ nghĩa chiến lược như vậy đôi với giáo 
dục và xả hội nhưng cách nhân thức và giải quyết vân để lại 
cõn nhiều điểm chưa nhất trí Không xuất phát từ những tiến 
để lì luận cơ sở thị cách giải đáp những vấn đế tưởng như đả 
giải quyết, vân không rõ ràng Chẳng han hiểu thể nào cho đúng 
môn van trong nhà trường? Ít ra thì chúng ta cúng đã gập hai 
khuynh hướng cực đoan trong cách hiểu và điếu đøơ đã đưa đến 
những sai lệch trong thiết kế một bản chương trình van và cả 
trong lôi giảng day xã hỏi học dung tục hay hình thức chủ nghỉa. 
Một vân đế chiến lược khác của chương trình là nhiệm vụ của 
môn văn và tiếng Việt Van là gi? Dạy và học môn ván để làm 
gì” Nên hiểu thế nào cho đúng môi quan hệ giữa giáo dục nhản 
thức với giao dục thẩm mi? Quan hệ giưa hiểu biết và cảm xúc. 
giưứa kiến thức và ki nàng cân được giải quyết thế nào cho đúng 
đán? Thiên về mặt hiểu biết hay cảm xúc, về kiến thức hay kí 
nàng, tất nhiên sẽ đi đến những cách lựa chọn tư liệu và thiết 
kế chương trinh khác nhau. Chọn một tác phẩm van chương như 
thế nào là thích hợp với đối tượng học sinh từng lớp. từng cấp? 
T¡ lệ giữa cổ và kim, giữa trong và ngoài như thế nào là hợp 
lý nhât? 

Chương trình đến những biên đô nào thì trở thành sơ lược, 
đơn giản, hạ thấp, hoặc quá cổng kếnh tham lam? Người thi cho 
nên thêm khối lượng kiến thức văn học trong ngoài nước. Có 
người còn cho rằng phải có sử ki Tư Mã Thiên trong chương 
trinh. Có người cho rằng không thể không tảng nhiều hơn nữa 
vàn học Pháp Có ýkiến thị lo ngại chưa có phân thích đáng cho 
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vàn học châu A và châu Phí Thế nhưng một tác phẩm như 
Truyền Kiếu của dân tôccũngchi mới được dành vẻn ven 5 hoặc 
3 tiết Rồi môn ván ở các lớp nào thì nên theo trình tư lịch 
sử? Học sinh Việt Nam cơ khả nảng tiếp thu văn học ở các lớp. 
các cấp như thế nào? Dặc điểm tâm lí cảm thụ của học sinh 
Việt Nam là những gì? Bãy nhiêu câu hỏi hóc búa vẫn còn chờ 
đợi một sự giải thích sáng tỏ cố lí luận xác đáng khả di tao 
được những tiến đế cho việc biên soạn chương trình có ý thức 
hơn. có câu cú hơn. 

Sau đây là mấy quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo 
việc xây dựng chương trình vân phổ thông : 

I. Không thể nào thành công trong việc xây dựng chương 
trình văn phổ thông nếu chỉ bất đầu từ bản thân chương trình 
Phải bát đầu soạn thảo chương trình từ nhừng hiểu biết ngoài 
chương trình hay nói cách khác là từ những tiến đế cơ bản 
quyết định nội dung, mục đích, mức độ v.v. của bản thân chương 
trình. Bấy lâu nay, nhiều soạn giả đã làm ngược lại quy trình 
lôgích cần có. Chúng ta đã quen lấy chương trinh làm điểm xuất 
phát cho tài liệu giảng dạy. cho phương pháp chuyển tải kiến 
thức, cho nội dung lao động của giáo viên và học sinh. Lê ra, 
phải làm ngược lại Phải đi từ những hiểu biết có cân cứ về 
bản thân học sinh, vế chế độ hoàn cảnh xã hội, về thực trạng 
thẩm mi từ những dự đoán có cản cứ và bước tiến của xã hội 
it ra cũng cho một thế hệ học sinh, từ những hiểu biết về các 
thành tựu khoa học có liên quan tác động trực tiếp đến quá 
trình đào tạo về văn trong nhà trường vv. để có thể thiết kế 
một bản chương trình ván và tiếng Việt thực sự đáng tin cây. 
Thiếu một quan điểm tổng thể, một cách nhỉn toàn diện về cơ 
cấu trong ngoài của một bản chương trình chúng ta không thể 
tạo ra được một bản chương trình có tính chất cương linh cho 
cả quá trình đào tạo người học sinh trong suốt thời gian phổ 
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thông (hương trình không phải và không thể là một bản thông 
kê khỏi lương kiến thức cân truyền thụ. Chương trình ngữ van 
càng không phải là một bản thông kê đơn thuận tên tuổi những 
tac giá, tac phầm hay những sự kiện văn học cân truyến thụ. 
Chương trình phải thê hiện một cách có ý thức, một cách toàn 
diện, một cách nhất quán cơ kế hoạch những mục tiêu đào tạo 
cu thể của từng cấp, từng lớp, những phương hướng đào tạo 
nhưng quan điểm, những phương pháp đặc trưng của cả quá 
trình đào tạo người học sinh bàng công cụ van học và tiếng 
Việt Chương trình cũng phải thể hiện được sự vân dụng tổng 
hợp những hiểu biết liên quan có tác động trực tiếp hay giản 
tiếp đến quá trình đào tạo này. Cứ lấy ngay một việc nhỏ hàng 
ngày mà xem xét. Trong điều kiện sinh hoạt văn hóa-thẩm mi 
như hiện nay, ít nhất cũng là ở những thành phố lớn, tác động 
của những nguồn thông tín ngoài nhà trường đến thế hệ học 
sinh của chúng ta như thế nào? Hàng tuần học sinh nhiếu lắm 
cúng chỉ học có một hay hai bài giảng văn, trong khỉ đó các 
em tiếp xúc với bao nhiêu phim ảnh, bao nhiêu vở kịch, với bao 
nhiêu cuốn tiểu thuyết tốt hay xấu được truyền tay nhau. Khi 
đến với vân chương nhà trường, trong đâu óc học sinh đã chứa 
chất bao nhiêu ấn tượng lành mạnh hay bệnh hoạn? 'Những gì 
sẽ làm nhiêu hoạt động định hướng liên tưởng của người giáo 
viên văn học đối với học sinh của mình? Hiện nay khoảng cách 
giữa đời sông văn hóa - thẩm mì của xã hội với văn chương 
học đường đã quá lớn và trong nhịp độ phát triển của văn hóa 
thông tin đại chúng như ngày nay, chấác chắn là khoảng cách đó 
càng ngày càng khơi rộng. Chương trình không thể không tính 
toán đến thực tế vừa thuận lợi vừa không thuận lợi đó của việc 
dạy học vàn ngày nay. Dưới tác động của những biến đổi xã hội 
ngày nay, khi mà sự giao lưu vàn hóa quốc tế đã là một hiện 
thức không thể cưỡng lại được, tâm lí học sinh ngày nay đã có 
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những biến động gì, những tiến bộ gì về nhu cầu thẩm mi van 
học, và đặc điểm nhận thức tư duy? Dù đó là một câu hỏi chưa 
thể giải đáp được ngay khi chưa có được một kết luận khoa học 
có cân cứ trên cơ sở những cuộc điếu tra xã hội học. 


9. Có một quan điểm tổng thể, biết xây dựng chương trỉnh 
từ những tiền đế lí luận như đã nói trên, lại phải có những 
hiểu biết cần thiết về các ngành khoa học trực tiếp liên quan 
đến việc dạy và học văn trong nhà trường. Không thể chỉ đóng 
khung trong giới hạn chật hẹp của những hiểu biết về văn và 
ngôn ngữ. Những thành tựu mới về lí luận dạy học hiện đại, 
những lí thuyết mới mẻ về tâm lí hoạt động, quan điểm dạy 
học phát triển và tự phát triển những quy luật và đặc điểm 
tiếp nhận văn học của người đọc và học sinh v.v. không thể 
không được vận dụng vào quá trình biên soạn chương trình văn 
và tiếng của một quốc gia trong thế giới phát triển ngày nay. 
Không tiếp cận được những thành tựu lí luận hiện đại vẽ kiến 
thức và lí luận dạy học mới chấác chấn là chúng ta không thể 
làm sao nâng chương trình văn học tiếng Việt của chúng ta lên 
những tầm thước mà khoa sư phạm Xô Viết và hiện đại đã đạt 
đến hàng mấy chục năm nay. Không thế thì chúng ta lại cứ 
mây mò trên những bước đi cũ kỉ mà các nước tiên tiến đã bỏ 
qua lâu rồi. 

3. Xác định một quan niệm mới về kiến thức Một thiếu 
sót dễ nhận thấy ở các bản chương trình cũ (tuy mức độ có 
khác nhau) đố là quan điểm kiến thức rất cũ. Điếu quan tâm 
lớn nhất nếu không nơi là chủ yếu của các tác giả nhiều chương 
trình là khối lượng kiến thức cần chuyển tải. Sai lầm lớn nhất 
của quan điểm biên soạn chương trình truyền thống là chỉ chú 
ý khối lượng kiến thức. Kiến thức bị nhìn nhận một cách tỉnh 
tại, siêu hình, tách rời đối tượng tiếp nhận kiến thức và con 
đường vận động của bản thân chủ thể chiếm lính khối lượng 
kiến thức đó. Kiến thức chỉ là lớp vỏ, là yếu tố bên ngoài, yếu 
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tô hình thức của cả toàn bộ quá trình và cơ chế dạy và học, 
đào tạo và tự đào tạo, phát triển và tự phát triển. Kiến thức 
chỉ thực sự trở thành kiến thức sống một khi nó được chuyển 
hóa vao bên trong bàng chính những hoạt động nhận thức của 
bản thân chủ thể tiếp nhận không qua con đường vật chât hóa 
những hoạt động đó bằng hệ thông những bài tập. Lõi soạn 
chương trinh theo quan điểm truyền thống vân còn khá rõ trong 
nhiều bản chương trình cũ. Sự chú ý đến khối lượng kiến thức 
cân được đạt trong quan hệ hữu cơ biện chứng với người chiếm 
linh kiến thức đó và con đường phải chiếm linh như thế nào. 
Có thế thì bản thân kiến thức cũng mới đạt được và thực sự 
trở thành một phương tiện để phát triển người học sinh vì bản 
thân kiến thức không phải là mục đích. Mục đích là biến kiến 
thức thành phương tiện để người học sinh tự phát triển và hoạt 
động một cách sáng tạo. 

4. Cũng chính vì cố phần lệch về kiến thức và một phần 
chưa nhận thức thật đúng chức nâng và vị trí của kiến thức 
trong cơ chế chiếm linh trì thức của người học nên chương trỉnh 
chưa chú ý thích đáng đến hệ thống kỉ năng gắn liền với những 
kiến thức đø. Biết điều gì và biết vận dụng điếu đó là hai mặt 
của quá trình dạy học. Trong dạy học văn và tiếng cũng vậy. 
Các chương trình cũ xác định chưa rõ, chưa hợp lí hệ thông kỉ 
nang cho từng lớp, từng cấp. Cầng phải tính toán thật kì công, 
thật khoa học để cho kỉ năng gán liền hữu cơ với kiến thức 
từng chương, từng phần, từng lớp, từng cấp. Một mạt do nhận 
thức chưa đúng mối quan hệ giữa kiến thức và kỉ năng, một 
phân vì còn chưa nấm vững cấu trúc năng lực và kỉ năng văn 
nên việc nhận định những kỉ năng trong các chương trình cú 
chưa hợp lí Hình như ở cấp I chỉ mới chú ý đến kỉ năng đọc, 
nghe, nơi, viết, Đó chưa phải là những kí năng văn (đành rằng 
đó là những ki năng gắn liền với việc phát triển kỉ năng văn). 
Ỏ cấp HI, có chú ý đến kí nàng van nhưng lại chỉ mới dừng ở 


mức nêu lên một vài khái niêm. vài thuật ngữ chung chung có 
phần trừu tượng. Chương trinh có nói đến yêu câu biết cảm thụ 
nhưng không phân định mức độ cụ thể ở các lớp có gì khác 
nhau? Hơn nữa cảm thụ là một hoạt động bao hàm những nàng 
lực, kỉ năng cụ thể gì thì các chương trình cũ chưa xác định 
được. Hệ thống kỉ năng văn cần được xác định lại Đây là một 
vấn để khoa học còn mới mẻ. Những náng lực, kỉ năng vân 
chưa được nghiên cứu sâu sác. Dù sao đến nay chúng ta cũng 
đã có ít nhiều cơ sở để xác định cấu trúc nảng lực và kỉ nảng 
văn chủ yếu cho học sinh. Một chương trình vân không thể thiếu 
được phần cơ bản này. Thiếu ki năng thì kiến thức cũng có Ít 
hiệu lực phát triển người học sinh. Một thiếu sót lớn nhất lâu 
nay trong đào tạo và giảng dạy là nhận thức còn mơ hồ và 
trừu tượng về mục tiêu đào tạo chung cho đến mục tiêu cụ thể 
của từng cấp, từng lớp. Khi biên soạn chương trình thường không 
thiết kế được một mẫu hình cụ thể với những phẩm chất cụ 
thể, năng lực cụ thể, kỉ năng cụ thể mà mỗi lớp, mỗi cấp, mỗi 
phần chương trình phải đảm nhiệm một cách có ý thức, có hệ 
thống, có kế hoạch. 

5. Bảo đảm sự kết hợp hữu cơ giữa kiến thức khái quát 
và kiến thức tư liệu theo một tỉ lệ hợp lí nhất. 


Xu hướng chung của giáo dục thế giới là rút ngắn năm học 
các cấp kể cả đại học trong khi lượng thông tin khoa học thời 
đại lại tảng theo tốc độ vũ trụ. Có nhiều tìm tòi để giải quyết 
mâu thuẫn trên trong giáo dục. Xu hướng khái quát hóa trong 
dạy học hiện đại, lí luận dạy học bản thể, quan điểm đánh giá 
khả năng tư duy khái quát của học sinh phổ thông như là những 
hướng mới có triển vọng. Quan điểm mới về ba cấp độ kiến 
trúc (tư liệu, khái quát. phương pháp) cũng đã được thể hiện 
trong quá trình đào tạo và giảng dạy. Một bản chương trình văn 
học phổ thông trung học ngày nay không thể quá thiên về trình 
bày miêu tả ôm đồm kiến thức tư liệu không cần thiết. Tăng 
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cương vũ trang kiên thúc khái quát có nghĩa là tảng cường sự 
hieu biết về bản chất Nơi như Paplốp có báo nhiêu hiểu biết 
và quy luật là đã có bấy nhiêu hiểu biết vẽ bản chất của sự 
vật. Lới dạy tủn mủn về trí thức tư liệu coi sự ghi chú máy 
móc là thước đo hiệu quả học tập là lôi dạy cú kỉ lôi thời, 
Nhưng kiến thức vững chác có hệ thống về lí luận văn học và 
lịch sử văn học là những chia khỏa giúp cho học sinh độc lập 
vận dụng và phát triển những hiểu biết đã có một cách sáng 
tạo 

Tuy nhiên sự phát triển về vân ở học sinh chỉ có cơ sở 
vững chác, tự nhiên, tươi mát trên cơ sở những hiểu biết tư 
liệu chỉnh xác vé tác phẩm, sự kiện, hiện tượng vàn học. Không 
cơ kiên thức cụ thể thì hiểu biết khái quát trở thành trừu tượng, 
tư duy đại khái, tùy tiện. Kiến thức cụ thể là tiến đế cho sự 
khái quát. Vả cháng trong học tập văn chương thiếu sự cảm thụ 
trực tiếp cụ thể từ hinh tượng văn học thì sự tiếp nhận sẽ thiếu 
sức thuyết phục. 

Cho nên trong các bản chương trình biên soạn thành công 
bao giờ cúng được tỉnh toán thật cụ thể trên cơ sở kết hợp hài 
hòa giữa kiến thức khái quát và kiến thức cụ thể. Nguyên tác 
này cũng phù hợp với đặc trưng của sự cảm thụ hình tượng 
van chương và đạc thù của phương pháp giảng dạy văn, nhất là 
giảng dạy tác phẩm văn chương. 

6. Dạy môn văn trong môi liên hệ phân môn và liên môn. 
Chương trình văn cố bốn phân môn : giảng văn, văn học sử, lí 
luận văn học, tập làm văn. 

Mỗi phân môn là một khâu của quá trình hình thành kiến 
thức kỉ năng và nhân cách cho học sinh. Phân môn này là tiến 
để cho phân môn kia và ngược lại phân môn sau sẽ góp phần 
hoàn thiên cho phân môn trước. 

Trong xu hướng liên kết các bộ môn trong nhà trường, việc 


^ 


xác lập môi liên hệ giữa văn với các bộ môn khác nhất là 


53 


khoa học nhân văn là một điếểu tất yếu vẽ phương pháp luân 
khoa học vừa là con đường tối ưu hóa việc giảng dạy trong nhà 
trường. 

Nhà giáo không phải là những người làm chương trình. Tuy 
nhiên những hiểu biết cố lí luận về chương trình từ ý đồ biên 
soạn đến nguyên tấc cấu tạo sẽ là những chỉ dẫn quan trọng 
cho người thực hiện chương trình. Đáng tiếc là không ít giáo 
viên trẻ đã lâm vào tình trạng như người ta vân nói là "ân 
đong” trong giảng dạy. Có nghia là dạy đến đâu biết đến đó, 
Dạy bài nào biết bài đó. Một phần cũng do nhà trường đại học 
chưa chuẩn bị cho họ ý thức nghiên cứu chương trình mà mình 
phụ trách một cách công phu trước khi giảng dạy để có thể làm 
chủ được cả quá trình giảng dạy cũng như từng bài một. Một 
phần khác cũng do bản thân anh chị em giáo viên trẻ không 
hiểu rằng chương trình chính là cương linh dạy học của bản 
thân. 
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CHUƠNG II 


GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG CƠ CHẾ 
DẠY HỌC VĂN TRONG NHÀ TRƯÓNG 


Mấy thập kỉ qua dưới ảnh hưởng của các ngành khoa học 
khác. đặc biệt là với sự phát triển ngành khoa học thông bảo 
chung tĐiểu khiển học và thông tin học) và của nguyên lí cấu 
trúc. các khái niệm như cơ chế, tập hợp, cấu trúc đã được sử 
dụng một cách khá rộng rãi trong các ngành khoa học tự nhiên 
và nhàn văn. Có khi cũng vì thời thượng muốn cho công trình 
của mình có mâu sác hiện đại hơn mà một vài người đã lạm 
dụng những thuật ngừữ tân kỉ. Trong khoa học, không nên và 
không được đánh tráo thuật ngữ hay thay thể thuật ngữ một 
cách hình thức nhất là với niuững thuật ngữ đã được xác định 
về hàm nghĩa. 

Tuy nhiên nếu thuật ngữ mới làm xác định rõ hơn nội dung 
sự vật, một hoạt động khoa học hay cả việc định danh cho một 
ngành khoa học thì đố lại là điểu cần thiết. Sự phát triển của 
khoa học ki thuật ngày nay, những phát kiến ki diệu của tư 
duy con người, sự liên kết các khoa học đặt ra cho các nhà 
khoa học mỗi chuyên ngành nhiệm vụ phải vận dụng một cách 
tối ưu những thành tựu phương pháp luận cũng như những phát 
kiến cu thể của các khoa học khác vào hoạt động khoa học của 
ngành mình. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy vị sao trong 
nhiều công trình và khoa sự phạm hay lí luận dạy học hiện đại, 
nhiều thuật ngữ và khái niệm của các khoa học khác đã trở 
thành quen thuộc và trở thành những thuật ngữ công cụ nửa. 


Khải niệm cơ chế dạy học, cơ chế dạy học văn trong nhà 
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trường lân đầu tiên được đưa vào trong giáo trình bộ mòn 
phương pháp dạy văn nhàm yêu câu biểu đạt được đây đủ hơn. 
bản chất quá trình dạy và học văn trong nhà trường Vân dẻ 
trước mắt của mối khoa học là xác định đúng đắn đối tượng 
nghiên cứu của mình, vị trí của nơ trong môi liên hệ với các 
sự vật khách quan khác cùng những hiểu biết vế các sự vật cơ 
liên quan. Đối tượng nghiên cứu không phải là sự vật im lim, 
tỉnh tai, ngay cả những vật thể tự nhiên cũng luôn: biến động 
trong thế vận động nhất là các hiện tượng nhân văn. Muốn nảm 
được bản chất quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu, 
không thể không nấm vững những yếu tổ hợp thành của quá 
trình đó và những mối tác động qua lại giữa các yếu tô. Câu 
trúc và yếu tố không chỉ là phương thức điếu chỉnh các khái 
niệm và hoạt động khoa học ngày nay mà còn là một trong 
những vấn đề trung tâm của lí luận dạy học củng như dạy học 
văn. Khái niệm cấu trúc trong ý nghỉa chính xác nhất của nó 
đã nẩy sinh trong toán học hiện đại, nhanh chóng được phổ biến 
và vận dụng vào trong các ngành khoa học khác. Nó có một ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu những hệ thông 
phức tạp nhất. Cấu trúc là một phương thức hữu hiệu giup 
chúng ta nhận rõ hơn bản chất, những thành tố hợp thành và 
tác động qua lại giữa các thành tổ đó trong quá trỉnh dạy và 
học văn. Yếu tố và liên hệ là những thành tố tạo nên cấu trúc. 
Cấu trúc xét trong sự vận động của nố là cơ chế. Nghiên cứu 
cơ chế dạy học văn là nghiên cứu những yếu tố tạo thành quá 
trình đố, cũng như mối tác động qua lại giữa các yếu tố đó 
trong thể thống nhất biện chứng và trong trạng thái vận động. 
Quan điểm nhìn nhận sự vật nghiên cứu như vậy gọi là quan 
điểm cấu trúc - chức năng hay còn gọi là quan điểm hệ thông 
- cấu trúc. Với quan điểm hệ thống cấu trúc, chúng ta nhịn 
nhận sáng rõ hơn cơ chế dạy học văn. Đó là sự tôn tại của 
những thực thể học sinh - giáo viên - nhà văn thông qua văn 
bản. Đó là những mối liên hệ nhiều chiếu giữa ba chủ thể nói 
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trên “Phiêu đi một yêu tô nào hay một mi liên hệ nào thị cơ 
chê không được xác lập hay bị phá vớ tức khác. Clrong trường 
hớp không phải là tac phẩm văn chương thị yếu tô vấn bản 
được hiểu là nguồn kiên thức từ sách giáo khoa hay từ bài giảng 
của giao viên! Cơ chế dạy học van với quan điểm hệ thống - 
câu trúc được hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau. Yếu tô ngoài 
hè thông và cầu trúc bên trong của bản thân cơ chế ;, cầu trúc 
nói tại của từng yếu tố trong cơ chế Những yếu tô ngoài hệ 
thông bao gồm môi trường xã hội đời sông chính trị tư tưởng 
van hơa thấm mi môi trường học đường : những liên hệ bộ 
môn vv Những yến tô câu trúc của cơ chế dạy học văn bao 
góm những chủ thể học sỉnh, chủ thể giảo viên, chủ thể nhà 
van thông qua văn bản ttrong phân tích tác phẩm)! ; Những liên 
hé hưu cơ biện chứng giưa giáo viên — học sinh - nhà văn trên 
van bản. Ngoài những yêu tô ngoài hệ thông, bản thân môi yếu 
tô trong cơ chế cũng là một hệ thống nhỏ cân được nghiên cứu 
công phu. chu đáo như tác phẩm, chủ thể học sinh v.v. Nhưng 
cho đến nay vân còn là những vân để thời sự gay cấn của khoa 
lí luận dạy học văn. 

Quan điểm hệ thông - cấu trúc cho phép nhìn được toàn 
điện hơn mọi yếu tố của quá trỉnh dạy và học văn trong nhà 
trường, ở những cấp độ khác nhau. Đó là một vấn đề có ý nghĩa 
phương pháp luận trcng việc nghiên cứu lí luận dạy học bộ môn 
nơi chung củng như trong việc nghiên cứu lí luận dạy học văn 
trong nhà trường. Tuy nhiên quan điểm hệ thống cấu trúc với 
ý nghia khoa học quan trọng như đã nói trên vân không giải 
quyết được nhiêu vấn để cơ bản nóng bỏng của việc cải tiến dạy 
học văn trong nhà trường hiện nay. Phát hiện và xác định được 
môt cách đúng đắn hệ thống cấu tạo của quá trình dạy học văn 
là cần thiết nhưng chưa đủ: Quan trọng hơn là quan điểm phân 
tích xử lí hè thống cấu trúc đó như thế nào. Mà quan điểm xử 
lí và phân tịnh này lại tùy thuộc vào vấn đế nhận thức đúng 
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hay không đúng về bản chất của cơ chế dạy học vàn. Nó được 
nhận thức như là một hệ thống tác động của giáo viên hay là 
một quá trình hoạt động của tự thân chủ thể học sinh để chiếm 
linh đối tượng văn? Nói cách khác đây là vấn đế nguyên lí cơ 
bản của việc dạy văn củ hay mới, đúng hay sai, truyền thông 
hay hiện đại? Có đi từ nguyên lí gốc đó, mới làm chủ được quá 
trình tổ chức những hình thức và những thao tác hoạt động của 
học sinh để chiếm linh tác phẩm hay những kiến thức vàn khác. 
Nếu không, mọi hiểu biết về hệ thống cấu trúc, về mọi yếu tố 
và liên hệ đều trở thành hình thức. 

Sai lầm phổ biến, cơ bản của quan điểm giảng dạy văn học 
truyền thống là nhận thức phiến diện mất cân đổi về các yếu 
tố và những liên hệ giữa các yếu tố đó trong cơ chế dạy học 
văn. Có thể lấy việc giảng văn truyền thống làm ví du. Ta thấy 
rõ mấy trường hợp sau đây đã xảy ra trong cơ chế giảng văn 
cũ. Lấy G chỉ giáo viên, H chỉ học sinh, N chỉ nhà vàn thông 
qua văn bản phân tích. Ta thấy có mấy loại cơ chế chính sau 
đây(}), 

- Trong cơ chế l, giáo viên có tiếp xúc với văn bản. Mối 
liên hệ giữa nhà văn với giáo viên có được xác lập. Nhưng trong 
cơ chế này đã mất hẳn đi mối liên hệ cơ bản giữa nhà văn với 
học sinh. Và liên hệ giữa G với H là liên hệ một chiều. G tiếp 
nhận khám phá tác phẩm rồi truyền đến cho H, H nghe, ghi 
nhớ điều G đã truyền đạt. Giáo viên cũng không cân biết phản 
ứng tâm lí ở học sinh như thế nào về tác phẩm. 

- Trong cơ chế II giáo viên có chú ý đến mối liên hệ qua 
lại giữa thầy và trò nhưng một điều nghiêm trọng đã xẩy ra là 
mối liên hệ giữa học sinh bạn đọc với nhà van lại không xẩy 
ra. Có thể nơi trong cả hai trường hợp trên chưa có quá trình 


(1) Xem Phan Trọng Luận - Những tiền để khoa học của phân tích tác phẩm văn 
học. Lạp chỉ Văn học. số 3. 1961. 
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dạy hoc tác phẩm mót cách địch thực Chừng nào người học 
sinh chưa tiệp xúc trực tiếp với nhà van chừng đø chưa có hoạt 


động học văn địch thức 


SƠ ĐÔ 1! 


Mu 
:: ì# 
Cơ chế I Cơ chế. II Cơ chế III 


= Trong cơ chế III, chúng ta thấy đã được xác lập một cách 
cân đôi, toàn diện những mối liên hệ giữa ba chủ thể : Nhà 
văn - Nhà giáo —- Học sinh. Đơ là cơ chế tôi ưu của quá trinh 
đạy học một tác phẩm văn chương trong nhà trường. Như trên 
đã nóøi. xác định một cách đúng đán hệ thông cấu trúc đạy học 
tác phẩm trong nhà trường. là kết quả của một nhận thức đúng 
đấn hệ thống cấu trúc dạy học tác phẩm trong nhà trường là 
kết quả của một nhận thức đúng đấn về vị trị chức năng của 
ba chủ thể nói trên nhất là chủ thể học sinh mà trong truyển 
thông giảng van cũ không thây được. Tuy nhiên một vấn đế cơ 
bản nữa cân bàn tiếp là cách nhận thức hay quan điểm nhận 
thức như thê nào vế sự vận động của cơ chế trên. Một cách 
nhân thức sai lâm về sự vận động của cơ chế trên tức khắc sẽ 
pha hủy ngay bản thân cơ chế đó. Vấn đế đật ra là cơ chế này 
được vân động từ những tác động nào. Đó là tác động đơn 
phương từ phía giáo viên hay là chính bản thân sự hoạt động 
bên trong của chủ thể học sinh dưới sự hướng dân, tổ chức của 
giáo viên? Cơ chế đø sẻ hoạt động một cách hình thức giả tạo 
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nếu nó vân đóng nhờ những biện pháp tác động từ bên ngoài 
Ngược lại nếu là kết quả của sự hoạt động tâm li của chinh 
bản thân chủ thể thi cơ chế học văn mới thực sự là một cơ 
chế l¡ tưởng và hợp lí mà chúng ta cần xây dựng để thay thế 
cho lôi "giảng vân” dựa vào những thao tác từ ngoài Từ quan 
điểm và nguyên lí cơ bản đó, chúng ta lần lượt bàn đến từng 
yếu tố và sự vận động của các yếu tố đó trong cơ chế dạy văn 
tối ưu đã xác định. 

Trước hết nơi về văn bản, tác phẩm văn chương, đối tượng 
cảm thụ và phân tích. 

Định nghĩa về môn vân và tác phẩm văn chương trong nhà 
trường đã được nêu lên trong các chương trước và sau. Tuy 
nhiên trong phạm vi cơ chế dạy học văn, chúng ta cần phải giải 
quyết một số vấn để có ý nghia phương pháp luận quy định 
phương hướng tổ chức cho học sinh thâm nhập chiếm lính tác 
phẩm. 

Không Ít giáo viên đã nhận thức một cách quá đơn giản về 
một văn bản, một tác phẩm văn chương, và tác phẩm văn 
chương trong nhà trường. Giữa ba khái niệm văn bản, tác phẩm 
và đối tượng phân tích không phải có những khoảng cách về nội 
dung khoa học. Nhiều khi chúng ta cũng không phân định thật 
rõ ràng. Đồng nhất văn bản với tác phẩm văn chương hâu như 
là hiện tượng khá phổ biến trong thực tiễn giảng dạy của nhiều 
anh chị em giáo viên văn học và cả trong giới nghiên cứu phê 
bình. Chúng ta không bàn ở đây giá trị vật chất của một cuốn 
sách với giấy trắng mực đen. Vấn đề văn bản trong những thập 
kỉ gần đây đã được giới nghiên cứu lí luận văn học đặc biệt 
chú ý. Chúng ta đã biết cố nhiều hội nghị quôc tế vế phân tích 
văn bản. Tôn trọng tồn tại khách quan của tác phẩm qua văn 
bản là cần thiết, là khoa học nhưng văn bản chưa phải là tác 
phẩm. Tác phẩm là sự thống nhất biện chứng giữa khách thể 
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và chủ thé., giưa hình thức và nội dung Chủ nghĩa câu trúc cô 
đi tm một tô chức vật chất cho các tác phẩm nghệ thuật nhưng 
không nghị ràng khỉ tích rời nội dụng khỏi hình thức thị tức 
khác tíc phẩm cũng không tồn tại Hình thức cũng chỉ là hư 
ảo, một khi tách rời khỏi nội dung Trong cỡ chế dạy học tác 
phẩm không tôn tại một thứ vàn bản trừu tượng một thứ tập 
hợp ki hiệu ngôn ngữ mà chỉ có thể là những tác phẩm. Thế 
nhưng tác phẩm vận chưa có thể trở thành ngay đổi tượng thẩm 
mịố đối tượng cảm thụ phân tích của học sinh. Muốn tác phẩm 
trở thành một vếu tô thực sự trong cơ chế dạy học văn, tác 
phẩm phải chuyển hơa từ một tác phẩm bên ngoài một, tác 
phẩm khách quan xa lạ tới học sinh, nghĩa là nó trở thành đối 
tượng hứng thú, đối tượng quan tâm của bản thân học sinh. Tác 
phẩm từ chỗ là tiếng nơi nội tâm của nhà văn nay trở thành 
một vân để nội tâm của học sinh. Tác phẩm đến đây mới thực 
sự đi vào cơ chế dạy và học. Không phải không còn lôi giảng 
văn cũ kí chỉ biết văn bản mà không biết tác phẩm hay chỉ 
biết tác phẩm mà chưa chuyển hơa tác phẩm vào trong quỹ đạo 
cảm xúc tư duy của học sinh. Một cơ chế như vậy là một cơ 
chế giả tạo, phi tiến đế. Tác phẩm vàn chương không có hiệu 
lực gì đối với bạn đọc nếu nó đang nảm ngoài quỹ đạo tư tưởng 
tính cảm. chưa trở thành mối quan tâm hứng thú của bạn đọc. 
Người ta vân thường nơi rằng trong giảng dạy vân nếu cái chủ 
quan của học sinh chưa bát gập chủ quan nhà văn qua hình 
tượng nghệ thuật thì chưa có hiệu quả học vân. Cần phải phân 
biệt thật rõ ràng ý nghia khách quan của tác phẩm với ý nghia 
của tác phẩm đối với mỗi chủ thể học sinh hay nói cách khác 
cái ý nghĩa cá thể của tác phẩm đổi với mỗi cá nhân. mỏi nhân 
cách, mỗi chủ thể học sinh - bạn đọc. Hơn bất cứ ở đâu trong 
sáng tạo vàn học nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật văn chương, 
yêu câu cá tỉnh hóa lại được đặc biệt chú trọng như một quy 


luật đạc trưng của hoạt động tính thân này. Không thế thì mọi 
hiện tượng phân tích văn chương hay giảng dạy văn chương đều 
mang tính chất hình thức giả tạo sa vào con đường xã hội học 
dung tục, chủ nghĩa minh họa hay thẩm mi trừu tượng. 


Ngày nay chúng ta bản khoản nhiều về việc giảng dạy văn 
học cổ, văn học quá khứ. Vấn để ngày càng trở nên gay cấn 
hơn trước sự phát triển của xã hội hiện đại và tâm lí thanh 
thiếu niên. Những thiên cổ hùng văn hay những áng văn tuyệt 
tác của những thiên tài dân tộc Nguyễn Trãi Nguyễn Du vv. 
sao lại vẫn chỉ là những văn bản chết đối với học sinh ngày 
nay? Vì sao những nổi đau, những khát vọng lớn lao của cha 
ông trong các sáng tác cổ không là nổi niếm rung động của học 
sinh ngày nay? Vấn đề là phải đưa được nội dung tư tưởng tỉnh 
cảm của những áng văn cổ hòa vào mạch suy tư của học sinh 
ngày nay. Phải từ học sinh,cho học sinh và bằng chính học sinh 
ngày nay để dạy văn học cổ. Đó là quan điểm hiện đại và tỉnh 
thần thực tiễn của việc giảng dạy văn học cổ điển trong nhà 
trường ngày nay. Vấn đề cũng phải đặt ra như vậy đối với việc 
giàng dạy văn học nước ngoài cho học sinh Việt Nam. Dạy thơ 
Puskin, dạy Chiến tranh và hòa bình của L. Tônxtôi hay dạy thơ 
Mai-a,nhà thơ Xô viết cho thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay 
để làm sao cho bài văn, bài thơ hay nhất có thể trở thành niếm 
rung động cho từng học sinh. Muốn trở thành đối tượng hứng 
thú đích thực phải có tài năng của giáo viên, người biết hướng 
dẫn, tổ chức đưa tác phẩm giả định thành đối tượng hứng thú 
tiếp nhận của mỗi chủ thể học sinh. Đối tượng là đối tượng của 
những chủ thể nhất định. 

Về mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể, Mác đã từng 
nêu lên một luận điểm nổi tiếng trong "Lời mở đầu phê phán 
khoa kinh tế chính trị trong cuốn '"Gốp phần phê phán khoa 
kinh tế chính trị" Tác phẩm nghệ thuật và mọi sản phẩm khác 
cũng thế - đều tạo ra một thứ công chúng sinh nghệ thuật và 
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co ghả mìng thưởng thức cải đẹp Như vậy là sản xuất không 
nhưng sản sinh ra mốt đôi tượng cho chủ thể mà cón sản sinh 
ra mốt chủ thể cho đôi tượng”, Khi ta hiểu cơ chế là một quá 
trình đóng, là một hệ thông phát triên trong môi quan hệ tương 
tác giữa ba chủ thể : nhà văn - nhà giáo - học sinh và khi nói 
đến tác phẩm từ một đôi tượng giả định chuyển thành đối tượng 
nhận thức địch thực, chúng ta tất nhiên đã và sẽ phải còn nơi 
nhiều vé môi liên hệ giữa tác phẩm với học sinh như một chủ 
thê có v thức và sáng tạo. Mối liên hệ đó không phải là môi 
liên hệ một chiếu, một mỗi liên hệ nhất thành bất biến, tỉnh 
tại. Trong bất cứ trường hợp nào. nơi một cách tuyệt đối không 
có sản một chủ thể tôn tại độc lập. một thức thể biệt lập. Chủ 
thể là cải cấn phải được sinh thành, nói chính xác hơn đang 
được hình thành như anh em sinh đôi với đối tượng ŒÌ. Vấn đề 
chủ thể học sinh trong dạy học van và một vấn đế lí luận mới 
mẻ liên quan đến nhiều vấn để triết học, tâm l¡ nhận thức cũng 
như quy luật tiếp nhận ván chương. 

Nhiều người đổng nhất vấn để phát huy tích cực của học 
sinh với vấn để học sinh là chủ thể. Một số người đã đơn giản 
hơa vấn để tưởng như chủ thể là vấn đề chúng ta đật ra và 
đã giải quyết trong hoạt động tích cực của học sinh trên lớp 
bấy lâu nay. L¡ lẽ là chúng ta đã chú ý đến câu hỏi nêu vấn 
để, câu hỏi gợi mở, biện pháp gây chú ý của học sinh, hệ thống 
bài tập lớn nhỏ, biện pháp kiểm tra thu nhận v.v. Những tư 
tưởng lớn. nguyên lí cơ bản đã sai thì mọi biện pháp đều là cài 
lương. cháp vá và cũng không ra ngoài quỹ đạo của lối giảng 
dạy cổ truyền. Sai lầm cơ bản của cái gọi là giảng ván truyền 
thông hay của lối phân tích văn chương trong nhà trường nhiều 
thập ki qua là nhận thức không đúng về người học sinh, là thiếu 
hiểu biết khoa học vế hoạt động chức nảng của người học sinh 
trong quá trình tiếp cận tác phẩm ván chương là phương pháp 


l) Hồ Ngọ: Do Bài học Bị g? NXBR Giáo dục Hà Nội - 9O 
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nhân thức phiến diện tách biệt các yếu tố của quá trình gọi là 
giảng văn vốn là một thể thống nhất biện chứng. Học sinh bị 
coi là một khách thể thụ động, một đối tượng chịu sự tác động 
từ phia giáo viên bàng hệ thống biện pháp sư phạm bên ngoài. 
Học sinh với chức nàng thính giả ghi chép thu nhận máy móc 
rồi tái hiện lại nội dung thông báo của giáo viên. Nơi học sinh 
là chủ thể trong quá trình học văn, tiếp cận tác phẩm vàn 
chương là một sự đổi khác cơ bản về quan điểm đổi với đối 
tượng. Học sinh không chỉ là đối tượng giáo dục bàng tác phẩm 
văn chương. Học sinh cũng chính là mục đích của quá trình ván 
học và vừa là phương tiện, con đường đạt đến hiệu quả sư pham 
của quá trình đó. Quá trình chiếm linh tác phẩm không phải là 
một quá trình tiếp thu thụ động mà là một quá trinh vận động 
bên trong của bản thân chủ thể để tự nhận thức, tự phát triển. 
Trong quá trình đó, học sinh có vai trò một chủ thể, một nhân 
cách, một cá thể tiếp nhận sáng tạo. Nói mỗi học sinh là một 
nhân cách, một cá thể bởi vì mọi thực thể xã hội là sản phẩm 
.của những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể của những hoàn cảnh 
cụ thể với những kinh nghiệm sống. vốn văn hóa nhất định. Mỗi 
giờ văn, mỗi bài văn phải đến được với từng địa chỉ cụ thể. 
Không có sự nối mạch giữa cá tính nhà văn với từng cá tính 
bạn đọc thì không bao giờ có được hiệu quả vàn chương mong 
muốn. Tác động của tác phẩm văn chương phải là tác động đến 
từng cá thể bạn đọc thông qua rung động cảm xúc của bản thân 
mỗi người. Phải khẳng định dứt khoát như một nguyên tắc của 
dạy tác phẩm văn chương là khi người học sinh còn đứng bên 
ngoài sự tiếp xúc với nhà văn thi cơ chế dạy học văn chưa có 
và hiệu quả văn chương chưa đạt được. Mọi động thái, mọi cô 
gắng chỉ là hình thức, nếu không nơi là phù phép vô ích. Nới 
đến cơ chế dạy học tác phẩm trong nhà trường. cụ thể là trong 
mỗi lớp học, ta phải hình dung thật rõ ràng sự có mặt của một 
tập hợp. Mấy chục cá thể học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa 
tiếp cận với nhà văn. với tác phẩm. Không có những học sinh 
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tru tượng mƠ hị Học sinh trong cơ chế dạy học văn không 
phái là những bóng mỡ mỡ nhân ảnh như người đi đêm. Tiếc 
rang cai thứ bệnh đại khái nông nghiệp lạc hậu quá nhiều hiểu 
hiện trong giáo dục và trong giảng dạy van chương của chúng 
ta Trước mat môi giáo viên là con số không it những cá thể 
học sinh với những thế giới tâm hồn. với những thơi quen thẩm 
mỊ vv, rất khác nhau. Cái khó khăn phức tạp đâu tiên trong 
việc phát huy chủ thể môi học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn 
chương chính là ở đó. Khó là làm sao tiếng nơi của cá tình độc 
đáo của nhà văn có thể khơi nguồn rung cảm ở mỗi cá thê học 
sinh trong lớp vến là những thế giới rất đa dạng và phức tạp. 
[liêu quả văn chương chỉ có thể có với sự tác động đến từng 
cá thể thông qua cá thể. Thế nhưng giáo dục là định hướng. 
Cái rắc rối khó khan đặt ra cho mỗi giáo viên ván học là môi 
cá thể học sinh đó không phải là những cá thể riêng lẻ, biệt 
lâp đứng im không biến đổi Đó là những cá thể, cá tỉnh, những 
nhân cách cần được phát triển và đa dạng phát triển dầấn dưới 
tac động của van chương, của giáo dục dưới sự hướng dân tổ 
chức của giáo viên Họ là những nhân cách đang được hoàn 
thiện dân với sức mạnh của nhà trường, của văn chương. Mâu 
thuân đật ra trong quá trình giảng dạy tác phẩm chính là ở 
chỗ : một mặt thì sự tiếp nhận văn chương càng chủ quan hóa 
cảng sâu sắc ; cố thông qua kinh nghiệm vốn sống và cảm xúc 
ca nhân thì sự tiếp nhận văn chương mới tự nguyện tự giác, 
mới hứng thú, mặt khác thi sự cảm thụ văn chương trong nhà 
trường lại tuyệt đôi không phải là sự cảm thụ cá nhân, riêng 
lẻ¿ mà là một quá trình giáo dục bàng tác phẩm văn chương, 
trong đố phải chú trọng đến tính định hướng sư phạm, tính tập 
thê của cảm thụ. Người giáo viên có trách nhiệm nặng nề là 
làm cho mỗi học sinh từ kính nghiệm cá nhân, từ sự chủ quan 
hóa sâu sắc của bản thân tiếp nhận tác phẩm - hình tượng 
khách quan trong tác phẩm do nhà văn sáng tạo lên để tự nhận 
thức, tự phát triển theo sự định hướng sư phạm của giáo viên. 
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Như vậy là trong khi bàn đến tác phẩm như một yêu tô 
trong cơ chế và khi bàn đến chủ thể học sinh, sự hoạt đông 
tâm lí của chủ thể để thực sự tiếp nhân tác phẩm văn chương, 
đối tượng thẩm mỉ được phân tích, chúng ta đã làm nổi bật lên 
mối liên hệ chủ yếu trong cơ chế, đó là mối liên hệ giữa học 
sinh với tác phẩm. Đồng thời chúng ta cũng đã nói đến vai trò 
không thể thiếu được của người giáo viên Nhấn mạnh sự hoạt 
động tâm lí bên trong, sự cá thể hóa, sự chủ quan hóa, con 
đường chuyển vào trong của sự tiếp nhận tác phẩm vản chương 
chúng ta lại càng thấy không thể thiếu được tài nàng văn 
chương và tài năng sư phạm của người giáo viên trong cơ chế 
mới này. Một sự ngộ nhận về vai trò quan trọng của người giáo 
viên sẽ hạ thấp hiệu quả văn học và sự hoạt động bình thường 
cân đối, hài hòa của cơ chế dạy học văn trong nhà trường võn 
là một quá trỉnh văn học, vừa là một quá trình ngôn ngữ và 
sư phạm. Điều cơ bản phân biệt vai trò người giáo viên trong 
cơ chế củ và trong cơ chế mới là một bên giáo viên đóng vai 
trò người hướng dẫn tổ chức, một bên là cảm thụ thay rồi 
truyền thụ, một bên là dùng những thủ thuật bên ngoài, còn 
một bên là tổ chức thiết kế hoạt động bên trong của học sinh 
để tự các em cảm thụ phân tích, chiếm linh tác phẩm do đó 
mà có được những bước tự nhận thức, tự phát triển về mọi 
mặt. Đã có nhiều hình ảnh đẹp đẽ, chính xác để biểu trưng cho 
vai trò người giáo viên, chức năng người giáo viên trong cơ chế 
mới. Giáo viên là nhạc trưởng điểu khiển cho mọi nhạc công Sử 
dụng hài hòa nhạc cụ của mình. Nhạc trưởng không biến thành 
nhạc công. Học sinh không phải là bình chứa mà là những ngọn 
lửa. Giáo viên là người thấp sáng lên những ngọn lửa. Có thể 
khẳng định ràng theo cơ chế mới, công việc người giáo viên phức 
tạp hơn nhiều. nặng nế hơn nhiều và cũng đòi hỏi sáng tạo hơn 
gấp bội trong lối giảng dạy tái hiện. Giáo viên không những là 
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người nan) vựng tac phẩm mà côn phải am hiểu tương tận hóc 
sinh trong lớp Nam tc phẩm, năm học sinh. người giáo vien 
còn phải có tài nàng tô chức hướng dân quá trình tiếp nhân. 
chim hình tác phầm cho học sinh không phải bàng những lời 
chỉ dân hay khuyên bảo trừu tương mà phải biết vật chất hóa 
hoạt đông của học sinh bảng một hệ thông thao tác cụ thể để 
các em từng bước thâm nhập tác phẩm. Học sinh như vậy không 
phải chị có việc thu nhận một mớ kiến thức áp đạt từ bên ngoài 
mà thưc sự có được một sự phát triển về kiến thức lẫn phương 
pháp. vé nhân thức khách quan và tự nhận thức Việc học tác 
phẩm van chương như vậy thực sự là một sự phát triển toàn 
điện. hứng thú, sáng tạo nhân cách từng chủ thể học sinh. 

Với một cách quan niệm mới vẽ cơ chế dạy học văn, với 
những nhận thức mới về vị tri chức nảng của giáo viên và học 
sinh trong cơ chế đøơ, chúng ta đã nhất trí rằng không thể duy 
tr mái, không nên kéo đài thêm một lối giảng dạy tác phẩm 
đa quá củ kỉ Cân phải tìm kiếm một phương pháp giảng dạy 
tác phẩm thoát ra khỏi quỹ đạo của con đường mòn trì trệ lâu 
nay của giảng văn truyền thống. Từ năm 1973 đồng chỉ Phạm 
Van Đồng đã nhác nhở chúng ta "phải suy nghỉ, phải tìm tòi, 
phải sáng tạo, phải xây dựng một phương pháp giảng dạy văn 
thịch hợp. đem lại những hiểu quả tốt... Chúng ta phải xem 
lại cách dạy ván trong nhà trường phổ thông của ta, không nên 
day như củ bởi vi day như củ thì không những chỉ việc dạy văn 
không hay mà sự đào tạo cũng không hay"), 

Trong dạy học củng như trong đạy ván nhất thiết chúng ta 
phải chuyển từ dạy tái hiện sang dạy sáng tạot*Ì, từ lối thông 
tin tiếp thụ sang lôi giảng dạy phát triển, từ lối dạy đơn thuần 


(1) Dạy văn là một qua trình rên luyện toàn điện NCGD, số 2Ñ 


(3) lâU nhiền không đói lập tái hiện và sang táo, 
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bảng lời nơi của giáo viên sang phương thức tổ chức hệ thông 
thao tác hoạt động chiếm linh tác phẩm của bản thân học sinh, 
từ lối giảng thuyết đơn thuần của giáo viên sang phương thức 
tổ chức hướng dân học sinh tự phân tích. Lê ràng một bài nên 
chỉ thực sự có tác động đến học sinh, đến từng cá thể học sinh 
khi bài văn đó thực sự đi vào quỹ đạo những nhu câu và khái 
vọng tỉnh thần của bản thân mỗi học sinh. Và người giáo viên 
có tài năng chính là người biết hướng dân các em từ kinh 
nghiệm cá nhân, từ đời sống tỉnh thân cá nhân thông qua tác 
phẩm nâng mỉnh lên hòa vào tầm thước tư tưởng, đạo đức thẩm 
mỉ mà xã hội mong muốn thế hệ trẻ vươn tới. Trên cơ sở hoạt 
động thực sự của tâm lý cá nhân, học sinh từng bước nâng cao 
khả năng tự nhận thức, tự phát triển. Phân tích tác phẩm văn 
chương trong nhà trường phải đi từ học sinh, bằng học sinh và 
cho học sinh là như vậy. 

Không có một hiểu biết đầy đủ cần thiết về quy luật tiếp 
nhận văn chương, về quy luật hoạt động tâm lí, về đạc điểm 
tâm lí nhận thức của lứa tuổi thanh thiếu niên, không làm chủ 
được đặc thù của văn chương và tác phẩm văn chương trong 
nhà trường, không có tầm nhận thức về chính trị tư tưởng thẩm 
mi của xã hội, của thời đại, nhất định việc dạy văn không thoát 
khỏi con đường kinh nghiệm vụn vặt hay bước đi trì trệ của 
giảng văn truyền thống. 

Rõ ràng là một nhận thức mới về cơ chế dạy học văn nhất 
thiết sẽ dẫn đến những đổi thay triệt để về phương pháp phân 
tích tác phẩm trong nhà trường, kết cấu một giờ học văn, một 
giáo án dạy văn cho đến tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả một giờ 
dạy học văn cũng như phân tích tác phẩm văn trong nhà trường 
phổ thông chúng ta. Những vấn đề đó sẽ lần lượt được bàn đến 
trong các chương có liên quan. 
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PHẨN ILAI 


PHƯƠNG PHÁP DAY HỌC BỌ MOÒN 


CHƯƠNG IV 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN Ở TRƯỜNG 
PHÔ THÔNG TRUNG HỌC 


li. HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN 
TRUYỀN THỐNG 


Nhm chung hệ thông phương pháp truyền thống gồm có 
giảng tdiên giảng, thuyết trình, giảng thuật, đàm thoại (phát 
vấn. đặt câu hỏi) và hoạt động độc lập của học sinh (chuẩn bị 
bài và làm bài tập ở nhà!. Giảng dạy lịch sử vân học, chủ yếu 
vận dụng phương pháp diễn giảng. Giáo viên trình bày lại nội 
dung kiến thức trong sách giáo khoa bằng biện pháp quy nạp 
và điên dịch để học sinh nám vững luận điểm và khái quát hóa 
các hiện tượng. sự kiện văn học thành nhận định lí luận. Giáo 
viên vừa giải thích vừa mình họa tư liệu văn học hoặc bình luận 
một số bài văn, đoạn văn, câu thơ tiêu biểu làm cho việc lính 
hội trí thức xã hội, lịch sử, văn học của học sinh thêm phong 
phú. Giáo viên vân dựa vào giảng là chính, đôi khi cho học sinh 
đọc và trả lời một số câu hỏi Nhưng hoạt động đó vẫn chưa 
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thoát ra khỏi quy đạo bài giảng của thây, chưa phải là hoạt 
động tích cực để tự chiếm linh tri thức. Trong giờ tập làm văn, 
tỉnh hình vận dụng phương pháp cũng vậy. Ngoài một sô tiết 
giáo viên dạy lí thuyết, học sinh thuyết trình dàn bài cá nhân 
hoặc xây dựng dàn bài mấu, làm bài viết theo kiểu sao chép 
kiến thức văn học sử và giảng văn. 

Nơi thỏa đáng hơn, không phải trước đây các nhà phương 
pháp và các giáo viên chỉ sử dụng bộ phương pháp như thế. 
Trong quá trình vận dụng, họ cũng đã lưu ý đến các biện pháp 
"dân dát'. Nhưng hệ thống phương pháp dạy học văn truyền 
thống vẫn chưa có đẩy đủ tính khoa học cần thiết theo tỉnh 
thần lí luận dạy học hiện đại. 

Cuốn giáo trình "Phương pháp giảng dạy văn học” của trường 
Đại học sư phạm Hà Nội (1963) đã lần lộn phương pháp với 
nguyên tắc (phương pháp trực quan, phương pháp giáo dục tư 
tưởng), phương pháp với hỉnh thức (phương pháp cất dọc, cất 
ngang), phương pháp với biện pháp (phương pháp rèn luyện ngôn 
ngữ, phương pháp giáo dục mi cảm), phương pháp chung với 
phương pháp riêng (phương pháp kiểm tra ...). 


Đối với các phân môn văn học sử và tập làm văn, củng có 
cách hiểu không rạch ròi giữa phạm trù lôgích và phương pháp 
(phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch) Hàm nghia và 
tên gọi các phương pháp trong giáo trỉnh trên cũng không rõ 
ràng vì các tác giả chưa quán triệt mối quan hệ dạy và học, 
quan hệ giữa mục đích - nội dung - phương pháp. Ngay từ 
những trang đầu, giáo trỉnh chỉ nhấn mạnh tương quan nội dung 
- phương pháp và cho rằng chỉ nội dung quyết định phương pháp. 
Các tác giả giáo trỉnh đã xem nhẹ đặc điểm sư phạm của nội 
dung với tư cách là tài liệu giảng dạy, là phương tiện đào tạo, 
giáo dục. Giáo trình cũng chưa phân biệt rõ ràng phương pháp 
nghiên cứu văn học và dạy học nói chung với phương pháp dạy 
học văn cụ thể. 
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lệ thông phương pháp dạy học van truyền thông mang nạng 
bản chất tại hiện làm cho học sinh thụ động trong quá trình 
linh hỏi trí thức. có dụng nhiều thuật ngự "diện giảng”, "thuyết 
trình” hay "giảng thuát, "giảng bình” thị vân là một dạng dựa 
trên bài giảng được chuẩn bị trước của giáo viên. 

Đề xuất và vận dụng phương pháp đàm thoai cúng chỉ dừng 
ở mức độ phát hiên những trí thức. dân liệu để minh họa bài 
giảng. Nguồn kiến thức. chỉ đóng khung trong vốn hiểu biết của 
ngươi thây. Giáo viên đa đứng "che khuất” mất tài liệu giảng 
dạy, It cho học sinh tiếp xúc trực tiếp và tự tim kiến thức. 
Trong khi giảng dạy van học sử. giảng văn, tập làm van chủ 
yếu học sính chỉ ghi nhớ và vận dụng kiến thức ở dạng cơ sản. 
Hệ thông phương pháp dạy học văn truyền thông được xây dựng 
chủ yếu dựa vào nguồn kiến thức và kiểu giao tiếp giáo viên - 
học sinh. 

Nguồn kiến thức và các tác giả giáo trình quan niệm có 
phạm vi rất hẹp. Thực ra, ngoài việc khai thác kiến thức của 
bản thân giáo viên, còn phải tim hiểu kiến thức trong tài liệu, 
sách vở tgiáo khoa. tác phẩm. tư liệu) và kiến thức của bản 
thân học sinh đã tịch luy được từ các lớp dưới và từ việc đọc 
sách ngoài nhà trường. Coi kiến thức bất nguôn từ giáo viên 
nên các tác giả không chú ý cho học sinh tự tìm kiếm, tự phát 
hiện kiến thức bảng những phương pháp thích hợp. 

Nhìn chung. hệ thông phương pháp truyền thống chưa khái 
quat được đặc điểm hoạt động dạy học chung cho các phân môn, 
chưa thể hiện được sự kết hợp hài hòa thành tựu nghiên cứu 
của khoa học văn học và khoa học giáo dục. Ngay trong từng 
phân môn, nhược điểm ây củng bộc lộ khá rõ. Sáu phương pháp 
giảng văn trong giáo trỉnh "phương pháp giảng dạy văn học” của 
trường Đại học sư pham Hà Nôi 11968! phần lớn quá thiên về 
linh vực dạy học. nhảm lân nội dung khải niệm, thuật ngữ và 
chưa nêu bật được những phương pháp đặc thù của việc phân 
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tích tác phẩm vàn chương trong nhà trường trung học. Thiêu solt 
này ở những nảm 60 cũng là dễ hiểu. 

Nhận thức phiến diện về bản chất của quá trình đạayv ván 
trong nhà trường thể hiện ở quan điểm phân loại và xác định 
phương pháp như trên đã dẫn tới một số khuynh hướng day 
høc văn không đúng : 

Khuynh hướng giáo điếu biểu hiện rõ nhất ở thái độ thụ 
động. trì trệ trong việc tiếp cận những thành tựu mới về lí luận 
trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến việc đổi mới quá trình dạy 
học văn trong nhà trường. Cơ nhiều vấn để phương pháp luận 
bộ môn đã được đặt ra nhưng việc giảng dạy văn theo con đường 
mòn. Tìm tòi đổi mới, hoàn thiện dần những phương pháp dạy 
không trở thành đòi hỏi bức bách tự thân mỗi giáo viên thì nhất 
định con đường củ vẫn dễ dàng được chấp nhận hơn cả. Việc 
tổng kết kinh nghiệm sáng kiến dạy học vản của mỗi cá nhân 
không được đặt ra như một nhu câu hàng ngày trong lao động 
sáng tạo của giáo viên. Biết bao kinh nghiệm quý giá đã bị rơi 
vãi. 

Việc khác phục bệnh kinh nghiệm chủ nghỉa không những 
đòi hỏi nhiệt tình lao động sáng tạo mà còn cả khả nàng tiếp 
cận lí luận hiện đại. Cố gắng cá nhân củng chỉ có ý nghĩa khi 
việc tổ chức nghiệm thu và đánh giá kinh nghiệm cá nhân của 
tập thể và xã hội được đặt ra thường xuyên trong thực tiến giáo 
dục ở tất cả các cấp. 

Khuynh hướng đồng nhất hoặc biệt lập phương pháp dạy học 
văn với phương pháp dạy học nói chung. 

Phương pháp dạy học văn là một ngành trong khoa học giáo 
dục. Nớ gần gũi với lí luận dạy học chung nhưng không vì thế 
mà gạt bỏ hay coi nhẹ tính đạc thù của phương pháp dạy văn, 
đi đến đồng nhất cái chung với cái riêng về phương pháp dạy 
học. Một vài công trình về phương pháp dạy đã phạm phải thiếu 
sốt này. Điếu đó dân tới hậu quả đáng tiếc là sự dung tục hóa 
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nội dung: thông tín của việc dạy vàn. Diễn giảng là một phương 
pháp sự phạm quen thuộc. Nhưng diện giảng trong giờ vàn không 
giỏng với diên giảng trong giờ sử hay chính trị Nội dung quyết 
định phương pháp. Không cố một phương pháp nào lại tách rời 
nói dung giảng dạy. Nội dung thông tín thẩm mi đòi hỏi một 
phương pháp thích hợp để chuyển tải. Phương pháp dạy văn do 
nội dung thông tin của nó đã không thể đông nhất với phương 
phập giảng dạy của bất cứ bộ môn nào khác Cũng là phương 
pháp trực quan nhưng trong địa lí và trong vân, hai hình thức 
sư phạm này cở một nội dung và yêu câu khác nhau khả xa 

Tuy nhiên nhãn mạnh tỉnh đặc thù của phương pháp, chúng 
ta không thể khép kín việc nghiên cứu và sử dụng phương pháp 
day học văn tách rời những thành tựu của các khoa học có liên 
quan. Cũng không đơn thuân vị xu hướng liên kết khoa học thơi 
đại ngày nay mà vị chính do nhụ câu phát triển của bản thân - 
phương pháp dạy học văn. Không tiếp cận được lí thuyết tiếp 
nhận văn chương, không am hiểu tàm lý thanh thiểu niên, không 
theo dõi những thành tựu lí luận văn học và thi pháp, vế tiếp 
cận tác phẩm van chương v.v... chác chán là chúng ta không thể 
phát huy được hiệu lực của phương pháp dậy học vàn trong nhà 
trường một cách có cơ sở lí luận hiện đại Một vài giáo sư, nhà 
nghiên cứu khi viết về giảng vân đã quá tự tin vế vốn hiểu 
biết văn chương. kinE nghiệm giảng dạy của mình nhưng do xa 
lạ với khoa sư phạm và một số ngành liên quan nên đã vô tình 
đưa công trình của mình đi ra ngoài quỹ đạo của nhà trường. 
Công trình nhàm đối tượng sinh viên. giảo viên nhưng lại thiên 
về chuyên khảo vân chương nên giá trị thực tiên đã bị hạn chế 
khả nhiều 

- Khuynh hướng tách rời dạy học uên 0ói đối tượng học 
sinh 

Lấy sự khám phá tài liệu giảng dạy và cách diễn đạt riêng 
làm mục đích, một số giáo viên chỉ nhằm sao cho bài giảng luôn 
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luôn cø phát hiện mới. Theo khuynh hướng này, người giáo viên 
không thực hiện được nhiệm vụ đào tao và giáo dục. Điều tâm 
niệm đối với người giảng dạy là phải tôn trọng học sinh. Suy 
nghi hoạc sáng tạo trong vân dụng phương pháp đếu phải hướng 
tới học sinh nhàm mục đích tác động đến đôi tượng học sinh 
sao cho có hiệu quả. Người giáo viên có tài nảng thường dứng 
đằng sau "học trò để đạo diễn chỉ đạo quá trình phát triển nhân 
cách của họ. Khuynh hướng tách rời dạy - học vàn với đối tượng 
không thể nào tạo ra bầu không khí tôn trọng, cởi mở và đồng 
cảm giữa học sinh với giáo viên. Xa rời đối tượng học sinh, hoặc 
chỉ xem họ là đối tượng thụ động sẽ dẫn tới việc giảng dạy trừu 
tượng. thành sự độc thoại buôn tẻ của giáo viên. 

- Khuynh hướng tách rời kiến thúc uới phương pháp hiểu 
biết uới ki năng. 

Một 'tai họa" mà nền giáo dục cũ để lại là sự tách rời lí 
thuyết với thực hành, hiểu biết với khả năng vận dụng hiểu biết 
vào thực tiên. Lí luận dạy học mới lưu ý người giáo viên không 
chỉ quan tâm đến việc dạy cái gì mà còn phải đặc biệt dạy như 
thế nào. Quan niệm mới về chất lượng kiến thức không chỉ thu 
hẹp ở khối lượng tri thức thu nhận được mà còn ở trình độ vận 
dụng những kiến thức đó. Trong quá trình vận dụng kiến thức 
không những bản thân kiến thức được nâng lên một cấp độ cao 
hơn về chất lượng mà bản thân học sinh cũng trưởng thành lên 
về năng lực và nhân cách. Tiếc ràng cho đến nay trong nhà 
trường chúng ta vẫn còn lưu hành quan niệm cũ vẽ kiến thức 
và thối quen giảng dạy kiến thức đơn thuần. Tình trạng học 
sinh ra trường phổ thông không được vũ trang những kỉ nàng 
cơ bản về văn đã thể hiện khá rõ trong các bài làm văn, trong 
quan hệ giao tiếp hàng ngày của các em. Thực tế đó ai cũng 
thừa nhân nhưng việc khác phục thì vân còn quá chậm chạp. 

Môn học nào cũng có kiến thức và lôgic khái niệm của nó. 
Dạy học văn không phải chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn 
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gìao dục tâm hôn Nhiệm vụ của người học sinh vừa phải phat 
triên nhàn thức thông qua việc lình hội hệ thông khai niềm khoa 
học van chương vừựa phải biết thưởng thức cái hay cái đẹp và 
nhưng giai trị thâm mì khác chứa đựng trong van chương. lay 
van vưa phải biết vun đáp thị hiểu nghệ thuật lành mạnh, thái 
độ đôi với vàn học đúng đản vừa phải rên luyện những kị nàng, 
thơi quen vàn cân thiết nưa. 

Hoc sinh chúng ta chưa có những ki năng và thối quen bền 
vững : Thơi quen đọc sách, báo van nghệ, kí nàng nơi và viết 
trong giao tiếp xã hội, trình bày kiến thức vân học. Trong bài 
giảng. giáo viên chưa chú ý thích đáng bài tập thực hành trên 
lớp, bài tập về nhà. Việc kiểm tra động viên học sinh hoạt động 
độc lập để thu nhận tri thức, hệ thông hóa kiến thức và củng 
cố ki năng văn học như đọc, kể, thuyết trình, bình luận, làm 
tơm tát nội dung tác phẩm, tóm tắt cốt truyện, lập bảng hệ 
thông nhân vật, phát hiện hệ thống luận điểm trong văn học 
sử, lập dàn ý chạt chẽ trong tập làm văn chưa được coi trọng 
thường xuyên. Ki năng chưa biến thành hành vi tự động, chưa 
thành thơi quen bền vững thì rất đễ dàng bị xóa mất. 

- Khuynh hướng hình thúc trong giảng dạy Lăn 

Nơi hình thức chủ nghỉa ở dây không phải chỉ là vấn để 
thiên vế hình thức tác phẩm văn chương mà coi nhẹ hoặc gạt 
bỏ nội dung. Chủ nghia hình thức trong dạy văn nói chung là 
khuynh hướng chỉ chú trọng đến những hoạt động, những thao 
tác, những biện pháp thuần tuý hỉnh thức bên ngoài, thậm chí 
nhiều khi rất giả tạo nhằm tạo được một không khi lớp học có 
vẻ sôi động, tích cực nhận thức ở học sinh, nhưng thực chất 
vân là thụ động. Học sinh không có những hoạt động tích cực 
thực sự về tư duy để tiếp nhận, chiếm linh tri thức ki năng. 
Trong lí luận dạy vân ở Pháp người ta nói đó là hiện tượng 
học sinh chỉ agirer (chủ động) nhưng không agit (hoạt động). 
Trong lí luận dạy văn ở Liên Xô như đã nói ở chương II, các 


nhà khoa học phân biệt hai nguồn tác động khác nhau trong 
quá trinh dạy học. Một bên theo nguyên Ì¡ cũ là những tác đông 
từ bên ngoài, từ phia giáo viên. Học sinh chỉ thụ động chịu sự 
tác động từ ngoài. Một bên là chỉnh những hoạt động bên trong 
của bản thân chủ thể học sinh (Di nhiên là dưới sự hướng dân. 
chỉ đạo của giáo viên). Trong dạy học, nhất là trong dạy văn 
nếu không khởi động được sự hoạt động bên trong của bàn thân 
chủ thể học sinh thì mọi động tác, mọi biện pháp đếu cơ tính 
chất hình thức giả tạo Lớp học có vẻ náo nhiệt nhưng thực 
chất là thụ động. Có giờ dạy văn, giáo viên đã "thao diễn” theo 
một hệ thống câu hỏi Nhưng câu hỏi đều vụn vật, không khêu 
gợi suy nghí mà số lượng lại quá ư nhiều. Hơn 40 câu hỏi trong 
một tiếng giảng văn ' Có giờ giảng văn giáo viên làn nhiều 
cách nối năng, cử chỉ, điệu bộ. tranh ảnh để gây hứng thú nhưng 
học sinh vân lạnh lùng trước số phận nhân vật. Trong dạy học 
cũng như trong dạy văn, giáo viên không thay thế được học sinh 
trong hoạt động nhận thức hay chiếm linh tác phẩm. 

Muốn khác phục một cách căn bản bệnh hình thức này, phải 
thay đổi nhận thức vế nguyên lí dạy học văn như đã nói ở 
chương ÏIÏ. 


II. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN 
LOẠI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN 


1. Bản chất của quá trình dạy học văn 

Phương pháp là một bộ phận hữu cơ trong quá trình dạy - 
học ván. Quá trình dạy - học văn bao gồm mục đích, nội dung, 
lí luận về phương pháp và hoạt động dạy - học của giáo viên 
và học sinh. Đây là quá trình sư phạm mang tỉnh chất và đặc 
điểm xã hội phong phú, phức tạp với nhiều mối quan hệ qua 
lại nhằm hình thành và phát triển nhân cách xã hội chủ nghĩa 
cho học sinh bằng phương tiện văn chương. 


76 


Ban chất của quá trình dạy học văn trước hết phục thuộc 
vao quá trình nhận thức sảng tỏ và đây đủ mới quan hệ giưa 
tính khoa học và tính nghệ thuật của môn văn và giữ vừững môi 
quan hệ ấy trong quá trinh dạy học văn. Trí thức khoa học văn 
học sẽ hô trợ cho việc tiếp thu vân học một cách có ý thức chủ 
động hơn. Nhờ li luận văn học và lịch sử văn học các em học 
sinh biết phân biệt cuộc đời và nghệ thuật, nguyên mâu và hình 
tượng nghệ thuật, li tưởng thấm mi, quan điểm nghệ thuật của 
nhà văn thể hiện trong phương thức trình bày nghệ thuật, trong 
phong cách và van phong. Ngược lại sự cảm thụ văn học trực 
tiếp. hôn nhiên, tự phát mang tình chất hiện thực ngây thơ sẽ 
lạp lại chảng những ở các em học sinh mà còn xuất hiện với 
mức độ khác nhau ở người đọc lớn tuổi có trình độ văn hóa. 
Đôi khi, những biểu hiện vừa hồn nhiên vừa tỉnh tế trong trực 
cảm lại cố ý nghia quyết định trong việc tìm hiểu, phân tích, 
đánh giá và thưởng thức văn học. 

Trong dạy học văn tính toán đẩy đủ đến mối quan hệ giữa 
tri thức khoa học với tri thức nghệ thuật, giữa phán đoán lôgíc 
với cảm thụ thẩm mi, giữa cảm và hiểu, giữa nhận thức và 
thường thức, bình giá các hiện tượng văn học. Một yêu cầu quan 
trọng của phương pháp dạy học văn là tạo nên sự tranh luận 
thường xuyên về tài liệu giảng dạy một cách có căn cứ lí luận 
về nghệ thuật văn chương. 

Người giáo viên là người tổ chức và điều khiển quá trình 
dạy học văn sao cho quá trỉnh đó diễn ra phù hợp với đặc điểm 
nhận thức bộ môn và điều kiện sư phạm. Tính chất phức tạp 
của quá trình nhận thức văn học đòi hỏi người giáo viên không 
những các tri thức khác nhau về quá trình tiếp cận, phân tích, 
cát nghia và đánh giá các hiện tượng văn học mà cả khả năng 
nhìn thấy ở học sinh những cảm xúc tỉnh tế thường ẩn kín, khả 
năng quan sát và phản ứng nhạy bén về nhiều mật đối với 
những biểu hiên tản mạn và lệch lạch trong cảm thụ và tư duy 
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vân học ở học sinh. Giáo viên cân phân biệt sự khác nhau về 
đặc điểm tâm lí khi học sinh học tập văn học trên lớp với khi 
các em đọc tác phẩm văn chương tự chọn. Tính chất hệ thông 
hóa kiến thức văn học ngày càng cao gấn liến với kế hoạch 
giảng dạy, với chương trình văn học là đặc điểm sư phạm quân 
trọng của việc linh hội tiếp thụ văn chương trong nhà trường. 
Sự linh hội văn học của học sinh thể hiện dưới nhiều hình thức 
tùy theo nội dung tài liệu giảng dạy và mục đích sư phạm. Tỉnh 
chất xã hội trong phạm ví quan hệ dạy học, trong bản chất xã 
hội thẩm mi của nội dung văn chương và mối liên hệ rộng lớn 
sinh động giữa văn chương và thời đại, giữa nhà văn và bạn 
đọc là những điểu kiện có ảnh hưởng đến các bước của quá 
trình dạy học văn. Chú trọng đầy đủ mối quan hệ giữa giảng 
dạy, nhận thức và tiếp nhận sẽ góp phần làm cho quá trỉnh 
linh hội văn học ở học sinh điễn ra hợp quy luật. 

Tác phẩm văn chương - đối tượng tiếp nhận của học sinh 
- vốn không đơn giản, quá trình tiếp nhận văn học nói chung 
cũng đã phức tạp, nhưng quá trình tiếp nhận văn học của học 
sinh trong nhà trường lại càng phức tạp hơn. Đó là một quá 
trình bao gồm hoạt động ngôn ngư, tâm lí, văn học và sư phạm 
nhằm bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nhận thức khoa học 
văn học, phát triển năng lực đánh giá, thể nghiệm và thưởng 
thức nghệ thuật văn chương kết hợp với việc hình thành và phát 
triển kỉ năng văn học cho học sinh. Hoạt động tiếp nhận vàn 
học của học sinh trong nhà trường vừa mang tính chất tập thể 
xã hội vừa mang tính chất cá thể bởi vì đặc điểm tiếp nhân 
văn học của cá nhân được thực hiện trong mối quan hệ với kinh 
nghiệm sống và kinh nghiệm nghệ thuật gần gũi nhau trong tập 
thể. Những ý kiến phong phú của từng học sinh góp phần hình 
thành những quan điểm chung của tập thể và ngược lại sự nhất 
trí của tập thể không hề thao túng và gạt bỏ mọi phát hiện 
độc đáo của ý kiến cá nhân. 


Tom lại trong qui trình dạy học van không thế không coi 
trong -qui trình tiếp nhân vàn chương của học sinh. Quái trình 
tiếp nhàn của học sinh trong day học vàn phải tuần theo tình 
khách quan của quy luật hình hội van chương xuât phát từ đặc 
trưng thảm mĩ, đạc điểm thể loại và tình nguyên dạng độc đáo 
của tác phảm cụ thể. Ngoài ra cũng cân nhãn mạnh đến điều 
kiến xã hội và cá nhân, đến lứa tuổi, hứng thú, nhu cầu, thị 
hiếu và l¡ tưởng thảm mì cũng như toàn bộ kinh nghiệm sông 
và kinh nghiệm nghệ thuật đả ảnh hưởng đến quá trình tiếp 
nhận này 


2. Quá trình tiếp nhân văn học của học sinh là 'hạt nhân' của quá 
trình dạy học văn 

Tác phẩm văn chương thường truyến đạt niềm vui, nổi buồn, 
tri thức và quan điểm sông cho bạn đọc. Tác phẩm có thể trở 
thành một sự kiện có ý nghia trong cuộc sống của một đời người 
và trở thành sức mạnh phát triển xã hội. Người đọc' tác phẩm 
văn chương được trải nghiêm và nhận thức những gì họ cần tiếp 
thu và linh hội. Một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ 
thuật bao giờ cũng tác động mạnh mẽ đến người đọc. Nhưng 
tác phẩm có trở thành đối tượng hấp dẫn sâu sác đối với học 
sinh trong quá trình linh hội hay không còn tùy thuộc vào trỉnh 
độ và năng lực tiếp nhận vàn học sáng tạo, tích cực của chủ 
thể học sinh. Tác phẩm cẩn độc giả, bởi vì nhờ sự tiếp nhận, 
tác phẩm vân chương mới phát huy bản chất xã hội thẩm mi 
và đạt được sự tác động cụ thể của nó. 

Khi nhà văn sáng tạo nên tác phẩm cụ thể, bao giờ cũng 
gửi gắm "tâm sự" và những đánh giá về "thế sự" của mình. Tác 
phẩm của nghệ sỉ bao giờ cũng hướng tới những người đọc cụ 
thể, vi thế trong tác phẩm luôn luôn chứa đựng ý đỗ tư tưởng 
nghệ thuật và sự "thuyết phục" ngâm của nhà văn. Chính những 
phân ta vừa nói tới là một phân quan trọng trong nội dung tác 
phẩm. Trên con đường đi tới ý đô tư tưởng nghệ thuật của tác 
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phẩm, tác giả đã tôn bao nhiêu tâm huyết để tạo thành nội 
dung có sức rung đông và cảm hóa lòng người mà ta gọi là "nội 
dung biểu hiện" thường ẩn kín ở tầng sâu ý nghia tác phẩm. 
Khi giảng dạy tác phẩm văn chương giáo viên rất chú ý tim lại 
những rung động sâu xa này của tác giả và hướng học sinh 
quan tâm tới thái độ, cảm hứng sáng tạo, sự bình giá và tâm 
huyết nhà văn về cuộc sống. Điều đó là cần thiết song quá trình 
tiếp nhận còn bao gốm sự linh hội tác phẩm bàng suy tưởng, 
khái quát hóa lí luận và đánh giá chúng có căn cứ khoa học. 
Do những khoảng cách về thời đại và con người với tất cả những 
đặc điểm cá nhân, về điều kiện lịch sử và xã hội, vế thế hệ 
với những nhu cầu, thị hiếu và lí tưởng thẩm mi của nó nên 
không thể có sự đồng nhất trong cảm thụ, tiếp nhận văn học. 
Mi học Xô Viết thường nhấn mạnh sự thống nhất giữa hai mặt 
đối lập "sự nhất trí và "khoảng cách thẩm mỉ't, Phương pháp 
dạy học văn vừa phải nhấn mạnh mặt "nhất trí” trong cảm thụ 
và cả "khoảng cách thẩm mi" trong tiếp nhận văn học. 


Chú ý đặc điểm cá nhân học sinh trong tiếp nhận văn học 
không đối lập với việc tiếp nhận nội dung khách quan của tác 
phẩm. Tác phẩm văn chương là sản phẩm lịch sử của thời đại 
và nhà văn cụ thể. Giá trị tương đối ổn định của tác phẩm 
được khẳng định dựa trên để tài, chủ đề, tư tưởng, phương pháp 
trình bày và miêu tả nghệ thuật của nó. 

Giáo viên vừa đảm bảo truyền đạt những giá trị lịch sử ổn 
định được nhà văn phản ánh vừa giúp học sinh nhận thức những 
giá trị xã hội thẩm mi hiện đại. Những giá trị này trong tác 
phẩm văn chương hòa nhập vào cuộc sống của người tiếp nhận. 
Điều này có mối liên hệ mật thiết đến mối quan hệ giữa chủ 
thể học sinh và khách thể trong lĩnh vực thẩm mi văn học. 
Trong tiếp nhận văn học nghệ thuật sự nhận thức thuộc tính 


(1) Chữ của Mikhaiin Ovsanikốp trong "Mi học Mác xít Lênin nít” (Tiếng Nga). 19273. 
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độc đạo của vàn bản bao giờ cũng kem theo một thải độ nhất 
đình của nhàn cách người tiếp nhận. 


3. Sự linh hội văn học của học sinh trong nhà trường là một quá 
trinh sư pham 

Như đa nơi trên quá trình dạy học văn, nhất là quá trinh 
chiếm lình tác phẩm ván chương là một quá trình tổng hợp về 
ngón ngư van học, tâm l¡ và sư phạm. Nhưng xét về mục địch 
giáo dục thị phương diện sư phạm càng cân được chú yÿ. Nếu 
không sẽ xảy ra tỉnh trạng xa rời những nhiệm vụ chinh trị của 
bộ môn và tính định hướng giáo dục cũng bị ha thấp trong moi 
hoạt động của giáo viên và học sinh trên từng văn bản, trong 
từng công việc trên lớp. Dạy học văn không phải chỉ nhằm đạt 
đến những rung động thẩm mi, đành rằng đó là yêu câu cực kì 
quan trọng. Dạy học văn còn là một quá trỉnh phát triển về tri 
tuệ, về kiến thức và ki náng được quy định trong chương trình 
chung. Dạy học văn nhằm mục đích tối cao là giúp học sinh tự 
phát triển một cách toàn diện. 

Tình sư phạm được thể hiện trong nội dung và phương pháp 
dạy học theo mục đích chung của chương trình môn học. Giáo 
viên là người chịu trách nhiệm khởi động, tổ chức và hoàn thiện 
quy trinh sư phạm đó trong từng giờ học, bài học cụ thể. 


III. NHƯNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC VĂN 
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 


Nguyên tác dạy học vàn dựa trên những nguyên tắc chung 
của li luận dạy học và đặc trưng bộ môn. 


1. Dạy học văn theo đặc trưng bộ môn 

Một thiếu sót kéo dài trong nhiều năm ở một số không it 
giáo viên và ngay ở một số nhà phương pháp là sự nhận biết 
còn mỡ hồ về đặc trưng của môn văn trong nhà trường. Khi 
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nơi đến môn văn điếu người ta quan tâm trước hết là tình chất 
văn, tính nghệ thuật ngôn từ, bản chất thẩm mi của nó. Nhưng 
điều không kém quan trọng cân nêu lên là tính chất môn học, 
tính chất nhà trường (sư phạm) của môn văn. Điều này đã lí 
giải khá kỉ trong chương II, phẩn nơi vế đác trưng bộ môn Ô 
đây chỉ nhấc lại như một ghi nhận vế nguyên tắc. 


2. Phát huy chủ thể học sinh trong quá trình dạy học văn 

Trong các chương bàn về "Cơ chế dạy học văn”, chương 
"Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường” ,vấn đế chủ 
thể học sinh!” đã được đật ra một cách toàn diện? ; Vấn để 
chủ thể học sinh đã được lí giải từ nhiều bình diện : lí luận 
nhận thức, lí thuyết tiếp nhận văn chương, nguyên lí dạy học 
mới, quan điểm mới về đối tượng học sinh v.v. Phát huy chủ 
thể học sinh là một nguyên tác cơ bản chủ yếu quyết định hiệu 
quả dạy và học. Nguyên tắc này có liên quan hữu cơ với các 
nguyên tác khác nhưng lại chính là đầu mối quy tụ, là thước 
đo hiệu lực thực sự của các nguyên tắc khác cũng như của bất 
kì một phương pháp nào được sử dụng trong quá trỉnh dạy học. 
Không cơ sự vận động của bản thân chủ thể thì mọi hoạt động 
từ phía giáo viên đều trở thành áp đặt. Những năng lực chủ 
quan của học sinh có được phát huy thực sự thì việc chiếm lính 
tri thức, việc thưởng thức tác phẩm, hứng thú học tập mới thực 
sự có được. Và hiệu quả giảng dạy học tập mới bền vững. Yêu 
cầu phát huy chủ thể học sinh trong quá trỉnh dạy học gắn liền 
với tài năng sáng tạo của giáo viên làm sao có thể khơi động 
được hoạt động tâm lí học sinh nhất là tâm lí cảm thụ, khả 
năng tự nắm kiến thức để học sinh từng bước lớn lên về mọi 
mát hiểu biết, tâm hồn, kỉ năng và nhân cách. 


(1) Xem thêm Phan Trọng luận : Con đường nâng cao hiểu quả dạy vàn NXH Giáo 
dục Hà Nội, 197 


Nguyên tác phát huy chủ thể học sính đòi hỏi sự đổi mới 
hàng loạt vân đẻ cơ bản từ cơ chế đến phương pháp mà chúng 
ta đà bàn đến ở các chương trên. Nguyên tác phát huy chủ thể 
học sinh là đâu môi quyết định phương hướng giảng dạy của 
gliủo viên và là con đường cố triển vọng để nâng cao hiệu quả 
trong giảng day. Nguyên tác này cần được biểu hiện trong mọi 
phân môn. trong mọi hình thức hoạt động của „giáo viên và học 
sinh trên lớp cũng như ngoài lớp. 


3. Dạy văn gắn với dời sống 

Tất cả các môn học trong nhà trường đều phải gắn việc 
day và học với đời sông xã hội. Thừa nhận ý nghia đào tạo, 
giảo dục to lớn của nguyên tác dạy học văn gắn với đời sống 
là điều không phải bàn cải nhưng để thông nhất được một cách 
hiểzu thâu đáo về bản chất và đặc điểm mối quan hệ giữa văn 
chương và đời sống thật không dễ đàng. Chưa lí giải đẩy đủ 
vấn để lí luận này thì sẽ không cố căn cứ khoa học để nắm 
vững và thực hiện nguyên tác dạy học văn gắn liền với đời sống 
một cách có hiệu quả. 

Đôi tượng phản ánh của văn chương là cuộc sống con người, 
linh vực của văn chương là phương tiện tỉnh thần của đời sống 
chung, trong đø nổi bật nhất là con người trong quan hệ xã hội. 
Chinh đời sống tỉnh thân của con người được phản ánh trong 
văn chương đã trở thành "nàng lượng" và động lực thúc đẩy con 
người hành động Đó là cơ sở chác chán để biện luận cho sức 
sông mãnh liệt và sự tồn tại vính viễn của văn chương trong 
đời sông nhân loại Bức tranh cuộc sống hiện thực và điện mạo 
tỉnh thân con người trong văn chương bao giờ cũng chứa đựng 
sự đánh giá của nhà văn, về cuộc sống, nếu đó là những nhà 
van lớn có thể đại diện cho nguyện vọng nhân dân, là "lỗ tai, 


con mát của thời đại”, 
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Sự đánh giá hiện thực cuộc sống thể hiên cách nhịn riêng. 
quan điểm riêng của nghệ sỉ Mười nhà sinh học miêu tả một 
cái vườn, cả mười hâu như không cổ sự khác nhau. nhưng mười 
nhà vân sẽ cố mười cách nhin khác nhau về cùng một khu vườn 
đó. Trong văn học nghệ thuật, cái còn lại là cái riêng, cái độc 
đáo, cái không bao giờ lấp lại nghia là những gì trước đó chưa 
hế gặp. Cái riêng, cái độc đáo hấp dân đổi với cuộc sông mà ta 
đang nơi tới trong "diện mạo tỉnh thân” của con người sinh ra 
từ tính chủ quan trong phản ánh cuộc sống của nghệ si. Bức 
tranh đời sống trong ván học là kết quả của sự phản ánh hiện 
thực dưới ánh sáng của lí tưởng xã hội tiến bộ, lí tưởng thầm 
mi của nghệ si. Chất lí tưởng trong văn học luôn luôn hướng 
tới những viễn cảnh tốt đẹp của nhân loại thường gập gỡ con 
người trong các thế hệ tương lai. Người nghệ sỉ bàng tác phẩm 
văn chương của mìỉnh thường gợi lên ở người đọc những suy 
nghỉ và tỉnh cảm về cuộc sống. Điều cơ bản không phải là tác 
phẩm bát đầu với phạm vi nào của cuộc sông mà là chỗ người 
đọc nhận ra những khát vọng và sự nỗ lực của con người phù 
hợp với quan niệm sống của thời đại và thế hệ họ đang sống. 

Theo Mác, việc giải thích sự xuất hiện một nền nghệ thuật, 
một tác phẩm văn chương trong một thời điểm nhất định ở một 
địa bàn và nhà văn cụ thể không phải là khó. Điều khó khán 
hơn rất nhiều là giải thích cho được vì sao nến nghệ thuật ấy, 
tác phẩm ấy cho đến tận hôm nay còn tác động mạnh mẽ đến 
chúng ta. Những điều cho tới hôm nay còn xứng đáng giáo dục 
được chúng ta sống và xứng đáng để chúng ta đi sâu tìm hiểu 
đó là gì? Phải chăng đó là sức mạnh phản ánh cuộc sống theo 
lÍ tưởng xã hội tiên tiến và lí tưởng thẩm mi tốt đẹp đã gây 
nên "chất men cảm hứng" gieo vào lòng người để con người đi 
tiếp hành trình tự hoàn thiện mình và xây dựng cuộc sống mới. 
Văn học không chỉ mô tả những điều xảy ra trong hiện thực 
mà còn dị cảm và mô tả tương lai. Hiên thực và lí tưởng quyên 


hoa vao nhu lam thỏa man nhú câu tính thân con người nở 
trac động vào con người giúp họ nhân ra sức mạnh đạc biết của 
œAi qmới thâm thia 

Ngàyv nav dù chàng tín thân thánh đã cẩm Odixê và những 
người bạn đường của ông không được trở về quê hương chỉ vì 
tói "giết chét những con bò đực kéo bánh xe mặt trời '””, nhưng 
bất ki ai đa chíu cảnh tủ đây biệt xứ sẽ dễ dàng hiểu được nồi 
day dứt nhớ quẻ hương của những người phải xa lia nó. Nỗi 
đau buôn ây lân đầu tiên đã rung lên trong trái tỉm con người 
ta thơi xa xưa và đã hàn ín lại đố thành nổi buôn thấm thia 
không bao giờ lập lại 

Sư chân thất trong phản ánh và sức biểu cảm tuyệt diệu 
của hình thức nghệ thuật văn học trên cơ sở tích cực của lí 
tưởng thẩm mi đã gây lên tác đông lâu dài dù đó là tác phẩm 
của Hôme hay Nguyễn Du, là Tsêkhôp hay Búychna, Máckết, 
Huygô hay Nguyên Trãi Hồ Xuân Hương. Giữa các đi sản văn 
học củ và mới với những hoàn cảnh của thực tế ngày nay không 
hề có một vực thẳm nào ngăn cách. 

Đó là môi hiên hệ một thiết giữa tấn học tà đời sống xét 
từ bản chất, đối tượng và phương thức phản ánh của nó. Muốn 
thực hiện nguyên tắc dạy học văn gấn với đời sống phải xuất 
phát từ mối liên hệ hưu cơ đó để có những biện pháp sư phạm 
phù hợp với đạc trưng bộ môn và chức nảng xã hội của văn 
học. 

~ Phải xuất phát từ cuộc sống cách mạng của thời đại ngày 
nay, từ những yêu cầu giáo dục và đào tạo con người mới của 
chế độ xã hội chủ nghia để phân tích và đánh giá cuộc sống 
trong tác phẩm. Trong dạy học văn, giáo viên làm cho học sinh 
hiểu được cuộc sống trong quá khứ của dân tộc. biết chia xẻ và 
trân trọng nó, mật khác cũng cần làm cho các em biết định 
hướng trong môi trường cuộc sống theo những yêu cầu khách 
quan của sư nghiệp cách mạng đối với đời sông các em. 


SÒ 


Vấn đế giáo dục môi trường, giáo dục dân số. giáo dục kì 
thuật tổng hợp và giáo dục hướng nghiệp hiện nay trong nhà 
trường cố quan hệ chặt chẽ với nội dung gán với đời sông trong 
dạy học van. Từ những nhận thức về giá trị cuộc sông và niềm 
tỉn yêu con người trong vân học, các em biết gắn chật cuộc đời 
mình với cuộc sống xã hội một cách cụ thể thông qua việc giáo 
dục môi trường càng giúp các em học sinh có tỉnh yêu sâu sắc 
với phong cảnh thiên nhiên trong nghệ thuật và làm cho học 
sinh biết bảo vệ trân trọng những gì góp phần làm cho đời sông 
tỉnh thân và vật chất của con người phong phú, đảm bảo hơn. 
Song, cũng không gò ép để sa vào xã hội học dung tục. 

- Nguyên tắc dạy học văn gắn liền với đời sông không thoát 
li tác phẩm văn chương và phải bảo tốn đặc điểm riêng của 
từng môn. Trước hết làm cho học sinh cảm thụ đây đủ cái riêng, 
cái mới, giá trị chân thực và sức hấp dân nghê thuật trong văn 
chương. Từ đó giúp các em biết rung cảm với nhịp đập trái tim 
con người trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ. biết mài sắc trị 
tuệ nhận thức, bồi đáp lòng tin yêu con người và cuộc sông, biết 
cảm ghét những gì hạ thấp nhân phẩm và ngăn cản sự phát 
triển toàn diện của con người Làm được như vậy là gốp phân 
phát triển thẩm mi và văn học một cách sáng tạo, đồng thời 
làm thoả mãn thị hiếu và nhu cầu văn học đúng đắn. 

- Nói đến đời sống trong dạy học ván là phải chú ý đến 
ba phương diện của đời sống : đời sống xã hội lịch sử đã sản 
sinh ra tác phẩm văn chương, đời sống nghệ thuật được phản 
ánh mô tả trong tác phẩm và đời sông hiện nay. Đặc điểm quan 
trọng của tác phẩm văn chưng không chỉ chứa đựng những đặc 
điểm của thời đại lịch sử sản sinh ra tác phẩm mà còn cd mối 
lên hệ sinh động với cuộc sống và thời đại tiếp theo. Dạy học 
vân gắn với đời sông không những phải khai thác cuộc sống 
trong tác phẩm đã phản chiếu cuộc sông hiện nay "đụng chạm" 
đến sự sống từng người. Dù cuộc sông quá khứ được phản ánh 
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trong văn học có tốt đẹp đến đâu thị nó cũng không thể thay 
thẻ được cuốc söng hiện nav với nhưng nhụú câu mới của nó 
Môi thơi đại. cuốc sông mà con người sinh ra trong đố đéu bị 
han chế bởi mốt "tâm lịch sử”, 

- Gan với đời sông trong dạy van không phải chỉ đơn thuận 
khuyên raăn học sinh yêu cái này ghét cái kia mà phải giúp họ 
nhân thức và khám phá cuộc sống và sự thật trong đời thông 
qua cuôc sông được mô tả trong văn học. Con đường nhân thức 
và kham phá đơ không đơn giản. để dàng Học sinh phải vân 
dụng kinh nghiệm sông trong lịch sử xã hội và kinh nghiệm cá 
nhân để lựa chọn những vấn để quan trọng nhất. cân thiết nhất, 
hấp dân nhất trong tư tưởng. tình cảm của con người trong 
nhưng tình thế. hoàn cảnh khác nhau. "Đời sống" không tự hạn 
chế trong cảnh sắc. sự việc và quan hệ giữa con người với nhau. 
mà còn là tư tưởng. tình cảm. Đó là một hiện tượng sống. một 
sư thật khách quan cân chú trọng trong dạy học vân. 

- Tùy từng phân môn, mà chú trọng đúng mức việc phân 
tịch cuộc sống xã hội, thời dại lịch sử, hoàn cảnh riêng trong 
tiểu sử tác giả và cuộc sống cụ thể được phản ánh mìiột cách 
nghệ thuật trong tác phẩm. 

Tránh những liên hệ cuộc sông một cách vụn vặt, tùy hứng. 
Cân phải lựa chọn những vấn để quan trọng nhất của cuộc sông 
mà tác phẩm đặt ra cố quan hệ mật thiết với thời đại và xã 
hỏi hiện nay làm nội dung phân tích. Tôn trọng nguyên tắc dạy 
học văn gắn với đời sống là thực sự nấm vững mỗi quan hệ 
biện chứng giưa nghệ thuật và hiện thực: Nguyên tác dạy học 
van gán liến với đời sống được xây dựng trên nguồn gốc xã hội 
bản chất thẩm mi, chức nắng xã hội của văn học và mục địch 
đào tạo giáo dục con người mới của môn vân trong nhà trường 
xà hỏi chủ nghĩa 


- Tang cường vận dụng tri thức vản học vào đời sông 


Vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. môn văn có những điều 
kiên thuận lợi để kết hợp việc học tập trên lớp với hoat đóng 
xã hội. Là môn học, ngoài việc cung cấp tri thức cho học sinh, 
giáo viên vạch kế hoạch thường xuyên hướng dân, rèn luyện và 
kiểm tra những kỹ năng ván học cơ bản cho học sinh trên lớp. 
Sau quá trình linh hội, học sinh có thể vận dụng tri thức và 
kỹ năng đã học vào hoạt động ngoài đời. Có thể xem hoạt động 
vân học ngoài xã hội của học sinh là khâu vận dụng tri thức 
và kỹ náng tự do để phát huy năng khiếu và thiên hướng ván 
học của học sinh. Vận dụng tri thức vào hoạt động học tập trên 
lớp là bát buộc với mọi học sinh, đông thời giáo viên khuyên 
khích cổ vũ các em tham gia công tác xã hội bàng hoạt động 
văn học. Công việc này vừa có ý nghia gắn liên việc dạy - học 
văn với đời sống vừa có ý nghia vận dụng cụ thể tri thức học 
sinh đã linh hội được vào thực tiên. 

Là môn học có tính nghệ thuật, văn học có quan hệ gân 
gủi với các môn nghệ thuật khác như sân khấu, kịch, điện ảnh, 
các phương tiện nghe nhỉnh khác như đài truyền thanh và vô 
tuyến truyền hình nên khả năng mở rộng hoạt động van học 
cho học sinh ngoài đời sống là cơ cơ sở thực tế. Có hai hình 
thức để kết hợp việc học tập trên lớp và hoạt động vản học 
ngoài xã hội : Học sinh mở rộng và khơi sâu kiến thức văn học 
đã thu nhận ở trường. Có thể đi xem phim, xem kịch chuyển 
thể từ văn bản để nhận thức rõ hơn, cảm thụ sâu hơn những 
phương tiện "ngôn ngữ” nghệ thuật khác nhau. Qua đố cảm xúc 
thể loại của học sinh cũng được thử thách nhiều hơn. 

Hình thức thứ hai là bằng noạt động văn học, các em tham 
gia vào cuộc sống xã hội : Ngâm thơ, đọc thơ hoặc sắm vai trên 
sân khấu trong liên hoan, hội diễn văn nghệ Các em có thể 
thuyết trình tác phẩm , kể chuyên, nơi chuyện văn học v.v, 

Về cơ bản nguyên tắc dạy văn gắn với đời sông đã bao hàm 
vấn để dạy văn để dạy người, kết hợp việc học tập với hoạt 
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đong xa hoi av văn gán với đới sông là nhân manh bản chất xa 
hỏi thiun mị của van học Đav van de dạy người lại phát huy 
đạc trưng nhân van trong bản chất người của vàn học, phát huy 
sức mạnh thuyết phục và giáo dục của nó. Còn kết hợp chật 
che việc học tập trên lớp với hoạt động van học ngoài xã hội 
là nhân mạnh ý nghĩa thực tiên của nàng lực và ký năng vận 
dụng trị thức van học. Cả ba nội dụng trình bày trên thể hiện 
mới quan hệ tự nhiên và chủ yếu của văn học với đời sông xã 
hỏi khi dạy học van. 


4. Nguyên tắc liên kết bộ môn 

Như chúng ta đã biết khoa học ngày nay một mật cơ 
khuynh hướng phân hơa rất sâu nhưng đống thời lại có xu hướng 
thâm nhập vào nhau Thực tiên giảng dạy ở nhà trường trong 
thời đại ngày nay củng đòi hỏi xem xét lại mỗi liên hệ giữa các 
bó môn vân hóa kỳ thuật .. Lượng thông tin thời đại không 
ngừng tảng lên với tốc độ vũ trụ mà thời hạn đào tạo trong 
nhà trường lại có chiêu hướng phải giảm đi ở phổ thông. "Quỹ 
thời gian” cho các bộ môn không thể dư dật. Mà yêu cầu nâng 
cao hiệu quả đào tạo càng cao về lý thuyết lấn thực hành. 

Ngoài lý do phát triển khoa học trên hành tỉnh chúng ta 
như đã nói trên, mục tiêu đào tạo phổ thông cũng có ảnh hưởng 
sâu sắc đến vấn đế liên kết bộ môn, như một yêu câu có tỉnh 
nguyên tác trong xây dựng công trình cũng như trong giảng dạy. 

Các môn học trong nhà trường phổ thông trung học tạo 
thành một hệ thông trí thức cơ bản phù hợp với trình độ nhận 
thức của học sinh nhàm thoả mãn yêu câu, nhiệm vụ đào tạo 
con người mới xãä hội chủ nghia. Đó là một hệ thống kiến thức 
phong phú, toàn diện về tự nhiên và xã hội đã phản ánh trình 
độ tư duy của nhân loại mà học sinh trung học cần nắm vững. 
Các môn học đó cung cấp những kiến thức phổ thông hiện đại 
theo yêu câu giáo dục toàn diện. 
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Môi môn học lại có nhưng ưu thể riêng, song không môi, 
học nào có thể đảm đương mọi nhiêm vụ và thoả mãn đây đủ 
các yêu câu, nhiêm vụ đào tạo con người mới xả hội chủ nghĩa 
Đó là một hệ thông kiến thức phong phú, toàn diện về tự nhiên 
và xã hội đã phản ánh trinh độ tư duy của nhân loại mà học 
sinh trung học cân nắm vững Các môn học đó cung câp nhứng 
kiến thức phổ thông hiện đại theo yêu câu giáo dục toàn diên. 

Mỗi môn học lại cố những ưu thế riêng, song không môn 
học nào cố thể đảm đương mọi nhiệm vụ và thoả mãn đây đủ 
các yêu câu đào tạo, do đó phải liên kết bộ môn. 

Khi liên kết với các bộ môn trong dạy - học văn. giáo viên 
phải suy nghỉ chin chắn để kết hợp có mức độ phù hợp với đặc 
trưng văn học. Người giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy không 
bao giờ lạm dụng vấn đế này để tạo ra những mối liên hệ giả 
tạo hỉnh thức. 


5. Phối hợp các phương pháp trong quá trình dạy học văn 

Môi phương pháp có vị trí và tính nảng riêng của nó cần 
được vận dụng sáng tạo trong những bài học và trường hợp cụ 
thể. Trong từng tiết dạy. một phương pháp có thể được vân 
dụng như phương pháp "chủ công” dựa trên cơ sở nội dung, mục 
đích của tài liên giảng dạy và đặc điểm đối tượng giáo dục. Quá 
trình dạy học văn là quá trình sư phạm, xã hội phức tạp và 
sinh động, do đó phải vận dụng kết hợp nhiếu phương pháp khác 
nhau. Tuy nhiên mỗi phương pháp đếu có ưu thế đối với từng 
phân môn và từng đối tượng nhất định. Phương pháp đọc sáng 
tạo vận dụng vào việc phân tích tác phẩm văn chương sẽ phát 
huy hiệu lực hơn trong khi dạy văn học sử Nhưng trong nội 
dung dạy - học không chỉ nhàm truyến đạt kiến thức mà còn 
cố nhiệm vụ phát triển trí tuệ. rèn luyện những kỹ năng vân 
học cho học sinh. Phương hướng dạy học nêu vấn đế có sức 
mạnh riêng của nó. Trong quá trình diễn giảng nhàm truyền thụ 
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tì: thức mỚI. gio viên thường nhận manh mat nàyv hay mat 
khác bang những phương pháp và biến pháp xen kc. thịch hợp 
Neều nhân manh vào sự cảm thụ trực tiếp cai đẹp cai hay trong 
diễn đạt ngôn ngư nghệ thuật của một đoạn vàn hoạc một khô 
thơ thị giao viên vừa biết "làng nghe” sức vang ngắn của hình 
tương âm thanh vừa biết "làng mình” thể nghiêm trong quá trình 
đọc Phản tịch một tic phẩm vàn chương có dụng lượng vừa 
phải. người giáo viên có thê vận dụng phối hợp nhiêu phương 
pháp không chỉ một lân mà tùy theo mục địch sư phạm cụ thê 
của bài học. của từng phản bài học. phương pháp nào đø sẽ giư 
vai tro quan trọng nhất 

Giáo viên có thể trình bày quá trình sáng tạo tác phẩm và 
tinh hinh dư luận đánh gii tác phẩm khi nó ra đời Xen vào 
đo là lời giải thịch, giới thiệu tác giả theo phương pháp tái tạo. 
Tiếp theo là phương pháp đọc sảng tạo để học sinh cảm thụ sơ 
bó tác phẩm để giáo viên tham dò hướng cảm thụ và điểu chính 
trên cơ sở những câu hỏi đàm thoại. Tiến trình giờ học ở thời 
điểm này đã chuyển qua phương pháp gợi mở. Trên cơ sở nêu 
những vân để có ý nghia trọng tâm đòi hỏi khả nàng vận dụng 
lý luân và tri thức đã học để giải quyết vấn đế mới bàng hoạt 
đóng phân tích, cát nghỉa, tổng hợp, giáo viên đã hướng dẫn học 
sinh vận dụng phương pháp nghiên cứu. Cuối cùng là phân đọc 
điển cảm để khắc sâu ấn tượng trọn vẹn tác phẩm giúp các em 
thể nghiệm sâu sác, khơi sâu tỉnh cảm và nhấn mạnh kiến thức 
cơ bản. Đơ cũng là cách kích thích sự suy nghỉ tiếp vế tác phẩm. 

Trong dạy văn học việc lựa chọn phương pháp chủ yếu và 
sự vân dụng kết hợp các phương pháp cân đảm bảo được những 
yêu câu sư phạm sau đây 

+ Thay đổi hinh thức hoạt động học tập của học sinh để 
tranh tâm l mệt mỏi, thụ động và gây được những ẩn tượng 
mới hợp ly. 

+ Xuất phát chủ yếu từ nội dung tài liêu và đạc điểm hình 
thức của nơó kết hợp với mục đích chung và yêu cấu cụ thể cần 
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phải đạt được, giáo viên lựa chọn phương pháp chính và các biến 
pháp kết hợp dúng dắn 

+ Các phương pháp thường ảnh hưởng tới tiến đó. không 
khí học tập và thời gian quy định. Do đó việc thay đổi phương 
pháp tính toán đến lượng thời gian cho phép để kết hợp, đa dang 
hoạt động học tập của học sinh. 

+ Phải chú ý tính chủ động sáng tạo của giáo viên khi vần 
dụng phương pháp vì mỗi phương pháp đếu có tính chất tương 
đối của nó. Vấn đế quan trọng đối với người giáo viên trong 
quá trình dạy = học vân không phải chỉ là nấm vững phương 
pháp mà còn là chỗ biết lựa chọn và vận dụng phù hợp các 
phương pháp. Cũng cân nói thêm là việc sử dụng phương pháp 
nào cũng còn tùy thuộc vào sở thích, sở trường của môi giáo 
viên. Nghề dạy văn là một nghế sáng tạo, cho phép cá nhàn 
giáo viên được tương đối tự do trong việc lựa chọn những phương 
pháp tôi ưu. 


IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP 
DẠY HỌC VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG 
PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 


Nội dung phong phú của tri thức văn học với tính chất là 
môn nghệ thuật trong nhà trường đòi hỏi những phương pháp 
đạc thù, đa dạng để học sinh linh hội tri thức một cách hệ 
thống, vững chác đạt tới những kỹ nảng và thối quen văn học, 
đáp ứng sự phát triển về thẩm mí, đạo đức và trí tuệ. Vận 
dụng tổng hợp các phương pháp dạy học vân, giáo viên sẽ giúp 
học sinh làm chủ được những phương pháp tiếp cận, chiếm linh 
tác phẩm và tri thức vân học. 


1. Phương pháp đọc sáng tạo 
Phương pháp đọc vân sáng tạo là phương pháp có vi tri 
quan trọng trong dạy học văn. Thực chất đây là phương pháp 
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tiếp nhàn nghề thuất mốt cách sang tao mà vận để chủ vêu cản 
quan tâm la sự cảm thụ trực tiến 

[Phương pháp đọc sang to được thực hiện dưới nhiều hình 
thức và mục địch khác nhàu : dọc tao cảm hứng, nhân manh 
ân tượng hổi bật hay nhưng sự kiện văn học chủ yếu : đọc để 
kiểm tra mức đó cảm thú của học sính Từ đó giáo viên lưa 
chọu những biện pháp day học phụ hợp 

Đoc van ren luyện nàng lực trí giác và tái tạo âm thanh. 
nang lực nhân thức ý nghĩa thông nhất của cú pháp và ngữ 
điêu Một trong những yêu câu cơ bản của phương pháp đọc 
sảng tạo là hình thành ký nàng truyền đạt hình tượng nghệ 
thuật. Đọc van thể hiện trình độ nắm được nội dung tư tưởng 
tác phâm sâu sác đến mức độ nào Một trong những biện pháp 
cổ hiêu quả của phương pháp đọc sáng tạo là đọc diễn cảm. 
Muôn đạt tới trính độ đọc diễn cảm học sinh phải đọc đúng. đọc 
hay trước đã Đọc đúng là trung thành với nội dung ý nghĩa 
van bản, Đọc hay là biết phôi hợp lao động đọc của mình, biết 
phát huy ưu thê vé chât giọng, biết khác phục những nhược 
điểm vẽ phát âm. độ cao thấp và sức vang ngân của ngôn ngư. 
về ngừng nghị trong ngất nhịp để làm chủ giọng đọc và kỹ 
thuật đọc phù hợp với giọng điệu cảm xúc của nhà văn và nghĩa 
của văn bản Đọc hay là bước đâu biết phát huy. nhãn mạnh 
hiệu quả nghệ thuật trong kết cấu âm thanh. nhạc điêu ngôn 
ngư tác phẩm và chất giọng của người đọc. Đọc diên cảm thể 
hiên được môi quan hệ xúc cảm và sự hiểu biết sâu sắc của cá 
nhân đổi với tác phẩm. Đó là nghệ thuật đọc vượt qua cấp độ 
linh hội nội dung ý nghia từng câu để tải tạo hình tương nghệ 
thuật hoàn chỉnh trọn vẹn và đạt tới sự biểu đạt ý nghỉa có 
màu sắc cảm xúc cá nhân. 

Phương pháp đọc sáng tạo có thể vận dụng đổi với giáo 
viên và cả học sinh với những mục đích khác nhau qua các bước 
của tiến trình bài học. Đọc chuẩn bị ở nhà, đọc thấm và đọc 
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to trên lớp, đọc theo nhân vật. đọc trước để gây ản tượng, đọc 
két hợp với giảng. bình để nàng cao cảm xúc nghệ thuật, dọc 
sau giờ giảng để gảy ấn tượng hoàn chỉnh về bài van và hình 
tượng nghệ thuật. 

Môi biện pháp và hình thức đọc đếu rèn luyện mốt kiểu 
hoạt động học tập của học sinh nhàm đạt tới mục địch nhất 
định. Muôn phát huy hiệu quả của phương pháp đọc sáng tạo 
trong dạy - học văn, người giáo viên cân chú ý bồi dưỡng cho 
học sinh về cả hai mật : động cơ, ý thức học và kỷ năng đọc. 
Mục đích của phương pháp đọc sáng tạo là hình thành và duy 
trì những ấn tượng nghệ thuật để học sinh tiếp tục đi sâu vào 
nội dung tư tưởng và hình thức ngôn ngữ tác phẩm Đọc sáng 
tạo tác phẩm văn chương là phương pháp được thực hiện thông 
qua việc học sinh tự đọc vân bản nghệ thuật, hoặc việc nghe 
vân bản đó thông qua việc đọc thành lời trước lớp của giáo viên 
hay của một số học sinh, hoặc được truyền lại qua những phương 
tiện kỹ thuật như đài, địa hát, hoặc bảng ghíỉ âm. Khi nghe hoặc 
theo đõi một kịch bản sân khấu hoặc kịch bản phim, sự cảm 
thụ trực tiếp có thể bị gián đoạn bởi sự bình luận và những 
cuộc đối thoại ngắn. Sự tiếp nhận bàng con đường đọc sáng tạo 
này được nhãn mạnh và định hướng hơn. Phương pháp này phát 
triển năng lực cảm thụ nghệ thuật cho học sinh. Nó không 
những được vận dụng ở giai đoạn tiếp xúc với tác phẩm mà còn 
tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình phân tích, lý giải 
tác phẩm văn chương. 


2. Phương pháp gợi mở 

Phương pháp gợi mở cùng với phương pháp nghiên cứu giúp 
học sinh tìm hiểu và phân tích tài liệu được sâu hơn. Đối với 
giảng vàn đây là phương pháp dân dát học sinh từng bước tham 
gia phát hiện, phân tích và đánh giá từng bộ phận của tác phẩm. 
Phương pháp gợi mở hỗ trợ cho phương pháp đọc sáng tạo, giúp 
cho học sinh mở rộng, đào sâu hoạt động nhận thức, thực sự 
động não để phân tích, bình giá các hiện tượng văn học. 
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Vì thế phương pháp gợi mở còn được gọi là phương pháp 
nghiên cưu bỏ phản hay phương pháp phát kiến Tài liệu nghiên 
cứu chủ véu là van bản và tác phẩm van chương. Đồi tượng 
cần khảo sát sâu sác là những bộ phân quan trọng có ý nghĩa 
then chót, có mỏi quan hệ hưu cơ với hệ thông kết câu của tài 
liêu. Bản thân những bộ phận ấy lại phải có tác dụng kích thích 
hoạt đông nhân thức của học sinh. 

Hệ thông cầu hỏi gợi mở có thể dựa vào một số vấn đế 
then chót vẽ nội dung và nghệ thuật của tác phẩm giúp học 
sinh khơi sâu và nâng cao nang lực cảm thụ ban đầu. 

Khi giảng bài "Bà má Hậu Giang” giáo viên dùng một hệ 
thông câu hỏi giúp học sinh nhận thức được cảm hứng bí tráng 
về sự hi sinh lớn lao của một bà mẹ bỉnh thường cho đất nước 
trong thời kỳ đen tối của cách mạng. "Cái đốm lửa trong đông 
tro tàn" ấy sẽ sưởi ấm không khí lạnh lẽo rùng rợn của thời 
ky khủng bố tráng. Đây là bài thơ theo lối đặc tả gân với thể 
truyện nôm pha màu sắc huyền thoại vốn có trong những khúc 
ca bị tráng về người anh hùng vô danh. Cảm hứng đó được bộc 
lộ qua sự việc diễn ra nhanh chóng và kết thúc hoàn toàn bất 
ngờ (chú ý màu cờ đỏ và màu máu đỏ). Hệ thống câu hỏi tập 
trung làm nổi bật sự phát triển của hỉnh tượng bà má từ lúc 
xuất hiện đến lúc hi sinh và hóa thân vào quê hương đất nước. 
VỊ trí của khổ thơ mở đầu không nhằm phản ánh cuộc khởi 
nghĩa Nam kỳ mà cốt làm nổi bật cảm hứng bi tráng vế bà mẹ 
anh hùng. Do đó có thể dùng phương pháp gợi mở đi sâu vào 
kết cấu hinh tượng bà má Hậu Giang thông qua những câu thơ 
tiêu biểu làm tiêu để phản tích mà vẫn giữ được cảm giác bí 
ẩn, cảng thẳng, hấp dấn về "sự tích" người anh hùng vô danh 
đó. Việc tác giả không đặt tên riêng cho bà má, không mô tả 
ai khác mà chọn một bà mẹ bỉnh thường, già yếu ở giữa cảnh 
hoang tàn, thê lương của cõi chết làm tăng thêm tính hấp dẫn 
của lối kể "truyện nôm". Những bí ẩn về má được sáng tỏ dân 
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và kết tỉnh lại ở cuối thành hinh tượng bà má chiến sỉ quá cảm 
giàu yêu thương. 

Hệ thông câu hỏi gợi mở thường tập trung vào đạc sắc về 
nội dung và nghệ thuật. Có thể dùng biện pháp này khi phân 
tích tác phẩm và cả khi tìm hiểu những tài liệu giảng dạy khác 
về lý luận phê bình văn học, về lịch sử vân học. 

Từng câu hỏi là một "điểm tựa" có tính chất chỉ tiết và bộ 
phận hướng vào nội dung cơ bản của tài liệu. Hệ thống câu hỏi 
không phải chỉ phục vụ cho hoạt động trí tuệ để học sinh tự 
tìm lấy kiến thức mà còn phải chỉ ra phương hướng, cách thức 
linh hội tri thức phù hợp với đặc trưng bộ môn nghệ thuật. 
Những câu hỏi gợi mở vừa hấp dẫn về mặt nội dung vấn để 
nêu ra vừa phải có ý nghỉa nghệ thuật và hỉnh thức mới Hỏi 
để học sinh tự nguyện trả lời mong muốn trả lời muốn được 
giải đáp tiếp, theo nhu cầu của chính các em. Được như thế là 
đã đạt tới nghệ thuật dẫn dát. 

Biện pháp thứ hai là ra bài tập chuẩn bị trước để nắm 
vững tài liệu giảng dạy trong mối quan hệ so sánh, đôi chiếu 
với các tài liệu khác. Đó cũng là cách gợi mở, hoặc lưu ý học 
sinh. Tên tác phẩm cũng có thể gây tranh luận để làm sáng tỏ 
nội dung tư tưởng hoặc nghệ thuật của tác phẩm. 

Để gợi mở trong dạy học văn, có thể áp dụng biện pháp 
nêu những vấn đế có ý nghia khái quát về nội dung và nghệ 
thuật ứng với những khái niệm lý luận vân học những quy luật 
cơ bản của quá trình lịch sử văn học. Ví dụ có thể đặt vấn đề 
phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghia trong bài thơ 
"Bà má Hậu Giang" đã kết hợp được truyến thống dân tộc trong 
nghệ thuật kể truyện nôm với sự cách tân trong việc mô tả 
hình tượng vàn học trong sự phát triển cách mạng của nó như 
thế nào. 

Những biện pháp đó sẽ phát triển được khả năng cảm thụ 
chỉ tiết và khả năng khái quát cho học sinh. Ngoài ra cũng cần 
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hoan thiên những ký nàng làm việc cụ thể với ván bản khi vân 
dung phương pháp gợi mở Ví dụ kỹ năng lập dàn ý để thuyết 
trình một vân đế, kỳ nang phân tích chỉ tiết, hoạc kỷ nang phát 
hiện những tín hiệu và chỉ tiết nghệ thuát đặc biệt trong mối 
quan hệ với tư tưởng chủ đề. 

Tơm lại nghệ thuật dạy văn là nghệ thuật gợi cho các em 
học sinh tư mình cảm thụ cái hay cái đẹp trong van chương. tự 
mình có thói quen và khả nắng phát hiện, chiếm linh trì thức 
từ những tài liệu học trong nhà trường hay đọc ngoài nhà 
trường 


3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được vận dụng ở các lớp cuối cấp 
là một bước chuyển hóa tự nhiên từ phương pháp gợi mở để đi 
sâu vào tài liệu và tác phẩm văn chương. Phương pháp nghiên 
cứu bước đầu xây dựng cho học sinh kỹ năng phân tích và cất 
nghia văn học. 

Quá trình phân tích văn học trong nhà trường vừa tìm hiểu 
chỉ tiết các mặt riêng lẻ, vừa phải giúp học sinh khảo sát những 
vân đế bên trong của tác phẩm và tương quan giữa chúng trên 
cơ sở tổng hợp những yếu tố nội dung và hình thức. Thông qua 
sự khái quát hóa những đặc điểm nghệ thuật độc đáo của tác 
phẩm học sinh lý giải truyền đạt một cách có ý thức những 
hiểu biết và kinh nghiệm đánh giá vàn học trong một quá trình 
xúc cảm để tạo nên mối quan hệ qua lại cụ thể sinh động giữa 
học sính và tác phẩm, từ đố làm sáng tỏ ý nghia xã hội và ý 
nghia cá nhân của văn chương. 

Hướng dẫn học sinh phân tích tác phẩm Chí Phèo, không 
mấy giáo viên chú ý đến vị trí quan trọng của đoạn văn mở 
đầu thiên truyện. Đoạn văn ấy mô tả tiếng chửi của Chí Phèo. 
Có thể xem đó là sự độc thoại nội tâm lắng kết những cay 
đấng và chua xót của nhân vật chính. Không phân tích và cắt 
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nghia đúng đắn ý nghỉa nghệ thuật của đoạn ván mô tả tiếng 
chửi này trong mối quan hệ với việc đánh giá hình tượng Chi 
Phèo về mát thẩm mí sẽ làm giảm sút giá trị nhân văn ở Nam 
Cao. 

Những biện pháp thuộc phương pháp nghiên cứu bao gôm 
việc nêu vấn đề để phối hợp cách phân tích và tổng hợp những 
đề tài khác nhau hoặc đàm thoại, trao đổi có tính chất nghiên 
cứu. 

Giai đoạn đầu tiên của đàm thoại nghiên cứu thường dành 
cho câu hỏi tổng hợp, những câu hỏi có chức nảng định hướng 
và là những kết luận khái quát. 5au đó chủ yếu vận dụng những 
câu hỏi phân tích trực tiếp sâu vào văn bản. Những biện pháp 
này là tiến để phát triển đàm thoại - nghiên cứu. Nhấn mạnh 
những yếu tố gợi mở trong phương pháp nghiên cứu sẽ đảm bảo 
chất lượng giảng dạy vì nó không chỉ dừng lại ở xu hướng đặt 
câu hỏi theo kết cấu bên ngoài và cấu trúc bên trong tài liệu 
giảng dạy hoặc cấu trúc nghệ thuật tác phẩm mà còn tạo điều 
kiện cho mỗi học sinh diễn đạt tư tưởng và tỉnh cảm của mình. 
Biện pháp này phù hợp với quá trình nhận thức và tiếp nhận 
cá nhân kết hợp với trình độ tiếp nhận tập thể. Chức năng chỉ 
đạo, dẫn dắt của giáo viên không thể thiếu trong quá trình vận 
dụng phương pháp nghiên cứu. 

- Giáo viên nêu vấn đề nghiên cứu tổng hợp hoặc chia nhỏ 
vấn đề thành những phần phù hợp với trình độ học sinh để các 
em giải quyết. 

- Giáo viên để xuất chủ đế học tập và nghiên cứu cho các 
buổi học cố tính chất thảo luận, tự quản. Học sinh chọn các chủ 
đề phù hợp để nghiên cứu và trình bày trước tập thể. 


- Giáo viên chọn những vấn đề nhỏ thuộc phạm trù mí học, 
đạo đức, văn học trong tác phẩm, trong chương trình hoặc ngoài 
chương trình để học sinh nghiên cứu trên cơ sở những tư liệu 
thích hợp do giáo viên hướng dẫn. 
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Tương ưng với hoạt động của giao viên. trong khuôn khổ 
phương pháp nghiên cứu. học sỉnh có thể tự lực phản tịch, cát 
nghìa tác phẩm, cóø thể đói chiếu các tác phẩm với nhau về mật 
đe tài, chủ để và phương thức biểu hiện khác nhau Học sinh 
tập phản tịch, lý giải hình tượng nhân vật, sự kiện van học theo 
quan điểm và lập luận của mình: Trong quá trình thực hiện 
những bài tập đø, học sinh sẽ nản được những mức độ khác 
nhau vé phương pháp nghiên cứu van học. 

Phương pháp nghiên cứu củng như phương pháp gợi mở có 
tác dụng phát triển tư duy nghệ thuật cho học sinh ở mức độ 
cao nhàt Riêng phương pháp nghiên cứu đòi hỏi ở học sinh một 
trình đó bao quát tư liêu nhiếu hơn, đông thời tríỉnh độ vận 
dụng tri thức tổng hợp nhàm tự lực giải quyết những nhiệm vụ 
nghiên cứu ở mức độ độc lập khá cao Do đó trong khi vận 
dụng phương pháp nghiên cứu nếu không thận trọng và chuẩn 
bị tốt sẽ gây ra tỉnh trạng "quá tải" và không phù hợp với đa 
số học sinh trung học. Ap dụng phương pháp nghiên cứu phải 
lưu ý tính vừa sức và những điều kiện thực tế để học sinh hoàn 
thành nhiêm vụ học tập. 


4. Phương pháp tái tạo 

Nôi dung kiến thức văn học trong nhà trường đã được lựa 
chọn và quy định trong chương trình nhằm cung cấp một hệ 
thông trì thức cơ bản cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy 
van nơi chung, phương pháp tái tạo trở thành cần thiết. Thực 
chất của phương pháp này là "phục hồi", tái hiện tri thức đã có 
sản trong bài giảng, trong sách giáo khoa, trong các bài nghiên 
cứu, phê bình. trong những chuyên luận cân tham khảo. 

Đạc điểm của phương pháp tái tạo trong dạy học vàn thể 
hiện ở tính chủ động, thuyết phục bảng ngôn ngữ diễn đạt, ở 
tính mẫu mực trong minh hoạ trích dân tư liệu văn học cụ thể, 
sinh đông của giáo viên Khi vận dụng phương pháp tái tạo, 
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người giáo viên thường xây dựng những cơ câu lôgic rhán thức 
riêng cho môỗi bài giảng để học sinh tiếp thu, ghỉ nhớ. vân dung 
dễ dàng Giáo viên không những trình bày các trí thức khac 
nhau mà còn kết hợp vạch ra con đường tiếp thu trí thức đó 
và kỹ năng cẩn thiết để chẳng những ghỉ nhớ bài giảng. hoc 
thuộc lòng bài học mà còn tạo thêm những hình thức để học 
sinh tham gia vào quá trình lính hôi trí thức bảng hoạt động 
trí tuệ tích cực tự giác. 

Để phát huy tư duy cho học sinh khi vận dụng phương pháp 
tái tạo, giáo viên trình bày tài liệu theo kiểu nêu vấn đế. Giáo 
viên cho trước những dự kiến giải quyết vấn đế, học sinh lựa 
chọn một phương án thích hợp theo quan điểm riêng để trỉnh 
bày rõ ràng phương hướng giải quyết vấn đề. Vận dụng phương 
pháp tái tạo trong dạy học văn, giáo viên kết hợp vừa trình bày 
tài liệu hoặc phân tích một hiện tượng, sự kiện văn học, một 
tác phẩm, vừa lưu ý nhấn mạnh phương pháp trình bày, phương 
pháp phân tích. Cần hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp 
phân tích đó đối với những hiện tượng văn học hoặc tác phẩm 
tương tự để các em có dịp rèn luyện kỹ năng. 


Ý nghỉa "tái tạo" đối với học sinh trong tiếp thu tri thức 
mới ở dạng có sẵn là chỗ cho các em trực tiếp tham gia có ý 
thức vào quá trình nhận thức thông qua sự hoạt động tư duy 
của bản thân. Phương pháp tái tạo không thay đổi nội dung kiến 
thức mà chỉ thúc đẩy quá trình tiếp thu và biết vận dụng kiến 
thức. 

Trong khuôn khổ phương pháp tái tạo, giáo viên vận dụng 
đa dạng các biện pháp như diễn giảng, thuyết trinh, giảng thuật, 
giảng bình, đọc, tóm lược, ghi bảng. minh hoạ, đế xuất câu hỏi 
có vấn đế và ra bài tập, còn học sinh thường ghi dàn bài, tóm 
tắt bài giảng, tóm tất luận điểm, luận cứ, luận chứng trong sách 
giáo khoa, chuẩn bị bài thuyết trỉnh hoặc tham gia tranh luận, 
trao đổi văn học. 
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5. Nêu vân đe trong dạy học văn 

"DĐay học nêu vân đế" được vận dụng vào môn văn môt cách 
khai de dạt. Tuy nhiên vẫn có thể coi nó như một phương hướng 
cần nghiên cứu để ứng dụng môt cách sáng tạo thích hợp với 
môn vản. Văn đế này sẽ được bàn kỷ ở chương V trong mục 
"Phân tích nêu vấn đế". 

Nhưng phương pháp dạy học văn được trình bày trong giáo 
trình này là những phương pháp phổ biến nhất hiên nay. Tuy 
cách hiểu phương pháp cơ bản ở môi nước cố khác nhau nhưng 
tứu trung đếu dựa trên mô hình hệ thống phương pháp của giáo 
sứ tiên si Cuđơriasev Các phương pháp dạy văn học trong hệ 
thông này chú ý phát triển năng lực của chủ thể học sinh. Các 
phương pháp dạy văn này ứng với ba giai đoạn : tiếp cận, đi 
sâu và tổng hợp khái quát tài liệu văn học. Cái quí nhất đối 
với người học sinh chưa phải là kết luận về hiện thực mà là 
con đường dân tới những kết luận đó. Phương pháp dạy văn là 
con đường vạch ra hình thức tổn tai của nội dung. Hiểu phương 
pháp thực chất là hiểu nội dung thông tin và hình thức chuyền 
tải nội dung đó. Nếu phương pháp dạy văn không vạch ra được 
hình thức tồn tại của nội dung thì chưa thể xem là phương pháp 
dạy ván đích thực Do đó việc chỉ ra những phương pháp đặc 
thù trong hệ phương pháp dạy văn nơi chung và tính đạc thù 
trong mỗi phương pháp thể hiện trong các biện pháp, cách thức 
đạy học văn là nhiệm vụ cố ý nghia sư phạm to lớn mà mỗi 
giáo viên cần tiếp tục suy nghỉ, đóng góp cho lý luận vế phương 
phạap dạy học văn. 

Rõ ràng không những mục đích đào tạo và giáo dục, nội 
dung tài liệu giảng dạy đặc điểm nhận thức của học sinh quyết 
định phương pháp dạy học văn mà phải kể đến sự chỉ phối của 
các nguyên tắc dạy văn đối với phương pháp. Ngược lại phương 
pháp dạy văn củng góp phân làm sáng tỏ và củng cố tính khách 
quan tất vếu của các nguyên tác. Mối quan hệ giữa phương pháp 
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dạy văn và nguyên tác dạy văn vân chưa được quan tâm dung 
mức để giải quyết triệt để về mật lý luận, nên nội dung và 
cách trình bày nguyên tắc ở mỗi nước có những chố khác nhau. 
Mặc dù vậy các nhà phương pháp ở các nước đều nhất trì làm 
sao để cho linh hội vân học ở học sinh thực sự là môt quá 
trình tích cực độc lập và sáng tạo dưới sự chỉ đạo của giáo viên. 
Đó là vấn đế then chốt vế nguyên lý. 

Việc vận dụng phương pháp dạy học văn có hiệu quả hay 
không là tùy thuộc vào ý thức trách nhiệm và tỉnh thân sáng 
tạo của mỗi giáo viên. VÌ vậy vai trò giáo viên cực kỷ quan 
trọng trong quá trinh chỉ đạo học sinh làm chủ được vãn đế và 
biết giải quyết vấn đề. 

Những phương pháp dạy văn được trình bày trong giáo trinh 
này là những phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Tuy cách 
hiểu chúng và sự lưu ý đến các phương pháp cơ bản ở mỗi nước 
cố khác nhau nhưng tựu trung những phương pháp dạy văn hiện 
nay đều dựa trên mô hình hệ thống phương pháp của Cuđơriasev. 
Trình tự vận dụng các phương pháp dạy văn trong hệ thống này 
đảm bảo tính liên tục và nâng cao dần trỉnh độ nhận thức vân 
chương của học sinh trong quá trình giảng dạy. Các phương pháp 
dạy văn đó ứng với ba giai đoạn : tiếp cận, đi sâu và tổng hợp 
khái quát tài liệu văn học. Cái quy nhất đối với người học sinh 
chưa phải là kết luận về các quy luật mà là con đường dân tới 
những kết luận đó. Phương pháp dạy văn là con đường vạch ra 
hình thức tồn tại của nội dung. Hiểu phương pháp thực chất là 
hiểu nội dung thông tin và hình thức chuyển tải nội dung đó. 
Nếu phương pháp dạy văn không vạch ra được hình thức tốn 
tại của nội dung thì chưa thể xem những phương pháp dạy vàn 
cố ý nghĩa đặc thù. Do đó việc chỉ ra những phương pháp đặc 
thù trong hệ phương pháp dạy văn nói chung và tính đặc thù 
trong mỗi phương pháp thể hiện trong các biện pháp, cách thức 
dạy học văn là nhiệm vụ có ý nghỉa sư phạm to lớn mà mỗi 
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giao viên cân tiếp tục suy nghĩ. đồng góp cho ly luân vẻ phương 
phạp day học vấn 

Rõ ràng khỏng những mục địch đào tạo và giáo dục, nội 
dung tài liêu giảng day quyết định phương pháp dạy văn mà cả 
đến sư chỉ phôi của các nguyên tác dạy vân đôi với phương 
phạp. Ngược lại phương pháp dạy văn cũng góp phân làm sáng 
tò và củng cô tính khách quan tất yếu của các nguyên tác. Môi 
quan hé giữa nguyên tắc dạy văn và phương pháp dạy văn vân 
chưa được quan tâm đúng mức để giải quyết triệt đê vế mạt 
lý luận nên nội dung và cách trình bày nguyên tắc ở mỗi nước 
có những chỗ khác nhau. Mạc dù vây các nhà phương pháp các 
nước đếu nhất trí phải làm sao để cho sự linh hội văn học của 
học sinh thực sự là một quá trinh tích cực độc lập và sáng tạo 
dưới sự chỉ đạo của giáo viên. Đó là vấn đế, then chốt có ý 
nghia nguyên tác. 

Để làm cho việc vận dụng phương pháp dạy văn phong phú 
và cố ý nghia sáng tạo, người giáo viên cần tiếp tục suy nghỉ 
và cụ thể hóa phương pháp thành những biện pháp và cách thức 
xác đáng, sinh động phù hợp với điều kiện sư phạm cụ thể. 
Điều đó phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm và khả năng sáng 
tạo của mỗi giáo viên văn học. 

Mối quan hệ giữa nguyên tắc —- phương pháp - biện pháp 
cụ thể cũng là một linh vực nghiên cứu của khoa học về phương 
pháp dạy văn trong tỉnh hình hiện nay. 

Điều đáng quan tâm hơn hết trong việc nghiên cứu và vận 
dụng phương pháp dạy văn là phải thể hiện được đặc trưng 
riêng. sức mạnh đào tạo giáo dục to lớn và ảnh hưởng, tác động 
toàn diện của "bộ môn nghệ thuật" đến nhân cách học sinh trong 
quá trình dạy học văn. 
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CHUƠNG V 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC PHẨM 
VĂN CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 


A. VẤN ĐỀ CÓ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN 


Phân tích tác phẩm văn chương trong lịch sử nghiên cưu 
phê bình và lý luận văn học không phải là một câu chuyện hoàn 
toàn mới mẻ. Xét trong nhà trường cũng vậy. Phản tích tác 
phẩm đã là một công việc khá quen thuộc. Từ lâu, thời các nhà 
nho đã có bình văn thơ. Trong nhà trường trung học Pháp - 
Việt và trong nhà trường cách mạng cũng có môn giảng vản 
Phân tích văn học đã trở thành một lao động nghệ thuật chuyên 
môn, một loại thử thách nghề nghiệp đối với mỗi giáo viên vân 
học. 

Nhưng cho đến nay, không phải khoa phân tích văn học đã 
đi đến những kết luận có tính quy tấc tương đối ổn định Phân 
tích văn học trong nhà trường chưa đáp ứng được những yêu 
cẩu của một món học có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. 
Hiệu quả phân tích còn rất bấp bênh ở một số khá đông anh 
chị em mới vào nghề. Lịch sử xuất hiện của môn bình vân, 
giảng văn đã khá lâu nhưng hầu như khoa học nghiên cứu vế 
giảng văn và bản thân khoa học giảng văn lại vẫn còn non trẻ. 
Non trẻ vì cho đến nay vẫn còn là một vấn đế thời sự, thậm 
chí còn nhiều vấn để hình như phải được trở lại từ những khái 
niệm ban đầu. Gần đây, dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật đối với các khoa học nhân văn, nhiếu vân đế 
về mục đích, nội dung, phương pháp luận cũng như phương pháp 
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eœ“ the của hộ môn khoai hoc này đang được đạt lại : khai niêm 
tac phảm van chương trong nhà trường : sư khac biết giưa tạc 
phâm vàn chương, những nguyên tác phần tịch vàn học nói 
chủng một khi đi vào mối trương sư phạm sẽ bị chiết quang đi 
như thê nào? Quy luật vận động của tác phâm van chương trong 
nhà trường cơ nhưng gỉ khác biệt so với một tác phẩm ngoài 
xa hỏi? Ban đọc học sinh trong nhà trường với những đặc điểm 
tảm sinh ly riêng, tiếp nhận tác phẩm vân chương theo những 
quy luật cảm thụ như thể nào? Những phương pháp đặc thù của 
việc phân tịch một tác phẩm van chương trong nhà trường được 
xac định ra sao?” Nên quan niêm như thế nào về cơ chế của 
tiền trinh phân tích tác phẩm ván chương?” v.v. Bấy nhiêu vấn 
đẻ sơ bộ nêu lên xung quanh việđ phản tịch tác phẩm văn 
chương trong nhà trường đếu là những vấn đế thời sự khoa học 
không phải đã đê dàng nhất trí trong anh chị em giáo viên 
chúng: ta. 


¡ï. XÁC ĐỊNH NHỮNG TIỀN ĐỀ PHƯÓNG PHÁP 
LUẬN CHO VIỆC PHÁN TÍCH TÁC PHẨM VĂN 
CHƯÓNG TRONG NHÀ TRƯÓNG 


Trước hàng loạt vấn đế rác rối và phức tạp như vậy chúng 
ta chỉ cơ thể tìm được một giải đáp khoa học hợp lý nhất nếu 
biết bát đâu từ những tiến để có ÿ nghia phương pháp luận. 
Bát tay vào nghiên cứu một khoa học, điếu kiện cổ ý nghĩa tiên 
quyết là phải xác định được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu. 


1. Xác dịnh vị trí tác phẩm văn chương trong những mối liên hệ 
hừu cơ với môi trường dạy học, với giáo viên học sinh, với 
Cuộc sống 

Muôn xác định được nội dung khoa học của việc phân tích 
tác phẩm van chương trong nhà trường, chúng ta không thể chỉ 
tư giới han trong một phạm vị một địa bàn tách khỏi những 
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mối quan hệ ~ữu cơ võn cö giữa tác phẩm với nhưng vêu tỏ 
hưu cơ hợp thành, nhưng liên hệ sinh mệnh với bản thân tái 
phẩm. 

Phân tích tác phẩm văn chương như một hiện tượng cô lấp 
khỏi những yếu tố khách quan vốn tạo thành một cơ chế hoàn 
chỉnh là một sai lầm về phương pháp luận khoa học. Đở chỉnh 
là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến thất bai 
trong giảng văn và những khuynh hướng chao đảo trong phương 
pháp giảng văn ở nhà trường phổ thông hiện nay. 

Một tác phẩm văn chương nào cũng phải được xác dịnh 
trong mối quan hệ hữu cơ với cuộc sống lớn và nhỏ của nó. 
Cuộc sống lớn đây chính là cuộc sống sản sinh ra tác phẩm bao 
gồm những yếu tố thời đại giai cấp, xã hội, truyến thống vàn 
hóa v.v. và cuộc sống nhỏ là những mối liên hệ với tác giả sáng 
tạo ra tác phẩm trong những điếu kiện khách quan và chủ quan 
của bản thân nhà văn đó. 

Mặt khác tác phẩm lại luôn luôn gắn chặt với những mối 
lên hệ hữu cơ khác như môi trường dạy học bao gốm những 
yếu tố nhà trường, chương trình mối liên hệ giữa các bộ môn. 


Nguồn gốc của tác phẩm là cuộc sống và đích cuối cùng 
của tác phẩm cũng là cuộc sống. Nghiên cứu một tác phẩm vản 
chương không thể tách rời với cuộc sống sản sinh ra tác phẩm 
và nhất là với cuộc sống ngày nay. 

Tác phẩm đến với cuộc sống thông qua bạn đọc. Giáo viên 
và học sinh là hai chủ thể tạo nên mối liên hệ sinh mệnh của 
tác phẩm văn chương trong nhà trường. 

Trên đây là những mới liên hệ phức tạp đa dạng mà tác 
phẩm vân chương trong nhà trường đã tạo nên trong môi quan 
hệ tất yếu có tính quy luật với môi trường xung quanh, người 
giáo viên chúng ta không thể không xác định như là một tiến 
lế có ý nghia phương pháp luận trong quá trinh phân tích (sơ đó! 
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2. Nghien cưu tac phâm van chương theo phương hương liên kết 
giưa cac khoa học lien đới như ly luân văn hoc, mi học. tâm 
ly. ly luân day hoc và các ngành khoa hoc khác nưa 


SƠ ĐỒ 2 LỘC SÔNG 


Cùng sẽ không thành công nếu tách rời việc nghiên cứu tác 
phảâm thuân tuý trên một bình diện riêng rẽ của khoa văn học 
hay khoa sự phạm biệt lập với những ngành khoa học liên đới. 

Khoa học ngày nay một mạt phân hóa theo những khuynh 
hướng chuyên ngành rất hẹp nhưng mật khác lại có khuynh 
hướng thâm nhập vào nhau một cách rõ rệt. Phân tích vân học 
không thẻ tách rời khỏi môi quan hệ kháng khít với các khoa 
học liên đới như lý luận vàn học. mì học, ngôn ngư học, tâm 
lý học cảm thụ và sáng tác, lý luận dạy học hiện đại v.v. thâm 
chỉ cả nhưng ngành khoa học khác như thông tin, điếu khiển 
học vv Ví dụ khi phân tích một tác phẩm văn chương di nhiên 
chủng ta không thể không dựa vào những thành tựu của khoa 
van học, nhưng những nguyên tắc đó một khí đưa vào môi 
trường sư phạm lai bị khúc xạ đi một cách rõ rệt mà chúng ta 
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không thể không tình toán đến. Trong tâm lý học nhận thưc vĩ 
lí luận dạy học hiện đại, người ta đã xác định quan niêm mới 
về chất lượng kiến thức. Đó là sự phân biệt ra ba cấp độ trì 
thức : Trì thức tư liệu. tri thức bản thể, tri thức phương pháp 
và các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh đến kiến thức phương 
pháp trong thời đại khoa học ngày nay. Một quan niệm tiến bộ 
như vậy nhất định không thể không trực tiếp ảnh hưởng đến 
một quan niệm vế nội dung và mục đích của việc phân tích vân 
học trong nhà trường. (Sơ đổ 2) 


SƠ ĐỒ 3 : 


Khoa phân tích văn học trong mối liên hệ với các khoa học 
liên đới. 
3. Nghiên cứu tác phẩm trong mối liên hệ hữu cơ với học sinh như 

là một chủ thể cảm thụ và sáng tạo 

Tác phẩm văn chương trong nhà trường luôn luôn được đạt 
trong môi quan hệ hữu cơ biện chứng với người học sinh vốn 
cơ, những đặc điểm tâm lý phức tạp Gần đây, trong lý luận 
dạy học hiện đai, vai trò chủ thể học sinh được đặt ra môt cách 
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nghiêm ñgat như mốt then chốt trong tiến trình dạy học Việc 
phản tích tac phầm van chương trong nhà trường không thể tách 
tơi luận điểm mới mẻ, tiên bộ về chủ thê học sinh. Văn để chủ 
thể hoc sinh sẽ được bàn ký về sau Ỏ đầy chúng ta chỉ mới 
dưng lại ở mức ghi nhận như một tiên để phương pháp luận 
(xem chương IV) 


I VẼ MỘT VẢI KHUYNH HƯỚNG PHÂN TÍCH 
VÀ GIANG DẠY TÁC PHẨM VAN CHƯÓNG 
TRONG NHÀ TRƯỞNG 


Chình vị chưa đạt văn để nghiên cứu khoa giảng vân trong 
nhà trường trên cơ sở những hiểu biết cân thiết về phương pháp 
luận nẻn nhiều khi chúng ta đã không tránh được những chao 
đảo trong khuynh hướng phân tích tác phẩm văn chương. Sau 
đây cơ thể nêu lên một vài khuynh hướng thường gập đó đây 
¡ nhà trường phổ thông, 

I. Một khuynh hướng phổ biển kéo dài hàng tram nảm nay 
từ thơi Pháp thuộc theo truyền thông giảng văn của các nhà 
trường trung học Pháp - Việt. Đó là khuynh hướng coi tác phẩm 
uửn chương trong nhà trường như một hiện tương tình. Người 
giao viên phản tích tác phẩm nhưng không hế nghiên cứu, không 
hẻ nàm chác đôi tượng tiếp nhận tác phẩm. Người học sinh hâu 
như đưng ngoài quá trình tổ chức lao động giảng văn của giáo 
viên. Ô đây mỗi liên hệ vốn có giữa học sinh với tác phẩm đã 
bị cát đứt, Công việc phân tích tác phẩm văn học chỉ thu hẹp 
trong mỗi liên hệ đơn phương giữa giáo viên với tác phẩm. 
Khuynh hướng này dẫn đến hậu quả đáng tiếc là người học sinh 
vớ tỉnh đã bị gạt bỏ ra ngoài quy đạo tác động trực tiếp của 
tá phẩm một cách gián tiếp thông qua giáo viên. Giáo viên 
chính là người cảm thụ hộ cho học sinh. Hứng thú học tập của 
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học sinh do đơ bị ha tấp và mai một dân Có thể nói đảv là 
môt trong những nguyên nhân sâu xa của tỉnh trạng học =inh 
ngày càng chản học van mặc dâu vẽ thực chất, các em vân han 
thích ván chương. Khuynh hướng phản tích và giảng ván này 
dân đến một cầu tạo phiến diện về tiến trình day vản và học 
văn trong nhà trường phổ thông. Khuynh hướng này phản ảnh 
rõ rệt nhân thức còn tri trệ về vai trò chủ thể học sinh trong 
quá trinh học văn mà lý luận dạy học hiện đại đang đặc biết 
quan tâm coi như đó là một phương hướng cơ bản của việc nâng 
cao hiệu quả dạy học trong nhà trường (mà chúng ta đã bàn 
đến trong chương Cơ chế dạy học vãn!. 

2. Khuynh hướng phổ biến thứ hai là coi tác phẩm văn 
chương đơn thuần như một hiện tượng lịch sử xã hội. 

Khuynh hướng này đưa đến bệnh xã hội học dung tục trong 
phân tích văn học. Tác phẩm văn chương không được nhìn nhận 
như một sản phẩm nghề thuật, như một đối tượng nhận thức 
thềm mí Từ một quan niệm lệch lạc như vậy, người phân tích 
vô tỉnh đã gạt bỏ, loại trừ bản chất thẩm mi của tác phẩm Và 
do đó tác dụng giáo dục của tác phẩm bị hạ thấp. Biểu hiện 
chủ yếu của khuynh hướng này là lối phân tích tác phẩm theo 
chủ điểm và chủ đề chính trị. xã hội, luân lý, đạo đức, thời sự 
mà người giáo viên mưuỏn gò ép tác phẩm vào những khuôn hình 
đã định sản cho giờ giảng của mỉnh. Biểu hiện khác của khuynh 
hướng trên là bệnh sơ đô hơa nhân vật và cốt truyện của tác 
phẩm làm cho việc phân tích vân học không còn tính chất nghề 
thuật và thẩm mi. Tiếng nối tỉnh cảm của nhà văn ký thác 
trong tác phẩm bị mờ nhạt Nhân vật mất đi máu thịt và sức 
sống của cuộc đời. Vẻ đẹp riêng về phong cách nghệ thuật mà 
nhà vân tạo nên trong tác phẩm không được chú ý khai thác. 
Nôi dung và nghệ thuật độc đáo của từng tác phẩm khác nhau 
đã bị hoà tan vào trong một mở nhân định đơn giản, sơ sài, ít 
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sức thuyết phúc Nhưng rũng đồng thâm mì khi cám thụ nghề 
thuật không được duy trí và phát triển qua các giữ giảng văn 
Nhà thơ Tò Hữu đa từng nhàc nhớ anh chỉ em giáo viên van 
học không được biến giở dayv văn thành mốt giờ chỉnh trị là vì 
váv Có nhiều nguyên nhản khách quan củng như chủ quan đưa 
đến khuynh hướng chỉnh luận trong phân tích van học. Nhưng 
mót nguyên nhân chủ vêu trực tiếp là do chưa quản triết đạc 
trưng vân học vào trong quả trình phân tích và giảng dạy một 
tác phẩm văn chương Ba mặt trong chức nàng của văn học 
chưa được vận dụng mốt cách hài hoà nhuân nhuyễn vào trong 
bài giảng. Thât ra muốn đạt được một hiệu quả sâu sắc, bến 
vững về mát nhận thức và giảo dục. chúng ta không thể Ì.. +g 
chủ trong đến sức manh thầm mi của văn học Khuynh hướng 
chỉnh luận không những hạ thấp và coi nhẹ tác dụng giáo dục 
và nhận thức của một giờ giảng van, Chỉ có thông qua rung 
động thẩm mi và tỉnh cảm chủ quan của học sinh thi tác dụng 
giáo dục và hiểu biết của giờ văn mới thực sự tự nhiên, vưng 
chác và bến lâu. 

ở. Khuynh hướng minh hoạ trong giảng dạy tác phẩm văn 
chương 

Một phản do nhân thức không đúng về bản chất của hình 
tượng hoặc do quá chủ ý đến phương diện nhận thức mà coi 
nhe mặt chức nắng thẩm mi của tác phẩm, một phân nữa cùng 
do quá máy móc cứng nhác trong nhận thức vẽ nhiệm vụ giáo 
dưỡng của môn ván, nhiều anh chị em giáo viên đã lấy bài văn, 
tác phẩm vân chương để mính hoạ cho những nhân định khái 
quát về tác giả, về giai đoạn văn học và những khái niệm lý 
luận văn học cân hình thành. Bài văn đã biến thành một thứ 
dần chứng, một thứ tư liệu đơn thuần cho bài giảng về lịch sử 
vân hoc và lý luận văn học. Bài giảng trở thành một phần phụ 
chấp va vào bài giảng vàn học sử và mất đi chức nắng thẩm 
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mí. hiêu quả riêng của một giờ vân Hình tương tác phảm van 
chương đã bị nhận thức không toàn diện. Mát phản ánh xa hồi, 
mát lịch sử phát sinh của hình tượng tác phẩm bị cường diệu 
trong nghiên cứu và giảng dạy văn học. Và điều tất nhiên dế 
xảy ra là tác phẩm củng bị khai thác một cách phiên diện Bài 
văn là một cơ hội để mính hoạ cho những vấn đế chính trị lịch 
sử xã hội của thời đại mà tác phẩm đã được phát sinh Khi 
phân tích giảng dạy tác phẩm, điều mà giáo viên quan tâm cùng 
chỉ là mật phản ánh xã hội của hình tượng Chúng ta thường 
gập một cách quá quen thuộc cách giảng thiên vẽ những kết 
luận. những nhận định chung chung về bộ mật của giai cấp 
thống trị, vế nói khổ của quần chúng bị áp bức. Tác phẩm văn 
chương hấu như chỉ có nhiệm vụ tố cáo phê phản phản ánh xã 
hội. Những vấn đế vẽ số phận con người, những rung động thẩm 
mi, những giá trị thẩm mi, có ý nghia chung cho mọi con người 
qua các thời đại đã bị bỏ quên đi ngay cả ở trong những tác 
phẩm ưu tú có một sức sống dài lâu trong lịch sử ván học dân 
tộc hay của nhân loại Một truyện Kiếu đâu chỉ câu chuyện tài 
sác của con người bị dập vùi trong chế độ phong kiến. Truyên 
Kiếu còn cố một sức lay động sâu xa, lâu bến mọi kiếp người 
ở nhiều thời đại khác nhau. Đó là một thứ Tiếng thơ ai động 
đất trời nghe như non nước vọng lời ngàn thu” Khuynh hướng 
minh hoạ đã làm méo mó, nghèo nàn hỉnh tượng vãn học và 
hạ thấp hiệu quả của giờ văn theo hướng phiến diện và chú 
quan. 

4. Một khuynh hướng khác cũng thường gập trong thực tế 
giảng văn ở nhà trường phổ thông và khuynh hướng tách rời 
ngôn ngữ uới uăn học. Có thể nói một kinh nghiệm lớn của mây 
chục nắm qua là càng ngày chúng ta càng nhận rõ được mối 
quan hệ hữu cơ giữa ngôn ngữ và văn học trong giảng văn, 
Khuynh hướng xã hội học dung tục như đã nơi trên chỉ chú 
trọng phát hiện những chủ điểm chính trị xã hội đạo đức có 
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thế có trong tac phẩm rối phần tích một cách trưu tượng. thoát 
lí bán chất hình tương của tác phẩm Lôi phân tịch theo văn 
đẻ như vảy đa hoàn toàn gát bỏ đi giai trí nghề thuật của tác 
phám trong đố ngôn ngư là chất liệu hàng đâu, Ngược lại, 
khuvnh hương hình thức chủ nghĩa lại chỉ chủ trong đến câu 
tao ngón ngư, hình thức nghệ thuật mà xem nhe Vy nghĩa nói 
dung của tác phâm. Tính vân học và tính ngôn ngư của tác 
phâm võ hình chủng đã bị tách lập ra một cách võ đoán Thât 
ra bắt cứ một tác phầm nghệ thuật có giá trí nào cúng là sự 
đục kết của hai cảu trúc ngôn ngữ và câu trúc vân học. Chí cö 
dưa vào cảu trúc ngôn ngữ mới phát hiện được mt cách cố căn 
cứ câu trúc ván học của tác phẩm. Lôi bình luận một cách chung 
chung. thiếu cản cứ khoa học vẽ vẻ đẹp của mốt tác phẩm văn 
chương hay một bài văn thường bát nguồn từ sự hiểu biết nông 
cạn về câu trúc ngôn ngư võn là cơ sở vật chất cho nội dung 
thông tin thâm mi của tác phẩm. 

3. Trên đây, chúng ta đã bàn đến một vài khuynh hướng 
phân tịch văn học không đúng. Nguyên do là vì thiếu những chì 
dân cơ ý nghia phương pháp luận. Còn xét riêng vẽ mạt nghiên 
cứu phương pháp phân tích vân học, chúng ta cũng thấy những 
hậu quà của tỉnh trạng tương tự. Việc cải tiến phương pháp 
phân tích tác phẩm vân chương trong nhà trường chưa đạt được 
nhiều thành tựu rực rỡ, nổi bật Chính là vỉ chưa xuất phát từ 
những tiến đế phương pháp luận bộ môn. Chiếu hướng cải tiến 
như vậy dễ đi vào chủ nghĩa nghiệp tu tâm thường, sa vào 
những cải tiến vụn vật. Kinh nghiệm giảng vân của anh chị em 
giáo viên ở các địa phương trong cả nước, suốt mấy chục nãm 
qua thật là phong phú, đa dạng nhưng vị chưa cơ những lý luân 
cơ bản chỉ đạo nên việc đúc rút kinh nghiêm chưa đưa đến 
nhưng kết luân có giá trị khái quát  Tẩm suy nghỉ của một số 
anh chỉ em giảo viên không khỏi bị ràng buộc trong khuôn khổ 
của nhữnøy cải tiến hạn hẹp về thủ pháp, biện pháp sư phạm. 
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Đáng lẽ ra. hơn 40 năm qua, dưới ảnh sáng của chú nghĩa Mac 
- Lênin với quan điểm văn hoc giáo dục của Đảng. với công sức 
lao động của đội ngủ giáo viên van học cách mạng, khoa học 
về phương pháp phân tích văn học đà đạt được những thành 
tựu xứng đáng hơn. 


II, TÁC PHẨM VĂN CHƯÓNG VÀ TÁC PHẨM 
VĂN CHƯÓNG TRONG NHÀ TRƯỞNG 


1. Lịch sử và ý nghĩa việc xác định hàm nghĩa của tác phẩm văn 

chương 

Ít ra trong vốn tư liệu ở nước ta hiện nay củng đã có đến 
hàng chục công trình trong và ngoài nước bàn về khoa học vân 
học và về tác phẩm ván chương: Song bao nhiêu công trình ly 
luận hấu như cũng chỉ mới đế cập đến những định nghỉa. những 
khái niệm vẽ văn học. Truyền thống lý luận của các công trình 
nghiên cứu nơi trên và cúng như của các học giả phương Tây 
hâu như coi nhẹ định nghia vẽ tác phẩm tuy trong thưc tế, tác 
phẩm bao giờ cũng vẫn là một phần nội dung chủ yếu. Cho đến 
nay một định nghiỉa về tác phẩm văn chương vân võ cùng cẩn 
thiết và có ý nghỉa về nhiều mật đối với người sáng tác phê 
bình nghiên cứu hay giảng dạy vân học. Qua những nảm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, công tác nghiên cứu ly luận văn học 
chưa tiến được bao nhiêu. Mấy nâm sau hoà binh lập lại Xuân 
Diệu cảm thấy phải đặt vấn đế tìm hiểu tác phẩm văn học. 
Xuân Diêu nêu vấn đề một cách khá sôi nổi và cấp bách : "Đến 
giai đoạn phát triển hiện nay của ván học, chúng ta không nên 
và không thể nói đến văn học mà không nói đến tác phẩm và 
khi nơi đến tác phẩm mà lại làm thỉnh vế quy luật của tác 
phẩm. Không nói đến tác phẩm tức là chỉ nơi chung chung : 
nơi chung chung có thể rất chản thành và nhiệt tình nhưng cỏ 
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khi cài đo cùng che đây một sự lưới biếng hay ngài ngung giải 
quyết nhưng văn để thiết thân cú thể cho mốt ngành như là 
văn học” năm 1964 Nguyên Định Thì trong cuốn “Công việc 
của người viết tiêu thuyết”, khi đi tìm một định nghĩa về tiểu 
thuyết đa viết ra : "Tiểu thuyết là gi? Thất khó trả lời quá ! 
AI cùng biết truyện là gì nhưng định nghĩa nó thì rất khó Cũng 
như vảy. thơ cơ bao nhiêu nghn năm. ai cũng biết thơ là gì 
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nhưng chưa ai định nghĩa nổi cho thỏa đáng cả 
Một định nghỉa chính xác về tác phẩm vân chương không 
những chi làm phong phú thêm cho kho tàng lí luận mà còn 
góp phản thúc đẩy một cách có hiệu quả lao động sáng tạo của 
nghệ si Một hiểu biết vừng chắc vẽ cơ cấu và bản chát tác 
phầm van chương sẽ giúp cho người sáng tác khỏi mò mắm, cổ 
phương hướng đúng đán hơn, tiết kiệm được công sức nhiễu hơn 
trên con đường thai nghén và hình thành sán phẩm của mình 
Đúng như Xuân Diệu nơi "gợi ý cho các bạn trẻ mới làm thơ 
để các bạn cố một khái niệm rằng : tác phẩm thơ còn cơ quy 
luật nỏi bộ của nó nữa như vậy không phải là bày ra lắm 
chuyên, lắm yêu câu, có thể chỉ làm nản lòng những bạn trẻ 
làm việc thơ : mà như vậy theo đúng ý của tôi là muốn đỡ bớt 
sự tiêu phi "máu xương" của các bạn ..”, Di nhiên không phải 
chỉ có với các bạn trẻ, việc nấm vừng tiêu chuẩn thành phẩm 
lao đóng của mình bao giờ cúng là tiến đế cho mọi sáng tạo 
Với người giáo viên vân học. việc nấm chác bản chất của 
tac phẩm văn chương cũng có ý nghía rất quan trọng vẽ phương 
pháp luận bộ môn củng như vẽ nội dung và phương pháp phân 


(1) WNuân Diệu quy luật cuộc sống và quy luật tác phẩm trong thỏ. Tạp chỉ Văn 
nghệ “1901 

L2) Nguyễn Định Thị Công việc của người viết tiểu thuyết NXR Văn học Ha 
NÓI T964 

(3) Ndưd 


tích, cảm thụ tác phẩm của học sinh Một nhền thức đụng dai. 
về tác phẩm van chương là tiến đế cho hàng loạt công việc của 
một quá trình nghế nghiệp vừa mang tính chất khoa học vừa 
mang tính chất vân học. Người giáo viên không có ly g1 lai 
không nám chắc, không am hiểu ki lưỡng công cụ giáo dục của 
mình. Tác phẩm vân chương là vũ khi là cóng cụ của người 
giáo viên văn học. Hiện nay, không phải chúng ta, kể cả những 
anh chị em giáo viên lâu năm trong nghề, đã cố thể đi đến 
được một định nghia thống nhất vế tác phẩm Dâu ràng, ngày 
nay chúng ta vân mổ xẻ phân tích, tìm hiểu nơ. 


2. Quan niệm về tác phẩm văn chương và tác phẩm văn chương 
trong nhà trường 

a) Nhận diện tác phẩm uăn chương 

Với kinh nghiệm và suy nghi riêng của từng người từ những 
góc độ khác nhau, trong những trường hợp và mục địch không 
giông nhau, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận đã đưa ra những 
định nghỉa trực tiếp hoặc giản tiếp vế tác phẩm ván, thơ, tiểu 
thuyết củng như truyện ngắn. Tuy nhiên những ý kiến khác 
nhau của các nhà lý luận, sáng tác vân học cũng giúp chúng 
ta thống nhất được một vài khái niệm chung về tác phẩm vân 
chương để từ đó rút ra được những kết luận cẩn thiết và bổ 
ích cho công việc phản tích và giảng dạy tảc phẩm vân chương 
trong nhà trường. 

Xét về mục đích, ý đố sáng tác thi các phản văn chương 
bao giờ cũng thể hiện một ý định của người cầm bút Nhà vân 
muốn tỏ bày một vấn đề, một quan niệm, một thái độ về cuộc 
sống đến những bạn đọc nhất định cho nên bất cứ một tác phẩm 
văn học nào cũng là một lời trí âm, một tấc lòng của tác giả 
gửi người cùng thanh khí. 


(1) Xem Phân tịch tác phẩm văn học trong nhà trưởng, Phần Trọng Luận. NXH Giáo 
dục Ha Nội. 1977, 


116 


\ định đó không phải là một lời tuyên bỏ khỏ khan một 
khai niềm trưu tương Ý định đó bao giữ cũng được thể hiến 
qua mốt nội dung và hình thức nghề thuật nhất định Nói dụng 
đỏ bao giờ cũng được câu tạo nên bởi hai yếu tố hợp thành. 
gán quyền vào nhau, hiện thức khách quan ta chủ quan tác giả 
tphản ảnh và biểu hiện không phải bao giờ cúng đồng nhất! 
Tùy tải nàng sang tạo của nhà vấn và tủy từng loại thể mà 
phương thức biểu hiện nội dung hình thức cơ những điểm khác 
nhau Nhưng nơi chúng dù là tự sự hay trừ tình, tác phẩm văn 
hoc nào cũng /đy ngôn ngữ làm bột liệu biếu hiện Ngôn ngự 
câu tạo thành hình tương tính cách. Ngôn ngữ trong thơ, trong 
truyền, trong kịch lại có những đạc điểm riêng. 

Sức mạnh của tác phẩm vàn học chính là ở mát tính cảm. 
Tác phẩm văn chương đánh thức, khêu gơi tâm hôn rung đông 
của người đọc Tác giả dân dất và thuyết phục người đọc một 
cách bất ngờ bảng cách đốt cháy lên trong lòng người đọc những 
tia lửa, những ngọn lửa tỉnh cảm, những nguồn rung động sâu 
lang 

Mối liên hệ giữa ban đọc với tác phẩm văn chương là một 
mối liên hệ giao tế xã hội một mổi liên hệ cở lựa chọn đây 
hứng thú với sự vân động của những náng lực tâm lý đặc biết. 
Vai trò của tưởng tượng thật là quan trọng. Đúng như Nguyên 
Định Thi nơi : "Người kể chuyện luôn luôn phải dùng đến tri 
tưởng tượng để thấy những hình ảnh của sự vật và khác nào 
vẽ lại những hình ảnh ấy bảng tiếng nơi do đở mà truyến đạt 
vào trì tưởng tượng của người nghe những hình ảnh như đang 
sỏng thực, cố sức mạnh cuốn hút và làm lay động cả trí tuệ và 
tình cảm của người nghe"(!), Tô Hoài cúng đã nói trong "Một số 
kinh nghiệm viết văn của tôi" : Phải đến khí nhân vật hiện ra 


(1ì Nguyễn Dinh Thị Công việc của người viết tiểu thuyết NXH Văn học, Hà Nội. 
|!t¿.| 
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trước mật như một người sống, bấy giờ mới hoàn thành giai 
đoạn xây dưng trong óc người viết"!! Nguyễn Công Hoan cũng 
đã trao đổi "Khi tôi viết thi nhân vật của truyện hiên ra trong 
óc tôi. Tôi bất họ biểu diễn thật thong thả từng ý nghị từng 
cử chỉ, từng lời nói, từng cách đi v.v. như trong một cuốn phim 
quay chậm, để tôi nhìn cho rõ và ghi cho hết (2), 

Nói sức mạnh tác phẩm van chương là nói đến môi liên hệ 
với bạn đọc. Đặt tác phẩm trong mối liên hệ với bạn đọc không 
những là phù hợp với ý định sáng tác của nhà vân mà còn thể 
hiện sự nhận thức đúng đắn về con đường vận động khách quan 
của tác phẩm đến cuộc sống Địích của sáng tác là cuộc đời. Tác 
phẩm đến với cuộc đời thông qua bạn đọc. Tôn trong bản thân 
tác phẩm như một tốn tại khách quan của hỉnh tượng do nhà 
văn sáng tạo vân phải luôn luỏn nhấn mạnh đến mỗi liên hệ 
sinh mệnh của tác phẩm với cuộc đời. Một cách quan niệm như 
vậy vừa giúp cho chúng ta hiểu tác phẩm được đúng đắn, vừa 
thể hiện được một quan niệm thực tiên cần cø vế vản học. 

Những thập niên gân đây với sự xuất hiện của nhiều thứ 
lý thuyết như cấu trúc, thông tin, văn bản học đã có nhiều cách 
quan niệm khác nhau vế ván học và tác phẩm văn chương. 
Người thi đế cao một cách tuyệt đối vai trò của cấu trúc ngôn 
ngữ ; người thì quá nhấn mạnh đến sứ mệnh thông điệp xã hội 
của văn học ; người thi coi tác phẩm văn chương chẳng qua chỉ 
là một tập hợp ký hiệu đơn nghia hay đa nghỉa v.v. Chúng ta 
vấn có thể xem xét chọn lọc và tiếp nhân những gì là hợp lý 
trong quan niệm, nhất là trong phương pháp của các lý thuyết 
nơi trên để bổ sung cho quan niệm của chúng ta vẽ van học 
và tác phẩm vân chương. Nhưng điều quan trọng về nguyên tắc 
là không thể vi nhấn mạnh đến một chức nâng, một yếu tô nào 
đó của vân học và tác phẩm vân chương mà coi nhẹ nội dung 


(1 Tô Hoà Môi số kính nghiềm viết văn của tối. NNH Vấn học lla Nôi. T905 
(3) Nguyễn Công Hoan, Di viết văn của tối NXHR Văn học Hà Nội 1974 
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và v nghĩa thẩm mì của bản thân tác phẩm Đứng là tac phầm 
van chương nào cũng là một tấp hợp ngôn ngữ Ngón ngư là 
vất liêu thứ nhất của van học: Thông qua hệ thống tin hiểu 
hai đo ma tiếng nơi nhà văn đến với bạn đọc Nhưng ý nghĩa 
®ứ hản của tc phầm van chương là thông tín nghề thuật Do 
la một điểm cơ bán mầu chót phản biết quan điểm Mác xIL với 
quan điểm cầu trúc luận và thống tín về van học và tác phẩm 
van chương 

Tư các bình diện nghiên cứu trến. chúng ta cơ thể tổm tát 
4Œ lược về tac nhằm van chương như sau 


Môi tác phẩm văn chườớng bạo giờ cùng là tmót lới nhan gửi 
trực tiếp hay gian tiếp, kín đảo hay công khai của nhà van về 


cuộc đời Và VỚI Cuộc sông. 


Bang sang tqo ngôn ngữ nghệ thuật theo phong cách riêng 
của mình, nhà vàn tạo nên một hình thức đóc đạo của tác 
phầm chứa đựng móỏt nói đụng nhất định bao gồm - Hai yếu 
tö khách quan phản ảnh và chủ quan biểu hiện chuyên hơi 
thâm nhập vào nhau nhàm gây được một tác đóng đạc biết đến 
tàm hôn và tình cảm của bạn đọc, đổi tượng tạo nên mối ñién 
hệ sinh miồnh của tạc phẩm đối UớI đời sống. 


bì Nhàn điện tạc phẩm 0n chương trong nha trương 


Những hiểu biết vẽ mục địch, ý định sảng tác vẻ cơ câu nội 
dung. vẽ sức mìưianh riêng của tác phẩm cũng mối liên hệ giưa 
nhà van với người đọc, là những cơ sở quan trong để xác định 
đụng phương hướng chủ vếu và cơ bán cho việc khai thác và 
mảng dạy mốt tc phẩm van chương. Dạy một bài van theo ÿ 
nghià trên báo giờ cũng phải là công piốc làm Đang đội lên trong 
tạm tí người học sùnh, Hông nói tân: tình tha thiết của nhà Đàn. 
Sức thuyết phục của giữ dạy văn chính là sức thuyết phục của 
ting nói tình cảm, của những rung động sâu xa trong lòng 
ngươi nghề sị đến tân đáy lòng người học sinh: Cơ sở để giáo 
dục. giảng dạy là nội dụng cấu tao của tác phẩm, Cái biểu 
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hiện bao giờ cũng lớn hơn cái phản ảnh: Thường khí hình tương: 
lơn hơn tư tưởng. Người giáo viên thông hiểu bản chất câu tạo 
tác phẩm sẽ xác định được nội dung khai thác, phân tịch và 
giảng dạy. Điều nhà ván cân nơi muốn nơi là cải quan trọng 
nhất, cải cần truyền đạt đến cho học sinh. Từ nhận thức đụng 
đấn vế nội dung tác phẩm, người giáo viên sẽ xử lý dung dân 
hàng loạt mỗi quan hệ giữa hiểu bà cản giữa ý tr cà tình 
cảm, giữa kiến thức 0à tự tưởng, giữa khoa học tà nghệ thuật 
trong giảng uán. Việc phấn đấu để nâng cao hiệu quả giờ day 
nhất định cũng sẽ đúng hướng hơn. 

Tuy nhiên trong phạm vi yêu cầu của nhà trường, mốt định 
nghia vế tác phẩm vân chương nơi chung vân chưa đáp ứng 
được đòi hỏi của anh chị em giảo viên văn học chúng ta Nhiệm 
vụ và công việc của riêng người giáo viên vân học gắn gủi nhưng 
không đồng nhất với nhiệm vụ và công việc của nhà phê binh, 
nghiên cứu văn học. 

Người ta vân thường nơi đến vòng đời của tác phẩm vản 
chương. Đó là một vòng khép kín đan kết nhiều quá trính và 
nhiều quan hệ : cuộc sống - nhà ván - tác phẩm - bạn đọc - 
cuộc sống. Trong quá trình đi từ cuộc sống, trở vế với cuộc sống, 
tác phẩm cơ những quan hệ máu thịt và tác động qua lại với 
bản thân cuộc sống, với nhà văn, với bạn đọc Những quan hệ 
đó di nhiên không phải là những công thức cứng đờc Nhân tố 
trên đổi thay thì tác động của bản thân tác phẩm cũng cỏ sư 
đổi thay. Mác nói "tác phẩm nghệ thuật và mọi sản phẩm khác 
cũng thế - đếu tạo ra một thứ công chúng sinh nghệ thuật và 
có khả năng thưởng thức cái đẹp Như vậy là sản xuất không 
những chỉ sản sinh ra một đổi tượng cho chủ thể mà còn sản 
sinh ra một chủ thể cho đối tượng"t!! Môi quan hệ giữa tác 
phẩm với bạn đọc là mối quan hệ qua lại một cách hữu cơ. Tác 
phẩm đến với bạn đọc vốn không đồng nhất về nhiều điếu kiện 
cảm thụ, nên tác động của tác phẩm cũng không giống nhau. 


(1) Mác Ảngghen về văn học nghệ thuật NXH Sự thât Hai nói 


Ngươi dùc có những điệu kien chỉ quan, có sự lựa chọn nhất 
đình đòi với tac phẩm Chính lL¿nin đa viết khi đọc bài thơ của 
Mlatairopxkli Tài không thuốc tựa số những ngưứới húm., nó lít 
làm thơ của đồng chị ấy. tuy rang tôi hoàn toàn thừa nhân là 
tài không phái la người an: hiểu lĩnh vực đó. Nhưng đứng về 
mát chính trí và hành chính trôi nhân manh P PL! mà nờơi, đã 
H Như vậy là 
đôi với một tac phẩm văn chương bạn đọc cơ những thái đô 


tứ lầu tỏi chưa bao giờ thảy thích thủ như vây” 


khac nhau, và thai độ da chọn của người đọc là một điều tất 
nhiên. Alôi quan hệ giữa tác phẩm văn chương với bạn đọc không 
phải là một môi quan hệ ổn định, nhất thành bất biến ; vấn 
đế đã được bàn ký ở trên. ở đây chỉ muốn ghỉ nhận rảng tác 
phẩm với bạn đọc học sinh. rong điêu kiện nhà trương không 
hoàn toãn giữ hguyên tten những quan hệ cồn có tơi bạn đọc 
nòL chung. 

Đi vào sách giao khoa nhà trường, tác phẩm trước hết đã 
phải chịu sự lựa chọn của bản thân người soạn sách tuân theo 
những yêu câu của cơ quan giáo dục. Những tác phẩm hay không 
nhât thiết đã cố thể chọn dạy trong nhà trường. Một tác phẩm 
hay và tốt nhiều khi vân không thể và không cố điểu kiện giư 
nguyên vẹn khi đưa vào sách giáo khoa. Nhiều câu ca dao hay 
vân không thể cø nật trong sách lớp 10. Cố những đoạn miều 
tà cø gia trị trong Chỉ Phèeo" của Nam Cao vân phải loại ra 
ngoài bài trích Những bài văn thơ trích của Nguyên Du chưa 
phải là những sảng tác hay nhất của đại thí hào. 

Một khi đã được tung vào cuộc sông và đến tay một bạn 
đọc cụ thể nào đởơ. tác phẩm hâu như đã bị trừu tượng hơa 
một cách tương đối khỏi những mi liên hệ với lịch sử, xã hội, 
tac giả. Bạn đọc thông thường nhiều khi củng chẳng quan tâm 
đến tên tác giả và cũng chẳng cân tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác 


({ ML. lênin với văn học và nghệ thuật NNB SƯ thất 1a nội 
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của tác phẩm Cai goi là cuộc sống lớn của tác phẩm. dư: 
chú ý Tác phẩm trong nhà trường nhất là ở các lớp trén dược 
đặt trong hệ thông lịch sử chất chế. Và khi giảng dạy. người 
giáo viên phải cơ ý thức và phải thể hiện được ÿý thức về 0050! 
hệ thống của những tác phẩm, những bài tan trích giàng cho 
học sinh trong nhà trường Tác phẩm tán chương trong nhà 
trường uừa có tinh chát của một sáng tác nghệ thuật dưa là 
một cơ sở để hình thành những khiến thức tê lịch sử tan học. 
lý luận uàn học, ngôn ngữ và Hếng Việt, 

Con đường tác phẩm đi đến với học sinh trong nhà trường 
di nhiên không phải là con đường tự do lựa chọn theo hứng thú 
và thị hiếu cá nhân Ban đọc nơi chung có thể tùy sở thịch, 
lựa chọn sách mình ưa thích. Sự hỗ trợ của nhà phê binh, nghiên 
cứu củng có hiệu lực trong một chừng mực nhất định Trong 
khi đố, ở nhà trường học sinh được cung cấp một khối lượng 
tác phẩm theo mmót hệ thông chật chế. Giáo viên luôn luôn đi 
sát quá trình học sinh tiếp thu tác phẩm. 

Trong nhà trường, sức mạnh của tác phẩm văn học đổi với 
học sinh luôn luôn được nhân lên hoặc cộng thêm bởi tài ba của 
người giáo viên. Tác phẩm đến với học sinh thông qua 0ai Hò 
trung gian của người giáo viên. Nhưng tác phẩm bản chương 
trong nhà trường khi đến tới học sùth lại là một cơ sở để học 
sinh tự nhận thức trên cơ sở uốn kính nghiêm tà đạc điểm tâm 
sinh ly của bản thân các em. Cho nên một định nghia chung 
về tác phẩm vân chương được xác định trên cơ sở lý luân chung 
của khoa văn học cân được đặt trong mỗi liên hệ cụ thể với 
thực tiễn nhà trường. với bản thân người đọc học sinh dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của người giáo viên văn học 

Tác phẩm ván chương trong nhà trường không chỉ là môt 
phương liên nhận thức mà còn là một đổi tượng thẩm nử đồng 
thời còn là mỏ cơ sở để hình thành những hiểu biết về lịch sử 
văn học, lí luận ván học lại vừa là một công cu giao dục đác 
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biê/ piúụp học sinh 0/ phú? trrển nốt cách toàn diễên vẻ nhân 
cach Mốt cách hiệu toàn diễn và cần đối như trên vẻ tác phảâm 
van chương trong nhà trương se không làm mỡ nhất bản chảt 
chức năng đạc 0c của hình tượng vấn học vừa không loại trừ 
tru nha trương, tịnh sự phạm của tác phẩm với tự cách là một 
cỏng cụ giáo dục đạc biết. 

Muôn xác đỉnh được một định nghĩa về tác phẩm văn 
chương. ta không thể không dựa vào nhưng nguyên lý của khoa 
van học, nhưng mát khác lại phải biết kết hợp vân dụng những 
quy luật chung về tâm lý giáo dục Một định nghĩa có giá trì 
khoa hoc bao giờ cũng phản ánh một nhân thức đúng đắn về 
bản thân sư vật Mốt định nghĩa đúng đán vé tác phẩm vấn 
chương sẽ dưa đến một phương hướng cảm thụ. phân tích và 
giảng dạy tác phẩm đúng đản. cơ cơ sở khoa học, vừa có hiệu 
quả vững chắc 


IV. HỌC SINH LẢ CHỦ THẺ CAM THỤ 
TRONG QUA TRÌNH PHẦN TÍCH TÁC PHẨM 
VĂN CHƯÓNG 


Một trong những vấn đế then chốt trong việc nâng cao chất 
lương giảng dạy văn cố thể rút ra từ tư tưởng vân nghệ và 
giáo dục của Đảng ta cũng như từ thực tiên giảng dạy văn 40 
nam qua, đổ là vấn đế chủ thể học sinh. Học sinh cần được 
xác định như là một chủ thể cơ ý thức trong quá trình dạy văn 
và học văn trong nhà trường cách mạng. 

Trong buổi nói chuyện với một lớp chỉnh trị của Bộ giáo 
dục và Bộ đại học trung học chuyên nghiệp. Thủ tướng Phạm 
Van Đồng đã từng căn dân anh chỉ em làm công tác khoa học 
một điều cưc kỳ quan trọng về mật phương pháp luận Thủ 
tướng nơi : "Trên thể giới hiện nay đương diến ra những sư 
kiên cực kỳ quan trong đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
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của mình đông thời đôi với ngành giáo duc củng vậy Doø là cải 
mg? Đố là tốc đô phát triển của khoa học kỹ thuật, đó là cuộc 
.P, Thật vậy. mấy 
chục nảm qua, loài người không những đã và đang chứng kiến 
những đổi thay kỳ diệu về khoa học kỹ thuật mà còn đang chịu 
tác động trực tiếp của cuộc cách mạng đó. Tác động manh mẽ 
sâu xa của cuộc cách mạng khoa học ký thuật đổi với đời sông 
tỉnh thần văn hỏa vật chất của loài người củng như của đời 
sống khoa học tự nhiên và xã hội chính là một nét đặc trưng 
cơ bản có ý nghia thời đại. 


cách mạng khoa học kỹ thuật đang diện ra 


Người làm giáo dục cũng như những giáo viên vân học 
chúng ta, cũng chịu ảnh hưởng tất yếu đố của thời đại Bao 
nhiêu vấn đế đang đặt ra cho những nhà giáo, từ mục tiêu đào 
tạo cho đến nội dung, phương pháp sư phạm và nhất là những 
vấn đế phương pháp luận bộ môn Nếu nói đơn giản, cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật lấn trước nhàm giải phống cho đôi tay 
và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lấn này nhằm giải phống 
cho bộ não con người, như các nhà khoa học vấn thường nói, 
thi rö ràng vấn đề tư duy con người thời đại và vấn đế chủ 
thể học sinh trong nhà trường không thể không đật ra một cách 
tích cực triệt để như là vấn đề then chốt có triển vong nhất 
trong phương pháp luận nghiên cứu hoạt động của các ngành 
khoa học nhân văn bao gôm cả khoa học giảng dạy bộ môn 
trong nhà trường. 

Phát huy nâng động của chủ thể, nãng lực sáng tạo mỗi 
người cũng như phót huy chủ thể học sính chính là dáp ứng 
một dòi hỏi có ý nghĩa thời dại mà cuộc cách mạng khoa học 
kỳ thuật dang đạt ra cho các ngành khoa học cũng như các 
nhà khoa học. Thực chất đó cũng chính là vấn đế vế mỗi liên 
hệ tất yếu và tự nhiên giữa khoa học kỹ thuật với con người 


(1) Phạm Văn Đóng. Dao tạo thể hệ trẻ của dân tộc thành những chiến sĩ cách mạng 
dũng cảm. thông mình. sáng tạo. NXBH Giáo dục Hi nội, 19269 [r 33Šš-336 
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v lí dụuv củat chính côn người tạo ra khoa học ký thuật Ngaa 
từ the ký trước Vngghen đa từng nhấc nhớ các nhà khoa học 
Cho đến này, khoa học tứ nhiên và cả triết học nưa đã hoàn 
toan coi nhe ảnh hưởng của hoạt đồng của con người đổi với tư 
duy của ho, Các khoa học đố chị biết tách rời một mất là giới 
tự nhiên và mặt khác là tư duy : Thế những cơ sở chủ vếu 
yếu và thực tiên nhất của tư duy cón người lại chỉnh là việc 
CON HngưƯƠI cải tạo giới tự nhiên và con người cải tạo giới tự 
nhiên đến đâu thị trì thông mình của con người lớn đến đó. 

(ang nhận biết sâu sắc bao nhiêu bước đi vụ báo của khoa 
học ký thuật thời đại, càng có ý thức sâu sắc bấy nhiêu về sự 
cân thiết phải phát huy cao đô nắng lực chủ thể con người để 
đáp ưng được yêu cảu của khoa học kỹ thuật và của chính bản 
thân con người đang sáng tạo ra khoa học ký thuật đố. Trên 
tỉnh thân đø. chúng ta cảng thâm tha hơn lời dạy của Lênin 
đối với nhà trường cách mạng ".. Thay vào lôi học vẹt lỗi thời, 
lỗi huản luyện khác nghiệt cổ lỗ. chúng ta cần tạo nên khả năng 
tí năm lấy tổng số hiểu biết của nhân loại và nấm như thế 
nào để cho chủ nghia công sản không phải là một cái gì được 
học thuộc lòng mà là những điều đã được suy nghỉ là nhưng 
két luận tât yếu theo quan điểm văn hơa hiện đại. 

Bác Hỗ trong công tác huấn luyện giảng dạy văn hơa cho 
cản bộ, bao giờ cũng đặc biệt chú ý đến việc phát huy chủ thể 
người học. Người đã đạt được những kết quả mi mãn trong công 
tác huấn luyện cùng như giảng dạy Một trong những nguyên 
nhân quan trọng chỉnh là Người đã đặc biệt yêu thương, quỷ 
trọng và tin tưởng người học nên cố thể yêu câu rất cao đổi 
với người học và có thể phát huy mạnh mẽ nâng lực chủ quan 
của bản thân đối tượng giáo dục Bác đã từng dạy : "Phải nên 
co tác phong độc lập suy nghỉ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu 
thí phải đào sâu hiểu kỉ, không tin một cách mù quáng từng 
câu một trong sách, có vấn đề gì chưa thống nhất thỉ mạnh dạn 


đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ Đối với bất cứ vân đế g' đếu 
phải đất câu hỏi : 7VI sao", đếu phải suy nghỉ kỹ xem nó có 
hợp với thực té không, có thật là đúng không, tuyết đôi không 
nên nhắm mắt tuân theo một cách mù quángÌ), Cũng trên tỉnh 
thần nhân vân cộng sản MGorki thấm thia nối cay đảng của 
chế độ người bóc lột người, đã từng lên án chế độ cũ như sau : 
"Bảng cách nô dịch những chí hướng cá nhân theo những muc 
tiêu của chúng, chúng gây ra một tâm lý thụ động trong từng 
cả nhân"" và MGorki đã kêu gọi nhà văn và nhà giáo : "Cần 
phải làm cho trẻ em thấy rõ ngay từ bế mới 6, 7 tuổi sức mạnh 
thân diệu của tư duy, phải giảng giải cho các trẻ em hiểu ý 
nghia những hiện tượng xã hội làm cho các em dẩn dấn thấy 
được khả năng của chính mình" ©), 


Như đã nơi trên, đế cao vai trò chủ thể học sinh trong quá 
trinh giảng dạy và học tập văn hóa nối chung, cũng như vản 
học nơi riêng chính là tỉm một phương hướng cơ bản để nâng 
cao hiệu quả dạy văn. Phương hướng đó không những phù hợp 
với yêu cầu của thời đại khoa học hiện nay mà còn ià uấn đề 
thuộc bản chất chính trị của chế dộ ta phù hợp với quan diểm 
nhân uẽn cộng sản tà nhận thức luận mác xit oề tư duy tà 
khoa học UỚIL con người. 

Do yêu câu của thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay, có 
thể nơi trong mỗi chế độ xã hội, trong các nến giáo dục khác 
nhau (tuy mục đích chính trị không giống nhau) vấn đế chủ thể 
người học, vấn để tư duy học sinh đã được đậc biệt chú ý. Sự 
quan tâm này cũng không riêng gì ở bậc phổ thông mà ở cả 
bậc đại học, không riêng gì trong ngành sư phạm mà ngay cả 
trong các ngành khoa học cơ bản khác. 


(1) Hồ Chủ Tịch bàn vế giáo dục NXB Giáo dục Ha nội. 1963. 
(3.3) M. Gorki bàn về văn học NXBR Văn học Hà nội Tập L 1H 
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Nhìn mót vai công trình khoa học nội tiếng quen biết ở các 
nước phương Tây chúng tì chúng đủ thâyv vàn để thức thể học 
sinh đai được chủ VÝ nghiên cứu móng tìm được một tác động 
thực tế thưc dụng cho múc địch đảo tạo của nhà trường tư bản. 
Ngay cá trong tỉnh thân giáo dục hình thức và giáo dục thực 
chât, các nhà khoa học ÄÍý cũng đã thê hiện phương châm chung 
là Lới nói không phải là dạy học” "Nơi it hơn và chủ y hơn 
đến tổ chức hoạt động của học sinh” 

lì nhiên trong nhưng chế đõ xã hôi mà gia trị con người 
lao đóng chưa được thực sự tôn trọng, con người vân côn là nạn 
nhản của sư bọc lột thang dư, thâm chì có khí còn bị coi như 
là những "kho chứa phản ứng hóa học" hay là "khối vật ly hi 
làm sao mà có thể phát huy được mọi tiếm náng của chủ thể 
học sinh Moi cải tiến đếu bị khúc xạ qua làng kính lợi ích giai 
cập bọc lôt nhàm đưa đến những tác động thực dụng máy mốc 
trong giảng dạy và học tập. Những cô gáng của các nhà khoa 
học chân chính của những khuynh hướng giáo dục tiến bộ đếu 
bị lợi dụng hoạc kim hãm. Trong chế độ chúng ta, điểu kiện để 
phát huy toàn diện và triệt để chủ thể học sinh ngày càng được 
tao nên. Đảng ta đã chỉ rõ con người mới vừa là sản phẩm của 
xả hội vừa là chủ thể cơ v thức của xã hồi. 


(j các nước xa hỏi chủ nghìa. văn đc tìm tôi sang tao nhưng eoón 
đường: để phát huy chủ thể học sinh trong dạy học nói chung và 
trong giảng dav van học nơi riêng đã được đác biết chủ V trong suôt 
mãy chục nam quatl! Phong trao khả sôi nổi liên tuc trong nhiều 
mòn học ở nhiều cấp học với nhiều phương hướng khác Nhưng tất 


cả đếu phản ảnh yêu câu phát huy chủ thể người học sinh. Ở tá "ng e€ø 


(l\ Dị có những phòng trao sối nói vụng [apett trong nhi trưởng phố thông rồi đến 
lucta vv Những cải biến sôi nốt ở Đạt học Novoxthii về nhiều môn học Có 
những chú trưởng cá thÊ hoa giảng đáy, day học bản thể, dụy khát quất hi, đán 
nêu vận để vv 
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những cố gảng đáng kế nhàm phát huy tỉnh thần chủ đông trong 
học tập của hoc sinh. Công việc đã được trở thành yêu câu trong 
vân bản của các cơ quan lãnh đạo giáo duc Những sảng kiên 
giảng day theo ba đôi tượng của trường Bắc L¡ trước đây cho 
đến việc xây dưng hẻ thống câu hỏi trong giảng vàn. việc học 
sinh làm việc theo SGK, việc tăng cường bài tập lớn và nhỏ 
trong giờ văn v.v. đếu là những cô gắng cơ tác dụng thúc đẩy 
việc phát huy chủ thể học sinh trong học tập ván học và đo 
cũng là những tiến để cho việc đây mạnh hơn nữa việc phát 
huy chủ thể học sinh một cách mạnh mẽ và triệt để hơn. 

Song vị chưa nhận thức được vấn đế một cách toàn diện 
có cản cứ khoa học nên việc cải tiến phương pháp nhiều khi 
còn chấp vả tuỷ tiện ít hiệu quả. Thậm chỉ có những sáng kiên 
quý báu như "giảng dạy theo ba đối tượng” cuối cùng cúng không 
được kết luận và triển khai Có khi còn sa vào chủ nghia nghiệp 
vụ tầm thường. Văn đề chủ thể học sinh chưa được nhận thức 
một cách toàn diện cố cơ sở lý luận khoa học. Công việc cải 
tiến còn bố hẹp vào một vải biện pháp. thủ pháp, nhiều khi rất 
hình thức. 

Công sức lao động dạy văn của anh chị em giáo viên chúng 
ta không phải là không đáng kể, những tấm gương cấn củ trong 
đội ngũ giáo viên văn học không phải hiếm hoi. Thế nhưng, hiệu 
quả vẫn chưa thật vững chắc, chưa được như mong muốn. Tình 
trạng học sinh càng lên lớp trên càng muôn xa bộ môn vàn đến 
nay không chỉ là mối bản khoản riêng của nhà giáo và ngành 
giáo dục mà đã trở thành mối quan tâm chung của xã hội. Giờ 
văn không hứng thú, học sinh lạnh lùng thờ ở với những vấn 
đế đặt ra trong bài văn. Số phận các nhân vật văn học, tiếng 
nói tâm tỉnh của nhà văn nhà thơ ít gây được sự đồng cảm 
trong lòng học sinh qua những giờ văn trong nhà trường Hiểu 
biết văn học và kỹ năng văn học của học sính tốt nghiệp phổ 
thông còn non kém về nhiều mặt. Điều đáng lo ngại nhất là họ 
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tò ra chứa làm chủ được với hen thức vận học của mình Đạt 
vảu dc phát huy chủ thể sinn trong học vàn và dạy vàn cứng 
cñnlỦ lạ dt tao mót nứn đế có v nga thơi sự cấp bạch trong 
Hun hình chát tương đạo tạo ca tan học trong nha trưởng phố 
thông cứa ta hiển nạkv Phương pháp dạy vàn của chúng ta đến 
nay đa qua cú, không đáp ứng nội vêu câu của nhiệm vụ chỉnh 
trì hiền nav Thủ tưởng Phạm Van Đông nhấc nhớ anh chỉ em 
chung ta ràng : "Chúng tì phải xem lại cách dạy vàn trong nhà 
trương phỏ thông của chúng ta, không nên dạy như cú bởi vìị 
dạy như cú thị không chỉ việc dạy van không hay mã sự đảo 
tạo cũng không hay VỊ vậy dứt khoảt chúng ta phải có cách 
dạy khác, phải dạy cho học sinh biết suy nghỉ bảng trì óc của 
mình và diễn tả sự suy nghĩ đơ theo cách của mình như thê 
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Văn đé người học sinh luôn luôn được đạt ra trong tiến 
trình dạy học nhất là với những khuynh hướng tiến bộ Người 
học sinh bao giữ cùng là khâu phải được quan tâm nhàm đào 
tạo được những kết quả mong muốn. Và trước nhu câu đào tào 
thịch ứng với bước phát triển của khoa học ký thuật hiện đại. 
nén giáo dục bảo thủ cùng phải thừa nhận thực thẻ học sinh 
như là một đôi tượng không thể không quan tâm. 

Song vấn đế chủ thể học sinh lâu nay chưa được nhận thức 
một cách toàn diện nên nội dung của việc phát huy năng lực 
chủ thể học sinh còn phiến diện. Cöø hiện tượng tuyệt đối hỏa 
một vài cải tiến về phương pháp dạy vân coi là tích cực nhưng 
lại không dưa vào đặc điểm và quy luật nhận thức của bản thân 
chủ thể học sinh. có khi chỉ thấy phương pháp. cố khi chỉ thấy 
tư duy mà không thây nhân cách học sinh một cách toàn diện 
v.v. Những biểu hiện của chủ nghia kỹ thuật đơn thuân không 
phải không diên ra một cách vô ý thức trong công tác giảng 


(1) Phim Vân Đông. Dạy vân là một quá trình rên luyện toàn điện: Nghiên cứu giá 
dục. xô 34 


day của một sô anh chị em giáo viên chúng ta Cùng cổ những 
khuvnh hướng đông nhất việc phát triển tư duy với việc phát 
huy vai trò chủ thể học sinh. Đành rảng, nơi đến chủ thể học 
sinh không thể không chú ý đến tư duy của họ. Vì năng lực tư 
duy là sự thể hiện khả tập trung năng lực chủ quan của bản 
thân mỗi chủ thể. Thế nhưng, tư duy chỉ là một mặt trong năng 
lực toàn diện của một chủ thể Nói đến chủ thể học sinh còn 
nhiễu mật quan trọng khác cân chú ý ví như ý thức chính trị, 
tư tưởng, động cơ học tập, tỉnh cảm nhân ái, nhân cách, khát 
vọng hành động, quan điểm thực tiên vv Nói đến phát huy chủ 
thể học sinh trước hết đó là một nhận thức đúng đắn toàn diện 
cân đối về cẩu trúc tâm lý của bản thân thực thể học sinh trên 
cả hai bình diện khách quan và chủ thể. 

Các nghị quyết của Đảng đã xác định một luận điểm đặc 
biệt quan trọng vế con người mới. Con người mới được hiểu vừa 
là sản phẩm vừa là một chủ thể có ý thức của xã hội. Một 
cách quan niệm như trên thể hiện một nhận thức đúng đắn về 
môi quan hệ giữa con người và hoàn cảnh khách quan đồng 
thời cũng là biểu hiện của quan điểm nhân văn cộng sản. Con 
người đành là sản phẩm của một điểu kiện lịch sử cụ thể nhất 
định nhưng con người cũng chỉnh lại là một nhân tố năng động 
có tác động tích cực đối với bước phát triển của xã hội trong 
triết học, khoa học tự nhiên và cả khoa học xã hội ; nếu không 
nhận thức đúng đấn mỗi quan hệ biện chứng giữa khách thể và 
chủ thể thi như chúng ta từng thấy, luôn luôn có hiện tượng 
chao đảo trên hai khuynh hướng hoặc là duy tâm hoặc là duy 
vật máy móc. 

Trong giáo dục cũng như trong giảng dạy văn học, sai lãm 
kéo dài khá lâu nay đã coi học sinh chủ yếu như một khách 
thể, một đối tượng thụ động chịu sự tác động của giáo viên, 
của giáo tài, của tiến trỉnh giảng dạy mà không thấy rõ chính 
bản thân học sinh cùng là một chủ thể nàng đông trong tiến 
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trình sứ phạm đố Mót cách nhìn nhận sắng rô vai tro chú thê 
học sình đưa đến mốt đổi thav rất cơ bản trong quan điểm. nồi 
dung phương pháp dạy học mà chúng ta se bản tới sau Thủ 
tương Pham Văn Đồng đa nối : “Pôi nghỉ ràng mục địch của 
việc dạy van là phái ren luyện cho học sính có y thức từ đơ có 
cỏ gang rôi có khả nàng tư mình suy nghỉ. suy nghị nhiều. suy 
nghì sâu về những điều mình muôn viết và lúc nơi lúc viết phải 
điển tả v của mình làm sao cho trung thành, sảng súa. chát 


'! Văn đề chủ thể học sình cỏ ý nghĩa 


che. chình xác và hay” 
quyết định biết bao nhiêu đói với mục địch và chất lượng đào 
tạo của chúng ta 

Nơi về mục tiêu và phương thức đào tạo củng vậy Một khi 
đà y thức được thật rõ ràng vai trỏ quyết định của chủ thể học 
sinh thị nhất định sẽ nhận thức được môi quan hệ biện chứng, 
sư chuyên hóa pham trù một cách linh hoạt giửa mục tiêu và 
con đường đạt đến mục tiêu đơø. Con người học sinh mà chúng 
ta đào tạo là con người mới, con người sáng tạo, con người cổ 
phẩm chất công sản ; nhưng sự hình thành nhân cách phẩm 
định đø chỉ cơ thể đạt được thông qua con đường chuyển biến 
và chuyển hóa tự thân của chủ thể học sinh tdưới tác động của 
nhà trường. gia đỉnh và xã hội! Không có một sự hình thành 
nhân cách nào ngoài sự vận động có ÿ thức của bản thân chủ 
thê. Không thể đào tạo được những học sinh phát triển về văn 
học mà chính bản thân người đó chưa cơ được một sự chuyển 
biến, chuyển hóa về chất lượng và giới hạn tư tưởng tỉnh cảm 
"Chỉnh trong quả trinh cải tạo thiên nhiên, con người cùng có 
thể là một cơ sở cho chúng tí vận dụng vào trong trường 
hợp này: Không thể tạo được một hiệu quả đào tạo tốt đẹp 
ngoài sự vân động tâm lý của bản thân người học. Học sinh 


, 


càng tích cưc tham gia và tham gia môt cách tư giác và cớ ý 


(1 Phạm Vận Đóng E24 vần là một quá trình ren luyện toàn diện, Nghiễn cứA giáo 
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thức vào quá trình dạy học bao nhiêu thì sự phát triển văn học 
ở học sinh càng vững chắc và sâu sắc bấy nhiêu. 

Cho nên nói dung của tiệc phát huy nắng lực chủ thể học 
sinh chính là sư huy đông một cách có cơ sở khoa học phụ hợp 
Hi quy luật cảm thụ bản học những nàng lực chủ quan của 
ban thân học sinh để học sinh chủ dộng tích cực hứng thú tham 
gía bào quá trình dạy dù học ứn, do dó tạo được một hiểu 
qud toàn diện về tư tưởng, thẩm mi, về hiểu biết và kí nàng, 
về văn học và nhân cách. 

Nhân thức được tầm quan trọng đặc biệt của chủ thể học 
sinh trong giảng dạy và học tập tác phẩm vàn chương để nâng 
cao chất lượng chính trị, tư tưởng tỉnh cảm bài văn không thể 
tách rời việc cảm thụ văn học ở học sinh vốn là tiến đế cho 
việc phân tích và đi sâu vào tác phẩm. Cảm thụ tác phẩm văn 
chương là một hoạt động sáng tạo, một quả trinh tích cực vân 
dụng vốn sống và những năng lực tư duy của học sinh. Cảm 
thụ van học là một hoạt động tỉnh thần cố những quy luật riêng 
do đặc thù của đổi tượng cảm thụ quy định. Chúng ta đếu biết 
mối hình tượng nghệ thuật là kết quả của một quá trình khái 
quát thực tiên của nghệ sỉ Vốn sông, lý tưởng thẩm mi, nàng 
lực khái quát tưởng tượng... đã giúp cho nghệ sỉ xây dựng thành 
công hình tượng của mình. Hệ thống tín hiệu thứ hai đã ghi lại 
kết quả lao động sáng tạo đó của nghệ sí Những đặc tính cơ 
bản đơ trực tiếp quy định tính chất đặc thù, gian khổ và sáng 
tạo của cảm thụ nghệ thuật. Người đọc phải nỗ lực vận dụng 
nhiều nâng lực nhận thức của bản thân để tiếp nhận một đối 
tượng thẩm mi, biến nó thành tài sản tỉnh thần của mìỉnh. Nghệ 
sỉ trong quá trình sáng tạo hỉnh tượng đã phấn đâu gian khổ 
để vượt lên trên sự ràng buộc hoạc giới hạn nhỏ hẹp của bản 
thân, hoà vào cuộc sông chung. kinh nghiệm chung. của giai cấp 
để nâng cao một sự kiên. một chỉ tiết cụ thể, một hoàn cảnh 
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nhat định đến mức đó khai quát có Ý nghĩa phỏ biến, điện hình 
Neu láv hình tương của nghề sỉ làm chuẩn cho cũn đường cảm 
thu tac phâm thị người dọc cúng phải đi từ vốn kính nghiêm. 
vn sông của ca nhàn mình đến với kinh nghiệm, cuộc sông 
chung mà nhà van đa khai quát trong hình tương có thể mới 
có thể rúng cảm. đồng cảm với nghệ sự được Chính M.Oorki đa 
từng nói : “Pử mỗi quan hé, từ sư án khớp giữa kinh nghiêm 
của nhà van với kinh nghiêm của người đọc. chân lý nghề thuật 
được tiếp thụ Đo là khả nang thuyết phục đấc biệt của nghề 
thuật ngôn ngưử. chình nơ củng giải thích sức mạnh tác dụng 
của van học đổi với con ngươi. 

Qua trình tiếp thụ chân lý nghệ thuật thường diễn ra nhẹ 
nhàng mà sâu sác tưởng chừng như võ ý thức và không có gì 
nang nhọc Đọc một câu thơ. bài văn, một tác phẩm vân chương, 
ta xúc đồng, rung cảm ngày vì cuộc sống trong ta nay bồng 
bứng lên từ trang sách 

Sự ngán cách giữa nhà văn và bạn đọc cảng It thí quả 
trình cảm thụ càng nhanh, càng sâu sác và sức thuyết phục của 
tac phẩm càng mạnh, Nghệ thuật giảng vấn yêu cầu người giáo 
viên cơ tài sáng tạo được nhiều biện pháp hiệu lực. xóa bỏ được 
càng nhiều càng tôt sự ngán cách đỏ để tác phẩm vân chương 
có tác động sâu xa đến trí tuệ và tâm hồn học sinh. Quá trình 
phân tịch tác phẩm văn chương chính là quá trình giáo viên dân 
hoc sinh đi theo con đường gân nhất. nhanh nhất. từ vốn sông 
riêng của họ đến với cuộc sông chung nhà văn đã khai quát 
trong hình tượng tác phâm Cảm thụ văn chương là hoạt động 
tứ giác, là sự văn đông của nhiều nâng lực của chủ quan con 
người Đọc sách là liên tưởng. là hỏi ức, là tưởng tượng. Sức 
hoạt động của liên tưởng càng mạnh bao nhiêu thì sức cảm thu 
cảng sâu. càng nhạy bén bấy nhiêu. Liên tưởng của mối người 
gan liên với đời sống. tiểu sử và hối ức của họ Đọc một câu 
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thơ, một bài văn bát gập một hình tượng tính cach. môt mầu 
đời trong sách. bỏng nhiên trong ký ức ta sống dậy nhưng 
chuyên tương tự, trực tiến hoặc giản tiếp cö liên quan. Chình vị 
vậy mà hình tượng trong sách lung linh sông dậy và lay động 
chủng ta. Sức liên tưởng của người sáng tác như chất men khêu 
gơi ký ức và liên tưởng của người đọc Và mây câu thơ đa gơi 
lại trong ta những gl gân gủi thân thiết. Liên tưởng là đầu môi 
của những rung động thẩm mi, của những xúc cảm nghệ thuật. 
Vốn sống, vốn hiểu biết càng nhiếu, sức liên tưởng càng mạnh 
thì sức cảm thụ cảng rộng, càng sâu. 

Mát khác. đọc sách lại phải dùng tưởng tượng, nhất là tưởng 
tượng tái hiên dựng lại cảnh đời con người, cảnh vật trong tác 
phẩm "Cân phải biết đưa các hiện tượng thực tế thông qua óc 
tưởng tương của mình truyền cho nó một sức sống mới" Đở là 
cách sáng tạo của nghệ sỉ nhưng cũng là cách đọc sách cø sảng 
tạo. Phải cố gáng dựng lên cuộc sống trong sạch như cảnh sông 
thực với những con người đi đứng, nối nảng, với những cảnh 
đời sinh động và cho nó diễn ra như một cuốn phim trên màn 
ảnh của tưởng tượng Có thể cảm thụ nghệ thuật mới có được 
và thực sự có được. Năng lực tưởng tượng càng mạnh bao nhiêu 
thì hiệu suất cảm thụ càng cao bấy nhiêu. Chính vì vậy mà 
Trêkhôp đã từng nói : "Khi viết, tôi hoàn toàn dựa vào người 
đọc, thêm giúp cho tôi những yếu tố chủ quan mà trong tác 
phẩm không có được". 

Nghệ thuật dạy văn là nghệ thuật khêu gợi duy trị phát 
triển tri tưởng tượng, nảng lực liên tưởng... của học sinh. Giao 
viên đọc diên cảm, mỏ tả liên hệ, đối chiếu, gợi mở đàm thoai 
. để sự thật trong sách dựng lên trong trí óc như sống dậy, 
như hoạt động thực sự với những con người những tâm trang 
phong phú. Vài ngôn từ bóng bẩy, vài gợi ý tại lớp của giáo 
viên không đủ sức lôi cuốn học sinh đi vào cuộc sống của nhân 
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vắt trong sch, không dù sức giúp họ dựng lai cuốc Sóng mã 
nhí van đa mồ tà để biến nó thành cuốc sông riêng của bản 
thân hoc Xúc đồng thức sử. cảm thụ thực sự là kết quá của 
qua trình giao viên hưởng dàn chủ đảo và học sinh nó lực làm 
viên Nang lực cảm thụ nói chúng lai eön là kết quả của sự học 
tap bói dưỡng lâu dài. vé nhiều mặt chính trị tư tưởng. tình 
cœàm. vốn sông. thơi quen đọc sách. thị hiểu nghê thuật Công 
việc bồi dưỡng nàng lực cảm thụ văn học cho học sinh không 
thể chị thực hiện trên sách vở. trong khuôn khổ lớp học Việc 
mở rông những hoat động trong đời sống, tham quan, lao động 
trong cỏng nông, quan sat cuộc sông xung quanh... đều là những 
yêu câu cấp thiết trực tiếp hoặc giản tiếp ảnh hưởng đến việc 
nâng cao chất lượng cảm thụ văn học cho thanh thiếu niên, song 
điều quan trọng là phải đạt đến chỗ xây dựng cho họ một nâng 
lực độc lập trong cảm thụ, để trong nhà trường họ học tác phẩm 
van chương một cách tự giác tích cực, hứng thú để khi ra đời 
ho có thể tự mình phát hiện. khám phá phân tích được vẻ đẹp 
của tác nhàm và truyền đạt đến cho những đối tượng khác 


B. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÂN TÍCH GIẢNG 
DẠY TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 


Cho đến nay trong khoa học nghiên cứu phê bỉnh lý luận 
van học vẫn chưa có được những chỉ dân thực sự có hệ thống, 
co sức thuyết phục về phương pháp tiếp cận, chiếm linh một tác 
phẩm văn chương. Rải rác cổ một vài bài viết hay một vài cuổn 
sach It nhiều cố bàn đến con đường tiếp cận một tác phẩm 
nhưng những kết luân khái quát về công việc lao động nghệ 
thuật phúc tạp này đang còn chờ đợi sự quan tâm hơn nữa của 
các nhà ly luận. 


Trong pham vị nhà trường củng vây, chúng ta chưa có được 
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nhưng kết luận thực sự đảng tin cây hav những kết quả nghiên 
cứu chuyên tâm vế những phương pháp đạc thu của qua trình 
chiếm linh, phân tích, giảng dạy một bài văn, một tác phẩm van 
chương dâu rằng đó là công việc lao động hàng ngày của đóng 
đảo anh chị em giáo viên ngữ vân. 

Trong thực tiên giảng day văn ở nhà trường. chúng ta vân 
bát gập những khuynh hướng đồng nhất phương pháp giảng dạy 
vân học với phương pháp giảng văn, phản tích tác phẩm Phương 
pháp giảng dạy tác phẩm văn chương đành là có nhiều quan hệ 
với lý luận dạy học và phương pháp giảng dạy bộ môn vân 
nhưng giữa môn văn và tác phẩm vân lại vân cø không ¡it khảc 
biệt vế đạc trưng phân môn (lịch sử van học, lí luận văn học, 
giảng văn, tập làm văn) Một sai lâm phổ biến khác là đồng 
nhất phân tích tác phẩm vân chương nơi chung với giảng day 
tác phẩm văn trong nhà trường. Nhiều nguyên tác phân tích tác 
phẩm văn chương như kết hợp nội dung với hình thức chàng 
hạn, đã được coi là một nguyên tác của việc phán tích và giảng 
dạy tác phẩm trong nhà trường. Nhưng thực ra trong môi trường 
sư phạm nhiếu nguyên tắc và nguyên lý phân tích văn học đã 
it nhiều bị khúc xạ và chiết quang di. 

Nhiều nhân tố như mục đích giáo dục. giới hạn của chương 
trình, đặc điểm tâm lý học sinh vv. đã làm biến dạng và biến 
đổi đi khá nhiều nội dung và phương pháp phản tích văn học. 

Nguyên nhân dẫn đến tỉnh trang đồng nhất hoạc biệt lập 
phương pháp giảng dạy tác phẩm như đã nơi trên là do nhân 
thức không đấy đủ về đậc trưng của tác phẩm vân chương trong 
nhà trường, về đặc trưng cảm thụ văn chương ở học sinh. Mạt 
khác cũng là do đơn giản hóa quá trinh giảng dạy một tác phẩm 
vân chương, một bài văn Người giáo viên và cả môt số nhà 
phương pháp không thấy hết thực chất phức tạp của quá trình 
giảng dạy một tác phẩm văn chương trong nhà trường Đở là 
một quá trình đan kết xen kẽ nhiếu quái trình van học. ngôn 
ngữ, tâm lý sư phạm, bao gốm nhiều phương diện phân tích, 
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cảm thịt ở go viên và ở học sinh Qua trình daạv và học môi 
tac phầm vàn chương bào gốm nhưng hoạt đồng tiêp cần chiếm 
lình vàn bán ở gia vít và ở học ãĩnh dươi sự hương dân của 
giáo viên! và những hoat đồng song phương giữa thảy và tro 
trên lớp đe cam thụ. phản tịch bài vấn theo yêu câu của chương 
trình €o hai loại phương phạp phân tịch tác phẩm và loại 
phương pháp nhằm tổ chức. khêu gợi sự cảm thụ và phản tích 
túc phẩm cho bản thân học síình Loại phương pháp phần tịch 
van bản khóng chị dành riêng cho giáo viên mà chính học sinh 
cũng phải vận dung dười sự hướng dân của giáo viên Và cả 
nhưng phương pháp khêu gợi và tỏ chức quá trình cảm thụ và 
phản tịch của học sinh do giao viên tổ chức hướng dân củng 
phải được biên thành những hoạt động bên trong của bản thân 
học sinh với tư cách là những bạn đọc có ý thức và chủ động, 
Sự phản chia ra hai loại hay gọi là hai nhơm phương pháp như 
trên chị có tỉnh tương đổi ví môi loại phương pháp đều có mặt 
ở cả hai qua trình hoạt đóng của gio viên và học sinh. 

Sau đảâyv chúng ta khải quát vẽ phương điển tâm lý nhàn 
thức các bước của quai trình thâm nhập một tác phẩm văn 
chương Tiếp theo là những phương pháp đã được sử dụng để 
phản tích một bài van hay nói chung một tác phẩm vân chương. 
Việc xac định và phản loại những phương pháp đặc thù của giảng 
van hay phân tịch tìc phẩm văn chương trong nhà trường đến 
nav vần còn là một vấn đế thời sự khoa học cho nên ở đây 
chủng ta chỉ dừng lại ở những kết luận tương đôi thông nhất, 
vẻ phương pháp đọc diễn cảm. số sánh, giảng bình, gợi mở. phản 
tịch nêu văn để. 


I. KHAI QUAT VẼ CON ĐƯỠÓNG THÂM NHẬP 
MỘT TÁC PHẨM VĂN CHƯÓNG 


1. Vẽ hiện tương bất krc trước một tác phẩm văn chương 


Không 1t anh chỉ em giáo viên nhất là những anh chị em 
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trẻ thường cảm thâyv mình bắt lực trước nhiều bài van. bài thơ 
hay. Củng một bài thơ. bài văn đố sao có những giao viên khiun 
pha, phát hiện được nhiều khia cạnh, nhiều vẻ đẹp thật bắt ngủ 
Trong khi do, nhưng hiểu biết về lHH luận vân học, vẽ nguyên 
tác phân tích tác phẩm vân không phải là sở hữu của riếng ải 
Cơ nhiều giáo viên trung học cảm thấy không bảng lòng với 
mình khi giảng bài "Bón tháng rõ" của Hồ Chủ Tịch Suy nghỉ. 
tỉm tòi gảng sức nhiếu, nhưng kết quả vẫn không có g1 hơn 
mây nhận định đã khá quen thuộc ở nhiều bài thơ khác cúng 
chủ đẽ được trích từ Nhật ký trong tù. Có anh chị em thành 
thật thủ nhận rằng cổ lẽ chỉ cẩn lỗ phút cho bài thơ là vừa 
phải Trong khi đó chương trình lại dành những một tiết. Cuộc 
đời của Bác vi đại biết bao. Thơ văn của Bác hàm xúc biết hao. 
Tâm lòng của người giảng đối với Bác cũng đáng quy. Hiểu biết 
vẽ cuộc đời thơ van Bác không quá nghèo nàn. Nhưng sao bài 
giảng van cứ nhat nhẽo, không giâu có. Sự bất lực trước những 
bài thơ bài van không phải là chuyện hiếm thấy. Tự bồi dưỡng 
về nhiều mặt là công việc cần thiết. Nhưng khái quát được mốt 
số kinh nghiệm tương đối phổ biến của nhiều người trong việc 
phân tích tác phẩm là điểu bổ ích giúp cho rút ngắn được con 
đường đi cho anh chị em mới vào nghẽ. 


2. Khảo sát quá trình thâm nhập một bài văn 
Thử quan sát quá trình phân tích một số bài thơ. bài vân 

để xuất hiện một vài kết luận vế một tác phẩm. Chúng ta bắt 
đầu bằng bài thơ ngắn Xem dnh của Chế Lan Viên : 

"Giác bắt thôn fa cào lỗ công 

Nửa dém mẹ dậy ngắm hình con 

10 năm dnh đầu phai màu thuốc 

Đói mát còn thiêu sạch trại dồn” 


Bước thứ nhất : TrL giác hình tượng ngôn ngữt!) Trước mắt 


(1) Có hạn khuôn khế bán thân tác phẩm, tam trưui tưởng họa những Biển Hệ ngoai 
tac phẩm mà chúng ta đã bán đến 
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chủn;: tt la mốt bài thú, mốt bài thơ 4 câu, 2A chỉ, được sắp 
xe theo thư tự táng lớp trên dươi cần đối ¡¿ chư Ì câu Công 
việc đầu tiên của bất cứ người đọc nào tnhì phé bình, người 
nghiền cứu, nhà giao, học sinh! là phải đọc, đọc từ chư đầu đên 
chư cuối, đọc cho âm vàng, đọc để trí giác được, bang mát, bàng 
từ nựư, hinh ảnh chỉ tiết. của bài thơ Trong qua trình ta đọc. 
nhưng tin hiệu ngôn ngữ, những hình ảnh cuốc sông trong bài 
thơ se hiện lên tuần tự. sáng rõ dân như cuôn phim được tráng 
trong Hước thuộc hiện hình Hình ảnh bà mẹ nửa đếm thức dây 
ngam hình con thoạt đâu, đập vàu saiát ta, rồi tâm ảnh phái 
màu thuốc, rồi hình ảnh "đôi mát” người trong ảnh và ở bình 
diện sau là hình ảnh trai đôn xuất hiện 
Ba mẹ nửa đén ngâm dnh: —> (Tản: dnh phai màu: 


Đội mát trong ảnh: —> fTrai đồn: 


Ô_ bình diện thứ nhất thường là những hình ảnh nổi rò 
nhật, trực điện nhất, trực tiếp nhất đập mạnh vào cảm quan 
người đọc 

Bước thứ hứt : Đọc tới sức mạnh của hồi ức, liên tưởng. 
tưởng tương tiếp tục đọc lại đọc nữa cơ khi phải đọc nhiều 
lăn bảng con mất của hỏi ức, của liên tưởng, của tưởng tượng 
ta sẽ bát nhân thêm hình ảnh một thôn làng miến Nam bị bắt 
vào tố công Ô đây, hình ảnh không phải được ghỉ nhận bảng 
tai bảng mát. Muốn nhân ra hình ảnh thôn làng miền Nam bị 
bat vào tổ cộng với khỏng khi cảng thẳng đau thương, uất hận. 
người đọc phải cø sản những hiểu biết nhất định Vốn kứih 
nghiệm sông này (gián tiếp hay trực tiếp) làm hiện hình bức 
tranh trong bài thơ : hiểu biết càng sâu, càng nhiều, sức tiếp 
thu càng nhạy, càng bến. Chuyện đồng bào miến Nam những 
nam 60, trong thế kìm kẹp của Mỹ - Diệm, dưới sức khủng bố 
của Luật 1059, của máy chém lê tân vị tuyến l7, cảnh vợ buộc 
phải làm đơn ly khai chông, mẹ buộc phải từ bỏ con, cảnh đồng 
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bảo buộc “đi lùng” công sản "nước mát nuốt thâm, cảnh nhưng 
em be lông da sắc son chủng thủv với cách mạng phải ra ngoài 
đông up thủng ngắm cờ đỏ... Chợ Được. Vĩnh Trình, Duy Xuyên 
Mau miến Nam chảy ngày đêm. Cơ sở cách mang bị tan vỡ 
Hói ức. liên tưởng tô đâm cho bức tranh, trong bài thơ nổi 
lên. Tưởng tượng giúp cho mình ra. nhìn rõ cái cảnh đêm khuya 
tôi tảm trời đất, một mịính bà mẹ với một tâm ảnh con Bỏng 
thủ đe nang bao trùm lên cả xơm làng Nổi đau chỉ được bộc 
lô thấm kin trong đêm khuya. Tỉnh thương nhớ chỉ được đổi 
trao cùng tâm ảnh đã phai màu. Mối liên hệ với cach mạng hấu 
như chỉ còn lại qua một tấm ảnh cũ hàng chục nảm 
Xa hơn, 0ưởng tương sẽ giúp cho nhín ra đỏi mát của người 
trong ảnh nhưng cái chính, cải quan trọng hơn là đôi mất của 
người xem ảnh, Trong tôi tâm mù mịt, đôi mát người mẹ, đôi 
mắt của đông bào miến Nam vân nhìn ra trong tấm ảnh phai 
màu thuốc, sức mạnh của cách mang, của quá khứ vang dội, 
của truyền thông kháng chiến chông Pháp 
Bước thử ba : Bằng so sánh khái quát, tổng hợp xác định 
từng bước chủ đế tác phẩm. Trở lên, chúng ta đã đi từ bước 
trì giác bằng ngôn ngữ ảm thanh đến giai đoạn phát hiện, định 
hình được những hình ảnh chính của bài thơ Nhận thức đến đơ 
vẫn còn cảm tính, chưa hoàn chỉnh, thiếu hệ thống, nếu như 
người đọc, chúng ta chưa nhận ra được tiếng nơi của nhà thơ. 
Nhà thơ định nơi gì với bạn đọc và nơi được gì qua hệ thống 
hình ảnh. qua sự sáng tạo nghệ thuật của bài thơ Di nhiên, 
việc xác định được chủ đế bài thơ là một quá trình nhận thức 
từ thấp đến cao từ bể ngoài đến bên trong, từ bộ phận đến 
chỉnh thể, từ nông đến sâu. có khí từ sai đến đúng Nhà thơ 
muôn nơi đến tâm lòng thủy chung của đồng bào miễn Nam đối 
với cách mạng?” Hay là ca ngợi tỉnh thản bắt khuất, bản chất 
cách mạng của đổng bào miến Nam? Xác định được chủ đế, 


người đọc sẽ /rởd lại soi sảng cho tiếc lựa chọn bình gì những 
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hưu Anh, sứ tiốc những Phủ phạp nghệ thuat tít nhất ước 
HƠI clng hoa cao nhát Dưới anh sang chủ đẻ, ta sẽ thấv nồi 
bát hơn trong nghề thuất kết cầu đối lập của bài thơ điều tác 
giả định nơi Đỏi lấp giữa sự hung bao của quản thù với tâm 
tình thủy chung của người mẹ. của đồng bào miễn Nam Đôi lâp 
giữa thời gian lÚ nàm tàn phá với sức sống bất diệt của tình 
cảm v thức cạch mang, đôi lập giữa ký niêm mông manh với 
cài bên vựng trong lòng người đối lập giữa hiện thực đen tôi 
với sức sống lý tưởng mãnh liệt. lông tín chơi ngời của người 
trong ảnh và người xem ảnh. Trong cải thể chúng của v tình 
đó. nghề thuật đổi lắp câu. từ. cũng chật chẽ Đối lận giữa câu 
l và 3. giưa cảu 3 và 4. đối lập trong từng vẽ của mỗi câu 
thơ (Đôi mát - thiêu sạch trại đôn ..! 

Di vào bài thơ "Cây hồng” của Tô Hưu cũng vậy. Ta đọc 
từ đâu đến cuối 

Nhà anh có một cây hông 

Qua son nhún nhảy đen lồng cành tơ 

Cây hông như thực như n"ìo 

Khách qua đường những ngắn ngơ ghê nhìn 
AI trì âm hảy đến từm 

Qua hông như thể trái tt giữa dời 

Cây hỏng dđát nước entv Ơi 

Cành sương giú lạnh càng ngời sác xuân” 

Từ những ký hiệu ngôn ngữ của bài thơ, thoạt đầu ta chỉ 
trí giác bằng mất, những hình ảnh trực tiếp đả nhận ra. Hình 
ảnh đố lân lượt xuất hiện theo dòng dọc. 

Một cây hồng ... 

Quả son nhún nhảy đèn lồng cành tơ... 
Như thực như mơ... 

Khách qua dường ngắn ngơ ghé nhìn... 
Trái tìm... 
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Nhưng chắc chắn không phải tự nhiên ngay từ đâu qua cảm 
giác mà ta nhân được loại hính ảnh thứ hai Ta gọi là hính ảnh 
của binh diện sau Loại hinh ảnh này đòi hỏi sự tham gữi của 
những năng lực tâm lý khác mới có thể hiện hình : “Cây hồng 
đất nước" và xa hơn bên kia là "trải tìm hỏng Việt Nam” trải 
tim hồng Việt Nam không phải là hình ảnh hữu hình trong bài 
thơ. nó là vô hình. ở bình diện sau, nhưng lại là hình tượng 
chủ chốt mang linh hỏn của bài thơ. Đó là hình tương ăn chứa 
tâm sự của nhà thơ Cø ngắm nghĩ, có liên tưởng, có tưởng 
tượng, cơ so sánh đối chiếu vận dụng với nhiều vốn hiểu biết 
khác, người đọc mới nhận rõ loại hinh tượng này. 

Ngay ở khổ thơ đâu "Bóng cây Kơnia'` cũng vậy. Có nhưng 
hình ảnh chúng ta nhận bát ngay khi lời thơ âm vang : "Bóng", 
"ngực em'. "'lưng mẹ” Những cây Eơnia, loại cây chưa từng xuất 
hiện trong tầm quan sát của mỗi chúng ta không dễ gì cơ thể 
hiện hình ở người đọc. Với đống bào Tây Nguyên. cây Kønia dễ 
được tải hiện dễ dàng giống như hình tượng cây đa với đông 
bào miễn Bác. Và ngay trong khổ thơ này, hỉnh tượng bóng cây 
Kơnia có tính chất tượng trưng không phải đã dễ được mọi người 
nhận ra. Bóng cây không phải là một ám ảnh thì cùng là một 
biểu tượng của tình yêu nam nữ, của tỉnh mẹ con, của tỉnh 
nghỉa quê hương, của bao kỷ niệm buôn làng, ấm vui, đau buôn. 
Hình ảnh tượng trưng này chỉ xuất hiện khi có sức mạnh Suy 
tưởng của người đọc, người phân tích. Và cũng không phải là 
học sinh non trẻ đã có thể cảm được ngay ý nghia sâu xa của 
hình tượng "Bóng tròn che lưng mẹ' Lưng của bà mẹ mang 
nậng bao vất vả gian nan, lưng còng xuống vỉ tuổi tác, vì bao 
nỗi khổ cực đắng cay. Lưng bà mẹ miến ngược cũng chứa đựng 
bao nhiêu tình mẹ con. Cuộc đời đã bát đầu từ tấm lưng mẹ. 
Sức gợi cảm của hình tượng càng sâu sắc với vốn sống và sức 
suy tưởng của mỗi người đọc. 


3. Mo hinh hóa 


( J , hạnh lịa Ji trinh dị ta tực phh di Ích 

s›;Í: 

[ T3 1n vuune lình diện Í [linh ảnh bác 1 
Doc/Théa ức //ien Hình diện 3 Hình ảnh bác 3 
lif(3I110 

[1oc/,0ng tưông Bình diện 3 Hình ảnh bác 3 
- ĐụU// suy tưảng lình diện 4 Hình ảnh bác 4 
3. Phăn~- Tlonh- Phản Tóng Núc định chủ đẻ 
Bước Ì „tt chọn hình ảnh chị tiết 
| 0i dụng hoii cao nhất 
Bước 3 Kháng định chú đẻ xác 


định ý nghĩa chúng của bái 


vam 


4. Mấy kết luận cần thiết 

a) lo hình tượng vàn học luôn nang tình cảm tình cụ thê 
khải quát nên tư duy người cảm thụ là tư duy tổng hợp tDi 
nhiên nang lực tư duy tổng hợp còn là văn để trình độ ở môi 
người) Cho nên quá trình xác định được chủ đế và phát hiện 
ra đặc sác nghệ thuật trong tác phẩm diên ra từng bước từ thấp 
đến cao, từ sai đến đúng, từ hiện tượng đến bản chất trong sự 
vận dụng tổng hoà của những nàng lực phân tích, so sánh, tổng 
hợp. khái quát. 

bì Quá trình đi vào một tác phẩm văn chương là quá trình 
vận dụng nhiều năng lực tâm lý cảm thụ. Quá trình đöơ là quả 
trình điên ra qua nhiều giai đoạn mà bước cao nhất là xác định 
được chủ để 

c' Trong quá trình đi đến bước xác định được chủ đế và ý 
nghia khải quát về cuộc sống do tác phẩm đật ra, chúng ta đã 
tại hiên dân hình ảnh ở các bình diện 1, 2, 3, 4. Hình ảnh này 
xuất hiện sớm muôn là do nâng lực chủ quan của người đọc. 
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Song việc phát hiện được tứ tưởng chủ đề tác pham chì có thê 
thực hiện được trên cơ sơ tại hiện những hình ảnh cú thể sinh 
động trong tac phẩm. Nơi 3Ó 4 bình điển không có nghĩa là 
khảng đính một cách tuyết đối sự câu tạo cô định của các tâng 
lớp hinh ảnh ở mọi tac phẩm vốn cơ những dụng lượng về loại 
thể khỏng giống nhau. 

d) Nơi môt cách tổng hợp, con đường đi vào các tac phẩm 
văn học là con đường trải qua nhiều chăng. nhiều bước , nhiều 
gia đoạn để đí dân từ bể ngoài đến bên trong tác phẩm mà 
bước cuối cùng bao giờ cũng là xác định được một cách tương 
đối ổn định chủ đế và định hình vẽ tình cảm chính của tác 
phẩm ở người đọc. Con đường đó bao giờ củng bát đâu từ cống 
việc tri giảc ngôn ngữ và linh hội hình tượng tác phẩm ở những 
bình diện thấp cao khác nhau Cái khố khán nhất vân là làm 
sao vượt qua được bước khai thác, phân tịch những yếu tó hưu 
hình để nám được những yêu tổ vô hình của tác phẩm như một 
chỉnh thể. Không phải là da. thịt, xương. máu, tủy mã cái thần 
thái. cái rung động cân phải lĩnh hội được bàng sức mạnh của 
cả kỹ thuật lân tâm hôn người đọc. 

e'! Muôn cảm thụ hay phân tích đúng đắn một tác phẩm 
văn chương luôn luôn phải loại frư những ấn tượng chủ quan 
sai lệch vế tác phẩm, phán biệt được những yêu tô trung hoà 
tà then chốt dể xác dịnh đúng đắn chủ đề tác phẩm và những 
øL là sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nhà Uuãn 

Trong quy trình đi vào tác phẩm vân chương như đã quan 
sát ở trên, chúng ta sẽ sử dụng một số phương pháp quen thuộc 
như phương pháp đọc diễn cảm, phương pháp so sánh, phương 
pháp tái hiện hỉnh tượng... 


II. PHƯÓNG PHÁẤP ĐỌC DIỄN CẢM 


Đọc diễn cảm đã trở thành phương pháp truyền thống trong 
các nhà trường phương Đông và phương Tây ở Pháp cũng như 
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£Œ Nữa ngaâyv xứa cũng như ng nay Hiểu lực của phương pháp 


nãk không có g đâng nghỉ ngư Cc giáo viên giaáu kinh nghiêm 
đếêu khang định vài tro quan trong của đọc diện cảm Giao sự 
L¿ Trq Viên ti hỏi nghĩ giang van của khoa van trường đại học 
sự phạm li Nói tháng 5 nam T75 đa kết luận từ kinh nghiệm 
nhiều nam nghiên cứu và giảng dav van như sau : nói nhấp 
thân vào nhân vát, chang qua củng nói một khia canh của việc 
bán thân mình phải sông trong bài thơ mà thôi, sông như nhà 
thơ đa sông để dựng dắy cac cảm súc đang ngủ vên trong chữ 
nghà Để giúp vào công việc ấy tối cơ thoi quen doc, ngâm theo 
cách tiếng của tôi Quy luất của nghề thuật là người hát điều 
khiến giọng hát của mình nhưng giọng hát củng tác đồng trở 
lại tâm hỏn người hát Giữa giọng đọc và tâm hôn người đọc 
cũng cø ảnh hướng tương hồ. Hiểu bài van rôi đọc mới tốt 
nhưng đọc tốt càng hiểu thém bài van, 

Bát đúng cai giọng nhân vật là bát đúng cải tình của nhân 
vất thị chỉ một cáu thôi là tức khác mình đạt được mình vào 
tâm trang nhân vật Và hơn nữa, như người nghệ sỹ minh vừa 
là nhân vật, vừa là mình Hay nói đúng hơn mình vẫn tính lúc 
biết mình đang tìm hiểu nhân vật. Trong kính nghiệm của tôi. 
nhiều lăn bạn đọc đã giúp tôi phát hiện ra những ý lạ mà trong 
đó mình không nghĩ ra 

Đọc diển cảm không phải là một thủ thuật do chủ quan 
người đọc tao nén mà chính là một hình thức lao động phù hợp 
với bán chất của hình tượng và quy luật sáng tác M- Gorki đã 
từng nơi : "bảng ngôn ngừ tiểu thuyết nhà vàn có thể tác động 
trực tiếp đến trí giác. thính giác. xúc giác của người đọc, làm 
cho họ cảm giác được nhân vật một cách vật chất. Đọc diễn 
cảm cũng là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Có khác chăng 
là nhà vàn đi từ tư tưởng đến ngôn ngữ ; người đọc lại đi từ 
ngôn ngư đến tứ tưởng 
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Đọc diễn cảm không nhưng có ý nghĩ quan trong đối vỚi 
việ(c giảng dav van học mà cùng cân thiết cho nhiều ngành nghề 
thuật khác. Tiếc răng cho đến nay hình thức hoạt dong nghệ 
thuật này chưa được đất ra đúng mức trong củng như ngoài nhà 
trương. Trong các giáo trình về phương pháp vàn học hoạc mốt 
số bài viết vẽ bộ môn bảy, đọc diễn cảm như là một phương 
pháp cö thể nơi là chưa hế được đật ra từ trước đến nay 

Do nhân thức không đây đủ tâm quan trọng đặc biệt của 
phương pháp đọc diễn cảm, mốt số anh chỉ em giáo viên chỉ coi 
đó là loại công việc mở đầu cho giữ dạy ván Hoác đê gảy một 
ấn tượng hoàn chỉnh về bài văn, hoặc để gây không khi cho giờ 
học, hoặc để rèn kỳ nảng cho học sinh: Ví vậy. đọc diên cảm 
thường chỉ là việc làm một hai lân trong suốt giờ học. 

Thật ra trong nghệ thuật và khoa học giảng vân, đọc diễn 
cảm vượt quá giới hạn và yêu cầu của một biện pháp tổ chức 
dạy học hoặc là một công việc hoạt đông thân tuý ngôn ngư. 
Đọc ván học cố những quy luật và tác dụng riêng do câu tao 
đặc thù của tác phẩm vãn chương quy định. Ó trên, chúng ta 
đã bàn đến cơ cấu của tác phẩm văn chương và cơ chê hoat 
động của nổ trong mỗi liên hệ giữa nhà vân với bạn đọc thông 
qua hệ thống tín hiệu thứ hai và sự vận động những năng lực 
tâm lý đặc biệt của người đọc. 

Con đường đi vào tác phẩm nhất thiết phải từ đọc, gắn liến 
với việc đọc. Đọc phải là một hình thức hoạt động cố tính chất 
đặc thù của nhận thức về ván học. Tiếng nói của nhà vản guưi 
gắấm cho bạn đọc thông qua hệ thống ngôn ngữ kết dệt nên hinh 
tượng của tác phẩm, nhưng trước mắt bạn đọc vẫn chỉ là những 
ký hiệu chết. Đọc sẽ làm âm vang lên những tin hiệu của cuộc 
sống mà nhà văn định gửi gắm. Àm vang của lời đọc kích thích 
quá trỉnh tri giác. tưởng tượng và tải hiên hình ảnh. Cảm xúc 
bát đầu từ đọc và được duy trì phát triển trong quá trình đọc. 
Nhập thân vào tác phẩm chỉ có thể bát đấu từ đọc diễn cắm 
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20 Kích thích qua trình tầm lv cảm thú. trị guìc tướng tường, 
xuc cam Hóc đưa người đọc vao thể giới của tác phảm tao nên 
trang thai tâm ý căn có khí đọc sách hav xem nghệ thuật mã 
người trì quen gọi là nhấp thân 

Sẽ sai làm nêu coi đọc chỉ là một viếc ren ký nàng, chỉ là 
mốt việc tách khỏi quá trình đưa tác phẩm vào thể giới tâm 
hón của học äãinh. Do hiểu đúng tác phẩm mà đọc dụng nhưng 
mát khác cũng nhờ đọc đúng mà hiểu tác phẩm hơn 

Nhiều giao viên thất bai trong giờ giảng van vị không biết 
phát huy sưc mạnh của nghề thuật đọc diễn cảm : giờ văn rời 
tác. khó khan. thiểu cảm xúc, nặng về diện giải Người giáo viên 
đơn độc, xa cách nhà vàn không được nhà van hỗ trợ. Đọc diễn 
cảm gán bở trong suốt quái trình giảng vàn làm cho tiếng nổi 
nhà văn luôn luôn gân gui với học sinh Giờ giảng văn trở thành 
một công việc tâm tính. một cuộc trao đổi thật sư cho cuộc sông 
không còn là một giờ bàn luận vẻ chính trị luân lý. nạng nế 
xãä hội học 

Gản việc đọc diễn cảm với các phương pháp khác sẽ tạo 
cho giờ giảng văn không khi tươi mát. những ăn tượng ban đâu, 
những rung cảm và xúc động thẩm mi của học sinh luôn luôn 
làm nến cho công việc phân tịch Hai mặt lý trí và cảm xúc 
trong một giờ giảng văn luôn luôn được gắn chật một cách tự 
nhiên. Đi giữa tỉnh và y, gán hoà tiếng nơi nhà vàn với tiếng 
nơi nhà giao. duy trì được không khi tươi mát trong quá trình 
phân tích bài vân. đơ là những kinh nghiệm quy bảu của các 
giáo viên có kinh nghiệm biết sử dụng đọc diễn cảm như một 
phương pháp trong giờ giảng văn 

Những thiếu sót trong quan niệm vế vai trò của phương 
pháp đọc van trong nhà trường cũng gắn liên với trình độ hiểu 
biết chưa đây đủ về lý luận đọc diễn cảm ở nhiều anh chị em 
giáo viên chúng †a. 
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Việc đọc văn học có dưa vào nhưng quy luật phát ám những 
vẽ cơ bản khac với việc đọc các tác phảm khoa học khác Đọc 
van học không phái chỉ là thu nhãn cái hiện thức được phản 
ánh vào trong tác phẩm mà quan trọng hơn là đọc được cái 
phân chủ quan của người phản ánh. Nhưng việc đọc van chỉ có 
kết quả khi người đọc vang lên cái chủ quan của tác giả, cái ý 
định của tác giả khi phản ánh. Như vậy người đọc phải làm cải 
công việc chuyển dậy, sông dậy cái tỉnh cảm của tác giả khi 
phản ánh mà con đường không cơ cách nào khác là thông qua 
sự đống cảm của người đọc, vì vậy ở đây đặt ra vấn đế chủ 
quan người đọc không được lân äát chủ quan người viết ttác giải. 
Người đọc phải tôn trọng cải khách quan của tác phẩm tchủ 
quan của tác giả và khách quan phản ảnh) nhưng lại phải thông 
qua cải chủ quan của mình mà làm vang dậy chủ quan của 
người viết. Nghệ thuật đọc diên cảm chính là nghệ thuật xư lý 
một cách hợp lý môi quan hệ giưa khách quan phản ánh và chủ 
quan biểu hiện của tác giả. quan hệ giữa chủ quan người đọc 
và chủ quan tác giả để truyển đạt được tiếng nơi tính cảm của 
tác giả đến bạn đọc Đọc văn đòi hỏi người đọc truyền cảm xuc 
đến cho người nghe (có thể là bản thân hay là một người nghe 
vô hình hoặc hiện diện). Giọng đọc là thước đo tân số rung động, 
rung cảm của người đọc đối với tác phẩm và tác giả. Bản chất 
của việc đọc vàn như đã nói trên quy đính những yêu câu đối 
với người đọc Trong quá trình đọc, người đọc luôn luôn cõ gắng 
xác lập được không khi giao hoà. giao cảm giữa người nghe với 
tác giả. Người đọc truyến đến cho người nghe điều nhà văn định 
gửi gấm cho bạn đọc. Không tạo được không khí giao cảm giữa 
nhà văn với người nghe, việc đọc trở thành một động tác cơ 
giới mất hết ý nghia giá trị mất hết tac dụng thông tín thấm 
mỉ. 

Ngữ điệu trong đọc diễn cảm đổi thay tuy theo dọng điêu 
của nhà văn mà người đọc phải thể hiện được Bảng ngữ điêu 


{NI HH, n1 1l, lún nói bật được tiếng nơi và nhất lí nưu 
w .en+ nh van trong tứng cần thứ đoạn van qua việc nhân mịainnh 
tron san lôydc, trong âm tầm là và ngữ pháp Đọc bón càau thơ 
x1 HếU nam được dụng v của tác giá. chấc chân người đọc sẽ 
văn dụng mót ngự điểu thịch hợp nói lên được cải độ dai dàng 
dạc của thời pian và không gián, sự chờ đợi ước mong dai dàng 
của háo nhiều nam tháng kiến trí đâu tranh đi đến thang lợi 
quyết định của cách mang. 
jJQ) nạn ấy ; chản không nìối 
\Íaq tiên bảy gi0 — mới tỚi HƠI 

oec vàn chính là đọc cho sáng rõ từng ý nghĩa, tình cảm, 
thai đô, tâm trang mà nhà van định gửi gảm cho người nghe. 
ngươi đọc 

Bàng sức manh riêng của đọc diễn cảm, người giáo viên dân 
đất học sinh đi vào thế giới của tác phẩm một cách dễ dàng, 
phu hợp với quy luật cảm thụ vấn học Đọc diện cảm phải là 
một hoạt đồng phối hợp chật chế với các phương pháp khác để 
giúp học sinh hiểu và cảm thụ tác phẩm một cách đúng đản. 
Tủyv yêu câu, giáo viên có thể đọc dưới những hình thức và với 
những mức độ khác nhau Đọc cả bài đọc từng đoan. đọc để 
gây không khi, đọc để sáng tỏ lời bình, đọc để mình chứng cho 
lới giảng, đọc đâu giờ và đọc ở phản kết thúc bài giảng Đọc 
để gảyv một ăn tượng hoàn chỉnh vẽ tác phẩm sau khi đã phân 
tch :¡ đọc để gợi cảm xúc, đọc cũng cơ thể để củng cô một 
nhàn định Dọc cúng cố thể là bước tiến hành song song với 
qua trình bình giáng. Đọc để kích thích trí tưởng tượng, để tái 
hiện hình ảnh hay duy trí cảm xúc tưới mát trong khỉ phân 
tịch. Tuy nhiên dọc diện cám với khả nàng riêng của no vần 
chứa phát huy được những nàng lực phân tích tổng hợp của học 
sịnh để đi sáu vao bên trong tác phẩm. Cho nên cũng có lí khỉ 
nhiều ngưởời trước đây để công việc đọc diễn cảm vào phân chuẩn 
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hị phân tích. Đọc diễn cảm nêu tách rơi những phương pháp 
khac vân chưa có thể giúp học sinh nắm được tác phẩm môi 
cach sâu sắc, toàn điện, cø lí lẽ khoa học Tuy nhiên mát nịanh 
của phương pháp này như trên đã nói là khả nàng khẻu gơi 
rung đông thẩm mi, trí tưởng tương và nhiều nàng lực cân thiết 
của tư duy nghệ thuật, làm cho việc day và học bài van phú 
hợp với đặc trưng của bộ môn và tâm lí nhản thức của học 


sinh về văn 


II. SỐ SANH TRONG PHẦN TÍCH VĂN HỌC 


1. Hiệu lực của phương pháp so sánh trong phân tích văn hoc 

Phân tích bài "Vào nhà lao huyện Tỉnh Tây' của Hõ Chủ 
Tịch. Xuân Diệu viết : "Tôi tự thấy lấy làm thú vi liên hẽ với 
một bài thơ cổ "Độc tọa kinh đỉnh sơn". Di nhiên đây là một 
bài thơ trong hệ tư tưởng vàn hóa củ, độc tọa một mình cơ sự 
tự cao tự đại : "Chim" cá bay đi tìm vinh hoa phú quý làm 
quan to. "Mây" chảng cân bôn ba gì sất Ta là một núi cao 
Kinh đỉnh sơn nhìn ta Bài thơ của Nhật kí trong tù thì ở hệ 
thống vân học cách mạng : "Vì nhân dân mà phải tù đấy" '! 

Xuân Diệu đã làm công việc so sánh bài thơ của Bác với 
bài thơ của Lý Bạch. Hai bài thơ này cách xa nhau về thời đại, 
vẽ hệ tư tưởng và chủ định sáng tác. 

Nhà vân Đặng Thai Mai khi phân tích bài thơ trên cũng 
nhác đến những đế tài cố điển phương Tây, như "Thiên nhiên 
bà mẹ hiển từ của con người" hoặc “Thiên nhiên mụ gi ghẻ ghét 
bò con người” nhưng chủ yếu tác giả so sánh đối chiếu các cập 
từ và hình ảnh trong bài thơ như "nghênh, trục” để khái quát 
như sau : Giữa mây và người (tù), môi quan hệ nếu như cơ 
chút ý nghia thi chính là ở chỗ đối chiếu giữa đời sông phóng 


(]Ị Hán Tiểu Vì cấy đổi tHÁI mi xanh tướiI( NNH Vận họ |97Ị 
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khang ca: tảo vật và cảnh ngô ơai oâm của coốn người Và v 
nghi của bị thở đi lì mọt lới phản khang Tư do lít luật của 
thiên nhì n thị sáo con người sính ra trong tự do. con người 
chiến +! cách mnìừờang đâu tranh chớ tư do đâu lại có bị tú bị 


tÓOl1”? 


Ö đây, chúng ta chưa bàn đến mặt đúng, sai của các ý kiến 
phân tịch khác nhàu Điều có thế ghỉ nhận một cách rõ ràng 
lì tủy mục địch và nhất là kết quả phân tích có thể rất khác 
nhau những trong phản tịch văn học, số sánh đã trở thành một 
. 1 s0 Sảanh củng thật 


phương phan khi phố biến và „... ` 
là rộng rài nhiều niật 

Khảo sat công trình phê bình, nghiên cứu vân học có giá 
trỉ của một sõ nhà van. nhà nghiên cứu, phê bình quen biết 
khác. chúng ta dễ nhân thây số sánh đã được sử dụng một cách 
kha rông rải và cø hiệu lực thực sự. Đọc Hoài Thanh, nhà phê 
bình thơ quen biết non nửa thế kỷ nay, chúng ta thây phương 
pháp so sánh đặc biệt đã đưt sử dụng một cách tài tính và 
linh hoạt. Nhưng nhà van. nhà thơ như Nguyên Đỉnh Thi hay 
Xuân Diệu, Chế Lan Viên... trong những bài phê bình phản tích 
van học của mình cùng đã luôn luôn sử dụng phương pháp so 
sanh để phát hiện vẻ đẹp độc đáo của bài văn, bài thơ. Thạch 
Han đã phân tịch khả tài tình bổn câu thơ “Tức cảnh Pác Bơ" 
của Bác Hỏ. đã vận dụng môt cách khá thành công phương pháp 
sơ sảnh 

Van học so sánh ngày nay đã vượt quả giới hạn và tỉnh : 
chất một phương pháp khoa học để trở thành một khuynh hướng, 
một trào lưu nghiên cứu van học ở nhiều nước ÖÔ đây, chúng 
ta chỉ giới hạn vấn đề trong pham vi một phương pháp văn học. 
So sánh trong thực tế nghiên cứu phê bình lí luận củng như 
giảng dạy ván học đã trở thành một phương pháp cơ hiệu lực 


(1) Đặng [hịui Mu lrên đường hịx tự vý( nghiền cứUA NXH Vân học. tập THÍ 19/3 


lỗ] 


và kha quen thuộc ở nhiều nhà khoa học cơ kính nghiêm lâu 
rằng. nø chưa được được công nhân trong các công trình và 
phương pháp phản tịch văn học. thậm chỉ ngay cả trong v thức 
của bản thân những người sử dụng nơ như một công cu cơ biêu 
lực thực sự Chủng ta cân trả nø vẽ đúng vị tr! của nở trong 
các công trình lí luận về phương pháp phân tích văn học trong 
cũng như ngoài nhà trường. 


2. Những nguyên tắc so sánh 

Giới hạn so sảnh trong phản tích tác phẩm ván học dựa 
vào cơ cấu nội tại của tác phẩm và những mới liên hệ hưu cơ 
vốn cơ của tác phẩm với cuộc sống sản sinh và nuôi dưỡng nơ. 
VÌ vậy so sánh trong phân tịch văn học thật đa dạng và phong 
phú. Tuy vây, khả năng và giới hạn so sánh không phải là 
chuyện tùy tiện, chủ quan. Việc so sánh luôn được xác định trên 
cơ sở những nguyên tác chật chẽ. Trong thực tế phê bình vân 
học cũng như giảng vàn không phải là hiếm những hiện tượng 
lạm dụng so sánh làm cho hiệu quả phân tích không được như 
mong muốn mà còn gây hoài nghi đối với bản thân phương pháp 
so sảnh vốn có những cơ sở khoa học xác đáng. 

Nhưng khuynh hướng lạm dụng so sánh dân tới hiện tương 
thoát li tác phẩm ; và việc phân tích văn học đi sang linh vực 
xã hội học dung tục Những khuynh hướng lệch lạc vượt quá 
giới hạn cho phép đếu bất nguồn từ sư vi phạm những nguyên 
tác khách quan đã xác định. 

Một nguyên tác quan trọng hàng đầu trong số sánh cạn học 
là không dược lấy nội dung so sảnh thay thể cho tiệc khám 
phá, phân tích bản thân tác phẩm. So sánh không phải là mục 
đích. so sánh chỉ là phương tiện. là con đường đi vào tác phẩm. 
Chính vi bất lực trước một tác phẩm mà nhiều người đã lạm 
dụng việc so sánh tác phẩm với những yếu tổ ngoài tác phẩm. 
Rút cục công việc chỉ đưa đến một bảng liệt kẻ nhưng hiểu biết 
nàng về xã hội học, 1t nhiều có liên quan đến tác phẩm. Phải 


Chứng túc gia bi vịựct vé li thở “Vao nhi lo huyện Tình Tv” 
địt mướn đến nhưng kiến thức qui ròng quai xa lim cho viếc 
sở sanh thiêu sức thuyết phục Ý Nhú cầu hiểu biết khám phá 
han than tac phầm bị không được thoai màn 

("ng vị vậy mi một nguyên tac có tình chất hệ luận được 
đạt tra là nhưng liên hệ so sanh ngoai tac phẩm thông đước 
lam dự! mi tơi thương đấy chủ để của tạc phẩm. Liên tưởng 
vốn là mốt hiện tương rất chủ quan Một liên tưởng vượt quả 
mới hạn sẽ biến việc phản tịch thành một công việc luận bình 
khỏng có cân cứ Có nhiêu trường hợp, người phân tích đi rất 
sâu, tất trông, rất xa bàng cách so sánh với nhiều tác phẩm cổ 
kim, nhiều tác phẩm gán gui hoặc đối lập vé chủ đế nhưng bạn 
đọc vàn cảm thầy có thẻ chấp nhân được Cái chỉnh là vị đường 
dãy với chủ đề chưa bị cát đứt Có thể lây bài viết của Nguyên 
Đang Manh vẽ bài "Tức cảnh Pác BóơẺ làm vị dụ. (Š) Thát ra 
người sành trong thương thức không phải không để v đến sư 
tườm rà trong cách so sánh: Người viết đã liên hệ đến quan 
niêm bản đạo. lạc đạo. an đao... cố nhác đến cả Nguyên Công 
Trư hay những nhà nho khác vv:. Nhưng cách so sánh ở đây 
văn cơ thể chấp nhân được vị ngưỡng cửa giới hạn so sanh chưa 
bị ví phạm 

Một nguyên tác rất quan trọng nưa là khí so sánh phải tôn 
trọng tính chỉnh thể của bài van Người phân tích không được 
tạch chọn một từ ngư, một chỉ tiết. một hình ảnh ra khỏi chính 
thể để so sánh với những yếu tổ it nhiều cổ liên quan với tác 
phảâm rồi bình luân mốt cách chủ quan, xa rời chủ đề của tác 
phẩm. Có thể lấy vị dụ khả tiêu biểu ở bài viết trong cuốn sách 
“JTiìm hiểu thơ Hồ Chủ Tích” Khi phân tích bài "Vào nhà lao 
huyền Tình Tây", tác giả đã chọn chỉ tiết "phù vân” để liên hệ 
— (1 Nem tìm hiểu thờ lồ CHủ tịch NXHR Đại họ vì trìng hịš chuyên nghiệt 


I2 


(3) Nem lu pH mớ( Nó |7 
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với máy, mốt hình ảnh mà Lêninn đã dùng để vì chủ nghĩ dẽ 
quốc với chiến tranh. tác giả cũng liên hệ, số sánh với khai ninh 
tự do và tât vều trong tác phẩm kinh điển của Angghen Ngươi 
viết đã không đất bài thơ vào trong mạch cảm xúc chúng của 
những hài thơ trong phần đâu tập thơ. Có thể nói. điều day dứt 
nhất với Bác trong những ngày đấu trong từ là nối khổ mất tư 
do, cái trác trở ngạt nghèo trên đường làm trí hoàn một cách 
nặng nế bao dự tỉnh công việc bày giờ đang gập thời cơ thuận 
lợi. Bài thơ "Vào nhà lao huyên Túc Vịnh" cũng như ba bài 
"Đường đời khó khan" trước và sau bài "Vào nhà lao huyện Tình 
Tây” đếu liên mạch trong ý thơ Nếu tách các bài thơ này vôn 
là những trang nhật ki thí khó mà hiểu được đúng đán bài thơ 
chúng ta phản tích 


3. Giới hạn so sánh 

Trong phân tịch van học, phạm ví so sánh khá rộng ri 
Tưu trung cöở thể chia thành ba nhóm chính như sau 

Nhôm vo vánh thự nhát 


So sảnh đói tương phản tích cói những tác phẩm cùng đề 
tài. chủ đê. cung mô Hp nhưng bhúc nhau tế loại hình. Có thể 
sơ sanh một tác phẩm trong nhà trường với một kịch bản hay 
một sáng tác đã được chuyển thể. Phân tích "Sống như ẢAnh' cö 
thể đem so sánh với tác phẩm sân khâu hay truyện phim về 
anh Trỗi Phân tích kịch "Nổi giỏ” có thể so sánh với tác phẩm 
đã được sản khấu hơa So sánh như vậy càng làm nổi bật chủ 
đế. ý nghịa của tác phẩm đang phân tịch vừa càng làm sảng tỏ 
rõ nét đạc thù về loại hình. Giảng "Sông như Ảnh" của Trân 
Dinh Vân nêu đem so sảnh với truyện thơ về Nguyên Văn Thôi 
của Lê Anh Xuân chắc chắn đố là môt việc làm bố ích và cân 
thiết. Ó các nước khoa học kÈ thuật phát triển, trong việc giảng 
ván, người ta đã sử dụng mốt cách rông rải và thành công viếc 
so sánh bàng phương tiên màn ảnh, tỉ vì. những bức tranh mình 


l54 


hớia nhe thuát có 1ì tr Thế giới thâm Pmị cúi học sính khong 
những đươc phát triên tứ nhiền và phong phú ma bìn thân việc 
phán tích tác phiđmãđ cúng được thuận lợi hơn. sâu sắc hún 

Vhôm vớ vdnh the hai 

SÑo sanh đòi Hương phản Hch tới cuộc sông lớn ta nhỏ của 
tạc phảm Việc so sánh này không những là để kham phá vẻ 
đẹp riêng của tac phẩm mà còn là văn đề vận dụng cụ thể 
phương pháp luận Mác xÍt vào việc nghiên cứu mốt tác phẩm 
van học cụ thể 

Những mỗi liên hê này thật đa dang vị đỏ là bản thân cuộc 
sỏng sản sinh ra tác phẩm và là nơi tác phảm đi đến và cố 
cuộc sông địch thưc của nơ trong lòng công chúng 

Co khì so sanh trúc tiếp với sự hiện thức làn cơ sở cho 
tực phảm Hoài Thanh lày ngay câu chuyên Võ Thị Tháng khi 
vào tủ và ra từ để phân tích những vân thơ về “Nụ cười Võ 
Thị Tháng" Có thể và cân thiết so sánh Từ Hải thực trong lịch 
sử với Từ Hải trong truyện Kiểu của Nguyên Du. Cũng như ở 
Liên Xô khí phản tịch "Bài ca về lgo” thường so sảnh với lgoria 
hay "Con gái viên Đại uy” với cuộc khởi nghĩa của Pugasỏp, "Suôi 
thép” của Xêraphi-môvich với cuộc đời Tamanxki. 

Có khi cũng cần so sanh nhân tật trong tạc phẩni rới 
nguyên mu Khi phản tích bà mẹ Tơm trong thơ Tô Hưu với 
mẹ Tơm cơ thật và những mẹ Tơm khác trong cuộc đời Đở 
cúng là việc làm quen thuộc với các nhà giáo có kinh nghiệm 
khi phân tích tác phẩm "Bà mẹ” "Thép đã tôi thể đấy” hay 
truyện của LÔ Tônxtôi thường hay đem so sảnh với tự truyện 
của tác giả Chác hàn khí phần tích "Người mẹ câm súng" của 
Nguyên Thi. chúng ta không thể không đổi chiêu với cuộc đời 
thực của người mẹ anh hùng. chị LC Tích. trong thực tiến đấu 
tranh cách mạng miễn Nam 
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Có khí so sữnh nói đừng tac phản tơi những sử kiện lay 
nhản tật diển hình của thời đạt Việc số sánh nhức vây không 
nhưng giúp cho học sinh hiểu được bản thân tác phẩm mã còn 
khơi sâu được giả trị khải quat của hình tượng nhân vật hay ý 
nghia tiêu biểu của tư tưởng trong tác phẩm Dạy tác phầm 
"Tâm nhìn xa", nếu không mở rộng so sánh, đôi chiêu với nhưng 
nhân vật thực cơ ý nghỉa tiêu biểu ngoài xã hội, trong cuộc đâu 
tranh giữa hai con đường thì chác hản học sinh khó lình hội 
được sâu sắc ý nghia điển hinh của tác phẩm. của các nhân vật 
Tuy Kiến hay Biến và những lớp thanh niên mới ở nòng thôn 
trên con đường xây dựng chủ nghia xã hội. Dạy "Bài ca chỉm 
Chơ rao" của Thu Bốn hay "Gieo mãm"” của Nguyễn Thiếu Nam 
mà không đối chiếu. so sánh với những gương kiên trung bất 
khuất của những con người công sản trong cuộc đấu tranh sinh 
tử với bọn Mỹ nguy ở miền Nam bẩy giờ, chắc hản là một thiêu 
sót không nhỏ về phương pháp và quan điểm thực tiên 

Cùng có thể phán tích bằng cúch so sanh tới những tác 
phẩm cùng chủ đê, cùng đề tài của bản thân tác giả hay của 
những tác giả khác Phân tích một bài thơ thu của Nguyễn 
Khuyến. Xuân Diệu đã cöø thể sơ sánh với thơ van Việt nam 
trong suốt hàng năm trảm năm thơ, so sánh những bài thơ sảng 
tác trong những thời điểm khác nhau của một tác giả căn làm 
nổi rõ sự chuyển biến hay phát triển trong quan niện sảng tác 
cũng như thế giới quan của nhà van thể hiện trong tác phẩm, 
Giảng bài "Tiếng hát sông Hương” của Tô Hưu, nhiếu giảo viên 
đã làm công việc so sánh với "Đời mưa gió: của Khái Hưng để 
hiểu rõ hơn quan điểm sảng tác và nhân sinh quan của nhà 
thơ cộng sản qua bài thơ này. 

Nhám vo vánh thứ bú : 

Nhóm so sảnh những véu tổ trong bản thân tac phẩm. Như 
chúng ta đã biết những yếu tô hợp thành bản thân tác phẩm 
vốn là một tập hợp, môt hệ thống của nhiều yêu tô hưu hình 
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và xo hình, của nhu veu LÔ ví mô và vì mũ Phần tích bang 
œn đương so sanh những mi lên he phưc tấp và đa dang giứa 
GA VỐI TÔ đo củng là mịớt cách phát hiện ra vẻ đẹp độc đao 
của tác phảm Phương pháp hé thông trong giáng vàn của Đái 
Xuan Ninh cụùng an cứ vào đạc điểm câu tạo đổ của tác phầm 
vam húc !|! Alỏi liên hệ giưa các vều tô được phản loại theo 
nhiều tàng lớp Có thể số sanh các từ, các tập hợp từ, các hình 
tương. các chỉ tiết, các chàng kết cầu khác nhau của tác phẩm 
Có khi là sư so sanh giưa các phân trong kết cầu của tác phẩm 
Khi phản tịch bài "Bỏng cấy kơnia” chúng ta không thể bỏ qua 
ba chang phát triển và chuyển hơa của hình tượng bóng cây 
kớnia mang theo sự phát triển rất rõ nét của tự tưởng chủ để 
của tac phẩm Hay khí phần tịch tác phẩm "Vợ chống A Phủ” 
của Tô Hoài. chủng ta thấy tư tưởng chủ đề của tác phẩm được 
thể hiện rõ nét qua các chang phát triển của nhân vật À Phú 
và My Cuốc đời của họ trải qua những ngày túi nhục dưới ách 
của bọn thông lv Pa Tra đến những ngày tự phát đứng lên xây 
dưng cuộc sông có vợ có chống ở Hỏn Ngài cho đến chàng đường 
thức sự được giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng. So sanh 
cảu tạo đối lập chát chế trong bài "Xem ảnh” của Chế Lan Viên. 
chúng ta thấy rất ró ý nghĩa tư tưởng của bài thơ. Bài thơ có 
bôn câu: Ta thây sự đôi lập giữa hình ảnh thôn ta với cảnh tổ 
công trongcâu đâu Rồi sự đổi lập giưa cảnh nửa đêm mẹ dãy 
vơi cảnh ngâm nhịn con trong câu 2. Và hình ảnh đối lập giữa 
"Đối mát” và cánh “Phiêu sách trại đốn” trong câu 4 Và rộng 
hơn là sự đối lấp giữa cảnh l trong câu Ì với cảnh 3 trong 
câu 2 _ Và cảnh đối lập giữa cảu 3 với cảnh trong câu 4 5o 
sảnh kết câu đối lập trong bài thơ, ta thấy nổi rõ những mỗi 
quan hệ giữa thực tại đen tôi và lý tưởng chối ngời của nhân 
đản miến Nam. những màu thuần đổi lập giữa kẻ thù tàn bạo 
với nhản dân yêu nước và cách mang, giữa bao lực của quân 


(1 Nem 190 Min Niìh Mếốt vách phân tích gưmg văn Tag chỉ Ngôn ngự NÍ š 
97j 


thù man trợ với niềm tín chối ngời của nhân dân. Cả bài thơ 
là một kết câu đôi lập chạt chế làm nến cho sự phát triển tư 
tưởng chủ đề. 
Có thê hệ thống hơa các nhơm liên hẻ so sảnh để phân 
tích tác phẩm như sau : 
Nhóm 23 
Ngoài tác phẩm 
Thời đại (Sự kiện thật) 
Cuộc sông (Người thật! 
(Nguyên mâu) 
(Điển hình) 
Tác giả (Tự truyện) 
tHoàn cảnh sáng tác) 
Nhóm 1 
+ Tác phẩm gân gủi hoạc khác biệt 
(Đề tài) 
(Tác giả) 
+ tCùng hoặc khác thời điểm sảng tác) 
Loại hình 
Tranh minh họa 
Sân khấu 
Màn ảnh 
Họa 
Nhạc... 


Tác phẩm văn chương 


Trong tác phẩm : 
Quan hệ từ 


Nhóm 3 


l5 


(luan hẻ cấu 

Quan hệ hình tượng 

(Quan hệ kết cầu 

Quan hé sự kiến chỉ tiết 

(Quan hệ các tuyến nhân vật 

Quan hệ của nhân vật chúng quanh 
Quan hệ nội tâm và ngoại hình nhân vất 
Quan hệ nhãn vật với tác giả 


Khi nhác lai phương pháp nghiên cứu của L'ànn, 
N.KKErupxkaia cơ viết : "Lấy những tác phẩm của Mác có phân 
tịch những tình huông tương tự, đem puaan tịch tỉ mí những tình 
huồng tương tự. đem phân tích t¡ mi những tình huông đỏ. so 
sánh với những yếu tố đã thê nghiệm. vạch ra chỗ giống nhau 
và khác nhau. Đó là phương pháp của Lêẻnin'. 

Di nhiên. giữa phân tích khoa học. xã hội học và văn học 
cơ những chỗ khác biệt nhưng trong hoạt động nhận thức phương 
pháp so sánh nếu được sử dụng một cách thích hợp với đổi 
tương phân tích, chác chán sẽ đưa đến những hiệu quả tốt đẹp. 
So sánh là một trong những phương pháp quen thuộc và hữu 
hiệu trong phân tịch văn học cũng được khẳng định và hoàn 
thiện trong thực tiên nghiên cứu và giảng dạy van học làm sao 
cho việc phân tích và giảng dạy văn học vừa cơ được tỉnh khoa 
học nghiêm ngàt vừa có tỉnh nghệ thuật đâm đà. 


IV PHÂN TÍCH NÉÊU VẬN ĐỀ 


l. Dạy học nêu văn để ra đời đã trên mấy chục năm nay 
và đang giành dược một vị trì ngày càng ổn định dân trong việc 
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giang dạy các bộ môn khoa học tứ nhiên rồi khoa học xa hói ở 
nhà trường phố thông rồi ở đại học. ở Ba Lan và ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, Dạy học nêu vận để từ những có gang 
và kinh nghiệm cải tiển việc dạy học nhằm phát huy trí tuế học 
sinh nay đã đạt được những công trình khoa học đáng tin cây, 
như công trình của Okỏn (Ba Lan) của Lernhe. Nhizamop tLiên 
Xô!. Trong giảng dạy vân học, có các công trinh của Cudoriasev, 
của Macanxman, Siếckôpxkia. Machiutskin v. v 

Trong giảng dạy vàn học, dạy học nêu vấn đế đã được đạt 
'a một cách de dạt hơn nếu không nơi là cổ phân bảo thủ, 
Nhưng cuối cùng cho đến nay. ngay cả những ÿ kiến hay hoài 
nghi nhất cũng phải thừa nhận khả năng phát triển trị tuê một 
cách cơ hiệu lực rõ rệt của phương pháp giảng dạy này. Dư luận 
nơi chung đã thấy rõ những thế mạnh của dạy học nêu vân đế 
các phương pháp truyến thông không thể có được Dạy học nêu 
vấn đế những năm gần đây đã được vận dụng vào việc phân 
tích tác phẩm vàn chương trong nhà trường Và đã được đưa 
vào trong giáo trinh phương pháp dạy van ở đại học Liên Xô. 
tRiêng ở Việt Nam vấn đế này vân còn mới mẻ nhất là với anh 
chị em giáo viên vân học'). 

Tuy nhiên, cho đến nay cũng không phải đã hoàn toàn chẫm 
dứt những ý kiến đøó đây nghỉ ngờ khả nàng vận dụng dạy học 
nêu vấn đề một cách rộng rãi nhất là ở đại học và trong bộ 
môn văn học. 

Có ý kiến cho rằng dạy học nêu vấn đế chẳng cơ g1 mới 
lạ Từ lâu người ta đã đạt vấn đế phát huy trí tuệ học sinh và 
cũng đã đạt được những kết quả đáng kể ngay từ thời Xôcrát. 

Có ý kiến lo ngoại rằng dạy học nêu vấn đế sẽ làm han 
chế mất những ưu thế của người giáo viên trong quá trình lên 
lớp. 

Cơ ý kiến sợ rằng dạy học nêu vấn đế sẽ làm tổn hại 
những rung động thẩm mỹ cản thiết của một giờ vân nhất là 
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tớ lang: vn Phi châm: nọ chỉ thích hớp với các bố món Khuủa 


hoc !ỌH nhn-n? 


( hị có th dị đến nhất trị về vài trò và trc dung của dịiv 
học néiaviin để trên cơ sở mốt nhân thức chúng vẻ nhưng vận 
để có Ý nghi nguyễn tac ma chủng tì lần lướt hàn đến sau 
đâu 

2. Mót trong những vàn để cơ bản rác rồi nhất chính là 
môi liên hệ và sự khác biết gi: hoạt động bú hiện và sang tạo 
trong nhân thức củng như trong đạyv học Trong lích sử giao dục 
tứ xưa đến nav những tự tưởng dav học tiền bộ đa không ngưng 
tìm toi nhưng phương hướng tích cực tiên bố để tôi ưu hơa viếc 
đàv học mà một trong những con đường quan trong nhất là phí 
huv cao độ nang lực nhân thức của bản thân người học “Từ 
những lõi dạy tọa đàm của Xôcrat đến nhưng Rôlokvium ngày 
nay, từ nhưng hình thức tranh luân "quý biên” thời Trung cô 
cho đến những xemine ở nhà trường hiện địi chủng ta thây 
hình thành ngày càng ró xu thể nắng cao hiệu quá dạy học theo 
phương hướng đúng đàn trên Thế nhưng. tất cả những cô gàng 
trên vận năm trong khuôn khổ của quan điểm dạayv học truyến 
thống mã chung quy có thể xếp theo hai phương pháp quen 
thuộc là thông tín - tiếp thu và tải hiên Hai phương pháp chủ 
yếu đố vận chỉ cơ thể phát triển được  đuv tát hiện mà thôi 

Nhíp độ phát triển khoa học ký thuất hiện đại đời hỏi mốt 
sư đổi mới cao đỏ phương pháp dạy học để nắng cao hơn nữa 
chất lượng thông tin đồng thơi có thể xâv dựng được những con 
người sáng tạo làm chủ được khoa học ký thuật hiện đại. Đây 
cung là một đòi hỏi cố ý nghữi chiến lược của chủ nghĩa xã hồi. 
chủ nghĩa cộng sản trong nhiệm vụ đào tạo những công dân vừa 
cö phẩm chât chính trị vừa có nàng lực làm chủ được khoa học 
k\+ thuật 

Phương pháp giảng dạy truyến thống không thể đạp ứng 
được những đòi hỏi nang nề và cấp bách nói trên Với những 
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GÕ tan c1 nhất cúi nó, phươn,: pháp truyền thống chỉ có tÌU“ 
lim được nhiệm vụ chỉ vếu là truyền thụ mốt cách thú dong 
tmót khối lượng kiến thức và kiểm trà sự tiếp thú do theo củn 
đường tải hiện Ngay cả những bài giảng chủ ý kịch thích trì 
tuệ của học sinh củng ván nảm trong khuôn khổ cúa lôi day 
học củ Giáo viên khêu gợi tư duy học sinh củng chỉ nhàm muc 
địch truyền thụ được tôt hơn khôi lượng kiến thức cần truyeh 
thụ. Day học nêu ván đế là hoat động dạy học sang tạo Nó 
khác vẽ bản chất với dạy học truyện thông, vẻ mục dịch cùng 
như phương thức thực hiện Một nguyên tắc cơ bản của nó là 
song song với việc linh hội tích cực vế kiến thức là sự phat 
triển nhưng nàng lực sáng tạo ở học sinh. Kiên thức vừa là sản 
phẩm vừa là phương pháp. Con dường hình thành nhàn cách và 
lính hỏi kiến thức phải thông qua sự vận đồng bên trong của 
bản thân chủ thể học sinh. Chúng ta đếu biết xu hướng xich 
gàn lại giưa tâm lý tư duy và tâm lý dạy học là một đạc điểm 
ngày càng nổi rõ trong kho sư phạm. Dạy học nêu vân để chính 
là dựa vào những quy luật của tư duy, đặc biệt là tư duy sang 
tạo. Theo Rubi Rubinxtenxtanh là ' yếu tố đảu tiên của quả trình 
tư duy thường thường là tỉnh huông cơ vấn đế. Con người bát 
đấu tư duy khi có nhu câu hiểu biết một cái gì Một điểu đã 
được thực tiễn sư phạm và thực tiễn cuộc sông xác nhân là kiên 
thức se được lính hội vững chắc nểu người học đó trải qua suy 
nghỉ. cơ vượt qua khở khản để tìm kiếm. Dạy học nêu vẫn đế 
dựa vào tỉnh thần của nguyên tác trên. Trong dạy học truyền 
thông. chỗ dở nhất là thối quen đưa đến cho người hoc những 
kiến thức có sẵn và người học chỉ còn tiếp nhân một cách thụ 
đông và ghỉ nhớ, ghi nhớ để rối lập lai Trong dạy học nêu vẫn 
đề. kiến thức không đưa đến dưới hình thức có sản mà thông 
qua những tỉnh huồng cöø vấn đề đạt ra trước học sinh: (Vì vậy 
mà cơ tên gọi nêu vân đề! Tỉnh huông có vân để là trang thái 
tâm ly nảy sinh trước kho khàn về trí tuê mà con người tì 
không thể giải thích hoäc hành đồng bằng kiến thức củ, phương 
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t6 c1 Và dạy hoc néa vàn để la mọt he thong tình huờng có 
sam đi an" lien nhìu phức tin hoa đần., trong qua trình đo học 
IHh HƠI sự hướng đàn cua giio vIêN nam nói dụng bọ món 
phương thức nghĩ ch cứu và phát triển ở mình nhưng phẩm chảt 
căn th cho sang tạo trong khoai học và đới sóng Tình liên 
tục của qua trình nhận thức cũng là mốt trong những phảm 
chất cơ bán của dạv học nều vàn để Như vảyv rõ ràng là cơ 
chẻ cua qua trình dạy học nẻu văn để đã được đổi khác một 
cách cạn bản Trong dạy học truyền thông, giáo viên thóng bảo 
kiên thức khoa học có san và cho cách giải quvết bài tập Học 
sinh nghe phí nhớ làm bài tấp theo kiến thức và phương pháp 
vạch san Trong dạv học néều vấn đế, cơ chế đổ đổi khac như 
sau - Giao viên đảt vấn để - Học sinh trì giác - giáo viên tổ 
chức quả trình giải quvết văn để: Trong quá trình đó. học sinh 
nam kiến thức. phương thức giải quyết và phương pháp nhân 
thức khoai học 

Sẽ CÓ người nói : thì lâu nay vận có những câu hỏi đát ra 
đươc những vản đế buộc hoc sinh phải suy nghỉ Chẳng hạn câu 
hỏi sau đây : Do đâu mà người công sản trong bài "Con cá chột 
nưa” lại chiến tháng được cái bụng? Tai sao vợ chống À Phủ lại 
đi theo cách mạng?” Đúng là những cảu hỏi trên đây cổ mang 
tình chất tổng hợp đồi hỏi học sinh phải động nào. Song vấn đế 
đất ra là tự duy như thẻ nào, tư duy nhàm mục địch gì Những 
câu hỏi trên ván nàm trong giới hạn của tư duy tái hiện. chưa 
c6 được mốt sự thay đổi trong chất lương nhận thức. lộ đâv hoc 
sinh ván dựa vào những kiến thức cố sản, học sinh chỉ căn tái 
hiện những sư kiến. những hiện tượng vàn học theo một phương 
thức quen thuốc Kết quả là chưa tạo ra được những chất lượng 
mới vé kiến thức và chưa được pháp triển thêm vế phương thức 
nhân thức và hành đông mới 

Thử nêu ra ở đây mốt trong nhưng câu hỏi cổ tình néu 
văn để trong hài giảng van "Gieo mắm” Câu nơi như sau ; Hiên 
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lñ ngươi công sản cuoi cũng trong vũng mã tên Tuân muốn trịc! 
mâm giỏng cuối củng do” Nhưng lliên bú noi thắng vào múi 
ké thủ là chỉnh chúng no gíco mảm cách mang 

Từ suy nghị vẽ lời nói của các nhân vật đôi dịch. hãy phản 
tích ý nghia của để tài "gieo mãm” trong tác phẩm của Nguyên 
Thiếu Nam Câu hỏi ở đây không nhưng đôi hỏi học sinh tải 
hiên các sự kiện, hiện tượng. tình cách nhân vật trong tác phầm 
mà còn đòi hỏi học sinh biết văn dung những hiểu biết đó để 
trả lời cho một tỉnh huồng mới vế kiến thức. phát hiển ra những 
mỗi liên hệ bản chất mới từ trong những hiểu biết và tư liêu 
cœ Cố thể nơi ở đây đã cø một bước nhảy vọt mới vẻ chất 
lượng kiến thức và phương pháp nhân thức. Trong hoạt đông 
của tư duy tải hiện. người học sinh phải vận dụng những nàng 
lực ghi nhớ. lập lai Trong hoat động sáng tạo. học sinh không 
những chỉ tái hiên kiên thức mà còn biết tự mình vận dụng 
kiến thức một cách linh hoạt sáng tạo trong những tính huông 
mới. Muôn ván dụng sáng tạo kiến thức cản phải có nhưng khả 
năng chuyển hóa phạm trù kiến thức. phải biết định hưởng được 
kiến thức. biết phát hiện ra những chức năng mới của kiến thức 
cũ, biết phát hiện nhanh chóng cấu trúc bản chất của đôi tượng 
mới. biết tìm ra những phương thức giải quyết khác nhau để có 
thể lựa chọn được phương án tôi ưu, vv. Tất cả những phẩm 
chất nãy không có được trong phương pháp dạy học truyền thông. 
Chính vị vậy dạy học nêu vân để ngày càng chiêm được sự đồng 
tỉnh của các nhà khoa học và các nhà sư phạm trên con đường 
tôi ưu hơa dạy học để đáp ứng được đòi hỏi của sư nghiệp xây 
dựng mẫu người công dân mới cho chủ nghĩa xã hồi 

3. Nơi đến dạy học nêu vấn đế là phải bàn đến con đường 
tiêng để tiến hành qua trình dav học. Con đường và củng là 
nộ dung thực hiện dạy học nêu văn đế là quá trình xây dựng 
vả giải quyết một cách khéo léo hệ thông tình huông có vân để 
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|) học nói vàn do là mốt hệ thông tình huông có vàn đẻ 
đưcc (Ít ga gan línn với nhàn và trong quai trình do, học sỉnh 
dươi sự gtup đỏ và lạnh đao của gio viên, nam được nói dụng 
bọ mòn phương thức học tấp và phát triển ở mình nhưng phẩm 
chất cần thiết cho mốt thú đõ sang tạo đối với khoa học và 
đơi söng 

Con tình huông có văn để là gì Có rất nhiều cách đính 
nghi khác nhàn. song vé cơ bản có thể nhất trí đố là mốt 
trang thai tàm lý này sính ở môi người trước một khó khan 
được chủ thê v thúc và muốn khac phục thí phải vận dụng 
nhưng hiệu biết mới và phiớng thức hành động mới 

Không có g1 đang nghĩ nườ khỉ nói rảng trong phân tịch 
tìc phẩm. chúng tì cơ thể vận dung dạy học nêu vân để một 
cách thuần lợi và có can cứ xac đang Nói như Rubinxten "tư 
duv con người chì bạt đâu từ một vân đề hay mốt câu hỏi. từ 
mốt sự ngấc nhiên hay sự thác mác, từ mốt sự mẫu thuận (]! 
cho nên tình huông có vấn để se có tc dụng lôi cuốn học sinh 
vào quai trình tư duy Mốt bài van, một tác phẩm van chương. 
sỏ phân mốt nhân vật chỉ trở thành đồi tượng suy tư mỗi người 
khi chình người đỏ nhân ra trong đo một tính huông. mốt vấn 
đẻ. một tâm trang cơ liên quan với tâm suy nghĩ hay rung động 
của mình. Tac phầm nào cúng cố vấn đế cá Đúng như vậy. 
nhưng khỏng phải bát cứ vận để nào trong tác phẩm củng tự 
nhiên trở thành tình huông có văn để đổi với chủ thể người đọc 
~ học sinh 

Chúng ta lại củng đa biết rảng cảm thụ van học bao giờ 
cũng mang tính chất ca nhân rất sâu đâm Một giờ giảng vàn. 
một bài phân tịch van học muốn có thể thành công, nhất thiết 
phải xây dựng được mót hàyv những tình huông có vấn đế và 
được học sinh tiếp nhân một cách có ý thức Chúng ta đã từng 
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phần nàn lâu ni vẽ tình trang học sính không hứng thủ vàn 
học. học sinh trong ít giẳng vàn ma thơ ở lanh lung trước số 
phản cac nhàn vải. trước tiếng nơi thiết thân của nhà van đang 
trực tiệp tâm sự Tình huông cơ vân đế thường chưa được xâV 
dưng trong v thưc của học sinh VĩÍ vậy hiện tương ngân cách 
như cảnh cửa thép trở thành một trở lực nạng nề đổi với việc 
thâm nhập vào tac phảm Tạo được tình huồng cổ vấn dế trong 
giảng vàn là tạo được một trạng thải tâm lý van học cần thiết 
để mở đâu cho qua trình giảng vấn đạt được hiệu quả mong 
muốn. Xây dựng được tình huông có vần để trong dạy vân trong 
giảng van là một hoat động sư pham phù hợp với muc địch dạy 
học mới hiện nay, vừa thịch ứng với quy luất cảm thụ văn học 
và đác trưng của van học 

Nhưng muốn xảy dưng được tình huỏng cơ văn đế trước hết 
lại phải biết xây dưng được một hệ thống câu hỏi nếu ván đế 

Câu hỏi nêu vân đế trong dạy học nêu vân đê hoàn toàn 
khác về bản chất với câu hỏi trong phương pháp dạy học tải 
hiện Cố môt số người nghị rảng câu hỏi nêu ra được mốt vần 
đế nào đỏ cho học sinh suy nghỉ cũng là câu hỏi nêu vấn để 
Cân phân biết bản chất khác nhau giửa câu hỏi tái hiên và câu 
hỏi sáng tạo 

Đành rằng những câu hỏi tái hiện cũng cơ thể buộc học 
sinh phải tư duy nhưng mục địch vẫn là tải hiện kiến thức theo 
phương thức cũ Câu hỏi nêu vấn đề là loại câu hỏi đặt ra cho 
chủ thể hoc sinh và đươc học sinh tiếp nhận một cách cơ ý 
thức. không phải do từ ngoài đội vào mà là do nhủ câu khám 
phñ tìm hiệu của bản thân (dị nhiên có thể tự nêu ra hoặc qua 
gợi của giáo viên' và chình học sinh củng đã có một số dừ 
kiến ttrì thức kinh nghiệm kỳ nàng! song không thể tím được 
lời giải bang chính những hiểu biết cú và theo phương thức hành 
động cú Co thể nếu ra hai loại câu hỏi khac nhau vẽ một văn 
đề cân kiểm trí học sinh 
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[m1 cạn tt hàn \ nghĩ cua: nhìn để ạt đen mì tíu 
qgt nỗ TT Eà đị đạt tên cho tc phầm của mình 

[ai cần hỏi nến vấn để : o nhà vàn nơi theo ông thị có 
thể láy cái tên chỉ Đâu mà đất tên cho tac phẩm Tt đến Em 


thấu có thể đước chang? 


[œ1 cau hỏi bài hiến ý Ý nghĩa tô cao của truyền ngàn Chì 
Phóéoó ca Nam" Cao 

Loa cau hỏi nều vận để ; Tại sao vẻ sau tác giả Nam Cao 
lủ khón, chập nhân cải tên Đi lứa xứng đối đạt cho truyền 
ngàn Chỉ Phéoó” Hai tên truyền phần anh hài quan niềm khác 
nhau của người đạt tên truyền như thể nào? 

Nhưng cảu hỏi nếu vấn để trên đấy túy chưa thể bao hàm 
đây đu những đạc điểm cơ bàn của câu hỏi nêu vản đề song 
chủng tì có thể sơ bộ thông nhất như sau 

= Câu hỏi trong hoạt đồng tải hiến thương vun vat, rời rac. 
xa là với quan điểm hệ thông vốn là một đạc trưng của khoa 
hoc hiện đại Câu hỏi nẻu vấn để chứa đứng một dụng lương 
róng lớn bao la gồm một tự liêu ròng rai Nó mang tình chảt 
tông hợp bao góm nhiêu môi liên hệ giưa các yếu tô. các sư 
kiện nhằm sáng tỏ quan điểm chúng của tác giả trong tác phẩm 
[\W nhiên có những câu hỏi tải hiện củng bao gồm một dụng 
lượng kha lớn nhưng điểu cản chủ v là dung lượng vẫn chưa 
phải là dâu hiệu bản chất Bán chất cúa vấn để chỉnh là ở chổ 
nò mang tỉnh chất tải hiện, hayv sáng tao? Nó có mang tình Ý 
thức của chủ thể khi tiếp nhân hay là do từ ngoài dộòi vào? 

= Câu hỏi nêu vần đế thường cơ tính chất phức tạp vẽ nội 
dụng. No gợi lén nhưng máu thuân giưa cái đã biết với cái chưa 
biết giữa cải cú và cải mới trong nhận thức của học sinh, mâu 
thuân giữa nhân thức của học sinh với tác giả. giưứa học sinh 
với nhau vẽ một văn để trung tảm nào đó trong tác phẩm 


hhi phần tịch tình cách của -V Châu có thể có nhĩcn ch 
đạt câu hơi Hai câu hoi sau đây ro rằng có mốt sự khac nhaàu 
tÔ tết vé phương thức nói dụng và tìc dụng 

| - Hay nêu lên những chỉ tiết chứng tỏ AÁ Châu là mới 
căn bỏ cách mang tốt 

l — VỊ sao tác giả lại để cho 2Á Châu xuất hiện trong tiếng 
sao rồi sau đơ lai tham gia uông máu ân thể? 

2 - Thái độ cách mạng của Paven trong quan hệ với Toönhia 
thể hiện như thế nào khi hai người gập lại nhau trên công 
trường Baica? 

2' - Có người cho ràng thái đố của Paven đổi với Tônhia 
khi hai người gạp lại nhau trên công trường Baica là một thái 
độ thõ bạo không nên cơ ở một người cách mang có văn hơa 
\ kiến em như thể nào” 

~ Câu hỏi nơi chung nhất thiết phải vạch ra được thoạc định 
hướng! vào môi liên hệ hưu cơ giữa những yếu tỏ cụ thể những 
vân đề tông hợp của bài van. của tác phẩm như chủ đẻ. quan 
điểm của tác giả. như tác dụng. v nghìĩa của tác phẩm vv Dọ 
chức nàng của nơ. câu hỏi tái hiện thường dễ sa vào vụn vật. 
Câu hỏi nẻu vân đế có khi cùng dựa vào một số chỉ tiết điển 
hình song phải định hướng vào những vấn để kháải quat VỊ dụ 
khí phản tích hình ảnh Khác trong xà lim, giáo viên có thể đạt 
câu hỏi cho học sinh suy nghĩ vị sao cuối cùng cập mầt của 
Khác càng được tác giả khác họa lên rõ nét hơn?” Trong đoan 
kết thúc truyện Chị Pheo, giao viên có thể dựa vào chỉ tiết Chị 
giết bá Eiển. tự giết mình và cái hình ảnh lò gạch củ chợt đến 
trong v nghị của Thị Nở. Nhưng chỉ tiết đố đếu chứa đựng mói 
ý nghĩa khái quát sâu sắc theo quan điểm phản ảnh của tác 
giả. Ồ đây cơ những môi quan hệ giữa người nông dân với kẻ 
thù giai cấp. cơ vấn đề con đường bể tác của họ, có vấn đề số 
phân của những thế hệ nồi tiếp nhau vv 
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Lan họi phái mang tình he thống liên túc Altc địch viếc 
phẩm tích lì đạn dạt học zính từng bước khám phi rí quan 
điểm tự tưởng và Ý đỏ ngh. thuật của tac gi Cho nén qua 
trình phản tích là qua trình giải quyết từng bước nhưng văn dẻ 
đất ra trước học sinh Môi cầu hỏi là một cài móc cho câu trước, 
cầu trước chuan bí cho cáu sau, làm thành mốt chuối nhưng liên 
hẻ nói tiếp nhấua trong mốt hệ thông văn đế, phần anh được 
bản chất nội dụng và nghề thuật của tac phảm 

Câu hỏi phải sat hợp với tác phẩm và khéu gởi hưng thú 
của bản thân học sinh Cầu hỏi nêu vấn để chỉ có thể nảy sinh 
thức sư trên giao điểm của tuyển phát triển lỏgnch cúi tác phẩm 
với niềm hưng thú của học sinh Giao viên cản tình toạn để xây 
dựng được cau hỏi vừa phản anh bản chất của tac phảm vừa 
năm trong tâm cảm nghĩ của học sinh Mất đi một trong hai 
tình chất đó, câu hỏi không côn giá trí nều vàn để nứa Đầy 
là sư kết hợp giưa khach thẻ và chủ the, trong hoạt đồng nhận 
thức văn đề được đất ra nhưng chỉ có thể có Ý nghĩa khi được 
chủ thẻ tiếp nhận Ngược lại khí được chủ thể tiếp nhân và 
hứng thủ ttm tòi khảm phá chính là vì thực tại đa đạt ra những 
điều kiến cho phép giải quyết vàn đề Đúng như Alic đà từng 
nơi : "Văn đề chỉ xuất hiền khí nào đa hình thành các điều kiến 
để giải quyết chúng Cho nên khỉ đạt câu hỏi một mát phải 
bám sắt tác phảm nốt mát phải am hiểu đối tương và những 
dữ kiên cho việc tiếp nhận câu hỏi để cau hỏi có thế biến thanh 
tình huông cð văn đẻ 

4. Tư tưởng dạv học nêu vân đế thất ra không phải không 
e0 mắm mông ngày trong những khuvnh hướng dạy học tiến bộ. 
nhưng phải nơi nàng dạy học nếu vận để như là một hệ thông 
đạv học thị gân đây mới được hình thành: Nói vậy để thấy ràng, 
khi vàn dụng dạv học nều vấn đề, chúng ta không tuyết đối hơa 
hay có lắp hỏa nó khỏi phương pháp truyền thông Day học nêu 
văn để cần tán dụng những điểm khả thủ của dạy học ti hiện 


lũa 


rong thưc tẻ khi lắp mót hé thông cân hỏi nếu vân đc. chun" 
tì vân †t nhiều dựa vao mốt số cầu hỏi ti hiến làm dự kien 
cho hoạt động sang tạo của học sinh: Và chang. ngày trong 
những câu hỏi nêu vận đế, có khí cúũng cơ 1t nhiều tình chất 
tai hiện Đảnh ràng yếu tô tái hiện chỉ rất thứ yêu và mìịing 
tình chát dự liêu là chủ yếu 

Khi day học nếu văn đế, chúng ta không thể hiểu sai về 
vai trò của người giáo viên Có thể cơ người đã nghĩ ràng ở 
đây vai trò người giáo viên sẽ bị hạ thấp đi một cách đảng tiếc ' 
Hoàn toàn không phải như vậy. Điển dễ hiểu là không phải bất 
cứ bài giảng văn nào cúng chị tiến hành một cách đơn điệu theo 
một hệ thông câu hỏi nẻều vấn đề Tùy tính chất tài liệu, tuy 
đạc điểm học sinh, tuy thời gian thực tế mà vân dụng nhưng 
mức độ dạy học nêu vấn để khác nhau. tTrính bày nêu vấn đề, 
tìm kiếm bộ phản. hệ thông câu hỏi nêu vấn đề) Vai trò giáo 
viên cực kỷ quan trọng trong việc lựa chọn hình thức thích hợp 
củng như việc tổ chức quả trình thực hiện Ngay trong hình thức 
hệ thỏng câu hỏi nêu văn đề. khí người giáo viên dân dát học 
sinh đi đến những tình huông cố vấn để thị chỉnh bản thân 
minh cũng được đạt ra trước những tình huông có vân để không 
kém phức tạp. Giáio viên đứng trước những đôi cực trong quá 
trinh giải quyết vấn để Mu thuần giữa quan điểm học sinh với 
quan điểm nhà văn. mâu thuần giữa học sinh với nhau trước 
một vân đề đất ra từ tác phẩm. và mẫu thuần ngày trong nhân 
thức của học sinh về cai đã biết và cái đang tìm kiếm Nghề 
thuật của người giao viên là dự tỉnh được mọi khả nang có thể 
xày ra và tim ra được phương thức hoạt đông tôi ưu để hương 
dân học sinh tim kiếm. 

Trong không khi tự do tư tưởng. tự do trình bày quan điểm 
khoa học của học sinh. giáo viên phải là môt trọng tài không 
thông mình, vô tư, không làm lui tát ý kiến từng cá nhân mà 
li côn khêu gợi được hứng thú tham gia của tập thể lớp học 
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(+1 Thờ nói ví ERO Hư ớt t1ìo vn khong hé Eị hà thn mi còn 
đc time cưng 0i hới vẽ trach nh về ĐÀI nang C£0n nang 
n" hơn nhị nu trong dạv học tại hịch 

[)av học nêu văn để nhất là phần tích nềui vân để mốt bài 
van, một tìc phần vàn còn là mốt điều khai mới mẻ đổi với anh 
chỉ em giao viên chủng bị Nho khan nhất định còn rất nhiều 
trên còn đường vàn dụng nọ vào trong giang day thức tiến hàng 
ngay Song có thế nói điền hấp dân và bố ¡ch nhất của dayv học 
nêu vàn để chỉnh là kha nàng phát triển nhưng phẩm chất tư 
duv sang tao ở cón người học sinh phụ hơp với yêu câu đào tạo 
con người mới của chúng t1 NÓ cơ sức công phá manh mẽ vào 
lõi dav học ti hiển đơn điểu., cũ ký. km hàm những tiêm nàng 
trì tuếỐ tâm hòn tuổi trẻ trong nha trường 

Sư thang thể của mốt khuvnh hướng khoa học tiên tiên đạc 
biết của mốt tự tưởng sự phạm mới bao giờ cũng phải trải qua 
một thời gian lâu dài trong việc chồng lại những tư tưởng bảo 
thủ và nhât là trong viếc to ra cho được sự đồng tình của 
những công tác viên khoa học biết thức sự bất tav vào hoat 
đóng thưc tiên làm ngươi tuyên truyện đác lực cho cải mới bàng 
chính hiệu quả công tác đây sức thuyết phục của mình. Mong 
rang phản tịch nêu văn để trong giảng van sớm trở thành mối 
phương pháp ôn đỉnh vẽ nhân thức và hành động sư phạm của 
đong đào anh chỉ em giio viên văn học chúng ta vốn nhấayv cảm 
với cải mới vẻ chình trị học thuật và nghiệp vụ. 


V.PHƯỚNG PHAẤP GÓI MÔ 


Phương pháp gợi mở không phải mới là Ít ra cúng đã có 
từ Nôcrat Trong bước đương tiến lên của khoa sự phạm. phương 
pháp này đã từng dược áp dụng vào trong giáng dạy, Cơ điều 
để nhận thấy là các nhà sự phạm cũng như các giáo viên tuy 
có thừa nhân sức manh đác biết của phương pháp này nhưng 


1,1 


trong thực tt vị trị của nở vận chưa dược dế cao đụng mức 
Đac biết trong giảng dav vàn học, phương phạp gới mở lại căng 
f£ được chủ v và bị lu mỡ đi trong ký ức của nhiều giao viên 
ngav cả nhưng giao viên giỏi Vai trò của một phương pháp có 
được xac định và đề cao hay không trước hết phải do hiệu lực 
tiếng của bản thản phương pháp Nhưng phương phạp bao giờ 
cũng gản liên với người sử dụng phương pháp. Nói đến người 
sử dụng trước hết lại phải trở vẽ nhưng vản đế mục dịch và 
quan điểm dạy học. Nêu đạc biệt chủ ÿ đến nhiêm vụ phát triển 
nang lưc trì tuệ, cải đở là một vêu câu rất cơ bản trong công 
tác giảng dạy, chác hản người giáo viên sẻ dành cho phương 
phap đàm thoại một vị trì xứng đáng trong qua trình lên lớp. 
Phương pháp gợi mở có những khả nắng riêng biết mà các 
phương pháp khác khỏ có được Bàng con đường đàm thoại gơi 
mở. giáo viên tạo cho lớp học một không khi tư do tư tưởng, 
tự do bộc lộ những nhân thức trực tiếp của mình : mạch kín 
của giữ dạy được thực hiện dể dàng Những tin hiểu phản hỏi 
được bảo lại cho giáo viên kịp thời trong khi lên lớp. Gíø dạy 
vàn. học van cóö được cai không khi tâm tình, trao đổi thân mài 
vẽ những vân đế cuộc sông do nhà van nẻu lên Môi liên hệ 
giữa nhà van. giáo viên học sinh được hình thành ngay trong 
lớp học. điều mà cac giờ dạy theo phương pháp diện giảng khó 
thưchiến được Thẻ giới học sinh it xa lạ với giao viên 

Và cùng chính qua đàm thoại. giao viên hiểu con người học 
sinh cụ thể hơn Tỉnh cách. phẩm chất trí tuế, tâm hồn. tình 
cảm. phong cách người học sinh được bộc lộ rõ rệt ngày trong 
qua trình đàm thoại Nang lực độc lập làm việc. óc tìm tôi suy 
nghị. thơi quen giao tiếp xã hội của học sinh được phát huy một 
cách tích cực. Khỏng khí thụ động của giờ học giàm bớt rõ rệt. 

Trong đà cải tiên phương pháp dạy học hiện này. người tì 
đếu nhất trí rằng phương pháp gợi mở cơ những ưu thế trội 
hàn Phương pháp này phú hợp với việc giảng dạy néu vẫn để 
và vêu cầu phát triển tư duy cho học sinh 
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[my nhì n mới phing phá: đeuú có những nhưữúc điểm riêng 
tem pháp sổ HH cú những nh nành trên những củng dế 
làm cho gỡ học của những kg: viên TP kinh nghiêm. còn nón 
tai tr nên vụn vạt xe lẻ hong khí tình cm luôn luôn có 
"HA 6c bị phì vo (I0 dạy dễ khó khám, thịch về PP tuế nu 
lúc viếc chuầân bị mốt giáo an đdịy theo phương pháp máy báo 
mí củng đời hi nhiều công phú. người giìó viên không những 
phi lò bài giảng. lợi nội của mình. mà còn phái tình đến hoat 
đong của học sinh, làm sao cho từng bước làm viếc của học 
sinh nhịp nhàng an khớp với cống việc của pio viên trên lớp 
(iao viên phải dự tình trước nhưng bất trac có thể xây đến 
trong quai trình lén lớp Trong gỡ dạy đâm thoai người giìo 
viên phái tí kiếm chế mình khỏi một thối quen khả phố biến 
lì hịun thích diễn giìng lời diễn giảng của gio viên chiếm hết 
œä thƠI gian trên lớp 

Trong giang dạy, cũng đã có nhưng giao viên thị nghiêm 
liệu giờ đàm thoại gợi mở bàng một hệ thông câu hỏi. nhưng 
hình như người dạy vân cám thâyv thất bài luôn luôn chờ sản 
ben mình Tắp thể dự giỡ cúng người tìn thành, ủng hồ nhất 
lì két quả của nhưng gid dạv theo phương pháp này không phải 
luòn luôn được nhất trí khẳng định: Cũng cản thấy rằng việc sử 
dụng đến mức thành thao một phương pháp báo giờ cũng là một 
qua 1rình phản đầu không đơn giản từ quan niệm đến tò chức. 
Một sự phá vớ thối quen, đường môn lài càng không đơn giản. 
Hưn nứa củng cân xem lại quan niệm về hiểu quả một giớ dạy 
liêu quả không phải là khối lượng kiên thưc lliệu quả chủ yếu 
phí là sự phát triển của học sinh về nàng lực sang tao óc 
thong mình. nàng lực vận dụng mốt cách đóc lấp hiểu biết của 
mình 

Phương pháp gơi mở trong giảng van chủ vêu được thông 
quai hé thông cảu hỏi tạo điều kiến cho hoạt đồng song phương 


giứa thầv và tro để từng bước đi vào tác phầm vàn học 


1) 


Cac cầu hỏi đầm thoại về mối bài vn. mốt tc phám đưỚC 
phản loấi theo những hình thức Ccháấc nhàấu Có thể dựa theo tiên 
trình lên lớp. theo vêu câu giao dục giáo dương, theo nội dung, 
hav tình chất các câu hỏi Túi nhiên các cản hỏi đầm thoái cần 
bảo đảm được một số tiêu chuẩn khoa học nhất định 

Các câu hỏi đầm thoại ngoài tính chất chính xác. rõ ràng, 
phải cở màu sác van học, cơ khả nắng khêu gơi tính cảm, xúc 
đồng thẩm mỹ cho học sinh 

Câu hỏi phải vừa sức với học sinh, thịch hợp với khuôn khổ 


một giờ học trến lớp. vừa phải cơ khả nàng "gọi vấn đẻ” suy 


nghỉ tìm tòi sang tao cho học sinh 

Câu hỏi không tuy tiện. phải được xây dựng thành mốt hệ 
thòng lôgitch. cơ tình toán. giúp học sính từng bước đi sâu vào 
tìc phẩm. như một chính thể 

Cần cơ sự kết hợp cân đòi giữa loại câu hỏi cụ thể và loại 
cảu hỏi tổng hợp gơi vân để. Câu hỏi cö khí theo kế lôi diện 
dịch. cơ khi theo lôi quy nạp nhưng đếu nhàm cúng cấp cho học 
xinh một hệ thông kiến thức vưững chắc 

Câu hỏi nơi chung phải can cứ vào đạc điểm nội dung và 
nchẻ thuật của bài văn nhàm làm cho học sỉnh nám chắc bài 
van tiếng nơi của nhà vàn. Cũng có thể cơ những loại câu hỏi 
nam ngoài nội dung và nghề thuật tác phẩm nhưng vận nhàm 
mục địch làm cho học sinh hiểu tác phẩm. Đố là loại câu hồ 
trợ Phương pháp gợi mở có thể được sử dụng với nhiều mức 
đồ khac nhau Có khi gợi mở là phương pháp duy nhất trong 
mốt số giờ dạy. có khi nơ được kết hợp với những phương pháp 
khc Phương phíipn gợi mở nơi chúng nến dùng cho các lớp trên 
và cho những bài vàn, nhưng tác phẩm chứa đựng những vân 
đế cö ý nghĩa tông lớn về tư tưởng, phản ảnh. nghệ thuật. Sứ 
dụng phương phán nào là chính trong mốt giữ dạy, người giìo 


viên bao giữ cũng phải tính toàn ký lưỡng trên cơ sở năm chịu 


đc địón lớp học, học ¬inh, vén cầu cúi chương trình. tình chát 
H1 Đội VAN và ea sở trưởng của bạn than mình nứa Noi phương 
phạm đếa có gữi trị tương đổi Phương pháp không quyết định 
tai nng ni chính là tài nàng của người giao viên quveệt định 
hiếu lực của moi phương pháp. khuynh hướng tuyết đối hoa môi 
phương pháp nào đó trong qua trình dạv học là không đúng. 
NHƯƠI gio viên phải biết tân dụng sức manh riêng của mi 
phương pháp. thành mốt hợp lực để đạt đến mốt hiểu quá tối 
tu cho gỡ đạv giảng van, không loại trừ phương pháp nào cả 
kế cả phương pháp điển giảng. kiểu dạy nếu vận để Văn để 
quan trong là khi sử dụng phương pháp này trong day van. người 
gio viên phải tình toan ký lưỡng. báo đàm cho giớ dạy văn 
không bị biển chất, nhăm làm sao cho học sỉnh được phát triển 


cần đối cá vé trí tuê lần tâm hồn 


VI PHƯÓNG PHỐP GIẢNG BÌNH 


1. Vị trì quan trong của phương pháp giang bình 

Giang và bình văn là những viếc làm kha quen thuộc đối 
với nhiêu giáo viên van học Hình như đa trở thành một thứ bị 
quyết trong giảng vàn ÀI biết bình và bình giỏi giờ giảng văn 
se hưng thủ, mang màu sắc cảm xúc vàn học rõ rệt Không có 
một giờ giảng vấn nào thành công mà lại thiếu được lời bình 
của giao viên Trong thực tế nhiêu anh chỉ em chúng ta đã dụng 
giảng và bình làm phương pháp chủ yêu trong các giữ lên lớp. 
Tuv nhiên viếc đúc kết kinh nghiệm và xác định những cơ sở 
lý luân cản thiết cho phương pháp này, từ trước đến này vần 
chưa được đạt ra một cách đúng mức Bình giảng với tư cách 
là mốt phương pháp cúng chưa được đạt ra đúng với vị trì và 
tầm quan trong của nở. Trong phê bình ván học tviết hay nổi! 
œc tác giá hay diện giá thu hút người dọc nghe bàng nghệ thuảt 


bình của mình Có thể nói bình là một phương pháp có tình 
đạc thù của cắm thu và truyền thú van thơ, Ciẳng van củng là 
một khoa hoc gân gui với phế bình vàn học: Giảng van căn ván 
dụng phương pháp bình Co thẻ nghiên cứu phương phạp bình 
van thơ của cac nhà phê bình để rút ra những kết luận và kính 


nghiêm bổ ¡ch cho nghệ thuật giảng vân 


2. Tính chất phức tạp và tẽ nhị của giảng binh 

al Lơi bính tàn thói hay tiết: đếu có đặc trưng chúng là 
mang màu sác cảm xúc và tính chủ quan của đaănh gia thàm 
mỹ : Tổ Hưu bình : "Tả một viên quan cai trị Nguyên Du viết 
Trông lên mật sát đen sỉ. Nếu chỉ nơi nội dung chính trị thì 
cân nơi đây là hình ảnh của giai cấp phong kiến thông trị tần 
ác. Nhưng nếu chỉ nơi thẻ thì không gây được chân đóng g1 
Tôi cho đố là một trong những cảu hay nhật trong truyền Kiểu 
Chì có sau chữ nhưng chứa chất bao nhiêu cảm phản. khinh bì 
đối với bọn thông trị ' Nó có sức manh của một cải búa tạ đâp 
vào mát chúng CTôi nhân manh (PTLI Tại sao lại "trông lên” 
mà không trông xuống. trông ngang. trông vào. trông ra ” Ö 
đây. tác giá đứng vẽ phia nhân dân bị áp bức mà "trông lên" 
bon thông trị ngôi trên đâu họ: nhưng rồi đôp một cái : mát 
sắt và tiếp theo đen si Thật không có những chữ nào miều tả 


bọn thống trị một cách gọn mà sắc hơn Mạt sát lanh lùng 


không còn chút tính người đạo lý. Và đen sì đến ghế tớm ` 
(Tôi nhằn mạnh. PTLI Không chỉ là nghĩa của chữ mà âm của 
chữ sắt. chữ sỉ. chỉ nghe thôi cũng đủ thấy tàn ác. thật ghê 
người ' Tác giả 'đưa lên” để "quật xuông". Văn như thể thát là 
tuyệt ! 

Nguyên Du nhận thức. đánh giả hiện thưc và phản ảnh hiện 
thực ây với môt thai độ tình cảm rõ ràng, Đổ là một đạc trưng 
của phản ánh van học nghệ thuật Người đọc thơ van không 


lN_ 


phái chỉ có dọc y đọc nói dụng phản anh mã cón phải doc 
đước cài chủ quan của tác giá biểu hiện trong vàn thơ Do cùng 
la mot đạc trừng của cam thú văn học nghề thuật Bình van 
chỉnh la nói lài nói dụng cảm thụ vấn học tđúụng đản! của mình 
đến ngươi nghe cúng cảm th nhữư mìỉnh Hoài Thanh nói rảit 
đúng “Hímh thơ là từ chó mình cảm thấy hay, làm thể nảo 
chủ người khác củng cảm thấy hay” LớI bình do vậy bao gi 
củng cơ màu sác chủ quan của nhàn thức thẩm my 

bí Người giáo viên thông qua sự hiểu biết và rung cảm về 
bài thơ. bài van có nhiễm vụ làm sao cho học sinh cùng rụng 
cảm và hiểu biết về bài van mốt cách đúng đản sâu sác Nghề 
thuật bình van có một sức mạnh đác biệt không thể không vận 
đụng vào trong quá trình giảng van ở nhà trường Tuy nhiên 
đơ là một công việc khỏ khan tế nhị Hoài Thanh có nhac lại 
một V của Trường Chính : "Bình thơ củng như đánh đàn đêm 
cho người ta hát, lén đây chúng một tý hay cảng một tỷ cùng 
lạc điệu. Bình thơ mà nói chưa đến thí không đạt Nói quả đi 
la tan. Nơi nhiều cũng không nên. phải biết dừng lại đúng chó, 
đung lúc đẻ cho người đọc suy nghỉ mở rông. Có khi khỏng nên 
nói g1 mà để cho người đọc tiếp xúc với câu thơ. không môi 
giới (1 

Bình van bình thơ đúng là một công việc nghệ thuật phức 
tạp tế nhị O đây có quan hệ giữa người nghe với người bình, 
quan hệ giữa nhà văn với người bình. quan hệ trực tiếp giữa 
nhà vàn với người nghe và quan hệ gián tiếp giữa người nghe 
với nhà van qua mỗi giới của người bình. Ó đây có chuyện tâm 
hôn, đông điệu : người bình ván đi trong nhiều giới hạn, trên 
thể quản bình của những quan hệ không đơn giản. Nghẻ thuật 


(1) load Thònh - Mót đái điều tạm xú trên câu chuyên bình thà đáp chỉ Văn họ 
(œ6 |973 


bình là nghệ thuật cân bảng ở những mức độ cần thiết các Hồi 
quan hệ trên Cơ những nguyên tác không thể không tuân thủ. 


3. Nguyên tắc giảng bình 

a) Người bình vân thơ phải là người hiểu, cảm sâu sác bài 
văn, người bỉnh vân thơ cố là bạn trí âm với nhà văn mới tạo 
ra được tiếng nơi trì âm với người nghe là học sinh của mìinh. 
Hiểu biết về tác phẩm nhuãn nhuyễn đến độ biến thành rung 
động cảm xúc, tỉnh cảm chủ quan, mới có khả gây cảm và 
truyền cảm. Người giáo viên bình văn thơ cũng như người bình 
vàn thơ không bao giờ lại quên nhiệm vụ mỏ: giới của mình, 
không bao giờ lại vượt quá giới hạn người binh nghia là không 
để cho tiếng nói của mình lấn át tiếng nơi của nhà vàn, nhà 
thơ. Người giáo viên bình văn thơ giúp nhà văn đưa tiếng nói 
đến với người nghe người đọc một cách nhanh, nhạy. sâu làng. 
Hoài Thanh nơi rất chí lý : " Người đêm đàn, người bình thơ 
phải biết lùi lại để đưa tiếng hát tiếng thơ lên trước. Đệm đàn 
chớ để tiếng đàn lãn tiếng hát" t)¿ Không thế thì người bình 
van, người giảng văn không còn là mình nữa. Và môi liên hệ 
giữa người nghe hay học sinh với tác phẩm cúng chẳng còn. 
Người bình van sẽ là người chuyên quyến đối với nhà văn Hiện 
thực này không phải không có trong giảng dạy vàn học ở nhà 
trường. 

b) Để khỏi lấn át hay nơi lạc tiếng nơi nhà văn, một ý 
thức về mức độ bao giờ cũng là điếu rất cân thiết. Và bài van 
bao giờ cũng phải là cơ sở cho mọi lời giảng bình khei chê. 
Bình về nội dung và hình thức của bài văn, người giảo viên di 
nhiên có quyến lựa chọn và nhất thiết phải lựa chọn điếu gì. 
điểm gì đáng bình nhất. Phạm vị bình rất rộng, cố thể là đế 
tài, là chủ đế, kết cấu, ý nghia. Tác dụng của tác phẩm thâm 
chỉ có thể đi sâu vào một khía cạnh sâu sắc, độc đảo trong 


(1) Hoa Thanh: Môt đôi điểu tâm sự trên câu chuyện Bình thổ Tag chỉ Vận địa 
610273. 


phóng cách của nhà van, nhà thơ. Song điều quan trọng nhất 
văn là làm sao tạo dân dân từng bước cho học sính một ân 
tương Có khí bình một âm thanh, một âm hưởng trong câu thơ 
[rong âm thanh sac ngọt của bài thơ, van cố một nổi ø "xao xác” 

Tiếng chổi trẻ 

Xao xác hang me 

Tiếng chốt tre 

Đêm he 

Quéet rác. 

Bài thơ nhờ thế mà thêm chút xao xuyến, thêm sức ám 
ảnh cho vấn để đạt ra, nó là vấn đế phức tạp không thể nhàm 
một cách giản đơn, xuê xoa được `. ø khi bình về m›Ột vân 
đế tống hợp, vế tâm lòng, về chủ nghĩa nhân đạo, vế tư tưởng 
tình cảm của nhà thơ : "Khi người bạn tù của Hồ Chủ Tịch 
đáp một cái chăn bỏng bảng giấy. Nhật ký có hai câu thơ trần 
trui mà Xxớt xa 

"Sạch xửa sạch củ bồi, thêm đảm 
Chăn giây còn hơn chẳng có chán". 

Một vài câu thơ giản dị như thế mà sâu thâm thẳm một 
lòng nhân đạo, rất mưc yêu thương trân trọng con người, đó là 
cái chất lớn của thơ Nhật ký trong tù (2). Biết bình thi có khi 
chỉ nơi về hai chữ không thôi mà vẫn làm nổi bật lên đặc trưng 
trong bút pháp của nhà văn. Song điều quan trọng nhất vân là 
làm sao tạo dân dân từng bước cho học sinh một ấn tượng, một 
nhận thức hoàn chính về tác phẩm. Sa vào những chỉ tiết, những 
điểm vun vật, người giáo viên sẽ làm cho giá trị của bài vân 
bị giảm sút cùng với sự phá vỡ chỉnh thể của nở Độ sâu của 
lời binh chính là ở chố nêu ra được vấn đế gì có ý nghia khái 
quát về tư tưởng và nghệ thuật hay không. 


(lỊ lẻ Đình Ki Dtktnée và th NXR Văn học 
(3y Nuan [liêu Vụ cai đi mát mãi xanh tưới NXNI Văn học llì: Nôi 


Muôn có được lời bình sâu gọn người giao viên nhất định 
phải ngâm nghĩ nhiều. Chính những lời bình sâu gọn sẽ làm cho 
giờ giảng van trên lớp tiết kiếm được thời gian. mà làng dong, 
khêu gợi sức suy tưởng của học sinh. Lương thông tin gid giảng 
được nâng lên rõ rệt. Cần eö những kiểu bình, kiểu đav van lơi 
If mà ý sâu. 

œ› Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giảng tà bình 

Nhờ bình mà lời giảng thêm sảu nhưng bình phải dựa trên 
giảng. Giảng không bình thi ý gọn và khó. bình không giảng thị 
ý đồ miên man xa vời Cơ khi phải giảng cho vỡ nghĩa Không 
hiểu thì làm sao cảm được, Giáo viên phải chú ý giài thịch từ 
ngữ điển cổ, ý định nhà văn. . Cơ những giáo viên cơ kinh 
nghiệm đã dành một trong số ba tiết để giảng giải cho học sinh 
từng điển cổ. ý nghia từng đoan ván trong bài van tế Phan 
Châu Trinh. Sau đó mới đi vào bình Cũng có khi giảng bỉnh 
đi song song ; vừa giảng lại vừa binh: Binh để đảo sâu. xoáy 
chật ý kiến định truyền cho học sính. Giảng bài "Bốn tháng rôi" 
của Hồ Chủ Tịch, giáo viên nhất định phải chủ y giải thích cho 
học sinh hiểu mấy từ "khác loài người" (phi nhân loại! Học sinh 
cơ hiểu, giáo viên mới binh rộng ra về nối khổ của Bác, về sự 
tàn bạo của quân thù, về khả năng vỏ hạn của người cách mạng 
Nếu học sinh không hiểu biết ý nghia sâu xa của từ "ngà" tBỏong 
ngả che ngực em) "òn" (Bóng tròn che lưng me! trong bài Bóng 
cây kơnia, chắc chắn là mọi lời bình của giáo viên về niếm 
thương. nỗi nhớ của cô gải và bà mẹ Tây Nguyên đổi với người 
thân ở xa sẽ trừữu tượng, thiếu sức thuyết phục. 

Bạn Phan Bá Hàm giáo viên Nghệ An. cö những kinh 
nghiệm bước đầu về bình giảng đáng ghi nhân ° Chắc ý vận 
dụng phương pháp bình giảng nhưng tiếc rằng nhưng kính 
nghiêm quỷ báu đã bị rơi vài đi nhiều Có trường hợp giio viên 


——————— —— 
(1) Phan Bà lim - Mấv Kinh nghiệm giìng và bình trong giáng vàn lịlpt chỉ nghiên 
CứU gió đục SỐ TN 
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am) thay qua kình nghiềm thức tế cúi mình. hiểu lực các bình 
pưing nhưng mốt v thức đục kết ve ly luân. lại chưa được địt 
2A Tiệc tang ngày trong nhưng tài liệu phương pháp dạy van 
Irohg và ngoài nước mà chúng ta c0 được. bình giảng như là 
tt phương phạp giáng vàn chưa đước đặt ta Chúng ta phải 
dưa vao thanh tưu của phế bình van học. kinh nghiệm cụ thể 
œủa các nhà phế bình để rut ra những kết luận bố ¡ch cho nghề 
nghiệp của mình 


4. Những cách thức giang binh quen thuộc 

Muc dịch của ngươi bình là làm sao truyền được tung cảm, 
viên của mình tẻ tặc phẩm tân chương đến dước người nghe 
lạm cho ngưỡi nghe cung rung động, cùng suy nghỉ nh nùnh, 
phu hợay tủi Ý dịnh ca nghề thuật" của nhà tân. Những nhà 
phẻ bình cö kính nghiêm cơ nhiều con đường, nhiều cách khác 
nhau để thuyết phục. để tranh thủ sư đồng tình của bạn đọc, 
của người nghe. DI nhiên. hiệu quả tùy thuộc vào tài nàng, vốn 
liêng của người binh. 

a' €Cö khi lời bình được tiến hành bảng một lời tâm sư. 
mót câu chuyện tưởng là chủ quan nhưng chỉnh lại có tác dụng 
khêu gợi rất sâu xa Bình hai câu thơ "Sống trong cát chết vùi 
trong cát. những trái tím như ngọc sáng ngời" Hoài Thanh viết 
"khi đọc đến câu "Sông trong cát chết vùi trong cát", tôi tưởng 
chừng như nghe lại câu nơi ghê người của kinh thánh đạo Gia 
tô : “Phân cát bụi trở vẽ cát bụi” một câu nối đã nạng đe lên 
đời sông của hàng triệu người trong hàng nghìn nảm và củng 
đã nạng de lên đời sông của tôi trong những năm dải thế thảm 
Tôi cơ cảm giác như lại sắp rơi vào vực thảm của những tư 
tưởng chân chường tuyệt vọng Tôi không ngờ tiếp theo đó lại 
là câu : những trai tìm như ngọc sảng ngời" 

Bàn tayv rất khoẻ của nhà thơ đã giữ tôi cùng đứng lại với 
anh trên miếng vực. Phiêu nhiệt tính. thiểu lạc quan cách mạng. 
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không thể. đứng vưng như thế này ở nơi biến giới giữa thiên 
đường và địa ngục" t2 

Lỡi bình tưởng là rất chủ quan nhưng lai cơ giai trí của 
mót nhân định khái quát vẽ quan điểm chính trị và tài nàng 
nghệ thuật của nhà thơ Tố Hừu. Người nghe dễ hòa mình vào 
dòng cảm xúc của người bình. Phải chăng đây là một cách bình 
luận độc đáo của nhà phê bình quen thuộc của chúng ta Khi 
viết vế cảnh đẹp thiên nhiên trong thơ Bác, anh lai củng đưa 
chúng ta vẽ với một kỉ niệm riêng của anh để rồi nơi được ràt 
nhiều điều muốn nơi và nên nói : “Tôi còn nhớ mãi cải sung 
sướng của tôi, lấn đâu tiên được nghe hai câu thơ : 

"Tiếng suối trong như Hêng hát xa 
Trảng lòng cổ thu Đóng lông hoa". 

Sung sướng vì được nghe lại những câu thơ hay. nhưng sung 
sướng hơn nữa là vị những câu thơ hay ấy lại là của Bác Xin 
nơi thêm cho rõ. Từ khi tuổi thanh niên, tôi đà sông triến miên 
nhiều nàm trong những vân thơ vẽ thiên nhiên, từ những cảnh 
trăng nhớ thương của Nguyên Du, cảnh ao thu trong veo của 
Nguyễn Khuyến đến con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trọng Lư. 
cảnh cò phân vân của Xuân Diệu, ảnh nắng ngẩn ngữ buồn của 
Huy Cận. Và tôi cũng đả nhiều lần nghe nói cái chuyện ngâm 
hoa vịnh nguyệt là chuyện phù phiếm, văn thơ chân chính phải 
là văn thơ tranh đấu. Cho nên tôi bước vào cách mạng và kháng 
chiến lòng rất vui nhưng không phải không có chút ban khoan. 
Phải chàng sẽ phải cát xén con người mình cho vừa với cái điều 
mà tôi nghi là cái khuôn của cách mạng? Phải chang đã làm 
cách mạng thì phải quên trảng quên hoa? 

Nhưng kìa ! Trang hoa đã trở về trong thơ Bác, vẫn yêu 
kiếu vẫn lông lẫy như xưa! Cách bỉnh trên đây có sức hấp 


(HD Hoan Thánh, Cao lông, một bước tiên lộn của thờ To EU, một tập: thứ nướng 


khi thể mối của cách mạng Việt năm. lái chỉ Nghiên cửa vận hịx số Ñ [9202 
(3) ao Văn nghệ số ru nữa 42 1972 
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dầu Hìanh pc xi PưƠj mát thân mật, vừa sâu sac Nhưng 
di nhicn không phía tmỚI lợi tầm sư, chuyên riêng tự của người 
bình dị dc đước ni người chấp nhận Vân đề là lời tâm sư. 
chuyên riêng tí có v nghi tiêu biểu đến đâu. 


Nguyên Đình Thí khi phé bình tấp thơ Việt Bác, cũng đã 
bạt đâu bàng mót câu chuyên cơ vẻ riêng tư, một lời tâm sự 
về một kí niềm đa qua nhưng chính là để gợi lại cải không khi 
lich sử của nhứững hài thơ, cai nguồn trực tiếp của những cảm 
hứng sàng tác của nhà thơ “Mở cuốn sách nhỏ ín những bài 
thơ của Tó lIữu,mat tôi dọc, nhưng lòng tôi đã như động tới 
nhưng ngày khỏng thẻ quên, từ những năm mới kháng chiến. 
Tôi nhớ lai những ngày lo âu hội cuối nam 1947 khi quản Pháp 
nháy dù xuông Bác Can và rò rõ tiên lên Việt Bác Tô Hữu 
vừa ở khu IV ra Một lần anh đi với tôi từ Thái Nguyên xuống 
Bác Giang, tôi vận nhớ tiếng cười. tiếng huyt sáo và giong nói 
chuyên vui của anh trên dọc đường Gạp mối đoàn bộ đội, mỗi 
bóng ao chàm, mỗi sưỡn đôi trông sản, môi ngã ba, tôi luôn 
luôn cø cảm tưởng như anh sáp cát tiếng hát. Rồi những ngày 
quân Pháp từ trên đố vẽ, từ đưới tràn lên, những đêm mưa rét 
sủng nổ. lửa chay, chủng tôi sống giữa những gia định gỗng 
ganh. chay tả tơi và những anh bộ đội du kích bán nhau với 
mặc, bám lấy từng bờ đá gốc tre... Chiến thắng Việt Bác của 
bộ đội và nhân dân ta đã làm cho Tố Hữu tạo nên một chiến 
tháng Việt Bác trong thơ", 

Lỡi bình tế nhị. giàu sức sống như vậy không những khêu 
gửi vốn sống, trị tưởng tương mà còn bổ sung bối đấp thêm vốn 
thực tế cho người đọc để hiểu và cảm được nội dung từng bài 
thơ một cách đúng đản. dễ dàng và sâu sắc. Người bỉnh tiếp 
sưc cho người đọc, người nghe, người học vân thơ là vậy đó. 


bi Cung có khỉ lời bình là một lời khen trực tiếp nhưng có 
ý nga khat quát trễ giú trị bài thơ, áng 0uàn : Có khi là một 


t1 Nghn Định Phí Mấy tứ đệ cầu học NXB Văn học Hà nội L9&R, tr 144 
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lời khen chê về quan điểm vé thái độ của người sáng tac Rhi 
chúng ta quy hai câu thơ của Hoàng Trung Thông 

"Bàn tay (a làm nén tất cả 

Có sức người sói đứ cũng thành cơm”, 

Hoặc hai câu thơ của Chế Lan Viên : 

Tôi đên Nha Trang ngắm trời biến đẹp 

Có hay dâu hang Pác Bó gió lụa. 
thì trước hết theo tôi là quý giọng nơi cơ trách nhiệm của người 
làm thơ. Cho nên cải hay của những câu thơ của Trân Đăng 
Khoa viết về Bác hổi tháng 6 năm 1969. 

Sang nám Bác S0 rồi 

Bác ơi Bác thấy trong người khoẻ không? 
và cái hay của những câu thơ Lê Anh Xuân viết về cuộc gập 
gỡ chị Quyên, anh Trỗi trong khám tử hình : 

Bồn bên cái chết bủa tây, 

Chẳng cây. chẳng lá, chẳng máy, chẳng trời 

Mà thơm hơn cd hoa tươi 

Mà xanh hơn cả da trời đả xanh 

Cái hay ấy, xét đến cùng chủ yếu cũng là cái hay của những 
tấm lòng thiết tha hướng về lí tưởng! Và khi bình thơ Xuân 
Thủy. Hoài Thanh củng cơ nhận xét : "Với Xuân Thủy hình như 
không có một khoảng cách nào giữa anh và người đọc thơ anh. Anh 
làm thơ như nơi chuyện. Có lẽ chỉ có anh mới có bôn câu như - 

"Chiều nay Xuân Thủy tham Ngự Thủy 
Trời biển mềnh mông. đất Quảng Bình". 

Cái hay là làm thơ như nơi chuyện mà vấn là thơt””. Nơi 
thải độ. ý thức, quan điểm. tâm hôn nhà thơ. nhà vân để nơi 
đến giá trị nội dung sáng tác là một cách bình giảng có cơ sở 
nhưng không khéo lại dễ sa vào bình luận xã hỏi học. 


(l) Hoan Thành, Phé bình trêu luận, tập THỊ: 
(3) Hai Thánh, Phở Nuân Thúy He Vân nghệ xó Š7o (lŠ || *4) 
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có nh theo còn đưưng so sựnh tỏi chiếu Ngươi bình van 
thở cũng nhí người giáo viên ván học cảng có nhiêu vốn liếng 
càng có thê tao cho lời bình của mình mốt sức nàng lơn hơn 
[oc nhiều. biết rồng, giúp cho người bình số xanh đổi chiều được 
dè đăng mà sâu xác Bình mây bài thơ thu của Nguyên RKhuyên. 
Nuau Diều đa "nhấc lại qua trình mấy tram nam thơ mùa thu 
như thẻ để thây giải trí vị trí những bài thơ mùa thủ của cụ 
Tam Nguyên Yên Dó(Ì', Cơ giáo viên khi hình về lòng nhân đao 
của To Hưu qua bài Tiểng hát sông Hương. củng đã so sánh 
với tảm lòng thương người của Nguyên Du 

Cách sơ sánh như vậy làm cho giả trị bài thơ càng nổi bắt 
lên Binh máy câu thơ thế ước dưới trang giữa Rim Riếu của 
Nguyên Du. Lê Đình Kị cố những nhận xét khá sâu sác tỉnh 
té "Ho lây sức mạnh của tính yêu để chống với sư ghẻ lanh 
thu địch ở đời, họ muốn che chở cho nhau chống lại cái mềnh 
mông võ dịch của trời đất 3! 

Cuộc chiên đâu thất là chênh lệch nhưng cũng rỏ ràng là 
không cơ g1 cø thể dứt họ ra khỏi nhau. họ vĩnh viên là của 
nhau 

"Vưng trăng tàng ác g8ua trời 

Định nình hai mát một lời song song 
Tóc !1 căn cặn tấc lòng 

Trảm nàn: tao một chứ đông đồn vương”. 

Trong xã hội cơ thù địch với cuộc sống. thì mọi tỉnh cảm 
hôn nhiên đếu bị ham dọa. Cho đến cái ảnh trang vàng vạc giưa 
trời khuya cùng eở cái đáng ghê sợ. Xen lân vào chuyên lứa đôi 
là chuyện đỉnh mệnh"(*). 

— (l1 Nuận Điệu Nggyễn Khuyến nhà thứ củi xẻ hướng line cạnh Việt Niớn Lái 


phẩm máu số l$ 
tlJj E Đình Mi [JUtt€ vớ th NNH Văn học LH Nói 
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(Cung bình mâyv câu thơ trên. Hoài Thanh đem so sanh với 
trang trong Hoa Tiên và cảnh thế ước trang trong Phanh Tân 
tài nhàn. Lới bình bàng cách so sánh càng thêm sức thuyết phục 
Cảnh thế ước trong quyên truyện của Thanh Tâm tài nhân 
không cơ trang. Cảnh thế ước trong Hoa Tiên có trang Nhưng 
trảng trong Hoa Tiên cơ khác 

Chứng trên tông tạc tâng tráng 
Lai ghỉ hương nguyét trên dòng cuỗi trang 

Trang trong Hoa Tiên chỉ đóng vai trò làm chứng. chỉ làm 
một thứ công việc hành chính, câu thơ Hoa Tiên khép chát. Câu 
thơ truyện Kiếu, với vấn trời” ở cuối ngâm mãi không thỏi Nó 
mở ra cả một khoảng trời bát ngất. Giữa cảnh trời đất bao la 
ây. một đối thanh niên nam nữ, cố dựa vào nhau. gắn bỏ với 
nhau để giữ lấy cải hạnh phúc to lớn vừa chợt đến với họ như 
trong một giấc mơ. Nhưng trời đất bao la quá mà họ thấy mình 
bé bỏng quá. Nguyên Du thấy họ bé bỏng quả Trong cái thiết 
tha gán bố với nhau như đà có cái đau xót trước những cảnh 
tan vỡ. điêu lính không thể nào tránh được"! 

Phạm vi so sảnh đối chiếu khí bình vân thơ không chỉ han 
chế trong mỗi quan hệ với những bài văn bài thơ. những cầu 
văn những ý thơ tương đông. Có khi liên hệ đôi chiếu với thực 
tế cuộc sông, hoặc tâm trạng, cuộc đời tác giả, để lời binh cảng 
thêm có cơ sở thuyết phục Đổi chiếu nụ cười Võ Thị Thàng 
trong những bài thơ cùng để tài với nụ cười thực của bản thân 
người nữ chiến sỉ trong cuộc đời thực. lời bình đã cố một sức 
nang đạc biệt làm người đọc tin cây ở tiếng nơi của nhà phê 
binh Di nhiên mọi so sảnh đổi chiếu. liên hệ đếu có giới han 
và mức độ. Bính giảng văn thơ phải dựa trên bản thân bài vân, 
bài thơ. can cứ vào nội dung và hính thức của tác phẩm là 
chính Mọi sự so sánh. mở rộng phải nhằm mục đích sáng tỏ 
bản thân bài văn 


(I) Hoan Thánh: Cru chính là phán rên cho nhnh những tình cơn cách mang lào Văn 
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l? Cung can nói Thêm Pin, trortt bịnh phang không phíiđ chì 
cớ khen Cần thiết cùng phài chế XNhứng môi bài van mốt khi 
đa đước chọn vào sách giío khoa để giìng dạv thương là những 
mm đạng tín cấy Khi che khong nén làm tốn hai đến tình cảm 
đẹp de của học sính đối với tác giai Ngươi dạy van khi bình 
hav khí phố cản có thai đỏ trần trong và tế nhị Phú phàng 
hav khinh bạc không đứng trong vàn chương mà cúng chàng có 
lớơi 1 cho giáo dục 

Trong van học, những trang phê bình có giá trì không phải 
đã cõ được nhiều lâm Nhà phế bình được sự tỉn cây của đồng 
đảo bạn đọc quả thất chưa có nhiều Nhà phê bình cơ tài năng 
như Hoài Thanh đa từng lan lồn say mề với nghề nghiệp non 
nửa thẻ kì này, trong cản chuyên bình thơ. củng đã để lộ chút 
tâm sư riêng cùng bạn đọc Cho hay chuyện bình phê trong vấn 
chương không phải đơn giản Nơi vậv để thầy ràng trong giảng 
đav van học. ngưới giáo viên cũng cần phân đâu nhiều mặt để 
có thể vấn dụng được phương pháp bình giảng cho có kết quả 
Ngoài những vêu cảu vẽ hiểu biết. lâp trường. quan điểm, tư 
tưởng tỉnh cảm. sự nhấv ben thẩm mi côn có ca nang lực diện 
đạt. Ngôn ngữ bình không goón. không hay. không đẹp thị nội 
dung bình tức khác bí phả hủy Nhiều giáo viên khám phá bài 
văn khai sâu sác những những gì giáo viên tim tòi khảm phá. 
tâm đác lại không đến với học sinh được. Nang lực diễn đạt của 
giảao viên đã phương hại đến công việc giảng bình một cách trực 
tiếp ro rét, 


C. TIỀN TRÌNH TÔ CHỨC DẠY HỌC MỘT BÀI VĂN 
TRÊN LỚP 
Cho đến này trong một vài công trình h luận dạy học vấn 


cũng như trong thơi quen của nhiều giao viên ngữ văn thấy khá 
rõ khuvnh hướng thiên lệch trong tổ chức hoạt động dạy và học 
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Hoặc thiên vẻ công việc lao động củi gio viên trên tac phạm. 
mã coi nhe lao đồng của học sinh: Hoạc thiên vé nói dung cám 
thu phân tịch tac phảm mà lơ là công viếc tô chức cho học sinh 
học tập : hoạc thiên vé phản hoạt động cua thảy mà coi nhẹ 
phân hoạt động của học sinh. thiên vẽ khâu làm việc ở lớp mà 
bỏ qua khâu trước và sau khí học bài văn ; thiên vẽ nội dụng 
hoạt động trong lớp mà bỏ rơi hoạt động ngoài lớp, ngoài trường 
Cách nghị về tiến trình giảng dạy một bài van thương là đơn 
giản và phiến diện Thật ra quả trình giảng dạy một tíc phẩm, 
mốt bài van trên lớp là một quá trình rất phức tạp. đa dạng, 
hỗn hợp nhiều quá trình văn học, ngôn ngư. tâm lì sư pham, 
bao gõm nhiều phãn việc, nhiều khâu hoạt đông của giao viên 
và cả học sinh. Giờ giảng dạy học tập trên lớp thể hiện một 
cách khả tấp trung nhận thức đúng đắn toàn diện vé cơ chế 
mới, về mục địch nhiệm vụ của việc dạy học một tác phẩm văn 
chương. và là sự vàn dung một cách sang tạo những phương 
pháp dac thù của giảng văn nhằm phát huy cao độ khả năng 
tự phát triển của học sinh. 

Vẽ tiến trình lên lớp một giỡ vàn đến nay vận côn nhiêu 
ý kiến. nhiều văn đế căn được tiếp tuc nghiên cứu để cơ thể 
cơ được những kết luận tương đổi thông nhất về cơ chế dạy học 
về cấu tạo một giờ văn, vẽ cách soạn một giáo in giảng văn. 
Những cách suy nghỉ phủ nhận hoàn toàn những gì khoa sư 
pham và lí luận dạy học văn đà đạt được trong nhiều thể ki 
qua là khỏng đúng những khuynh hướng bảo thủ củng đủ cản 
trở không It những cố gắng của nhiều giáo viên muốn cải tiến 
việc dạy học văn trong nhà trường cho phù hợp với yêu câu đôi 
với hiện nay của lí luận dạy học. Nhiều vấn đé của phương pháp 
dạy học tác phẩm van chương trong nhà trường cần được xem 
xét lại từ những quan điểm mới vẽ tác phẩm văn chương trong 
nhà trường. vế người học sinh. vế cơ chế dạy học tác phẩm vv 
Quan điểm coi học sinh là chủ thể cảm thu sảng tạo, coi học 
sinh là khởi đấu, là xuất phát điểm cho mọi hoạt động của tiên 
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trmh dạv học và học bu van, chấc chân se đưa đến nhưng đối 
MỚI cở bán về cầu to glở dạv học ve cách xoan mốt bài giìng 
chủ đến việc lựa chọn các phương pháp thịch hợp Trong tiến 
trình giìng dạy một bài vàn người giáo viên đứng trước nhiều 
thứ thịch vé nang lực vàn học (cảm thủ phản tịch! để có thể 
tin nhận mốt cach đúng đảần và sâu sắc tiếng nói đóc đảo của 
nhà van Nhưng mát khác, với chức nàng riêng của mình. người 
giao viên hú cần có tài nàng sư phạm. biết tô chức một cách 
œ6 hiểu quả quá trình hình hài tác phẩm của học sính Chính ở 
khâu hoat đồng này. người giao viên mới bóc lò rõ không những 
tài nang văn hoe mà cá tài nắng và bản linh sự phạm của mình 
Chúng ta gấp không FC trương hợp giao viên tỏ ra khả nhạy 
cảm và sac bén trong viếc chiếm lình tác phẩm nhưng lại tô ra 
non vếu vé mát sự phạm Cho nén chính trong hoạt động của 
ngướỡi giảo viên trong suốt tiến trình giảng dav bài van trên lớp. 
bạn chất khóa học và nghề thuật của việc giảng van luôn luôn 
là một thử thách nàng lực và nhận thức toàn diện của người 
øxáo viên van học trong lĩnh vực van chương và sự phạm. 

Trước khi đi vào tiến trình giảng dạy. mót tác phẩm van 
chương cho học sinh. công việc đâu tiên người giao viên phải 
xac đỉnh như mót chiến lược của cả quả trình hoạt động của 
mình và học sinh, đơở là công việc xác định mục địch nội dụng 
và phương pháp tiên hành giờ dạy bài văn trên lớp Có thể nối 
toàn bộ các bước tiếp theo của tiến trình giảng dạy bài van sẽ 
được đỉnh hưởng và điều chỉnh theo phương hướng chiến lược 
đa vạch ra 

Nhưng muốn làm tốt bước xác định mục địch nội dung và 
phương pháp của giờ dạy, người giáo viên phải thật sự nàm vững 
những yêu tô sau đây 

Bản thân bài văn (tác phẩm) 

Đặc điểm đôi tương học sinh 


Muc địch của bài văn trong quan hề với khỏa trình 
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Nhưng +n để nhiệm vụ cính tt của Xã hội và nhà trương 
đang đât ra cho việc giảng dạy van trong nhà trưởng củng như 
cho mỗi gi van. 

Bài văn. tác phẩm van chương sẽ được giảng dạy là công 
eu. là phương tiên giáo dục. là cø sở cho cả tiến trình sư phạm 
theo một mục đích xác định Dạy cái g1 là câu hỏi đâu tiên 
người giáo viên phải tư trả lời thật rõ ràng khi bát tay vào tiên 
trinh giảng day. Kết quả của sự cảm thụ phản tích và khám 
phả bài văn của người giáo viên là một cơ sở cho giáo viên xac 
định phương hướng chiến lược của bài giảng. Cái phong phú đa 
dạng và hàp dẫn của mỗi giờ van bắt nguồn phản lớn từ nội 
dung độc đảo của những sảng tác cụ thể, Không phát hiện được 
vẻ độc đảo sáng tạo của nhà vấn trong mỗi tác phẩm, mỗi bài 
van nhàt định bài giảng sẽ trở nén nhằm nhạt vô vị Hiểu cho 
hết. cho đúng cải hay cái đẹp. cải độc đảo của môi cá tình sing 
tạo của nhà vàn trên từng tác phẩm, trên từng bài van là một 
tiến đế quyết đính chất lượng dạy và học của những giờ văn. 
Những lôi giáo dục khiến cưỡng, gò bố, thoát lí bài van là do 
giáo viên chưa nảm bát được nội dung đích thực của từng bài 
vàn. từng tác phẩm văn chương 

Dạy cải gì lại liên quan đến vấn để dạy ai. Tiếc rằng trong 
thơi quen nghề nghiệp của không ít giáo viên lâu nay, đối tượng 
giáo dục giảng dạy thường bị xem nhẹ. Người giáo viên chưa đạt 
ra cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm nghiên cứu, nắm chắc đối 
tượng trước khi xảc định phương hướng nội dung và lựa chọn 
phương pháp cho bài giảng. Hiện tượng bài soạn cùng đồng loạt 
cho nhiều lớp, nhiều năm khác nhau không phải là không phố 
biển trong giáo viên chúng ta. Ö đây có vấn đề sai lệch về quan 
điểm nghiên cứu tác nhẩm vân chương lân quan điểm giáo dục 
và quan điểm dav học mới Trong lí luân dạy học vân học hiện 
đại, các nhà phương pháp luôn nhắc đến vấn để đi từ phia học 
sinh Mỗi giờ van không chỉ đi từ chủ quan người giảo viên. từ 
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ạc Jdưan Hi còn phái nghìien cứA tứ dọc đỏ người linh hỏi. [II 
nhận bí: nhảm (Chúng ta đa nghe nhiều tiếng phản nàn về hiến 
tưởng học sinh chân nản nhưng bài van cô Ô nước ngõài củng 
o hiên tượng đo Mót nguyên nhân quan trọng là chúng ta đa 
khong biết đến đạc điểm tâm lị đối tương Chúng ta dav văn 
học có điển theo khuvnh hướng tâm l¡ của thơi đại cố điển, theo 
khuynh hướng tâm l¡ của tac già cô điền, chúng ta không day 
van học cố điển cho học sinh ngày nay theo nhú câu. nguyên 
vong, thị hiểu của họ Do đó những vân đề của van học có điện. 
van học qua khứ trở thành xa lạ với học sinh. DỊ nhiên với 
quan điểm giảng dạy van học cổ điển củ. chúng ta đã hạ thấp 
luôn tâm thước của những tác phẩm kiệt xuất của cha ông Hạn 
đọc ngày nay tìm thầy trong những sang tác cổ điển ưu tủ biết 
bao nhiều vận để đang lay động tâm trí con người họ. Lời chế 
"Dạy không có địa chỉ nhàm những giao viên không am hiểu. 
không quan tâm đến đôi tượng giảng dạy. Nâm đöi tượng trong 
giảng dạy văn chương không phải chỉ dừng lại ở mức độ hiểu 
biết chúng chúng về tâm lí lứa tuổi mà còn là sự am hiểu phản 
ứng cụ thể của từng hoc sinh trước môi bài văn. môi tác phẩm 
van chương mà họ sáp nghiên cứu. Những g1 đã diễn ra trong 
tâm trí học sinh khi tiếp xúc với bài ván, điểu đố giáo viên phải 
nam được. Mỗi bài van không thể là một hiện tượng biệt lập 
mà luôn luôn là một khâu gắn bố hữu cơ với toàn hộ giảo trình. 
Môi bài van tác phẩm không những phải được đạt trong môi 
liên hệ với tác giả. khuynh hướng. giai đoạn mà còn phải được 
xem xét trong môi quan hệ với cả chương trình bao gồm các 
phản môn văn học sử, lí luận văn học, tập làm van, Bát tay 
vào giảng day một tác phầm mà không thấy rõ những liên hé 
trước sau của tác phẩm theo suốt chiếu dọc của giáo trình thì 
nhat định hiệu quả của bài giảng rất hạn chế Bài van cơ khi 
phải tiếp tuc làm sảng tỏ những nhận định về vân học sử có 
khí để hình thành một khải niệm lí luận ván học, có khí để 
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làm súng tỏ một net trong cá tính sang tao hayv nhân cách nhà 
van. ceø khí chuẩn bị cho một hệ thông văn đẻ, để tài ôn tấp 
toàn chương hay ứng dụng trong các bài tập lớn. nhỏ. Trong 
dạy học hiện đại, việc soạn bài toàn chương đã trở thành một 
thối quen. một kỉ luật nghề nghiệp Hiện tượng 'âan đong” trong 
giảng day đã bị phẽ phán, đơ không chỉ là dấu hiếu của một 
sự lưỡi biếng trong lao động nghé nghiệp mà còn là một biểu 
hiện không đúng về quan điểm dạy học theo hưởng chương trình 
hóa. 

LÍ luận tập hợp, quan điểm hệ thông không chị là lí thuyết 
riêng của toán học. Trong khoa học xã hội củng như tự nhiên, 
quan điểm hệ thông cũng là đạc trưng và yêu câu của phương 
pháp luận biên chứng trong việc nhìn nhận mỗi sự vật. mỗi hiền 
tượng trong môi liên hệ hữu cơ biện chứng của mọi yếu tố hợp 
thành của tổng thể, Một bài văn phải được đật trong mỗi quan 
hệ với nhiếu yếu tỏ : đôi tượng học sinh - nhà vàn - giáo viên 
và - với cơ cẩu chương trình và những bộ môn vân hởa khác 
nữa. Môi liên hệ với cuộc sông thời đại và nhà trường là mốt 
lên hệ nến tảng. Bài văn phải được đặt vào trong mạch sống 
chung của xã hội. của thời đại Tính đảng của người giáo viên 
không phải chỉ thể hiện ở khả năng và kết quả vân dụng linh 
hoạt sáng tạo phương pháp luận mác xIt trong nghiên cứu giảng 
dạy tác phẩm vân chương mà còn ở sự vận dụng cố kết quả 
nhưng quan điểm tư tưởng chính sách của đảng trong từng giai 
đoạn cụ thể, ở những thời điểm cụ thể, những hoàn cảnh cụ 
thể. Tinh đời sông của bài giảng là một yêu câu có tỉnh nguyên 
tác trong giảng dạy Tiếng nối trong giờ văn không thể lạc điệu 
mà là một sự phôi âm hòa điệu với tiếng nơi của Dảng đổi với 
tuổi trẻ học sinh trong từng thời điểm lịch sử cụ thể. 

Tóm lại trước khi bát tav vào tiến trình giảng day một bài 
văn, một tác phẩm văn chương. người giáo viên phải suy nghỉ 
nghiêm túc kỉ càng về bài văn vế đối tượng học sinh, về vị trị 
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lộ lịt cụt HẠI vn th: chớia trình. ve nhưng nHIẾmN T1, ca 
th ni xa hỏi vài nhì trưởng đang đạt ra cho viếc giang dài 
van tPong# nhì trường Do bị những Vveu cảau có tĩnh ng1yên tác 
vẻ nehi+Ðt vụ, và chỉnh thí, tứ tưởng ve hiểu biết vàn học và sự 
phí đổi với mi gio viên ÄXlat khac đó cúng là nhưng tiên 
đe, nhưng can cứ toàn dịch cho viếc xác định mục địch, nôi 


dụng phương pháp ghìing dạy mốt bài văn cu thê 


Bước học sình chuẩn hí bài ở nhà. có V kiến mốt thơi chủ 
rang khỏng cần. thâm chỉ không nến cho học sình chuẩn bị bài 
van trước ở nhà Mót là việc chuận bị làm cần trở sự cảm thu 
tươi mìừat của học sinh ở trên lớp Hai là học sinh tự mình đọc 
trước bài van để cöø nhưng ản tương sai lạc bạn đầu Bà là 
trong việc học van chương không cần phải chuân bị ở nhà như 
học khoa học tứ nhiên hàyv các khoa học xa hồi khíc 

(Qua thực tế gihàng dạy. chúng ta thầy khâu chuẩn hị ở nhà 
của học sinh thương rất bị coi phụ, giao viên không hưởng dần 
eœũ thẻ cho học sinh Alầv phút cón lai cuối cùng của giơ học, 
umao viên dạn học sinh soạn những câu hỏi trong sách giio khoa 
và kết quả học sinh chuẩn bí đến đâu giio viên cúng không 
quan tắm Việc chuẩn bị của học sinh ở nhà thường không an 
khớp hoặc cö liên quan œt máy đến hoạt đồng của thâyv và trô 
đ trên lớp ỞÖ đây có vần đề nhân thức vẽ Ýv nghĩa và nói dụng 
của việc học sinh chuân bị bài van ở nhà Đỏi lập phản tích 
khoa học với cảm thủ tưới mat trong .tiếp nhàn van chương là 
mốt nhàn thức không đúng Cố người nghỉ ràng phản tích càng 
kì cảng làm tồn hài đến sự cảm thụ tươi mát Phải noi ngược 
lai mới đúng Phản tịch càng làm cho cảm thụ được đúng đản 
và sau sac hơn: Và chang, tiếp nhận một tc phẩm van chương 
là cả một qui trình từ thấp đến cao, từ nóng đến sâu, từ ngoài 
đến trong. từ cảm tình đến khái quát tổng hợp sâu sắc trên cơ 
sở hoạt đóng của nhiều thao tác, nhiều nàng lực tâm lì ở bản 
thàn chủ thẻ cm thủ Chuẩn bị ở nhà là bước tấp dướt cho sự 
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củn thủ trên lớp đưac sâu xĩìc hơn Bang kính nghị cm sún: vài 
kình nghĩềm van học của bạn thân, học síình trực ti: dị vo 
thẻ giới tac phảm Trên cJ sở cam thị trực tícp tưới nHốÄ do 
của học sinh vẽ tbc phảm. giao viên sẽ khơi sâu phát triển 
những ân tượng đúng đán và loại trừ đi những cảm xúc Và suY 
nghì bạn đâu còn chủ quan lếch lạc của học sinh vé tac phẩm, 
về tac giả hay về một nhân váất, một chỉ tiết trong tac 
phẩm vềv 

(Qua trình phản tịch giảng dạy một tác phẩm van chương 
trong nhà trường là một qui trình sư phạm cố định hướng. cö 
mục địch rõ rệt Ngày từ bước chuẩn bị ở nhà. học sỉnh vần 
cản được định hướng vào quy đao cần thiết Điều đó không hé 
máu thuấn g1 với xu hướng tư bộc lò của học sinh nẻu giao 
viên biết khẻu gợi sự cảm thu chủ quan trực tiếp của bản thần 
@C£ ©@IN 

Nói dung công việc chuân bị ở nhà của học sinh có nhiều 
nt, đa dạng Cơ thể là tấp đọc tìm hiểu điển có. từ nợ khó, 
suy nghị về một chỉ tiết nghề thuật. một kiến thức cụ thể cần 
thiết cơ liên quan đến viếc tiến nhân tác phẩm vv Nhưng nội 
dung chủ yếu vần là nhằm khơi dậy hưng thu của học sinh đổi 
với tác phẩm và định hưởng học sinh vào nhưng văn để then 
chốt của tác phẩm mà giáo viên sẽ hướng dân học xỉính đi sâu 
phát hiện ở trên lớp Câu hỏi chuẩn bị tuyết đối không được 
tùy tiên Mỗi câu hỏi cho học sinh vừa có tác dụng khêu gới 
hứng thú. vừa hướng đản đi vào thê giới trung tâm cảm hưng 
của tác giá. vừa có tác dụng chuẩn bị cho hoạt động khám pha 
của giáo viên và học sinh ở trên lớp. 

Đến lớp giáo viên phải kiểm tra công việc chuẩn bị của học 
sinh ở nhà Đây không những chỉ là mốt công việc thường lẻ 
củi nhà giao trước khi bất tav vào giáng dạyv mốt tài liêu mới 
Đây còn là bước cấn thiết để dân dạt học sính đi vào thê giới 
nghệ thuật của bài van Việc hướng dân học sinh khim pha bài 
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ẽ cử: vo th thực hiển đước mũt khí gió vien nan chịác được 
tìm 11210099 hóc sính khi bước vào học bài van Tho đước tâm thê 
than nhấp tác phẩm là bo được tien đe tạm lÌ cần có cho qua 
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trmh tham nhập và kham pha bài van 


Cứu tạo tót at! dọyv học tức phẩm ở trên lan Cầu tạo mốt 
mm học tac phầm trên lớp đến naạyv ván còn là mốt vấn để đang 
đước quan tâm Con nhiều v kiến cha thông nhất Câu tạo giờ 
giang truyền thông cø lịch sử khả lâu không riêng ở ta OÕC Pháp. 
ở Liên Nó củng đa có hàng thể kì nav Nhưng đến nay, ý kiến 
nghỉ ngờ, thâm chỉ phủ nhận nó không phải là tt Nhất là trong 
phong trao cải tiền day học. những thấp kì gản đây, nhiều V 
kiện đạt ra văn để thay đổi câu tạo giớ giáng truyền thông Và 
trong thưc tiến giảng day đả có những giao viên tiên tiên tư 
mình đi đến phá vợ kiểu cầu tạo giớ dạyv củ và xâv dựng môi 
kiêu gi2 day không giống như cũ Trong thưc tiên giảng day. 
tình đa dang của tác phẩm và học sính đời hỏi pha vớ những 
m là công thức mmav móc. Trong khoa học. mọi khuvnh hướng 
cực đoàn hày bảo thủ đếu không đúng DỊ nhiên cách cấu tạo 
gid day học truyền thông sở dị được chấp nhận lâu dải rồng rải 
như vàv không phải không có nhưng hat nhân hợp l của nơ. 
Tuy nhiên. một quan điểm toàn diện vẽ cơ chế dạy học văn một 
nhân thức mới mẻ vẽ học sinh như chủ thể tiếp nhận sảng tạo 
trong quai trình học tấp một tác phẩm văn chương, nhất định 
đôi hỏi một sự sắp xếp lại tiến trình hoạt động của giảo viên 
và học sinh trên lớp. Môi liên hẽ giữa tác phẩm với bạn đọc. 
giứa giao viên học sinh với nhà van thông qua tác phẩm vô 
cũng đa dạng, Tác dụng qua lại giưa bn đọc với tác phẩm cùng 
vớ cùng sinh động làm sao lại có thế dụng một cải khuôn cứng 
nhc của mốt kiểu câu tạo giờ dạy cho bất cứ một tác phẩm 
van chương nào. một bài vân nào. Không ai trong chúng ta cổ 


ty Ncm Phàm th tá phịm vớ Đá trong nhị traikng NNH Ca: đúc lH: Nói 
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thể đông tình với lới tuy tiền tư do trong giảng van chíơng: 
Nhưng chủng ta lại cũng thầy ràng hơn trong bất cứ món học 
nào. trong môn van, viếc giảng day còn tạo được sư phong 
khoảng. cứng nhác nhất Tác phẩm ván chương là mốt sinh 
mệnh cực kì đa dạng và độc đáo Con người học sinh là một 
thê giới cúng vô cùng phong phủ và đa dạng. moi công thức 
khuôn sảo. máy móc trong giảng dạy một tác phẩm van chương 
đếu không thịch hợp với bản chất đa dạng sảng tạo của lao động 
phán tích và tiếp nhận van chương. 

Câu tạo của một giơ dạy như nối trên cố thể linh hoat vẽ 
trât tự và nhịp độ nhưng điều cơ bản nhất là phải bảo đảm 
yêu câu cố tình nguyên tác Đỏ là hoat động song phương của 
thây và trò. Tiến trình dạy học một tác phẩm văn chương trên 
lớp là tiến trinh tháy trò từng bước khảm phá. chiếm linh tác 
phẩm. là tiến trình điên ra trên cơ sở những môi liên hé qua 
lại một cách hưu cơ biện chứng giữa ba chủ thể nhà văn - giáo 
viên - học sinh. Mọi sáng tạo vế phương pháp hay lính hoat và 
tiến độ giờ giảng đếu phải xuất phát từ nguyên tác nói trên 

Lơi vào bài đến nay vấn chưa có được những quy đỉnh thống 
nhất Chưa thống nhất là vị cổ sự nhận thức khác nhau vế ý 
nghĩa. vị trị tác dụng nội dung của công việc này Vả chang bản 
thân cách vào bài của đông đảo giảo viên trong thực tiên giảng 
dạy củng rất đa dạng và linh hoat Cơ người dùng để chuyển 
tiếp bài cú sang bài mới. Cố người mở đầu bảng lời giới thiệu 
tác giả tác phẩm, có người kiểm tra bài cũ. có người cho đọc 
điển cảm ngay. Cân thống nhất một vài cơ sở lí luận của bước 
vào bải để có thể tránh tình trạng tự phát trong viếc làm của 
mối giáo viên và để cho bước vào bài thực sự có hiệu quả vững 
chắc. Có giáo viên chuẩn bị cho lời vào bài thát công phu và 
cœú khí cùng đã để lại được những ấn tượng sâu sủac trong học 
sinh. Song lời vào bài không phải là một thủ pháp giảt gân kích 
đông chôc lát để rồi người học sinh lại khép kín trong đồng suy 
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1/9105 ph tứ víi bình lung th ở với bi van lưới vo bị không 
phía chỉ nhàm tác dụng xác lấp trất tự cho gì học (Quan trong 
hơn do lì khiai kheu gởi tạm lạ càm thu bài van to dân tầm 
thé +xan học chủ học xính lỚI vào bài cũng không phái chỉ nhàm 
vao nhưng rung đóng bạn đâu mã có khỉ lại đất vận đc cho 
mót tình huông -van học có khả nàng khéêu gợi hưng thú tim 
hiểu của học sinh 

Vao bài “Thế nón nước" ở lớp II: có giáo viên đá nẻu lên 
nhưng cach giải đạp khac nhau vẽ hình tượng Non và Nước 
trong bài thơ của Tan Đa Học sinh hưng thú tham gia vào việc 
phân tích, tìm kiếm lời giải đạp cho những câu hỏi chưa được 
giải đạp Lới vào bài có khí cũng có thê nêu lên mốt vận đề 
trung tâm then chốt của tác phẩm và thầy trò sẽ cùng nhau 
giải quyết Thông qua đó. học sinh sẽ hiểu tác phầm mốt cách 
tàn trung cơ bàn Vào bai "Van tế Phan Châu Trinh” cơ giao 
viên đa mạnh dạn néu lên mốt vàn để khai quát then chốt 
"Van tế Phan Châu Trình” không phải là tiếng khỏe của một cả 
nhân với mót ca nhân ma là tiếng khóc của một anh hung với 
mót anh hung Cũng có người cho rang "Van tế Phan Châu 
Trình” là tiếng khóc hào hung những lâm lí bị thiết của mớt 
anh hung với đồng chỉ trong cơn thất thể của phong trào. Thử 
phân tích bài vàn để tìm ra một nhận định tổng hợp cho bài 
van tế xuất sắc này” 

Bước tỏ chức nghiên cứu tác phảm Điều cân tránh trước 
tien trong đdạv vấn là con đường môn của lôi trình diễn: Giáo 
viên kham phá tìm tôi cai hay cải đẹp của bài van là cân thiết 
(iao viên không hiểu bài van không thể giúp học sinh hiểu đúng 
bài vàn: Nhưng điều quan trong cơ bản là giáo viên không nên 
đong vai người thuyết trình đơn thuần dù là thuyết trình hay 
nhất Lời nơi chưa phải là day học Giao viên không phải là 
người noi cho hay về bài van Bốn mươi làm phút trong giớ học 
chủ vẽeu là 15 phút gio viên tổ chức hướng dân học sinh thâm 
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nhấp. kham phá chiếm lình bài vấn theo kính nghiềm và tiú 
nang của mình 

Do đó giáo án lên lớp không côn là một bán để cương sở 
sài hay chỉ tiết vé nội dung trình diễn của giáo viên Giao ăn 
theo quan niêm mới phải là một để cương chương trình hơa. vải 
chất hỏa nội dung hoat động của giáo viên và học sinh để thảm 
nhập bài van Với quan niềm này, giáo viên là người vừa am 
hiểu tác phẩm vừa là người nảm chác học sinh vừa là một nhà 
phân tích sâu sác tỉnh tế vừa là một ki sư thiết kế tỉ mì tiến 
trinh chiếm linh bài van hướng vào những mục tiểu và muc địch 
được dự tinh theo những phương pháp và biên pháp sau đây 

Như trên đã nói. cân phân biệt ra hai nhơm phương pháp 
và biện pháp trong quả trình dạy và học một tác phẩm văn 
chương trong nhà trương Nhóm thứ nhất cơ tỉnh chất nghiên 
cứu. phán tích tác phẩm và nhơm có tính chất sư pham Có 
khu biệt nhưng không cơ ranh giới tuyết đối giữa hai nhỏơm Mọi 
phương pháp và biện pháp đếu nhằm mục địch cao nhất là giúp 
học sinh từng hước khảam phá. chiếm linh được tác phẩm một 
cách có ý thức, có sảng tạo. Điều tối kị trong dạy học mới. là 
giáo viên dùng biên pháp. phương pháp nào cúng chỉ ví mục 
địch truyền thụ thông tin kiến thức Vân đế là phải bàng mọi 
cách để học sinh thực sư hoạt động Cho nên ngay nhưng phương 
pháp thuộc nhốơm một cũng phải trở thành công cụ phương tiên 
của bản thân học sinh để tiếp cân và chiếm linh tác phẩm (như 
so sanh, đọc diễn cảm. gơi mở và cả giảng bình nưa!' Có thể 
việc chọn tác phẩm van chương trong nhà trường mới bước ra 
khỏi quý đạo của lỏi giảng ván truyền thông 

Những naàm gân đây với sự chuyển biến bước đâu về quan 
điểm day van trong nhà trường trên cơ sở nhận thức mới về 
chủ thể học sinh và quy luật tiếp nhân van chương, mốt vài cơ 
sở và lẻ tế một vài giio viên đã bát đâu thị nghiêm mốt vải 
hình thức và biện pháp nhảm tâng cường hoạt động chiếm linh 
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tác g1 1 1ì ác sịnh © trdane tam thức nghiêm gứớì đúc cha 
tết <1 ElO Nước Đài đã thị nghị em cdch thịt kế ớt vam ở cập 
[ và HỊ vn v 1ý biến Đắc phim ch: nhị vn thành trc nhầm 
œŒI hạn thân hóc sinh” Người lên lớp ở đây đa sự dụng mốt 
vai biến pháp khái mới mố gáyv đước hứng thủ học van cho hoc 
sinh Dị nhìn còn nhiều nộ màm và chấp chứng những: diện 
đang phí nhận lì v muôn thayv đối cách giìng van cu để đi theo 
mốt cón đương đáy học vàn xính đồng hơn. sang tao hơn 
Bong xong VỚI viếc biển soạn sách gio khoa cải cách các 
lớp cáp IL Bỏ Giao dục đa đất vận để cải cách phương pháp 
đây học văn Mt số biến pháp đa được sự dụng nhàm phát huy 
nang động: của học sinh Phương pháp đọc sang tạo và mốt vải 
hình thức khác cho học sinh làm viếc trên tác phẩm đa được 


- .. Š . , rạ! | Ị 
để cao trong viêc dạyv tac phảm ở lớp VỪ 


© Liên Nó và ở Phaạp, mốt số phương pháp và biến pháp 
đói mới qua trình day học tac phẩm đa dân dân được hình thành 
và khang định trong các giao trình và chương trình van Tuy 
nhiên để có được những phương pháp mới ön định và thành 
thục có thể thay thể những g1 cu kì lịc hàu hàng tram năm 
nay không phải là chuyên một sớm mốt chiếu Còn cản nhiều 
công phú tm kiếm về lọ luận và thực nghiêm Sau đây là mới 
vài hình thức đa thủ được những kết quá đáng tín cảyv trong 
việc dạv học một tc phẩm van chương trong nhà trường 


1. Kê lai bài văn 

Biện phạp này chủ yêu dùng cho giờ dạy ván xuôi. giúp học 
sinh năm được kết câu nói dung. hệ thông nhân vật, những sự 
kiện và chí tiết cơ bản để đi vào thể giới tác phẩm Nhưng điều 
quan trong nhất là khí kể phải làm nổi bật được giọng điệu kế 
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đhủu©ên ở đó thông tín tiếng nơi tình cám cúi tac ti Cán đẻ 
phòng biến đối nói dung khách quan cúi tc phẩm theo hương 
căm thú chủ quan của người kế Đa có nhưng gỡ học síình đi 
quai xa ta ngoài tác phẩm. Võ tình bài van, tác phảm cản học 
lại trở thành cái ecở. cái khởi đàu cho việc sang tác một bài van 
khac Kế làm xao cho tiếng nơi nói tâm của nhà van được tải 
hiện mốt cách trung thành Người kể không lần at tác giả. không 
xuyên tạc tác giả. 

Với tác phẩm dài, có thể cho kế mốt phân. một vải phiến 
đoạn hay một vài mảnh đời nhân vải một vài tình tiết tiêu 
biểu nhất. Biện pháp này chủ yêu dùng cho cấp THÍ, 


2. Miều tả bằng lời nói 

Trong các tác phẩm không phải khi nào và chỗ nào, tc giả 
cũng kể lai hay miêu tả tỉ mi mọi tỉnh huông. mọi tâm trang 
mới tình tiết. moi sự kiện hay hành ví của nhân vất Có khi 
chỉ là một nhận xét. mót phác thảo hay một lời dân truyền: Để 
giúp hoc sinh hiểu sâu hơn hay hình dung được cụ thể hơn một 
nét nào đö trong nội dung tác phẩm hay để hiểu hơn y đó nghề 
thuật của tác giả. giáo viên cho học sinh miều tả lại bố sung 
tô đâm điều tác giả chỉ phác thảo hayv nơi ngâm. DI nhiên là 
giao viên phải biết chọn những vếu tố then chốt nhất của tác 
phẩm Học sinh dùng lời nói để dựng lại. bố sung thêm hay chỉ 
tiết hơa một vài điểm màu chốt nhất theo sự cảm thụ của bản 
thân. Nhưng không phải là giao viên đạt học sinh trong tình 
trạng đâu tranh rác rỏi với nghệ thuật ngôn từ 

Trong Tát đến có chỉ tiết chỉ Dâu sau khí phải dứt ruột 
bán đứa con đâu lòng để cứu lây chông, thang Đân khóc nàng 
nác đòi chỉ nó về với nơ. Tác giả chỉ nêu sự việc như vậy. 
Nhưng đàng sau lời kế đơn sơ đố có biết bao đản vật suy tư 
của người đàn bà đau khổ đa phải cảm lòng bàn đứa cốón đâu 
lòng lứa hé khóc đòi chỉ nơ chính là những nhất dao đâm vào 
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lon ngời He v1 thứ tng đua i chị phía sen, xi lì 06c chỉ em 
0 vi thương? đai em nọ bọ vợ không còn chỉ vứait đu đơn 
cho than phần chống và cá phản mình Cho học šính miếu ta 
l1 tầm trang nhân vất, các em sẽ cản nhân được sáu sac hơn 
v đỏ nghe thuat tạc gi và bức tranh chân thức của tac phảm 
Biet chón những chỉ tiết cần dựng E và biết cho học sính miều 
tì tmÓI cach thịnh hợp. hiểu qua tiếp nhân bài van se sâu sắc 
hơn. sinh dòng hơn Đúng nhữ Xlaranxman noi - "Thu hẹp lạt 
điệu quất xúứt se làm cho cách nhịn sảu thêm một trong chức 
nang miều t4 miếng chỉnh là ở chế dó 


3. Ke lai có sang tao 


av là hình thức có vêu cầu cao hơn hình thức trên, tuy 
chủ vếeu văn dụng cho cấp lÍ và lớp đầu cấp TÍỈ Học sình khi 
tai thuật sang tao vận phải tồn trong nói dung của tác phẩm. 
tình cách của các nhân vật không được phép thấy đổi tac phẩm 
bang một thử vn bản khác Tuy nhiên phân sắng tạo được rồng 
tai hơn, tưởng tượng được mở rộng hơn lHoc sinh có thể. tải 
thuật để bố sung nhân mạnh thêm mốt tình cách, một hành 
đồng nào đỏ của nhân vật Điều quan trọng là vận tồn trọng 
trnh cach nhân vật do tác giả xây dựng Sang tao được hiểu là 
tô điểm bỏ sung phân manh mốt nét, mốt mt nào đó để bóc 
lò rõ hơn tình cách nhân vất chứ không phải để thấy đổi lời 
kế của các nhân vịt khac nhaàu trong tác phảm vẻ cốt truyền 
tình tiết của tac phầm Khí kế có sáng tạo, học sính có thể 
thav đối nhân vật do tác giai hư cầu Có thế là bản thân học 
sinh đứng ra kế hv để cho mốt nhàn vật khác trong truyện 
của tác giai đứng ra kế Điều cản lưu v là không đước thấy đối 
nội dụng tac phảm và biển đôi tâm lị nhân vất của tác giả 
Học sinh đứng ra kẻ không vị cản xúc và tình cảm mình mà 
that đổi Ý đồ sáng tc hay tâm lh tình cách các nhân vất, Mục 
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địch của mơ Rê có sang tao vận là để hiểu tác phầm, để tịch 
cản và chiếm linh tac phẩm mốt cách hứng thú và sâu si \ 
đỏ sang tạo của tạc giá. Hình thức này vừa phạt trên ngòn 
ngư van học, vựa phát triển tưởng tương. vừa tắp thao tác phần 
tịch tìc phẩm cho học sinh 


4. Đọc diễn cảm 

Như đã nơi ở trên. đọc diễn cảm được sử dụng một cách 
lính hoạt khóng phải chỉ với tư cách một biện pháp khéu gơi 
tưởng tượng độc giả mà còn là một phương pháp phản tích: Đọc 
để nam bạt được giọng điệu cảm xúc tác giả. âm điêu chủ vếu 
trong tác phẩm Đọc để hòa nhịp vào thế giới cảm xúc. để phát 
hiện ý đô nghệ thuật của tác già Đọc để nhìn ra thể giới cuốc 
sông trong tác phẩm Đọc để tiếng nơi nội tâm người đọc hòa 
vào tiếng nối nội tâm của tác giả Đọc diễn cảm có thể thực 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau Đọc to, đọc thâm. đọc theo 
vai lọc eø thể thưc hiện ở tất cá các bước của tiến trình gìú 
học với nhưng vều câu không gióng nhau Khởi động tâm lí tiếp 
nhàn. gợi tưởng tượng. gáy ăn tương cám nhân làm nên cho 
phản tích. mỉnh họa cho diễn giải và. Nhưng ba nội dụng quản 
trọng nhật và cúng là khó. khan nhất trong đọc diễn cảm là tài 
hiện giai điều tỉnh cảm của tác giá hav người kế chuyến. âm 
điệu bình luận của tác giả 

~ Tat hiện giọng điệu tình cần của người Wể ttác gia! nhản 
thật ngôi thử nhất, nhân tát trừ tĩnh. Trong hát, có chuyên bất 
mọng Bát đúng giọng là bát đâu hát được Đọc van thơ, cải 
khó là bát được giọng điệu tình cảm của tác giá (cố thể qua 
nhân vật. nhân vật ngôi thứ nhất qua lời của chình tác giả. của 
nhân vật trừ tình. qua âm hưởng chúng của nội dung bài van! 
Cơ thể nơi. bát được giọng điệu tình cảm là nắm được, bất mìach 
được, nhập hòa được vào không khi tình cảm của tác phẩm và 
ling nghe được tiếng nơi tình cảm, tâm tình của tc gi Bài 
ta giọng điều tính cảm tác ghi là bạt đầu cảm và hiểu tiịc phảm 
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[ruitr khi phám tịch, nan: nhìn thuc cảm tĩnh Eên nhìn thị: lÌ 
tình nhất thiết phi phim học sính đdịc dị bịt đực giona địền 
TẾ se Ã 

Giopne địen thường thể hiển trong Hết tâu nhịn điển, cương 
đl\Ò =m1 sac am hướng, nườn nữ thơ Trong truvền. gione điền 
chủ vêu thể hiến quai thai đó. qua sắc thi ngôn nựí khac nh 
đa tac gia Bát được đong điệu cảm xúc là học sính bạt đầu 
chuyến vào thế giỏi của tác phẩm. là bát đâu nội mịnch nói tâm 
với tác giá Từ đố việc phản tích mới thực sự có thể bất đâu 
VI từ bước nấv. van bản tác phẩm đi thực sự trở thành đôi 
tưởng của chủ thể học sinh nơi cho rõ hơn là trở thành đối 
tưởng hứng thứ nhân thức của học sinh Tác phảm đã dị vào 
quý đạo cảm xúc và tình cảm của bản thân chủ thể 

Nguyên Du không cảm được lòng mà thót lên 

La gi h†ị sac Pứ phong 
Trời vành quen thối ma hông dạnh ghen. 

Khi đọc càu thơ trên, học sinh phải bat cho ra cai giọng 
điệu bực bói phần nộ thị ø" cam tất đến trị chiết CFrơỏi xanh 
quen thỏi! của tac gi trước nội đau thương của con người 

Trong van xuôi cũng váy, có giọng điêu tỉnh cảm của người 
ké chuyên Tôi tnhản vật ngòi thứ nhất! kể cảnh sinh hơiat gìi 
đình Hơàng tDĐôi mát - Nam Cao! xa cách với người dân trong 
khang chiến Cách kế có vẻ khách quan, bình thân. tự nhiên 
những giong điệu bến trong có gi ngài ngưng xa cách. phá lần 
chút mịa mai kín đáo, Bát tà đụng giọng là đã hiểu khả rõ thái 
đó phản anh và biểu hiện của tác giả. là hiểu được phân lớn 
quan điểm chính trí tự tưởng thấm mì của tác giả. 

- Tai hiện giống điệu củ vức của nhận trột cùng vậy, giọng 
điệu ngôn ngư nhản vất là sư phối âm và hòa ám giong điều 
tính cảm của tác giá và ngược lại Nàng Kiếu kêu lén 

Tre lạm chỉ cực Đáyv trời 


‹Vướo mm trú thạc cho người hủ) tan 


201.7 


(ione thứ chúa xót két oan ức có nƯỚI HỮU, lời thìa và 
tiếng nắc, có le cúi iu vị ei lẻ của Nguyễn lu pđúp học 
sinh trú hiện được giong điều nhân vật chính là dế hiểu tác ghì 


và hiểu tác phâm một cách sâu sắc chính là như váy 


5. Khắc hoa điểm sáng thẩm mi 

Cảm thụ tac phầm là cảm thụ tông thể những điểm sang 
thảm mì véu tố then chốt lại là điểm huyết nồi liên nhiều đầu 
mỏi thân kinh của tac phẩm Hiểu bài vàn. cảm bài van phái 
dựa vào chính thẻ nhưng bám chác then chót lại cực kí quan 
trọng. Giip cho học sinh chiếm linh tác phẩm. thưởng thức tác 
phẩm là giúp cho học sinh làm chủ được nhưng điểm sẳng, thảm 
ml c€d khi là nhân tư, cố khi là các cú. có khí là mốt chỉ: tíei 
đất. cơ khí là mốt thủ pháp kết cấu cú pháp. tu từ nhiều gúi 
trị biều cảm 

Để giúp học sỉnh cảm nhận được vẻ đẹp của bà mí Tơm, 
bà me nghéo lam lu bình dị trong túp léu tranh. nơi đường thôn 
lanh... một khí đã hòa vào cuộc sóng đâu tranh chung cho cách 
mang, cho đời thì đa hỏa thành kì diệu. hung trắng, bát tứ. hồi 
vào non nước Ý đô nghề thuật đo đa được thể hiện một cách 
đẹp đe tài tính trong hình ảnh cái "Bơng” mẹ ngôi canh lấn 
bóng côn” "Bơng me ngôi trông vong nước non” “Sông trong CÀI 
chết vũi trong cát vv Hình ảnh thơ đạt đến đó hung trang, 
tỉnh cảm càng thêm thành kinh. thiêng liêng 

Phát hiện điểm sảng thâm mị - vếu tô then chót không 
phải là chuyên dê dàng Có khí là ở một từ. một cảu. mốt chỉ 
tiết, cơ khi ở trong nhan để tc phẩm. có khỉ ở lời một nhân 
vật hayv lời trữ tình ngoại đế của tác giả. Thường là hòa lần 
vào trong hệ thông ngôn từ. hình tượng của thê giới tác phảm 
Không phát hiện mà giúp học sinh phát hiến và khác họa lái 
cảng không đơn giản Có khỉ là mốt quá trình gợi v. dân dạt 
bang đọc bàng gợi. bảng diễn gui nữa 
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6 Đình hương vào những van đe cot loi của tac phảm 

Vi học tác phầm của( học sịnh kháng phải chỉ dưng li 0 
nhức đó đông thể nghiêm hịv n hiện nhìn trì được thế gi) truc 
phím Tloc sinh cần pháầi hiểu. cám nhân được sâu súc từ tưởng 
Ha tạc phẩm nhưng vân để triết lí nhân sính xa hỏi vàn 
chương mã tịc đa đa địt trong tc phẩm Hoc sinh không phải 
chỉ có cảm thú mã côn phái biết suy ngâm về tác nhằm Suy 
ngàm để từ v ttíểY nhân thức để rồi sông tôi hơn. đen hơn. co 
thương hơn Cho nên. ngoài những biện pháp đa nói trên. cần 
nàng học sinh tứ nhàn thức cảm tình lên nhân thức h tình. từ 
những ăn tương. những rung động bạn đâu lên những hiểu biết 
xac đang về tac phẩm Phản tịch bài "Me Tơm” không phải chỉ 
dựng lai ở mức cảm thương. cảm phục cuốc đời một bà mẹ 
nghớo lam Tú biết hí sình cho cách mang Hoc sính cân phải suy 
nghỉ vẻ những ván để gia trí của những cuốc đời của những 
cốn người biết sông có V nghĩa nhất Giio viên phải tìm nhiều 
biên pháp khác nhàu để gới, gợi học sinh đi đơn những kết luàn 
cản có, nên có, từ nhưng điều tac phầm đa gợi lén, đa dat ra 
trước cuộc đời Học bài Tung không phải chỉ để cảm nhân được 
giong điều thiết tha sóng cao thượng, trong sách, sông có v nghĩa 
cho đời của Nguyên Trai Khai quát hơn còn là những van có 
v nghi về hành phúc và công hiện, cuộc sông con người và gia 
trì thực của cuốc đời 

(áo viên biết phạt hiển được r: hy chỉ tiết những yêu tổ. 
những sư kiến. những điểm sảng thẩm mĩị nào lấp lính nhất, v 
nghĩa tự tưởng lớn của tác phầm để định hướng học sinh trong 
suốt quái trình đọc và học tac phẩm đó Qua bài “Cô gái Nam 
Xương" học sinh có thể cảm thương cho số phân người đàn bà 
bất hạnh dưới chế độ cũ trong đỏ hạnh phúc chỉ là hư áo. bản 
bệnh như chiếc bong trên tường Bao nhiêu cô gàng của người 
đàn hà để ơn giư hạnh phúc đếu vỏ vong Một cầu hỏi định 
hướng học sinh có thể nêu lên : Ngưới đàn bà ấv đa làm nhưng 
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m de nh lâyv hành phúc?” lo đầu nà hình phúc dị tui khí 


' 


đơi nàng” Cũng có thể hỏi học sính: VI sao người đạn li hàn 
hình đố tuy rất khát khao hành phúc, thương vêu chồng củn 
hét mực. gan bo thiết tha với cuộc sống trấn thế ở nơi Thuy 
cũng vàn hướng vé chống cóon. Nhưng khi đa được chống lấp 
đàn giải oan như mong muốn thí cuối cùng vần từ chói khóng 
trở vé trản thê? Y nghỉa triết l sâu sắc của câu chuyên chình 
là ở cải mâu thuần này. Phải định hướng suy nghị để học sinh 
phát hiện được tư tưởng nhân van và gia trị hiện thực sảu sắc 


của truyền ngản xuất sắc này. 


7. Đối chiếu tác phẩm với những sáng tác thuộc loai hình nghệ 

thuật khác 

5o sanh đổi chiếu mở rộng ra ngoài phạm ví tác phảm để 
hiểu sảu hơn. chính xác hơn vẻ tác phẩm là môt công việc có 
v nghĩa về phương pháp luận và về biến pháp phân tịch. Tuy 
nhiên trong thực tiên giảng day không phái không cố nhưng 
khuynh hướng văn dụng một cách qua thỏ thiển và phản tác 
dụng Day bài “Tung có giáo viên đưa ra cho học sinh xem môi 
bức tranh sơn thủy với cây thông cheo leo trên vách đa. Dạy 
bài "Ong Nghề thảng Tám” có giáo viên đưa ra chân dụng một 
ông nghề với mu áo cân đái Thâm chỉ có khí lại đưa ra nmiột 
hình nộm ông nghe thang Tâm ' Dạy bài "Bóng cày Rơnia có 
giáo viên đã dùng kha nhiều thị giờ để cho học sinh nghe bản 
nhạc cùng tên của Phan Huynh Điều. Ràăt tiếc là không thiểu 
trường hợp việc làm trở nên thỏ thiển không cổ tác dụng thám 
mì Van học bị đẩy lùi xuông hàng thứ vêều An tượng thảm mi 
của học sinh trở thành vụn vat chấp và Đănh là vàn học và 
nghệ thuật có nhiều quan hề nhưng tác động chức nàng của mỗi 
loại hình lai không giống nhau và không thể thay thể cho nhau 
được lung nhưng bức tranh, nhưng bản nhạc. cai chính là đe 
Hợi tưởng tương. gợi rung đồng thâm mĩ để hiểu tac phâm sảu 
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hi tứ nhí nh lớn lDaag đc bt cú lựa v Ea Rhín,, tị hà 
sIH] Xã FƠI tac phạm đc đến với một loai hình nghớ thủ khác 
tron Hot ggJ vàn, Rhông: được lm phản tần tự tưởng và rừng 
đong tham mì chà học sính Älốt bức trình mui thú tuyết diểu 
mai l2vjittnn không thấy thể được ve đẹp mua thú trong bài thơ 
ớ tHVGt bút của một Putskin hay mốt Lócemanlỏp Bán nhấc của 
Hót nhịc sỉ có tại không thể thấy thể được bản thân bài thơ 
ong cầy Rơ-nia Mót màn chéo Thí Mẫu lên chúa chỉ để gơi 
khong khi diễn xướng cho giỏ học sang tc dân gian chứ không 


thayv thế được viếc phần tịch vớ Quan Vm Thí Kinh 


8. Chuyên thê văn bản 

Đầy là hình thức mở róng đạo sâu hơn hiểu biết và tình 
cm học xsính vẽ mốt tác phảm đồng thơi cũng để hình thành 
và phát triển những nang lực van, tỉnh càm thâm mí nơi chúng 
cho học sính. Chủ véêu là dụng ngoài lớn 

Hoat động chuyến thể van bản có nhiều hình thức phong 
phu : Dưng kích. dựng phim. đong vài nhân vật trong tác phảm 
Củng có thể trao đổi về mốt nhân vật trong những loại hình 
nghề thuật khac nhau : Chị Pheo trong phùn với Chị Pheo trong 
truyền của Nam Cao, chị Dâu trong tát đến với chỉ Dâu trên 
màn ảnh : anh Trôi trong Nông như Ánh với anh Trôi trong 
Hoa dứa của Lê Anh Xuân Mac Thì Bưởi trong trường ca của 
Trần Đang Khoa với mác Thị Bưởi liệt sỉ trong cuộc đời 

Phản kết thức bài giảng : Có giáo viên chỉ làm mốt cách 
vôi vang 1 có hiểu quả khảu kết thuc bài giìng Đây không phải 
là chuyên lấp lai nội dụng đa phần tích mà là một bước cố vị 
tí riêng của qua trình phản tịch tíc phầm Trong quai trình 
phân tích học sỉnh có khỉ đa dừng lại làu ở những chỉ tiết. 
những sư kiện cụ thể của tác phẩm Cho nên nhất thiết phải 
œœ sứ tổng kết mói dung phản tịch để tạo được mốt cái nhìn 
tông thể về bài vàn, vẻ tác phẩm 
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lớn nứa chính ởứ phần kết thúc hi vn gio VIÊH THƠI €G 
dịp nắng nói dung phản tích lên thành những vấn đề có v nghĩ 
khai quát vẻ phong cách biểu hiện của tác gi vé v nghĩa nói 
dụng của tac phẩm. về vị trí và vai trò của tác phảẩm,tac giả 
vw Cung chính ở khảu này. những ân tượng và hiểu biết vẻ 
tac phầm được nắng lên một bước về chất lượng Có khâu này 
thì qua trình phân tích tìc phẩm mới được kết thúc một cách 
trọn ven vé văn học và vé sư phạm. 

Hương dân bài làm ở nhà :¡ Bước này bao gốm hai nồi 
dung 

Củng cô và phát triển kết quả họe tập tác phẩm trên lớp, 
chuẩn bị cho việc học tập bài mới 

Chúng ta đều biết hiệu quả tác động của mốt bài văn. mốt 
tác phẩm van chương đổi với bạn đọc không phải lúc nào cùng 
cœ thế đo lường ngay tức khác Tác động của vàn chương có 
khi tức khác nhưng thường phải có thời gian suy ngâm. cố khi 
càng về sau càng sâu sác và bàt ngờ nữa. Trang sách cuối cùng 
của những ảng ván chương kiệt xuất tuy đã gấp lại nhưng sức 
âm vang lay động tâm linh mối người con mài mãi dài lầu 

Người giáo viên không bao giờ cơ thể bảng lòng với những 
kết quả trực tiếp tức khác của bài van đổi với học sinh qua 
một vài chục phút đông hỗ trên lớp Kết quá bạn đâu nhất thiết 
phải được đào sâu. cúng cố. mở rộng. nâng cao dưới nhiều hình 
thức hoạt động khác nhau. Việc chuẩn bị ở nhà mang nàng tình 
chất chủ quan cá nhân. Việc phân tích trên lớp nâng cao tình 
xả hội. tập thể của sự cảm thu Nhừng quy luật của cảm thụ 
van chương cho thấy chỉ ở khâu tư nhân thức. tư biểu hiện, chị 
ở hoạt động chủ quan hóa. sự tiệp nhận van chương mới thực 
sự cd chiếu sâu, tự giác, tí nguyên. Khâu củng cô kết quả học 
tập trên lớp không những thể hiện đúng đán sư vận dụng quy 
luật tiếp nhân văn chương vào quai trình giẳng văn nà còn có 
tác dụng đưa học sinh vào những hoạt động thưc hành gản ngươi 
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hoc sình với đời song van học van hơi của bản thân và của tập 
the Nhưng hoạt đồng bao chỉ những buổi toa đâm. hỏi thảo 
van chương, nhưng hình thức ghỉ nhất kì tuy bút, bút kì van 
chương cho đến nhưng hình thức hoạt đông sản khâu tdiền kịch. 
chuyến thể. ! vừa củng cô hiểu biết van học, vừa hình thành 
nang lực văn = Chuân bị cho học sinh có thể tham gia vào đời 
sóng van hóa công dân 

Hước hướng đản chuẩn bL Đài miót không phải là công việc 
làm vôi và lấy lẽ khi trống hết giờ đã điểm. Đảy là khâu quyết 
định phản lớn hiểu quả giờ học sắp tới Học sinh cố hứng thú 
chờ đợi giờ ván hayv không, những vân để tác giá đạt ra trong 
tac phầm đa lay động học sinh chưa Sự chủ ý của học sinh 
vào quý đạo cân thiết của giữ van sáp tới đã cơ chưa Đỏ là 
những tiên đế tâm lì cân thiết để học sinh bước vào giữ văn 
tới mà khâu chuẩn bị ở nhà của học sinh phải đảm đang với 
sự hướng dân chu đảo, có tỉnh toán kỉ lưỡng của người giáo 
viên vừa cø kính nghiêm về bài giảng của mình vừa ý thức được 
vai tro quan trọng của học sinh trong tiến trình chiếm linh khám 
pha. 

Cách câu tạo và giáo án một giờ văn rất đa dạng. linh 
hoạt. sang tạo nhưng phải thể hiên đây đủ những quan niệm 
mới mẻ. 
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CHƯƠNG VI 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ 
Ở PHÔ THÔNG TRUNG HỌC 


A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 


I - VỊ TRÍ MÔÊN VĂN HỌC SỬ TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH VĂN HỌC Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


1. Bộ môn văn học sử trong chương trình văn học ở trường 
phố thông góp phần to lớn vào việc hoàn thiện tri thức văn 
học cho học sinh 


Chương trình cải cách về môn văn học ở trương phô thông trung 
học bao gồm những tri thức về lịch sư ván học, về rác phảm van 
chương. về lý luận ván học, về thơi sự văn học. Những trì thức về 
lịch sử văn học giúp cho học sinh hiểu quá trình phát triên của lịch 
sử văn học dân tộc. Quả trình phát triển đó chỉ được nhận thức mội 
cách sảu sắc trên cơ sở những tri thức về tác phảm văn chương 
Những tri thức về lý luận văn học được khái quát trên cơ sở những 
tri thức về lịch sử văn học và tác phảm văn chương. Nó sẽ vô trang 
cho học sinh công cụ phân tích, đánh giả tác pham. tác gia, tìm hiệu 
các trào lưu, các trương phái, các qui luật phat triên cua lịch sư văn 
học Việt Nam. Tri thức về thời sự văn học có tác dụng gắn môn vàn 
trong nhà trương với đời sông văn học trong Xà họi 
- Khối lượng trì thức nói trên có mối quan hệ nội tang chát chế, trong 
đó phản tri thức về lịch sử văn học là rât quan trọng Nó đóp 


11) 


:Íl:0 | Váu viec hớan thien tị 'hức Vvăm học pho thong chớ húi 

nhị Ä [on van học -10 cũng cấp chủ học sinh những hien biet ve van 
lọc clca quan điểm đong đại và quan điểm lịch đại Hai mặt hieu 
Địct Hv =6 tác đọng quái lại với nhau và lạm sau sắc thêm trình đó 
van lục của học sinh XIon van học sứ, cùng với món ly luan vấn học. 
nang tị thức vấn học của học sinh lên cáp độ khới guát. Năm vững 
trì !lì€c tôn học tren cạp độ khai quat Không những giúp cho trì 
thực vn chác, mã con góp phản rên luyện cho học sinh &hđ nang 
ng (lung trừ thức. tự mình nàng cao, phát triển, hoàn thiện trí thức 
Nhưng trì thức ở PTCS mới ở mức đọ sơ gian, chưa phai nhất loạt 
sắp Nep theo trình tự lịch sử, chỉ sắp xép từ đơn gian đến phức tạp, 
phú hợp với trình đọ nhàn thức của học sinh, O PTCS chưa có giơ 
tiếng ve !tị thức van học sự. Các trí thức này chì được Khải quát qua 
bái ơn tạp ve văn học sư 0 từng giai đoạn. Chương trình vần học sư ở 
pho thong trung học có nhiệm vụ năng cao, hệ thông hoa biện thức 
ta lọc xứ đ PTCS lên mọt bước. 


2. Tri thức văn học sứ, cùng với tri thức lý luận văn học, tạo 
nên bản sắc khoa học của bộ môn văn học 


Bo món văn học trong nhà trương phố thông có hai đặc trưng 
kết hợp chặt chế vơi nhau và được quản triệt qua nội dung phương 
pháp giang đạy các phản môn: đó là đặc trưng Khoa học và đặc trưng 
nghẹ thuat. 

Sự the hiện hai đặc trưng đó ở cáp học PTCS và PTTH có mức 
đọ Khác nhau, © PTCS qua việc học rạp môn văn, học sinh được rèn 
luyện chủ vêu năng lực cam thụ văn chương, Những trị thức về văn 
học sư và lý luận vân học được cung cấp qua ôn tập chưa đủ để hình 
thanh ở học sinh một vôn trị thức và một nâng lực suy luận mang 
tính Khoa học 

Chương trình van học sư ở cạp PTTH thực sư góp phần hình 
thành đạc !'rưng Khoa học cua bộ mòn vân học, trên cơ sơ tiếp nổi và 
nang cao các Kiến thức văn học PTCS 


Nó đem đến cho học sinh những 0t ước cơ ban vớ lỊCh c1 cua 
nên van hoc đâm tộc và những hú? te" tam học xứ (0111 toàn, tì 
gia, tac phạm, thê loại. nội dụng, hình thức, trao lưu. phương 
pháp...) và những n”hạn định cạn học sử mang tính khai quat cao 
hơn. 

Những Khái niệm và nhận định văn học sứ được chọn lựa 
một cách cơ bđm và được trinh bày, sứ? vẻp 0reo hệ thông chạt chẽ. 
Tính hệ thống không chỉ thê hiện ở sự trình bày có tính lịch đại mà 
còn được xác lập chặt chẽ trong môi quan hệ giữa trị thức Khai qua! 
với tri thức eu thể trong từng chương. me hay bài hoc Đặc trưng 
khoa học cua chương trình văn học sử còn thế hiện ở 012) hiện đai 
của các tr! thức tăn học xứ, ở sự chọn lựa tác gia. tac phảm. ở sự 
mạnh dạn khai thác các vếu tố mới vẻ nội dung nhàn bản, về thì 
pháp lịch sư và phong cách nghệ thuật. 


3. Xét trong mối liên hệ phân môn, văn học sử là phân môn 
chủ đạo của bộ môn văn học 


Trước hết, nó gán liên chặt chẽ với việc lựa chọn các tác giả và 
tác phảm. Các tác gia và tac phẩm được học phải mình họa đây đủ 
cho các giai đoạn phát triên của các thời kỷ văn học lớn. cho sự tiên 
bộ về nội dung và nghệ thuật văn học cua từng giải đoan. Mặt khac 
theo như chương trình cai cách thì “phương pháp đaạy lý thuyêt vận 
học vẫn là chú vếu thông qua tác gia, rác phẩm. thông qua lịch sử 
văn học mà cung cấp những khải niềm cơ bản Phương pháp này 
được thực hiện ở cấp II PTCS, văn tiếp tục được thực hiến ở PTTH. 
với vêu cau cao hơn về hệ thông hoa” Do đó văn học sư là cơ sơ cho 
việc đạyv học lý luận văn học. 

Ngoài ra món ván học sư còn tạo điểu kiên đề gản việc đạyv vân với 
đạv tiếng Việt (bao gồm ca món làm vàn) Lịch sư của vàn chương 
không ch: là lịch sử phat triển của nội dung mà côn là của hình thức 
văn chương (thể, loại. phong cách. ngòn nơi Ô Nói đến lịch sư phát 
triên cua chữ Quốc ngữ (lớp 10). Không thể khong đưa vao cac nhận 
dịnh van học sư vẻ sự phạt triên cHìỉ ngọn HH vấn học 
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qua cac +rịt đoan vận húc Ben luven cach dung rực địt! rau cho hoi 
(nhu đng+ đến ha có tình chín phone cách, tt tư học RKhong thị 
khònz lv *hị du phạm tịch và rên luyên tt các ang vàn thơ hãy, tiền 
biet cho các ơn đoan vam học sư 
Tom En rFen Hhiet bình điện, phím mon vận học sứ €0 Hìột VỊ rTI 
hết 5ì quan trong trong bo món van ở PTTPHĐ Nó hoàn thiện trì thức 
văn học cho học sinh ð mọt cấp độ khai quát và hệ thong hóa cao 
hơn, no bình thành năng cao đạc trứng khoai học cua bọ món làm cho 
bọ mon văm học ở cap !rrunứ học thạt sư la món học vừa mang tính 
loøich va mìanơ tình Điêu cầm Nó có rac dụng chỉ phối rõ rẹt đôi với 
nơi đúng và phương pháp đáy cac phần mon Khác. Những nhàn thức 
rrêh đạv ve VỊ !tị củi phần món cũng là riên đe phương pháp luận 
cho viec nghiên cứu phương phạp giang đạv và học rạp phản món 
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II - ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC SỬ Ở PHÔ 
THÔNG TRUNG HỌC 


Ea địem của chương trình được thê hiện qua muc tiêu, nọi 


đunơ, cau tao của chương trình 


1. Về mục tiêu của bộ môn văn học sử 


[Đw :hao chương !tình cua Bọ có viết * Trong chương trình 
PfTfTH hen nv., món van học la sự tiep trục và nang cao mon văn học 
trong chươnø rrình cạp HE PTCS Ð(1HÌ La mọt bộ phạn cua chương 
trinh văn. phạn món van học sư riếp trục thực hiện những mục tiêu 
bọ món øở PFCN với veu cau cao hơn vẻ chát lượng: Trị thức văn học 
thưược he !honư họa rưướng đói chạt chế Do đó cùng với cac phần món 
khác. phán món van học =tv rao điều Kiến bói đưỡng sáu ắc hơn cho 


lọc H1 h quan điểm tham mì và nhân cách xã họi chủ nghĩa 


+ |LỊ.I| 


(Chương trình eai cách lan này chỉ v hơn đến 0ï thước tan họa 
w Đe thực liến mìnc tieu này, chướng !tìnH tạng số tịet học cho can 
giơ van học sư. tuv việc tang giơ này van có hạn, thông qua viẹc củ] ø 
cạp trị thức. chương trình van học sư, củng với cac phạm mon khai 
góp phản nàng cao vốn trì thức tham mỹ cua học sinh. tứ đồ cùng 
gop phán bôi dường quan tiêm thám mỹ đưng đạn với nàng lực đạnh 
gia các hiện tượng van học. biet phần biết cai xaâu, cái đẹp, cai cao ca 
với cai tàm thương, phát huy hơn nữa long ham muốn học rạp Văn 
học. Từ những bài học mang ý nghĩa nhân bạn về các rác gia tieu 
biêu, từ những truyền thông tư tương. nghẹ thuật tốt đẹp trong lịch 
sử vân học Việt Nam và thê giới môn vàn học sư góp phản đác lực 
vào việc cứng có tử nàng cao hơn nữa ở học xinh những pham chút 
trong nhân cách và hội chủ nghĩa, trong đó nói bát hai nét lớn là 
lỏng vêu nước và lòng nhân ái Trong công cuộc đôi mới xã họi hiện 
nay. những tứ tương, tình cam đó là nen tang ve nhân cách của 
ngươi công dân tót, ngươi lao động töt. ngươi chiến sỹ tốt cua sự viẹc 
xäyv dựng và báo vệ Tổ quốc XHCN. 


œ) Kiên thức khai quát tà biên thức cụ thẻ trong chương trình 
tan học s PTTH 


- Do việc phản kỷ lai lịch sư văn học, số tiết Khải quát về giai 
đoạn văn học bớt đi rò rẹt chương trình mới chì côn 9 triết về khái 
quát giai đoan văn học. Số tiết Khải quát về tác gia, so với chương 
trinh cũ côn rất ít. Ngoài các bài khái quát về văn học dân gian, 
chương trình bo các bài khái quát về the loại văn học sau Cách mạng 
Tháng Tam, về xu hương văn học trong øiai đoạn từ 1930 - 1915, 
Phản lớn số giỡ về văn học sư đănh cho việc tìm hiểu tác phẩm, chú ý 
đến những tac phảm ngắn để học sinh có tiếp xúc được tron Ven với 
tác phầm. Vì vậy, các bài khái quát về rac phảm (giới thiếu rác pham) 
cùng còn rat ít: Chúng ta cho học sinh tiếp xúc với nhiều rac phám 
văn chương. Đó là việc làm đúng đân Bơi vị tác phạm van chương là 
những cơ sở cần thiết đề học sinh thông hiểu được trí thức văn học sư 
và lý luận văn học. Quái tac phẩm, học zinh cang hiểu rõ bạn chat RÝ 
điệu cna van chướng. ti nang sang tao e1 nhà vấn và cũ quai học 
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H1 T1 "1101 HA1U [CC vị ký Hang vm học cua học sịnh được hình 
thanh Vịt ph! !ricen 
8w ám bơi ve 0 lương trị thức van học sự được bú đấp bang 
VIỆP ĐAIU c10 TÈỊ thực van học sự Các trí thức văn học sư sẽ là 
ng trị thực địang tình chịt eơ bạn, khái quát, là những tiêu đe 
quan trọng trong viec phạm tích, đănh gia. Khám phá các tác phẩm 
van chương 


b) Phan kv tan học sịt theo nhưng giải đoạn lởn mang nhiều Y 


nương tát học, ph lớp Lời đạc trưng của bạn thân lịch xứ tan học 


Van đe phản ky van học sư thế hiện các quan điềm khác nhau 
trong Vieếc nghiên cứu vân học sư trên the giơi và trong nước ta. 
(Chúng ra đa tìm thav các lý thuyết Khác nhau về sự phản Kỷ trên 
he giơi oi với mìọt số học gia, cách phan Kỷ thuận tiện nhất cho 
luc sinh là phán ky theo thê ky, Phần KÝ theo thẻ ky đến nay vẫn còn 
dung Kha phó bien Có nhà văn học sư phần Kỳ theo (huyệt Hiên hoa 
tuần 2 (Không có máu thuận) cướ các thể loại Phécđinăng 
Bruvndơchierơ là ngươi theo rhuyết đó Thuyết này chỉ cân cứ vào 
một rạc phạm, mọt rac gia ma nhà nghiên cứu cho là "lơn”, cho là 
"nói” ơ một the loại nào đỏ rồi cắt khúc phán Kỷ mỗi thể loại mọt 
khác. có ngươi phản kỷ theo các lý thuyết gọi là "thị hiểu nói bát” 
như Lui Cadamiang. Tac gia định nghĩa một thơi KỶ vấn học là 
khoang cach giữa hai sự rhav đối được đanh đâu bảng một thị hiệu 
van học nơi bạt Có ngưới nêu ra thuyết phần Kỷ theo "bế hệ nhà 
tam” VỊ Xonnie trong các cuốn lịch sử văn học Pháp của ông đà gọi 
the Kv XIN cua văn học Pháp là "thế KRy lãng mạn” với các thê hệ nồi 
tiep nhau the hẹ ve nói đau cua thê ky, thế hệ của những ngươi 
khong lò hay thê hệ cú chiếc gi-le đo, the hẹ Khách quan chủ nghĩa, 
thẻ hẹ mm nón VV. Do gập máu thuận nên có khi tác gia dùng 
khai niềm "the hệ” để chỉ mốt số nhà van cùng một trường phải. 
"(ng có Khi lại trach rrương phai ra nhiều thế hẹ, hoạc một thê hệ 
'hr bài đó nhìn nhà van thuộc nhiều thương phái! Có người lại chủ 
khứớng phầm kÝ lịch <ứ vàn học bang cách căn cứ vào sự vớt hiện 
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cưa các thiên tứ trạm lọc Lịch sự văn học chỉ là chuối lịch cu cứ 
các nhà văn nói tiếp nhat 

- Trong nước 10, việc phản Kỷ van học sứ văn coõn nhieu v hìeh 
khac nhau. Khonơ nói cách phản chia chứa có quan điểm đủng dân 
cua cac nhà nghiên cứu trước cách nìang hav trong vũng tam chịem 
trước đây thì cac công trình xuat phát từ quan điểm Mac-L2cenin vẻ 
văn học. cho đến nay văn có chỏ chưa thông nhất, đặc biệt Ìä tim cai 
“móc” giai đoạn "Sơ thao” lây Hỗ Qiúi Lï làm móc phảt triên manh 
mề cua văn học chữ Nóom và cho rằng năm 1930 không là mọt cai 
móc vân học sử. "Lược Thao” lày thế Kì XV làm một mốc phát rriên 
van học cua thơi kỷ chế đọ phong kiên đang hưng thịnh. côn đói với 
móc 1930 thì lại cho là từ đầy vai trỏ lãnh đạo của Đang đã phát huy 
tạc dụng trong van học. Giao rriình lịch sư vân học Việt Nam cua 
trương ĐHSP xuat ban năm 1978 rhị lay cai móc: thế Ky XL. the Ry 
XHII. năm 1958. năm 1930, năm 1915 làm cài móc phản thanh bón 
thơi Ký. Mốc 1930 là móc gây nhiều cuọc tranh luạn trên van đạn Vẽ 
sau, các rác gia tạp sách này lại phân thành ba thơi kỷ, theo cac mốc 
thẻ ký X-1858 (Văn học thời phong Kiến), 1858-1915 (van học thự 
đản nưa phong kien). 1945-nav (văn học sau Cách mang Thanở 
Tam), Các thơi Kỷ lại chia thanh giai đoạn Cuốn lịch sự VHVN tấp 
[0 cua UBKHXH xuat bản năm 1980 lại chía lịch sư vấn học thanh 
bón giai đoạn với các móc thê Ky ÄX, giữa the Rv XIN. năm 1915 và coi 
ván học trừ trước the Ky X cũng là một giai đoạn. 

- Chương trình văn học sử cai cach ở PTTH hiện nay quan niệm: 
Lịch sư chính trị và lịch sử van học có quan hệ chặt chế với nhau, 
nhưng không nên đong nhất hai văn để đó "Nền chủ Ý neu lên 
những đặc điểm về quan hệ giữa ngôn ngữ với van học, về tử tươnø 
nghệ thuật. về phong cách. về thí phaạp.. mang tính chát rhơi đại và 
cñ nhân ở mỗi thơi kỷ. khiên cho thơi kỳ trước được phân biet với thơi 
KỶ sau” (1), 


M. . hng 
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I1 q""”an Hi đo clnfúun9 !rịnh đa chi van học 3s Viet Nam 
t1 / chà, Vam học tìm ở010n và Ví Viết bạc học Vam viet bịịc 
lo chí chị Thanh bại ø:H đoan 

Văn học viết tư rhe KV NÌ đen rhe Rv NNX 

Van he tư đam the ký XMN đen 1015 

Văm học tự 19212 đến ná\ 

€ đv, si phạm Kỷ chỉ đt ra với vấn viết bạc học Điểm Hợi so 
với chtfơng trình eẲ là thơi KÝ van học bao quát những thới øian lởn. 
đc biet la thơi KÝ tư thê Rv XI đến rhê Ky XIX 
Vữ% phản Kv văn học từ thế Rẻ XE đến the Kv XIN khong chỉ dựa vao 
tình chat chúng cna văn học cac triểu đại phong Kiên mã côn đứa vào 
mot s0 định hình vẻ ngón ngữ đạn tộc, sự hoàn thiên vẻ thí pháp cô 
điện rrong van học Việt Nam. Giai đoạn van học thứ hai bát đâu từ 
the Kv XN den 1915 Khong chỉ là giai đoạn vấn học cua thơi ky rhực 
dam nứa phong Kien mã còn có ý nghĩa như sự bát đầu của van học 
Viet Nam mang tính hiện đại Trên cơ sở cua sự biên chuyên mới về 
kính tế có tình chất tự bạn chủ nghĩa, sự phần hoa ơiai cap phức rạp, 
2Wf trao TU HƠ rong với the øiới, sư xuat hiện cac phương tien Xuất 
bã pho bien van hóa mang tình hiến đại đồng thơi với mọt loạt cách 
tạn !frong nơợôn ngư sang tác. thị pháp, thể loại v.v... Cai móc từ 
JØOO, 1UỌI, 1918 hay 1930, đieu đỏ con can nghiên cứu những rõ 
ràng sự phản KÝ ở đầy đã Ret hợp được cản cứ xã họi cua văn học và 
ca quI hạt phát triển tọi tại của vấn haa Văn học từ 1915 rõ rang la 
van học cua nen văn học hoàn toàn mới. nên văn học đạt đươi sự 
lành đạo của Đang, phục vụ cho cuộc cach mạng xã hội chỉ nghĩa. 
[.ịch sư van học ở đâv gàan như Kháng Khít hoàn toàn với chè đó 
chỉnh trị xa họi, với nhụ cầu tham mỹ của quản chúng, với những 
biên đồi bạn đầu những cơ bạn trong quan điểm nghệ thuật cùng 
nh hoạt đong sang rác 

(ae rhơi kÝ van học sứ bao quát những thơi giam Khái đi nhìíng 
vam được chỉa ra nhiều giai đoan nho 


Ca Đi Hừ trị thực LẺ túc Dh(N đi ÊU hóc HH rong kiện Phước có Đan 


gia tiêu Điệu ca thạc Prưng tan học cúc thời ly 


8ö tac phạm được phần tích ở lớp và đanh cho viec đọc !hem 
tang lên mọt cach rõ rẹt so với chương trình củ Chì cần lạv mốt! thì 
dụ ở lớp 19. Chương trình cũ: 18 !áe phâm, chương trình eai cạch 3] 
tac phẩm. Các tác pham được phản trích và danh cho đọc thêm khong 
tập †rung Ø một số tác gia mã trai ra đổi với nhiều tác gia trong mời 
thơi Kỷ van học. Do đỏ trì thức van học sư trợ nen sinh đọng hơn, 
khai niệm “tiêu biêu” cũng được hiệu một cách toàn diện hơn triêu 
biêu cho các chủ đẻ, tiêu biếu cho các thê, loại. tiêu biêu cho các 
phong cách. tiêu biếu cho các thê hệ v.v.) Và do đó điện tác gia, 
ngoài những tác gia được học Kỷ như một chình thể sảng !ạo. củng 
được mở rong rất nhiều so với chương trình cũ. rừ đó tạo nên được ca 
chiêu sâu và chiều rộng của viec học tác phâm trong môi quan hệ với 
trì thức văn học sử. Một điểm mới là chương trình "chủ ý đen rác 
pham ngán đề học sinh có thê tiếp xúc tron ven với tac phảm” Đáyv là 
một phương hướng nội đụng thê hiện một cách nhìn nhận mới đòi với 
viẹc !iệp cạn tác pham văn học như tiếp cận mốt chính thê šanở tạo 
Điều này sẽ có liên quan đên qui trình sư pham cua việc phan tích 
một tac pham trọn ven. 

Nội dung nhân văn đã được chú ý hơn nhiều trong cau tạo 
chương trình văn học sư. Chương trình đã mạnh đạn đưa *Giong r0, 
"Số đỏ” (Trích) cua Vũ Trọng Phụng và một loạt tác phẩm, tác gia lau 
nav vâng bóng rrong chương trình van học phỏ thông như tác phẩm 
của Hàn Mạc Tư. Nguyên Bính.. Ngay đôi với tác gia quen thuộc 
cũng có sự lựa chọn tác phảm Kháe trước, Với Tô Hữu khong phai 
“Từ av”, "Bà Ma Hàu Giang”, “Con ca Chột Nưa” mà là “Tâm tự rrong 
tù”, “Tiêng hát đi đầy” (Trước Cách mạng Thang Tam): với Phan Bội 
Châu Không chi là “Bài ca chủ tê!” mà còn ca “Chơi xuân” và Trùng 
quang tâm sứ”. Với Nguyên Ai Quốc không phai chì là "Bạn an cho đọ 
thực đản Pháp” mà côn la các bài thơ: “Chiều tói”, "Giai đi sớm” "lõi 
tra từ, tạp leo núi”, “Tức canh Pác Bót, "Lên núi” * Đi đương” vv 
được viet trước Cach mạng Thang Tâm Sau Cách mang Thang Tam 
các bài “Tín thang tran”, “Tang cũ Bài Bàng Đoàn” (Đọc thêm mi 
Ho Chủ tịch viet đã được đưa vao giang đạy thịiv cho các bán "l0 kèn 


C2 te, 


t tien khe chị*t Loan đídng dịịn !06ị tơi chỉ neưhị 
[.“h11 

L |ind trinh thứ Negiven hhuxven Khone coón đạv "Ong Nehe 
thang đam má đước thạv bang "Khóc Dương Rhue” “Chúm thơ 
lì © Ƒu Nươnð, các bài "Vinh khoa thí hương”, "lam quan”... được 
đòi lang cac bạn “Phương vớ”, “Nam mới chúc nhau”, "Đếm dai” 

Với Nguven ID “Báo an bao oan”, "Thúy Kiêu mặc lựa Ho Tòn 
Hien” thav lạ Trao đuven “Phúc Sĩnh tí biết Kiểu” la "Long 
Thanh: Cam gia ca” “Phan C hieu hôn” 

Nưuven Trải khong chỉ có "Đại Cao Bình Ngõ” mà côn có thêm 
"NH Dục Thúy” *Caxv ChuoT" 

CÔ mịn đoan rử the KÝ NI đen the Rv XIN có Ho Xuân Hương qua 
“Mới Trau”. “Tư trình” Phạm Thịn Sơn với “Sơ Kinh tần trang” 

() giai đoạn tự >au T15 tì thav có Quang Dũng với “Táyv Tiến”. 
Hloand Cảm với "Đến kia song Đuống” Nguyên Thi với "Những đứa 
còn trong gia đình”, Neuven A Tinh Châu với "Xanh rraăng cuối rững”, 
Nuân Quýnh với "Sonv”, Lê Anh Xuân với Trợ về quê nội", Nguyên 
Tuấn với “Tơ Hoa” 

Ctạch truyền chọn trên muốn hướng thêm vao "Tâm hôn nhân ái 
Việt Nam” bao hàm trình vêu nước, rình vều thiên nhiên trong v thức 
b;10 ve môi trf0ng sonø, 29 yêu người trong Ý thức tồn trọng. bao vệ 
qIIYên sóng cua con nHgưới, 00: yéu đồng Đào, nhận đán trong tỉnh 
than tự hào về những gia rrị truyền thông của đân tộc và trong ý 
thức góp phản khae phục những nhược điểm của đân tộc: #19 yêu 
giá cđhnh trong v thực khói phúc lại nến tang đạo đức cơ bạn của xã 
hi, 009i véu bạn bc, động cít trong Ý thức Kết hợp ca nhân và tập 
the, ai vêu ưa tôi thơ trong v thức Khoỏi phúc lại để tài gân như bị 
bo qui lậu niv 


cÑ! Tú ĐÈ). nước ngoài! trong chương trình PTTH 


Moö lướng tac phạm HHỚC nơoõäi trong chương trình khi: phong 
phú Chúng ta rhấyv l¡ le dành cho văn học nước ngoài là 2496 ©) lớp 
TÔ eo TÕ ríet, chỉ đạyv các rac gia đom: Höme (CHÍ Lạp). LÝ Bách, Đồ 
Phúc Bạch Cư Dị “Phối Hieu. la Quan Trung, Bò Tùng Linh (Trung 
tậặoc! [)anotở t[ra lai, SerXxpta (Ánh), Lớp TT (151iet) đanh cho: Sile 
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(Đức) Huvøo. Bandac (Pháp! Puskmm. Tonx-toi tCNơa: Tố Tan 
(Trung Quoc!, Tago, Prem Chân CẤn Đọ), lớp T2 (16 te?! đại GOINKI, 
Exenhin. SoloKkKhop (Liên NÓI Mác Tuến (ID, Adangone (Chap! 
Kapka (CTiep). Heminhue (XU, Macket (Colombia) 

Các tác pham nước ngoài ở các the Ký Khác nhau được củng cap 
song song tương ứng với cac the Ký phát triển cua lịch sư van học 
Việt Nam. Van học thế giới có nhiều thanh tựu vì đại l¿a một con 
người có van họa thì Không thê không biết đến những tác pham, tác 
gia tiêu biêeu ca nhân loại Huống chỉ thơi đại ngày này Với sự giao 
lưu văn đã càng mỡ rộng. Văn học thê giới lam phong phú thêm râm 
hồn trí tuệ học sinh Việt Nam và cũng làm sâu sác hơn hiếu biết của 
học sinh về văn học đản tộc ta. 


2. Về cấu tạo chương trình 

d) Môi quan hệ giữa hiện thức khai quát tá Điện thức cụ thê 
trong chương trình cản học xử 

Trong chương trình củ. mỏ hình trí thức "khái quát - cụ thê” 
được xây dưng phản lớn thông qua nhiều cấp độ: cấp đọ khai quát 
toàn bọ. cap đọ Khái quát thơi Kỷ-cap đọ khái quát thê loại thoạc Xu 
hướng. hoặc giai đoạn, chậng đương nho)-cap độ Khai quát rác gia- 
cập độ khai quát rac phảm chọn ven-ealp đo đoan trích. Thị dụ 


\ \ X —— : # / / 


c0) 


Eloi với ch nữ trinh cai cach, mỏ hìmh "hai qut-eu tho” ve tạc 
ma đước tú! don tát nhiên ve cấp đó. Nha van mình hóa cho 0iai 


đoan và đoạn trích tha tac phám ngan) mình hóa cho nhì vấn. Thì 


(dì tmo hình) 


và ÀN HỌc UY VN Họa VN VĂN 2 
« sM CAo củ QYÊN „4 T ° œ\Y ÊN NG ” 
` ' N HIP l/Ƒ VI [8S Z\ 
[ TAC ị œ ` TÁC \ | TÁC | | 
PHẨM | PHẨM - N PHẨM / / j 


Ngoài mo hình "Khai qui -cu the” về 7 tác gia con lại pho biên 
la mô hình: khai quát øiai đoan-tac phâm (ngắn hoặc trích) theo mô 


hình =au 


BNHỌCƑ 
“ Hy 
t v 
N3? — ớ 
/ / (T& ` (TÁC `2 \ 
PS? ` PHẨM Í ` PHẨM ' vn | 
" AC | 
\ ( TÁC j Ị 
'PHẨM! — “ 


bì Món tam học xứ ở PTTH được cau tao trong môi liên hệ đặc 
biết với các bộ phản Khác cua chương trình 001 tàn học nước ngoài, 
lý lượn tán học, Hrềng Việt... 

“Chương trình đành vị trì quan rrong cho các tác phảm vân học 


nước ngoại. )e ơiúp cho học sinh có mọt cách nhìn qua so sanh các 
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tac pham văn học nước nơ được bo 11) ðng sa VỚI các rạc phầm 
van học Viet Nam ở rhơi KV lịch sứ tương đương” (Địt 'hoó chifdng 
trinh). 

Neu quan hệ câu tao cái trí thức giai đoạn và trì thức tác gia, 
tae phám là quan hệ "Khai quát-eu thế” thị quan hệ eau rao ø1f1 thì 
thưc van học sứ Viết Nam và trí thức van học nước ngoai la quan hẹ 
"xong hành”: Vân học nước ngoại được trình bay theo quan hẹ đong 
đại với vân học Việt Nam. Quan hẹ đong đại ở đầy Khong phái la 
quan hệ tương đương đông nhất. vì mỏi nen van học có những đạc 
thủ riêng. Cho nên viẹc phần tích so sanh cũng có the chì nhìn nhân 
trên những nét đại cương về Kkhuvnh hướng tư tương và loại thẻ 
Giang đạv văn học đản gian qua truyen có tích than thoai Việt Nam 
nhất thiết phải so sánh với những thân thoại Hi-Laa., sư thì An Độ. 
Giang dạy văn học Việt Nam phải đỏi chiêu với van học cö điên 
Trung đại thê giới để học sinh thấy được bỏng đêm của chế đọ 
phong Kiên tt bạn và niềm khat vọng mảnh liệt chúng của con ngươi 
về tự do. về hạnh phúc, về quyển sông v.v... về môi quan hệ giữa ]à 
luận văn học với món vân học sư. Phương pháp đạy vàn học chủ veu 
vẫn là thông qua tác gia, rác phảm, thông qua lịch sử văn học mã 
cung cấp những Khai niệm cơ ban. Ngoài ra có đành cho môi lớp hoc 
một số tiết học riêng về lý thuyết văn học. Đây là môi quan hệ bỏ 
sung và nàng cao. Văn học sư là trữ liệu cho những khai quát ly luận 
ván học. Còn những khai niệm lý luạn văn học là những RKien rhức 
văn học sư đã được nâng lên tam Khải quát hoa cao hơn. ly luận vân 
học trở lại định hướng cho ván học sử, 

Môöi quan hệ này đöi hoi từng bài dạy van học sứ phai hương đen 
những khai quat nhỏ về ly luận văn học được nghiên cứu. phản phỏi 
cho từng bài trên cơ sơ cac mục tiêu lý luạn văn học chúng đã qui 
định trong chương trình Cac vêu tỏ lý luận vân học được hình thanh 
qua từng bài văn học. lại được khai quát ở cap độ cao hơn quai các giơ 
lý luận văn học đành riêng được phản phôi ø cuối nam học 

Môi quan hẹ giữa văn học và tieng Viet đã được qut định như 
sAH: 


li 99 


NHớ thượnt ñọc, tro QUA c tú ĐÍHCF CƠI HION tịcH£tr Viết, tép 
HỊAC (9/12 41 21 41011 ,1QP ĐỊÓI" Học ch] pH” “(Quan hệ tt PÍH1C†f g1 mòn 
Lin đọc 1 nhàm Heng (net cám thước the lltfc“" PHONE Độc trang cl4y của 


gio tiêu tít học Papé của lọc sinh PTTH 

(in he ơifa Vam học xứ Và tieng Viet la quan he ho trợ bo 
xume. lịch =w đa ghi nhàn <ức song manh lieti của đân rọc 121 qua cuốc 
qdiìu tranh đe bạo tôn và phát triên Hiene nói đạn tọc Cùng VỚI sự 
phít rriền riêng noi đạn tóc la sự phát !rrien ngav cang phong phú 
tịnh re của van học. Sự hình thanh và phát triên cua văn học và 
tieng Viet Khang khít như hình với bóng Mởi quan he đó cảng gần 
bỏ tronở cuc đau rranh chong mọi the lực ngoại xám hong tiêu điệt 
brín sắc đạân rọc ta trên mới mặt chính trị. van hóa... Hơn nữa Khi tìm 
hiên phan trích mọt rac phạm sang tao của một tác gia. sư đóng góp 
của một !rưỡng phái van học Không the không nói đến sự đóng góp 
cHả Hồ vao sứ phát triên ngôn ngữ đảần tóc, vào sự ra đơi và phát 
triên của các loại thê. Giao viên ý thức được môi liên he gân bó đó 
chính là có v thức được quan điểm đúng đân về lịch sư, chính trị. xã 
hoi. van học đán tộc. vựa là am hiểu được phương thực cần có đề 
chiem linh cac gia trị văn học đân rọc và nhân loại. 


c! Nuoát các quan hệ trẻ cau tạo có Hì"h liên môn (chicu ngang) 
đla Hẻu ở trên, con tối quan hệ tổ cau tạo có tính chát liên cáp (chiều 


đọc) của món tản học xứ 


“Trong chương trình PTTH liện nay, món tan học lá xứ Hếp tục 
tự Hàng cao môn tán trong chương trình cáp TĨ PTCS” (1) Là một 
phần món của môn Văn học, van học sự cũng phải có nhiệm vụ tiếp 
tục va nàng cao cac Kien thức van học sự mà học sinh đã nhạn thức 
được ở cấp dưới, Môi quan hệ của món Van học sử ở cấp PTTH với 
Văn học sư ở cập PTCS la môi quan hệ tựa đồng tám, cưa đương 
thang: đong tâm ở chó: Nó phải tiếp túc khang định lại các trí thức cơ 
bạn ve văn học sứ ở cap PTCS, vừa nàng caó., mỡ rộng và hệ thông 


Iz†1.1.l 


họa lại: nang cao ve tính Khai quát, mỡ trọng về dien lieu bịet lo 
thong hoa lai các mất tiên rrình.: Quan hệ đương thang là ở cho Nó 
can phải cúng cấp thêm các trị thức cơ ban HƠI, Hậm !Fo1g cặc cầu 
trủe mới. mà học sinh cáp PFTCS chưa được học 

Thí dụ: Sau khi học xong cấp PTCS ve vân học dam pian, học 
sinh đã biết các đặc điểm của văn học qua rmnh rruven miệng và 
tính diễn xưởng: đặc điểm cua một só thê loại như tục ngữ, ca dao, 
dân ca, đồng đao, chuyện ngụ ngôn, than thoại, truyen thuyết, 
truyện có tích. Cae em hiệu được rằng: "Tục ngữ có Ý nghĩa tông kết 
những kinh nghiệm quí bau cua nhân dân ta về lao động san xuât, 
đấu tranh chông áp bức. bóc lột: ca đao, dân ca. đồng đao. câu đó thế 
hiện những tình cam trong sảng, lành mạnh của nhàn đản lao động, 
truyện ngụ ngôn là các bài học về đạo đức. về cach xư rhe trong cuộc 
sông: truyện thần thoại nói về nguồn gốc dân tộc, về tỉnh thản đâu 
tranh với thiên nhiên và đầu tranh chông giặc ngoại xâm cua nhân 
dân ta: bước đâu biết đọc điển cảm một bài ca đạo. một truyền cô 
tích, kê lại một truyện ngụ ngôn. hoặc một truyện thần thoại. truyền 
thuyết, giải thích ý nghĩa một câu tục ngữ. mọt truven ngu ngôn” (1) 

Nhiệm vu đạy văn học sư ở lớp 1Õ phai là 

- Khang định lại bản chất xã hội và các đặc trưng của vấn học 
dân gian. các kết cấu thê loại. các hiểu biết về ca dao đản ca. 

- Mở rộng sự hiểu biết về văn học đân gian của cac đản tộc trong 
cộng đóng Việt Nam. 

- Nâng cao tính khái quat về đặc trưng: Vân học đản gian cón là 
loại văn học nghệ thuật tông hợp, đồng thơi là loại nghệ thuật ngôn 
từ. là sang tác nghệ thuật tập thể của nhân dân. 

- Hệ thông hoá Kiên thức (không phai là mật tiên trình) ma vẻ 
mật lôøgic: Bản chất xâ hội-đặc trưng kết câu thê loại-vai rrỏ và giá 
trị trong nền văn học. Ngoài ra còn bỏ sung thêm về kiên thức khai 
quát, về sử 0 thơi cô, bẻ truyện thơ dán gian, Kỹ năng và cách tiếp 
cận một tác phẩm cản học dán gian (3) 

LÍ! [3W thao chư the trình men vận vài cách ð trường [CS lúa páó đục Viên NIE! TA Niu 
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(31 Hlứ tua ph (ng 'trìnH nàn tím Việt và van liac r1 cịạnch ở trúng ® [*IƑFITE Van 
hÍt?{! là Nói T981 
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Tom Lan chon ‡ tịnh van lóc =W tr PTIPH khá tị dang vai phí 
tít Ve cau t19 Ho được xa dưng trong nÌhíng mới lịch he giứa cát 
phạm món củn0 nh mọi lien hệ với chương trình van hoc PTU†CS, Ý 
thức được đạc đliett can to e1 chương trình. øgiao vien Hơi chủ đọng 


trong Việc Vách ke hoạch đạy tưng học KV cũng như ca nam học 


lII. TÁC DỤNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC CỦA MÔN 
VĂN HỌC Ở PTTH 


1. Khả nang bồi dưỡng tri thức của môn văn học sư ø PTTH 


Mói lan có bộ sách giao Khoa mới hav chương trình văn học mới 
ra đơi, thị vàn đe trước tiên được nhiều ngưới quan tâm đen là sách 
và chương !rình có nang qua Không?” Có qua trai Khong? ÄXTọt cuốn 
sạch giao Khoa van, nhất lạ phần van học sứ thương chưa đựng mọi 
khoi lương rhòng rịn Kha đo sọ ve nhiều mật của ca mot thơi kỷ lịch 
sự Nav rhiên nien Ky. Có Khi chì là mọt đanh trừ * Cai xe tay”, ` Chiếc 
mìav Giá Định”, * Tà ao Lơ muva" đưộc øhi trong bài bói canh lịch sư 
của một øiai đoạn van học hav mọt bài viet về vân học sư nhưng lại 
trực tiếp thư thách vốn liếểng lịch sư. văn hoa của ngươi dạy vân 
Như vạv đẻ nói răng. chương trình van học sư bao gốm một khói 
lượng trí thức phong phú đa dạng nhiêu mặt về xã hội, chỉnh trị. văn 
họa. tham mẻ, văn học. Chính thê. no ưa kha năng tịch Tu, trở rộng 
trủu theu biết cho học xinh PTTH có nhiều mặt căn thiết trong hành 
trang can lo một công dan. 

Có the nói răng chương trình vấn học sư hiện nay có Kha năng 
cụng cap cho học sinh mọt vốn hiểu biết ve ch sử cạn học đán lộc 
ha phonø phú. bao gom những tác gia. tác phẩm tiêu biếu cho rừng 
thơi Kv va giai đoạn van học đân rọc mãv ngàn năm qua. Trong 
chương trình chì học 7 tác gia tiêu bieu, nhưng qua giao viên. qua 
bài øiang vam học sự, các em được làm quen với hàng trâm rên tuôi 
na văn, nhi thơ trong và nưoai nước Von liêng ván học này là hành 
trang túi rliett nh(ng rat cơ bạn cho đới song van hoa một cong dân. 


Qua chỉ(0ng trinh van học sư tư những hiện tương vấn học cu 


the cua cac ø141 đoạn và thơi KÝ khi nh, học sinh -c v thịn dú‹ 

trong quai !rịnh đau !rình đe sinh tron vi phát trrien 01010 Vt vã 
văn học đạn rọc đã Khong ngưng vươn lên rựứ Kháng định bin lình: vài 
bản sác dân tộc mình trước bao cơn thaic lũ ngõai xam len túc 'rần 
vao manh đạt nho bé và ngheo đói này: Qua trình hình chanh: và 
phát triên văn học đản tọc đã góp phan tõ đâm thêm. lam sang nơi 

thêm fuyên thông anh hung ta nhân rún của các súng tác tan loi 

Yêu nước và thương ngươi là phảm chát và thước đo gia tị của mọi 
tác gia. tac phảm văn học máy ngắn năm lịch sử của đản tọc Vịc! 
Nam tạ 

Cũng qua bài học văn học sư, học sinh cam nhận và Ý thức được 
nhưng đong gðp quy Øgiú của đân tộc ta vào Kho rang van họa. van 
học chung của nhân loại. Nen văn học đaân tộc ta đã có một riêng nói 
tiêng. mọt ban sác riêng cũng không giông với một nến vân học nào 
Đó la ket qua của quá trình đâu tranh khôn ngưoan. sang tạo đe bạo 
toàn ban sác đản tọc và tiếp thu có chón lựa mọi thanh tưu chúng 
của van hoa nhân loại. 

Bài giang về văn học sứ ngoài viẹc cúng cap cho học sinh vốn 
hiệu biết phong phú vẻ nhiều mặt van hoa, văn học. về bản sắc, ve vị 
trí cua nên văn học đan tọc, cũng can hình thành những hiệu 6ïe! 
có tỉnh quy luật tẻ qua trinh phát thiện của nọ, Ra đời và phát triên 
trong những điểu kiện lịch sử xã họi rat đạc biệt, đan tọc ta đã tìm ra 
con đưỡng đi thích hợp đe sinh tón, phát triển theo những quy luạ! 
rieng đề dân tộc hoa. đan chủ hoa. nhan ban hoa và đã thanh công 
một cách đẹp đề. 


2. Tác dụng giáo dục 


d2 Ủqayv lịch xứ tàn học: Việt Nam trước hệt phái bói chương cho 
học xinh fdịn hồn Việt Na» 

Văn học là tâm øương phan chiếu đơi sóng. Cuộc song lì Hìịo! 
đồng thác không bao giơ ngững chayv. Bang sư truven đạt những chi 
cai tỉnh thân của đi vàne, văn học øiúp cho nhìíhg hoi Hơi c0119 + 
lòng từứ hao đần tọc chàn chỉnh, chÝŸ"g với hoi Đo HÔI dd" tot 
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ritƯUtc kia! thác va mm sinu them dị 1n chai ong chỉ ã,đứa xa hối tịch 
len 

Văm húc nang ca pHrư?MH ra thần tọc Vị pH ta con ngiướt HoMN 
bá! củ linh Vực nao !rone nen Van hoa. văn học là rhược đo chình xac 
HC đo chai cuo€Ẵ song !11nh than cua mot đần tọc, trình đọ trương 
thanh và tự dụy, tình cam và tham mv Nhân vào nen văn học giàu 
đẹp củi mat đan Lọc, dưới 011 biet đạn tóc av có tầm hôn như the nạo 
và tam hón đó phát rrieh ra sao” 

tua các bài øiane văn học sư, có the bói dưỡng và phát trien 
tịnh cam veu nước cho học sinh. 

Cuoe đu tranh đe tự rọn trai qua bao nhiều the ky đã rên luven 
cho người Viet Nam mot bạn sắc riêng biết, sản sang hv sinh cho To 
(uoc Khi có ngoại xam Ban sắc đó đã được thế hiện rõ nét trong lịch 
sf van học Việt Nam qua cac tác giả tiêu biên của chương trình. 

Tác phạm nói tiếng nhất đời Lí la bài thơ "Nam quốc sơn hà” 
Ban thơ nÌhf một bạn tuyến ngôn đọc lạp cua ông chà ra về chân Ìy 
sau sac nhật “AI đi ngược lẻ trơi xâm phạm nước ta sẽ chuốc láy bài 
vong” nìịa đen này van đúng Vân học đơi Tran Re thưa và phát huy v 
chỉ gang thép đó của đan tọc và nang truyen thông vêu nước len 
trình đọ cao öng veu nước trong van thơ đới Trần đà vượt ra khoi 
khu n Kho của Nho ðiao 2ÿ tương tu, rẻ, trị. bình” cua ngươi quản 
tí gan chát với long veu nước, thương dân. gản với hào Khi dân tọc, 
nhìíng phái đến Nguyên Trài thì lòng vêu nước mới thật sự đồng 
nÌĩt Với tự tương trong đản, tình cam thương đán. v chí vì dân 
Nøttven Trai trướe hết là một nhà vêu nước vì đại, mọt chiến sỹ kiên 
cương "Bình Ngõ đại cao” đã phần anh đẩy đủ nhất quan điểm và 
tam hón veu nước cúi on, cũng là cua nhân đản ta thơi bay giơ. 

Nguven Định Chiếu đã kết hợp long vêu nước và thương đản thái 
thiet, giữi mọt cach nÌm mới me về ngưới nòng đạn và lãnh tụ cua 
họ Ong la ngợi có conø đâu trong viec xav đấp nén văn thơ chông 
['hiap 


Trong mọt hoan canh ch! nước đa bị thông tị. l0 ve Hif10C 
cua Nguyễn RKhuven chì có the hiển ở thai đo chàm biem. to cao Xa 
họi đương rhơi và thỏ lộ một nội niềm đi NÓ! HỢt 1 s 11A 
trước tình canh nước mat, nhi tam. 

Phan Boi Chau tiêu biêu cho văn học TGoi hón đạn tọc” Không 
phai với tự tương siêu hòn học mã cae rác pham đeu bao ham mọt nọi 
dung vêẽu nước thiệt thực. Nhưng với Phan Bọi Châu, veu nước phái 
gân liền với "canh tân đất nước”, với sự giúp đỡ của nước ngoai Long 
vêu nước đó chan thành. thông thiết đến như có thê thót ra bang 
"rau Và nước mất 

Từ sau 1930. van học véêu nước Và vàn học Cách mang củng với 
sự ra đơi cua Đang cộng san Viẹtr Nam đã phát huy một cạch đạyv đu 
nhất râm hón vêu nước vốn có truyền thông cua đạn rọc Viet Nam 

Giỡ giang van học sư khỏng thê chỉ quan tâm đến việc truyền 
thu kiên thức van chương mã coi nhẹ nguồn tự tướng tình cam cao 
qu1 vốn là những tài san võ gia cua đản tọc ta 

Khá nàng nuôi dưỡng tà phát triển lòng nhàn dt cho học xinh. 

Dân tọc ra có nguồn góc xa xưa từ Khôi cong đong của ngưới Viet 
thơi các vua Hùng dựng nước. Y thức cộng đóng của nhân đản ta sớm 
được khảng định trong tác phàm mở đầu lịch sự văn hoc nước ta tức 
là trong rruvển rhuvết một bọc trăm trứng cua Cha Rong và Mẹ Tiên 
của Lạc Long và Âu Cơ. Tất eä chúng ta ở miền xuôi cũng nh miện 
ngược đếu có chung một nguón øõe là rram "gưới con nơ tra từ trắm 
trửng ãv. Truyền thuyết tuy có tính chát than KÝ. nhưng lại phần 
anh nội dung chân thực của lịch sự. Từ bón nghìn năm trước, các bọ 
lạc ngươi Vier và các bọ lạc khác trên đát ta vốn cùng chủng nguôn 
ước Nam Á., đã cùng nhau phan đầu xây đưng và bao vệ quê hương 
chung. đã giao phối huyết thông. giao phổi vàn hoa để roi dĩ tơi chỗ 
cøi nhau là đồng báo, là anh em cùng chưng mọt bọc mẹ Y thức cọng 
đồng av là cơ sơ tình than cua khỏi liên mình bọ lạc người Viet cũng 
la cơ sơ cua long nhân ai đã có tư lau của đạn tục ta 

Hơn nữa. tìm hiểu nến vàn hoa đân tóc Đai Việt khone thê 
khong tìm hiệu anh hướng cu: Phát ơiao. Nho gio và T210 i0 trong 
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in 0n SN li Tìm tham bình đang. tình tlnf(0ng veéeu đong loi ma 
|'hj eo phím nhi đi phím nao ph hợp với Ìv tương nhân đạo củái 
tham dđịmn ta, LV tflmvet tt tham, rẻ ga của Nho giao được van đụng 
vo Vé XU thịo đồi VỚI bạn thân Tng con HƯƯƠI, trong mi quan he 
Hitúc hết với ø1a đình. lang xóm... Lao giao đe cao thuyver Ð Vo ví 
tÏHmp cũng chủ trưởng con người phải øiữ long chăn thực. rrong 
ch: Sức mạnh và truyen thong “Viet hoa” mọi veu tó văn hoa ngoại 
lan đe lam gian them ram sắc đản tóc trong việc tiệp thú tròn giao Re 
tleii cũng gọi phan xay nen cơ sơ nhàn đạo trong tâm hôn dân tọc 
Vier Nam 
Van học đạn gian. đặc biet, ca đao. rục ngữ. la một Kho tang về 
(đao đức nhan nghĩa. la cac can hat vều rhương, tình nghĩa ve trình 
ve nam nữ. nh gia đình. bạn be, xóm làng, đồng bào. quê hương 
(lì! nước 
Tư Lv Thương Rier đen Lê Thanh Tong. tư Chu Van Ấn đen 
Nguyên Trãi, các rác gia đeu ca ngợi rrung., hiếu, tiết, nghĩa. nhưng 
noi dụng cơ bạn của các ]Ý rương ve môi quan hệ giữa ngươi và ngươi 
đủ lại phần anh mi đí lên rrong cuộc sông đoàn Ket, thương veu 
nhĩ đe xav đựng bao vẹ đất nước, trong đó vai trỏ nhân dân có V 
nợhia quyer định 
Chủ nghĩa vêu nước trong văn học đơi Tran Ket hợp vơi chủ 
nghĩa nhân đạo, rrước hết la sự tìn tương ở Kha năng con ngươi và 
sau đố la tình than veu chuong hoa bình: Niem thiết tha veu men 
cuoec song đã the hien ea ø Khi nhìm đôi bướm lợn 
Vợu day ngo xong nảy 
Xuân tẻ cần chứa hay 
Song song đói bưởm trang 
Pháp phối xau hoa Đạy 
( Trân Nhân Tổng ) 
lav viec thương thúc mốt mũi hương hav eam giác em dịu 
trtfjc cạnh đong que được mua Đỏ chăng phái la các veu tỏ đầy tĩnh 
than bạn trone van thơ phone Kiến sao 2 
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Lien Nguyên Trai thị chữ mua» và chí nọ/2¿ đa vưút ra khóa 
phạm vị của giáo lý Rhoneư Nlạnh Chứ nhan chủ nơhĩa !lolie 
Nguyen Trãi phầm ảnh nhân thức sau sac của ong ve lợi ích. van !ro 
và Kha nang của nhan đan. LÝ tương nhấn van “ veu đan” là mơ! 
điều ma suốt đơi Nguyên Trải đuôi theo Nhân nơhia của Nguveh 
Trãi không chỉ la ° than đan” mã con Ìä sự cảm ghét đen Xương !\ 
ke thủ cua nhân nghĩa 

Với Nguyên Bình Khiêm. cứ quan» Trung Tâm đã trở thành nơi 
hẹn ho cua nhân nghĩa, là cai bên của lỏng trung Nhưng trung Ơ 
đây bao gom hiệu với cha mẹ. thuận giữa anh em, hoa gifa vợ chông 
tin giữa bạn bè.... thav cua phi nghìaà đừng có tham, vụi làm đieu 
thiện. lại có độ lương bao dung ngươi khác. đem long chì rhaành đe đói 
đãi vơi mọi ngươi... đó chang phai là cái yêu tô cốt lôi của long 
nhản ai. giữa cuộc song đương thơi đang tỏi ren, hón loạn. ” mau 
sóng, xương núi” * Tâm hón nhân ađ cúa đản tộc đã thế hiện tuver 
đình cua nó trong thơi đại Viẹt với van chương Ho Xuân Hương, 
Phạm Thai. Đoàn Thị Điểm và đạc biet là Nguyễn Du. *Con người” ø 
đảv Khong chì có quan hệ với đạt nước, xã hội như thơi Ly. Trân. Lo 
hoặc vơi vũ trụ nhĩ thơi Hùng Vương, Âu Lạc mà đã #2 tẻ cới no, 
sâu tham hơn, gân gũi với chúng t†a nơav nay 

LÝ tương * nhan nghĩa” cua Nguyên Định Chiếu đã Ket hợp chát 
chè với lý tưởng ” vêu nước” trong mọt giai đoạn mời Trước khi !rơ 
thành ngưới anh hùng chóng ngoại xâm. Lục Văn Tiên la ngươi con 
có, hieu. Theo nho giao. hiệu là đứng đâu rram nết con ngươi Sau đó 
là con ngưới Không chỉ biết nói nhân nghĩa mã cơn thực hiện được 
nhân nghĩa, làm sao đem lại cho đơi võ đạo và bạt cong anh sang cua 
công bang đạo lý, Chú nghĩa anh hùng lại tiếp tục xuất hiện nhưng 
gắn với việc hv sinh đề san bang những quan hệ ấp bức, đè nén giữa 
con ngưới với con ngưới, Nét đạo đức nhân nghĩ. 

* Nhớ cáu kiện ngài bú tỉ 

Than người thể 0V củng ĐÙA nh hung” 
chăng phải là điều ước muốn cua chúng ta trong đời song hien Hàtv 
hav sao” Nơoai ra "Van Tiên” con lạ con ngưới đời thương đạv nhàn 
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H1 ØlH1 1 Hới bi Hođdi re người !1nh vú vàn !rune thức Nhan 
Hơn củ t lun Vam Pin qua lt Hham nñẻhhït mang !1i1nlt nhan dan rà! 
cao ác bịet quan nìềm 7 nhàm nehịa” của Nguyen nh Chiếu con 
đua đen cho Vvam lóc !hới đồ mút cai nhìn hết sức H01 He Vê nong 
đam - lực lượng chình !0ong nhân dạn 

Văn học hien r]híc và làng man tư sau U30, !trên quan điểm 
nhìm bám tịaã Net, đa óp phần ơiai phong ca nhàn ta Khoi lẽ giao 
phong kien. đề cao tịnh veu lựa đối, đong thơi củng đã nói đến nói 
đu 7 rhịi họ” cua C01 HU((0I !fông cuoðc song cũng cực cua mọt xã hoi 
ap bức. bọc lọt đạv đầu Kho, bạt cong 

Tom bài chỉ nơhịa vêu nước và chủ nghĩa nhan đạo như hài 
truven rhong gân chát với nhau, đã trở thành tư trương - nghệ thuật. 
van đong như mọt quv luạtr suốt qua rrình phát triển cua lịch sư văn 
học Việt Nam Sau này đã trợ thanh mọt thê thong nhất giữa Ìy 
ttfđng cch mạng và chủ nghia nhan đạo cong san chỉ nghĩa trong 
van học tư sau TĐ13 Ngav nàv chủ nghĩa nhân đạo công san chủ 
nghià nơav cang được phần anh rõ nét hơn trong van học cua một 
thơi Rẻ đói mới nang tính đạn el*u sâu sắc và toàn dien 

[av van học sự Viet Nam Không thế Không đạt len vị trí hàng 
đau nem Vì øi1o đục. v thức rhương xuyen bói đượơng cho học sinh 
lone ven nước và long nhan ai - hai né* cốt li và gản chặt với nhau 
cua ram hôn Viet Nam Viec giao đục quai bọ món ve nét râm hôn này 
chì có the có hieu q1 net ø110 viên quan triệt được rruven thông của 
no đi cac đạc điểm nàyv phạm anh qua trưng thơi Rẻ van học 


01 [on tam lọc xi£ còn giúp cho học xinh hình thành quan điểm 
La ương pháp phán tịch, danh gia cúc "Hiện tưởng tan học mọt 
cạch hoat học 

[anh ii niọt giai đoan văn học nhất thiết phai đạt nó trong 
mot hoan canh lịch šứ đã san símh ra nén văn học đó “Thế nhưng 
vieểc pIzmn tịch RKhone đơn gian 

lình te lạ ha tang e0 sơ - đỏ Ea veu ro quan trong nhất cần phái 
nến ra địt kien Net đen cũng nó quver định mìịoi veu rò của thượng 


le 
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tạng kien trúc Sam đo phát tm he ve tở chịnh tị lo lì ve lo 
quan trong nhất với rhượng trang hien tYHC Và ơn gui HH với 
thượng rang cơø sơ Sau đó chủng tr chủ V phần rịch cặc chính: <ách 
văn hóa cua các đi cap, ron 0010. !tịe! học. Chnơ cần chỉ v den 
các veu to Khác cua thượng tang Kiến truc có tác đong den van hoi 
Tư cac nhân to phiíc rạp đó. làm sao Khi phản tịch các em thai dước 
sang rac cua nh văn bưng sang len 

Nhưng quan trong hơn là phan rịích sự nghiệp sang tac của nhà 
văn - như một tông thê - về để tài. chủ để, thí pháp, ngôn nơi v v 
và rac dụng cua sự nghiệp đó đói vơi xa họi đương thơi, Viẹc danh gìn 
tông the có thế đi từ rae pham đến sự đănh giả tone hợp hoac tít khai 
quát trứng mặt rồi tình hoa bảng tac pham Can phản tích sao cho 
nhà van nói bạt trong giai đoạn nh một "định tiêu biếu”. nh mọt 
"ca tính sang rạo”, mót mặt phan anh cai mọc của quy luật phát 
triên van học. mặt khác đóng góp vào van học nh một phong cách 
mới lam phong phú sinh đọng hơn len bọ mặt van học. 

Đôi với rác gia. viẹc nghiên cứu nó với chức nàng lịch sư van 
học. đói hoi trước hết phải tím hiệu nguốn góc củi rắc pham và quái 
trinh nhà văn viet, sưa chứa nó. Can tra lợi các cau hoi: nhà Vi ve! 
nó với đọng cơ øì. nhằm mục đích ơi, rrong hoàn canh nào? nhà van 
đựa vào tài liệu thực và tài liệu sach vơ nao v.v. Hiện nay chỉ vì 
chưa biết động cơ sang rác truyền Kiểu mà nhiều van để cua fruiven 
Kiểu con chưa được hoàn toan sang rõ. Tát nhiên la đọng cơ và hiệu 
qua sang tac có khi Không Khơp nhau. những điều đó khong han cha 
việc nehiên cứu nguỏn góc cua sang tac. 

Sau việc tìm hiệu nguồn gốc sang rác là phần tịch gia trị mọt noi 
dung và nghệ thuật của tác phạm và cuối cùng là đạnh gia rác phạm 
căn cứ vào tác đụng xã họi của nó vơi đương thơi và với hien nịìv 

Đề đănh øia thành tựu vàn học của giai đoạn. phái tìm hieu 
nguyên nhân san sinh ra nó. phản tích tac dung của nó đói với thơi 
đai lúc bạy ơid, đặt nó vào trong đồng thanc cúi tiên bộ xã họi đe xem 
nó có tac đụng tịch cực haiv tiêu cức Khi đanh oi cặc thanh tựu th 
không cược tịch rơi nội đun với hình thức văm học Nooäant tì định 
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tr Hot 0N 0H H511 Viet 01019 He FHĐI (11/111 là: H01 V1 học vị 
thi lap đũa Hơi thịt vị linh thịt. Vi húc c1" nÌ:H NŒt NCH-L 0011 
toz1m1 1V (la tịen 0h nÍtf rHỊịt Hi tà 16g tc những ởi @ đit đói! 


trtft6 Vịt Chủ bị nÌhnn1ữứ 010 0111 lon =0 


Mom tam li xa nhị! Phan Hi HNg re lHyven P Hnững PỰ tÍA 


t (1! Íểty- (1 đế xinh 


lvlia1 nem ve k\ nang về văm lóc sW cho đen náv vam chứa được 
Nac định thong nhất rrong bọ Pìòn phương pháp Tam Chơi có the 
phạm chữa rhinnh hịu nhóm nh zam 

- Nhóm KV nanẻ chung 

- Nhóm KÝ nang chuven bịc! 

lv nang chúng củng lì RV Hang tt dúv của rất ea cặc thôn học 
bao ươm KV nang phạm tịch - rong hớp, cu thế họa. Khai quát hoat. 
ehrnhø và sHv han RÝ nang chuven biet tong hợp các KỶ nàng cua 
viec văn học sự bao eom - Trích dan mình họa van học sư, đời chieu 
lịch đại, đối chiều đong đại văn học sì KÝ nâng hoi có văn học sư, KÝ 
nang chí bao văn học sứ, KV nang pham trú họa kien thhíc và chuven 
hoa pham rên, KV name hẹ thong van hoa học sự. phạm loại van học 
xí VV Fạp cho học sinh tìm hieu những sự Rien của thơi đại. phan 
loại cac sự Kiến đo. rứ đo rút ra cac nhậm định vé thơi đại làm cơ šở 
chủ việc phản tịch van học, đó là rên luiven KÝ nang phán tích tong 
hớp Nøtướe lại veu cạm cặc em đạn chứng về mặt nhận định van học 
sự la rạp cho các em những KỶ nàng cũ the hơi u cặc chỉ riết được 
phầm rịch vẻ mặt rác phạm, ta cũng có the dùng phản Khai quát hoa 
lam cac nhấn định chung ve rác phạm cho học sinh: Cũng như mon 
lịch sứ. món lịch =0 van học đới hơi phí ehỉ nhớ các tự liêu miọt cách 
chình xac, vị vav củng phái đạv cho các em biết cách học thuốc va 
ơht nhớ Kien thức van học +  None., !rong món van học sự, điem 
quan trong Khong Rem lì biet súv luan van học sư đề tự đó phản 
tịch. đạnh giai đước các sứ Kien vận học RV nang suúv luận văn học 
«W am chị VỚI sự lớn biet về cặc quan điểm phạm trích, đanh gi 


vn hc 
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Trì thức văn học sW luon luan tước hình hi HH mot =H ke! kịp 
aữaã nhận định Khai quát và tự liên nình họa Kha nàng khi qua: 
pm được rên liven đong thơi với Kha nang mình họa Yên ca nành 
hờ của van học xứ la chọn đước đan chứng cu the, tieu Điệu vi toán 
diện, Can phối hieu khai niềm cu the mọt cách sình động ö Khi 
mình họa cho nhận định một eiai đoạn lại can ca đen mùi cau tho 
Minh họa van học sử Khong chì net đạn cltfng mã còn phú phần 
rịh đản chứng đe làm sang !o nhan định. tranh hien rương thuan 
tuý liẹt kẻ đản chứng. Dân chứng cần đạt veu cau logich rực lái đạt 
được veu cai: Cai chúng được thế hiện tYOHV cai Diện Vị 1 riêng 
lam sang to cai chúng, nhưng với veu cau van học - sự có KỈ đạn 
chưng. ngoài veu cau logich eõn phai đạt veu cau lịch su tức Ea yêu 
cầu sắp xếp các đản chứng theo trình rự thơi gian. Các đan chưng 
đạt ca hai vêu cầu này sẽ có tính thuyết phúc cao Thí dụ đe mình 
họa một nhận định đổi với vấn học trung đại. 

“Đạc biệt rrong canh ngộ ro quốc bị xâm lang thì lòng veu nươi 

chính là cam thủ giặc. là ý chỉ quvet chien quyết thang bạo ve đọc 
lap chủ quvền của đản tộc”, có thế sắp xếp đàn chứng như sau: 
“ Hịch tưởng sý” cua Tran Hưng Đao, ” To long 7 của Phạm Neu Lo, 
" Phú song bạch Đăng” của Trương Han Siêu. * Quần trung từ mẹnh 
"và "Dại cao Bình Nơô” của Nguyên Trãi. "Hoang Lê nhất thong chỉ” 
cua Ngơo gia van phải, "Văn tế nghĩa sỉ Cạn Gitoc” va"Van te nh si 
tran vong Lục rình” cua Nguyen Định Chiêu là cach mình hoa đạt 
h:1i vêu cau rrên 

Học văn học sứ còn cần phẩi đói chiều so sanh các sự kien nhằm 
kháảe sau eae kiên thức. Đổi chiếu lịch đại là đồi chiêu các sự Kien đã 
được trình bạv rheo thứ tự thơi gian đe rút các nhận định chúng về 
mặt rhơi Ký vàn học lớn, Thị dụ: “Từ những Kien rhức vẻ lịch sứ được 
trinh báyv rai ra rrong bài "Khái quát”, tạp hợp và trinh bạv lai mọt 
cạch có hệ thong về những nét lợn của lịch sư Việt Nam thơi Ký 
trung đại (thẻ kx X đen thê Ký NINH” Đối chiếu đồng đút la đùi chiêu 
cac sự kiến tướng đồng trong củng mộ! thơi RKVv van học đe ru! ra mịa! 
tham định ve chơi KÝ đó. Thị dụ So sanh Ho NXuan E[ưởneo., Pham 
Thai, Neuven Iu đã Khai quát v nehtn nhan Van nói c0 0851 Vận 
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cHI th hx NV|HHITE đau the kv XỈX 

Viec Reét lính khám quán loøic Và Khi quá lịch =H trong văm Định 
van Học = địt lbnm cho Kien thức van học sứ, rrong Khuon kho dụng 
long ham chế củi bai học nhai rrướng, !rơ nen phong phú ve lượng 


lionở t1n 


IV. NGUYÊN TẮC DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ 


1. Quán triệt quan điêm duy vật biện chứng và duy vật lịch sư 
trong quá trình dạy học van học sử 


[,av mọt thị dụ ve bói cạnh lịch sự của giai đoạn văn học rự đau 
the kỷ XX đến nam 1930 đe phần tích, Việc phầm tích phai bát đầu 
bang việc phan rịch mẹnh đe: "Sau Khi cần bạn đanh bại phong trao 
can Vượng vao cuối thê Ký XỈN. thực đán Pháp tiên hành khát thác 
nước ta thột cúch qui mô, lam nền kình tế thay đới” Trong mẹnh đe 
này có một vé là rrí rhức hối có, cần phần tích lượt: Phần tích và đạn 
chưng đề thav hai cuoc khai thác rrược và sau chiên tranh thẻ giới 
lan thứ nhất, đe rhaầv ở nông thốn, quan hề san xuat phong Kiến lôi 
thơi nhưng van được đuyv trí. quan hẹ san xuat tự bạn chỉ nghĩa 
hình rhanh chủ veti ở rhanh rhị những mang lại rĩnh chát thuc địa, 
kinh rẽ tư san đạn tộc vôn phát rriên nhưng: bị Rim hăm. nh vạv là 
phán rích bát đầu bàng vêu rõ Rinh tẻ 

Sau đó là phản tích mệnh đ©: * Ni cu giúi cap tHÔI xuat lHIỆH, HÔI 
giúi cấp có một thai độ chỉnh trợ neng” Phần tịch để thaấv” giai cấp 
phong Rien địa chủ van được thực đạn bao dưỡng dùng làm cho dựa 
cho nên thong rrị của chúng, lực lượng tư san sau chiến tranh the 
i0 1øoI lên thanh giài cạp, mọt số thành tự san mi bạn, vì nÌn 
chủng đương loi chỉnh trị RKhong thoát ra khói chủ nghĩa ca lương. 
011 IÐĐ e0N0 nhm ra đợi và nơav rự đâu đã biên hiện đây đu phạm 
chát riên tiên nhất, cạch mang nhất “Tang lợp tieu tự san đưng hàn 


lên củng với < phát triên cha do thị Và sự tầng cương bo m"ị1v quin 


lien cúnđ chó đó thuoc ta. ho có tình tham cách nang những dị: bị 
phần họa Như vấv, lạ sau Rimh te phần phán tịch < phạm họa en 
cap 

Dwde thử bà là phần tích cặc man thuan giải cấp thể hiện cho 
hai menh đo: "Để cưng có được: thang trừ cứu ah, đề quốc Phú: 
ngoút tước cứng có bọ may đạn dụ, cựu chủ trọng nhiều đền công cự 
tran họa... đâm tộc fa lại nói dạy đđuau tranh. Cúc phong trào cúch 
man cÍlỦ theo HIỂU lH2HẠƑ tHƠI tú Cl0XeH Điện rút mau lẹ. Ö đầy sự 
phản rịch sẽ làm nói bạt phong trao đạn tọc đưa đen sự ra đới cua 
Đang và rhai đợ cua giai cạp đời vơi phong trao đó 

Như vav là phản tịch bói canh lịch sư hương vẻ tình hình vàn 
học cua giải đoạn, làm cơ sở để phản tích sự ra đới của các xu hương 
van học. the hiện quan điểm: Văn học này sinh từ lịch sự. thông qua 
đau tranh øiai cập Can cho học sinh thầy rang van học này sinh từ 
đầu rranh giai cạp, đâu tranh đaần tọc, nhưng sự thúc đây trực tiep 
nhất có Khi lại là mọt sự Kiện vàn họa. thạm chỉ từ ngoài. Đồ là 
trương hợp øiai thích sư ra đới eua văn học từ the Ry X đến the kỷ 
KV với anh hương cua sự thầm nhịp chữ Han và van hoa Hàn vao 
Việt Nam. 

- Quan triệt quan điểm triết học trong việc đạy học không phai 
bảng cạch ngựững øiang van học sư để giang triết học rrong rưng bài, 
tựng chương. mã là tham nhuận các quan điểm đó Khi nghiên cứu 
sạch ơido Khoa. Khi trình bày trí thức. luyen tạp. vận dụng trì thức 
thi quan điểm triết học nam ngav trong lôgie của trí thức, tiểm an ở 
tưng bước, như nước thanh rừng øior-hình thành rrong tự dụv cua 
học sinh cách nghĩ. cách phản tích, giai thích. khái quat... về văn học 
SỈ, 

- Trong cae trương hợp can thiế!, so sanh đói chiều với eac loai 
sách van học sự trone các che độ củ để làm nói rõ quan điểm tiên bo 
trong Việc nghiên cứu học tạp van he sứ hiện Hịv 

- Quan triệt quan cHiem rrier học Văo việc điang đạv mọt bọ mon 
đồi hoi khong chị phương pháp, rhn pháp phần !ịích. liên he. số anh 


(0 


ĐI có rÍ(( ]Ú01 HH 011, QUA HH €HI 010 VI VI edc KV Hang 


phím ri nhan nhúven. khong ưo bó. lo lieu 


2. Ket hợp tinh Đảng, tính khoa học và tính dân tộc trong việc 
dạy van học sử 


(nang đạt - học tap van học =t nh mớt Khóa học rrướợc hết phí 
báo cm 221% &háe bọc Tỉnh Khoa học rrong giang địiv rhe hien ở cho 
nưưới giao viên phái lam cho học =ình !òn trong và báo đam !1nh 
chìm]: xac cuủa tự liêu văn học (tiêu < tac giai, sự ra đơi cua rạc pham 
cạt đị bạn. nơay, thane, năm cua cac sự kien ! lình họi cac nhậm 
định van học sự có cản cứ vững chác. có lap luận xae đang, tự lieu cơ 
bạn ve van học sứ tức là làm cho học sinh ri ơ tỉnh Khách quan 
cua Kien thức van học sư 

Van học sử là món Khoa học xã hoi trong đó có trì thuc Vị ca 
những quan điểm chủ quan cua người soạn. người giang đạy, học 
tạp VỊ vav, đầy học van học sự không thê không nang tình Đúng 
Bao tam tình Đang trong việc đạv học van học sự được hiệu như là 
bao đam tình quan điềm, tính tự rương, nhiệt tình cach mang và tình 
chien đau trong việc học tập, giang dạy: Có ngươi cho ràng sich giao 
Khoa đã rhế hiện đầy đu tính quan điểm. tính rự tương rõi. vay thì 
ngươi giang đạy chỉ căn trình bầy rheo sách giao khoa là được: Đúng 
vav Quan điểm nghiên cứu, trình bay mang tính Đang của sách giao 
khoa là cơ sở đê thực hiện nguyên tác giang đạyv mang tính Đang. 
những đỏ la quan điêm Và tự tưởng riêm ân trong trí thức, cận có sự 
nhậm thức và phần tịch trương mình cena øiao viên tÌịi tự tướng, quan 
điểm đó mới nội rõ và tham vào học sinh: Nhưng vàn để tỉnh Đang 
trong đạv học Khoneg chì là vấn để nhận thức và làm nói bạt quan 
đem cha chn nghĩa Mac-Lênm trong việc đạv học. mà lạm viec 
"OƠI 0110 Viên có !10n ỡ quan điểm đó Không, có nhiệt trình bao ve 
quan đem đó Khone? Có nh vậv, sự phần tịch mới truven cam, mới 
cá =tfc thưver phục 

Tình Khoa học và tính Đang trong viec đạyv học văn học sư là 
rhond HH 9 quan điểm Maec-Lenin lì cơ sơ khoa học. riên bọ nhat 


te phát hien vị phần tịch mọt cach Khách quản ví chỉnh xác nhị 
lịch f†trinh tiên hoa chan rhực đua nen van học s1 HIfớC tri 

- Dạ vam học sự con phán giao dục gu đc đán fọc đụnu định 
cho học sinh. Ta đa biết van học sứ của ta lì văn học sư đại đạn tóc, 
phạt rriên rrong lịch -ứ cong đong đoan Kết euïi cac đần !0ọc Lịch + 
van học Việt Nam là bọ phạn chủ chót cua lịch sự van hoa Viet Nam 
ma lịch sử văn hóa lai gản liên với lịch sử đân tọc. Văn họa Viet Nam 
la một thực thẻ lịch sứ phát triên trên cơ sơ các qui luật chung của 
van hóa loãi ngươi nhưng với các điều Kiện địa Ív, lịch sư, xã họi., văn 
hóa khong gian và thơi gian thích hợp với Việt Nam. Dạv van hoc sư 
Viet Nam phai thong qua trí thức và Kỷ nắng vận học sử mà giúp cho 
cac em thấy rõ bạn sắc đản tọc cua nén vấn học Việt Nam. phat rriên 
trong điều kien Việt Nam, thấy rõ sức mạnh “Việt hoa” các vêu tô 
ngoại lai, thấy rô truyền thông veu nước và nhân đạo cua van học 
Việt Nam Ngoai ra còn phải giúp cho cac em khi học vận học nước 
ngoài với ram nhìn rọng hơn, lại can tự hao về nen văn học dân tọc, 
đong thơi tăng thêm Ý rhức và trình cam với cộng đồng nhân loại 


3. Dạy văn học sứ phải bảo đảm quan hệ lôgic thường xuyên 
giữa tri thức khái quát với tri thức cụ thế 


Trì thức cơ ban của các món vân học sự, phần tích theo logic, 
bao gom hai loại: Trí thức Khai quát và trí thức cụ the. 

Trì thức Khai quat bao gôm chỉ vêu các nhận định về vấn học sử 
(giai đoạn. xu hương, rác ơia, thê loại. tác pham), Trong tình hình 
dung lượng trí thuc lớn ma số thơi gian giang đạy bị bó hẹp như hiện 
nay, trì thức Khai quát bao quát chiếm một Vị trí hết sức quan trong 
trong cac bài van học sự, thương bao hàm Kha nàng trưu tượng hoá 
rat cao. Có những đoạn văn bạn trong đó, ve chức nàng thì phần biet 
được nhàn định và mình họa. nhưng ve bạn chát nhạn thức thị tạt ca 
mụrang tính Khái quát. 

Th: du. 

"VI dung cớ bám của tam học là tĩnh than nhấn đao chong 


HÍit) hệ chọi (/I0\A€: xona Chủ cụan 012/7” 
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(90h BH tou¿rẽ cổi J1 Tramn Còn lên an chien tranh pha 
n1 (ò1 hinh ph: cÙö *11öi tÐe vịt lai đối 

( at 2019 nọ” 2c c1 Nellxen Ga Thìeun to co V1 ÌhÌn; Ni 
lúa lung lạc chị đạn len than phạm nÌững c119 211 HỊV HH HƠI 
('IU 2 

HhodaHg lê nhút thong củ! đã Neo On van phái phần anh qui 
luan ŸHIV Vong Khone cường nói của che đọ phong kien Lí - Thrmh và 
khi the nói đạv ho hưng của phong trao Tay Sơn Thợ can Vunyen 
J)ö tạ cao che đo phong Kien in ạc FÈa đập quVÈẺ'" sông con "dưới 
rrdc hét ]a phú n Điệu chương. (lo a0 sức s0ng tơi 

Truyền Kieu của Neguven Du trở thành Kier rác số 1 của lịch sư 
văn học Viẹt Nam XI BiVv 

Thủ Họ Xuan Hướng thong cam sâu sác với nói Kho chị em và 
đời quven bình đầng với nam giới 

Thơ van Cớo Bức Quat the hiện mọt Kkhar vong lơn. mọt nhàn 
cach cứng coi, một bạn xác nơhe thuat KỶ điệu, nhat la trong phạm vì 
thơ ca chữ Han. 

Tho Nguyễn Công Trư là nhiệt rình ham hơ vơi chỉ lâm trai giữa 
cuủoc đợi mã cuối cung lại bị che đo phong Kiến nhà Nguyên lạm vỡ 
moónd, đến phái chan chương 

lung đáy lạ mót giát đoan huy hoàng nhút trong lịch xử tan 
học Viêt Naom nÌứ từ lạu HCM HO ỜI CAN quan niềm.” 

(văn học lớp 10) 

0ö là những menh để Khái quát nhất tđaầu và cuối bạo quát niía 
thẻ Kv van học) Các rrị thức mình hoa het sức cơ bạn và riêu biếu 
những môi tri thức lai cũng là mọt Khai quát trên cac bình điện Khiic 
nhĩ chứa đựng bao nhiều Khi niềm phái øiai rhích, bao nhiều định 
nưtft ph mình hoi, bo nhìên mi quan hệ loøie rrong cau phái ph:iần 
tịch 

Truyen địt các ơiat đoạn van học sứ như the nv trong quảng 
thơi 0n ‡sứ phạm rat nơan đói hoi mọt nghe thuat giang đạt điều 


live 


Trị thúc cú the la cặc tị thức mình họa cho các nhan định văam 
học sứ, hoặc li trị thúc ve tác gia, ve tac pham có Khi là can thơ 
đoạn van trích, Quan he giữ trí thúc cn the và trị thức khái quát ö 
cạp độ logic, là tương đói, số với trì thức ve giai đoạn thị !r¡ thức vẻ 
xu hu(ớng lì cụ thế, so với !í thĩíc vẻ xu hương thị !Ðì rhức Ve tác gia 
là cụ thé. so với rrí thực ve rạc gia thị trí thức về tac phan la cụ the, 
so Với trí thực về tac phám thì cầu thơ. đoạn văn, nhàn vat, ket cau 
la trí thưc cụ thế. Trí thức khai quát và trí thức cú the đen là các 
Kiên thức cơ bạn của mon van học sứ, Tuy nhiên phái coi trọng viec 
khác sâu các trí thức khai quát - tức là các nhựm đựnh tán học xử - 
làm cho học sinh khong những hieu, nhớ mã khi can có the tri 
Khai lại mót cách rõ rang. Đó la cai vốn lâu ben trong hành trang 


văn học sư của học sinh 


4. Phát huy năng lực nhận thức của học sinh đế hình thành, 
khắc sâu các nhận dịnh văn học sử 


Trước hết cần /yện tạp cho học xỉnh phạt hiện - ơ mức sơ bọ 
cac nhận định Khải quai rrong cac bai van học sư. Các nhận định (lo 
có Khi được trình bày tương mình. có khi tiêm an hình thức trình báy 
Khong được phân biệt Với bát cứ phương pháp truyen thu nào. các 
nhận định đó cũng can được thế hiện, hình thành và khác sau. Việc 
đi đến hình thành nhận định văn học sư rheo bắt cứ cách suy luận 
nào cũng phai riệp theo bang cách phan tịch câu rrúc logic va ngủ 
phạp cua các nhận định (cầu - phan đoan hav nhóm cau-sutv luan] 
Phản tích mọt câu-phan đoan mà phản tịch các Khải niềm và sau đó 
là quan he cua các Khai niệm) trong các vẻ cau 

Thí dụ: "Nguyên Trải là bạc đại anh hùng đản rọc và là một 
nhân vạt toàn tải số ] cua lịch sứ vân học Việt Nam trong thơi đại 
phong Kiên” (Văn học lớp 10 cai cách) ©) đầy có nhiều Khai niềm can 
phán tích: đại anh hùng đan tọc, nhân vạt toàn tải số 1. lịch sự Vie! 
Nam thơi phong kien 

Nguyen Trải là ngươi anh hàng. nhưng là anh hung đạn rọc và 


trong so các anh hùng thời đó, Nguyen Trái la đại anh lung Rhoinio 


211) 


nn6 (lo Noduxel1 in còn lí nhìn vat roạn tan (nha chính tị. 
pin + o0 1ú HH văn. nhá thớt những rrong so nhiều nhan 
vat toan 211 by 1d, Neưuven Trái là -o | trạt ca sự so sanh (khong 
phản tích! đe làm nói bạt Nguyên Trãi lai phải giới han về không 
am (lịch =10£ Việt Nam! và thơi gian thời phong Rien) Các Khai niệm 
đo được rrinh bà trong mọt cầu đơn đông VỊ ngư. moi VỊ ngừ la ngữ 
đình tứ trong đó có những tự trung tam can chủ V anh hung, nhàn 
var toan rat, hình thức điên đất nấv đọi hoi sự phản tịch Khai quát 
hav phan tịch chưng mình đếu phai coi rrong như nhau ca hai về của 
vịingữ Có nh vậv, nhận định mới có the gọi là được nhan thức mọt 
cạch đúng đaân và sau sác Những phan đoan đơn như the la các hình 
thức dien đạt logic của cac nhận định Khai quát ve vấn học sự 

Có Khi nhận định van học sư trơ nen phức tạp vơi hình thức 
dien đạt nhĩ một suy luan øgôm các quan hệ phản đoan. Thí dụ. 

“© ngươi Việt Nam,long vêu nước gản với tình nhàn ai. Một dân 
tộc luôn phí cầm gƯớm, càm súng nhưng thơ văn lại nói nhiều hơn 
đen nhìn nghịa, đến tình vêu, đến thần phận ngươi phụ nữ trong 
những xã hoi bạt cong” khong phải ngau nhiên mà trên đất nước 
nav,. những nhà van lớn đếu là những nhà nhân đạo chú nghĩa lớn 
(dự thao chương trình ván học lớp 10 cai cach), Trong các trương hợp 
như the nav, ngoài viec phân tích tưng phản đoàn. con phải phân 
tịch cac quan hẹ phan đoàn, Trong nhan định này các phan đoan Kết 
hợp vơi nhau trong cách suy luạn mỡ rọng dân. nàng lực nhận thức 
cua học sinh được phát triển không chì ở nàng lực phát hiện, phản 
rịch cac nhạn định khai quát mà còn 0 mrởng lực giảng giải, luận 
cíưng cho cặc nhậm định đó. Trong trương hợp này rên luyện cho học 
sinh Kha nàng mình họa một cách khoa học là hét sức cần thiết, 
Thương đan chứng nhưng Rhông phản tích. Dân chứng trong môi 
quan hệ cụ thê hoa nhận định. học sinh chọn các đân chứng có khi 
không tieu biếu, Không cu thể, có khi không biết sắp xếp hợp lý các 
đan chứng đó, đạc biệt sắp xếp theo chướng trình thơi gian hoặc rheo 


cân cứ tiep can Kkhiae 


Qua các sách giao khoa, phần van học sự được trình bay ecö bieu 
hiện sự khac biệt nhau chút ít về bỏ cục, cac Kieu bài van học sH Về 
giai đoạn. ve xu hướng. vẻ tac gia. the loại. tác pham viết theo mo 
hình khai quát sau đầy: 
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Nhan thức được mô hình Khải quát của các cách tiếp cạn khác 
nhau đỏi với cae loại hiện tượng văn học sư. học sinh đồng thơi củng 
nhận thức được các môi /iên hệ bên frong của mỗi Kieu bài. từ đó mà 
phát triên được năng lực tự đụy: liên hệ øiữa nội đung và hình thức 
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vam lọc HH mi lien he !tong bạn thần cau trúc van học. liên he 
g1 thói đi qua trimh phí! !trien va van học như moi linh he piứa 
00101161 nhan phát sinh xã của van học với vàn học. lien he giữa tieu 
xH HÌa van HH lien hẹ i01 nguyên nhìn phát sinh gan cua van 
lioc với vam học: lien hẹ ơia Khai niệm the loại và vấn học như liên 
le loứtc ve định nghĩa Khăn quát và ch the Đạc biệt các mo hình trên 
neu được nhận định thương xuyên sẽ phát triển được nàng lực liên 
he ñướng ngoại Trong phần mỡ đầu nó như một hỏi có liên hệ với 
bai trước: Trong phan Ret ngón nó như mọt dự bao (liên hệ với bài 
sau) moi bài van học šứ đeu chứa đưng những tình huờng về sự 
phạm xã hội về vấn học. về tác giá. !tạc phàm. hương dân cho học 
sinh giai đáp van đề, đi rm đáp số cho những câu hoi có vận đề, 
nang lực trí tuệ học sinh sẻ phát triên dân. Một vài câu hồi biết nêu 
van đe sau đầy cho qua trình văn học sự sẽ phát triên tư duy và 
nang híc van cho học sinh một cách có hiệu qua 

Thị dục Nêu van đe rranh luạn vẻ van học the Kv XV "văn học 
chữ Han” có thật sự thuốc nến ván học đân tộc khong” tại sao nói 
Nguyen Trải là một đại anh hùng dân tọc có nhiều trai nhưng lại chịu 
nhieu oan khiến nhat” 

“Có thạt muốn sự trong truyện Kiêu là “Tại trơi” hav không?” 

“Truyen Kiêu Không những là Kết qua lao động sang tạo của một 
ngươi ma con là thành qua của ca một thơi Kỷ lịch sư. một thơi Kỷ 
van học. của mav the Kv van học?” 


5, Quán triệt phương pháp lôgic và phương pháp lịch sử 
trong việc lĩnh hội tri thức văn học sử 


Phương phạp nghiên cứu chủ vêu của khoa học về lịch sử văn 
học là phương pháp logic và phương pháp lịch sự. Phương pháp lögic 
nghiên cứu các hiện tương xã hội trong hình thức thuần tuý, tổng 
quat và điện hình nhất cua nó. Còn phương pháp lịch sử là phương 
pháp điện đạt lại qua trình phát triển cn thê của lịch sử với các hiện 
tiđđn1ơ e1 the 
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Phương phát logic ve cơ bạm, cũng la phương pháp lịch sM, cÌn 
có điều nọ đã thoát Khoi hình thức lịch sứ của nó trói nịa thoi” CÀnð- 
ghen - bản vẻ cuốn Kính tế chính trị của Các Mác! Vị nọ van phai 
lựa chọn những hiện tượng tieu biếu, điện hình eua lịch sư để chín 
mình cho lý luận trưu tượng: ngược lại, phương pháp lịch sự trong 
khi điển đạt lại lịch sư en thẻ cũng phái chọn được các sự kien điện 
hình nó len được qui luật phát triển ta! ven cua hien thực lịch sứ. trực 
là cái logic khach quan cua sự phát trriên lịch sư. 

Vị vậy, Khoa học về ván học sự thương sự dụng ket hợp han 
phương pháp trên tuỷ rheo đối tượng nghiên cứu eu thẻ 

Phương pháp logic (biện chứng! rrong việc nghiên cứu vận học 
sư khac với phương pháp logic hình thức cua các học gia tư san, chì 
nghiên cứu mặt tĩnh của các hiện rương văn học, không đạt hiến 
tượng văn học trong hoàn canh cụ thê cua nó để nghiên cứu, rách rơi 
vân hoe và xã hội. Phương phaạp lịch sư Mac-xit frong viẹc nghien 
cứu văn học sư cũng khác với phương pháp gọi là lịch sư cua cac nhà 
nghiên cứu tư san chi làm lới "kê viee” hét sức đơn gian, nắng về liệt 
kẻ tư liệu (có phé bình qua loa), thương là cần cư vao sứ lựa chọn chủ 
quan. theo xu hướng giải cấp của họ. Các sách giao khoa văn học sư 
đều vạn dụng cách trình bay lôgie hoặc lịch sự hoặc Ker hợp lôgic và 
lịch sư. 

Thương thương. các phản viết ve cuc đơi tác gia. * Boi canh xã 
hội”. * Lịch sử ra đơi cua rác pham” vv.. được trình bay theo phương 
pháp lịch sư, Ö đầy. các sự kiện đã được lựa chon, được áp xếp theo 
trình rự thơi gian, đặc biệt chủ ý đến mọc niên đại 

Các phản viết về “Tình hình vấn học”, "khai niềm thế loại". "eïa 
trị tác pham”, “Công hiện của nhà van”... được trình bay theo phương 
phạp logiích, Ö đây, các Kiên thức van học sứ chỉ veu là các luạn 
điểm được luận chứng theo lỏi quy nạp. điển dịch, song song v.v...Có 
các phan viet Két hợp ca phương phái) logich và lịch sứ Khi thì trình 
bày theo quan điểm sang rác, khi thị trình bấy theo =ứ phan loại the 
loai sang tác (phần sử nghiệp văn chương cna các tạc øia), Khi thì 
trinh bav qua trình song Và sang tac của nha van sau đó lại khai 
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qguÐt bé i¿ m đt đem của nha văn tpham tieu zự nhi vàam. Khi thị Re 
|:y I 19c Re hoi: pm tich ý d0 l nọi dung vị nơhe thua! 
(pnh:mm tát *]li@ f2 H0 VV l 

HH NXeH Re eul ha phương phay đo ryrong các phần van học sư 
cạn đước 011o Viên nhàn 'hlfC Fo ad, VỊ 1ô liên quản đen những 
phương pháp tơ chc vioc lình họi trị rlne eng học simh phù hợp với 
sách ơiao khoai 

Sư lình hơi van học -ưứ chủ veu la sự lịình hụ: lịch đan. tức la hình 
hơi van học !rong quai !ịtinh phạt rriên cua nó !ho?1ø qui các niọc 
thơi 0iin các tậc gia và rạc phạm tiêu biếu, cuối cũng năm được 
quY Tuất phát rrien của lịch sứ van học đân tộc. V1 vai\, quan rrie! 
tình lịch đái. phương pháp lịch sự trong viec đạv vàn học stể lạ vêu 


catt đạc biệt chỉ V 
V. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ 


¡. Cho đến nay trên các tư liệu về khoa học phương pháp 
dạy văn, chưa có một dịnh nghĩa về sự phân loại về 
phương pháp dạy lịch sử văn học 


Trong cuốn 7 Phương pháp giang đạv ở trương phỏ rhòng ` cua 
V..AX Nhiconxki phương phạp và thu thuật Không được phản biệt, 
nơuven tạc và phương pháp giang van chương và giang đạtv lịch sự 
văn học khong đựoc rạch bạch, rõ nét, Tae ơia để ra 13 điềm gọi là * 
Phương pháp và thu rhuat đạy vấn học ” bao góm tất ca các Khai 
niệm tren. Tác gia chỉ đe cạp riêng mọt số biện pháp để đạy các "để 
tai tong qua” ( rương tự như đạy giải đoạn vấn học sứ) Cuốn 
Phương pháp luận đạt vàn học sư” của 2l À. Rez ( chủ biên) cũng 
Khỏng đe cạp đến phương pháp dạy văn học sự ma chì hương dân 
các biên pháp đề đáy cát øọi là Ð Phần mở đầu của việc đọc tac phàm” 
hoc đe dịv “Tiêu sư nhĩ vàn” 

tì, cI1ốn ” Giao trinh phương pháp ơiang đạv văn học” xua! 
bạn cách đa an 30 nành cũng chì nói đến ° Van đe điển giai trong 
mot bại Vàm học <7”, ® Van đó sư dụne sich giao Khoa  ” Cạch ghi 
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bang và hương đan cho học ¬ình phì chép 7 Sách chứ: dị: vịm dc 
hương đan ~ Phương pháp giang dạv” 


2. Nghiên cứu phương pháp dạy văn học sư trên quan diểm 
hiện dại 


Trước hét phai xác định Phương pháp địạv học, tronở bát cũ 
hình thức não củng phải là hoá? động song phương gia thủy ta trò, 
trong đó thảy giữa vai tro chu đạo. còn trõ giữ vai trỏ chủ đong. tức 
là nghiên cứu sự tương tác giữa thầy và tro Khi đạy và học Phương 
pháp dạy học vân học trên quan điểm hiện đại chú ý đạc biệt đến 
chức năng của tan học trong nhà trường ta yêu tô "học phat triên” 
như một cơ sơ tâm lý học cua việc đạy vân học sư: Coi rrong viec phát 
huy tối đa sự năng động cua học sinh Khi lĩnh hội trí thưc vàn học 
sư. Yêu câu cơ bạn cua đổi mới phương pháp dạy học vận hiện nay là 
chuyên từ phương pháp thông tín tiếp thụ sang phương phap học 
sang tạo. Phương phap mới phê phan loi dạy ạp đạt, đưa ket luạn có 
sản cho học sinh ở các bài giang văn học sư. 

Nói đến viec sư dụng phương phạp, con phải nói đen pham vị 
dung lượng kien thức. phủ hợp với từng loại phương phap. có nghĩa 
là tra lời câu hoi: Phương pháp nào ấp dụng cho cae đơn vị trí thức 
nào trong bài vân học sử? Như đã nói ở trên, trị thức cø bạn nhất 
trong các bài văn học sư là các nhận định văn học sự mang tính khái 
quát cao, xem các đơn vị trí thức nào thương có số lượng nhiều hơn 
các mục và tiêu mục trong bài. Lại phải chú ý đến yêu tô thứ 2 là đạy 
cho ai, Học sinh PTTH đà có khuynh hưởng khai quát và có nhì cầu 
khải quát. Việc lựa chọn phương pháp không thê bo qua vet !ð này, 
Dựa trên cac dữ kiện đã nêu và dựa vào Rinh nghiệm giang đạv văn 
học sử ở PTTH nhiều thập kỷ qua. có thể nêu lên máy phương pháp 
chính sau đãy: 

L. Phương pháp diện giang 
3. Phương pháp đạt cau hoi 
3. Phương pháp nghien cứu 
L. Phương pháp rrựức quan 
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hung pháp cú địng sách giao Khoa 


Ú Phong phát !ram !Jtar và Re chuyên có nghẹ thua! 


3 Các phương pháp dạy học văn học sử 
q1) Pntdne nhựp hen giang trong giờ giang tần học xử 


DĐicn điang là phương pháp phố biên hien nay, Đặc điểm cua 
phương pháp lì Giao vien phạm tích. trình bay cac trì thức ket hợp 
với viec ếøÙh\¡ bang con học :inh thì nghe, hiệu và ghi chép vào vỡ 
tieng 

[Diên giang có the theo hình thức quy nạp tức là đi tư các hiện 
rượng van học sứ đến nhận định văn học sứ, hoặc hình thức điển 
dịch rực là đí rữ nhận định van học đến cac hiện tượng văn học sử, 
hoặc la ket hợp ca hai hình thức trên. 

Diên giang phai dưa vào sách giao Khoa nhưng khong phai là 
đọc. là chép xách giao Khoa hoặc nói lại theo sách giáo khoa ma là 
giang giai. mình hoa để giúp học sinh hiệu sách giáo khoa: hiệu các 
khai niềm. nhan định và các đạn chứng ( và có thể là các vàn để mở 
trọng rhêm kien thức Ì Diện gian;: là phương pháp tiết Kiệm được thì 
ơid. €ö kha nàng trình báayv trí thức một cách có hệ thông, ket hợp 
được tình logich va rính truyen cam nêu biết lựa chọn những dân 
chứng tieu biếu, chan thực, sinh động. có thải độ ca ngợi hay phê 
phan đói với sự Kiện van học nav hay sự Kien văn học khác. có giọng 
nói. nét mặt, cứ chỉ phú hợi với nói dụng truyền đạt. Điểu quan 
trong nhất trong nội đụng (điện giang cua giảo viên là tư tưởng cơ 
bạn của bai viết trong xách giao khoa. là hẹ thông luận điểm cần 
năm vững. la những then chót chính cna nói dụng bài học. là những 
tình huông có vận để đạt ra từ bài giang để học sinh suy nghĩ tìm 
hiệu tiếp Sự mau mực trong cách trình bày tính lỏgich của lợi 
ianeg, tình cam đói với chan ÍÝ khoa học là sự thị phạm cực kỷ quan 
trong đôi với học sinh mà phương pháp điện giang có được hơn bát 
cứ phương pháp nào (xem thêm phương phạp tai tạo ở chương [V và 
VỊ Song nhóc điềm của phương pháp điển giang là dể gáy cho học 
sinh thai đó thí đọng trong học tập, Tuy nhiên nêu biết vận dụng 
phương pháp điên øiang Ð Neu van để ” biết neu các cầu hoi đe Kích 
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thích sư đong não cua học sinh như đã nói thị điển eiing van pÌ:a! 
huv tac dụng tọt 


b1 Phuưườơng pháp đạt cau hơi 


Thực chát cúa phương pháp đặt câu hỏi là ở cho thay giao tac 

động đến hoạt động quan sat và tư đúyv độc lập của học sinh bàng 
các câu hoi của mình vẻ văn học sử va bất học sinh phản tích so 
sảnh các hiện tượng. các nhân định, trên cơ sơ đó: dân đạt học sinh 
đến các kết luận và khai quát cần định hướng. Phương pháp đặt cau 
hỏi có thê vận đụng cho ca bài học hoặc một phần bài Cac câu hoi 
thảo luận cần được học sinh chuảân bị trước Cầu hoi văn học sử có 
thể có các dạng sau đây: 

1. Câu hoi phát hiẹn (luản điểm chỉm hay v then chót cua 

bài văn học sử) 

3. Câu hoi phan tích - Khải quát văn học sư 

3. Câu hoi phần tích - mình hoa văn học sử 

1. Câu hơi so sanh- khải quát đóng đại 

5, Câu hoi liên ket - khải quát lịch đại 

6. Câu hỏi tranh luận về mặt nhân định. mát tư liệu 
r. Câu hỏi tông hợp v.v... 

Vận đụng phương phap đặt câu hoi. giao viên cũng phai bát đâu 
bằng việc xác định phạm ví văn bản đùng cho phương pháp. trí thức 
cơ bản cản đạt, tìm lögich gợi mở tôi ứu cho việc điều khiến. Đối với 
các lớp trên. các câu hoi nêu có tính ” nêu van để” nhâm phát huy 
khả năng rranh luận, óc đọc lập suy nghỉ của học sinh trên một sö 
nhận định văn học sử. Thí dụ: Đánh gia ve văn học làng mạn 1930 - 
1915 về Tân Đà, về tính chát tác dụng của văn học từ sau 1915, 
Điều khó nhất trong khi vận dụng phương pháp này là lôi cuốn ca 
lớp cùng tham dự vào thao luận và thấy giáo nhất thiết Không chì 
thoa mãn với các câu trả lơi của học sinh gioi Giao viên cần chủ Ý 
đến tất ca mọi đôi tượng trong lớp. Giio viên phái chú V tới nội 
dung và hình thức phát biêu của học sinh. Nhàt là những văn để vẻ 
quan điểm và kiến thức cơ bản trong qua trình đản đạt học sinh 
thao luận theo câu hoi, giáo viên phải luôn hương học sinh đị vào 
quŸ Tên cua qui trình phản trích Khai quát và phi bình tình, chỉ 
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tone, ki c0 chì đ chéch ta Hưoäi quý đạo đỏ. Viee tong két thao luan 
ltt <2 quan trong, no Rlione chị tong hợp được mới Ý Kien của hới 
in Hi còn đa cac V Kien đo vao he !hongữ, tao ra cho chúng mo! 
lifOn : 0Ì! !FI6en mìới 

[lrdn phạp đạt can hơi là phương pháp phát huy được đầy đu 
ni1g le 0ì tệ cua học ŸIHh trong giơ van học sf nhưng đối hoi sự 
chuat lịị cong phú cúi eiì0 viên Nó có rhe anh hương đen hẹ thông 
bại cay và thơi mian quv định nêu ơiio viên Không biết cach điều 
khiet Hien nạv, nhieu ca hoi trong #iợ vấn học sử con mang tình 
chất t01>nh thức, 7 chăm phá” vao qua trình điển giang, có tac dụng 
ơợi la P phát huy tỉnh chủ đọng * cua học sinh mà thỏi Nhiều cầu hỏi 
vun v1 hieu hệ rhôngơ, chì đưa ra lav le, khong Rhởớp ơi với thì thực 
b:n dị. 


Phú inự pháp nghicH cửu 


Euc van học sử, học šIn"h rrung học cö the tự đọc. tự nghiên cứu 
sạch ziìo khoa để tự lính hoi bài học. So với phương pháp đạt cau 
hoi. nói quan hệ tương tac giữa thay và trô Không được rò và không 
được dien ra cùng mọt lúc: Giao vien chỉ có rhe hướng dan tự đọc và 
Kiem ra ket qua đó rren lớp. Tuy nhiên đây là phương phạp có tc 
(luinw +en luven năng lực tứ học. rự lĩnh hoi vận bạn của học sinh tì 
PTTL.. nhat la cac lớp cuối cấp, cần đạc biệt chủ v đến phương pháp 


TỊ 


nav rong xu thể chung của đạyv học hiển đại, vều cau cho học sinh 
phố thong tạp đượt nrhiền cứu đã đặt ra Kha mạnh đạn ở nhiều 
nước Íloc :inh có thế cước hướng đân tôm tất toàn bài học hoạc mọt 
phầm ðai học, bảng cách rút bo bớt Ý phú hoặc bảng cách khai quát Ý 
nho thanh V lơn “Trong qua trình tự đọc. tự nghiên cứu bài học. học 
sinh © the phát hiện ra những thiêu sốt cua giao Khoa (nhất là mọi 
hệ thcng ! lam cho sư lĩnh hỏi của các em trợ nén khó khan. Cot lôi 
củi Vic học sinh tt nghiên cứu là tạp đượt cho học sinh làm quen 
với Kha nàng đọc lập phát hiện nội đụng van bạn mọt cạch chính ắc 
tự v đa chủnø đến hẹ thong luan điểm. 

Cic bi học hoạc phần bài được đúng cho tự nghiên cứu can 
được Lien tra rrên lớp Rhi giao viên lướt qua bài đó hoặc một phầm 


y) 


bái đó với mịue địch Xem cac em có thạt sw tí đọc ø thai Kkhone Vị net 
có tự đọc thị có hiểu. có nam được tri thiếc cơ bạn khone” Vụec tự đứi 

tự nghiên cứu øidao khoa là mọt viec khó. có rheế ấp dung nhieu hơn 
đói vơi lợi chuven: Đói vơi học sinh bình thương, can vàn đụng tú 
thấp đến cao, bát đầu từ mọt sự ehuản bị cho bài đạấv ( làm đàn ý, tra 
lơi câu hoi \. sau có the thay cho bài dạy trên lớp, Xót bài dạy văn 
học sư tren cơ sơ học sinh đã rự học, tứ nghiên cứu ( sách giao Rhoa 
chưa có nhiều trong thực tiên hiện nav) là Kiêu bài can được thực 
nghiệm và khuvên khích trong thơi gian tới Học sinh làm viẹc rren 
sách giáo khoa là chu veu Song cùng khong loại trí việc giao viên 
giới thiêu cho học sinh ( trong điều kien cho phép ! nghiên cứu một 
vải bài viết có liên quan đến bài học van học sư đề hieu đúng hơn. 
sâu hơn van để đạt ra trong sach giáo khoil. 


dì Phương pháp tran thuật ca bế chuyện có nghệ thuat 


Giao viên hướng đân trần thuật theo sách giáo khoa hoặc kẻ có 
nghệ thuat về lịch sử thơi đại. về cuộc sóng nhà vân, về sự ra đơi cua 
tác pham. về một sự kiện van hoá có liên quan đến rác phẩm. 

Phương pháp này dùng vào việc trình bạv logich bói cành, vẻ 
tiêu sư tác gia, về Kết cau rác phảm để đi đến những Kết luận văn 
học cản thiết cho bài giảng v.v. Thí dụ có thê kế rất sinh đọng về 
cuộc đơi riêng và chung của Nguyễn Trãi nhưng điều quan trong là 
đi đến kết luan về một nhân cách, một thiên tài văn học 


Ẵœ) Phương pháp trực quan 


Thực ra thì đầy khong phai là một phương pháp độc lập. Trực 
quan luôn luon được Kết hợp với 3 phương pháp nói trên. 

Dạy văn học sử, ngươi giao viên không có nhiệm vụ nói về cac để 
tài kinh re, cae ban thông ke. cáe niên đại lịch sư tì mì ve thời đại. về 
tạc gia. Ngươi giao viên nơữ văn vẽ ra bức tranh cua xã họi. dựng lại 
cuốc đơi nhà vân sao cho tất ca trở nên song động, fruvÈn cam. tao 
Không khi đi vào văn pham 

Các tac phạm nghe thuat và âm nhạc trước năm 1912 có the 
giúp giao viên trai hiến rình than thơi địn trước Cách mang Những 


3 (0) 


bán hit khne chiên chong Pháp. chong Ä]v, sẽ tao am hướng cho 
việc ph:đm tịch Văn thủ len đại Mọt su đi hat có the di cam cho 
viec học đam ca. ea đạo Các vớ điền chèo rao rung đọng đâu tiên cho 
viec học vam học ve san khau Học sm]h šẽ cam thav nh được trực 
tiep đối thoai với nh vam qua chân đụng, hav đoạn bảng øhị âm ve 
nh van doc Cc chọc trien làm họợi hoa của các họa zVv cùng thơi Với 
nhà van, cac bao tang nehe thuật. lịch sự quản đời deu là các tư 
liệu rrức quan ho trợ cho viéc hiệu văn học sự. Các cuộc tham quan 
đI tịch lịch -w, tham vieng các nhà văn. đen Còn Sơn, Nhị Khe, rhăm 
>n Trị, tham Huế, tham Nehe An... đếu e6 lợi cho viec học Nguyên 
Trài Nguyen Định Chiếu. Phan Bồi Chu. Hỗ Chí Minh 

Ngấty nayv với phương tiên ký thua! hien đại, những băng hình. 
bang ghi am, các mìav Kv thuat thông rìn khác đeu là những công cụ 
rar can thiết cho viec mình hoa RKhong Khi xã hồi, tâm lý văn hoa. 
tham mụv cho nhưng gìố đdav van học sự Mọt băng phì am Bác Ho 
đọc Tuven ngôn đọc lạp hav bài thơ Chúc tết Khong những tạo được 
KhongkEln tình cam cho giỡ van mà côn gợi lại Không Khi lịch sự một 
thơi đã qua. Bang ghỉ am giong ca trù cho học sinh nghe đề hieu cai 
phông khoang trong thơ Pan Đã đã làm cho giơ học mọt tac gia sinh 
đong han len Và con nhiều hình rhức khác nữa. Song van để Kha 
nang đầu tự của nha nước và nhà trương vàn là mọt mong đợi trừ lâu 
cua các nhĩ sự phạm và cac nh ø14o. 


‡ 


Trong thức tế giang đạyv, Khong có bài vấn học sư nào chì sư 
dụng mọt phương pháp hoặc nhiều phương pháp nhưng lại tạch bạch 
nhấn, Phương pháp đạv van nói chúng và đạyv van học sự nói riêng 
đọi hot ơiao viên Ket hợp nhan nhuyên cac hình thức phương pháp. 
phú thuộc vao ting rịnh huong giang đạv cu thể, đòi hoi giao viên 
luon lon có šf súv neh:t sang rao Có nhữ Vav giơ giang mới thanh 


contd ơi 
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B. DẠY HỌC CÁC KIỂU BÀI VẤN HỌC SỬ 


Việc phản loại các Kieu bài van học sứ đến nát van chưa thại 
xác định. Bản thản sự sắp xep trật từ các Kiêu bài của chương trình, 
sách giáo khoa trong nhiều năm qua luôn luôn có sự thấy đồi 

Tuy nhiên căn cứ vao sự hiện diện của các Kiêu bài viết văn học 
sư trong sách giáo Khoa cai cách lam này ta thầy có các Riêu bài sau 
đây: 

Kiêu bài khai quát về văn học 

Kieu bài khai quat về một thơi ký. 

Kiêu bài khai quát về tác gia 

Kiêu bài khai quát vẻ rác pham 

Với văn học đạn gian có Rieu bài khai quát loan the. 


Sơ đỏ lỏøïch các kiêu bài 


VỀ "VĂN Học 
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I. KIEU BÀI “NHÌN CHUNG VẼ VĂN HỌC VIỆT NAM ` 


1. Đạc diễm 


[ii 7 Nhâm chúng ve van học Việt Nam” trước lịet lạ Kkieu bài húi 
tronu đó !rị thước Văn học sứ mang tịnh &l@1 qua! cao nhút s0 VỚI 
toa bo !ri thức Văn hoc =ưứ của chương !rình Đó là cac trí thức Khai 
qui! nhật ve lịch trinh tiên rrien chai roan bọ nen văn học Việt nam, 
trị thức khái quat nhĩ về cac đặc điểm. ve sự phạm loại cac thanh 
ph:ần cau rao của nen van học Việt Nam 

- Hóc =ímh trung học phố thong đau tien tiếp Xúc Với một bài học 
chứa dưng hau hét những !rị thức !rưu trương Có the nói môi câu 
trong bại học la mọt sự khai quát về điểm này hay điểm khác cua 
nen văn học Viet nam 

- Bái khai quát vận học sư đầu tiến nay là Re thưa và nắng cao 
tự thức ve van học si Việt nam đã được Khái quát ở cuối cáp phỏ 
thong e0 +0. qua phím ðn tạp chương trình văn học, 


2. Những phương hướng dạy học 


q! (Qua Đứi lọc. phút lam cho học xiHH có được cát HÌHH tong 


quaf. nhát tê nên tan học Việt nan 


Cai nhm tong quát quan trong nhất là sứ phan KV lịch sư van 
hoc Viet Nam Nhớ cai nhìn tông qua! về sự phản KÝ nàv mà học 
sinh có the hiểu được cac thôi KÝ vân học được học ve sau cùng Với 
các øiái đoạn eua nó. Quan điểm tông quát về phần kẻ vừa đưa vao 
sự phạt !rien lịch sư. vữa dưa vào sự phát triên nói tại của nến văn 
học xế øinpp học sinh liên được nói dung trị thức vàn học được quy 
định trong các thơi RÝ và giai đoan văn học 

Cai nhìn tonø quát về đặc điểm có rính quy luật của nến van học 
Việt Nam cúng Fạt quan trọng Đạc điểm này sẽ là sợi eh đồ wuven 
atdt lịch trmh van học Việt nam và luôn được quan triệt trong sự 
nhàm tịch nói đun và hình thức cúi bạt RỶ mọt thơi KÝ văn học nào 


V@ =(1l1 H:IX 


Qua bái học, cũng can cho học sinh cat "ÌH tong qui! ve su cau 
tao cena nen văn học Viet Nam với hai đong van học ân 001, và van 
học viet. vôn phát triên song song và có tạc đọng qua lại với nhau 
rrong suot qua rêình tiên triên cua vấn học Việt Nam. 

Cách lình hội trí thức vân học sư đi từ t mo đến t¡ so d PTPH 
khác hản với cách lĩnh hội từ vì mô đến vì mò ở cấp PTCS Kính 
nghiệm cản lưu ý các giáo viên trẻ là đừng bao giớ đi sâu vào bọ 
phạn. vào chỉ tiết, hay vội tung ra nhiều van để ly luận Coór lôi của 
giđ đạy này là làm sao cho học sinh có mót cai nhìn đại cương cho 
mót chặng đương phát triển. ý niệm ban đâu về các quy luat phát 
triên của văn học đân tộc. sơ bộ nhận ra được các thaãnh phản văn 
hoc trong thơi Kỷ với một vải tên tuổi nổi bạt. Giơ dạy đạt được như 
vậy đã là quá cao. Giao viên không gioi không làm chủ được Kiến 
thức chắc hản không bao giơ biết chọn điều øi. bớt điều gì. nen nhàn 
mạnh điểm nào. nên lượt qua điêm nào. Hơn bát cứ giơ vân nào ở tiết 
đạy bài khải quát, thứ thách cao nhất đối với vỏn hiệu biết nóng sâu 
là tài nắng lựa chọn của giao viên. Dạy học là chọn lựa. Bier chọn lựa 
là một tải nang sư phạm. 


b) Quáa bài học cần phúi giúp học sinh liệu rõ các khi miệm đâu 
tiên hệt xức cơ bán của một lịch sử tan học 

Khai niệm về đòng tán học ( có tại liệu đùng thuật ngữ: Bộ 
phận văn học ). văn học đản gian ( truyền miẹng ) và văn học bác học 
( văn học viết) Khải niệm con có ÿ nghĩa chì các hiện tượng có lịch 
trình phát triên. 

Đó là các khái niệm về hành phản căn học, tương quan với các 
vếu tố văn học trong dòng văn học viết trên cơ sơ chữ viết ( Han hayv 
Việt ). 

Khái niệm về thơi kỷ van học và giai đoạn vấn học ( giai đoạn 
văn học là thơi kỷ chia nho hơn cua thơi ký văn học ). 

Khải niệm ve nến cán học trong cách hiệu bao quát nhất về văn 
học Việt Nam ca về phương diện đồng đại và lịch đại. khác với khai 
niệm e1 sứ ram họct thiên về quả trình phát triển) 
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có Tiêu ta trì Hưựớc tan học sự? cá PTC*N mí truychH thu tì thức 


ÍCÌH(11 tJ10(1/ ta! 


Có ]e nen Xóa bố định Kien là học sinh PTÝPH cha đu trìmh đó 
và vọn liehd đe riếp nhan Kien thức Khai quát ve van học XIot định 
kien như vav van được nhiêu lạm nhấc lại như mọt chân Ìy 

Thịịc rẻ học sinh PTCE đã có hơn 8 nam học van học nhà trương. 
Khoi lượng đọc sách ngoài rrương không phái là nho. O0 PTCS học 
sinh đã trưng bước được lam quen với nhiều Khai niềm lí luạn của văn 
học va nham định vân học sư. nhát là lớp B và lớp 9. Đó là chưa nói 
đèn trị tue học sinh ngày này đã khác nhiều, Viẹc tạn dụng Kiến 
thức PTCS la logich tư nhiên cua tiên trình giang dạv văn học sử ở 
PTTH Giao viên khong the coi nhẹ 


II. KIỂU BÀI KHÁI QUÁT THỜI KỲ VĂN HỌC 


1. Đặc diêm cua kiêu bài 

da) Các bài khái quát tẻ thời bỳ căn học bạo quát những thời 
gian phán ky lớn 

Theo chương trình văn học sư cai cach ở cấp PTTH thì lịch sử 
van học Việt Nam chia ra bỏn thơi kỷ: 

I. Thơi Văn lang Au Lạc và Bác thuộc ( từ thế ký X trở về 
trước ). 

2 Van học đưới các thơi đại phong Kiến ( còn gọi là văn học 
thơi trung đại ) 

3. Văn học từ đầu thê ky XX đến 19135. 

1. Văn học từ sau Cách mạng 1915 đen 1975... 

Các øiai đoạn văn học sử ( phản chia nho hơn của thơi Kỷ văn 
học ) trước lúc được khái quát thành bài học riêng thì nay là một mục 
trong bài khai quat lớn về thơi Kỷ 

6) Bút khái quế thời by chứa đựng khỏi lượng tứ liệu lớn tà các 
nhận định mang tình chát thưu tượng cao 

Làm nen cho mọt tình hình phát triên van học. khong chì có tư 


Ất Tạ. 


liet ve lịch š( chỉnh trị. xã hoi ma con c0 ca tự lieu ve Van hot Am 
nhưiết am nhĩc, hoi họa, điêu khác ! của thơi địi 

Tình hình văn học chỉ trong nứa the Rv ( từ giưa the Kv XIX 
đen đau the Kv XXU neu cÌn cần cứ vao ttể liệu có ghỉ trong bài Khai 
quát, thì ta đã phải chứng mình bảng mọt lượng tư liệu tác gia, tác 
phám - tuy chọn lọc rất cơ bạn - rất phong phú. Thí dụ như Nguyên 
Đình Chiếu với Lục Văn Tiên và Văn !é nơhia sỹ Cân Gmọc. Phan 
Văn Trị với các tư liệu bút chiên chóng lai tự tương đầu hang giặc 
Pháp. Nguyễn Quang Bích với tư liệu phan anh cac cam xúc về Tây 
Bác: Nguyên Khuyến như một nhà thơ lãng canh và một nói buôn 
đau về van nước, vận đản: Tú Xương như mọt thư Kỷ cua thơi đại 
v.v.. Đó là chưa kế phải đân chứng f' nhiều vẻ Chủ Manh Chỉnh. về 
Nguyễn Công Trứ. 


C¡ Cau trúc bề mặt tá cứu trúc chiêu sau của bài khít quát thời 


kì 


Vẻ cáu trúc bề mặt, bài Khai quat thơi kì van học bao gòm bối 
canh lịch sư và tình hình van học. trong tình hình văn học. lại chia 
ra phan nọi dung và phan hình thức. Bai thương có khai quảt mơ 
đâu mang tính hoi có và tong hợp. kết luận có tính đự bao Phần mơ 
và phần ket nối các thơi kỳ vào một lịch trình tiên triên liên tuc cua 
lịch sư. Mọt cách đạy khoa học cần quan tam trước hết đến môi quan 
hẹ bien chứng giữa cac phản này. Đó là cac môi quan hẹ hương nội, 
Ngoài ra. kiêu bài này côn có cấu re chiếu sáu. Về chiều sâu. tòng 
quát bao góm các để tài tông quát hẹp hơn ve xu hướng, thê loại. tác 
gia. tác pham... Tùy theo cách việt giao khoa. có những cứu trúc 
nhiều tang, bạc. bao gồm sự Khải quát ve thơi kỷ. về xu hướng thay 
thê loai), về tác giả, tác phàm, và cấu #ruc đơn gián trong đó trí thức 
Khái quat về thời Kỳ. phán chia xu hương. tác gia. được mỉnh hoa 
trực tiệp bảng tác phảm. Phó biên trong sách văn hiện nay, là các 
cau rrúc chiều sâu đi tứ Khải quát thơi Kẻ. qua Khai quát tác gia, 
đến Khai quát tac phầm, tham chí Không qua Khai quất tac phảm ma 
(ừ nơgav đen phản tích tac phim. Dạy Khai quát văn học ve mọt thơi 
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ky củng khong thế Khong quan ram đến các môi quan hệ bien chứng 
nav. Đó là các môi liên he hương ngoại có tĩnh chát dự báo, đói hoi 
khi dạv Khai quát thơi KV, phái biết định hướng trí thức, phân bố 
mxụnh hóa, chủ v điện rong, danh điện sâu cho các khái quát hẹp tiếp 
the0 


SƠ ĐÓ: 


HỎI VNI NỔI DỰNG V.VN HỌC 
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| "sổ, Í j.,j 
PHẨM | 


Câu trúc chiều sáu (tối đa) 


2. Các phương hướng dạy học 


da) Năm từng trí thức khái quát cơ bản uà trọng tâm, từùn hiểu 
cau trúc chiêu sâu sử dụng thích đáng tư liệu mình hoạ 

Như đã nói ở phần đạc điểm, trong bài khái quát thời kỳ văn 
học, trí thức vừa ong phú vừa Khái quát - Vì phong phú (mà thời 
gian đạy lại có han) nên phai phân biệt nhận định cơ bản và nhận 
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định trọng tám, Thị dụ: đói với bài Khai quát ve vàn học thơi RX 
trung đại (văn học lợp 10). thì nhận định cơ ban là cac nhân định vẻ 
đặc điểm lịch sư cua cac giai đoan nho. đác điểm nội dung và lùnh 
thức văn học từng giai đoạn, đặc điểm chung ve tâm hón Việt Nam 
trong văn học Việt Nam. Nhận định trọng tâm là. 

L - “Văn học Việt Nam thơi trung đại đã tọn tại và phát triên 
trong khuôn khổ xã hội phong kiên và trai qua +1 giai 
đoạn”. 

2 - “Ván học Việt Nam thời trung đại đã phát rriên và Kết tỉnh 
nghệ thuật dựa trên về đẹp phong phú cua tâm hôn Việt 
Nam theo hai chủ để. cũng là hai nguón cam hứng lớn 
Chu nghĩa vêu nước và chu nghĩa nhân đạo”. 

- Vì khớứi quát nên việc mình hoa cac nhận định phải tính roan 
thế nào để tận dụng tư liệu trong bài. đồng thời liên hệ bước đầu đề 
gây hứng thú đối với các tư liệu học sâu tiếp theo. Về điểm này, có 
thể nói: dạy bài khái quát về thời kỳ văn học đã phải có cái nhìn 
xuyên suốt đến các tác phẩm phân tích thuộc thơi kỷ đó. 


b) Liên hệ giữa bôi cảnh cà tỉnh hình, giữa nội dụng tà hình 
thức trong thời bỳ ăn học của qua trình dạy học 


Muốn bảo đảm mối quan hệ giữa bói canh và tình hình vàn học 
phải biết vêu cầu bài giảng về bối canh lịch sử. Yêu cau giang ve bối 
cảnh lịch sử là phải làm cho học sinh thây rõ răng: Cơ sở kinh tế. cơ 
sở xã hội của một thời đại đã tác động đến tình hình phát triển của 
văn học trong thời đại đó như thế não? Ta biết răng cơ sở kinh tê, cơ 
sở xã hội là nhân tố quyết định sự phát triển của vân học không nhất 
định lúc nào cũng đi song song với sự phát triển của kinh tế vì giữa 
văn học và kinh tế còn có những khảu trung gian, những yếu tố khảc 
của thương tầng kiên trúc như: triềt học, chính trị. tòn giao. Văn học 
chịu sự chỉ phỏi có tính chất quyết địn?h của cơ sơ kinh tế, nhưng nó 
lại rực tiếp chịu anh hưởng cua triết học, chính !rị, tôn giáo, Vân 
hoá, thảm mỹ... Lịch sử văn học trong nước và trên rhê giơi đã chứng 
mình điều đó. Nước Hi Lạp cỏ đại mặc đâu cơ sơ kinh tế lạc hậu, đã 
san sinh ra một nên vân học huy hoàng mà theo Mac là hiện tượng 
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dt thị khong trở lại Phê Ry XVHIL và nứa đầu thẻ ký XIX ở nước 
tạ chục đọ phong Rlen suv vong, xã hi điều tan, nhan đan eức kho, 
n"htn19 thơi KV nạtv đa san sinh ra nen văn học có đien ric rố vơi các 
the tai có mút Khoneg hai trong lịch sứ van học như Nguyên Du, Ho 
Nuàn Hướng - Cọn nói đến vấn học chịu anh hướng của chính tHỊ. 
trie' học, rọn giao, đạo đức thị trong lịch sư van học Việt Nam, ta 
củng thav rõ: Van học đơi LÝ chịỉỉ anh hương của tự tương Phạt giao, 
van học phong kien đơi l¿e sơ chịu sự chỉ phối cua lẻ giao và đạo đức 
Khong giao. Như vậạv, trong phản giang vẻ bói canh lịch sự, phải nêu 
đúc môi liên he nhân qua giữa các veu to kinh t6, chính trị, triết 
học. ron øiao - đời với tình hình phat triển của văn học trong môi 
thơi KY lịch sư nhat định 

Phan giang ve bói canh lịch sư thương để cập cac van đề sau 
đạayv 

- Tình hình kinh té, chính trị cua thơi đại: tình hình san xuất 
nong, cong nghiệp. rình hình thương nghiệp. chế đọ chính trị, các 
chính sách về Rinh té, chính trị, văn hoa... Môi /iên hệ giữa các tình 
hình nói trên với sử phát triên của văn học, 

- Những biên có lịch sư căn ban và ảnh hưởng của chủng đòi 
vơi đơi sông văn húa và tình hình phat triên eủa văn học. 

- Cac giải cập trong xã hội. tương quan lực lượng giữa các giai 
cạp và rình hình đâu rranh giai cáp, dc động tào đời sông tàn hoá 
tám ly va hội. 

- Tư tưởng thóng trị cua thơi đại. ý thức hệ tư tưởng của giai cấp 
thông r0; ý thức tư tương eua eäe giai eäp trước các biên cổ lịch sử 
can ban của thơi đại 

Khong phải phân bôi canh lịch sử của bất cứ một bài văn học sử 
ve khai quat rhơi Ký. giai đoạn nào cũng để cập tất ca các vấn để nói 
trên. Đi sâu hay lướt, là tuý tình hình cụ thể của từng giai đoạn lịch 
-í. Thị đu, trong bài giang về thơi kỷ từ đâu thê kỷ XX đến 1945, cần 
nói ro ve chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. sự phân 
họa giai cấp và v thức tự rưởng của các giai cấp đôi với sự hình thành 
mọt xã hoi rhực đạn nữa phong Kiên, môi mâu thuận giữa nhán dân 
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ta với đe quốc Pháp và be lũ tav sai, tạt ea những điệu đo là nh 
giai thích nguyen nhan phát sình va phát triển của các XU hương 
van học no địch, veu nước, hiện thực, làng mạn thơi Ky bày giơ 

Nói đen môi quan hệ giữa nọi dụng và hình thức van học. !trước 
hết phai nói đến yêu câu giang ve tình hình vấn học 

- Cho học sinh biết được cac sư kiện vân học lơn, sự bien dien 
cua phong trào, xu hướng văn học, những cuọc đau tranh tự rương 
và cac cuộc tranh luận lớn về van học nghệ thuật trong một giải đoạn 
lịch sư. 

- Giới thiệu với học sinh các tác giả và tác phâm tiêu biêu. 

- Cho học sinh thay được qua trình phát triên của văn học trong 
một giai đoạn lịch sử về phương điện nội dung tư tương cũng như về 
hình thức nghệ thuật. thi pháp lịch sử. Giảng vẻ tình hình văn học, 
nhiều giảo viên thương lệch vẻ mặt nội dụng tư tương mìa coi nhẹ, 
tham chỉ lướt qua mật hình thức nghệ thuat và rhì pháp. 

Sự phát triên của ngôn ngữ van học, sự phát sinh và phát triên 
của các thê loại văn học... trong một giai đoạn lịch sư chịu sự chỉ phỏi 
vã tac động của hoàn cảnh lịch sư nhất định. Văn thơ yêu nước vị 
cáạch mạng vì mục đích giác ngộ và đọng viên quan chúng đâu tranh, 
vị phải lưu hành bí mật nên phản nhiều là các bai thơ, ca ngàn gọn. 
Văn thơ hiện thực. vì tính chất châm biểm, đa Kích nên đùng các 
phương pháp nghệ thuật phóng đại. dùng hình anh tương phan v.v... 

Chi giang về nội dung mà coi nhẹ hình thức sẽ hạn chế Kha 
nàng giáo đục thăm mỹ, đông thơi cũng không phát triển được nâng 
lực cam thụ vân học cho học sinh. 


c) Coi trọng các hết luận tẻ từng thơi kỳ tan học, như một sự 
đưnh giá khái quát tì trí của thời kỳ tràn học to trong tiên trình phút 
triển của lịch sứ tan học nói chung 

Các bài viết máu mức về các thơi kỷ văn học sử đều cần nhắc kỷ 
từng rừ, từng cäu trong lợi Két luận bài học. Vì qua Kết luận. tác gia 
the hiện sự đảnh gia của mình về một thơi kỷ vàn học trong chiên 
tranh lịch sư văn học nói chung. Thương đó là cac nhận định được 
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qđhen dt thểới hình thúc va có nh loưie, vựa có tính biet cam. Cát 


ket luan cnmn# eoh la những đe bạt lam văn nghị lam cho học sinh 


lIl. BAI HỌC VẼ TÁC GIA VĂN HỌC 


blhiong eð tac via Van học, sẽ Khong có nên vấn học với những 
đình cao Sự xuat hiện cua các tac øia và nghiên cứu về tác gia góp 
phạm lam sang tð những qui luạt vận động hình thành và phát rriên 


c1 nen van hoc 


1. Vị trí và ý nghĩa quan trọng cua bài học tác gia trong 
chương trình văn học phô thông trung học 


Muôn trợ thanh tac gia van học. nhà văn phai đành được vị trì 
Vĩ VAI !ro quan trong trong qua trình phát triển nền văn học đân rọc. 
Thánh tựu của mọt tác gia van học khong phai chỉ là số lượng tác 
phảm và sự phong phú của the loại mà còn là chát lượng tác phẩm, 
trong đó có những tac phăm rốt góp phần khang định một khuvnh 
hiểơng, trao lưu, định mộc cho sự hình thành và phát triển nến văn 
học 

Vnh hương to lớn cua những tac gia quan trọng đổi với tiên 
trình văn học dan rọc Khong phai chỉ ở thành tựu sang rác mã con ở 
công lao ơóp phan nắng cao, phát triên, hoàn thiện thể loại và kho 
tàng Ìý luận vàn học Mỗi tac gia lớn là kết tỉnh rất yếu quả trình 
phat triên đua møót chang đương van học. Do đó bát cứ nền văn học 
lớn mạnh nào tren the giới cũng đều phải trai qua những khám phả 
và thư nghiệm. những hình rhức phần anh chân thực giả trị và qui 
luật cuộc sống cua dán tộc mình và của nhân loại. Lịch sử vân học 
rững nước đã làng ket đân và lựa chọn được những tác phẩm, những 
tác gia lớn có sức song bên vững với thơi gian. "Cuốn số vàng lưu 
nưem” cua nhà trương đổi vơi tác gia vàn học túyv tưởng đổi ôn định 
nhưng khong phái vĩnh viên Như vậy vấn để tiêu chuân phân biệt 
nhĩ văn và rac øia cũng cần đất ra Không một nhà vân nào được 
xem lạ tạc đa van họe ma lai chỉ có một vài tác phàm không máy gia 
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trị. Cũng rat t nhà văn đủ nói tieng đã được !l ai nhận la tac e1 
sinh học lúc sinh thơi 

Nói về tac gia tức là nói đen sự nghiệp van học đã on định, 
chứng tỏ một tải nàng và nói đến một cuộc đơi nghe sy dep để về 
nhàn cách. Một tác gia vận học có tại năng bao giơ cũng nói !rọi len 
như một nhà văn có bản sắc riêng, có phong cach nghệ thuật Khong 
có cái riêng thi nhà văn cũng chàng có gì hết Đề có cải riêng về 
phong cách nghệ thuật, nhà ván cần có tư tương nghệ thuạt, tiêu 
chuân quan trọng hàng đầu đối với một tác gia. Tư tưởng nghẹ thuật 
của tác gia liên quan đến quan điểm sống. Muôn thuở, con ngươi, 
trong đó có nhà văn đều quan tảm đến vấn để đơi sóng la øì, sông đề 
làm gì và tìm hiêu ý nghĩa cua cuộc sống đó. Tư cuọc sống nhà ván 
quan niệm và rin tướng, họ tìm cach phản anh nó theo chiêu sau tâm 
lý cam thu. thị hiểu thâm mỹ vã cách tố chức chất liệu ngôn ngữ đề 
sang tạo nên thê giới nghệ thuật của mình. Dù trực tiếp hav gian 
tiệp tác gia nào cũng bộc lộ tư tưởng nghệ thuật của mình. Với 
Nguyên Trãi thì vân chương phải tham gia vao việc hành đạo cứu 
(ơi: 

“Văn chương chép lấy đôi cầu thánh. 
Sự nghiệp tướứ gin phút đạo trung” 
(Bao kính canh giới số 5) 

Nam Cao phát biểu quan niệm và tư tưởng nghệ thuật của mình 
qua các tác phẩm: “Trảng sáng, “Đời thừa", YĐôi mắt”. Trong 
những tác phẩm ấy người ta có thể nhận ra tư tưởng nghệ thuật của 
Nam Cao trong cách nhìn đời. nhìn ngươi sao cho thật, cho đúng, cho 
đẹp và tiên bọ. Nam Cao quan niệm sự thật ở ngay trong lòng người 
viết, sự thật ở trong đời sông xung quanh Nam Cao thương chi ra cái 
lý. cái tình, năm sâu trong sự thật. “Thấy ngưới ta thương xót qua để 
đảng nên tỏi cố đóng cũi sất tình cẩm tới”, Khảu xã tâm phạt, Nam 
Cao “Có tâm lòng thương đời nhất và con mắt nhìn đơi ác nhất" 
(Nguyễn Minh Châu). Có chân thật thì mới đẹp, đó là điểu nghiệm 
chứng được trong văn học. Yếu tô quyết định cai thát, cai đẹp trong 
văn học là cứ ám nhà văn với ram long thương ngươi nhưng trên 
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hct phái lì rat cao thương, “Re manh chính la Re giúp đỡ ke khác len 
tực H đi vai mình” (Đời thưa! San cai tam, trong sư that của văn học 
củn cHƯỮa ng nIiem 01 rfØng soi súc vững beh nữ một fH He! của 
nhi Lớn, "im niệm đó the hiện một quan điểm về lề tự nhien, vẻ 
nhưng điều huven bị ma nhạn thức con ngươi chưa rọi sang được, 
ng nó van là mọt phan thực tại được vân học phan anh. Niềm tín 
cua nha van, ti nö đã la mọt sức thu hút. Một sự chỉnh phục, suốt 
đơi Nam Cao đã từng tín rang. "Ke mạnh Khong phai la Ke đâm lên 
vai ke Kkhae đe thoa mãn long ích ky” (Đơi thừa), Cach nhìn này. sự 
đạnh gia này theo quan điểm nhân đạo của Nam Cao không phải 
nha van nào cùng có thế phát hien được niềm tín đó phan anh được 
cai đúng, cái đẹp ở mọi thơi nến nó hấp dân. Cuối cũng đề có một sự 
chân rhạt qua miều ra van học, ngươi nghệ sỹ phai có trí tưởng tượng 
phong phú đe sàng tạo và hiện thực nghệ thuật thật hơn cuộc sống. 
Tư tương nghẹ thuat cua nhà văn rất quan trong Vì nó tạo nên sự 
nhat quản trong các rác phâm và hình thành dân phong cách nghệ 
thut độc đảo của tác gia văn học 

Ngoài tư tưởng nghệ thuật zăn liên với tải năng và nhản cách 
nhà văn, chúng :!ä phải nói đến tieu chuần khác đặc trưng cho tác 
gia van học. Đó là chất lượng những tác phảm lớn do nhà văn sáng 
tạo Di nhiên tiêu chuan này là hệ luận của những tiêu chuản đã 
nêu. Tác phâm đó phải chứa đựng giá trị nội dung tư tưởng và hình 
thức nghẹ thuật nói bạt cua mọt giải đoạn lịch sư và có ý nghĩa lâu 
đai về nghệ thuật xâv dựng con ngươi và cuộc sống. Đấy là tiêu 
chuan bảo đam sự hiện điện lâu đài của tác gia trong lịch sử văn học 
đân tộc Chính tác phẩm ưu tiên của môi tác gia sẽ bồi đấp sinh động 
cho ban sắc văn học dân tộc. 

Một tác gia van học được nghiên cứu trước hết như một hiện 
tướng tiếp noi giữa giai đoạn văn học trước và giai đoạn văn học sau. 
Tác gia văn học lã “Một gạch nói lịch sử văn học" đang chuyển đổi 
trong tiên trình văn học dân tóc, Trong tác gia văn học, người ta có 
thẻ nhìn ra sử liên tục và gián đoạn. sự phát triên và đột biến, 
những nét định hình tiêu biểu cua phương pháp sáng tác cú và 
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những nét manh nhà cua phương pháp sang Lạc Hi, g1 trúven 
thong va hiện đai, giữa giai đoan van học và rác phạm 

Với Xuân Đieu ta rhây ông là nơi đã ket tình thành tưu thơ mới 
va lại là điểm bát đâu của cai không côn là thơ mới nguyên ven 
Khác những ngưới trong phong trào thơ mới, ở Xuân Diệu, cai đã 
hiện dân phoug cách Xuân Diệu trong cai ca nhân vỏ vập với nhân 
gian và sự cố đơn đầy ý thức về hữu hạn cua đới người trước vỏ hạn 
của tạo vật. Điều đó lý giai nhiệt hứng ngây ngất, nhịp đọ huy động 
và sự tận dụng tới đa cảm giác trần thê vào trong thơ Xuân Diệu. Với 
tác gia văn học. cải khó nhất là nhận cho ra "vai trỏ chuyên tiếp” vừa 
tông kết cải cũ, vừa mở ra cái mới, đưa tiên trình vân học lên những 
nắc thang khác cao hơn. Mỗi tác gia vấn học là điểm dừng của quá 
khứ và điểm bất đầu của tương lai Nối hai cực đó là tri rhức và qui 
luật văn học cần phải cát nghĩa cho đẩy đủ. Cũng bởi khả năng nối 
liên hai cực đó mà những tác gia lớn, những đại văn hào là hiện 
tượng không trùng lắp. 

Tính chính xác khoa học khong cho phép đưa vào nhà trương 
những tác gia còn nhiều "nghỉ án văn chương”, còn nhiều pha tạp 
không đủ rõ về hành trang và tác phẩm. Hơn nữa vì khuôn khô của 
chương trình vân học PTTH chưa cho phép. ta vân tiếp tục một nhân 
cách lớn, một bậc thiên tài như Ngõ Thì Nhaậm, một "Bà chúa thơ 
Nôom`" Hồ Xuân Hương, “một nhà văn đa thanh” đầu tiên của thị đàn 
thế kỷ Nguyễn Khác Hiếu (Tân Đà) và một nghẹ sỹ đích danh cä về 
lối sống và lao động còn vãng mặt trong các tác gia được chọn. 

Điểm qua một số vấn đề văn học sử và thực tiễn sư phạm đẻ 
thấy rõ tiêu chuẩn và vị trí quan trọng của tác gia văn học như là 
vêu tổ cua “Văn học đỉnh cao” trong tiên trình lịch sư văn học. Qua 
đó nhận thức được tầm quan trọng và cải hay cải khó của bài đây tác 
gia văn học trong nhà trương PTTH nhảm tìm ra những cách thức 
đạv và học bài tác gia sao cho phù hợp với vị trị, đặc điểm của nó đề 
nâng cao hiệu qua đào tạo. Giao đục ván học với lôi sông cho học 
sinh. 
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2. Phương pháp dạy bài tác gia văn học ơ trường PTTH 
tr! \Iục đích vé cũ bút da fúc gi tr loi 


= Thong quai bai học vẻ tạc gia vàn học can cung cap chủ học 
-IH"h Kien thực ve qui luạt cna lịch sứ văn học. ve eac chảng đương 
sanø rác, về hình thanh tae gìa 

Phan tích và đanh gia những đóng góp ve sang tac và ly luận 
van hóc của tạc ga đối với nen văn học đản rọc. nhất là đôi với giai 
doan van học ma nhà văn song và sang tạo 

- Bai hoc ve tac gia can øop phản hình thanh. cũng có Kiên thức 
ly luan van học cho học sinh, mọt vều câu căn phai đạt được "đươi 
hình rhức đạy trực tiếp rrong giơ đành riêng cho môn học này và đạy 
Re! hợp trong bái khai quat lịch sư văn học, các bài về tac gia. tác 
phạm văn chương Việt Nam và the giới có ghì trong chương trình” (1) 

Kien thức ly luận quan trọng nhất là sự giai thích điều Riện xã 
hoi Khách quan, những tiên để văn học rác động đên các chặng 
đương sảng tac văn học cua tác gia. Phải làm rõ vàn để cam thụ 
thâm mỹ và kinh nghiệm tham mỹ của nhà van trong lĩnh hội hiện 
thực và sự phan anh năng đọng hiện thực khach quan qua ”*độ chiết 
quang” của chủ rhê sảng tạo và qua "ảnh phản quang” của thơi đại 
van học vào tac phảm. 

Khác hoa phong cách nghệ thuật và ca tính sang tạo cua môi tác 
gia đề cho học sinh nhận ra sự phong phú đa dạng mà độc đảo của 
sự phát triển nền ván học - nên văn học đó vừa thừa Rê truyền thông 
qua Khử vừa nắng cao bản sác dân rộc. Học sinh có thê rút ra những 
bài học về nhân cách nhà văn và rấm gương lao động sang tạo của 
ho. Đông rhơi xảv dựng niềm tự hào chính đang về dân rọc và lòng 
véu thích văn chương cho mình 


b) Nhưng kiện thức tế tác gia tan học tà phương phúp giang 
chay cơ ban 
+ Về biên thức 


- Dạy tác gia van học khong được tách rơi đạc điểm văn học Việt 


(11 101 tHớu chị 0s PHHh tiến Hếng Vụ và vận ác trưưng PƑFH NNH Giao dục, Hà 
Nột, ETHN+ 
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Nam. đó la sự nhất quan của nọi dụng van học tren hai tứ tương lót, 
tự tifđnig veu nước và tư tương nhan đạo. Hai tự tương nayv gợp phím 
tao nên đong van học chủ lực tiên bộ, có gia rrị nghẹ thuat cao, chịv 
suốt chiều dài lịch sử. 

- Bài học tác gia văn học là loại bai để cập trực tiếp đen nhàn 
cách đặc biệt của nghệ sỹ Mỗi tác gia văn học đều là mọt ca tính 
sang tạo. 

Bài học về tác gia văn học đem đến cho học sinh những bãi học 
về nhân cách. Nhân cách bao gồm thải độ ng xử của nhà văn trong 
nhiều môi quan hệ với con người, với cuộc đời, với dân tọc, với nhàn 
dân... và trước danh lợi... Một trong những nét nội bàt và phố biên 
cua nhân cach tac gia là thai độ đúng mực trước lợi danh. Các tác gia 
văn học Việt Nam sông và sang rạo theo tiếng gọi cao ca hơn lợi đanh 
nhiều. Ta thương bắt gặp nỏi day dứt không vên trong thai độ "suất 
xứ” cua cac nhà văn lớn. 

Cải thú "Một mai một cuốc, một cản câu” cũng được nói đến ở 

nhà thơ Hồ Chí Minh: “làm một căn nhà nho nhỏ nơi ở có non xanh 
nước biếc đề câu cá trông rau. sớm chiều làm bạn với các cụ giả hải 
củi, con tre chăn trâu, Không đính líu gì đến danh lợi (1) 
Thái độ cự tuyệt lợi danh của cac nhà vấn lớn trước viẹc cấp đất 
ruộng và tước hàm, trước sự mới mọc với triệu ân cân đến bạn phát 
ân sủng của kẻ thống trị Họ vần khong bao giơ bị lav chuyên. 
Nguyên Đình Chiều đã thế đến Nguyễn Khuyến cũng lại như thế, 
Cuộc *đân thắn” của các tác gia văn học bắt nguồn từ tểớc nguyện 
mạnh mẽ vươn tới sự "hướng thượng và cao ca", "chân lý và cái đẹp”. 
Ban đắc không biết mệt mỏi và không hể tiếc thân cũng chỉ vì muốn 
luôn luôn "hướng về cải tuyệt mỹ”. Còn Pabơlõ Nêruda, Nam Cao thị 
chấp nhận cä cải chết, "cải thứ nghề ơi, cai kiểu cách nghề gì mà v 
như một thứ nghiệp chướng. như một món nợ một ngươi phai tra 
thay cho ea loài ngươi như vậv” (3). 


(19 Tế 0š Minh tuyển tấp 1 
t) Tuse Nưuven XHinh ( hậu. Vìm nhe số ĐH - JR/ 7/LNT 
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(ạt nơi Và đan 00 Ho! rạc øða vấn học phái c1 c€W Voð tác 
phim của ho đe lim šane to thanh bại của sang tac nha vàn. chúng 
ta can 11M1 lieu mời quan he giữa "tư tượng ÌV luan” Và sang tác Văn 
lọc cai tác 0a Pfong tự tđởơng lý hiạn của nhà văn, đấc biết phai 
[ưu v đến quan điểm nghe rhuát, quan điêm sang rác Một quan điểm 
nghẹ thủ! rú rang bao iợ cũng định hương cho một phong cach 
nghe thua! rieng Quan điếm nghệ rhuat, phong cách nghệ thuật 
lien quan chát chế với the giới quan nhà van: Khong the có mau 
thuan gi the giới quan và sang rác ván học Nha van mang thê giới 
quan lạc hau phan đọng. lam sao có thê sang rạo ra những tác phâm 
có gia tỊị thức sư 2 

Bai dạv tạc gia nhằm nhìn lại và đanh gia sự nghiệp vân học 
cua nhi vấn riêu biếu ve nhiều phương dien van học: Phái phan tích 
mới quan lo gifa nhà van với thơi đại, với môi trương vấn học, với 
chang đương sàng tác, với các tạc phâm Khác. bên cạnh đó cũng cần 
nhìn thảv anh hương của giao đục gia đình, sự đào tạo học van cũng 
nữ cac bien có trong đương đơi quyết định đến đơi sóng vạt chât, 
tịnh than, tam ly, chỉ hương tác gia. Nhat thiết phai phan tích và ly 
giai sự xuat hiện cua rac gia, thành tựu van học và những công hiến 
quan trong cua tác gia đọi với riên trình văn học. Bài học ve tác gia 
van học la kiêu bai phản rịích một cách tư giác theo quan điểm lịch sự 
văn học, theo chức nắng xã hoi cua vân học và lý luận vân học 

+ V£ phương phụp 

- Bai đạy rác gia van học la loại bai có thê vận dụng tong hợp các 
phương pháp nghiên cứu văn học và giang đạyv van học miột cách 
rong rải Trước hết đó la phương pháp Kết hợp trí thức khai quaảt 
tnhan định. quan điểm ! Với trí thức cu the (tư liệu về đơi sông và 
sang tác tác pham) để hình thành trí thức lý luận vấn học (những 
qui luật văn học sự, qui luat sang tác và qui luật tiếp nhân văn học). 

Dũ cho những trì thức đưa vào sach giao khoa đã được cần nhắc 
đèn từng cậu. rừng chữ nhưng ngươi giao viên có trình độ vận 
khong bao giơ “bê nguyên sỈ” trí thức âv truyền lại cho học sinh. mà 
thương lam *sinh đọng hoa” những trí thức âv bang những dân 


26: 


chứng mình hoạ văn chương, bang những hiến tượng, sử Kiện van 
học sư cu the, 

- Dạy bài tae gia cũng như bãi ve tac phẩm, vẻ giai đoạn hay bài 
tông kết văn học đếu phải vận dung phối hợp phương pháp lịch đại 
và đóng đại. 

- Phương pháp dạy học bài tac gia cũng vàn dụng sang tạo 
những phương pháp giang dạy văn nói chung. phương pháp làm viẹc 
với sách giao khoa là mọt dạng của phương pháp nghiên cứu từng bỏ 
phận văn bản thiên về nghị luận. Phương pháp này tạo điểu kiên đề 
học sinh vừa nghiên eứu vừa tóm rat hệ thông luận điểm, luận 
chứng dân tới những tri thức khái quát ve lịch sử văn học. Học sinh 
tự mình có thể duyệt soát lại tính lögic lý luận và sự phong phú, 
thuyết phục của dân chứng, của nội dung và hình thức trình bày 
kiên thức trong sách giao khoa. Cuối cùng đựa vào sự hương dân bỏ 
sung của giảo viên, học sinh nhận thức thâu đảo và Kiêm chứng 
thêm tính chính xác, sư hấp dân của Kiên thức văn học sư trong sách 
giáo khoa. 

- Phương pháp gợi mở. phương pháp nêu vấn để đểu có thế vận 
dụng có tính toán cụ thê đối với đặc điểm từng tác gia văn học. Có 
bài cần gợi tìm vấn để tác gia trong tâm ván hoa và bí kịch cá nhân 
(Nguyễn Trãi) có bài lại hướng học sinh vào tư tưởng. vị trí và tâm 
hôn lớn cua tác gia hv sinh trọn đới cho sự nghiệp cách mạng (Hồ 
Chí Minh). Có tác gia được trân trọng trước hết vi nồi đau đơi như 
Nguyễn Du. có tác gia lại được thông cam vì nói rhen như Nguyễn 
Khuvên. 

Với tính chất có đọng Khải quát cua trí thức. khi giang dạy bài 
tác gia chúng ta cần chú ý và sử dụng tôt mỗi quan hệ phức tạp giữa 
tác gia với thơi đại, giữa tác gia với giai đoạn văn học, giữa tác gia với 
các nhà văn cùng thời. giữa tác gia và tác phẩm văn học. thiết nghĩ 
phương pháp tải hiện Kiên thức đơn gian, có sẵn sơ rat 1t hiệu qua 
Chúng ta nên vận dụng sảng tạo cách đạy nều văn để, mọt phương 
pháp giang dạy rất rthịch hợp với giơ van học sư ở PTTH 
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Trong hán đạv tac ehi vàn học thưởng phái van dụng những 
nhan định đụng đm củ! cac nhan ng 2H PHI CỔ IV TỊH VÉ tạc | đố 
lo trở co những Ket luan đã được nêu trong sách giao khoa Môi tác 
ma Vật húc lợn đếut tước mot số nhĩ khi học quan tam nghiên cứu 
ve sHỨ 110 lep van học và nhan cách cúa học Ví dụ Hacmian với Oðơi, 
Hopmian với Becron bơrech, Pịe bacberi vơi Ban dđaác, Teregúp vơi 
Nicolal AxrropxkRI Đang Thai Mai với Lô Tân, Hoài Thanh với 
Nguyen Úú Đồng thứi củng tham khao và đưa vao bài giang những 
nham xe?, đanh gia sae sao, đọc đạo của những nhà van cùng thơi với 
tạc gia Do la nhưng bang chứng sinh đong cũ the làm cơ sơ cho viẹc 
đanh gia nhà văn mới cách phong phú de cuối cùng đưa ra những 
ket luan, nhạn định quan trọng, đúng đân về tac gia. 


cl Cáu tựo bắt học tac gia tu học ta những biện pháp thực 
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Ban học tác gia van học bao gòm hai phản: cuộc đợi và sự nghiệp 
van học. hai nội dụng này có môi quan hệ mình giải lần nhau làm 
sang †ø moi quan hẹ gifía nha vân và ngươi. Xư lý môi quan hẹ văn 
và ngươi khong thế chỉ nhìn hình thức bể ngoài đề cát nghĩa đơn 
gian. tho thiên: văn là ngươi, ngươi thẻ nào văn thê av! Ÿ nghĩa xã 
họi tiêu biêu của cuoe đơi nhà văn. cua tác phẩm. tác phâm vận học 
ket tình trong hình tượng van học bao giơ cùng có sức sông lâu đài và 
có ý nghiã xã hội thầm mỹ khách quan hơn thời đại sản sinh ra tác 
phảm và vượt qua ngoài ý đỏ chủ quan của tắc gia. Hiệu đơn gian 
mới quan hệ giữa văn và người đề rơi vào xã hộihọc dung tục. 

- Cuốc đời tác gia 

Trong bài học tac gia, bao gồm nội dụng cuộc đời nhà văn cũng 
được trình bày trước sự nghiệp văn học. Lịch sư văn hoa nhân loại 
luỡn luốn gần chặt vơi sự sang tạo cua con ngươi Việc rrình bây 
trước sau như vay ham chứa tĩnh hợp ly tự nhiên, đông thời thê hiện 
quan điểm đúng đân vẻ mỏi quan hệ giữa con người với san phảâm 
sang rao. San pham du có tình sảo như người máy đi nữa thì vận 
thạap hơn con ngươi sang rao ra nó. Tác gia vân học phai đâu chỉ là 
người san xuat ra san phạm cho xã hói Đó là một nghệ sỹ. mót nhân 
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cách có những nét riêng, nhà van la mot hình tượng vam học (ak!imn! 
nên can thiết cũng phái tìm hiệu cuộc đới tác gia với tự cach 7 ong 
hoa của cac mi quan hẹ xã hội” (Mác! trong khi đạv bái tác gia van 
học 

Trong cuộc đơi tác gia có thẻ để cặp tới tiêu sư, có the khác hoa 
những nét đặc biệt về chân dung và cuối củng có the nêu số phận 
nhà văn đề thấy sức sóng của một tác gia trong lao động nghệ thuật, 
trong sự khác phục những khó khăn và giới hạn cua bản thân đề đạt 
tới một sự nghiệp văn học to lớn. Nói cuộc đơi tác gia lớn là nói tới sự 
tra giả cho một Khát vọng rốt đẹp. Nam Cao luôn sống trong sư hành 
xác vì quả tình tương. nhạy bén trước nhân tình thế thai để rỏi Khô 
tâm giai đăng vi khát vọng của ông muôn phân ảnh cai thật, cai đẹp 
ở đơi xung quanh và trong lòng ngươi Còn Xuân Diệu thì lao động 
miệt mài cảng tháng, đầy ý thức “vương bá” vì sử mệnh nghệ thuật 
của nghề vân uyên bac và tính ví mà nhà thơ Khat khao đeo đuôi. So 
phạn nhà văn bắt nguồn từ những mức độ phù hợp giữa Khát vọng 
cả nhân với ước mơ chản chính của nhân loại. Nói cach khác, môi 
nhân cách tác gia văn học đếu là sự thông nhất giữa nhà tư tương và 
nhà nghệ sỹ. 

Có nhiều cách trình bày nội dung cuộc đới nhà văn trong Khi 
dạy bài tác gia. Cũng nọi đụng đó có thể khi thì dùng hình thức con 
ngươi và tác phẩm, khi thì trình bày thân thê và sự nghiệp hay 
đường đỡơi và văn nghiệp. hoặc có thẻ nhấn mạnh hành trinh cuộc 
sông và những đỉnh cao sang tác. 

Nội dung cuộc đới càng phong phú trên cơ sở cân nhắc để nêu 
bật một nhân cách cao đẹp, một lối sông giản dị lão thực, một tâm 
lòng nhân ái, một niềm cắm uất khôn nguôi một tâm gương đạo 
đức, một nỗi đau đới hav một tâm lòng vêu nước nóng chảy. Những 
yếu tớ đó trong nhân cach nhà văn có ảnh hưởng rô rệt tới tác phẩm. 
tới sự nghiệp của tác gia sau này. 

- Sự ngiHêp tăn học 

Nêu nói đến vều rõ đầu tiên làm nên vị tFL, Vai fFò tHỘt tạc gịa 
trong lịch sư văn học lä sự nghiệp vân học cũng la hoàn toàn điing 
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Pham =1 nghiep van học gHÝ Ví Pro qIan trong trong bài đạv trc gia 
Nết tac 1 Hhứ mo! linh the van học st rhị phái chỉ V đạy du mũi 
quan lái chọc đợi và -f nghiệp van chương với tối thọ của những 
trang sach va hoạt đong nhà van de lại Nha van chỉ trở thành tác 
ø1 khi đimg sat họ e0 mọt sự nghiệp sang tác vấn học phong phú, đa 
dang, ke! tụ trong những tác pham: lớn. 

ú the làn lướt !rrinh bày bước đau tiên vào nưhe bao gôm anh 
hương vàn học, quái trình viết và công bỏ tác pham đâu tay, nghề 
nghiệp !'riđớc khi vao làng ván 

Tiep theo, nên trình bày các chang đương sang tác Chạng 
đương sang tác thương phan anh cac bước đương rự tương cua tác 
ga 

Vị du Sự nghiep văn học cua Xưuán Diệu có thê chia ra thành 
hai giai đoạn. Giai đoan Cach mạng Thang Tam 191415 và giai đoạn 
«au I81ã. Những đóng góp cua Xuản Diệu trước 1915 với tập thơ 
"Thơ thơ" 1938, với "Gưi hương cho gió” 1945 và sau 1915 mở đầu với 
ngọn Quốc Ký (Cách mang Tháng Tam) phần anh Khả sinh động hai 
chăng đương đơi và thơ cua ong. Sư phân biệt cac chang đương sang 
tạo nghẹ thuật có the cản cứ vào sự chuyên hướng tư tưởng nghệ 
thuat qua đẻ rai, rhe loại, phong cach, bút pháp và sư ra đơi của các 
tac phạm chỉnh. Sự nghiệp văn học của mọt tac gia không chỉ dựa 
vao "Diven nợ van chương”, các chạng đương sang rác mà chu vêu 
phai can cứ vào thành tứ vân học. Phản thành tưu vàn học ca tác 
gia để cạp đến sự đa dạng, phong phú, chát lượng nghệ thuật, phong 
cach nghe thuật ca tỉnh sang tạo. Dạy tác gia Xuân Diệu phải khang 
định öng là một nghệ sV đa tài Xuân Diệu là nhà thơ lớn, nhà 
nghiên cứu văn học tim eậv, là nhà phê bình giới thiệu thơ có duyên. 
là cây bút văn xuôi đây ân tượng và cũng là nhà hoạt động văn hóa 
sav mê kiêu Maia. 

Trình bày thành tự vấn họckhong nên ch liệt kê tac phăm mà 
nen dừng lại phan tích các tac phảm chính để soi sáng những nhận 
định văn học sứ và ly luận văn học có hiển quan: Ngoài những tac 
phầm văn học chính có v nghĩa lớn đối với tác gia, với tiên trình văn 
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lọc, nên điểm qua những thành tựu van học Khác như ly luận phê 
bình. cac thê loại sang tac Khác của tác gia 

Công hiện quan trọng cua tac gia vận là những tác pham vân 
học có giả trị sảu sắc, đủ sức làm rõ nét một phong cách nghệ thuật 
đã định hình và đem đên cho nến văn học đân tóc một ca tính sang 
tạo đọc đảo, một tiếng nói riêng không ai thay thê được 

Bài học tác gia tạo nên một cách nhìn tổng thê về tiên trình vân 
học và tránh được sự Khô khan. phiên điện vì nó kết hợp được cái 
chung và cải riêng. tri thức khải quát và trì thức eụ thê, con người và 
tác phâm, nhân cach và tài năng. lý luận văn học và thực tiên sang 
tạc. Vị vậy bài học tac gia vân học có khả nàng tạo nên sự sinh động 
ve trị thức và giáo dục. 

So với chương trình văn cắp PTCS,ván học Việt Nam được học ở 
cập PTTH ít hơn nhưng vân đòi hoi giao viên cung cấp kiến thức cơ 
ban. hệ thông cho học sinh. Để Khác phục khó khăn trên, không thê 
tăng thêm bài khái quát văn học sử mà cần khai thác triệt để cua các 
bài học tác gia động thơi quan râm thịch đang đen những tac phảm 
dạng trích và đọc thêm của những nhà văn cùng thơi với tác gia vân 
học. 


IV. BÀI HỌC VỀ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG 


1. Mục đích yêu cầu bài học tác phẩm văn chương 


- Bài học tác phâm văn chương nhàm mục đích giúp học sinh 
hiệu được mối liên hệ mật thiết giữa xã hội. con người và sáng tạo 
vân học thông qua việc giới thiệu và phản tích tổng thê tác phâm làm 
cho học sinh nhận thức được anh hương của thời đại lịch sư, bói canh 
xã hội cụ thể, truyền thống văn học, thân thê tác gia đối với sự 
nghiệp văn học cua nhà vân. 

- Bài học tác phảm góp phản làm sảng tạo những nhân định 
khai quát cơ bản về văn học trong bài dạy tác gia và giai đoạn 
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lai học tac phạm van chương cũng cúng cấp cho học sinh 
nhưng hiệu biết ve qua trình hình thành tác phầm để các em năm 
vưng nơi dụng trể tương và hình thức nghệ thuật của nó. 

- Qua môi mót rac phầm trong chương trình. giao viên cản giúp 
cho hoc sinh hiếu rõ øữŸ trị, vị trí và tác dụng cua tác phâm trong 
thanh tựu và tiên trình van học đán tóc. Từ đó định hướng Kiên thức 
và Kheu gợi hứng rhủ cho học sinh chuan bị học các đoạn văn trích 
giang 

- Đạc biệt, bai học tac phẩm văn chương chiếm mọt vị trì quan 
trong trong chương trình, thu hút vào đó nhiều thơi gian. Chương 
trình bạo gốm mộ! số lượng tác gia hạn chế nhưng lai chưa đựng số 
lượng tac pham kha phong phú của tác gia và của một số nhà văn 
cùng thơi Đây là cơ hội thuận lợi đề giáo viên rên luyen tư duy và kỹ 
nang van học cho học sinh, Bài học về tác phẩm có thể giúp học sinh 
hình thành và cùng cổ tự duy hình tượng, góp phần rên luyện kỹ 
nang văn dụng ngọn ngữ nghệ thuật và năng lực diễn đạt văn học 
thong qua các thủ pháp so sánh, àn dụ, hoán dụ, nhàn cách. tước lệ. 
tưng trứng, điểm số... Dù sao thì bài học về tác phẩm văn chương 
van chưa đi sau vao phân tích cụ thể tác phâm nên nó chỉ có điều 
kien rên luyện tư duy khải quát, Kỹ năng so sanh đối chiêu các sự 
kien xã hội và van học để phát trien năng lực tư duy lý luận cho học 
sinh. 


2. Nội dung bài học về tác phấm văn chương 
a) Sự khác nhau giữa bài học tác phẩm tà bài giảng ăn 


Khi thực hiện chương trình dạy và học văn ở trương PTTH 
ngươi giao viên phải đề cập tới tác phẩm văn dưới nhiều hình thức 
giang dạy có muc đích Khác nhau khác nhau. Các hình thức giảng 
đạv đó khác nhau nên cách để cập tới tác phâm cũng không hoàn 
toan như nhau. 

Nói dung chính cua bài học về tác phẩm văn chương bao gồm 
hai vấn đề lớn: lịch sư sang tạo và lịch sử tiếp nhận. Đó là quá trình 
hình thành tác phàm và nội đụng phân tích một cách tổng thể giả trị 
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tạc phảm trong môi quan hệ với các đoạn trích giang và VỚI cac tít 
phảm của cac nhà van củng thơi có chung khuynh hương Elin rĩnh 
bày hai nọi dụng tren, giao viên phải lưu ý học sinh phám biệt trong 
các môi liên hẹ phức tạp giữa đơi sóng xã hội và văn học những nhĩn 
tỏ quan trọng quyết định sự xuat hiện tac phạm và gia trị rạc pham 
Chu yêu, giáo viên phải phác họa ra con đương sắng tạo van học từ 
nhà văn đến tác phầm một cách rõ ràng, Rồ rẹt nhất là phán tích sao 
cho có sức thuyết phục môi quan hệ ý đỏ sang tác và giả trị khach 
quan của tác phâm, Ai cũng biết không phải võ cớ Nam Cao đã 
không chịu cho thay đổi tên gọi tác phảm “Chí Phảẻo” thành "Đôi lửa 
xứng đôi". Việc thay đôi đó khóng hợp với tư tưởng chủ để tác phẩm. 

Bài học tác phầm phải nhân mạnh đên cai mới của sự phát 
triển về nghệ thuật của nhà văn. Phân tích tác phẩm trong kiêu bài 
này vẫn nắm trong qui đạo văn học sử. Giáo viên lưu ý học sinh bài 
học về tác phâm tuy là *đơn vị” nhỏ nhất cua cấu tạo vân học sử 
trong chương trình từng thơi kỷ. giai đoạn, xu hướng, trào lưu đèn 
tác gia và tác phâm nhưng văn chưa phải là lúc tìm hiểu nghiên cứu 
tác phâm chỉ tiết, cụ thê. Bài học về tác phâm thương dừng lâu đe 
phát hiện đạc điểm dân tọc của quá trình hình thành tác phẩm và 
của tư đuy nghệ thuật. Như váv đủ thấy bài học tác phẩm thiên về 
nội dung ngọn nguồn - lịch sử. Khóng đi sâu phản tích tác phâm văn 
học như một chỉnh thể nghệ thuật. 

Đối tượng tìm hiểu của bài học về tác phẩm là vị trí và anh 
hưởng eũng như tác dụng. ý nghĩa của tác phâm trong sự nghiệp văn 
học tác gia, trong tiến trình phát triển nền văn hoc dân tộc. 

Hoạt động của chủ thể học sinh trong bài học về tác phẩm 
thường là hoạt đông khái quát hoa lý luận và khái quát hoá văn học, 
Những hoạt động này nhằm lâm sảng tô khái niệm văn học phản 
anh hiện thực nhưng không đồng nhất với nội dung đời sông hiện 
thực. Hàng loạt tác phầm trong chương trình góp phần củng cô nhận 
định về mối quan hệ phổ biên giữa văn học nghệ thuật và đời sóng xã 
hội (Plêkhanỏp) và nhân rô qui luật đắc thủ cua sang tạo văn học. 
Qui luật này thể hiện trong sự điện đạt cai ròi đóc đạo nâng đồng của 


ri VI" c0 0F0ld giang van nìnec địch có khiitc Hgưđi 00 VINH tò 
chúc cho học =tnh củng chìem lình rạc phẩm, củng cạp cho cc e1 gịa 
ti dọc đo ve nội dụng và hình thức của tạc pham cu the Gia trị đọc 
đo aV trước lịo! the hiện cho sự thông nhat hai hoa gì tự tưởng 
ch đe va phương pháp trình bàv nghe thuat riêng của tac phảm 
Nướấi Fa Khi đạv øiang văn. øg1ao viên cần phái phần tịch hình tượng 
nghe thuật nha văn đã sang tao nên Xuat phát từ luạn điểm cho 
rang lịch sư phát triên văn học là lịch sư eua các "hình tượng vân 
lọc” được sang tao ta, giao viền cần giúp cho học sinh hiện rõ sức 
sòn# cua mi hình tương văn học gản liển với tài năng nhà văn. Sức 
song cua hình tượng văn học bật nguồn từ v nghĩa xã hội được khải 
quát trong hình tượng và kha nắng biêu cảm của nó. 

Đõi tượng phản tích trong giang văn là bàn thân tác phảàm cũng 
Vị VAV giang văn củng cấp vẽ thi phạp van học trong hệ thong nghệ 
thuat tac pham. Có thế Kế qua như “Thí pháp Khải qưat hoa nghệ 
thu”, “Phi pháp các phương tiện văn học” và “Thi pháp thơi gian, 
khong gian nghe thuật” (DX Likhachop)., nói cách khác, giang văn 
xem gia rrị bieu đạt nọi dung tư tưởng van học cao nhất và dựy nhất 
trong các vêu fö hình thức nghệ thuật rác phảm văn chương là đối 
tượng chính: Giang văn nặng vẻ phần tích moi quan hệ hữu cơ giữa 
cái được nói tơi và cách nói để căm nhận bảng cảm xúc và trí tưởng 
tượng hiện rhực nghệ thuật, Hoạt động của học sinh trong giang văn 
đa dạng hơn Học sinh vừa phai phân tích. cát nghĩa. đánh giả, vừa 
được trai nghiêm, thưởng thức nghệ thuật. Thao tac trong giang văn 
thien về *cu thẻ hoa nghệ thuật” 

Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng đạyv văn học chỉ ra răng việc 
tiệp cận và phản tích rác phâm theo hướng ngọn nguồn - lịch sư. cấu 
truc - lịch sư hav theo hướng chức năng lịch sư Không thoa mần đây 
đu việc tìm hiệu. nghiên cứu và chiếm linh một tác phầm văn học. 
Nhan mạnh mọt hướng tiếp cạn và phản tích nào đó cũng chỉ là thừa 
nhan ứu thế của nó trong bài học tác phảm hoặc giảng văn mà thôi. 
Cũng để cặp tới tac phàm với những mục đích và mức độ khác nhau 
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SH fa gia,iø Vấn và bài học ve tac phám đeu có thê ấp dụng ca b 


hướng tiep can. phản tích mọt cách phủ hợp với đạc điểm của chúng 
b) Những trí thực cán khúc hoa qua bài lạc tác phám 


Loại bài học về tac pham chuân bị điểu kiện và tiêu để đề học 
sinh đi sâu vào các đoạn van trích giảng và các tác phảm văn chương 
khác. Nhat thiết học sinh phải nắm được thơi điểm và hoàn cảnh ra 
đơi của tác phảm. Giáo viên cần lưu ý học sinh đến âm hướng thời 
đại đã anh hưởng đến cam hứng sảng tạo cua nhà văn ra sao? Học 
sinh hiểu được *toạ độ vấn học sứ” của tác phẩm cụ thể sẽ có cơ sở 
phân tích mới quan hệ giữa rư tưởng nghẹ thuật, thế giới quan và 
những biển cố cä nhân của nhà văn với tác phảm. Bài học về tác 
phẩm chưa đỏi hỏi học sinh đi sâu phản tích chỉ tiết nghệ thuật và cá 
tỉnh sáng tạo nhà văn nhưng vàn phải giúp học sinh năm vững kiến 
thức cơ bản về nội dung rư tương và hình thức nghệ thuát của tác 
phẩm. Trong qua trình lên lớp. giáo viên phải kháe hoa rõ để tài, chủ 
để, tư tưởng chủ đề, thê loại. ket câu và giả trị tác phám. Dạy bài tác 
phẩm ván chương là cỡ hỏi rót để giáo viên cung cố kiên thức lý luận 
văn học như thê giới quan và sang tác, ý đồ chủ quan và Y nghĩa 
khách quan cua tác phảm cho học sinh. Dưới sự hướng đản, gợi ý của 
giáo viên, học sinh bước đau biết đanh gia những hạn chẻ và nhược 
điểm của tác phẩm để rút ra những bài học sáng tác văn học. Học 
sinh biết phân biệt những hạn chè chủ quan “Tài nàng nhà van” và 
hạn chế khách quan "giới hạn lịch sử của tác phâm nhớ cách phân 
tích đúng đản môi quan hệ giữa tác phẩm với tác gia và thời đại lịch 
sử. Ngoài ra học sinh cũng nén biết lịch sư tiếp nhãn và đănh gia tái 
phẩm trong đời sống văn học tự mình bỏ sung, điều chỉnh những 
kiên thức đã thu nhận được về tác phảm, nhất là tác phâm văn học 
qua khử. 

Thông qua việc học các tác phẩm văn chương cụ thể, học sinh c¿ 
thêm bàng chứng về sự phong phú của văn học. Sư phong phú của 
văn học thể hiện trong sự độc đáo và phong cách nghệ thuật và tính 
chất không lập lai của tác phâm. Việc đánh giả thành bại của tác 
phẩm trong kiểu bài học này đạt tiêu chuẩn phong phú và sự chắn 
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tJịat len hang đầu Theo TrecHtfisebxRtrhì “dương như văn học nghệ 
th Khone the phạm anh hien thức đẹp hơn hiện thực, de bà lai van 
lọc s11 20 e1 <t£ phohnøð phú, đa đang cua cuc sông nhớ hình thức 
n1 ứ he thịt của tac phạm” [recnsepxKi quan niềm “cai đẹp là cuốc 
ong” và vam húc nghe tha: điện ta những øị phù hợp với cuoc song 
lì là đẹp Theo ong cai đẹp cua rác pham van chương phai bát đâu 
tứ sựf chân thịt: Nhưng rác phạm văn chương mô ra, phan anh cuộc 
song hien thức mọt cach sai lạc đều khong có sức thuyết phục ngươi 
đục và sẽ chong bị làng quên Nha trương cần phai chọn được những 
tìc phạm vừa thất, vừa đleb 


3, Câu tạo và phương pháp thực hiện bài học về tác phẩm 
van chương 


qì Cau tựo bắt học de nhún rứn chương 


Cau tạo của bài học rác gia chỉ gôm hai phản thân thế và sự 
nghiệp van học Sứ khác biệt của cấu tạo bai họe tác phâm chủ yếu là 
trình bày chỉ tiết hơn những vêu tỏ tiểu sử và hoàn cảnh sang tác chỉ 
phối trực riếp øia trị tác pham. Bài học rác phảm Không trình bày lại 
sự Hghiệp van học mà chú v giới thiệu phản tích tác phâm như một 
đình cao rrong sang rạo van học cua tác gia. Côn bài giang van lại có 
cau trao rieng Nó khong trình bày tác phẩm trong môi quan hệ văn 
học sư rọng rai. nó cũng khong nhân mạnh qua trình hình thành và 
ra đợi của tac phạm ma tập chung đi sâu vào phản tích chỉ tiết câu 
truc nghệ thuat đưới góc độ thí pháp. Cau tạo của bài giang văn 
hỏng thê thiêu phản đaănh gia tác phẩm như một chỉnh thê nghệ 
thuật toàn ven, và như một sang tạo eaä nhân độc đáo có ý nghĩa ly 
luận sảng tac nhiều hơn là lý luạn vân hoc sử, 

Bài học vẻ tạc phạm van chương được trình bày theo trình tự 
sau đâv: 

- Giới thiệu tài net tẻ lạc gia 

Giao vien tuỷ theo thơi gian eu thẻ có the để cập tới họ rên, đanh 
làm, tự đạnh. ngay thang năm sinh. quê quan, nơi sinh, ngày tháng 
nam quái đợi, nơi mát Những chỉ triết về hoàn canh xuất thần, gía 
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đình riêng, những thang !tram vé đương đời, những đc điem ve cá 
tỉnh. nhạn dạng cũng có the nêu trong phan giới thiệu tác pịa 

- Hoàn canh sang tác 

Trong rảm giao viên cắn lưu ý trong phản nay là anh hương trực 
tiếp eua thơi đại cuộc sông tác gia đôi với rác phàm. Giao viên có thê 
điệêm qua thơi gian sang rác tác phảm tương ứng với đương đơi nhà 
văn (tuôi tác, biên cô ca nhản) và ứng với sự trưởng thành về nghề 
nghiệp (kinh nghiệm sảng tác, học vân. tác phẩm đã có), Ngoài ra bài 
giang cũng nên trình bày về ý đỏ và căm hứng sảng tạo tác phẩm. 

- Giải thiệu tà phản tích tác phảm 

Thông thường phần này bao gôm những thông tin đây du về qua 
trinh xuất hiện tác phảm trong đó phải kế đến tên tac phảm (qua 
trinh thav đổi nếu có). lới để từ. vĩ thanh, thời gian viết. sửa chữa. 
hoàn thành và xuất ban. 

Khi phân tích tác phàm trong Riêu bài học này chỉ cần cung cấp 
những hiểu biết cơ bản. tổng thê về tác phảm. Vị vậy, giao viên phải 
giúp học sinh tóm tất tác phẩm. Có thể tóm tất tác phảm theo kết 
cấu hoặc cốt chuyện, hoặc theo lơi kê tngưỡi Kê là tác gia hoặc nhân 
vật). Cũng có thể tóm tát tác phẩm theo tuyển nhân vật, xung quanh 
xung đột hoặc dựa vào nhân vật chính. Trình tư phân tích chỉnh thê 
tác phảm trong môi quan hệ với thơi đại lịch sử và đời sống xã hội 
của văn học lần lượt đi qua để tải. chủ để. Kêt câu. tư tương chu đẻ. 
Phần phản tích giá trị tác phâm nên dành thơi gian làm sảng to mỏi 
quan hệ giữa nội đung tư tưởng và hình thức nghệ thuật tác phâm 

Chưa có điều kiện đi sâu phân tích chỉ tiết eụ thể các yếu tỏ 
nghệ thuật độc đáo của rác phâm và bình luận về giả trị tác phảm., 
nhưng giáo viên vận phai chỉ ra cho học sinh thấy nội dung cuộc 
sông được phan ánh thông qua việc tô chức sự Kiện văn học một cách 
nghệ thuật, gắn bó với việc xây đựng thành công hình tượng văn học 
Giáo viên nên đành thơi gian để đánh gia sự thành công. ý nghĩa xã 
hội và văn học của tác phàm. Nội dụng đánh giá đó phải đựa vào đạc 
điểm chung của tác phầm, môi quan hệ giữa nhà vấn và rác phàm 
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cúm 1l đong góp chí tac phạm đói với van học truven thông, van 
học chín địa? va hưởng phát triển mới na vấn học 
Tom® hét 

[ham tong Rer gom lan nội đụng Mọt là Khang định lài gia trị 
toan chien cha tac phạm. hai la nêu bạt ý nghĩa, vị trí của tac pham 
trong lịch sứ van hoc và trong đợi sông văn học hiến tai 

€C uoi phần này có the đạn ra mọt số đaănh gia, nhân định của các 
nhà nghiên cứu và nhi van đương thơi về tac phầm nhâm gáy tắm ly 
tích cức, chơ đợi những bi giang vàn tiếp theo. 


bì Phương pháp thường dùng trong bài học tẻ tác phảm tán 


cương 


Ban học vẻ tac pham thương nặng về cúng cấp những thông tìn 
và tị thức mới Neu giao viên chì trong chơ hoàn toàn vào sách giao 
khoa thì khong Khác phục được triệt để phương pháp truyền thụ và 
tại hien Kiên thức. Lôi thoát trước hết là giao viên nên kết hợp vận 
dụng sách giao Khoa với nguõn Kiến thức phù hợp có giới hạn cua 
ban than giao viên và rai liệu taam Khao. Mặt Khác trong giớ dạy, 
0110 Vien nen tang cương hình thức làm việc cho học sinh. Hình thức 
làm viẹc căn được tính toan. cần nhấc rhật khoa học để học sinh vừa 
tiếp thu, lĩnh hỏi tích cức Kiên thức vưữa phat triên những năng lực 
sang tạo. Sau đây là mọt so phương pháp có hiệu qua trong bài học 
tạc phạm 

L Học sinh làm việc với sách giao khoa 

Cao viên giúp học sinh lựa chọn những kiên thức cơ ban, Cân 
đòi hoi học sinh hiệu rõ Rien thức cø bản bằng cách nhớ. hiểu và phát 
bieu được nợi đụng Rien thức vừa có lý luận, vừa có đần chứng mính 
hoa kien thức: Giao vien nên Khuyen khích học sinh phat hiện 
những van để chưa rõ căn trao đôi thêm về kiến thức trong sách giáo 
khoa. Giao viên can Kiến nhân tồn trọng ý Kiên riêng của học sinh 
khi các em lam viec với sách. 

t Giao vien can chuan bị trước cho từng bài để học sinh có đanh 
mục tai liêu đọc thêm, Hướng đản trong tắm và vêu cau cu thể Khi 
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đọc tham khao là cong viec có ý nghĩa sự phạm tịch cực của giao vien 
trước và sat khi tiên hành giơ học: Giao Viên can f0 trong ngu ven 
tac tỉnh chác và thiết thực Khi chọn tài liệu tham khao. Học sinh chì 
thạt sự hứng thú Khi được đọc những bài việt có gia trị phát hiện sâu 
sác hấp đàn của các nhà nghiên cứu phê bình văn học và cac nhà van 
CÓ rể tín. 

+ Học sinh tóm tắt tác pham 

Giáo viên hướng dân và đề ra nhiệm vụ học tạp rò răng cho học 
sinh. Những hình thức tóm tắt được sư dụng rat phong phú. Học 
sinh có thể tóm tát toàn bộ tác phảm hoặc tóm tat rừng phần rác 
phảm. Có nhiều cách tóm tất. Tóm tát theo tỉnh tiết, cốt truyện hoặc 
theo hành trình nhân vật chính. Học sinh có the dùng hình thức sơ 
đỏ hoá hệ thống nhân vật trong các tác phâm lớn hoặc tuyên nhân 
vật theo xung đột và biên cố lớn trong tác phẩm. 

t Phương pháp nghiên cứu. phân tích tác pham theo van đẻ 

Phương pháp này không xem xét tác phảm một cách roàn dien 
mà tập chung vào một số phương điện chính như qua trình hình 
thành tác phẩm, giả trị và ý nghĩa xã hội văn học cua tác phẩm... 

Học sinh có thê trình bày trước lớp vấn để đã được chuan bị để 
ca lớp tranh luận. Trên lớp, giáo viên nên hướng đan học sinh làm để 
cương nghiên cứu một văn đề vừa sức về tác phảm. Giáo viên theo 
dối, định hướng điểu chỉnh, gợi ý rồi tông hợp nâng cao kết quả 
nghiên cứu và thao luận cua học sinh. 

Phương pháp nghiên cứu. phân tích tác phâm theo vấn để nên 
được tiếp tục chuyên sang phần mở đầu của giảng văn đẻ học sinh ön 
tập lại kiên thức và có cơ sở đi sâu vào các đoạn vàn trích giang. Nội 
dung đát ra cho học sinh làm việc ở nhà nên tập trung vào quả trình 
lao động sáng tạo của nhà văn đổi với tác phẩm thể hiện trong 
những tìm tòi về thi pháp tác phảm. Giá trị tac phâm như một chỉnh 
thể nghệ thuật toàn vẹn cũng nên xem là trọng điểm tìm hiều, đổi 
với học sinh. 
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liat lục tac phzmđ can phán van dụng các cách !iep cạn ví ĐÌ:HI 
tịch tt: phim hiến có Tà luan lon phai nhấc tơi đó đìm nhat Khác 
hit lì các đượng hương đó rrong bai học vẻ tac pham hay giang 
vam. những thức tê moi phương pháp riep cạn tac phim muốn có Re! 
quai đen chứa đưng những veu !0 của phương pháp Kkhac Da do 
nhưno¿ điêu trình báy rrến chỉ la sự phan biệt có ý nghĩa tương doi, 
kh vài dung phai có những biên pháp yên chuyên. sang tạo cua 
0121 VIC+H 

F'ltdng pháp là sơ hữu chúng. có những điểm trùng lập vì nó 
đen xuat phạt tự cơ sơ rạc pham vận học. Chó RKhac nhau cản lưu v là 
mức định, vị trí, đối rương, đặc trưng cua bài học rác phẩm khác với 
giang vàn như giao rrimh đã phần biết Nghiên cứu. giang dạy sang 
tạc của một nhà van hay một tác pham văn học cụ thê cần phải chủ 
trong riếp cạn hệ thông. Bài học về tác phám cần đề cập tới hệ thông 
tập !r1Ưng vào mới quan hẹ øiữa "Sang tạo nghệ thuat, hiện thực và 
con người” (M Khrapeheuco0vàa môi quan hệ "xã hới - văn học - viẹc 
đọc” (M.Nauman) Còn giang văn lại cần dựa vào hệ thống thàm mỹ 
bao góin các thành rô nàng đồng như quan niệm nghệ thuật. cõi 
truyện. hìmh tượng, ngon ngữ. 

Khiong nên cương điệu một veu tô não trong hẹ thông. Tác phạm 
van chtrơng có gia trị bao ơiỡ cũng là một phát mình về hình thức và 
một kKham phá về nói dụng. *Giang văn” hay "bài học về tác phản” 
đếu phai lưu ý điểu đc để đam bao mi quan hệ giữa cuộc sông và 
van clhifơng, giữa trí tuẹ và râm hôn, giữa tự duy và Kinh nghiẹm. 
giữa nội đụng và hình rhức nghệ thuật. 
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ngôn nẹd? học. Ban dịch Hoàng Lọc NXB Khoa học xa họi 
198: 

1-N.B.Khrapcheneó. Ca tĩnh sang tạo của nha tàn tà xứ phát 
triển tan học. Bạn dịch Lê Sơn, Nguyên Minh. NXB Tác 
phâm mới. 1978. 

5 - Trần Đình Sư - Phương Lưu - Xuân Nam. Ly lướn tan học, 
NXB Giao dục 1987. 

G - Giáo trình phương pháp giang dạy can học. Đại học sự phạm 
Hà Nội. NXB Giao dục 1963. 

7 - Phan Trong Luận. Máy tấn để giảng dạy căn học sử NXB 
Giao dục Hà Nội 1961. 

8 - A.Bôtsarốp. Cuộc fìm tòi cô tán, NXB Tác phâm mới. Hội nhà 
văn Việt Nam 1968. 

9 - MPhơrausơ.Chán ly trong nghệ thuất. (Wahvheitendev 
Kunst). Tiêng Đức. NXB Xây dựng Beclin và Vaima 1986. 

10 - Nguyên Đảng Mạnh. Chản dụng cán học. NXB Thuận hoa 
trưởng Đại học sư phạm Huế 1990. 

I1 - MNaumaan. Xa hội - tan học - đọc. (Tiếng Đức) NXB xây 
dựng Beclin và Vaima 1976. 

19 - Hoàng Trinh. Nam Mộc. Duy Thành. Nguyễn Cương. Văn 
học cuộc sông nhà tan, NXB Khoa học xà hội Hà Nội 1978. 

13 - kích sử tan học Việt Nam. Táp Í NXB Khoa học xà hội 
1980. 

11 - Đặng Thai Mai cán hở cách mạng Việt Nam đảu thẻ by 
XX. NXB văn học 1960. 

lỗ - Giáo trình lịch sử tàn học Việt Nam, Đại học sự phạm, tạp Ì 
đến Tạp VI. NXB Giao dục Hà Nội 1976. 

16 - Các xách trích giảng tán học. (Lớp 10 đến lớp 13) NXB Giáo 
dục Hà Nói 1980. 

L7 - Dự thao chương trình môn tiếng Việt tà tàn học ở trưởng 


PTTH NXB Giao dục 1989. 
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Nguyen Đình Chủ, Neuven Đăng Manh Ban thao tan TƯ 
VXVñH (it) tu rooU) 
Ciuởng trưnh cán cap PTCS Vien Khoa học giao dục T986 


- Giáo trinh tó phường pháp dạy cạn học sử ở trưởng TH. 


Đai học Sử phạm Hue 1985 
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CHƯƠNG VII 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN LÀM VĂN 


I. TÌNH HÌNH DẠY HỌC LÀM VĂN Ở PTTH 


Trong phong trào cải tiên giang đạy văn học ở nhà trương phô 
thông nhiều thập ky qua, hàu như phân món được quan tam nhiêu 
nhất là giang văn. Và phân môn ít được chú ý nhất là món lam vấn. 
Về mặt nào đó, kê cũng có lý đo của nó. Tiệp cân và tiếp nhân tác 
phẩm văn chương là một văn để khoa học và nghệ thuật phức tạp và 
tỉnh tế. Tì lệ thơi gian đành cho giang vân trong chương trình lại lớn. 
Đây lại cũng là mảnh đất có nhiều vấn để. nhiều người có thê có ý 
Kiên... Dù sao đó cũng chi là một cách nghĩ. Môn làm văn, bạn thân 
nó cũng có đây đu lý đo và dữ kiện đã được nhìn nhận một cách thoa 
đảng hơn nêu Không muốn nói là đăng được quan tâm đặc biệt hơn, 
ca về phương diện lý thuyết lân thực tiên. về phương diện dạy cũng 
như học, về vêu cầu cân đạt tơi cũng như hiệu qua thực rẻ thu lượm 
được nhiều năm qua... 

Phải thừa nhận rằng đây là một phân mỏn còn nhiều mác mớ 
nhất. Nhiều năm nay, giáo viên lâu năm cũng như giao viên mới vào 
nghề đã nhiều làn phản ảnh, Kiên nghị. Đóng chí Đồ Kim Hỏi. mọt 
giáo viên lâu năm vừa là một người làm công tác đạv văn có nhiều 
Kinh nghiệm ở thu đó đã có mọt nhận xét xác đang: "Âi đã quan rầm 
đến tình hình học văn trong các trương PTTH đếều không thừa nhàn 
ráng tập làm van đang là một trong những vấn để nhức nhỏi nhật, 
Rò ràng là phản môn nàv đang đứng trước một loạt sử nghịch 
thường. Cái phản môn chác phai coi là có lịch sử lâu đơi nhat trong 
các môn học. cai phản món đang lẽ phái tích hy được nhiều Kinh 
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nở em nhất thị thành qua vao lúc nàv hóa ra lại ít oi và mong manh 
cũng vào bạc nhất Và trong bọ mon van, những nguyen tác đạv học 
van đụng đạn nh gản với đới song, phát huy tỉnh tịch cực chủ đọng 
sanø tạo của học sinh. tương đau phái tìm manh đất gieo trông 
thích hợp nhat nơi tập lam van rhì lại mới chỉ được bàn luận và thực 
Hiện nhiều tronø các Khu vực giang ván. Lai nữa, tập làm văn, các 
phản mòn ket tịnh đạyv đu hơn ca nguyên lý học với hành và phản 
món bọc lọ rõ nét hơn ca nhàm cách học simh thì cũng lại là phản món 
đang chịu bạc bèo...” (1) 

Mác mở về môn làm van ở phó thong chỉ không là vấn để nhận 
thức Vẻ vai tro và vị trí của bộ môn mà còn có ca vấn để năm vững lý 
thuyết va phương pháp. ngoại ra cũng còn có ca tình thân lao động 
của giao viên, Mlọt nhạn định của Bọ Giáo dục cách đây 10 nàm đến 
nav hau như vận còn có ý nghĩa: "Bên cạnh một số giáo viên tận tuy, 
so đóng giao viên chưa có đây du tỉnh thân trách nhiệm trong việc 
cham bài cho học sinh”(3) 

Trược hét phải nói đến tình trang không chuảàn xác. thiểu sức 
thuyết phục của các sách đạy lý thuyết làm văn ở trường phô thông. 
Sách và tư liệu viết về lý thuyết làm văn ở Trung ương và ở địa 
phương, rừ những năm 1960 đến nay Không phải là ít nhưng điểu 
đang tiếc là lý thuyết làm văn trong các tài liệu đã an hành thương 
thiên về miêu ta việc làm theo kinh nghiệm chứ chưa được xảv dựng 
từ những cơ sơ khoa học đăng tín cậy của logic học. Tâm lý tư đuy, 
hoạt động ngôn ngữ, ngử phạp văn bản và tâm lý học tiếp nhận văn 
học v.V... 

Phai thừa nhận ràng lý thuyết làm văn ở trương chúng ta chưa 
cö được những bước tiến lý luận đang tìm cậy so với công trình trước 
đây của một số nhà sự phạm như Nghiêm Toạn. Trần Trọng Kim, 
Dương Quang Hàm... Hiện tượng thiếu chuẩn xác trong các định 


c1! Hán náo tong Kết để tt xác định tot số quan niềm và biến pháp mới có khá nang 
Hàng cao chát lang địạy và học văn trone các trường phó thông Tà Nói Sơ Giáo dục 
Hà Nói D988 

cột bạn cáo tình Thịnh dang đấy ván léo trong nhà trường phố thông cấp TÍÍ ngày 
4/27/10 lo 1 as¿ (lu: 
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nghĩa về làm văn kha pho biên nhất là những định nghĩa ve giai 
thích, bình luan. bình chủ. bình giang Những nhân định sai sót 
như sau thương gặp trong những tài liệu van hương dàn giang đạy 
cho đông đao giáo viên: "Văn nghị luận là /hê /oạt văn học (ngươi 
trích nhấn mạnh) dùng lý luận (bao gồm lý lê và đần chứng) để làm 
sảng tỏ một vàn để thuộc chứn 7ý (?) nhằm làm cho người đọc nghe 
hiểu và tin vào vấn đề, có thải độ và hành động đúng trước vấn để 
đó” (1). Hoặc *Kiểu bài chứng mình là kiểu bài có nội đụng làm sảng 
to một vân để đã được thừa nhận €@). Bài văn có mục đích làm cho 
người đọc xác nhận vấn để (2) một cách chắc chán (9). Đọc kỹ các tài 
liệu về lý thuyết làm văn, chúng ta đễ nhận thấy sự nham lân giữa 
các thao tác tư duy với các thao tác làm bài và các kiêu bài làm ván 
nghị luận. 

Tính chuân xác khoa học của lý thuyết làm văn có nhiều hạn 
chế mà tính định hướng thiêt thực của lý thuyết làm văn lại còn non 
vêu hơn. Giao viên giang dạy lý thuyết Khi ban thân mình cũng chưa 
thông hiểu. còn học sinh thì không thu nhận được bao nhiêu điều 
thiết thực trong công việc làm một bài vân trong suốt thơi gian học 
trên ghế nhà trường. Từ lý thuyết đến thực hành làm văn, khoảng 
cách còn xa. Một vài tài liệu rắc rối hoá các khâu phân tích để, đặt 
vấn đề, xây dựng ý... Nên hiệu qua thực tế rât thấp. Học sinh chưa 
được chỉ đẫn cụ thể qua từng bước xây dưng văn bản, lời khuyên bảo 
nhiều hơn là li chỉ dân thiết thực. Tính chất tự biện thuản lý của tài 
liệu giảng dạy làm văn lâu năm đã ảnh hưởng nặng nể về tâm lý đạy 
làm văn ở giáo viên và học làm văn ở học sinh. 

Cho nên có thể nói rằng lý thuyết làm ván bể ngoài có ve bài bản 
công phu nhưng nội dung lại không chuân xác và thiết thực thì việc 
giang đạy lý thuyết làm văn để trở thành phù phiếm vô bỏ. 

Tính chất sách vở phù phiêm trừu tượng của lý thuyết làm vân 
phần ánh một quan niệm chưa đúng đán về việc giảng dạy làm văn ở 


(Ó & (2) Xem tài liều tham Khảo hướng đân giảng dạy tấp làm van cập TH phố thông 
NKH Giiáa dục Hà Nội 1980 
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nha trfơng chỉng fa nhiều nam này. Tư những năm 1920, động chỉ 
Phạm Van Đóng đã nghiêm khác phê phan tế hại của lõi học văn 
theo “điệu sao”, loi "múa chứ” trong làm vàn lau nayv trong nhà 
trương chưa ra Khoi loi làm văn eứ từ sao chép, ma mav tram năm 
trược đấy, chính Lê Qúi Đón đã từng nhàn xét: “Nêu lại thay thí đếu 
bảng van bát có đề hạn che bát buộc sV từ thị con được mav ngươi dự 
tuyên nữa. sach văn kinh nghĩa thật là vụng về quê kẹch. Không có 
vàn chương. cót vêu đều theo Ý nghĩa ông Trình, ông Chú bát ngươi 
ra phai học thuộc lòng những bài truyện chú. Dư luận Trung Quốc 
bây giơ củng đã bát mãn về lôi thơ văn bát cô" (Kiên vấn Tiểu 
lục).Chác hán việc giang dạy làm văn trong nhà trương chúng ta 
ngày nav Không thê giỏng như tình trạng lạc hậu cua lõi nho học 
thơi phong kien. Nhưng nhìn thăng vào thực trạng nhà trương hiện 
nay vân đề nhạn thay những biểu hiện của lôi đạy văn phù phiếểm 
sach vở. làm van theo lôi sao chép, làm vân vì điểm, làm ván để nộp 
bài cho thay, Làm văn đang ra là chuyện hứng thú sang tạo cá nhân, 
là chuyên tỏ bày tình cảm quan điểm của mình, thì thương thường 
lại trở thành cong việc gò bó công thức. Nhiều học sinh đã chản 
thành nói rằng: Một điều đảng sợ trong đời học sinh phổ thông là 
món nợ làm van hàng tháng. Tình trạng làm vàn khó nhọc, bất buộc, 
øò bó không hứng thú là có thật trong đời sông học sinh cua chúng 
ta. Hậu qua của lôi dạy van như trên không chỉ giới hạn trong 
truyện làm văn mà sâu xa hơn, đáng lo hơn là nó tạo ra một thói 
quen rư duy lươi biêng. sao chép, một thai độ lao động trí óc không 
sáng tạo, một quan điêm sông không có bản lĩnh. không dam tô bày ý 
Kiên riêng, nhàt là những ý kiên khác nhau với ngươi khác. Trong 
ban báo cáo tông Kết, viẹc khao sát chất lượng ngữ văn 1981 - 1982 
của Sở Giao dục Hà Nội, đóng chí Đào Đăng Tú đã nhận xét trong số 
897 bài làm thì có đến 90.892 làm theo mâu. trong số này có 38°ø chép 
bài mà không hiệu øi. 

Trong cai cách giáo đục ở Liên Xô gản đây, Viện sỷ BêlenkKi đã 
phàn nàn về hiện tượng quay cóp và gia đối trong làm văn cua học 
sinh. Viện sỹ cho răng thói quen nói viết trong làm văn Không như 
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những øi mình nghĩ và viết, sẽ di hại đến phạm chát cong đan sau 
này. Đã có những học sinh làm văn rất hay nhưng lại la tôi phạm 
hình sự. 

Ö ta sự khập khiếng giữa nói và làm. giữa bài văn và cách nói 
ngoài đơi của học sinh không phai là hiện tượng hiểm hoi Lôi dạy 
học văn múa chữ, theo điệu sáo, lối làm văn "khô sai” vì điểm. vì thầy 
hơn là cho chính mình. Băng chính khối óc và trải tìm cua mình là 
một tronø những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp gâv nen hạu quả 
giáo đục thấp kém cho học sinh ngày nay mà ngươi giảo viên văn học 
chúng ta chắc hắn phải gánh chịu một phân trách nhiệm. 

Song có lẽ, điều nghiêm trọng nhất trong việc làm văn ở nhà 
trường phô thông hiện nay là lối đạy văn chương xa lạ với đơi sống 
của chính bản thân học sinh. Thử thông kê hệ thống các để nghị 
luận văn chương và nghị luận xã hội đã đùng cho học sinh phô thông 
trung học. chúng ta để nhận thấy tính chát công thức đơn điệu cua 
các kiểu để, đi nhiên để làm văn phải được xây dựng từ nội dung 
chương trình và phải phù hợp với một số yêu câu có tính chất chuan 
mực về kiến thức nhà trường. Nhưng Không phai vì thê mà cách ra 
để. các kiểu bài văn cứ phải gò học sinh suy nghĩ theo những định đề 
có săn, lâu nav chúng ta quen quan niệm làm văn nghị luận trong 
nhà trương chi là chấp nhận, là chứng mình những nhận định đã có 
sản. Để văn nhất là đề nghị luận xã hội thường là những chân lý cao 
siêu xa với. có khi là những luận để chính trị. đạo đức, nhân sinh 
quá rộng lớn so với trình độ học sinh. Để văn chưa gần gũi với trình 
độ nhận thức. nhu cầu bên trong của bản thân học sinh. Có lẽ đây là 
một nguyên nhân sâu xa làm cho học sinh uể oäi không hứng thú 
khi làm. 

Từ những thiếu sót về nội đung khoa học, về quan điểm đạy làm 
văn mang nặng tính chất sách vở xa rơi cuộc sống và đơi sông ban 
thân học sinh. chúng ta đã có thể đễ đàng đoán định được hậu quả 
tật nhiên của lôi đạyv văn trong nhà trương phố thông chúng ta lâu 
nay. Tình trạng non kém về nhiều mặt cua học sinh chúng ta Không 
thê không nêu lên để tìm con đường khác phuc trong cuộc eäi cách 
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„hon văn Và tiếng Viet đang được bát đau thực hiện ở PTTH từ năm 
học 990 JG] 

Trong vốn liểmơg vàn họa cua một học sinh tốt nghiệp PTTTH đẻ 
đi vào đơi song, san xuất, chiến đâu háv tiếp tục học tấp trên Đai 
học, rõ ranø con qua nhieu điều non kém. chỉ cần Khao sat miột tập 
bài làm văn của học sinh phố thông ở lớp cuối cáp qua KÝ thì tôi 
nghiệp hav qua các Ký thí tuyến sinh khỏi €, chúng ta để nhân tháây 
những ơi can phai rút Kimh nghiệm cho bộ môn làm văn Hiện tương 
cau tha kha phố biến ở tất ca các bài làm vấn từ nét chứ, thói vịet 
tát, đến cách trình bay, Đáv không phat là chuyện hình thức vụn vát 
ma thuộc văn để tâm lý nhân cách. phảm chát của học sinh. Chúng 
tạ đeu biết ở những nước công nghiệp hiện đại. phương tiên im ân, 
Comiputer đã đi vào đơi sông ngươi dân thương trong mọi sinh hoạt 
kinh tê xã hội văn hoá và giao tiếp... Thê nhưng khi tuyên nhân viên 
làm việc ngoài những tiêu chuân về trình độ Kiến thức chuyên 
ngành. kha nang ứng dụng kiến thức linh hoạt còn một điều kiện đề 
xem xét nửa là la đơn tự tav ngươi xin việc phải viết lấy. Thế mới 
biet nét chữ phần ánh tâm lý nhân cách tính nết, phong cách môi 
con người mà nhà trưởng không thể không rên luyện từ tuổi thơ. 
Trai qua chiến tranh liên miện, điều kiện học hành thiêu thốn, học 
sinh cua chúng ta qua nhiều thê hệ đã không được kèm cặp, luyện 
tập cân than từ trên ghê nhà trường. Báo cáo tông Kết việc khảo sát 
chất lượng ngữ văn 1981 - 1982 cua Sở Giao dục Hà Nội đã cho thây 
trong sò 897 bài chỉ có 3° Không có lỗi chính ta, 0.6% không lỗi câu 
và chỉ có 1.5°ø việt sạch sẽ 

Có thê nói vết tích của lỏi đạy và học làm ván chưa kỹ lưởng như 
đã nói trên vân còn khả nặng nề trong đời sống môi con người công 
đân từng chịu thiệt thỏi do hoàn cảnh giáo đục trong chiến tranh. 
Đên nay điều Kiện trường lớp có khá hơn nhưng thói quen luyện tập 
cho học sinh vân chưa được chú ý. Giáo viên chưa ý thức được đầy đủ 
vêu cầu rên luyện kỹ nàng cho học sinh qua môn làm văn gắn liền 
với việc hình thành những phảm chất cần có của một ngươi lao động 
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như tác phong cân thân. đức tính can cù. bền bị cũng nhì tình (luan 
trách nhiệm và tính mực thước trong cong Việc và trong đi SOI ‹' 

Do lôi đạyv văn khuôn màu. xơ cứng, đo quan niệm làm vận nàng 
về thi cử, đo yêu cầu chủ yếu đối với học sinh ở nhà trương phỏ thong 
vẫn là sao chép kiến thức, giáo viên không ý thức được hệt nguy hại 
lâu đài sâu xa của lối dạy làm văn lâu nay. Học sinh ít được tỏ bay v 
kiến của mình. Hầu hết các để tài văn nghị luận chì là làm sáng tỏ, 
là minh họa, là chấp nhận một danh ngôn hay một luận để có sản 
Đó là chưa kể tình trạng có nơi học sinh học thuộc những mẫu bài có 
sản để rồi khi đi thi gập một đầu để gân giống là các em cứ việc đập 
khuôn chép lại. Nguy hại không phải chỉ ở trong phạm vi học hành ở 
nhà trường: cũng không phải chỉ là chuyện trước mát: điều đáng lo 
ngại là trong cuộc sông cá nhân học sinh đã hình thành thói quen 
sao chép, nói theo. Tư duy sáng tạo, ý kiến cá nhân ít được để cao và 
phát huy thì háu qua về sau như thê nào chúng ta đêu rò. Một thơi 
các nhà giáo chúng ta đã phàn nàn về những kiểu kết luận rất giông 
nhau của học sinh trong mọi bài văn. Kết thúc bao giơ cũng là một 
lời hứa hẹn “ba săn sàng”. Sự liên hệ gò bó, máv móc, khuôn sáo 
không phai là đấu hiệu đẹp đề của quyêt tâm Cách mạng. cua ý chí 
chiến đấu hưng học sinh nào cũng két rhúc bài làm theo một công 
thức có sản như một “bảo hiểm chính trị", như một biểu lộ giác ngộ lý 
tưởng của bản thân. 

Hậu qua tai hại tất nhiên của lối học sao chép kiến thức là sự 
thấp kém và non yếu về tư đuy sáng tạo. Một yêu cầu mà nhà trường 
ngày nay đặc biệt coi trọng là việc phát triển khả năng tư duy độc 
lập và tư duy sáng tạo cho học sinh. Nhưng tiếc thav đây lại là mạt 
yếu nhất trong chất lượng đào tạo của chúng ta. Sự nón yêu ấy biểu 
hiện ở mây mặt sau: 

- Kha năng Vận dụng kiến thức của học sinh qua bài tập làm 
văn. Trong quá trình học giảng văn, văn học sử, lý luận văn học, học 
sinh hau như được giao nhiệm vụ chủ yêu là ghi nhớ kiến thức. Ghi 
nhớ đề rồi tái hiện, sao chép. Khối lượng kiến thức trong các phân 
môn trên phải được kiểm tra. Đó là cái lý lẽ thông thương của lối dạy 
học tái hiện. Dạy học tải hiện hav còn gọi là thông tín tiếp thụ, 
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khone chủ rrong đen khu vạn dụng kien thức cho nen Khi bát trv 
vao lam vàam, học sinh chưa được rên luyện. chưa được chuân bị từng 
bước ve Kha nang van dung Kien thức, Kien thức thủ nhan được phản 
lớn chưa được tiêu hoa. Đọc những bài lam ván của so đồng học sinh 
ta thav Kien thức được van dụng một cach ngày ngõ. Ngày ngo vì lạc 
lòng khong thâm nhạp. thiêu định hương, thiêu chọn lọc. Kiên thức 
định hương và chọn lọc là Kiên thức đã được trai qua tự duy phan 
tích zo sành, đã được chuyên hoá từ đạng thô sơ tư liệu thành đạng 
kien hức định tính Hoe sinh thông mình có thể chuyển hoá linh 
hoạt mót vai đân chứng văn học thích hợp vào nhiều chủ để, nhiều 
tình huong luận giai Khác nhau. Còn học sinh non Rém thường lúng 
túng. Không biệt Noav Xơ Fa Sao trước rrăm ngàn câu thơ đã học thuộc 
lòng mọt cách máy móc. Trình đỏ thông mình được thể hiện qua 
năng lực vạn đụng kiên thức vào bài làm cua học sinh. 

- Nam 1975 được tiếp xúc với nhà trương miền Nam đưới chê đọ 
củ,cac nhà sư phạm có một cơ hội rất quí báu đề đổi chiếu và đánh 
gịa ket qua giao đục nói chung cũng như việc đạy văn nói riêng của 
nhà trương cách mạng miền Bắc sau 30 năm thực hiện nội dung giáo 
dục đân chủ XHCN Chúng ta đã nhìn rõ hơn chỗ mạnh và chỗ yêu 
của nhà trương chúng ta. Học sinh của hai chế độ giáo dục được hiện 
điện rảt để đàng qua các bài làm văn. Học sinh miền Bác có những 
điêm mạnh rất cơ ban đáng quí về chính trị, về lẽ sống, về phương 
pháp tư tưởng v.v... Mà ở đây chúng ta không nhác lại song có một 
điểu ai cũng nhận thấy là bài làm văn của học sinh miền Bác nói 
chung đều ít có màu sác cá nhân về văn phong củng như về nội dung 
trình bày. Càng ngàyv chúng ta càng thấm thía rằng sự đơn gian 
trong tư duy, sự nghẻo nàn trong tình cảm và sự phiên điện trong 
nhân cách học sinh là điều không thể chấp nhận trong nền giáo dục 
XHCN cua chúng ta. Làm văn mà chỉ biết sao chép kiến thức và phát 
ngôn theo những khuôn sao có sản, chắc chắn đó là tình trạng không 
bình thường trong giáo dục và giang đạy văn chương. Tiếc răng đây 
là một thiêu sót phô biên trong các bài làm văn của học sinh phô 
thong chúng ta nhiêu thập kỷ qua. 

- €ó một điều khả phô biến ở học sinh PTTH là khi làm bài văn 
xong không thê tư mình rút kinh nghiệm. tự mình đánh giá xem bài 
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làm có chỗ nào được. chó nào chưa được trong giơ tra bài. Hien tượng 
học sinh bất ngỡ về so điểm thương xay ra luôn. €ó học sinh làm bài 
xong. thây lòng nhẹ nhõm cứ nghĩ mình việt trỏi chay, ý tứ Không 
nghèo nàn thể mà số điểm lại thấp! Có học sinh thảyv mình làm bài 
vất va không thoa mần nhưng số điểm lại cao. Có nhiêu cách lý giai 
hiện tượng này, nhưng có một nguyvén nhân chính, đó là sự non Kem 
về ý thức làm bài ở học sinh hay nói cho đúng hơn là sự non kém về 
văn hoá làm văn. 

Học sinh học hết PTTH nhưng chưa năm vừng được thật chắc 
qui trình làm một bài văn, chưa làm chủ được các thao tác, cac công 
việc cân thiết của tiến trình xây đựng một văn ban. học sinh thương 
chỉ lo cái bước vào bài và cam thấy bí ở bước nhập đề. Cứ nghĩ nhập 
để xong thế là viết được. ÖØ đây Không bàn đến cầm hứng sáng tạo mà 
chỉ nói đến ý thức trong đầu óc của người cầm bút về ý đồ thông báo, 
về nội dung thông báo. về phương thức thông báo, về kết câu phảt 
ngôn. Chỗ yếu cơ bản này của học sinh phân ánh tình trạng mù mở 
về lý thuyết mà giáo viên PTTH chúng ta lâu nay thưởng mác phải. 
Đa số học sinh PTTH làm văn theo cam tính. Học sinh chưa có thói 
quen suy nghĩ kỹ về để, về yêu câu của để, về cách tập hợp ý, tập hợp 
tư liệu. về trình tự kết cấu văn bản sắp hình thành. Hiện tượng lạc 
đề, đi xa để, đi lan man không định hướng. kết cấu lộn xộn trùng lặp. 
đứt mạch, mất cân đối, bài văn không có kết câu. luận điểm không 
xác định tiêu mục từng phần v.v... Đó là những thiếu sót phó biên 
trong kỹ năng làm văn của học sinh. 

Trên đây chúng ta cố phác hoa một số điểm còn tốn tại trong 
việc dạy làm văn ở nhà trường phô thông nhiều năm nay, Đành là 
với những giáo viên giỏi luôn tìm tòi sáng tạo với những địa phương 
và trường học đã bát đầu cải tiến đạy học. làm văn nhiều năm nay, 
thì những non vếu nói trên đã được khác phục khá nhiều. Nhưng đù 
sao trên đây vẫn là một bức tranh chung của việc dạy học món văn ở 
nhà trường PTTH những năm qua và nhiều nắm qua. 
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II. MÔN LAM VĂN VỚI VỊ TRÍ RIÊNG TRONG 
CHƯƠNG TRINH PTTH 


Mọt quan niềm chật sứ nhất !rí vẻ VỊ trí món văn ở nhà trương 
pho thong đến này văn chứa có được: Tình trang av biêu hiện khả rô 
trong cách xác định vị trì của món làm văn trong chương trình phó 
thong cũng nh tronø chương trìmh bọ món phương pháp đạyv văn và 
phương pháp đạy tieng ở Đại học. Đạt món làm văn vào phần chương 
trình riêng Việt nhị dự thao chương trình PTH đã làm. Không được 
sự nhạt rrí của nhiều giao viên cũng như cac nhà phương pháp. Nhìn 
vào rfÌnfec rẻ øiang đáy ở pho thông càng thay sự phản chia như vậy là 
khonơ ôn định: ở phó thông không rhê có hai giáo viên đạy tiêng Việt 
và văn riêng biệt Va chăng làm văn chỉ đóng Khung trong giới hạn 
những hiệu biết ngôn ngữ và tiêng Việt rhì nhất định không thê làm 
văn được. Lâm văn không phải chì là sự sấp xếp. lựa chọn, liên kết 
từ nøữ. Tao ra mọt van bạn đủ là nghị luận xã hội chứ chưa nói là 
van chương, hoàn !oàn không phải chỉ có chuyện am hiểu ngôn ngữ 
và riêng Việt, Nói làm văn là nói đến nhiều phương diện. nhiều 
phạm vị ngoài ngón ngữ và tiếng Việt, Bài làm văn là một sân phâm 
tònø hợp về vốn sông, về tầm lý. về tư duy, về tình cam, về nhân 
cách. về cä tính... của mi con người học sinh. Cho nên trước Khi bất 
tạv vào món giang (đlạv làm vân, ngươi giao viên phai có ý thức được 
that rõ bạn chát cua bọ món và vị trí đặc biệt của nó rrong toàn bọ 
giáo trình môn văn PTTH. Hiểu bản chất môn làm văn để xác định 
tô Vị trí của nó trong qua trình nhưng quan trọng hơn là để hiểu rõ 
mục đích nội đụng, nguyên rác. phương hướng đạv phần môn này 
trong sự liên hệ va khu biết với các phản môn giang vàn, văn học sư. 
lý luan văn học. tieng Việt vv., Nhà sử học Phuôcniẻ kể lại câu 
chuyện Bác Hó chứa câu vấn cua ðng "Không có CNXH thì các đản 
tọc khong the đi đến giai phóng hoàn toàn” thành cau “Chỉ có CNXH 
mới có thê bao đam cho các đần rọc giai phóng hoàn toàn” (1) Rõ 
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tàng một câu Văn. một ý tứ trong bài văn, mọt phạt ngôn nào đó 
hoàn toàn Không phai chỉ là chuyện chữ nghĩa. Qua vị đu tren ra 
càng hiểu rằng sau môi câu chữ là hình bóng mọt €on ngươi, mọi 
nhân cách, một quan niệm sống, một thái đọ sóng và con nhiều 
chuyện khác nữa. Ai cũng nhớ câu nói bất hu "vàn là ngươi” eua nhà 
văn Buphông. Nhà văn Nguyễn Khải còn kể lại cái non đại của mình 
những ngày đầu mới cảm bút. Hồi 1953, anh có việt một bài thông 
báo tình hình quản sự liên Khu. Ban thông bảo im ra Không ngơ đã 
được Bác đọc và đã cho nhận xét cặn kẽ từng chữ. rừng câu. Nguyễn 
Khải kế “Trời ơi! bản thông báo chỉ có hai trang đánh máv mà từ 
đòng đầu đến đông cuối không dòng nào không có nét chữ đo của Bác 
gạch dưới hoặc chữ này, hoặc chữ kia. có đoạn gạch ca máâyv dòng 
liền. Rồi các vòng khuyên, rồi các đấu hỏi. Bác Không ghi bên lề một 
chữ nào. chỉ có gạch. và khuyên. và hỏi. mà thảm thía qua, mà Xấu 
hỏ quá. càng đọc càng xấu hô, càng nghĩ càng xâu hỏ. Thông báo 
quản sự cần nhất cái gọn gàng. cái sáng sua. cái chính xác mà lại 
viêt bảng một giọng văn tuyên truyền, chữ dùng thì huyênh hoang, 
nghĩa thì hàm hỏ, số liệu đưa vào chưa được kiêm tra ký lưởng. các 
Kêt luận, các phán đoán chưa phai đã được thao luận. được tính toàn, 
được đảănh giá mót cách nghiêm túc và khách quan” (1). Cho hay làm 
văn không phai chi là chuyện chữ nghĩa. Nó gản liền với bao nhiêu 
vếu tô xa gần, trực tiếp, gián tiếp về chính trị. ve văn hoa, vẻ tính 
cách. về cá tính của môi con người... Thể nhưng đáng tiếc là cho đến 
nay, nhiều nhà sư phạm cũng như nhiều giáo viên phổ thỏng chưa 
thâu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của môn làm văn trong nhà 
trương. Làm văn hoàn toàn không phai là công việc chỉ đôi hoi am 
hiêu ngón ngữ và tiếng Việt. Lam vân thử thách một cách tông hợp 
toàn điện con ngươi học sinh về nhiều phương điện. vôn sông, Vốn 
van hoa. trình đọ chính trị, năng lực tư duy.vv... và ca về phương 
điện nhân cách ca tính người cảm bút. Môi bài làm văn được nhìn 
nhận một cách đúng đân như là tiêng nói, như là một sân phảm của 


(11121 tho, các nhà van học vm NKH Nehic Hình 1986 
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loc =ình thị hiểu qui 0o dục món lam văn sẽ !ð lợn võ cùng. Trong 
1o lạm van, mi Khi bai van. trone rừng Ý vấn. cau van học sinh đói 
dien với chỉnh mìmhh, bọc lo suy nghĩ riếng của mình trước mot vận 
đe Xa họi, van học và ;eổ cam nhan được những ơi mình còn nón kém 
khi rhe hiện con ngưới mình trên một bãi văn, trước một vân đẻ văn. 

Tom lại, có the nói răng, nhìn nhan món làm ván không những 
chì trong mọi liên hé giữa văn và riêng mà còn trong môi liên hẹ hữu 
cơ mau thịt với nhiêu nhàn tô Rhaác nữa như đã nói trên, Chúng ta sẽ 
nhất trí Về VỊ tị, Ve Vai trò vỏ cùng quan trọng cua phân món làm 
Van trong việc giao dục, trong việc bồi đường. phát triển năng lực 
ván củng như nhan cách con ngươi học sinh trong nhà trương 

Xét trên quan điêm liên ngành thì làm vàn gân bó hữu cơ với 
tieng Việt và ngon nơữ. Cũng chính vì the mà lâu nay trong việc xác 
định vị trị của món lam van ở nhà trương phó thông, chúng ta đã 
gập một số lúng túng Có Khi chúng ta coi làm ván chỉ là công việc 
thực hành tiếng Viet hoặc có khi chỉ thâyv làm ván mà Không thây 
tieng Việt, theo tỉnh thân đự thảo chương trình phố thông trung học 
hiện nay. hậu nh món làm văn lại nhập vào môn riêng Việt Cach 
sắp xep như vậy khóng phản ảnh vị trí vốn có và nội dung khoa học 
tieng ca món lam văn Mon làm văn là món giáp ranh giữa tiếng 
Việt và văn học chứ Không thê hoà nhập vào bên nào. Chác hán 
vôi đáy chúng ta phải tra lai vị trí vốn có của nó trong bản đồ khoa 
học cac bộ món rrong nhà trương phô thông. Một sự định vị đúng 
đân có cần cứ Khoa học sẽ làm cho bộ môn làm vàn đáp ứng được 
chức năng riêng của nó và chì nó mới có được. Ngoài ra một sự định 
vị đúng đân món làm văn trong chương trình sẽ xác định mình bạch 
nói dụng lao động. cong việc eu thê của ngươi giáo viên trong nhiệm 
vụ giao dục tiếng Việt và van học cho học sinh. 

Cách máy chúc năm nay, ngay từ cuốn giao trình phương pháp 
giang đạy văn học của trương ĐHSP Hà Nội việt nắm 1963, các tác 
ơưịa đã nhan manh tĩnh chát thực hành của món làm văn. Trên 
phương điện lh thuyve! thị hau như Không ai không tan thành. 
Nhưng nói như có giao sự Tôn Thất Tùng : Lới tuyên bố về lí thuyết 
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thì đề nhưng thực thì nó thì kKhae đi. Một phan do chưa tỉnh thong lí 
thuvet trên cơ sơ những hiệu biết khoa học xac đang, mọt phan la do 
tịnh chất phức tạp và mới me cua công việc thực hành. Dạy lị thuyết, 
nói lí thuyết thì hầu như không khó lắm, nhưng vận dụng l¡ thuyết 
vào thực tiên bao giờ cũng là một quá trình thư thách nó lực và 
trinh độ ứng dụng của ngươi thực hành. Cỏng viẹc thực hành mòn 
làm văn ở nhà trương phổ thông là một văn để Khoa học sư phạm 
quá mới mề ở nước ta và cả ở một số nước phát triên.Vị thói quen tư 
duy tư biện thuản lí của những thơi đại khoa học KI thuật chưa 
phát triển cho đến ngày nay vân còn để lại đấu tích Kha nặng nề. 

Xét ca quá trình dạy môn văn trong nhà trường, từ phản mòn 
văn học sử, giang văn cho đến lí luận văn học thì môn van sư học, 
giang văn, lí luận văn học nói chung có nhiệm vụ cung cấp kiên thức 
văn học, đặc biệt là hình thành những kiến thức khái quát về văn 
học. Việc rên luyện RI năng thông qua các phân môn trên dù sao 
vàn mang tính chất bộ phản. Chỉ đến công đoạn làm văn, học sinh 
mới được thực hành tổng hợp. tông hợp về kiên thức và tông hợp về 
Ki năng. Với làm văn. kiến thức chung và kiên thức văn học cua học 
sinh mới thực sự được cùng cố và phát triên lên một bước cơ bản vẻ 
chất, Kiên thức lẽ tế được hệ thống hoá, phạm trù hoá. kiên thức 
chết trở thành kiến thức sống: kiến thức tan mạn trơ thành kiên 
thức định hướng : thao tác và ki năng văn học le te bọ phan được 
huy động tổng lực qua quá trình làm văn. 

Cần nhìn nhận môn làm văn trong những mối liên hệ vòn có 
cua nó với khoa học Rê cận. trong mỗi quan hệ với các phân món văn 
học sử, giang văn. lí luận văn học. cũng như trong môi liên hẹ chức 
năng của nó với điều kiện đào tạo phát triên con người học sinh phố 
thông. Từ một định vị đúng đán môn làm văn trong nhà trường, 
chúng ta sẽ xác định được một cách sáng to nhiệm vụ giáo dục, 
giao đường cua bộ môn nàv trong việc thực hành nhân cách XHCN 
cũng như năng lực và Ki năng văn học cần có cho học sinh ở nhà 
trương phô thông và khi vào đơi. 
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lII. MÂY VÂN ĐỀ CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC CỦA 
VIỆC DẠY HỌC MÔN LÂM VĂN TRONG 
NHA TRƯỜNG PTTH 


- Gan đây có ngươi phan bạc nguyên tác đạyv van là đạv người Vì 
họ đa qua nhàn manh đạc trưng của văn, muôn đưa lại cho văn một 
vị trị đọc tọn, Đănh ràng mon học nào cũng dạy ngươi, những món 
VAnH €Ó một sức mạnh riêng ma Không mọt món học nào có thê có 
được. Không the quan niệm chuyen làm văn chỉ là chuyện câu chữ, 
chuyện Kỷ thuat của san sinh ra một văn bạn nói hay viet, XIột Kỷ 
thuật san sinh văn bạn chỉ san sinh ra được những ván bàn chết, 
nhưng Ky hieu mav móc nìịa bạt cứ một rôbot hiện đại nào cũng có 
the tạo ra. Trong linh vực sảng rao văn chương, vai trò chủ thê sáng 
tạo lại càng cưc KÝ. quan trong, có Ý nghĩa quyết định hàng đâu. Văn 
là ngươi. Cau châm ngón cú đà trợ thành chân lý cho mọi thơi. Đạt 
van để dạy làm văn hay tạp viết mọt văn bản cho học sinh, giáo viên 
khỏng bao giờ có thê coi nhe nhân tõ chủ thê học sinh như đã nói 
trên. Mỏi chứ. mới lợi, môi câu van, môi ngón bạn đểu là tín hiệu về 
năng lực và nhân phảm cua ngươi việt văn. Đọc các văn bạn của Bác 
Hó và ban Di chúc của Ngươi. chúng ta càng hiều thê nào là ý nghĩa 
cua từng chừ. rừng cau. rừng lơi môi Khi Ngươi hạ bút. Mọt ý thức 
thật sang ro về mi cưan hệ giữa văn với ngươi, giữa van bản và 
nøươI làm ra văn bát, sẽ định hương cho chúng ta mọt nhận thức 
đúng đản về nhiệm vụ. về nội dung cũng như phương thức giang đạy 
món làm văn trong nhà trương bao øồm tất ea các công đoạn từ ra 
đe, hướng đàn làm bài. chăm bài. tra bài. từ nội đụng giang đạy cho 
đến cách đảnh gia một bài van cua học sinh. 

- Từ cách nhan thức đúng về môi quan hệ máu thịt giữa văn và 
ngơi. giữa đạv văn và đạyv ngươi, việc đạy làm văn trong nhà trương 
phai nhằm làm sao tạo được mọi tiên để, mọi dựữ kiện cho sự tự phát 
triên nhân cách. trí tuệ, nàng lực và cá tính con người học sinh 
Chúng ta phần nàn học sinh làm văn gia đói, làm văn theo điệu sáo, 
theo Riêu múa chữ Chúng ra chế học sinh sang tạo trong môi bài 
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ván, bài làm văn chì là sự sao chép hay lạp lại một cách vụng ve lợi 
giang cua giao viên, hayv nọi dụng Kiên thức trong sách. Mau hoi ky 
của nhà văn Nguyên Quang Sang sau đầy sẽ giúp cho chúng ra hiếu 
được những øì chúng ta cần vêu cầu học sinh và ban thân giao viên 
để giờ làm văn, việc đạv làm văn thực sự có tác động đến cả tính 
sảng tạo và nhân cách từng học sinh. Nguyên Quang Sáng ke: "Món 
văn của nhà trương dù thích tỏi vân học kém. Bài luận van năm thứ 
nhất của tôi. thầy Hà Mậu Nhai cho tôi có nửa điểm. nữa điêm trên 
20 mới chết chứ: đù được một điểm kém đến vậy, tôi văn thích môn 
Văn hơn môn Toán. Tôi có hai quyền số. một quyền đẻ chép thơ và 
một quyển để chép nhạc: tôi viết gò từng nét chữ, từng nét nhạc, tôi 
chép một cách say mê thích thú. Văn không có chỗ đê cho tỏi thi thố, 
bài luận nào cũng bị điểm dưới trung bình... Nên ở nhà trương. tôi 
không có gì đang nói nhưng lại được thâảy chú ý ở phan phụ ngoài 
chương trình. Ngoài những bài luạn văn của nhà trương thầy 
Nguyễn Văn Chỉ khuyến khích chúng tôi viết nhật Ký. Thây không 
bất buộc, nhưng trò nào thích cứ viết và nộp cho thấy. thấy đọc và 
cũng chấm điểm như luận văn của lớp. Bái viết đầu của tỏi (tôi còn 
nhớ là tôi việt rrong một quyên sỏ tự đóng lây), tôi được thảy cho tôi 
một cái điểm không ngỡ được: 18/20 điểm). Đó là bài việt về một trận 
đánh mà trận đánh ấy tôi là chú bé giao liên. Cái điểm 18/20 ấy 
không được ghi vào sô điêm cua nhà trường. không giúp cho tôi 
nhích lên một hạng nào, nhưng nhớ suốt đợi: Tôi lại tiếp tục việt, lại 
trao cho thầy và luôn luôn được điểm cao. Đó là những bài viết về 
cuộc đời bộ đội của tôi... Từ đó tôi hiểu: ván học bất nguôn từ cuộc 
sỏng”(1). 

Máu chuyện nhỏ trên có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mật đôi với 
việc đạy vàn. học văn trong và ngoài nhà trương mà ở đây chúng ta 
chưa bàn đến. Riêng trong phạm ví đạv học làm vân, ít nhất chúng 
ta cũng thấm thía một điều: cöng việc làm văn trong nhà trương gan 
bó mật thiệt đến bao nhiêu với cuộc sóng. với khuvnh hướng. với tài 


(1) Tdd Tế 107 - 108 
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219, Với troc Vọng cua not học sinh chung ta đen nhương nào. Rên 
van la ren ngươi được hieu tren tình than như the Ma mục tiêu còi 
loi nhĩ! của việc ren ngưới la lam sao phát huy được tiêm nắng sang 
to của mi mọt học sinh quai bộ món nàv Trong học sinh thương có 
sự tham do "eu” của thay giao để lam bài van cho hợp Có học sinh 
phan nam rang ở các lợp trước điểm văn của mình vao loại Kha 
nhưng với thav giáo mới thị điểm lại thấp Dì nhiên có nhiêu nguyên 
nhìn Khong bạn đến ở đầy, nhưng có một thực te là học sinh làm ván 
trong nha trương thương là làm vấn cho thay, làm van theo thấy, Có 
thê nói đav là mọt cức hình: Khong phái là cực hình sang tạo mà là 
mọt cức hình cua lời đạv van ấp đặt cong thức, ấp đát để tài. ấp đặt 
cong viec, ấp đát long văn Đaănh là rrong nhà !rương có những 
vêu cau, những đói hoi có tính chát qui phạm. có khi không hứng thú 
nhưng van buộc học sinh phai làm Song Khóng phải vì thê mà chúng 
ta cứ duv ff1ỌƠ mài lôi đạy làm văn múa chữ. điệu sao. áp đạt, gò bó. 
hạn chế sư sang tạo eua ca nhân học sinh. Nhà tâm lý học nội tiếng 
Vưgotrxki khi bàn ve làm ván rrong nhà trương đã đưa ra những ý 
Kiên xác đang không riêng cho lứa tuôi thiêu nhỉ mà ca học sinh 
PTTH: "Đứa bé thương khong hiệu nó phải viết để làm ơi Đứa bé 
khóng có như cầu bên trong đòi phãi viết... Điều đó đặc biệt thê hiện 
trong những :rương hợp mà đứa bé viết về những để bài ra trong 
nhà trương. Trong trương học củ việc phát triên sáng tạo văn học 
của học sinh được tiên hành chủ vêu theo phương hướng thâyv giáo ra 
để tạp làm van và cac em có nhiệm vụ phai viết bài tạp làm văn đó 
sao cho ngón ngữ của mình thật gần với ngôn ngữ văn học của người 
lớn hoạc với phong cách những cuốn sách các em đà đọc... Những 
nhà sự phạm như the đã hướng dân sai lệch. Khiên sang tác văn học 
của các em giết chết vẻ đẹp hồn nhiên. tính độc đảo và màu sắc rực 
rỡ của ngon ngữ trẻ em. làm trở ngại cho việc năm vững ngôn ngữ 
viết là phương tiện đặc biệt để thể hiện tư tưởng và tình cảm của 
mình và rên luyện cho các em ngôn ngữ học sinh. Theo cách nói cua 
Blonxki- rực là sự ấp đạt hoàn toàn mìav móc ngôn ngữ sách vơ 
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0tfợng ao cua ngươi lớn vào cho các em(1), Tình rrạng rren keo đai 
kha lâu ở nhà trương chúng ta. Các giơ làm văn đã tao ra mot Kieu 
học như Thu tưởng Pham Văn Đông nói là lôi múa chữ. là điệu sáo 
Lôi học. lỏi viết nàv phan ảnh một nếp suv nghĩ sáo mòn, sách vơ, 
công thức trong học sinh. Còn nhớ những ngày đâu khang chien 
chống Pháp. giáo sư Đặng Thai Mai đã có lần phần nàn là con cái 
viết thư cho bỏ mẹ bảy giơ sao lại có cái giọng giáo huân. Trong đào 
tạo, đây là triệu chứng không hay. Bác Hồ đọc thư các châu gửi cho 
Ngươi. đã từng lưu ý đến triệu "già sớm nên tránh” "khóng được làm 
cho các cháu thành ông giá bé”(2). 

- Cho nên một trong những nguyên tác hàng đầu cản được chú ý 
trong giang đạy tập làm vân là làm sao tạo điểu kiện cho học sinh 
được £hc xự sáng tạo, được thực sự bộc lộ con người mình, hiệu biết 
mình. làm sao cho việc làm ván khong phai là chuyện xa lạ mà là 
chuyện găn bó với đời sóng tỉnh thần của bản thân học sinh. Một 
quan niệm như vậy sẽ qui định cách ra để, cách đánh gia học sinh. 
đồng thơi sẽ kích thích sự sáng tạo cho học sinh. ©j Liên Xó gan đây, 
viện sỹ Bêlenki đã từng phàn nàn về hiện tượng học sinh nghĩ một 

ách. nói một cách và việt một cách. Sự Không ăn khớp giữa điều học 

sinh nói trong bài làm văn với điều các em nghĩ và làm trong cuộc 
sông là đâu hiệu đáng lo ngại về sự sa sút đạo đức trong học sinh. 
Ông cho rằng thói quen suv nghĩ theo người khác. lối nói giả đối sẻ 
gây hậu họa lâu đài trong đời sống công đân của môi con ngươi về 
saUut này. 

- Trên đây đã bàn đên mỗi quan hẹ giữa việc làm văn với việc 
rèn luyện con người học sinh. quan hệ giữa việc làm văn với yêu câu 
phát triển khả nắng sáng tạo của học sinh. Lại còn một thực tế này 
nữa, ta không thể không suy nghĩ. Có hiện tượng giáo viên dạy làm 
văn và nhất là học sinh học làm văn nhưng không cam nhàn được 
một cách có ý thức rằng công việc trong nhà trương sẽ có bỏ ích gì 


(1) 1.XK VưeôtNkI Trí tưởng tưởng và sáng tạo sĩ lúc thôi thiểu nhỉ NMH Phu nữ Hà Nói, 
198 


(2) lHỗ Chí Vinh tuyến tấp 
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tronø chốc song của bạn than học sinh Nó sẽ giúp tích ơi cho cuọc 
SÓHĐ TPRŒOØC Hit Và sau Hát củi bạn than các em, NhữHU 0110 Viên có 
kinh nehieêm và có tình than trach nhieêm thương bản khoan vẻ cách 
đav lam van của nh !rương chúng ta lau nav: "Chúng ta CÓI Việc 
lam van nghị luận là mọt veu cau bạt buọc, là công việc bát buộc với 
mới học sinh nhưng chúng ra lại Khong lam cho cae em thav được các 
hoạt đọng av vốn đi đã bát nguồn và sẽ con gần bó thiết thân với đơi 
sóng cua môi con ngươi Khong the hoạc rất khó có the có hoạt động 
làm văn thực sự chưng nào kiên thức làm văn chỉ đến với học sinh 
như mot sứ ngoại nhấp. cac Kinh nghiệm làm vấn chỉ được các em 
chấp nhan như những điều Kiên tiên nghiệm vào công việc làm văn 
còn xa lạ với cuộc sống thực cua chính các em (1). Đúng vạv, đạy làm 
ván thoát Ìv đời sông học sinh, rách rơi nhú cầu tự thân học sinh. còn 
học sinh lam văn ma chỉ sao chép những gì ngươi khác đã nói thành 
mót văn bản để láyv điểm hàng thang thì nhất định việc làm văn 
không bao giơ có rhê đưa lại những lợi ích mong đợi. cân có: ngược 
lại, còn có hai, có hai cho làm văn và có hại cho đào tạo Nguyên ly 
van chương phải gấn với con ngươi. với cuộc đời, phải là chuyện bên 
trong của môi con ngươi. không phai đến ngày nay mới được nêu lên 
Ngày xưa Ngõ Thơi Nham đã từng nói "làm thơ phai øưi tâm tình 
vào sự vạt”. Lê Qúi Đón thương phê phán lối văn chương bát chước. 
Ông cho là "lối văn vụng về quê kệch không nên bất chước làm gì. 
Tiệc ràng trong lôi đạav học làm văn của ta hiện nav Không phải 
không còn lôi đạy học "bát cô” mà Lê Qúi Đón đã từng phê phán. Nếu 
làm văn chi là chuyên sao chép lập lại những gì đã nghe. đã đọc. làm 
văn không phải là chuyện sáng tạo của từng cá nhân. Không phai là 
cơ hội biêu lọ suv nghĩ tình cäm riêng tư của bàn thần mình thì hậu 
qua rat nhiên là sự nhàm chán, uể oäi, đã thể, bản thân người làm 
văn lại luôn luôn cam thây câu chuyện mình phải nghĩ, phải bàn, 
phai tra lời lại qua ứ xa vơi về trình độ hoặc Không đính líu mày đến 
cuộc sỏnø. sự suv ãghi của bản thân mình. Chúng ta bất gặp không 


0 Đồ Bm Hỏi Bảo cáo Khu học tại hội thao đói mới phương pháp dạy học vàn ở 
EƯFHE thung 7/1990 tai trường DĐHSP Hà Nói Í 
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biết bao nhiều đâu để làm văn qua ứ cao siêu, Có ý kien nhận Xét 
răng: để van ở PTTTH có khi mang tính chát một đề tài hiận vàn, đì 
nhiên chúng ta không phan đổi việc cúng cấp Kiên thức khai quát, hệ 
thống về văn học cho học sinh, nhưng Không phai vì thê mà chuyên 
học văn. chuyện làm văn lại trở thành một thứ phù phiểm. nặng tính 
chất sách vở cử tử. Dạy làm văn ở phố thông không tránh được 
những đề tài lý luận, những vấn để khoa học khái quát theo yêu cầu 
của chương trình, nhưng điều quan trọng là làm sao cho học sinh ý 
thức được sự cần thiết của loại nghề đó. Đã đành là phai tránh ra 
những để làm văn quá sức như những câu đố về trí tuệ đối với học 
sinh. Cũng cần dành một tỷ lệ thích đáng cho những để tài gắn với 
đời sống. với nhu cầu bên trong của ban thân học sinh mà chúng ta 
đã bàn đến trong phần ra đề văn. 

- Ngày nay, với sự phát triển của thông tin đại chúng đang tác 
động dữ dội vào đời sông xã hội, khoảng cách giữa nhà trưởng với 
bên ngoài đã bị rút ngắn rất nhiều. Học sinh hàng ngày hàng giờ, 
nhất là ở những vùng đô thị, sống hoà nhập vào cuộc sống chung của 
xã hội. Giao tiếp, suy nghĩ của học sinh ngày nay vươn xa ra ngoài 
giới hạn của nhà trường, của sách vở, việc dạy văn cũng như dạy làm 
văn không thể không tính toán đến thực trạng nóng bỏng này trong 
đời sống nhà trường và trong đời sống môi học sinh. Cứ đọc một Vài 
vần thơ của học sinh lớp 11 ngày nay, chúng ta đã cảm thấy rất rõ 
cách suv nghĩ già đặn, không đơn giản của lứa tuổi học sinh 15, 16. 
Một nữ sinh lớp 11 đã đến băn khoăn: 

... Còn lại fq 
Để bước tào dòng đời hồi há. 
Bắt đầu từ đây? 
Cũng một em học sinh cùng lứa tuổi đã băn khoăn về chỗ đứng 
của đơi mình: 
... Con người suôt eqd cuộc đời 
Tìm chỗ đứng cho mình đề sông 
Để thấy mình hông lạc lông 
Một chó nho trong biên đời bạo la rộng lỏn. 
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(1o at bạo, tho vú nhưnẹt biện đời be bón òn do. 
Thờ dung cho của mình thát khó...(]) 

Tác dong cua đời song xã hội ngạv nayv đôi với học sinh có thê 
nói vỏ cũng phức tạp Tam ly học sinh phó thông ngày này đã có 
nhiều bien đọng Khóng lương được. Việc dạy văn cũng như việc đạy 
làm van muốn trở thanh mọt nhủ câu rhực sự từ bên rrong của bản 
thân học sinh, để học sinh có thê hứng thú học văn, hứng thú làm 
văn, chúng ta Không thê Không tính đến những biến đôi sâu sác có ý 
nghĩa thơi đại đà từng tác động đên nhà trương và con ngươi học 
sinh cua chúng ta. 

Đã nhiều năm nay, sinh viên mới ra trường cũng như giáo viên 
lâu năm đếêu cam thây lúng trúng khi phai lên lớp mót giờ làm văn 
nhất là giơ làm văn miệng. Nhưng sách hướng đân giang dạy làm 
van lâu nay vân thiên về veucầu nội đung.nguyên tác làm văn hơn là 
những chi đản về phương pháp. biện pháp cụ thể, đã thể. cơ sở khoa 
học của một phản khoa học lý luận vẫn chưa được xác định một cách 
đang tin cạyv, Cho nên, việc giang đạy làm văn một mặt thì thiên về 
lý thuyết suông, một phản lại thiên về kinh nghiệm chủ nghĩa. Gần 
đây một sỏ nhà ngôn ngữ học đã vân dụng lý thuyết hoạt động ngôn 
ngữ. ngữ pháp văn bản, coi đó như là những tiền để lý luận đáng tin 
cậy. "Nó (ngữ pháp văn ban - PTL) còn rất tre, mới ra đơi cách đây 
Khoảng 30 năm. Ngay từ Khi mới hình thành, bộ môn khoa học này 
đã lôi cuốn mạnh mẽ nhiều nhà ngôn ngữ học. Những thành tưu mà 
ngôn ngữ học văn bản thu được tuy chưa nhiều song đã có những 
đóng góp to lớn và thiết thực vào việc giang dạy ngữ pháp và làm văn 
trong nhà trương nói riêng và trong hoạt động giao tiệp xã hội của 
con ngươi nói chung (2). Đó là khuvnh hướng nghiên cứu có triển 
vong. Trần Ngọc Thêm trong bài nghiên cứu “Tiên tới xâv dựng lý 
thuyết làm văn” (3) đã coi tiển để lý luận thứ nhất của môn làm văn 


(1 Thờ tuôi học tro - trường Phó thông Hà Nói Amxtecdam. Tháng 5/1990 


(3) Nguyên rong Báu, Nguyễn Quang Minh, Trấn Ngoc Thêm. Ngữ pháp van bản và 
việc địa lim van NXH (3Iao dục, Hà Nội 1985 


tớ Trần gX Ngoc Thêm Tiến tới xây dứng lý thuyết làm vàm Tạp chí nghiên cứu giáo 
đục sô 13/1118 | 
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trong nhà trương là ngôn ngử học văn bàn và tiên đe thư hai la ly 
thuyết hoạt động ngón ngư về xây dựng văn bạn, Từ hai tiên để ]y 
luận đó. tac gia xem xét qui trình làm vàn ở các mạch và các cấp đo 
ngòn ngữ. Tác giả cũng xac định qui trình Angôrit của việc làm vàn. 
xác định bón giai đoạn và năm bước cua qui trình trên qua các Khaảu 
xác định ÿ đỏ giao tiếp. lập để cương, lạp bỏ cục, xâv dựng phát ngôn 
và cuối cùng là đối chiêu văn ban với Ý đỏ giao tiếp. Những gợi ý ban 
đầu trên chắc hản còn phải được tiếp tục nghiên cứu thêm. Song đó 
là những để xuất có ý nghĩa phương pháp luận để tiến tới xây đựng 
lý thuyết làm văn một cách đáng tin cạyv. Không ý thức được sâu sắc 
cơ sở khoa học của quá trình làm văn như là một quả trình sinh sản 
văn bản nói và viết của học sinh trong nhà trương. chắc hản chúng 
ta sẽ còn lúng túng trên đường mòn giang đạy theo Kinh nghiệm. 

- Ngoài những tiển để lý luận về ngôn ngữ học hoạt động và 
ngôn ngừ học văn bản, như đã nói trên, lại cần phải phân biệt được 
đặc trưng của quá trình san sinh văn ban nói và việt của học sinh 
trong nhà trường. Ở đây có những qui luật đặc thù cũng như những 
năng lực và kỹ năng riêng không đồng nhất với quá trình tiếp nhàn 
một tác phâm văn chương hay một bài văn học sử. Qúa trình chiếm 
lĩnh một tác phẩm văn chương trong giờ giảng văn hay quá trình 
thông hiểu một văn bản văn học sử trong giờ văn học sư chủ yếu vân 
là một quá trình tiếp nhận thông hiểu những kiến thức mới. Còn quá 
trình làm văn lại là quá trình vận dụng những hiểu biết, những khả 
năng của bản thân để tạo nên một sản phẩm sáng tạo của cá nhân. 
Qúa trình làm văn là một quá trình chuyển hoá kiến thức trên thành 
một sân phẩm kiến thức mới của chủ đề sáng tạo. của từng cá nhân 
học sinh. Chính vì vậy có thể khái quát rằng: Làm văn là quá trình 
sáng tạo của cá nhân học sinh, là một cơ hội để học sinh bộc lộ được 
rõ nét nhất, tập chung nhất vốn hiểu biết nhiều mặt cùng những 
phẩm chất và năng lực của học sinh, đặc biệt là năng lực tư duy sáng 
tạo. năng lực hoạt động ngôn ngữ. Xét về phương diện hoạt động 
ngôn ngữ làm một bài văn nói hay việt là một quá trình xác định ý 
đồ thông báo, nội dung thóng báo. phương thức thông báo v.v... Song 
xét trên phương diện tâm lý nhận thức. lögie nhận thức thì qua trình 
xâv đựng văn bản còn ra một quả trình huy động và vận dụng nhiều 
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nang lực ft (uy nhứ(C phạm tịch. số sanh, lựa chốn. định hướng, 
chuyen họa phạm tên — Chính trong bước rạp làm van. hoạt động đọc 
lạp. nang lực chủ quan cua học sinh được huy động mọt cach mạnh 
me. Hieu lực của mìon lam van trong viec phát triển nang lực tư duy 
cho học sinh chính là hiếu lực cua giải đoạn ứng dung Kiến thức 
Trong bước vạn dụng Rien thức, trí thông mình, Kha nàng tư duy của 
chọc sinh được phát huy cao độ. ĐI nhiên trong các giải đoạn lĩnh 
hội. các rhao tác tự đụ đeu phai hoạt đồng, nhưng đến giai đoạn vạn 
dụng thị vêu câu về tư duv bao giỡ cũng cao hơn như Kha năng độc 
lập. trình thân sảng tạo, Kỷ năng phân tích so sánh. lựa chọn, địmE 
hướng. he rhỏng hoa, Khải quát hoá, trừưu tượng hoa v.v... Chúng tó 
đã có địp sơ đỏ hoa qua trình vận dụng Kiên thức như sau: 


B: ð H=ữ| 
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a ( Kinh nghiệm. kiên thức nhà trương), a (kiến thức và kinh 
nghiệm tự phát) hợp thành Á1 ( vốn Kiên thức chung). A2 là vốn kiến 
thức đã được sắp xếp thành phạm trù (a, b,c, de, ø...). Khi vận 
dụng. học sinh phải định hướng kiến thức vào đúng một yêu cầu 
nhất định (Y). nghĩa là học sinh đã có một quá trình so sánh. phân 
tích chọn lọc. Sau khi đã định hướng và chọn lọc được kiên thức cân 
thiết thành khối lượng BI. học sinh lại phải sắp xếp. chọn lọc hệ 
thong hoá kiến thức đê bài làm có tính ló gích (B2). và cao hơn nữa là 
học sinh biết phản tích. phát triển một cách có lệ thóng. chặt chẽ 
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từng ý. từng phân nho trong B2 và lạp thành mọt he thông hoàn 
chình trong B3. B3 là Kết qua cua một qua trình van dụng Kiến thi 
và cũng là kêt qua cua qua trình vận dụng nhiều thao tác tự đuy (C1) 
- Trong nhiều chi thị chuyên món của eác cơ quan gio đục eäc 
sấp cũng như trong các giáo trình vẻ phương pháp làm văn những 
thập kỷ qua, nguyên tắc thực hành của môn làm ván đã được nhãn 
mạnh . Thừa nhận nguyên tắc thực hành của món làm văn đã được 
nhất trí để đàng về mặt lý thuyết: khâu làm văn được coi là khâu 
hoàn thiện quá trình học giảng văn. văn học sư, lý luạn văn học và 
tiếng Việt. Nói hoàn thiện vì qua làm văn học sinh được bổ sung và 
tự bô sung những hiểu biết văn học đã thu nhận được trong các phản 
món. Cũng qua làm ván, vốn kiến thức chết sẽ trở thành kiên thức 
sống. Hiêu biết tân mạn có khi “hỗn loạn” được pham trù hoá, được 
chuyển hoá về chất ai cũng thưa nhận qua làm văn. học sinh không 
những chỉ được thư thách về vốn kiến thức hay hiểu biết lý thuyết về 
làm văn mà còn phải huy động một cách tông lực nhiều yếu tố về vôn 
sông, về văn hoá,về tư đuy, tình cầm... Mỗi bài làm văn là một tấm 
gương soi con người học về nhiều mát. Lý thuyết là vạy: Thẻ nhưng 
trong thực tế các sách hướng dân giảng dạy làm văn cũng như việc 
giảng dạy của bản thân giáo viên về môn làm văn ở phố thông vận 
mang nặng tính chất lý thuyết sách vở. Học sinh chưa được tra lời 
tường tận cụ thể về cách thức xây đựng. Một văn bản làm văn ngoài 
những chỉ đẫn mang nặng tính chất lời khuyên bảo. Khuyên bao là 
cần thiết nhưng chưa đủ để có thể giúp học sinh làm một bài văn có 
kết quả một cách vững chác. có ý thức không bấp bênh. có tính chất 
cầu may. Tách rời lý thuyết với thực hành là thói quen nhận thức và 
tư đuy sư phạm cũ kỹ. Với sự phát triên khoa học kỷ thuật đặc biệt 
là với cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật ngày nay. Khoảng cách đó 
đã được rút ngắn một cách nhanh chóng khác thường. Tiệc là trong 
giáo dục cũng như trong giang dạy văn, Khuvnh hướng lý thuyết đơn 
thuần vẫn chưa được xoá bỏ triệt đê. Trong giảng vàn. trong lịch sư 


(1) Pham Trong Luận liên bưuyệun tự duy gu đạv vàn học NXH Gbrs du, Hy Nội, T9¿a 
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lý luan vàn học thị hau qua biếu lọ Khong rõ bang trong làm van 
Trone lam van, benh lv thuyết để nhan biết hơn qua cae san phạm 
của học sinh như các bài tạp lơn nho. qua các bài RKiem tra hàng 
tran, đạc biệt la qua các bài van hàng thang Cho nền muốn tang 
cương tình thực hanh của gới làm van mọt điều cực kỷ quan trọng có 
ý nghiĩa quvet định là xac định hệ thông nàng lực và Kỷ nàng văn học 
cho học sinh trương ứng vơi nó và hệ thông bài rạấp thực hành. Tiệc 
răng ca hai mật này đeu là hai mát con trông trong ly thuyêt làm 
văn lau nav: Không xác định được hẹ thông cầu trúc năng lực văn 
thì viec rên luyện thức hành sẽ trơ thành vụ vơ, Không định hướng. 
khong có ke hoạch. Xac định được hệ thông năng lực rồi mà thiếu 
mót hệ thông bài rạp chạt chế thì năng lực và kỷ năng văn học cua 
học sinh cùng không bao giơ được hình thành. Trong truyền thông 
đạv văn lâu nav cua chúng ta, công việc thực hành làm văn ở nhà 
trương phỏ thông chu vêeu (nêu không nói là tất c3) chỉ trông cậy vào 
những bài làm văn định Kỷ hàng thang cho học sinh. Sau đây sẽ sơ 
bó bàn về hệ thông năng lực và Rỷ năng văn chủ vếu cùng một số 
hình rhưc bài tập rèn luyện tương ứng. 

Năng lực văn và bài tập rên luyện năng lực văn là vấn đề còn 
qua mới me ở ta. O Liên Xô cũng mới me về lý luận và thực hành. Do 
quan niẹm dạy học văn thiên về sách vở nên vân để rên luyện năng 
lực cũng như hệ thông bài tập văn được coi nhẹ quả lâu, Ö đây chỉ sơ 
bộ nêu ván để tiếp tục nghiện cứu thêm. 

- Một nhận thức thiêu rạch ròi về môi quan hệ giưä văn và tiêng 
kéo đài quả lâu và đã gây hậu qua không tốt trong việc đào tạo về 
văn lần đào tạo về tiêng. Đã nhiều năm, chúng ta chỉ dạy văn và 
không đạv tiếng, không dạy ngôn ngừ học. Trong dạy văn, nhật là 
giang văn, Khi thì cho đạyv văn là dạy hình anh. đạy nội dụng mà 
khỏng dạy trừ, ngược lại có Khi có người lại biên một giữ giang văn 
thành một giỡ bài tập về tiếng Việt, về ngôn ngữ học. Sau 10 năm 
Nhà nước cách mạng. Bỏ giáo dục mới quyết định chia hán môn tiếng 
Việt và van ra như hai món học. Và nhiều ý Kiến của những người có 
trach nhiệm soan thao chương trình và chỉ đạo giáo dục đã nói một 
cạch hào hứng răng đảv là mọt sự Kiện có Ýý nghĩa cách mạng ở 

30: 


trương đai học sư phạm,sau nhiều năm đào tạo ngươi đạy thay Dạy 
văn bao nhiều, học van bao nhiều ma sifh viên vàn việt văn kém, 
làm cái đơn xin phép có khi Không xuôi thê là đã phai lập mọt bộ 
môn miới với cái tên khiêm tón, để đạt là "Nhóm tiêng Việt thực 
hành” bên cạnh bộ môn ngôn ngữ học đại cương. Và rồi gân đây sau 
30 năm thành lập, nhà trương sư phạm mới đi đến quyết định thành 
lập một tô bộ món mới: Tó phương phap dạy tiếng Việt với đôi tượng, 
mục đích. nội dung phương pháp. chức năng không giống với tò bộ 
môn phương pháp dạy văn đã thành lập trước nó 235 năm nay. Trong 
giang văn, cứ vướng mãi hai khuvnh hướng đối lập: Một bên là phải 
đi từ “từ ' mới hiểu được văn. Tác giả "giảng văn dưới ánh sáng ngôn 
ngữ học hiện đại” đã cho tất ca phai từ "từ" là từ "từ”. Từ cái "vò đầu 
bứt tai của Maia cho đên chuyện "“khạc mau” làm văn của Phạm 
Nguyễn Du, hay cái trăn trở ba năm mới hiệu được một từ của 
Nguyên Cư Trinh .v.v. đều là do "tứ. Khuvnh hướng ngược lại cho 
rằng trong văn, “từ” là chưa có ý nghĩa gì hết. Hiêu “từ" vẫn chưa 
hiểu được văn thơ. Càng tìa tót “từ' càng xa văn. Trong cái văn chính 
là hình tượng. Khốn nỗi cháng qua là thiếu những kiến thức sơ đăng 
về từ và ngôn ngữ văn học, về quan hệ giữa càu trúc ngôn ngữ với 
cấu trúc văn học, về đặc trưng của quá trình sư dụng từ trong sang 
tác văn học nên mới sinh ra tranh cãi lộn xộn như vạy. Đúng là từ 
đâu đã là văn. “Từ” trong văn là “từ” đã đi từ “từ” Khải quát sang "từ" 
cụ thể. “từ chung sang “từ” riêng "từ” phong cach hoá. cá tính hoá 
của nhà văn. ÖLiên Xô CŨNE Vậy. phai đến lý thuyết về hình chiếu 
ba mặt của Gây thì mới giải quyết ổn thoä mối quan hệ giữa “từ” và 
hình tượng khi tiếp cận tác phẩm. Các nhà giáo học Pháp ở Liên Xô 
dựa vào lý thuyết của Gây để tìm câu trả lời cho vấn đề “từ” và hình 
tượng khi tiếp cận tác phảâm văn chương. Và từ quan niệm mới về từ 
và văn. những chương trình mới nhãt của Liên Xô như chương trình 
văn năm 1983 của Liên Bang Nga doH NUI |) chủ trì và tác giả là 
giáo sư tiên sĩ Kuadriumôva đà chia ra hai loại kỷ nắng văn và tiếng: 


(1) Viện nghiên cứu cúc trường học của Liên bang Nưựau 
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ly nàng đan lien phan trích tác pham và RV năng phát triển ngon 
"ỢIE HóI Ví Việt, Trong nmmọt bại van việt giải thích những điểm cai 
tren chương trình van từ lớp [V đến lớp X. Kuadrimova và Grêmsen 
đã giàn tịch kha rõ he thong KÝ năng này trong bài bao "hình thành 
ky nang rrong qua trình nghiên cứu chương trình văn lớp V đến lợp 
Xr đang trên tạp chỉ van học nhà trương số + nắm 1983. Trợ lại Việt 
Nam ra, những nam gan đáy trong chương trình phố thông. hai bộ 
món vấn và tiếng đã xac lập những hẹ thông bài tập có nọi dung 
khoa học Khae nhau. Trong thì cử gan đây một vài địa phương cùng 
như trình đó hai loại cầu hỏi: cầu về van và câu về tiếng. 

Tư cho đã nhấp làm một ngữ và văn. đến sự phán chỉa ra hai bộ 
món với hai vều cau chức nàng, với hệ thông năng lực và Kỷ nàng 
khác nhau là eä một qua trình. Nó tuỷ thuộc vào sự hiểu biết đúng 
đản vẻ văn và về riêng nó cùng phan anh trình độ trưởng thành của 
Khoa rieng Việt và ngon ngữ học ở nược ta, cũng như trình đó khoa 
học ve phương pháp đạy tiếng ở các trương sư phạm. 

Cũng có thê có ngươi còn phân vàn rằng làm øì có chuyện tách 
rời øữa nơợử và văn trong việc đào !ao con người học sinh phổ thông 
toàn điện vì môi món có một chức năng riêng trong việc đào tạo con 
ngươi học sinh roàn điện ngay từ thời giao đục xa xưa ông đồ cũng đã 
eó phan món chứ nói ơì thơi đại ngàv nay. Mà cứ nói ngay trong 
nghề van chương cua chúng ta thì sự phân chia văn và ngữ vân là 
một sứ rhạt. Pháp có hai chữ "Pòete” với "Versificateur” ta có chữ " 
thợ thơ” với "nhà thơ. Phạp lại có "écrivant” với "écrivain”. Anarôn 
Phørangxơ đa chăng nói đến hai điều kinh khủng đối với người viết 
van la gì! Có nhà nøhiền cứu uyên tham chiếm được sự ngưỡng mộ 
nhưng không hề hay nói đúng là không thể làm nồi một bài thơ. Có 
ngươi chữ nghĩa. văn pham. thí pháp tra nhiều lắm thể mà 16 tuôi 
đầu thôi phải từ cảnh đơi đói khô rách nát đã tạo nên tác phảm đầu 
tạv sông mãi đến nav Có người trí tuệ sắc sảo nhưng chưa hề gio 
tốt øiot nước mất trước số phán các nhân vật như L.Tônxtôi mong 
mới ở những bạn đọc của mình. Khi soạn chương trình bộ môn 
phương pháp đạv vận và phương pháp đạy tiêng ở Đại học sư phạm. 
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hav Khi bát tay vao việt giao trình bọ món phương pháp. đen phản 
phương pháp đạv làm văn chúng röi van cón đang rat lung túng khi 
đạt nó trong quan hệ với phan phát triển ng ngữ nói và Vvịe! cua 
chương trình phương pháp dạy tiếng. châng hạn như phần dạy ky 
nang. phân tích đề lập đàn ý. phương- pháp là một bài chứng mình 
gia thích v.v. Cách Kết cấu một đoạn vân thuốc phân đạy tiếng như 
phan văn phải chịu trách nhiệm đến mức đọ nào? có phai chỉ liên 
quan đến những phản có tính chât văn chương hav không?) đên nay, 
vấn để còn chưa rð ở đại học. nhất định có anh hương đến phỏ thông. 

Bắt tav vào soạn thảo chương trình bài tập thực hành văn cần 

nhìn rồ sự tôn tại eua hai loại KÝ năng và năng lực văn và tiếng Thê 
nhưng xư lý sư khác biệt Khoa học đó như thê nào trong qua rrình 
đào tạo người học sinh phổ thông: nên xử lý như thế nào là tối ưu 
môi quan hệ giữa hai loại kỹ năng và năng lực ở hai bộ môn này lại 
la một vấn để khác. 

Bước đầu vẫn có thê phân loại các nhóm ký náng cơ bản vẻ văn 

như sau: 

Nhóm [ là nhóm kỷ năng chiêm lĩnh tác phảm văn chương (bao 

gỏm cam thụ. phân tích. đánh giả ). 

Nhóm TT là nhóm chiếm lĩnh kiến thức và tác phâm (giai đoạn, 

khuvnh hướng. tác gia. hiện tượng văn học). 

Nhóm LII là nhóm sảng tác văn bản nghị luạn và văn ban văn 

chương. 

Có thể cụ thể hoá các nhóm kỷ nắng như sau: 

Về nhóm lÏ có: 

1. Đọc diễn cam (đọc đúng giọng điệu, tình cam tác gia. giọng 
điệu nhân vật khác nhau. đúng loại the...) 

2. Kê chuyện. tóm tắt theo những yêu câu khác nhau (tgảy gọn 
mạch lạc.. trung thành với vàn bạn, phù hợp ý đồ tác gia. 
đúng chu đẻ tác pham: đúng Kết cau cót chuyện: nói bật 
những tình tiết tiêu biêu sảng to những nhân vạt chính. nói 
chung phải có màu sắc cam súc ) 


310 


[ham tịch mìot! nhậm vất hàv mọt nhóm nhầm vật ; so sanh các 
nhĩm vịt hav cac nhóm nhan vạt, 

EL Phát hien chủ để tự tương mọt rae pham (phát biếu vẻ chủ đe: 
thư thách rên tac phẩm, rrao đối nhưng ren đạt gia định cho 
tạc phạm! 

à Phát hiện điểm sang thâm mỹ, vều ró then chốt của tác phảm 
(từ, hình anh. biên pháp nghệ thuật đặc sắc...). 

G6 So sanh chu đề từ tương các tác phâm ; phát hiện chủ đề 
chính . chu đề phụ trong một tac phâm 

; Rút ra nhan định chung về một tác phâm. một nhân vat, hay 
một vên rô nội đụng nghệ thuật của tác phảm 

B8 Bình giang mọt đoạn ván. lới một nhân vat: lơi phê bình của 
tạc phảm 

L Thu hoạch cua bản thân về tác phẩm (về một nhân vật, một 
văn để của rác phâm hay mọt nhân vật nói chung) 

Nhóm [TL - nhóm Ký nàng chiếm lính Kiên thức trên cấp đọ tác 
phạm (giai đoạn Khuvnh hướng, rác giả...), có thê là : 


r^ 


1. Giai thích một nhạn định văn học ( về tác gia, tác phàm:, 
RKhuvnh hướng. hiện tượng văn học...) Dàn ý hoa mọt văn 
ban. phát hiện luận điểm hay hệ thông luận điểm trong một 
van bạn. Tóm rất nội dụng lập luận một văn bản, tập nhận 
định. 

- Chứng mình nhận định văn học. 
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3 Phân tích một nhận định văn học. 

1 Phát biêu v kiến về một văn để văn học . 

5. So sanh cae rac gia, cac Khuvnh hướng văn học, 

6. Tạp viet mọt đoạn bình luạn văn học 

Nhóm THỊ - Bao gồm những hoạt động sang tác như làm thơ lục 
bại, thơ tự đo - viết nhạt Ký, viết bao tương, tạp viết một bài bao cáo 
có tình chat nghiên cứu - chủ vêu là những bài làm văn nghị luận 
văn học vác xã hơi theo các Kiêu bài đã quy định trong chương 


rrimmh... 
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Trên đáy chỉ là gợi ý bạn đâu, chưa bao quát hết mọi hình thức 
hoạt động rên luyẹn năng lực và Rỷ nang văn cho học sinh. Riehng cac 
bài tập thực hành tương ứng với các loại Kỷ nang vàn học Khác nhau 
đang cần được sự bô sung cua các giáo viên vân học đề hình thức bài 
tập được đa đạng hoá hơn , phong phú hơn. Có thể hình thành nàng 
lực và kỷ năng văn học cho học sinh mới có thể thực hiện mọt cách 
đều đặn và vững chắc. Các cuốn bài tập làm văn và bài tập về tiêng 
đã được ân hành chắc là những gợi ý ban đầu để anh chị em đồng 
nghiệp tiệp tục suy nghĩ. tìm tòi thêm. 


IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂN Ở PTTH 


Nhìn khái quát có thể nói việc đạy học làm văn bao gôm hai 
phần việc chính : Dạy lý thuyết và dạy thực hành. Dạy thực hành có 
các công việc ra đề, chấm bài. tra bài. theo đõi quá trình học làm 
văn của học sinh trong năm. Sau đây chỉ đi vào một số công việc 
chính. 


1. Cách giảng dạy lý thyuyết làm văn 


Như đã nói trên. đây là một khâu còn ràt nhiêu lúng túng trong 
giáo viên: lúng túng về mát phương diện nội dung khoa học cũng 
như phương pháp tiên hành. Không phai không còn khuynh hướng 
coi nhẹ việc làm cho học sinh thực sự thóng hiểu lý thuyết. Có thể 
một phần vì lý thuyết chưa thật chính xác. Nhưng không phai vì thê 
không khác hoạ cho học sinh được một số nét lý luận cơ bản nhất về 
lý thuyết làm văn . Trong giang đạy văn nói chung cũng như trong 
giảng đạy làm văn nói riêng không thể coi thương lý luận cơ bản, 
Tình trạng mù mở về lý thuyết đưa học sinh đến tình trạng làm văn 
một cách vó ý thức, sa vào kinh nghiệm chu nghĩa mà Kinh nghiệm 
lại là kinh nghiệm vụn vật của riêng rừng em. Chúng ta bát gặp 
không ít trương hợp học sinh đã làm nhầm kiêu bài mà để văn yêu 
cầu . Học sinh không phân biệt được thật rạch ròi các Khải niềm kiêu 
bài phân tích. bình giang, bình luận. bình chú. Sách lý luan về làm 
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vam ca ta lau Ha con có mìo! nhược địem lớn là các định nghĩa cơ 
bám chỉ veu ve Kieu bài Khone cơ đong tRhong nói là con nham lan) 
Mót, hai giờ đạv lv thuyve! làm van mà số trang đài đến 15 - 20 
tranø Song Khi øiang đạv lý thuyết, nhất thiết giao viên phai giúp 
học sinh nam chác đến đó phầm xuất được thất rõ nọi dụng trưng Khai 
niềm phan tích giai thích. bình giang. bình chú, bình luạn... Có 
giao viên đã lập những sơ đó khu biệt các Kiêu bài và liên hệ giữa 
chúng Khi bát rav vào làm mọt Riêu bài được định hương theo đề 
bai. học sinh sẽ ý thức được những công việc mà mình phải làm đề 
đạp ứng veu cau đã định rrong đẻ văn. 

Canh Kkhuvnh hướng coi nhẹ lý thuyết, Không ít giáo viên phố 
thông taạch biet ly thuyết với thực hành - Hình thành lý luận một 
cach có he thông là cần thiết nhưng lý thuyết chỉ thực sự được cung 
cö và tiêu hoa thong qua he thông bài tạp. Rèn luyện bên bi,!y mĩ, 
từng bước , thương xuyên. rhông qua một hệ thông bài rạp chạt chế 
từng thao tác một cho học sinh. là một yêu câu có tính nguyên tác, 
phù hợp vơi cac đặc thù của việc giang dạy làm văn - bộ môn học 
mang nàng tính thực hành ở phó thông. Thông qua việc luyện tập 
thực hành. lý rhuyêt làm vân mới được định hình và đạt đên trình độ 
rhông hiệu thực sự 

Về phương pháp hình thành lý thuyết làm văn cũng con những 
v Kiên chưa thỏng nhat Có ngươi rhiên về lôi đạyv đi ?ữ những bại 
matt đến ly thuyềt, Có 1.gươi thiên vẻ lôi giảng lý thuyết ta ninh hoa 
bảng những đoan văn máu Có người cho răng, nên đi từ viec phần 
tịch những bài làm eu thẻ cua học sinh ,lý do là giơ đạy sinh động 
hơn, gản gũi hơn với học sinh. Và chăng những bài văn màu của các 
nhà văn. nhà văn hoá lớn chỉ là "Kính nhỉ viên chỉ” học -inh không 
thê nào với tới. Xét chung thì ea ba phương thức giang dạy rrên đếu 
dua hoặc vào phương pháp điên dịch. hoặc phương pháp quy nạp. 
Diên địch hay quy nạp trong tư đụy và trong dạy học khong loại trừ 
nhau. Con môi phương thức đã dùng rrên đều có những mật mạnh 
và veu cần được phát huy và hạn che trong qua trình giang đạy. Van 
đề là biet phối hợp đe rạn đụng mát mạnh cua moi phương rhức 
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Phương rhức đi tự mau chuận là mọt phương thức phó Đien troi¿e 
khoa hoc Ký thuật và đạyv học ngaấv nayv. Mau thương đạt đến !iinh 
độ chuan mực về Ìy thuyết. Phan tịch mau đề hình thanh trí thức ÌV 
thuyết là con đương qui nạp trong Khoa học và trong giao dục. Prong 
làm ván cũng có thẻ và can ấp dụng Tư viẹc phản tích những đặc 
điểm về ý đồ phát ngón. về tạo ý. về kết cau đặc điểm, luạn cú. vé 
nghệ thuật hành văn ở bản “Tuyên ngôn độc lập” của Bác Hỏ. chác 
hản là học sinh hiệu rõ hơn, để đàng hơn một bài lý thuyêt về văn 
nghị luận xã hội - chính trị. Phương thức này được vận dụng thành 
công trong một số cuốn làm văn PTCS. Có thê là nên áp dụng cho 
học sinh PTTH. Nhat là những lớp đâu cấp còn có ý Kiến e ngai là 
bài mâu thì học sinh chì "kính nhí viên chỉ. Cũng không hãn như 
'ậy. Trong khoa học và dạy học. cân đạt đên sự tỉnh thông lý thuyết 
một cách vững chác. Maãu chuân là máu lý tương phai phần đâu. 
phai được ý thức và nhận thức. song mức đọ yêu cau đôi với học sinh 
phó thông lại là vấn để Khác. Dạy học bao giơ cũng là lựa chọn. Lựa 
chọn cái cơ ban và cái thích hợp nhất. 

Phương thức đi từ những bài làm của học sinh có cai hav mà 
cũng có cái đở. Hav là gản gũi học sinh, để tao được những tình 
huông và râm thê học tạp cho học sinh. Cái sai, cai đúng cua bài làm 
của học sinh thương có tỉnh phố cạp với các em. Tuy nhiên ý nghĩa 
phan diện của một bài mâu hay tính tương đối chuảân mực ở từng bài 
làm cho học sinh khong tạo được những dữ Kiện tỏi tu cho việc hình 
thành lý thuyết chuaân mực. Máu từ bài làm của học sinh nhiêu hạn 
chê trong giảo đục chính diện. Việc sư dụng mâu từ bài làm cua học 
sinh nên hạn chế và chủ yêu dùng trong các giớ tra bài. Di nhiên một 
bài thanh công cua học sinh giỏi - chuyên văn, hay rút ra từ miột số 
bài lầm xuất sắc văn cần được chú ý phát huy đùng để mình hoa cho 
giơ lý thuyết thêm sinh đọng và hứng thú đói vơi học sinh cùng lựa 
tuôi. 

Như vừa nêu ø tren. cách hình rhanh Khai niệm từ bài máu eu 
thê. rừữ những tình huong hoạt đong giao tiep gan gủi là mọt cách 
được rhực hiện khá sinh đọng trone một vai cuốn sách dđạtv làm van ở 


311 


PfICRS ©) PƑVYH van có the thimm Khao và ấp dụng. nhất la với các lớp 
đầu cap và với học sinh ở nhưng địa phương ma có phan veu ve Kha 
name nhan thức Khai qua! Vị du de hình thanh Khai niệm văn giai 
thịch. <áach øiìo Khoa PP CS đa tiên hành như sau: Trong bài tạp 1. 
giao Viên net một tình huong hoat đọng gàn gúi như sau: ” Trong 
cuoc họp bạn ve phán đau trợ thanh ngươi Đoàn vien TNCS Hò Chì 
Mình. các bạn trong lợp em đã phát biếu rất sói nói Neu được tham 
đụ cuoc hợp đó, em sẽ neU len những lý do gì Khien mình có nguyen 
vong !rơ thanh ngươi Đoan viên” Bài tạp đặt học sinh trước mới 
tình huong phai giai thích. phai tự mình có ý Kiên vẻ mọt văn đề gàn 
ơũ! trong đơi song nha !rương. 

Sau đó giao viên nêu bài rạp 2: Đó là bài mau "Vui tết trung 
thu" (1915) cua Bác Ho gưi cac chau thiêu nhí. Nêu bài màu và veu 
cau học sinh tự mình tra lới can hoi trên cơ sơ nghiên cứu mìau văn 
bạn. 

"VỊ sao Bác và cac chau đều vui tươi hơn hở trong ngày tết trung 
thu 1915? Và từ bài rạp eu thể đó, giao viên giúp học sinh # mình 
hình thành bhai niệm "giai thích” là gì (1). 

Cách đạyv làm văn theo rình huông hoạt đóng giao tiếp và trên 
máu là cách đạy hiện đại có hiệu qua đang tín cậy đã được nhiều nhà 
khoa học sự pham ghỉ nhận. Cách đạy lý thuyết làm văn ở PTTH 
cũng eó the tham khao để phản nào vận dụng cho thích hợp với lửa 
tuổi học sinh. phản nào đã phát triên hơn về tư đụv Khái quát và tư 
duy Ìý luận. Nói vạav cũng có nghĩa là ở PTTH việc giang dạv ly 
thuyết làm văn theo phương pháp diễn dịch là điều có thẻ chấp 
nhận Trình đó tự duy Khải quát, tự đụy tổng hợp của học sinh 
PTTH tương đöỏi phát triên, vỏn hiệu biết về làm văn và về văn học ở 
PTCS tương đói nhiều. có thê làm cơ sơ. cứ liệu cho việc lý luận khái 
quát, hơn nữa ở trương PTTH phát triên tư đuy trừu tượng, khai 
quát cho học sinh la mọt viẹc quan trọng, Những ly do đó cho phép 
viec ơiang đạv ly thuyet làm văn bát đầu từ viẹc hình thành kiến 


c1 z Nưneen TT vài Nghtxeeh Nghiệp - áp lunmevan 8K NNH Giao dục Hi Nội T!INR 


thức Khai quát trưu tượng la có the chấp nhàn được. Va chan? Ìv 
luan làm văn ciing khong có ơi cao siêu hay xa với làm. Học sình ð 
trương PTFTH du kha nàng và đã tưng làm quen với Kiên thức khai 
quát qua các mon học Lịch sư, Chính trị, Toan học. Và ngay ca cac 
món văn từ cac lợp dưới, Điều quan trọng là khong dừng lại ở bước 
năm lý thuyết, LÝ thuyết chỉ được củng có, khác hoa tỉnh thông qua 
hệ thòng bài rạp lớn. nhỏ. Giao viên cần phản định một cách cụ thẻ, 
có hê hoạch tửng bước hệ thông bài tạp tưởng ứng cởi từng thao tác 
tử ky nàng làm cán. Từ đầu năm học, giáo viên nhất thiệt phai năm 
được yêu cầu của chương trình cẻ mặt rèn luyện kỳ năng làm can cho 
tớp học mình phụ trách. Giao viên có trách nhiệm và có kinh nghiệm 
nghe nghiệp bao giơ cũng vạch sản kè hoạch bài tắp lớn nho từng 
thủng, từng tuần, tứng tới những thưo tác bỹ thuật, bỳ nàng làm can 
được qui định trong chương trình. Tiệc ràng viẹc rên luyẹn làm văn 
cho học sinh ở so đông giáo viên phô thông lâu nay vẫn còn qua tuỳ 
tiện. cháp vá. Nghiên cứu ca hệ thông chương trình giang vàn, văn 
học sư, lý luận van học trong môi tương quan vơi hệ thông Kỷ nàng 
làm van ở rừng cap học và lớp học nhất định, hau như chưa được đạt 
ra vơi giao viên nhát là từ cac cạp chì đạo chuyên món. Hiệu qua làm 
văn thấp kém cũng là điều để hiểu. Nói rèn luyện học sinh là nói đến 
việc làm có ý thức. cũng là viẹc làm ty mĩ, công phu. có kê hoạch cụ 
the. Nêu không. viẹc giang đạy lý thuyết làm văn lại rơi vào quỷ đạo 
của lôi giang dạy trừu tượng. sách vơ và phù phiêm mà hậu qua như 
thê nào thì chúng ta, những nhà sư phạm đã từng trải nghiệm và 
chịu phần trách nhiệm không nho ở nhiều thập ky qua. 


2. Công việc ra đề văn 


\i đã từng viết sách làm văn, soạn các rạp đàn bài, ra các để thi 
tôt nghiệp hay thi tuyên mới cam nhận hết cái khó của việc ra để 
văn. Ra được một để văn không có øì sai sót là việc đã Khó roi tự 
mình øiai để đó với một đáp án chính xác là viẹc khó thứ hai Khó 
sau không kém cäi khó trước: Cứ nhìn vào cac bọ để thì của mọt vài 
soạn øiai hay đọc một số đề bài cũng với đạân bài mâu của Hiọt so giao 
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vien phó thông, chủng ta càng thấy công việc ra để văn khó khăn và 
phức tấp biết bao nhiều. Việc ra để văn thư thách năng lực về nhiều 
mi! của ngưới ra đe. Không phải có Kiên thức ván học là đã đủ điều 
kien để ra được để thi cốt, chưa nói đên là hay. Một để văn đòi hỏi 
Khong chỉ kiên thức văn chương, hiểu biết sư phạm và còn nhiều vêu 
tô khác có Khi lại thuộc sự màn cam chính trị. xã hội, văn hoa, của 
ngươi ra để,tuỷ thuộc vào Khả nắng tư duy và thị hiểu thâm mỹ của 
người ta để nữa (vấn để sẽ được bàn øơ sau). Hình như vì tính chất 
khó khăn phức tạp của một đề van mà không ít các nhà giáo đã phai 
tranh luận kha lâu trong những kỷ chấm thi tốt nghiệp hay tuyên 
sinh đê đi đến nhat trí được về để thi và nhất trí về đáp án trước khi 
đạt bút đánh giá từng bài làm của học sinh. Không phải không có 
những trương hợp đã phai cản đến giải pháp thoa hiệp từ các cấp chỉ 
đạo chuyên môn. Cũng có khi vì ra để không để. giải để cũng khó 
nén giáo viên chúng ta lầu nay thương chỉ đựa vào các tập đàn bài 
làm văn cua nhà xuất bản Giáo dục hay một sỏ đàn bài trong các 
cuôn sách luyện thi vào Đại học của một số trường Đại học để tranh 
được sự vất va và nhầm lần cho ban thân. Có để sản. có đáp ân sản 
và cứ việc giao cho học sinh làm và dựa vào sách để đánh giá. Làm 
như vậy có lẽ thuan tiện cho giáo viên đã ít kinh nghiệm mà lại bận 
bịu trăm nghìn công việc đơi thường. Nhưng đứng về yêu câu sư 
phạm thì việc giáo viên không phái suy nghĩ về một để văn hay đáp 
án để văn là hiện rượng không hay cho sự tu đưỡng nghề nghiệp của 
giáo viên và cũng không hay cho ket qua giáo dục đào tạo. Tự giáo 
viên suy nghì #ữ #ực tiễn học xùnh của mình, từ yêu cầu của chương 
trình, từ hoàn cánh dạy tà học, từ hông khí chính trị, uăn hoa xạ 
hội... để ra một đề văn rồi tự mình xảy dựng đáp án cho để văn mình 
lựa chọn sẽ đưa đến những tác dụng bổ ích nhiều mặt cho cả giáo 
viên lần học sinh. Tiếc rằng hiện nay số giáo viên chịu khó tự ra để, 
tứ giai đáp để văn không có được bao nhiêu ở nhà trương PTTH 
chúng ta. Ra để tốt là một thước đo nắng lực văn chương, năng lực 
sự phạm và trình độ nhiều mặt khác của ngươi giáo viên văn học. 
Khóng ít giáo viên chưa ý thức được điều này. Trước đây có một số 
nhà giao giỏi đã tự mình ra để. giải để và soạn những bài văn mẫu về 

317 


để bài đó đề giúp học sinh học hơi mọt cạch cu the, Những giao viên 
này thương rất chóng tiên bọ ve giang đạy, ve trình đọ viet Van Và IV 
tín với học sinh cũng ngày càng rô. 

Song, ý nghĩa cua viẹc ra để van không chị có liên quan đen giao 
viên. Khả năng phát triên của øiáo viên mà còn có rác dụng lơn đến 
nhiều mặt khác cua quá trình giang dạy và đào tạo. Ai cũng nhàn rõ 
mỏi cách ra đề đều phản ảnh một quan điêm dạy học văn nhat định. 
Có người nói đề thi là một biện pháp đê uốn nắn cách đạy cua giáo 
viên và cách học cua học sinh một cách hữu hiệu. Những nhận Xét 
trên cũng đà được đồng tình. Nêu dạy học vân còn năm trong qui đạo 
thông tin tiếp thu thì để văn chỉ yêu cầu học sinh sao chep tai hiện 
kiên thức. Nêu giáo viên chủ chương phát huy năng động chủ thê 
học sinh thì để văn sẽ gợi cam hứng sáng tạo cua các em. Cho nên 
một cách ra đề nào đó sẽ trực tiếp qui định phương hương dạy và học 
của giáo viên và ở học sinh phó thông. Có thê nhận thảyv hàng nàm 
những để thi văn của Bộ Đại học và THCN trước đây dược nhiều 
thầy giáo luyện thi theo sát đê rút kinh nghiệm mở lớp dạy thêu. 
Các đề văn tốt nghiệp PTTH có một thay đôi nhỏ về nội dung hay 
cách ra để là đông đảo giáo viên sẽ tức khác hướng sự dạy dỗ của 
mình theo cách ra để của Bọ. Sơ Giáo dục Hà Nội đã có khao sát 
đáng tín cậy về tác dụng của cách ra để van. Khảo sát trên 13.767 
bài vân của học sinh phổ thông thì điểm số thường cạm vào ba bậc 4, 
5. 6 nghĩa là loại trung bình. Trong đó có 6.136 điểm 5, tỷ lệ là 
13.8%, nghĩa là 1/2. Với một cách ra để chung chung, học hay Không 
học, học sinh cũng làm bài được, hoặc làm văn chỉ cần tan cho trôi 
chảy là để được xếp vào em điểm trung bình. Học sinh không thấy 
cần phải học cản thận môn văn mới thì được. Nhận thấy lôi ra đề cũ 
có nhược điểm lâu năm, Sở Giáo dục Hà Nội đã thay đổi cách ra để. 
Đề gôm 2 phản: một phân có phản đòi hỏi học sinh xét đoán ngôn 
ngữ (chính tả. ngữ pháp. từ) và một phản đòi hỏi viết bài văn, cảm 
thu phản tích so sánh thơ văn. Kết quả là tự nhiên giáo viên và học 
sinh đều nhận thấy phải đạy và học toàn diện cä văn lần tiếng: phải 
nâng lực nhiều mặt chứ không phải chì có việc chuẩn bị một số bài 
màn đề đi thì văn. Và số điểm không còn cụũm vào ba bác như trước 
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t1 tai 1i tí Q đen so 1Ô Cung Khong có mọt điềm nào chiếm qua 
JO”ø C11: Älav nam đan đấy, de van tuyen sinh vao Đai học đà thêm 
một phản Kiếm tra Kien thức cụ thể ngoài phạm vêu câu cam thủ 
phím tích van học; học sinh buộc phai có Kien thức thơ văn củ the, Có 
đe thị Đại học ven cau nhớ lại những câu thơ tiêu bieu.Cách ra đe 
văn này the hien mọt quan niệm mới về đào tạo trong môn Van. Học 
van không thẻ khong tích luy được một số kiên thức cụ the, chính 
xác, tieu biệu Tham chỉ có khi cùng cân phái học thuộc long một sò 
thơ van. Mọt sö Kiên thức chính xác về một số tác gia, tác pham. hiện 
tương văn học tiêu biêu cũng là đời hỏi rất veu đổi với học sinh phỏ 
thong. 

Tren đạv đã nói đến tác đọng cực Kỷ quan trọng cua viẹc ra đề 
van. Giao viên can coi viec ra để văn như mọt phản việc hữu cơ 
khong the ne rranh trong tông hợp công việc nghề nghiẹp của mình 
Sau đây là mọt số vêu cầu có tĩnh nguyên tác đôi với một để làm văn 
g phó thông. 

Trước Khi đi vào những vấn đề có tính chat lý luận, hãy Khao sát 
ngâu nhiên mọt vài để van. Đầy là những đe đù sao cũng được coi là 
soạn thao KÝ lưỡng vì tất ca là những để rhï có tính chất quốc gia (thì 
tuyên vào Đai học. thi tuyển học sinh gioi toan quốc). Nhưng có thê 
nói ở để nào củng có van để phai bàn, phai ru: kinh nghiệm đề có thê 
xác định được một sỏ yêu cầu có tính nguyên tác đổi với một để làm 
văn. 

Bát đầu bảng để thì chọn học sinh gioi nam học 1989 - 1990. Có 
hai đe. 

Đề 1: Phân tích bài thơ "Ông Đồ” cua Vũ Đình Liên. Có người 
nều vấn đe: Đáy có phai là van để thuộc pham vi kiên thức cơ bản, 
trọng râm cua chương trình phố thông RKhong' Có ý Kiên cho rắng cái 
đau buôn, mất mát cúa bài thơ này liệu học -ình có cam nhận nói 
Không? Có qua xa lạđể van nào, cũng có thẻ con những vấn để không 
đề gì nhất trí ngav được: Không nhất trí vì thiêu những cơ sở lý luận 
chung. 


ẨM" tCitao lục Hà Noi  FI,HĐÙ" 
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Đề 2 như sau: Hãy bình luận một quan niềm văn chương sau 
đây: "...Đối với tôi. vân chương khong phai là mọt cách đem đến cho 
ngươi đọc được thoát ly hay sự quên, trải lại văn chương là mọt thứ 
vũ khí thanh cao và đác lực mà chúng ta có để vừa tô cáo và thay đổi 
một cái thế giới gia đối và tàn ác. vừa làm cho lòng người được thêm 
trong sạch và phong phú hơn”. 

Dư luận muốn hỏi: quan niệm văn chương ở đây là quan niệm 
của Thạch Lam đã minh bạch rỏi. sao lại còn thêm chữ znớ¿?) Có thừa 
cháng? Hay là người ra để muốn đánh bẩy học sinh? Điều đó có thể 
có ý muốn nói ngầm răng đây chỉ là một quan niệm thôi. còn nhiều 
quan niệm khác của Thạch Lam? Và của nhiều ngươi khác nữa” Có 
thể như vậy, nhưng hành văn có chuân không? 

Lại có ý kiến phàn nàn: Trong 240 phút. để bài buộc học sinh 
phân tích, giải quyết bao nhiêu vấn đề lý luận. Ít nhất là phải có mấy 
vấn đề bắt buộc sau đây: 

I - Phủ nhận văn chương ¿hoét ly 

[I- Khẳng định một quan niệm văn chương tích cực ở mấy về 

1) Một thứ văn chương £ha?th cao và đắc lực 
2) Mục đích là vừa /ố cđứo và thay đốt một cái thế giới giá dôi 
và fà? ác vừa làm cho lòng ngươi được thêm rong sạch và 


phong phú hơn. 
(Mỗi gạch chân là một khái niệm phải giải quyết) 

Dư luận phàn nàn rằng cứ mỗi khái niệm trên (gạch chân) là 
một vấn đề lý luận rắc rối phức tạp, liệu học sinh có làm nổi không 
và có thì giờ để phân giải đề. rồi lại cắt nghĩa phân giải. chứng mình 
trong vòng 240 phút? Đề như vậy có đánh đố học sinh không? 

Lại xem xét thêm một đề thi tuyển học sinh phổ thông vào Đại 
học. Đề như sau: 

“Trong cuộc nói chuyện với các giáo viên văn học. đồng chí Tố 
Hữu đã nói “Dạy văn học, học văn học thật là một niềm vui sướng 
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lơn. Qua mới giơ van học thầy giao có thê làm rung động các em, làm 
cho cac em vêu đơi, veu lẽ sông và lớn lên thêm một chút”. Hày giai 
thích va chứng mìmh” 

Ngươi đọc thác mác: liệu để có đòi hỏi học sinh qua sớm khóng? 
Đáv là học sinh phô thông. các em đã đi dạy học đâu mà hiểu dạy 
vàn là niềm vui sướng lớn? Hay là để yêu cầu học sinh từ góc độ học 
sinh mà xư lý vân đề? Dù sao thì để văn có gì đó để rút kinh nghiệm. 
Đã sát chưa? Có đăanh đô học sinh không? 

Thử xem xét một vài để văn đã được soạn thao tương đổi chu 
đao để thấy ngoài những ưu điểm rất cơ bản. chúng ta vân thấy còn 
rát nhiều vấn đề phải bàn, phải trao đổi để có thê chuân hóa được 
một để văn. Ô ta, việc thị cử đã có lâu năm nhưng tiếc răng Bộ Giáo 
dục và Bộ Đại học và THCN trước đây không hề tô chức được một 
cuộc họp rút kinh nghiệm về ra đề thi: Từ tiêu chuẩn cần có cho một 
đề thi, đến điều kiện cần có để làm được một đề thì tốt?.. Có lẽ do 
quan niệm của chúng ta về để thi còn quá giản đơn nếu không nói là 
thiếu hiểu biết đây đủ về một việc rất quan trọng của khâu sư phạm. 
Một vài lần bảo chí có nêu ý kiến về một vài đề thi phổ thông và đại 
học, nhưng chuyện đâu cứ vào đấy, người ra để cứ ra, người đi thi thì 
cứ phải thi. ai có ý kiến cứ nói. Đề thi văn vẫn ít được cải tiến. Cái 
tốt nhất không được phát huy, cái yếu vẫn tồn tại mãi. Ngươi am 
hiệu chuyên món sâu cứ đứng ngoài cuộc, người hiểu biết một mặt về 
van chương vân cứ quyết định việc thi cứ cho hàng vạn con người. Sự 
thông nhất những tiêu chuẩn cơ bản cho một đề văn không phải chỉ 
là chuyện riêng của giáo viên phổ thông hay là chuyện học hành 
trong nhà trường cua học sinh mà còn là vấn đề thể chế tuyển chọn 
nhân tài cho Nhà nước. Nhớ lại một câu nói sâu sắc. chí lí của một 
nhà khoa học cho rằng: việc làm văn ở nhà trường đã lừa mị nhiều 
Rẻ bất tải và làm thui chột bao nhiêu mầm non tài năng thực sự. 
Không để øì có thể xác định ngay được chuân mực cho một đề văn 
nhưng ít nhát cũng phải thấy một vài yêu cầu cơ bản nhất để từng 
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bước hạn chê được những thiếu sót kéo đài nhiều năm nav ở nhà 
trương phô thỏng trong việc ra để. Còn về mặt tâm ,í nghề nghiệp, 
người giáo viên cũng tự mình ý thức được tảm quan trong và sư định 
hướng cần thiết tối thiểu khi ra một đề văn cho học sinh. 

Giáo trình giáo học pháp của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1963 
và Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh có nêu lên mây tính 
chất của một đề văn như tính tư tưởng, tính thực tê, tính chính xác, 
tính thẩm mỹ. Từ cách quan niệm, tuỳ sự sắp xếp nội dung và cách 
xác định hàm nghĩa mà mỗi người có thể để xuất một sô tiêu chuẩn 
nhảt định theo những thứ tự và mức độ khac nhau. Tuy nhiên có 
mấy yêu cầu cơ bản sau đây không thể coi nhẹ. 

Trước hết. có lẽ phải nói ngay đến đính chuản xác của một đề 
văn. Chuản xác tề nội dụng khoa học tà phương thức điện đạt đề. 
Một đề văn cho học sinh làm mà tự nó đã chứa đựng những sai sót về 
kiến thức thì Không thể nào chấp nhận được. Một đề văn mà tự nó đã 
không mẫu mực về cách dùng từ, về cách diễn đạt thì không thê nào 
đưa đến cho học sinh một tâm thế làm bài hứng thú. Sự câu tha 
trong nghề nghiệp không phải là chuyện ít gặp ở một số giáo viên 
hoặc thiếu kinh nghiệm, hoặc thiếu trách nhiệm cần thiết. Tiếc rằng 
những sai sót về để không phải không còn ngay trong những bộ để 
thi của một cơ quan Nhà nước. Đề viết: “Đặc điểm của ngôn ngữ văn 
học? Hãy phân tích ngôn ngữ của +4 đòng thơ sau đây để mình hoạ 
cho ý kiến của mình: 

*Đẹp uô cùng Tổ quốc ta ơi 

Rừng cọ đôi chè đồng xanh ngào ngạt 

Năng chói sông Lô hò ô tiếng hát 

Chuyển phà rào rạt bến nước Bình Ca". 
(Tố Hữu - 74 đ: fở)) 

Rõ ràng là đề có vấn để nội dung không chuẩn xác và học sinh 
sẽ lúng túng khi làm bài. Hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ là gì? Chắc 
hắn không kể đến một đặc điểm rất quan trọng là tính hàm ẩn của 


n6#n ngự thơ. những bọn cau thơ nay lại khong chứa đựng tính hàm 
am. Đầy là mâv câu thơ ta canh thôi. 

[0e viet: "Da vao những kiến thức mà sách giáo khoa văn học 
lớp 12 cung cap, anh (chị) hãy nêu lên những đặc điểm của văn học 
hiện thực phe phan Việt Nam giai đoạn 1930 - 19415 và qua đó làm 
sang nhận định sau đây: Văn học hiện thực phê phan tuy con những 
hạn chế vẻ tư tưởng và nghệ thuật, nhưng nó vân có lợi cho Cách 
mang” 

Chưa bàn về từ thừa. về kết cấu để văn tầng lớp lung củng. chỉ 
xét nội dung cũng thấy có nhàm lân. Đặc điểm của văn học hiện thực 
phê phản là mọt phạm tru kien thức bao gồm những vân đề đặc điểm 
ra đời, đặc điểm diễn biên. đạc điểm nội dung, đặc điểm hình thức, 
đặc điểm phản hoá... Còn han chế về cái lợi của văn học hiện thực 
phê phản Việt Nam lại là mọt phạm trù kiên thức khác hẹp hơn (hạn 
chê về tác dụng). Thế thì làm sao lại buộc học sinh nêu lên những 
đạc điểm của văn học hiện thực phê phán để qua đó làm sáng tỏ một 
nhạn định thuộc phạm trù khác hẹp hơn mà bản thân để không xác 
định rõ trong vêu câu? Học sinh lúng túng 'rước một để ván không 
hợp lý như thê này là để hiệu 

Ngoài tính không chuân xac về kiến thức văn học, cách xác định 
yêu cầu eủa đề nhiều khi cũng ràt mơ hồ, không xác định. 

Đề như sau: “Trong bài Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi (thể kỷ XV) 
viết bằng chữ Hán có hai câu đã được dịch: 

"Côn Sơn co suối nước trong 
Tu nghe xuôi chay như cúng đàn cẩn 

Trong bài thơ "Canh khuva" của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có 
cầu mở đầu: “Tiêng suối trong như tiếng hát xa". Anh chị hãy nói vẻ 
đẹp chung và riêng trong lời thơ gần như giống nhau”. 

Không nói đến chuyện có nên tách xe hai câu thơ từ những bài 
thơ hoàn chỉnh ra để so sánh không. Chỉ bàn về cách yên cầu người 
làm bài nói về vẻ đẹp chung và riêng trong hai lời thơ. Thì sinh chắc 
sẻ bản Khoan "về đẹp chung và riêng” trong lời thơ là gì đâv? Vẻ đẹp 
chung và riêng của bân thản lời thơ hay của nhà thơ? Hay của phong 
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cảnh trong lợi thơ? Một chữ đong mơ mà làm cho một để văn hoa ra 
vô Vị và tôi nghĩa. 

Có đề văn gôm một đoạn trích đài gần một trang tiêu thuyết 
Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Cuối cùng ghi một chư cọc lóc: Phần 
tích. Thí sinh phải tự hỏi: Phân tích cái gì đây? phân tích toàn bộ 
đoạn văn về nội dung nghệ thuật, hay phân tích tâm trạng nhân Vật 
chị Sứ trước cảnh quê hương trong giỡ phút mình sắp phải vĩnh biệt 
tất cả, hay là phân tích đoạn văn nói về tác giả, tác phâm. Một cách 
ra đề không chuẩn xác trong cách phát biểu yêu cầu làm cho người 
học, người thi không biết mình phải làm sao cho đúng. Đó là điểm 
nên tránh. 

Khi ra để chúng ta thấy không những có tình trạng không 
chuẩn xác về kiến thức, không chuẩn xác về phương thức biểu đạt 
yêu cầu của để mà cách diễn đạt, lối hành văn, cách dùng từ cũng 
thiếu chuẩn mực. Đề văn ghi:, 

“Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa uọng nói uể" 

Hãy cho biết hai câu thơ trên thuộc bài thơ nào? tác giả là ai? 
viết trong quãng thời gian nào? Viết 10 dòng tối đa lời bình giảng hai 
câu thơ đó. Học sinh phai hỏi là viết tối đa 10 dòng hay 10 dòng tôi 
đa? ý soạn giả chác hản nói tối đa là 10 dòng. Lối diễn đạt như thế 
này thường bắt gặp trong các đề văn có khi đã in thành sách vở cho 
học sinh. 

Cách diễn đạt của đề văn sau đây rối rắm, vừa không sáng sua, 
vừa thiếu màu sắc văn chương: “ngôn ngữ văn học có những đặc 
điểm gì? Hãy thuyết minh (2 những đặc điểm ấy băng cách căn cứ 
(2) vào bài thơ Cảnh khuya của Chủ tịch Hồ Chí Minh (dựa theo trí 
nhớ mà phân tích)” (). 

Cho nên yêu cầu trước tiên của một để văn là phải đúng, đúng 
có nghĩa là chuẩn xác, chuẩn xác về hình thức, chuẩn xác về phát 
ngôn yêu cầu của để bài, chính xác về diễn đạt và cách dùng chữ 
nghĩa. 
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E)e dung là đe có bạo đầm tôi thiếu để dùng được, để có the chấp 
nhan được Nhưng de con phải hay, chúng ta đà nhiều làn bình 
pham mọt đe van hayv Nhưng chưa lan nào thư phán giai thê nào là 
một đe văn hav Bang trực cam thì để nhân thấy ngày, nhưng khi 
phản tích lại hìng túng. Củng giống như việc cam thụ phản tích một 
bài van. bài thơ. Bai toàn đó nhất định không thê né tranh được 
trong cuốn giao trình phương pháp cho dù đáp số chưa hàn đã hoàn 
hao. 

Để văn hay phải là để đúng, nhưng để đúng chưa phải là để 
hay. Đề hay cao hơn một cấp về phảâm chất. Một để hay là để ngay 
khi đọc len đa gơi được hưng thú xang tao, hứng thú lạm bài. Nó xa 
la với loại để khó cứng. nhàm chán. Đề hay trước hết biêu hiện ở tính 
gởi mở sang tạo của ngươi làm bài. Cũng là để bài về lý luận ván học, 
một để thì Khỏ khan: “thê nào là chức năng thâm mỹ của văn học? 
tầm quan trọng cua chức nắng này? quan hệ của nó với các chức 
náng nhận thức và giáo dục của văn học ra sao?”. 

Còn để sau thì gợi mỡ hơn: Có ngươi nói: “Nhân vật trong tác 
phâm văn học nhiều khi thất hơn ca con người thật” Hãy phân tích 
ý Rien đó 

“Văn chương có loại đang thơ, có loại không đáng thơ. Loại 
không đang thơ là loại chì chuyên trú ở văn chương. Loại đáng thơ là 
loại chuyên trú ở con ngươi” Hãy bình luận ý Kiên trên. 

Đề như vậy là để hay vì nó vừa chú trọng Kiến thức cơ bản cân 
kiêm tra, vừa mở rộng tàm nghĩ và cách nghĩ của học sinh. lại vừa 
biết đòi hoi học sinh có những hiểu biết cần thiết và biết vận dụng 
kiến thức đê xử lý cho những tình huông mới. Cách ra để như vậy 
không gợi cảm giác gò ép tư duy người làm bài, để mà kích thích 
bhêu gợi xử suy ng. cà hướng thú to bày ý biên cá nhân của học sính. 
Tiếc răng loại để *ra lệnh" vận còn khả nhiều trong các sách làm 
van. học văn của chúng ta: “Hãy nói về tầm quan trọng và nội dung 
của chức năng giáo dục của văn học”, “hãy giai thích...” “Hãy nêu 
lên..”. "Hãy phản tích...”. "Hãy chứng mìinh...". Bản thân cách phát 
ngôn cua để bài đã không nói lên được một thái độ cần có của ngươi 
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ra đề đói với thí sinh và học sinh. côn nói gì được đèn tac dụng gav 
hứng thú. cam hứng làm văn. Có lẽ khi ra để cũng như khi sang tác 
và giao tiếp. cân hình dung cho được đổi tượng mình thông báo Đe 
vàn chắc sẽ mềm mại hơn, uyến chuyên hơn, nhuận nhị hơn, hứng 
thú hơn. Cho nên có thể nói đề văn hay là để văn đạt được những 
yêu cầu chuẩn mực như đúng trọng tâm chương trình, sát đôi tượng 
học sinh, bêt hợp biêm tra hiểu biết uới khả năng uận dụng biến thức, 
gắn tới đời sống xả hội ouà tâm lý học sinh... nhưng bao trùm lên cả 
là sức khêu gợi cẳm hứng sáng tạo, như cầu to bảy suy nghĩ tình 
cảm của học sinh. 

Một để văn hay bao giờ cũng đạt đến một chỉnh thể hài hoà cề 
kiên thức tà phương pháp, hiểu biết từ uận dụng, tàn học tà đời 
sông, nội dung khoa học uà phương thức diễn đạt đề bài, chuẩn xác 
khoa học uà sức gợi cảm sáng tạo của học sinh... Đó là một để văn lý 
tưởng. Nếu đạt được một giờ giảng văn hay, giáo viên phải bỏ nhiều 
công sức, và cũng để có được một đề vàn hay, giáo viên phải công 
phu tìm tòi, suy nghĩ, suy nghĩ và sáng tạo. Ra được để văn hay cũng 
như dạy được một giỡơ giang văn hay đều là thước đo trình độ tài 
nắng của giáo viên văn học. Tiếc rằng sự nỗ lực của giáo viên trên 
phương diện giảng đạy làm văn còn ít được chú ý và trong công luận 
chuyên môn chúng ta cũng chưa khuyên khích những tài năng dạy 
làm văn. tài năng kiến thiết đề văn đúng và hay. Trong vốn kinh 
nghiệm nghề nghiệp của nhiều giáo viên văn học ưu tú, nhiều bọ để 
văn đã được hoàn chỉnh qua nhiều nãm tháng lao động cần cù say 
mê. Nhưng của quí đó vẫn chưa được chuyển thành tài sản chung 
cho các thế hệ giáo viên văn học về sau. Giá như những bộ đề văn 
của những giáo viên dày dạn kinh nghiệm được phổ biên rộng rải, 
chắc hán kết quả đạy học làm văn trong nhà trường sẽ cao hơn nhiều 
và hạn chế được một cách đác lực tình trạng nhàm chán nghèo nàn 
của một số bộ để luyện văn lâu nay vận buộc học sinh sử dụng - sử 
dụng để “đi thí". Mà để thi văn không đồng nhất với học văn, luyện 
văn như nhà trương chúng ta mong muôn . Nhận sét cua Bộ giáo dục 
cách đây 10 năm đên nay hình như văn còn nguyên ý nghĩa thời sự 
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ve Việc iang đạy làm van trong nhà trương phố thong. Trong giang 
dqav tấp làm văn, cách ra đe bài của giao viên cũng không được cai 
tien - Van con nhiều để bài tạo điều kien cho học sinh sao chép lại 
sạch giao Khoa, lập lai bại giang của giao viên. Sóö giao viên mạnh 
dạn ra những để bài buốc học sinh phai tìm tòi suy nghĩ vân còn tL. 
Con có giáo viên đạy tập làm văn theo Kiêu rập khuôn máy móc, 
cung cạp cho học sinh những công thức, những "bài màu”, “đàn ÿ 
máu” cho các em bát chước theo, Cách đạy này không phù hợp với 
veu cau phát huy tính tích cực phát huy độc lập suy nghĩ sang tạo 
cho hoc sinh. 


3. Giáo viên chấm bài văn của học sinh 


œ) Bộ giáo dục đa tưng nhạn xét tê tình hình giang dạy tạp làm 


tràn n1 sau 


*Thiêu sót lớn nhãt trong giang dạy tập làm văn hiện nay là việc 
chấm bài Bên cạnh một số giáo viên tận tuy. số đông giáo viên vần 
chưa có đây đủ tỉnh thân trách nhiệm trong việc chấm bài cho học 
sinh. Nhiều giao viên chỉ chăm bài qua loa, nhận xét chung chung, 
bỏ mặc nhiều lỗi của học sinh trong bài làm. Thậm chí còn có nhiều 
giao viên châm bài hoặc chăm không đu số bài tập làm văntheo quy 
định. Hiện nay có qua nhiều học sinh viết văn kém. Tình trạng đó 
chính là hạu qua của việc chấm bài chưa đây đủ tỉnh thần trách 
nhiệm cua giáo viên. 

Đòi với giáo viên chưa lo đên việc chấm bài thì phương pháp 
chăm cũng ít tác đụng đôi với học sinh. Giáo viên chưa yêu cầu học 
sinh tự chữa lấy những lôi của mình trong bài làm văn . chưa chú ý 
cân đói đen việc khích lệ những cố gắng và chỉ rõ những sai sót. đến 
nội dụng và hình thức diễn đạt trong bài của học sinh. Giáo viên 
chưa thưc hiện đúng vêu cầu quy định làm bài vào vơ (hoặc vào giây 
rơi thì đính lai thành rập) để giáo viên có thể theo đổi sát sự chuyến 


C19 lfao cac tình hình gang 2b văm học trong nhà trưởng phố thông cắp HE: Bỏ giáo đu: 
th aampe 2]909 
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biên của học sinh qua từng bài làm ”(1). Đây là lợi nhạn xet về tình 
hình một bài văn trước đây, song cũng có thê coi là một phát ngôn 
khá đầy đủ và Khái quát tình hình chấm bài về những yêu câu, về 
quan điểm châm, phương pháp chấm bài, cùng với những quy định 
cự thể của cơ quan lãnh đạo giáo dục đối với việc chấm bài làm văn 
của học sinh . Tiếc rằng giáo viên ít quan tâm đến những chỉ dân 
chuyên môn nên tình hình chấm bài làm văn của học sinh ở nhà 
trường đến nay vẫn chưa khá lên được bao nhiêu so với vêu câu của 
Bộ giáo dục. 

Để khác phục tình trạng chấm bài chưa tốt đi từ những vấn đề 
có ý nghĩa có lý luận. 

Trước hết bàn đến quan điểm, thái độ ứng xử của nhà giáo đối 
với bài làm của học sinh. Thương thường giáo viên chỉ thảy bài làm 
như một kết quã học tập học sinh phải nộp cho giáo viên với nghià vụ 
học trò. Và giáo viên có nghĩa vụ châm bài làm đó. Có lẽ một thái độ 
nhân văn , một thái độ dân chủ và khoa học cần có là giao viên nên 
và phải nhìn nhận cho rằng bài làm của học sinh là một sản phâm 
lao động, một sản phậm sáng tạo cực nhọc của các em. Tiếp xúc tới 
bài làm của học sinh là tiếp xúc uới một tiếng nói, một con người, 
đằng sau cái dòng chữ các em đang hồi hộp chờ mong từng ngày 
từng giờ cái gây phút thầy giáo công bố kết quá lao động của mình. 
Với một cách nghĩ' như vạy về học sinh. giáo viên khi chấm bài sẽ có 
được một thái độ ứng xử đẹp đẽ đúng đắn trước mọi điều hay dở 
trong bài làm của học sinh. Nền trần trọng từng tùn tòi, cam thông 
từng sai sót từa nghiêm khắc cừa độ lượng trước từng khuyết điểm 
của học sinh. Tiếc rằng không ít giáo viên đã quá phũ phàng “phê 
phán" - Lời phê có khi nhoè nhoẹt trên bài làm của các em. Xấu hồ 
tủi thân và có khi oán giận thường đến với học sinh khi giáo viên tra 
lại cho mình một bài văn như vậy trước con mất của đóng đảo bạn bè 
thường có thói quen tìm xem số điểm của bạn mình là bao nhiêu. 


(1 TLDI 
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Thiên cam thong tran !rong là điều cần trách , đong thơi cũng 
can đe phong thai đọ go ép cach suy nghì của giao viên cho học sinh 
Giao viên phí đọc RV, làng nehe, tìm hiểu từng chữ, từng lợi, từng V 
ewa học sinh trên bai làm Không nên /äy cách nghì của nành để gạt 
bo, phó phán học xinh, Cần tran trong những ý nghĩ độc đao cua học 
sinh đề biêu đương khuyên khích. Nhà thơ Phạm Tiên Duat có kế lại 
câu chuyên làm van hồi nho: Trò Không biết cách làm cho ngươi khác 
hiểu mình nhưng chính thấy cũng không hiểu được học trỏ và đã 
biên cai đúng, cai hay rrong bài làm văn cua học sinh thanh chuyện 
cưới đùa cua lớp học "Cau chuyện này thì làm tôi nhớ mài, cầu 
chuyen vẻ mọt bài rạp làm vấn. Bài luận thây giáo ra như sau: "Em 
hãy ta lại Khung canh làng em vào đêm trăng sáng và nói lên tình 
cam cua mình đổi với quê hương”. Hôm tra bài, thầy giáo đọc một câu 
của Thịnh cóc làm ca lớp cươi lăn cươi bỏ: *đi khói cây đa còn một 
đoạn. Em đã thấy làng em Bên làng, tiếng chó căn như éch kêu . 
Trước hết, ta phải hiểu "cấn” đây nghiã là sủa": Một tiếng địa 
phương vùng trung du Phú Tho chúng tôi. Câu văn kỷ dị thật. Làm 
ơì €ó loại chó nào sua "ốp öp!”, Lúc âv chúng tôi cũng cươi và trêu 
chọc bạn ca tuần . Nhưng mây tháng sau rõi có địp đi xem phim ở xã 
bên ve, tỏi và Thịnh cóc đứng sững bên này cảnh đồng. nhìn về làng 
mình, nghe chó sua - Thi ra. nghe xa, tiêng chó sua rất giống tiêng 
éech kêu. Cai lôi của bạa tôi là Không biết việt, sao cho. trong một 
trương hợp đặc biệt nà› đó, tiêng động mà mình tiếp nhân phai 
truyền được đên tai ngươi mình kể lại. 

Trong trương hợp av, thảây giáo tôi chỉ có một cái lõi nho là 
không thực sư câu thị đề xem thử trong mọi trương hợp, có phai hề 
là chó sua thì cứ phai là "gâu gâu” hay Không ? Từ đó. trong tôi sinh 
ra một sự âm tức là hình như người lớn hay áp đặt những điều có sản 
lên bọn trẻ con chúng tỏi. Hình như đói bên không hiểu được 
nhau”(1), Cau chuven cua nhà thơ Phạm Tiên Duật cũng gợi đến một 
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ý kiến rat đặc sắc của L. Tônxtôi viết : "Đây, em hãy tương tươn: 
tôi nói - có một bác nóng dân nhận mọt ngươi nghèo kho về nha, 
nhưng sau vì việc làm phúc ây bác đã quay ra trach cứ ngưới nghèo 
khổ kia, và đi đến chỏ, "làm phúc một, làm tội mươi”. Lúc đâu cac 
em không chịu viết, cho ràng việc này qua sức các em, và TônXLöI tự 
mình viết lấy. Ông viết trang đầu tiên. "Bát cứ một ngươi không định 
kiến nào. - ông nói - có ý thức về tính nghệ thuật và tính nhân dân, 
mà đọc trang đầu tiên do tôi viết ,, và những trang tiêp sau do chính 
các em học sinh viết, sẽ phân biệt trang đâu tiên đó với những trang 
khác như con ruồi nằm trong sữa: nó gia tạo, gượng ép và viết bảng 
một ngôn ngữ kém cói biết bao nhiêu... 

Tôi cảm thấy thật là kỳ lạ, đứa bé nông dân ít học nọ bỏng nhiên 
biểu lộ sức mạnh có ý thức của nhà nghệ sĩ mà đến Gớt người đã đạt 
đến đỉnh cao vô tận, cũng không thể nào đạt được. Tôi cảm thấy thật 
kỳ lạ và bị xúc phạm về nỗi răng tôi. tác gia “Thơi thơ âu”, đã đạt 
đến một thành công nào đó và được công chúng có văn hoá nước 
Nga thừa nhận là có tài năng nghệ thuật, thì trên hành động nghẹ 
thuật tôi không những không thể chỉ dẫn và giúp đở cho một Xêmka 
và một Phêtka mười một tuổi, mà còn vất vả lắm, và chỉ trong giây 
phút kích thích đầy hạnh phúc. mới đủ sức chăm sóc các em và hiểu 
rõ được các em. Tôi cam thây điểu đó thật kỳ lạ như là tôi không tin 
ở những gì vừa xây ra ngày hôm qua” (1). Đúng như Vưgôtxki đã 
bình luận rất đúng về liên tưởng này : "thực chất phát kiên này của 
Tônxtôi là ở chỗ không nhận thấy trong sáng tác của trẻ em những 
đặc điểm chỉ thuộc về lứa tuổi đó và ông hiệu rằng nhiệm vụ giáo dục 
chân chính không phải là vội vàng tập cho cäe em quen với ngôn ngữ 
ngưỡi lớn. mà là giúp đở các em trau đôi và hình thành ngôn ngữ văn 
học riêng của mình * (9). Tình trang không hiểu học sinh , Không 
thông cảm với học sinh, rhiếu trân trọng người làm bài van nhiều khi 
đã tạo một thói quen quá Khất khe trong đánh giá. Hình như điểm 
mười trong bài làm văn qua hiểm hơi. Học sinh nói mươi bảnh về. Ca 


(1). (2) TLDI. 
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a1 học, mọt cạp học, Khong may bài van đạt được điểm chín. mươi. 
Giao vien thương làv mình làm chuảân để phán xét những bài lam 
van của học sinh lay, tự dụyv của mình đề đanh giá cách suy nghĩ của 
học sinh. lây ngón nựư của mình để đòi hỏi ở học sinh... Những 
chuyen như vậy chì lam cho học sinh xa cách với ø1Ảo viên. ngại 


đông viec lam ván trong nhà trương. 
b) May căn đề tẻ kỹ thuật chăm bài 


t Cham bài cúng là mọt nghệ thuật - có ngươi châm nhanh 
nhưng van chính xác. Có ngươi châm châm, đọc Kỷ mà vân đánh giá 
khong dung. Hiện tượng đanh gia sai bai làm cua học sinh không 
phai là hiểm . Có khi chênh nhau giữa các cập chấm đên 1 - 5 điểm. 
Chênh nhau + - 5 điểm là quá bát bình thường nhưng bình thường là 
I- 2 điểm. Trong việc châm, ngoài vấn đề quan điểm thái độ như đã 
nói trên, còn có vàn để Ký thuật nghiệp vụ. Có kỹ thuật thì kết qua 
chăm bài sẽ đạt hiện qua hơn và giáo việc cũng đở vất và hơn. 

Trước khi bát tay vào chấm bài làm của học sinh lớp mình, giáo 
viên phải chuản bị đây đủ mấy việc như những tiền để bát buộc: 

- Mọt là xac định những tiêu chí đánh gia bài làm cua học sinh. 
Tiêu chí đó được xâv dựng trên cơ sơ yêu cầu của để bài về nội dung 
kiên thức. vẻ rèn luyện kỷ năng văn. về phương pháp làm bài. Sở dì 
phải xâv dựng tiêu chuân đánh giá cho từng bài làm văn là vì mỗi 
bài văn là một bước thê hiện vêu cầu giáo dục rèn luyện được chương 
trinh hoa và rheo ca nàm từng thang. Có thể mới tránh tình trạng 
chăm từng bài, sai đâu chữa đo mà Không có một trọng tâm, có yêu 
cầu riêng cho từng bài. Đanh là châm một bài văn phải xem Xét tất 
ca mọi mặt, nhất là có những sai sót nặng nề về tư tưởng, về kiên 
thức giao viên khỏng thê bỏ qua. nhưng không phai vì thể mà chấm 
tràn lan . Một bài thương /đ? frung tảo một số trọng điềm rèn luyện 
hàng tháng hay trong từng học kỳ Định được những yêu cầu chủ 
veu cho từng bài hàng tháng, giao viên mới định hướng được thật tập 
trung trong việc châm bài cho học sinh. 

- Ngoài ra giao viên lại phải căn cứ vào những yêu tố phố biện 
nhat của đò qua những Rỷ làm bài trước để tiếp tục rên luyện. 
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- Đôi với từng bài văn eu thể cua từng học sinh, giao viên lại 
phải theo đôi chỗ yếu nhất để tiếp tục uồn nắn rên luyện . Chấm một 
bài văn là chấm theo vêu câu chung cho lớp, đồng thơi lại còn chứ v 
đến yêu câu riêng cho từng học sinh. 

- Giáo viên có kinh nghiệm và có tỉnh thân trách nhiệm bao giơ 
cũng theo đôi quá trình chuyển biển của học sinh qua các bài làm 
văn trước .. Có giáo viên vêu cầu học sinh làm bài vào vớ . Nếu không, 
mỗi bài văn nộp cho giáo viên có Kèm theo bảng theo dồi số điểm. lời 
nhận xét của giáo viên về những bài làm trước. 

Chấm bài làm và nhất là chấm văn thì Không thể đọc lướt - đọc 
kiểu "thủ vĩ - Nghĩa là chỉ chấm mở đầu và kết thúc. chấm theo ấn 
tượng và định kiến với từng học sinh. Gặp một điểm hay đở, giáo 
viên không nên gạch xoá hoặc bình phảm » chê bai trên bài làm của 
học sinh. Có thể có những ký hiệu qui ước từ đầu năm để học sinh có 
thể hiểu giáo viên đã lưu ý điểm øì. Có ngươi e ngại cho rằng giáo 
viên không nên viết tất trên bài làm của học sinh. Sự đè đặt như vậy 
không cần thiết. Ký hiệu là chuyện thường dùng trong khoa học và 
trong giao tiếp. Giáo viên không thể có thì giỡ ghi chú đầy đủ về từng 
điểm sai đúng. Có khi chỉ cần nhắc nhở bằng ký hiệu là đủ. Vã chăng 
ký hiệu cũng là những cái mốc giúp giáo viên nhìn tông hợp lại 
những thiếu sót chính đê có nhận xét đánh giá chung về bài làm của 
học sinh. 

+ Chấm bài xong phải có ?ời ghi nhận xét. Lời nhận xét thưởng 
có hai phần được và chưa được về quan điểm. về nội dung. về phương 
pháp và hành văn. Cần tránh những lớỡi nhận xét quá chung chung, 
ít bô ích cho học sinh, cũng nên tránh những lời phẽ thiếu trân 
trọng, khích lệ học sinh. Lời phê vừa biểu đương những mặt tốt, vừa 
tập trung chỉ ra chỗ thiếu sót chính tiêu biểu nhất của học sinh đồng 
thời phải nói được điểm có tiến bộ hay chưa để học sinh có hưởng 
phân đâu thêm. Lới phê bình bao giờ cũng ân cần chu đáo. trân trọng 
và câu chữ của thầy phải ngay ngắn màu mực. Xem lời phê có thể 
đoàn nhận được ngươi dạy văn đó như thể nào. Nói vậy cũng Không 
quả lơi 
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L (7h gõ điểm 

Thương là giao viên có thê cho điểm sau Khi đã đọc, đã nhàn Xét! 
tông hợp về bài học, có đối chiêu với những bài trược. Nhưng giao 
viên có kinh nghiêm thương chưa với cho điểm ngay. Chơ khi đã 
châm hét ca tập bài. øiao viên nhìn lại tình hình chung cua ca lớp roi 
cuôi cùng mới quyvẻt định số điêm Đanh giá bài làm của học sinh 
theo vêu câu nhưng củng cân xem xét theo tình hình chung của ca 
lớp và đạc biệt của từng học sinh. 

t Tiên hành giơ tra bài. 

Một số giáo viên chưa ý thức được sâu sắc giỡ trả bài làm văn 
đúng với ý nghĩa cân có và vốn có của nó. Nhiều khi giỡ tra bài 
không được chuân bị công phú, không được coi như một giờ học thực 
sự. Đúng ra øid tra bài là một giơ học sinh động và có tac dụng nhiều 
mát. Đáy là giờ học được xây dựng thực sự từ lao động trực tiếp cua 
học sinh, từ vốn liêng nhiều mặt của học sinh. Và cũng qua giơ học 
này. học sinh để nhận ra những mặt mạnh và yêu, nhất là những 
mát vêu của mình. Bình thương một năm học cũng chỉ có 8 giơ tra 
bài, 8 giơ đặc biệt này mà bị coi nhẹ thật là một sư trễ mảng đăng 
tiếc. Giơ tra bài nhiều khi bị thu gọn vào việc làm giàn bài mẫu, hoặc 
có khi điều đáng ghi nhớ chi là những giây phút cảng tháng chở đợi 
số điêm của học sinh đề rỏi sau đó là một không khí phân tán ồn ào 
trong lớp học. Học sinh không thu hoạch được bao nhiêu điều bô ích 
thiết thực cho những bài làm văn tiếp theo. Một giơ tra bài cũng cân 
được chuảân bị chủ đáo trên giáo án theo một tiến trình sư phạm cản 
thiết: 

- Căn cứ vào những dữ kiện về để bài, về tình hình làm văn của 
hoc sinh, giáo viên xác định yêu cầu chủ yêu của giờ trd bài tề các 
mật biển thức, tự tưởng, Kỹ năng. phương pháp... Những vêu cầu 
chính của giỡ trả bài được giáo viên công bố để định hướng học sinh 
đảanh gia kết qua làm bài của lớp và của bản thân. 

- Giao viên tổng kêt tình hình làm bài của học sinh ca lớp về mọi 
mặt. Tính thần làm bài. những ưu điểm và nhược điểm chính. những 
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ca nhân đáng biêu dương, những hiện tượng đáng chú ý, ket qua 
chung của eä lớp và của cả nhân tiêu biểu. 

- Xây dựng đàn bái máu. Để cả lớp rút kinh nghiệm về nội dụng 
và về phương pháp làm bài. Từng học sinh qua đó có thể #ự zmình rút 
bình nghiệm chỗ được, chỗ chưa được của bản thân qua bài làm. Giáo 
viên dành 10 đến 15 phút cho học sinh trao đổi thắc mác về dàn bài 
mẫu. Học sinh chép dàn bài vào vở đề về nhà rút kinh nghiệm thêm 
và tự chữa bài văn của mình. , 

- Có thể chọn đọc một bài hay và đoạn văn viết tốt cho học sinh 
rút kinh nghiệm. 

- Sau khi học sinh đã nắm được yêu cầu làm bài và sơ bộ đánh 
giá bài làm của mình, giáo viên mới tra bài cho học sinh. Trước khi 
trả bài cho cá nhân, giáo viên nên chuân bị tư tưởng chung cho lớp 
và cho cá nhân. 

- Giáo viên đành thì giờ cho học sinh hỏi trực tiếp giáo viên về 
bài làm của mình, kể cả thắc mắc về số điểm. Giáo viên có thể đến 
với một vài em mà giáo viên dự đoán có những vấn đề thắc mắc hay 
thất vọng. 

- Cuối cùng vêu cầu học sinh về nhà chép lời nhận xét vào sô 
theo đôi bài làm ván (nếu làm bài trên tờ rời) và tự chữa theo những 
lời ghi. Giáo viên có thể kiểm tra một vài trường hợp tự chữa bài ở 
nhà. Nếu có thể, chấm bài " tav đôi" với một vài học sinh còn yếu 
phải cần được giúp đỡ thêm. 

Quy trình chấm bài, trả bài là qui trình kỹ thuật, tỷ my, công 
phu, gắn liển với tỉnh thần trách nhiệm. lương tâm nghề nghiệp, 
tình thương yêu quí trọng của giáo viên đối với học sinh của mình. 


4. Giờ làm văn miệng 

Trong khó khăn chung của việc giảng dạy làm ván ở phô thông, 
việc giang dạy giờ làm văn miệng cũng còn là vân để mặc mớ của 
nhiều giáo viên. Nhiều giáo viên cảm thây giỡ làm văn miệng tẻ nhạt 
và nhàm chán. Hiện tượng làm việc tay đồi chỉ giáo viên với học sinh 


được chỉ định là hoạt động, còn đa số là ” ìm lặng” Không chú ý ơì 
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đến gỡ học. Nội địng giở lam văn miệng thương bị bố qua, thay vào 
đó là những giớ tra bài làm van viet Kéo đài, hoặc có chăng chủ yêu 
cũng chì là việc đơn điệu: giao viên ra một để văn và học sinh chuản 
bị lỗ - 20 phút roi giao viên chỉ định một, hai học sinh lên trình bày 
Học sinh nào nhạn xét thị rốt, nêu Không giáo viên cho một đàn bài 
máu, và giỡ học làm van miệng ket thúc. 

Sơ di giơ làm van miệng chưa gâyv được sự chú ý của học sinh, 
chưa được giáo viên coi trong là vì nhận thức chưa đúng tầm quan 
trong và đặc điểm của nó. 

5ö Với làm van việt, lam van miệng có những đạc thù riêng. Thơi 
gian cho học sinh chuân bị tương đối ít hơn.Học sinh phải trực tiếp 
với mọt đói tượng giao tiếp hiện diện. khoang cách giữa hai tư duy và 
ngôn ngữ rút ngăn. đòi hỏi sự nhanh nhạy, linh hoạt cơ động trong 
sự chọn từ, sắp ý và diễn đạt. Đã thể trong giờ làm văn miệng. Học 
sinh không những phai huy động những yếu tổ cân thiết như trong 
một giở làm văn cản thiết mà còn phải vận dụng nhiều yếu tố đặc 
thủ của lợi nói kết hợp với những hoạt động hình thể. Đặc trưng đó 
gay nên khó khan riêng của một øiỡ làm văn miệng. nhưng mặt khac 
giơ làm văn miệng có cái hứng thú sinh động của nó mà làm văn việt 
khong có được. Ngôn ngữ nói là một hình thức hoạt động giao tiếp 
thương ngày luôn luôn diễn ra trong đời sống mỗi con người. Ngôn 
ngữ nói là phương thức giao tiếp chủ vêu của con người. Không phai 
ai cũng viết nhiều như nói trong đời sống. trong sinh hoạt xã hội 
nghề nghiệp của mình. Trong giờ làm văn miệng hiệu quả lao động 
của học sinh được cam nhận trực tiếp. Giỡ làm văn miệng có thế 
mạnh của một sinh hoạt giao tiếp tập thê, không như làm văn viết là 
một hoạt động tĩnh. cả nhân, không khí giờ làm văn miệng dễ kích 
thích hứng thú hoạt động của học sinh nêu giáo viên ý thức được ưu 
thẻ cua giờ học này. Về tâm lý con người trong hoạt động tập thể bao 
gì cũng năng động hơn. Có thấy rô đặc thù của hoạt động làm văn 
miệng này và đặc điểm tâm lý học sinh trong giờ học này, giáo viên 
mới tiên hành có hiệu quả giờ học vốn rất sinh động hấp dẫn, hướng 
đân được cho những học sinh có tâm lý ngại ngùng phát biểu trước 
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tập thê. Làm văn miệng là một cơ hội rất tốt đê giao viên hieu thêm 
con người, tt tương học sinh trong lớp qua cách nói nàng, tác phong 
diện đạt. Với những giao viên gioi, đây là những tình huông sử phạm 
để phát huy bêt quá đào tạo học sinh uẻ nhiều mặt, không chỉ té tán 
học. 

Từ cách nghĩ như vậy để chúng ta thấy một giơ làm văn miệng 
không chỉ chú ý vào thủ thuật hay kỷ thuật nói năng. Đành răng giơ 
làm văn miệng phải chú ý đến nhiều yêu câu rèn luyện ngõn ngữ 
nói cho học sinh. Qua cách diễn đạt. qua phong cách. qua điệu bọ cua 
học sinh, bãn trình bày hay ý kiến phát biểu của học sinh chúng ta 
có cơ hội giáo dục. uốn nắn về mặt ứng xử, đồng thời cũng bô sung, 
điều chỉnh những kiên thức khác cho học sinh, giơ làm văn miệng sẽ 
có ý nghĩ giáo dục toàn điện của nó tuy trọng tâm vân là rèn luyện 
ngôn ngữ nói, phương pháp tư duy, nghệ thuật giao tiêp. 

Hình thức lên lớp giờ làm văn miệng cân được đa dạng hoá 
nhăm phát huy tính chủ động và năng động sáng tạo của từng học 
sinh. 

Tuỷ thuộc vào điều kiện chuẩn bị của học sinh theo sự hướng 
dẫn của giáo viên, hoạt động của giờ làm văn miệng có thể có những 
hình thức khác nhau. Cã lớp chuân bị một vấn để như giáo viên cho 
một vài học sinh (không nhất thiết là giỏi nhất) chuẩn bị kỹ hơn và 
trình bày trước tập thể. Lớp sẽ trao đổi và giáo viên tổng kết. có khi 
đến lớp mới ra đề bài và học sinh tập chuẩn bị ngay trong 1ð phút rồi 
phát biểu trao đổi. Có khi giáo viên ra một đề bài và cả lớp cùng suy 
nghĩ, cùng xây dựng tại chỗ. Có giờ trao đổi về một bài báo hay một 
bài làm văn của học sinh. Cũng có thể là một giờ trao đổi về một vấn 
đề thời sự văn học hay chính trị có tác động trực tiếp đến đời sống 
tỉnh thần của học sinh và thích hợp với yêu cầu giáo dục nhà 
trưởng... Hình thức rất phong phú đa dạng, tự giáo viên có thê tìm 
tòi. Điều quan trọng là phải nắm vững đặc trưng của một giờ làm 
văn miệng và bảo đâm yêu câu giáo dục toàn điện của một giơ học 
văn trong nhà trương. 
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Tiec rang giơ lam văn cho đến nay vân chưa được sự quan tâm 
đụng mức của cơ quan chì đạo và ca chính ngươi dạy. Do đó hiệu lực 
giao đục, giao đương rat manh mẽ của món làm van chưa được phát 
huy dũng mức. Sứ nón yêu về chát lượng học văn của học sinh phó 
thong có một phạn quan trọng là do chất lượng dạy làm văn còn 
thap., thấp ca ve ly thuyết lần thực hành, ca về tỉnh thân trách 
nhiệm lần kỹ thuật giang đạv. Với cai cách giáo dục lần này, chắc 
han vị trí môn lam van sẽ được đạt lại trong nhà trương PTTH chúng 
tạ 


V. BÀI TẬP THỰC HÀNH 


1L - Tạp ra 3 để làm văn theo 3 Kiểu bài khác nhau về 3 chủ đề ca 
đao. truyện có tích. thản thoại. Thuyết mình ý định người ra để. 

2 - Nhận xét mát được và chưa được (nếu có) của đề bài sau. 
- Bàn về sáng tác đân ca, nhà văn M.Gorki viết: 
"Rát cần nêu lên rằng trong sáng tác dân gian hoàn toàn không 
có bóng đáng cua chủ nghĩa bi quan, mặc đầu những người sáng 
tác văn học đân gian sống nhọc nhần, cực khổ... Tập thể dường 
như vân có ý thức về tính chất bất diệt của mình và tin rằng 
mình sẽ chiên thăng tất ca những lực lượng thù địch". 
Dưa vào những đản chứng lấy trong chuyện cô của ta, em hãy 
làm sảng to nhận định trên. 

3 - Dưa vào tiêu chuân đã học, thử nhận xét để văn sau: 
- Bàn về thân thoại, Mác viết: 
"Bát cứ truyện thân thoại nào cũng dùng tưởng tượng, mượn 
tưởng tượng để chinh phục tự nhiên, chi phối tự nhiên". 
Dựa vào caäu nói của Mác em hãy phân tích ý nghĩa truyện Sơn 
Tình Thuy Tình. 

4 - Thư nhân xét để sau đây: 
"Qua phản tích tiêu thuyết Hòn Đất (chủ yếu nhân vật chị Sứ) 
anh (ch?) hãy làm sáng to nhận định sau đây: "Ngòi bút của Anh 
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Đức vừa hiện thực, vừa trữ tình, tạo nen sức hấp đan cho ngươi 

đọc”. 

5 - Sưu tập 10 đề văn do giáo viên PTTH ra cho học sinh. Thư nhận 
xét chung về để bài văn đó. 

6 - Ra một đề văn về Nguyễn Trãi và phác đàn ý mâu. 

7 - Nhận xét về đàn bài mẫu sau đây: 

Đề: Nhân dịp kỷ niêm 520 năm ngày mất của nhà đại thi hào 
Nguyễn Trãi, trong bài "Nguyễn Trãi, người anh hùng đân 
tộc", Thủ tuớng Phạm Văn Đồng có viết: "Sự nghiệp và tác 
phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào 
dân tộc”. 

Hãy phân tích và chứng minh lơi nhận định trên. 

Đàn bài sơ lược: 

L- Đặt uấn đề: 
Có thể vào bài bằng cách đặt vấn đề vai trò lịch sử của Nguyễn 
Trãi và giả trị thơ văn của ông. 

II - Giải quyết tấn đề: 

1 - Bài ca yêu nước. (Định nghĩa sơ qua khai niệm "Bài ca yêu 

nước”). Chứng mình qua cuộc đơi và thơ văn. 

a - Qua cuộc đơi: 

+ Sớm có một một mối cảm thù giặc sâu sắc ( thù nhà nợ nước: 

lời cha đặn ở cửa äÌ). 
+ Nung nấu chí phục thù, tìm người kết nghĩa chống giặc, phò 
Lê Lợi. 

# Kiên trì chịu đựng gian khổ, hy sinh chiến đấu đến cùng cho 
thắng lợi của dân tộc ( kháng chiến trường kỳ chống quản 
Minh, nằm gai nếm mật không quần hy sinh nặng nhọc. tuôi 
già vân trở lại gánh vác việc nước vv...) 

b - Qua văn thơ : 

+ Nêu cao tỉnh thần cám thù giặc. quyết tâm không đội trơi 
chung cùng quản nghịch tặc chuyên việc * giết tróc đề thị 
IV, coi mạng người như cô rác, bất tù vợ con của đản ta, đào 


lãng tam cua nước ta, cam ca mám để làm khó dân ta..... đân 
khong đương sóng, ke vo tọi Rêu trơi. ngươi trung nghĩa 
nghiên rang đều nguyên mọt chết đề diệt thù...” 
Hoặc Ngam thu lớn hú đội trời chung 

Cam giác nước thẻ bhông cùng sông... 

+ Bạn khoản đau xót trước cành mất nước, sắn sàng chịu đựng 
đau Khó hv sinh vì nước : "đau lòng nhức óc, chốc đà mươi 
mây nam trơi, nêm mát năm gai, há phải một hai sớm tốt, 
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tính... Những trăn 
trọc trong cơn mông mị. chỉ băn khoản một nổi đồ hồi” 

+ Mang nặng tấm lòng ưu ai" đói với vận mệnh của nhân dân. 
Suốt đơi Nguyên Trãi bản khoán vì lẽ * chăn dân”: 

Đọc sách thời thông đòi nghĩa sách 
Chản dán mà nữa mất lòng dân 

( Bảo kính cảnh giới ) 
Quốc phú bình cường chàng có chứơc 
Bảng tôi nào thủơ ích chưng dân 

( Trấn tỉnh l) 

2 - Tự hào dân tóc qua cuộc đời và thơ ván. 

(Chú ý: Như đã xác định ơ trên, ở đây chi được chú ý đến lòng 
tự hào qua thơ văn là chính ). 

a - Tự hào về lịch sử: Dân tọc ta vốn có một lịch sử vẻ vang, một 
giang sơn hùng vĩ: ° Như nước Đại Việt ta từ trước, vôn xưng 
nền văn hiện đã lâu, núi non bở còi đã chia, phong tục Bắc 
Nam cũng khác. Từ Triệu. Đính. Lí, Trần bao đơi gây nền độc 
lập. cùng Han ,Đường, Tông, Nguyên môi bên hùng cứ một 
phương ”( Bình Ngô đại cao.) 

b - Tự hào về sức mạnh của đán tộc, để cao chí khí hào hùng của 
đân tóc: 

* Trần Bỏ Đảng sấm tang chớp giát. 
Miền Trà Lân trúc chế tro bay. 
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5ÿ khí đã hãng, quản Thanh càng mạnh. Trân Trí, Sơn Thọ 
nghe hơi mà mất vía; Lý An, Phương Chính nín thơ câu 
thoát thân ...”. ®“Đô độc Thói Tụ lê gồi dâng tơ tạ tội Thượng 
thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.. *. 
...@wWØ"ử mài đá, đd núi cũng mòn 
Voi uống nước sông củng cạn 
Đánh một trận sạch không hình ngạc 
Đánh hai trận tan tác chùn tmuông... 
( Bình Ngõ đại cáo ) 
Mà nói đến sức mạnh dân tộc chính là nói đến sức mạnh của 
nhân dân: Nguyễn Trãi đề cao sức mạnh của nhân dân “ 
Làm lật thuyền mới biết sức đân mạnh như nước * 
(Đóng cửa biển ) 
HIL Kết thúc uấn đề 

Có thể nêu tác dụng của sự nghiệp và thơ văn Nguyên 
Trãi đối với chúng ta ngày nay. Nguyên Trãi vẫn còn tiếp tục 
đi với chúng ta trong sự nghiệp cách mạng. 

Lòng yêu nước. tỉnh thần hy sinh, chịu đựng gian khô. chí 
căm thù giặc, tỉnh thân tự hào dân tộc vv.. đều là những đức 
tính cần thiết để chiến thắng giặc Mỹ và tay sai, để xâv đựng 
một nước Việt nam hoà bình, thống nhất, độc lập. đân chủ và 
giàu mạnh. 

Có thể dẫn câu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào phần 
kết luận : * Trong lúc quân xâm lược Mỹ đang giây xéo miền 
Nam nước ta, chúng ta cần đọc lại những trang oanh liệt kê 
trên của Nguyễn Trãi. ôn lại truyền thống anh hùng ngàn 
xưa của nước ta, của đân ta. Kê xâm lược đất nước này nhất 
định sẽ bị trừng tr†”. 

8. Sưu tập dàn bài của học sinh một lớp văn 10 PTTH và tổng kết 
những ưu khuyết điểm phổ biến. 

9. Dự 3giỡ tra bài tập làm văn ở PTTTH và viết nhận xét ( Bài tập cho 
các đợt thực tập sư phạm nän thứ 3 ) 
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1Ó. Tạp cham bại làm vấn sau đáy. Nhàn xét ưu khuyet điểm của 
tưng bai )ự Rien điểm theo thang điểm 10. 
Để - " Anh ( hay chị) hãy giai thích và bình luận bài thơ sau đây 
cua Hổ Chu Tịch: 
` Thơ vưa yêu canh thiên nhiên đẹp. 
Máy, gio, trang, hoa, tuyết, núi, sông, 
Nay ở trong thở nên có thep, 
Nhà thơ cũng phái biết xung phong ` 
(Cảm tưởng đọc Thiên gia thi - Nhật ký trong tù ) 
Bài làm: 

Hỏ Chu tịch là một nhà văn, nhà thơ lớn. Ngươi suốt đời 
chiên đâu bao vệ độc lập tự do của dân tóc. Ngươi cũng suốt đơi 
đau tranh bảo vệ cho quan điểm nghệ thuật của Chủ nghĩa Mác 
- Lênm. Hinh anh nhà thị sỹ trong con người cộng sđh lão thành 
và vì đại âv bao giơ cũng là một chiến sy cảm vũ khí sắc bén của 
tư tưong cach mạng, đứng vững ở mũi nhọn tấn công trên mặt 
trận văn học và nghệ thuật. Từ trong ngục tù đen tôi của nhà 
lao Tương Giới Thạch, Bác đã nói lên quan điểm nghệ thuật của 
mình bảng mấy câu thơ tràn đây ý nghĩa.. 

" Thơ xưa yêu canh thiên nhiên đẹp. 
Máy, gió, trang, hoa, tuyết, núi, sông, 
Nay ở trong thơ nên có thép, 

Nhà thơ cùng phải biết xung phong” 

Đọc * Tháp đồ * của Tố Hữu ta thấy cái sỏi nội của người 
nghệ sĩ thanh niên cóng kích lại quan điểm nghệ thuật phi vô 
san; Đọc “Là thì sĩ của Sóng Hồng ta thấy ngòi bút chiến đấu ấy 
lại bùng lên mãnh liệt. Được đọc bài thơ trên của Bác ta thấy cái 
ung dung mà bình dị của một tâm hồn thơ vì đại. Bài thơ gian dị: 
mà sâu sác biết bao! Hình ảnh “xưa” và “ nay” mà người nêu ra 
trong bài thơ là hai hinh anh đổi lập nhau. “ Xưa” đó cũng chỉ là 

xưa cua "Thiên gia thỉ" và "nav” lúc bấy giờ chỉ mới vào khoảng 
bỏn hai. bón ba. * Nay ở trong thơ nên có thép “, thép ở đây là 
chất chiên đâu của thơ. Muốn thơ ca có thép thì nhà thơ phải có 
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sản thép trong tâm hôn. Nhà thơ phai biết “xung phong” tức là 
nhà thơ phải là ngươi lính xung kích trên trận tuyên văn hoa, 
“vóc nhà thơ phải ngang tâm chiến luý”. Có như thê thơ ca mới 
thành vũ khí, thơ ca mới làm tổ trong lòng ngươi đọc, thơ ca mới 
làm nên cơm , nên áo. Bởi vì “ không có gì tha thiết hơn tình 
cảm, không có gì sớm hơn ngôn ngữ, không có gì sâu sắc hơn ý 
nghĩa, không có gì rung động hơn âm thanh.Thơ: tình là góc, lời 
là ngọn, âm thanh là hoa,nghia là quả". Bạch Cư Dị cách đây 
gần ngàn năm đã nói như thế. Rõ ràng văn học nghệ thuật nói 
chung, và thơ nói riêng, cũng là một bộ phận của cách mạng. 
Thơ ca là một thứ nghệ thuật mà quần chúng nhân dân dễ căm 
xúc nhất. Với cách mạng vô sản, thơ ca có tác dụng tôt hay xâu 
đều do trách nhiệm của người sáng tác. 

Bài thơ của Bác không chỉ công kích quan điểm nghệ thuật 
tách rơi cuộc sống của xã hội mà còn mở ra một hướng đi mới 
cho nhà văn nghệ. Trên bước đường phát triển của nền văn học 
nước ta, các nhà thơ, nhà văn cách mạng đã phải đấu tranh gay 
øo với quan điểm nghệ thuật cũ. Trận địa văn học cũng là trận 
địa đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng. Hai Triều cùng 
một số chiến sĩ “ xung kích" Khác của Đảng trên trân địa đã 
từng tiến hành một cuộc bút chiến quyết liệt với cái Nghệ thuật 
vị nghệ thuật ” trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Quan điểm * 
Nghệ thuật vị nhân sinh đã chiến thắng quan điểm “Nghệ 
thuật vị nghệ thuật “một cách rực rỡ. Thắng lợi của Hải Triều 
cũng chính là thắng lợi của quan điểm văn học MácXxít. 

Cũng cần nói đến bộ phận văn học lãng mạn trong thời kỳ 
này, một thứ văn học suy đồi, hết sức bạc nhược. Thơ lãng mạn 
uỷ my, cầu kỳ. Quan điểm của họ thật là bất lợi cho nhân đân 
lao động: 

Là thị sĩ nghĩa là ru uới giỏ 
Mở theo trăng tà tơ ấn cùng mây 


( Cảm xúc - Xuân Diệu ) 
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Họ đứa con ngươi ve qua khứ xa xăm, hướng ho vao đạo, vào 
"hương đe. noi chỉ đen chát thép. đến tình thân xung phong! Đe 
'ai của họ la đe tai thiên nhiên, một loại thiên nhiên Xa rơi cuộc 
SOHE 

Thơ xa yeu canh thiên nhiên đẹp 
Máy, gio, trang, hoa, tuyết, núi, sông, 

Những quan điểm sang tác trên đầy đều Không có tác dụng 
với cuộc song chien đau và lao động cua chúng ta, Bài thơ sang 
tạc ở nước ngoài đã từ lau nhưng Bac đã chỉ rò cho văn nghệ 
một quan điểm đúng đân. Cam tưởng của Bác có ý nghĩa sâu 
sác Tính chiên đấu trong thơ ca cản phải được tăng cường. 
Chính ban thân Bác đã thế hiện rất đúng điều đó. 

Nha van Quach Mạt Nhược Trung quốc nhận xét răng : “Ca 
tập thơ * Nhạt ky trong tủ " chỉ có một chữ “thép”, nhưng câu 
nào, đong nào ra cũng tháy thép ca". Đúng như vậy, môi câu thơ 
trong " Nhật Ký trong tủ * đều như một viên ngọc sáng long lanh 
kết từ nhân sinh quan cộng sản vì đại. Thép trong thơ Bác : 
Thép cua lòng vêu nước. Bỏii ba ở nước ngoài bao năm vì độc lập 
tự đo đân tộc, Bác Hỗ đã hiển trọn đời cho Đăng. Bị bắt giam, 
nhớ nước, Bae không ngu được. 

Một canh... hai canh... lạt ba canh 
Trần trọc bản hoàn giác chẳng thành 
Canh bồn, cạnh năm cừa chợp mắt 
Sao càng năm cánh mộng hôn quanh. 

Thép trong thơ Bac. thép cua lòng vêu tự đo. Bác là con ngươi 
tự do và chiên đâu đề bảo vệ tự đo. Mười hai lần nhắc đến chữ * 
tự đo". Trong * Nhật Ký trong tù` là mươi hai lần Bác nói lên ý 
nghĩa cao quý của độc lạp. tự do. Trong * Nhật ký trong tù”, thép 
còn là nghị lực phi thương. cai ung dung điểm đạm của con 
ngươi mắt nhìn thâu tương lai. tay nắm vững chân lý. Bị giam 
và bị giai đi hơn bón chục nhà lao, Bác vẫn sống lạc quan, tin 
tưởng ở thang lợi ngày mai. Trong thơ ca Kháng chiên của Người 
ta văn thây chát thép ấv. Cuộc sông ở chiến khu bận rộn. gian 
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khô về vật chất. nhưng ta vẫn thây ung dung. thanh thoát cua 
một eon người đang làm nhiệm vụ trọng đại lịch sư: 

Non xa xa, nước xa xa 

Nào phi thênh thang mới gọt là 

Đây suôi Lê Nin kia núi Mác 

Hai tay gây dựng một sơn hà 

Thật là thép, nhưng thép ở đây được tôi luyện hơn nhiều. Đạc 
biệt trong những bài thơ chúc tết gần đây, hình anh xung phong 
trên chiến trường của nhà thơ càng phát triên cao độ. Vân mội 
lòng yêu mến độc lập, tự đo và lây đó làm lý tưởng chiên đâu cho 
quần chúng nhân dân: 

Vì độc lập, uì tự do 
Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào. 

Lênin đã từng nói: “Văn nghệ phải trở thành các “đỉnh ôc” 
trong toàn bộ cơ cấu của bộ máy xâ-hội”. Bất kỳ trong để tài nào 
chủ nghĩa tư tưởng của những bài thơ Bác vẫn toát lên tỉnh 
thần thép. Thơ Bác rất thép nhưng cũng rất tình. Không phải là 
đại bác gầm thì chim hoạ mi tắt tiếng. Giữa những ngày kháng 
chiến bề bộn, sôi nổi và khẩn trương, Bác vân làm thơ thiên 
nhiên và chính thiên nhiên trong thơ Người vân đậm đà chãt 
thép: 

Ngắng đầu mặt trời đỏ 
Trước mắt một nhành nai. 
(Lên Núi) 

Chất thép ở đây chính là thế đứng của con ngươi ở đỉnh cao 
của thời đại, tầm thước con người vượt hắn tầm thước của thiên 
nhiên. 

Đi theo quan điểm nghệ thuật hết sức đúng đắn này, Tố Hữu 
cũng đã thành công lớn trong tập thơ “Việt Bác”. Noi theo lời đạv 
của Bác, các nhà thơ nước ta đã lớn dần lên cùng với sự lớn 
mạnh của dân tộc. Thơ ca của họ đồi đào chất chiên đấu. Các nhà 
thơ tự nguyện làm người lính xung trận. họ lăn lồn trong kháng 
chiến chống Pháp để kéo “voi” ra trận, họ sông với những đoàn 
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đlìn công cùng ho đứa hang ra riên tuyến, họ cùng với những 
anh nòng bình “bát sói đa biên thanh sắt, gạo”, và cao hơn, họ tư 
nguyện đứng trong hàng ngủ chiến đầu: 
Sung xưởng bao nhiều tôi là đông đội 
Của những người đÍL tỏ tạn hôm nay. 
(Chính tiữu) 

Chính vị rhe nên mỗi vần thơ của họ là quả đại bác bắn vào 
đau thù, đồng thơi là riêng kèn động viên chiên đấu. 

Trong công cuoc chống Mỹ. theo tiếng gọi của Đang, họ xung 
phong vào tuyên lửa để phục vụ kháng chiến. Mỗi ngươi đều 
nhận rõ: 

Dâu một cây chồng trừ giác Mỹ 
Hơn nghị n trang giáy luận tàn chương 
(* Tiến đưa * - Tế Hữu) 

Muôn làm nên thép, ngoài nội đụng vêu nước và yêu CNXH 
ra. thơ ca cần phải chú ý nhiều đến phương điện hình thức - 
phai sang tác theo phương pháp hiện thực XHCN là phương 
pháp tốt nhất đề tạo nên tính thép trong thơ. Thơ văn Hỗ Chủ 
tịch là Kiểu mảu trong sáng của một nền ván nghệ có tính 
Đang, đâm đà tính dân tộc và đại chúng và cũng là tính hùng 
hón để kháng định răng chỉ có sảng tác theo phương pháp hiện 
thực xã hội chủ n;hia nhà thơ mới trở thành người “lính xung 
kích” của thơi đại. 

Học tập lời dạy của Hồ Chủ tịch. các nhà văn nghệ của chúng 
ta quyết tâm trau đồi lập trường tư tưởng, "xung phong" đến 
những nơi tiên tiên, sóng với những người tiên tiên để phục vụ 
kịp thời cuộc sông đang điển ra sôi nổi hằng ngày trên đất nước 
ta. 

Sưu tập lơi nhạn Xét bài làm văn cua giáo viên PTTH qua tập 
bài văn của một lớp và thử nhân xét tổng hợp về cách ghi nhận 
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Sưu tập 1Ø cách vào bài và 10 cách ket luận bài của học suni 
PTTH qua các bài làm văn và việt nhận xét tông hợp ve ưu 
khuyết điểm của học sinh về hai kĩ năng trên. 

Chọn vài bài làm văn cua học sinh PTTH. Từng sinh viên cham 
riêng. Đến lớp trao đổi đưới sự hướng dẫn cua giảng viên. Rút ra 
Kinh nghiệm chung về cách châm một bài làm văn cho học sinh. 
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CHƯƠNG VIII 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÍ LUẬN 
VĂN HỌC Ở PTTH 


I. LÍ LUẬN VĂN HỌC ĐỐI VỚI CHÂT LƯỢNG HỌC 
VĂN CỦA HỌC SINH PTTH 


1. Tầm quan trọng của lí luận văn học đối với việc dạy học 


van 


Nhiều thập ky qua, về phương điện chỉ đạo chuyên môn cua cơ 
quan giáo dục, việc đạy học lí luận văn học ở PTTH hầu như bị bỏ 
quen. Ở nhà trường. việc giảng đạy lí luận vàn học của giáo viên, có 
thê nói là rất tuỷ tiện. chấp vá. thiêu sự thống nhất về mục đích. nội 
đụng, phương phap Các Kì thì rốt nghiệp PTTH trước đâv thương 
văng bóng các để bài lí luận văn học cho nên vai trò của bộ môn lí 
luận văn học lại càng bị coi nhẹ một cách nghiêm trọng. Một vài giáo 
viên có giang dđạv lí luận văn học (đúng như chương trình đã quy 
định) thì hầu như công việc này vẫn còn mang những yếu tô tác 
trách. Tính mục đích không được xác định thì hiệu suất nhất định là 
rât thấp. Ban điều tra cua giáo sư Bùi Văn Ba đã cho thấy : 

- Nhiều học sinh để giây trắng trước một sô câu hói về khái 
miệm thông thường như : Trừ tình. Kết cấu, truyện. thơ ca. 

- €ó nhiều em hiểu sai một số khái niệm như "Phú là loại thơ 
trinh bày có tính chat vui và lí thú”. "Hình tượng là nói lên hình anh 
ước mở cua nhân đản” và nhiều Khi các em suy điện một cách phiên 
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điện về một từ ngữ như "trữ tình" là nói "tình yêu nam nữ”, “Pự sự la 
tự nói lên sự kiện của mình" "Tình tiết là chuyện kế một cách ròm rả 
về các tỉnh tiết ra tự đáy lòng mọi ngươi”. 

Có khi các em bảm vào một bài cụ thể đề trả lời cho nền càng sai 
lạc hơn. Ví dụ tứ tuyệt là loại thơ nói nên có cây hoa lá trên rừng và 
đồng bằng !! v.v. (1) 

Trên đây chỉ là số liệu ban đầu, nếu khảo sát nhiều đôi tượng 
học sinh PTTH ở nhiều địa phương, nhất là các vùng nòng thôn, 
miền núi, chắc hản chúng ta không thể không suy nghĩ hơn về thực 
trạng giảng dạy lí luận văn học ở nhà trường phổ thông nhiều năm 
qua và không thể đặt lại từ đâu những câu hỏi rất cơ bản. Liệu có 
thể dạy lí lận văn học cho học sinh PTTH được không? Lí luận văn 
học có ý nghĩa øì với việc giảng dạy văn học ở PTTH. Hiện nay lối 
dạy văn xã hội học dung tục đang là một mối lo ngại trong nhà 
trường, một số lí luận văn học đang đặt ra gần đây trong phong trào 
đổi mới tư duy. trong đời sống văn họe xã hội. Việc giãng dạy lí luận 
văn học trong nhà trường phố thông đang đặt ra nhiều vấn để phải 
suy nghĩ. Có ý kiến cực đoan cho rằng không cần học lí thuyết văn 
học. Có người nghĩ rằng lí luận văn học làm hỏng sự cẩm thụ thầm 
mỹ ở học sinh. Có ý Kiến lo ngại rằng học sinh phổ thông chưa đủ 
kha năng tiếp nhận những khái niệm lý luận văn học vì trừu tượng 
và khái quát. Người tán thành dậy lý luận văn học cho học sinh phổ 
thông thì cũng chưa đưa ra được những căn cứ xác đáng, những lý lẽ 
có sự thuyết phục. 

Gần đây trong không khí đổi mới tư duy của văn học nghệ 
thuật, nhiều vấn đề về lí luận đặt lại, được nghiên cứu trên nhiều 
bình diện. Một sự thử thách về tư duy lí luận cũng đặt ra không chỉ 
với các nhà lí luận phê bình nghên cứu mà ngay cả với đông đao công 
chúng tiêu thụ văn học nghệ thuật. Trong khi có tâm lý e ngại và 
kiêng kị nói đến các khái niệm "Tính" - tính giai cấp. tính Đảng, 
Thậm chí có người coi rằng bây giờ mà còn nói đến những tính ây là 


(1) Bùi Văn Ba. Báo cáo về việc dạy lí luận vàn học ở cấp PTTH 
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tự duy đã qua cú Kì Trong khi đó những Khai niệm về nhân tính, 
nhân văn, trực cam mặc cam, vỏ thức, hàu như lại được nhắc đên 
kha nhiều. 

Cùng với dịch vn phim anh. video, là nạn phát hành sách đen và 
làn sóng sách bao phim anh nước ngoài tràn vào. Đê cho học sinh, 
nhất là những học sinh sắp ra trương phô thông có khả năng tự đề 
khang. ta Không thế tự băng long với lôi giang đậy văn chương thiên 
vẻ thương thức rung cam. Phái dạy cho học sinh thoát Khoi trình độ 
"thích thú đau khó". Muốn vạy khóng thê khong vũ trang cho học 
sinh mọt vốn liêng lí luận cân thiết. Dĩ nhiên có vấn để đạy những gì 
và day như thể nào cho có hiệu qua nhưng không thể không giang 
đạy lí luận văn học cho học sinh một cách cản than đến nơi đến chốn. 
Khong nên nói chuyen xếp ly luạn van học lại, trước hêt là phai giúp 
cho học sinh cam nhận được chát văn '! Làm gì có chuyện đôi lập giữa 
hieu và cảm, giữa hiệu biết lí luạn với cảm thụ thám mỹ. Trình độ 
am hiểu lí luận chỉ tảng cường hỗ trợ thêm cho khả năng cầm thụ 
thâm mỹ mà thôi. Nhấn mạnh khả nãng thưởng thức mà coi nhẹ 
nang cao trình độ lí luận văn học chính là vô tình đã đuy trì trình độ 
của học sinh ở mức độ thấp nhất của kiến thức. Nói như Páplöp : Có 
bao nhiêu khái niêm về sự vật là có được bấy nhiêu hiểu biết về bản 
chất của sự vật. Có trăm ngàn ẩn tượng &íc cảm văn chương, có trăm 
ngàn hiện tượng văn học mà kiên thức chưa được nâng lên thành 
những khái niệm vững chác thì kiến thức vẫn là kiến thức vụn vặt, 
cam tính, mang tính tư liêu. Rõ ràng là lí luận sẽ giúp học sinh có 
khả năng tự mình ứng dụng và bô sung kiến thức mới. 

Ngày nay với kết luận nói tiếng và đầy sức thuyết phục của nhà 
tâm lí học Pêtrôpxki, cùng với những kết qua thực nghiệm của nhiều 
nhà khoa học, chúng ta có thể tin tưởng rằng,học sinh phổ thông có 
đủ khả năng để tiếp nhận và tiếp nhận tốt kiến thức khái quát. kế cả 
những khái niệm phức tạp. Di nhiên có vấn để phương pháp hình 
thành khái niệm như thê nào cho thích hợp. 

Một luận điệm về táng cưỡng hơn nữa dạy lí luận văn học trong 
nhà trường chứa đựng trong nó một hiểu biết đúng đắn, mới mẻ về 
tâm lí năng lực học sinh. Ngày nay một nhận thức chính xác về vai 
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trò của Kiên thức khái quát trong vốn văn hoa học sinh và mọt quan 
điểm thực tiên cần có của việc đạy văn ngay trong đời sông văn hoá 
xã hội là thực sự cần thiệt. 


2. Một số vấn đề H luận văn học liên quan đến việc dạy học 
văn trong nhà trường hiện nay 


Đã từ lâu bệnh xã hội học dung tục đã ảnh hưởng nặng nề đến 
hiệu quả thẩm mỹ của môn Văn. Con đường khắc phục khuynh 
hướng không lành mạnh trên gắn liền với việc trang bị chu đáo cho 
học sinh một hiểu biết đầy đủ về lí luận văn học, đặc biệt là lí luận về 
đặc trưng văn học. Bước đi nhanh hay chạm của khoa lí luận văn 
học, cái mạnh cái yếu của công trình nghiên cứu và phê bình văn học 
và ngay cä những cái hay cải đở của những bài viết trên báo chí văn 
học ngoài xã hội đều có ảnh hưởng trực tiếp, nhanh chóng đến chất 
lượng giảng đạy văn học trong nhà trường. Nhiều thập kỉ qua, 
khuynh hướng nhấn mạnh một chiều đến lịch sử phái sinh. đến chức 
năng nhận thức của văn học hay khuynh hướng coi nhẹ cá tính sáng 
tạo của nhà văn, cũng như chủ thể tiếp nhận trong nghiên cứu và 
phê bình văn học ở ta, đã có thể tìm thấy bóng đáng và dâu vết rất rõ 
trong những bộ giáo trình. sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dậy 
văn học và cä trong những giờ lên lớp hằng ngày của đông đảo giáo 
viên trong nhà trường. Tiếc là những thành tựu lí luận gần đây về cá 
tính sáng tạo. về lí thuyết tiếp cận tác phâm ván học, về phong cách 
học, về thi pháp. về loại hình học, về tâm lí sáng tác và cam thụ văn 
học chưa tạo được ảnh hưởng øì đáng kể đến thực tiễn giảng dạy văn 
học của giáo viên. Việc giang dạy văn học trong nhà trương đang đòi 
hỏi một sự đổi mới về phương pháp. về chương trình. về sách giáo 
khoa văn học và một sự bổ túc kiến thức lí luận văn học cho giáo viên 
để có thể khắc phục được những khuvnh hướng không đúng còn khá 
phổ biến trong nhà trường. mà nguyên nhân quan trọng. chính là 


trình độ non vêu về lí luận văn học của ngươi giang đạy 
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Trong nha trương đã bọc lo Kha rõ benh xã họi học dung tục ma 
tạc hại của thứ benh nav khong phai riêng cho việc dạy vàn ma đang 
lo hơn là cho việc hình: thành nhàn cách xà họichn nghĩa của học 
sinh. Đã có nhiều tiếng than phiên, chế trách từ cac cơ quan chì đạo 
giao dục. Mót vai nhà nghiên cứu, giáo sư và nhà văn cũng đã to ý Ìo 
ngại cho việc đạyv văn: "“Dạv văn mà như dạy chính trị", "Đạy thơ mà 
khong gây được "chân đọng” ơi trong lòng học sinh", "Can tra lại ban 
chất thảm mi cho văn học”... Một sự lí giải cận Kê về nguyên nhân 
và tác hai với những biêu hiện khác nhau của bệnh xã hội học dung 
tục chưa được đát ra từ bình điện lí luận văn học để giúp giáo viên có 
ý thức rrong viec khác phục rừng bước căn bệnh nghề nghiệp này Ö 
đây có nhiêu van đe lí luận vẻ ban chất cua văn học, của hình tương 
văn học, của tác phâm văn chương, về mới quan hệ giữa các chức 
năng cua ván học, về vai trò cua chủ thê phân ánh trong mối quan 
hề với đối tượng được phản ảnh... Ở đây chỉ xin đừng lại một vài vấn 
để trực tiếp liên quan đên việc góp phần khác phục khuynh hướng 
giang đạy chưa đúng. 

Xuân Diệu đã có lân chê lôi phân tích văn chương mà làm cho 
chim không bay. cá Không lượn. tác phẩm chỉ còn là cái xác chết. 
Nhà van Tvacđôpki tại đại họi lần thứ LII của các nhà giáo Liên Xô 
đã phànnàn rắng tác phầm của nhà văn vào tay nhà giáo trở thành 
"thứ canh nhạt nhẽo"”. Không chính thức gọi đúng tên ra. nhưng đã 
có nhiều ý kiên nhận xét chế trách lói phân tích phi văn học, phì 
thâm mi, như chính trị hoa bài văn theo ý định chủ quan, như cưởng 
bức bài văn. áp đặt tư tưởng cho tác giả. tác phàm. Nhưng chưng quy 
có mấy biêu hiện chính sau đây của bệnh xã hội học dung tục đang 
phô biên trong các nhà trường ta hiện nay.(1) 

- Thoát li hình tượng nội dung khách quan của tác phầm hoặc 
gán ghép cho tác phâm những tư tưởng những vân để xa lạ với nội 
dụng tác phảm chỉ nhằm truyển đạt cho học sinh những bài học 
chính trị tư tương. luận lí xã họi theo ý muốn chủ quan, 


c1) Xem tạp chỉ vàn hớc xố T 1987 


- Hav nói một cách khác là phân tích một tác phảm chỉ nhàm 
mục đích duy nhất là rút ra được những vân để chính trị. tư tương 
đạo đức, luân lí, xã hội v.v... từ ý định chu quan cua ngươi phản rích 
chứ khóng xuất phát từ nội dung khách quan cua ban thân tác 
phẩm. 

- Khai thác tác phâm một cách biệt lập các phương diện chức 
năng nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ. Nội dung thông tin thảm mi 
của tác phẩm bị đẩy xuống hàng thứ yếu hay bị gạt bỏ hoàn toàn. 
Tác phẩm trở thành cái cớ để mỉnh hoạ cho những nhận định xã hội 
học, lịch sử văn học, lí luận văn học hay ngón ngữ học. 

- Do mục đích thiển cận, thực đụng và nhận thức nội dung một 
cách phiến diện như trên, việc phân tích tác phâm biến thành công 
việc liệt kê một cách sơ lược, máy móc các chỉ tiết, các sự kiện trong 
tác phẩm và thống kê theo lối sơ đô đặc điểm của các nhân vật văn 
học. Linh hồn của tác phẩm, chi tiết máu thịt của các nhân vật bị 
tước bỏ để rút ra những tư tưởng trần trụi, những mệnh đề triết luận 
khô khan. Phong cách tác phẩm, tác giả không được chú ý, mọi 
phongEách đều bị cào bằng. 

- Với lối phân tích văn chương như trên dân tới hậu quả ngoài 
mong muốn của ngươi giang dạy. Học sinh không hứng thú học văn. 
Học văn trở thành công việc nặng nề, ít hấp dẫn. Nhưng điều quan 
trọng hơn là vô tình đã gây ra một lối học tập thụ động, áp đặt. Học 
tác phẩm văn chương chỉ là một công việc tác động từ bên ngoài theo 
chủ quan của người giảng đạy hơn là do nhu cầu thẩm mỹ bên trong 
của bản thân chủ thể tiếp nhận là học sinh. Con đường tiếp cận tác 
phẩm chỉ chú trọng phương diện lịch sử phát sinh mà không chú ý 
đến phương diện lịch sử chức năng. Đến với tác phẩm chỉ chú ý đến 
cái được phần ánh mà không chú ý đến cách phản ánh. chú ý tác 
phẩm mà quên cả tính sáng tạo của nhà văn, chú ý nội dung phân 
tích mà coi nhẹ hoặc lãng quên chủ thể tiếp nhận. 

Bên cạnh xã hội học dung tục bắt nguồn từ nhận thức sơ lược, 
đơn giản, phiến diện về bản chất của hình tượng và tác phâm ván 
chương cũng như quá trình sáng tạo ở nghệ sỹ. Văn để nhận thức 
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bạn chải của hình tượng văn học tưởng như đã được giai quyết từ lâu 
những cho đen này, trong phe bình nghiên cứu cũng như giang dạy 
van học Khong phai Khong côn những khuynh hướng lệch lạc. Xu 
hướng mình hoa trong nghiên cứu phê bình và giang dạy văn chương 
như đã nói ở trên đông nhất tư liệu đơi sống với nội dung tư tưỡng 
cua tac pham. Bình giả mọt sang tác vấn chương khong phai là 
chuyện liệt kê những sư kiện đời sống trong tác phảm đê đi đến 
những ket luạn vẽ giá trị hiện thực và tư tưởng như mọt sö ngươi 
van quen làm. Thật ra ban thân chất liệu đơi sông chưa tạo ra nội 
dụng cua tác pham. Từ chất liệu đời sống ấy đến nội dung đích thực 
cua một tác phẩm văn học còn là một khoang cách qúa rộng. một 
chăng đương Kha đài của sang rác nghệ thuật qua công lao động của 
nhà văn. Vừa qua, Khi Khen chê tác phẩm Cù lao chàm” cũng có 
những ý kien thiên vé chát liệu đời sông mà quan tâm chưa đúng 
mức đến phân sang tạo của nhà văn. tính ước lệ của nghệ thuật 
trong môi quan hệ với hiện thực được phan ảnh. Phê bình theo lôi 
đong nhàt hiện thực với hình tượng. tính hiện thực với tính ước lệ 
trong sang tác là đo không hiệu bân chát của hiện tượng. Quan niệm 
máyv móc và phiên điện như vậy đưa đên cách nhìn nhận và đánh gia 
mọi tác pham như là phương điện mình hoa cho đời sông mà không 
thay răng văn học nói chung cũng như mỗi tác phâm văn chương là 
một hình thức đặc thù của sự chiếm lĩnh về sáng tạo hiện thực. Mỗi 
ý đỏ về dự định sáng tạo tốt đẹp như thế nào cũng như khối lượng 
chất liệu đơi sống đô sộ đèn đâu vẫn chưa tạo nên giá trị của tác 
phảm. Tát ca phải được thể hiện và nhào nặn thông qua sự sáng tạo 
của ban thân chủ thể nhà văn. Do cách hiểu đơn gian về hình tượng 
và tác phâm ván chương nên một bài thơ "Tùng" của Nguyễn Trãi 
trong nhà trường ít ra cũng có đến 3, 1 cách khai thác lý giải và bình 
gía Khac nhau. Có ngươi qua thiên về việc miêu ta cây tùng với bao 
phẩm chất cao quí của nó đề liên hệ đến tài cao đức trọng của người 
quản tưứ. Hoặc nghiên cứu tỉ mi cặn kẽ hệ thống tùng. cúc, trúc, mai 
trong mi học có rồi đối chiêu với phâm chất cao quý của Nguyễn 
Trãi. Có ý Riên đông nhất hình anh cao đẹp của cây tùng thực mà coi 
nhẹ tác gia sang rạo câv tùng trong bài thơ, quá nhân mạnh tính 
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chất liệu đơi sống hơn là tính ước lệ của hình tượng. thiên ve bề nói 
mà coi nhẹ bề chìm cua hình tượng, thiên về cái được phan ảnh hơn 
là ngươi phan ảnh và cách phan ảnh. Trong phê bình nghiên cứu hay 
giảng dạy văn học thường có hai cực đoan, Một là đồng nhất văn học 
với hiện thực, không thâv mặt sáng tạo cua cá tính nhà văn. Hoặc 
ngược lại chỉ thấy mặt ước lệ của văn học, của hình tượng mà không 
thấy nguồn gốc và nội dung hiện thực của mọi hình tượng. Lí luận 
nhận thức của chúng ta ngày nay không những chỉ đấu tranh chống 
chủ nghĩa chủ quan tách rời văn với đời sống mà còn phải phê phán 
triết lí định mệnh và khuvnh hướng thụ động cua cá nhân trước đơi 
sống. Chưa bao giờ sức sáng tạo của cá nhân lại được phát huy mạnh 
mẽ như ngày nay. Tính sáng tạo, chủ động tích cực của quần chúng 
đối với lịch sử, đối với hiện thực khách quan ngày càng sáng tỏ. 
Không phải ngẫu nhiên mà gần đảy những luận điểm về cá tính 
sáng tác của các nhà khoa học Xô Viết đã được đặc biệt đánh giả cao 
Trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, vai trò của cá tính sáng tạo có 
một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ lâu chúng ta đã biết, lí thuyết 
của Lênin về nhận thức luận đã nhấn mạnh đến "hình anh chủ quan 
của thể giới khách quan" (1) trong phan ánh hiện thực. Nhưng trong 
thực tiễn phê bình, nghiên cứu và giảng dạy văn học. một sự thấu 
triệt đầy đủ luận thuyết của Lênin trong văn học vẫn chưa có được. 
Gớt hay Gorki đều đã từng nhấn mạnh đến sự sáng tạo ra "hiện thực 
thứ hai" của văn học. ý thức của con người không chỉ phan ánh thê 
giới khách quan mà còn sáng tạo ra nó (93). Xu hướng mình hoa bắt 
nguồn từ sai lầm về phương pháp nhận thức, từ sự hiểu biết đơn 
giản quá trình sáng tạo hình tượng văn học, mối liên hệ biện chứng 
giữa khách thể và chủ thể trong sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật. 
Ngày nay cũng cần hiểu cho đúng hơn luận điểm về "hoàn cảnh điển 
hình và tính cách điên hình" của E Angghen. Luận điểm của 
Ängghen đã giúp chúng ta nhận thức được đúng đán mối quan hệ 
giừa xã hội và văn học, giữa xã hội và con ngươi Nhưng 


(1 VI Lânin Toàn tập T18 120 (bản tiếng Nưa) 
(3) XE Go rkí Về các nhà van M1978 TT 315 (tiếng Nưa) 
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nh đã nói ở trên, với nhan thức mới hơn, đây đủ hơn về tính tích 
cực sang tạo cua quan chúng, của ca nhân trong thơi đại ngày nay, 
chúng ta can lí giai roàn điện hơn về môi quan hệ giữa hoàn canh 
điện hình và tính cach điện hình. Lí luận văn học từ trước đên nay 
đã chủ v nhiêu đến sự tuỷ thuộc của tính cách vào hoàn cảnh. (1) 

Điệu đó đúng. Nhưng cân nhân mạnh thêm phương điện tác 
động tích cực sáng tạo của cá nhân đôi với hoàn cảnh trong lịch sử 
nhân loai cũng như trong sáng tạo văn học nghệ thuật. 

Hiệu như vậy. không những tránh được hiện tượng đồng nhất 
tính tư liệu với tĩnh tư tương, tư liệu đơi sông với nội dung đích thực 
của ban thân tác phảm. mà còn giúp cho lí giải được đúng đắn hơn 
nội dung tư tưởng của tác phảm. Hình như không ít bài phê bình 
nghiên cứu văn học. khi phân tích tác phâm văn chương đã quá 
thiên về phương điện tư liệu đơi sông, những sự kiện, những con 
ngươi. những hoàn cảnh, nhưng chưa từ bể mặt tư liệu đời sống đó 
thâm nhập vào 'đơi sống bên trong" của hiện thực được phần ánh. 
Chủ nghĩa sơ lược, bệnh sơ đô, Khuyvnh hướng mình hoa trong phân 
tích van học đo lối nhận thức sai lầm như trên đã làm cho việc phê 
bình hay nghiên cứu. giang đạy văn học không thoát khỏi lối mòn xã 
hội dung tục là như vậy. 

Coi nhẹ cá tính sáng tạo của nhà văn và chỉ chú trọng phương 
điện phản ánh của hình tượng thì nhất định không tránh khỏi hiện 
tượng coi nhẹ phong cách sáng tạo. Các nhà lí luận vẫn phê phán gay 
gắt chủ nghĩa cào bảng về phong cách trong trong phê bình, nghiên 
cứu văn học. Trong nhà trương, hiện tượng này cũng chưa được đặt 
ra và có phương hướng khác phục. nhất là khi giảng dạy các tác gia, 
các tác phẩm tiêu biểu. Đọc một số bài tiểu luận hay chuyên luận về 
chân dung, gương mặt v.v. của một vài nhà nghiên cứu gần đây, đôi 
khi chúng ta thất vong trước sức khám phá của tác giả về phong 
cách sang tạo cua nhà văn. Hiện tượng lặp đi lập lại những thuật 


(2) VRSecbina Những vấn để giáo duc văn học ở nhà trường phố thông Ciáo dục. 
NỈ:itxedøva. 1982 
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ngữ. những khái niệm quá sáo mòn đề bình giá phong cách sang tạc 
của các nghệ sỹ không đáp ứng mong đợi của người đọc, Cai riêng, 
cái độc đáo về phong cách ít được phát hiện. Đã the, vấn để phong 
cách cho đến nay vân chưa được xác định. Trong một vài bài viêt còn 
chưa phân định được rạch ròi mối quan hệ giữa ca tính và phong 
cách, cá tính sáng tạo trong văn học nghệ thuật với ca tính tâm lì, 
tính cách xã hội của nhà văn. Môi quan quan hệ giữa phong cách ca 
nhân, phong cách thơi đại, nội hàm của phong cách v.v... đều là 
những vấn đề cần được giới lý luận quan tâm hơn. Trong một số bài 
viết về chân dung, gương mát, phong cách có khi bị hiệu quá rò, bao 
gồm những vấn đề thế giới quan, lý tưởng thâm mỹ. Ngược lại, lại có 
khi bị hiểu quá hẹp. Thật ra nếu chỉ tìm phong cách trong những thu 
pháp ngôn từ hay cả những phương thức của nhà văn, chúng ta văn 
chưa thể nhận điện được phong cách. 

Bệnh xã hội học dung tục là một thứ bệnh tệ hại trong nghiên 
cứu phê bình và giảng dạy văn học. Một sự cắt nghĩa đầy đủ đúng 
đắn có cơ sở khoa học về nó liên quan đến nhiều vấn để lý luận văn 
học như đã được đề cập ở trên. Câu tra lời thuyết phục phải chơ đợi 
sự quan tâm của các nhà lý luận. của giới phê bình nghiên cứu và 
sáng tạo văn học hiện nay. Trong phạm vi nhà trương, việc giang 
dạy lý luận văn học một cách đúng đán về đặc trưng văn học sẽ góp 
phần khắc phục được khuynh hướng giảng dạy nói trên, làm cho việc 
đạy văn học và học văn được trả lại bản chất thẩm mĩ vốn có của nó, 

Đã thế, gần đây, qua các ý kiến trao đổi về văn nghệ và việc đối 
mới dạy học văn trong nhà trưởng, ta thấy xuất hiện một vài ý kiến 
có liên quan đến phần lý luận văn học ở nhà trường mà cần phải 
được điều chỉnh lại. 

Để chống lại bệnh xã hội học dung tục, đã có những ý kiến nhấn 
mạnh đến bản chất thẩm mĩ của văn chương. Một sự điều chỉnh như 
vậy là cần thiết, trong giảng dạy văn học không thể coi nhẹ những 
tình cảm và khoái câm thẩm mĩ. Đó là con đường để học sinh cũng 
như mọi người tự hoàn thiện, để tự biến đổi con người bộ phận thành 
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con ngươi hoàn thiên Đa lâu làm trong chương trình phỏ thong 
thương qua thiến ve phưưng điện xã hội của văn học: Ban chát tham 
mài của vấn học thương bị coi nhẹ, Gan đây, mệnh đe văn học là nghẹ 
thuat ngôn từ đã được lưu ý nhiều hơn: Những cái sai không phai là 
nhan manh đến phương tiên hiện thực ngôn từ. mà cai sai là khi chú 
y đen phương điện nav có RKhuyvnh hướng lãng quên vău học nghẹ 
thuat cũng là mỏt hình thai ý thức: Văn học với tư cách là một hình 
thai ÿ thức giúp cho con ngươi nhạn thức về thê giới bên ngoài và về 
chính ban thân mình. Không cân nhấc lại ý kiến quen thuộc của các 
nhà Kinh điển Khi đanh giá tác dụng nhận thức ở cac tác phẩm của 
H.Bandae, LTônxrôi Một nhân thức thiên lệch về nghệ thuật ngôn 
từ trong nhà trương vỏ tình dàn đến khuynh hướng hạ thấp hay đôi 
lập cac chức năng cua văn học. Đã có một số không ít giáo viên chỉ 
chú ý rung cảm. chân động. mà coi nhẹ cúng cấp những hiểu biết cho 
học sinh. Nhiêu ngươi không thảy ván học cũng là một khoa học. 
Văn học trong nhà trương lại là một môn học nữa. Nếu cân điều 
chính để thấy rô văn học là một ngôn từ thì đồng thơi cũng phải điều 
chình lại rằng văn học đồng thơi cũng là một hình thái ý thức, một 
công cụ nhận thức nữa. Mọi thiên lệch nào cũng làm cho cách nhìn 
nhạn văn học bị méo mó và phiên diện. 

Phai thừa nhân ráng cach nghĩ gian đơn như đã nói trên về tác 
pham và chương trình lưu hành kha lâu không chỉ ở giáo viên mà ở 
ca những nhà nghiên cứu phê bình văn chương nữa. Tác phẩm chỉ 
còn là những sơ đỏ giống nhau về để tài và giá trị phản ánh lịch sử. 
Mọi sang tạo độc đao về nghệ thuật của từng nhà ván trong từng tác 
pham bị lược giản. 

Trong phê bình và giang dạy văn học đã thành một cải mốt, một 
thói quen quan tâm nhiều đến cái được phân ảnh mà coi nhẹ phân 
anh như thế nào. Cái "như thê nào” mới là cái thê hiện rõ nhất tài 
nàng của nhà văn và về đẹp riêng của mỗi tác phâm. 

Một sự điều chính lại cho cân cách nhìn nhận một tác phẩm văn 
chương trên mọi bình điện như đã nói trên đang là yêu cầu đối với lý 
luận văn học trong nhà trương. 


Đi sâu vào nọi dung tác phảm văn chương cũng thav được 
những vấn để cản được xác định cho rõ hơn. Hiện tượng đóng nhất 
nội đụng tác phẩm với chất liệu đời sông trong tac phảm không phải 
không có trong phê bình và giảng dạy văn học. Chúng ta vàn gặp 
không ít những hiện tượng liệt kê cất nghĩa những sự kiện đơi sông 
trong tác phẩm để đi đến những kết luận về giá trị hiện thực. vẻ giả 
trị tư tưởng của tác phẩm. Thực ra bản thân chất liệu chưa tạo ra 
được nội dung của tác phẩm. Từ chất liệu đời sống dân đến nội dung 
đích thực của tác phẩm văn chương luôn luôn là một khoảng cach 
khá rộng, khá dài, đòi hỏi lao động khổ công và sảng tạo nghệ thuật. 
Mọi ý đồ và dự định sáng tạo của nhà văn tốt đẹp như thê nào nữa 
cũng như khối lượng chất liệu đời sống đồ sộ và mới lạ đên đâu vàn 
chưa tạo nên giá trị nội dung của tác phẩm. Tất ca được nhào nặn. 
thể hiện thông qua sáng tạo của nhà văn. Cách hiểu giản đơn sơ lược 
về nội dung tác phẩm chỉ đưa đến lối phân tích xã hội học làm nghèo 
nàn và sơ lược mọi sáng tạo của nhà văn. Sức hấp dân trước hết của 
tác phẩm trước hết là độ "thâm nhập vào đời sống bên trong của con 
người" với bao nhiêu diễn biến phức tạp, phong phú của tâm hón 
người viết và thê giới nhân vật nhà văn sáng tạo nên trong tác phâm. 
Mà mỗi chủ thể là một thế giới phong phú, kỳ diệu. độc đáo. không ai 
giống ai. 

Trên chiều hướng cũng có sự khập khiếng khi xét giá trị tác 
phẩm trên hai bình diện: tính lịch sử và tính nhân loại (ít nhất là ở 
những tác phẩm). Một tác phẩm càng kiệt xuất, càng chứa đựng 
trong nó những khái quát nghệ thuật sâu sắc. Những vấn đề về số 
phận của con người, những khát vọng lớn lao mãnh liệt của quản 
chúng chứa đựng trong những tác phẩm kiệt xuất đều có giá trị bền 
vững và trường tôn trong lịch sử của bao nhiêu thê hệ, của bao nhiêu 
thời đại, của mọi sứ sở và dân tộc khác nhau. Khi phân tích bình giá 
những tác phẩm kiệt xuất nhất là những tác phẩm cổ điển ưu tú của 
nhân loại, nếu chỉ chú ý nội dung lịch sử xã hội, chất liệu thực !rong 
đó thì sẽ làm nghèo nàn khô héo tác phẩm. Sức hấp dẫn của văn học 
cổ điên không phải ở cái chất liệu đời sông quá khứ hay hiện thực đã 
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qua với những mau šác Khác là ma cơ bạn là ở nhưng van để Ý nghĩa 
khái quát roàn nhân loại của nó Chúng ta có thê tìm tháv mọi 
nguyên nhân eø bạn vị sao việc giang đạy văn học cổ điện cho học 
sinh ngay nay Không có Kết qua. Đi nhiên không thê đổi lập tỉnh lịch 
sự Với tình Khai qua! nhân loại Không có một nhân loại. một con 
ngươi ngoài lịch sư xã hoi nhất định, Nhưng mặt khác lại phai thấy 
rang những tac pham Kiệt sua! cua nhân loại từ lâu đã và còn mi 
mái là tiêng nói tình cam chung cho con ngươi trên hành tình, trong 
cong đồng nhân loại chứ Khong phải chỉ cho một giải cấp hay một 
dân tộc. Nàng Kieu văn là nàng Kiểu của Nguyên Du ở Việt Nam thê 
ky thứ XIX. Hũnh tượng av đà chát chứa những Khái quát nghệ 
thuat lớn lao, vượt lên trên thân phản một con người cụ thê ở một 
thơi điểm nhất định. Cuộc đời của Phángtin, của Anna Karênima và 
của bao nhiêu nhân vật khác nữa đếu là con để của những hoàn 
canh lịch sư eụ thê, nhưng van có sức hấp dân vượt qua ngoài một 
giới hạn không gian và thơi gian. 

Từ những van để lý luận chúng. cho đến những vấn để cụ thê có 
the nói. đang đất ra bao nhiêu vấn để cho bộ môn lý luận văn học. 
That ra qua các cuộc trao đổi về văn nghệ. về giảng dạy và qua 
những năm cải cách môn văn ở nhà trường phô thông. nhiều vấn để 
rat cơ bản, rất quan trọng đang chờ đợi sự đóng góp của các nhà lý 
luận. Từ những vấn để về nguyên lý chung cho đến những vấn để cụ 
thê như thuật ngữ văn học. văn chương. nhìn qua tưởng đâu đó là 
những vấn để lý luận trừu tượng, xa với và xa lạ với nhà trương 
PTTH Thực ra đó là những chia Khoa lý luận hàng ngày giáo viên 
và học sinh phải sư dụng. Cam thụ. phân tích đánh gii cho đúng 
một tac phâm văn chương, một tác giá hay một hiện tượng văn học 
nam ngay trong chương trình sách giáo Khoa hay hiện diện có trong 
đới song van học của xã hội mà các em phải tiếp xúc. 
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II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÝ LUẬN VĂN HỌC Ở PTTH 


Trong nhiều năm trước đây, phân môn lý luận văn học tuy có 
được nhắc đến trong các bản chương trình môn văn nhưng sách giáo 
khoa không có những tiết học riêng về lý luận văn học, trừ một vài 
giờ tông kết cuối khoá trình ở lớp 10 (cũ). Nhiều anh chị em vàn gọi 
môn lí luận văn học là môn học "ma", là bộ phận “chìm” của chương 
trình văn học PTTH. Dù chương trình có nêu một vài điểu quy định 
thì trong thực tế giáo viên văn coi nhẹ hoặc bỏ qua. Và phân môn lí 
luận văn học thật sự không có một vị trí gì đáng kế trong chương 
trình cũ. Trong cải cách lần này, theo dự thảo chương trình môn 
Tiếng Việt và văn học 1989, phân môn lí luận ván học tuy chỉ mới 
được đành một tỉ lệ quá nho (1/10-1/12) trong quỹ thơi gian, nhưng 
dù sao bước đầu đã được chú ý hơn và được dành một vị trí nhất 
định. Theo quy định của chương trình thì Khôi lượng khai niệm lí 
luận văn học cung cấp cho học sinh không phải là ít: ở lớp 10 cần 
hình thành khái niệm văn học là gì? (với các ý chính: văn học là một 
loại hình nghệ thuật đặc thù - Ngôn từ là chất liệu điền đạt của văn 
học. Đặc trưng của hình tượng ngôn từ - sự thay đổi của bản chất và 
đặc trưng của văn học trong quá trình phát triển lịch sử - ý nghĩa 
nhân bản và tác động của văn học đối với đơi sông. Khái niệm Nhà 
văn và quá trình sáng tạo nhân cách nhà ván). Đến lớp 11 là những 
vêu tố ảnh hưởng đến nhân cách nhà văn) cùng với nội dung sau: 
Tác phẩm văn học. sơ lược về thê văn trữ tình. tự sự, kịch. Tác phảm 
văn học là một hệ thống có tính chỉnh thể sinh động và đẹp. Nội 
dung và hình thức tác phẩm văn học (đề tài. chủ để, các phương diện 
chủ quan của nội dung), nhân vật, kết cấu (kết cấu hình tượng. kết 
cấu văn bản). ngỏn ngữ nghệ thuật trong tác phẩm (các phương tiện 
và phương thức tổ chức lời văn nghệ thuật: các thành phản của lời 
văn trong tác phẩm). Sang lớp 19 là : Khái niệm về thể loại văn học 
(ba loại hình văn học: Trữ tình. tự sự. kịch). về các thể Vân với các 
nội dung sau: 1) Thể loại của tác phẩm văn học (khái niệm thê loại - 
tác phẩm trữ tình - tác phẩm tự sư - kịch bản văn học - tác phảm ký 
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van chương ), 2) mọi quan he rác pham văn học và độc gia. 3) phong 
cach nghe thuat - các Kiếu sang rác (thiện thực và làng mang. VỊ trí, 
đạc điểm của phương pháp hiến thực xã hội chủ nghĩa) Như vạy là 
theo vêun cau c1a chương trình. Khôi lượng Kiến thức ly luận văn học 
không phải là f" Phư thông Re các đơn vị Kiên thức khái quát rộng 
và hẹp. chúng ra cũng thayv ít nhất hàng tram đơn vị khai niệm lớn 
nho. Đọc sách giao Khoa lớp 10 phản lý luạn văn học, giáo viên càng 
nhìn rhây số lượng khá đô số về Khái niệm lý luận văn học đặt ra cho 
học sinh ngay từ lợp đầu cấp. Hàng trăm đơn vị kien thức khai quát 
như vay chỉ được dành số thơi gian chính thức la 4 tiết hàng năm 
cho môi lớp. Có thê nói, đây là mót nghịch lý đâu tiên mà ngươi giáo 
viên phỏ thông phai xử lý, giao viên phai biết tự hạn định trong mức 
độ rất vừa phai. rat Khiêm tồn, trong việc cung cấp Kiên thức lý luận 
van học cho học sinh phô thông. Chương trình chỉ yêu cầu và chỉ tạo 
điểu kiện cho giao viên đạt được những nội dụng đơn: giản nhất về lý 
luan tàn học. Hơn nữa lần này chương trình cũng đã có mọt sự lựa 
chọn và định hương khả chặt chẽ. Những Khái niệm về nguyên lý 
chủng, về thuộc tính cua văn học, về các trào lưu phương pháp sáng 
tác văn học... đã được bo. Chương trình nhằm chủ yêu vào việc cùng 
- cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản, sơ giản nhất về văn học, về 
tác phẩm ván học với các loại thê khác nhau. Có nói về nhà văn cũng 
cốt đề học sinh hiểu tac phẩm. từ đó biết cách tiếp cận và phản tích 
tác phâm văn chương. Giáo viên cần nắm vững nội dung cơ bản, 
định hướng đó để khong choáng ngập và sa lầy trong giảng dạy. 
Không năm vừng vêu cầu cơ ban trên của chương trình, giáo viên đề 
sạ Vào tình trạng cũ là đi lạc vào nhiều khái niệm, cung cấp nhiều 
Kiên thức lý luận văn học mà hiệu qua thực tế lại không được là bao, 
nêu Không nói là phù phiểm. hồn độn. Để thiết thực phục vụ cho 
việc dạy học văn ở PTTH mà đổi tượng chủ yêu là tác phảm văn 
chương cua Việt Nam và thê giới, chương trình lý luận văn học tập 
trung chu vêu vào khâu tác phâm văn chương. Nhằm vào mục đích 
trên. chương trình cũng muốn tránh xu hướng giảng dạy lý thuyết 
suông vì ' có điều Kiện bám sát vào tác phâm văn chương cụ thể, 
nên để có Kha nắng "quan liêu" hoá, "giáo điều " hoá. Để làm sáng to 
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nhận thức về tac phảm van học. chương trình lợp 10 đe cạp ly thue 
van học và nhà văn, ÔÖ đây đặc trưng cua vàn học và. của qua tĩnh 
sang tạo văn học được soi sang. Đên lớp 11 thì giang dạy ly thuyết về 
tác phâm văn học. Ö lớp 13 thi để cập đên lý thuyết về the loại văn 
học và các kiêu sáng tác chính là hiện thực và lãng mạng. Đây đều là 
những dạng thức cụ thể của tác phẩm văn học hình thành trong quá 
trình phát triển lịch sử của các nền văn học Việt Nam và the giới (1). 

Ngoài phần nội dung dành riêng +4 tiết học hằng năm cho mỗi 
lớp, chương trình quy định việc cung cấp lí luận văn học thông qua 
các bài khái quát về lịch sử văn học, các bài về tác giả. tác phẩm, 
hiện tượng văn học... Do vậy một đặc điểm nữa của chương trình lý 
luận văn học PTTH là sự kêt cấu song song tới chương trình căn học 
sử các lớp. Ngoài 1 tiết dạy chuyên khái niệm về văn học ở lớp 10 và 
về tác phâm văn chương ở lớp 11, giáo viên phải dựa vào các bài 
giảng về lịch sử văn học, về tác giả tác phảm. các bái giảng văn... để 
cũng cố và hình thành thêm các khái niệm cơ ban quv định trong 
chương trình. Như vậylà dung lượng kiên thức Öý /ưạn được xây 
dựng hình thành từ hai nguồn: Một là qua những tiết dạy ổn định 
cho mỗi lớp (1 tiết / năm) và hai là qua lối giảng giải cắt nghìa của 
giáo viên thông qua những bài học giảng ván. lịch sử văn học. Cấu 
tạo chương trình theo tỉnh thần trên sẽ quy định nội dung và phương 
pháp giảng dạy lý luận văn học ở PTTH một cách linh hoạt, vừa 
hình thành khái niệm một cách linh hoạt có hệ thông thông qua 
những tiết học cổ định. vừa cùng cố đào sâu thông qua viẹc mình hoạ 
dân chứng bài tập của giờ văn học sử, giảng văn và ca tập làm văn 
nưa . 


II. NGUYÊN TẮC DẠY HỌC LÝ LUẬN VĂN HỌC 
Ở PTTH 


1. Ban dự thảo chương trình môn tiêng Việt và Văn học ban 
hành từ năm 1989 đã lưu ý giáo viên về việc giảng đạy lý luận văn 


(190 Nguyên Đang Minh: Tài liêu bối ¿ưỡng về môn Văn Vụ Đ'FHI)-5/1990 
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học ở PPH như sau "phương pháp đạy lý thuyết Van học văn Ta 
ca" yêu thong qua tạc đa, tác phạm, thông qua lịch sử tan học mà 
cung cap những khát miệm cơ bạn. Phương pháp này đà được thực 
hiện ở cạp LÍ PTPCS, vàn tiếp tục thực hiện ở PTTH với vêu câu cao 
hơn và hệ thông hoá... Can làm sao cho học sinh có thê vận dụng 
những trì thức av vào sự phan tích. đánh giá tác pham, tác giả, vào 
sự tìm hieu các trào lưu. các trương phái, các qui luật phát triên 
trong tiên !rình lịch sư Văn học Việt Nam" (T.38). Có the nói đây là 
một vàn để thuộc nguyên rác giang dạy các bọ môn Khoa học trừu 
tượng cũng như lý luận Van học. Trong các tài liệu về ly luận dạy 
học Văn nước ngoài hay ở trong nước, các nhà sư phạm đã từng lưu 
ý đến nguyên tác giảng đạy này. Nguyên tấc này vốn có những cơ 
sơ khoa học cua nó, Đó là qui luật nhận thức. là trình đó tâm lí, 
nhận thức của đói tượng học sinh. cũng như ban chất và nội dụng 
của bộ môn Văn học. Kiến thức lý luận văn học vốn là những khái 
niệm tóng hợp, có tính chất khái quát rút ra từ việc nghiên cứu bản 
chất nội đung và hình thức eua các sáng tác văn học từ cố đến kim . 
Việc giang dạy lý luận vàn học ở bất cứ cấp nào cũng không thê 
tách rời được việc nghiên cứu phân tích sang tác cụ thể. Riêng ở các 
trương Cao đăng thì việc cung cấp các khái niệm lý luận văn học có 
thể tiên hành từ rrừu tượng đen cụ thề, nghĩa là từ việc giới thiệu 
lý thuyết Rèêm theo việc chứng mình bảng ví dụ cụ thể. 

Việc giảng dạy lí luận ván học không thể chỉ quy vào một số lý 
luận có tính chất lý thuyết thuần tuý. Cách giang dạy đó đã vô tình 
cướp mất nội dung cu thê. sinh động của các khái niệm và học sinh 
sẽ khó mà tiếp thu được. Gan liền việc học tập các khái niệm lý 
luận văn học với việc nghiên cứu các sang tác và sự kiện văn học là 
một nguyên tắc quan trọng ở bất cứ một cấp học nào, vì học sinh 
không thể năm được đặc trưng hay tính giai cấp của văn học ngoài 
những dân chứng cụ thể vẻ các bài văn, tác phẩm, khuynh hướng 
... 

Tùy trình độ lứa tuổi và kha năng tư duy của học sinh mà 
nguyên tắc rrên được tiên hành theo những phương pháp khác 
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nhau: Từ trừu tượng đên eu thể (ở các trưởng Cao đăng) hoặc từ cu 
thể đến trừu tượng (ở cấp II và III). Ö các lớp eao đăng. trình độ tư 
duy, óc tổng hợp và vốn kiến thức vân học của học sinh đã được 
phát triên nên việc giảng dạy không cản thiết phải đi từ bài văn eụ 
thê đến nhận xét tổng hợp như ở cấp PTTH và nhất là ở cấp PTCS 
Vì vậy, việc hình thành lí luận văn học cho học sinh cấp PTTH cần 
được xuất phát từ việc phân tích cụ thể các bài văn. bài thơ, tác 
phẩm, tác giả, sự kiện văn học .v.v... 

9. Khái niệm lý luận văn học chỉ được hình thành khắc hoa và 
củng cố thông qua hệ thông bài tập ứng dụng trong hoạt động nội 
khoá và ngoại khoá. 

Trên đây chúng ta nhận xét tình hình học sinh Không nắm 
vừng khái niệm lý luận văn học, mặc dù các em đã học nhiều năm ở 
PTCS và PTTH. Nắm vững khái niệm các thuật ngữ cơ bản của một 
môn học là một trong những yếu tố cấu trúc kiến thức cua học sinh. 
Quy luật hay thuật ngữ là sự phần ánh bản chất khoa học của một 
ngành. Nắm vững bao nhiêu khái niệm là hiểu được ngần ấy bản 
chất của sự vật. Angghen đã từng nói: Trong đầu óc con người các 
bao nhiêu quy luật của giới tự nhiên, của hiện thực khách quan, thì 
sức mạnh của con người lớn bây nhiêu. Quy luật là dấu hiệu của 
việc bắt đầu nắm được đối tượng. Đó là chân lý phố biến cho nhận 
thức khoa học tự nhiên, xã hội và ca văn học. Việc giảng đạy văn 
học cũng như lý luận văn học của chúng ta nhiều năm nay đã coi 
nhẹ tính chính xác của thuật ngữ trong nhận thức cua học sinh. 
Điều đó để dẫn đến thói lao động lười biếng, phát ngôn tuỳ tiện và 
câu thả trong học sinh khi học môn Văn và các môn học khác nữa 
mà hậu quả còn có thể lớn hơn. Ở nhà trường, khi giảng dạy văn. 
học, nhất là lý luận văn học, giáo viên phải coi trọng việc hình 
thành. khác hoa cho học sinh hiểu rõ các khái niệm, nắm chuẩn xác 
các thuật ngữ. Có những bài tập yêu cầu học sinh tra lỡi khái niệm 
hoặc tự đọc từ điển văn học ở nhà để làm bài. Những giáo viên có 
tỉnh thần trách nhiệm cao và kính nghiệm nghề nghiệp lâu năm 
đã cho học sinh tập hợp trong sổ tay văn học những thuật ngữ cơ 
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bạn ve Iy luan van học có quy định trong sách giao khoa. Một viẹc 
lam như vav với hoàn canh hiện nav tương trừng qui Xa VỚI. CÓ 
tĩnh chát lý tương, Nhưng nó vận la chuyện làm thương gặp trong 
nhà trương chúng ta trước đây và trong các nhà trương phố thông 
nhiều nước đ Phạp và Liên Xô: Chúng ta côn thiêu một cuốn thuật 
ngư van hoc nhà trương Song các giao trình lý luận văn học và từ 
điên văn học đã án hanh vàn cho phép cúng cấp cho học sinh 
những Khai niềm, những thuật ngữ chính xác đáng tìm cậv được. 
Năm vững khái niệm la vêu câu quan trọng trong giang đạy 
văn học cũng như lý luan văn học đôi với mỗi học sinh phố thông 
trung học. Song khái niệm không phải chỉ có thể hình thành một 
lan qua bón tiết lý luận van học hàng năm cho mỗi lớp. Không thể 
có anh hương về kết qua dạy học như trên trong khuôn khổ 1 tiệt 
học. Khai niẹm chỉ thực sự hình thành thỏng qua hệ thông bài tập 
ứng dụng rrong hoạt động nọi khoá và ngoại khoá. Cho nên trong 
đạv học nói chung cũng như trong giang đạy văn học cản đặc biệt 
tăng cương hoạt đông ứng dung. ngoài những câu hỏi ứng dụng 
trực tiêp qua các giơ giang văn, lịch sư, văn học. Khái niệm sử thi. 
nhan vật anh hùng ca chỉ được học sinh lĩnh hội thông qua các bài 
giảng về sư thi Ân Độ. về llíat-Ođixê ở lớp 10. Thông qua việc 
giảng đạy văn học đân gian và văn học cô điển Việt Nam, giáo viên 
sẽ ket hợp giảng lý thuyết về các thể loại văn học đân gian, và văn 
học cô điền. cac thủ pháp thường được sử dụng trong các sáng tác 
văn học đân gian và cô điên (so sánh, ân dụ. hoán dụ, ước lệ, tượng 
trưng, điển cô .v.v..) ở lớp 11, thông qua việc giảng dạy văn học từ 
đâu thể kỷ 20 đến 1945, giáo viên sẽ giảng về thơ cách luật và thơ 
tự đo, thơ mới (1937-1915), tiểu thuyết cổ điển và tiểu thuyết hiện 
đại. phân biệt tiêu thuyết. truyện vừa. truyện ngắn v..v. ở lớp 12. 
cùng với vạệc đạy học vân học hiện đại Việt Nam và thê giới, giáo 
viên sẽ giang sâu hơn về các thể loại Việt Nam hiện đại (thơ, tiểu 
thuyết, kịch, các thể k0 khái niệm phong cách và các kiểu sáng tác 
hiện thực. làng mạn và những khái niệm liên quan đến những vản 
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đề lịch sư vàn học gản đáy.. `. Thông qua những bài học ve lịch sư 
văn học. giảng vàn. việc hình thành khái niệm luôn gãn liển với 
việc mỉnh hoa. phân tích các đàn chứng cụ thê. Do đó việc học lý 
luận văn học sẽ không trừu tượng, mà có được tính chất cụ thể ứng 
dụng. 

Những bài tập làm văn định kỷ hàng tháng cũng là những cơ 
hội đù là hiếm hoi nhưng cũng là bổ ích để khắc hoạ củng cố, đào 
sâu lý luận văn học. 

Ngoài ra còn phải tăng cường những hoạt động ván học nội. 
ngoại khoá đề hình thành khái niệm lí luận văn học. Những hình 
thức bài học này có thể rất sinh động đa dạng. Một buổi sinh hoạt 
tổng kết sáng tác thơ của trường PTTH Amxtécđam năm 1990 đã 
được các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu rộng rãi. Chắc hàn 
thông qua những hoạt động sáng tác đó, ý niệm về thể thơ, về sáng 
tác của nhà văn, đo chính các bạn bè trong lớp, trong trưởng nói lên 
được sự bổ ích. Chác chắn nó sẽ làm thấm thêm những khái niệm 
về đặc trưng văn học . nhà văn và quá trình sáng tạo. thể thơ văn 
học v.v. có trong chương trình. Những bài tập sảng tác về thơ văn 
theo thể loại trên báo tường. tập san của lớp, của trưởng, là sự ứng 
dụng thú vị, hữu hiệu cho lý thuyết văn học. Hoạt động văn học 
càng đa đạng, càng sinh động phong phú thì việc học tập văn học 
không còn trừu tượng, bó buộc. Kiến thức không còn là mớ hiểu biết 
"sách vở" khô cứng. Tiếc rằng do nhiều lý do, việc học văn đã trở 
nên nghèo nàn. khô khan đi. 

Ngay những bđi fập trong trường cũng có thể giúp cho việc 
hình thành khái niệm lý luận văn học được sinh động hơn là những 
giờ truyền thụ lý thuyết suông, trừu tượng, khó hiểu. Ví đụ ở lớp 10 
có các khái niệm lí luận văn học như sau: 

Văn học là một loại hình nghệ thuật đặc thù. Đặc trưng của 
đối tượng nhận thức và nội dung văn học (những quan hệ của thê 
giới hiện thực, trước hêt là quan hệ xã hội của con ngươi. nhận thức 
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bám chát the giới và tình trang thảm mỹ cua thê giới, văn học phan 
anh hiện thực những khong đồng nhat với nội dụng đới sông hiện 
thực) ác trưng tứ đuyv nghệ thuật - Tư duy trừu tượng: tình cam 
và ly tương trong tư duv nghẹ thuật. Thê nghiệm trực giác, hư cău., 
ca thẻ hoa. Khai quát họa. điển hình hoá... Ý nghĩa nhân bản và tác 
đọng của vàn học đòi với đơi sông... 

Đây là những Khai niệm phai nói là rất trừu tượng. Ban thân 
khai niem đã phức rạp. trưu tượng, thơi gian lại quả ít oi. Đọc lên 
đã có cam giác qua tai. ngươi dạy cũng lo, mà học sinh cũng dễ sợ. 
Nhưng bảng một cach giảng dạy gản bó tới dân chứng, thông qua 
dán chưng cụ thẻ, thì những khái niệm trừu tượng trên trở thành 
đề hieu Và có lẽ với học sinh phô thông cũng chỉ cản lĩnh hội *ên 
một đọ nào thôi, không cân phải quá chỉ tiết tỷ my. Có thể qua một 
bài tạp thực hành đơn giàn nhưng rất sâu sắc sau đây, học sinh sẽ 
được cũng cô nhan thức về đặc trưng. về tác dụng của văn học 
Giao viên đọc cho học sinh nghe đoạn vân sau đáu của Phạm Hô : 
Đêm đại đương và biên Quy Nhơn " năm ấy tôi 11 tuổi. Và đến thơi 
áy tôi đã sóng hơn 10 nám với biển Quv Nhơn. 

Nhà tôi ở cách biên chỉ chừng 300 thước. Từ nhà. có thê nhìn 
thấy cái vệt sảng lớn cua biển cứ lấp lánh. lấp lánh. Tiếng sóng. và 
những đêm yên tĩnh nghe gần như sơ được. 


Mùa hè, cứ chiều chiều, chúng töi lại ra biên tắm. 

Rói đa bóng trên bài cát. Tôi đến xách chiếc chiêu con ra biên 
nơu. Đẻ sáng đậy, lại tò mò nhìn bà con đi kéo rừng, bắt cá, bắt 
tôm. 

Đời với tôi, biên Quy Nhơn chì là như thế. Có thêm chăng là 
những lúc ngồi ngâm trăng. hay ngắm mặt trời lên. 

Cho đến một hôm... 

Hỏom ấy, thầv Mùi giảng cho chúng tôi nghe về bài thơ " đêm 
đại đương ” eua Vịchto Huvgô : 

Ô¿ * Biết bao nhiều thuyền trưởng 0à thuy thủ 
Đá tui tố ra đÍỉ trong những chuyên đỉi va... 
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Lúc đầu tôi nghe thầy giảng bài này như bao lần thav giang 
các bài khác. giọng thảy ấm áp, nói chi vừa đu cho ca lớp nghe 

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi bị bài thơ quân hút vào một thê giơi 
vừa lạ vừa quen, vừa xa xôi, vùa gân gũi,...tôi nghe lơi thav hayv 
nghe lời của đại dương, của biển. Thực mà như hư ... Càng nghe ôi 
càng ngơ ngẩn , thần thở. 

Và đêm hôm đó , khi ôm chiếc chiếu con ra biển ngủ, tôi đà 
không tài nào ngủ được. 

"Đêm đại dương", những lơi thầy giảng lại thâm thị, trò 
chuyện với tôi. 

Tôi nghe tiếng sóng võ. Và thấy đúng là trong tiếng sóng có 
tiếng cười. Tiếng thở đài và tiêng Khóc của những ngươi vợ, những 
bà mẹ. những đứa con có chồng có con. có cha ra đi trên mặt biển 
này và không bao giờ trở về nữa. 

Và chân trờỡi kia. lần đầu tiên tôi mới hiểu , đó không chỉ là ranh 
giới của biển và trời. nó không chỉ là sự mênh mông của không gian 
và thời gian...Chân trời ấy còn là ranh giới của sự sum họp và chia 
ly, đó là sự mênh mông của nỗi đau và lòng dũng cảm của con người. 

Tỏi cứ ngôi như thế trước mặt biển Qui Nhơn, trên chiếc chiếu 
con mà nghe tiếng sóng, mà nhìn về phía chân trời đang có những 
ảnh đèn bà con đi câu mực... 

Như thế đấy, biển của Vichto Huygô đã bắt đầu giúp tôi hiểu 
được biển quê tôi. Và yêu biển, yêu ngươi. Những con người ăn sóng 
nói gió, suốt đời sống với biển cä, biển câ lúc phăng lặng như tờ, lúc 
gâm thét như điên như đại. 

Hôm đấy, đối với tôi là một ngày không thể quên. Nó làm rung 
động trong tôi nhiều mối quan hệ tình cảm rất đẹp và nhân văn: 

Giữa tôi tà đêm đại dương 
Giữa đêm đại dương tà biển Qui Nhơn 
Giữa biển Qui Nhơn tà Vichto Huygô 
Giữa Vichto Huygô tà em Đề là tôi. ` 
Giữa em bé là tôi và cuộc sống những người dân làm nghề đanh 
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Clhinc hán la qua bài viết xuc tịch hấp dân cua nhà Văn ve, mìọ! 
cau ch ven gan púi với chỉnh đợi song tuiội học tro, học sinh sẻ phát 
bịcu trao đói tham tha biết bao van để về ban chát, sức mạnh cua 
van học — vốn trưa tượng mà lại rat để hiểu, hưng thú, phong phú 
ve nhiêu mt kien thức và đơi sóng. Biết chọn lựa những bài tấp có 
chat lượng thì việc học lý luan văn học Không những Không khó 
khan. khó hiệu, mà coön thú vị, hấp đân và sâu sắc về nhiều mặt 

3. Tan dụng vốn hiệu biết văn học của học sinh làm cơ sở cho 
viẹc hình thành khai niệm. 

Khó khan trong việc giang đạv lí luận văn học như nhiều giao 
viên PTTH thương quen suy nghĩ là: ơ học sinh vôn kiên thức văn 
học chưa đu cơ sơ. đư kiện cho việc hình thành Khải niệm. Nhạn 
định này lâu nay hau như vân được coi như là một sự thật, mọt chân 
lý hiên nhiên. Nhưng Khi cần trao đối lại thì nhận định trên có lẽ 
khong có lý lề đứng vừng. Ta cứ hình dung cho đến Khi bước vào lớp 
10. mọt học sinh phó thông đã được học văn học ít nhất cũng đã 9 
nam ở PTCS. Các em đã được học về văn học đản gian, về văn học cô 
điền. ván học can hiện đại Việt Nam, chương trình văn học nước 
ngoài chiếm tỉ lệ không phải qua nhỏ. Đó là chưa kế trong hoàn cảnh 
thong tin văn hoá ngày nay, vốn hiểu biết văn học của học sinh được 
tích luy không phải là quá ít öi. Tuổi thơ là tuổi say mê tiểu thuyết, 
truyện, nhất là truyện cö đân gian. Cho nên chúng ta có thể kháng 
định một cách chắc chấn rằng với một học sinh lớp 10, vốn liêng văn 
học có thê là nguồn trừ liệu đây đủ cho việc hình thành những khái 
niem: Văn học là gì ? Tác phẩm văn học là gì ? đặc điểm các loại thể 
van học ? v.v.. Văn để là giáo viên PTTH trước khi bắt tay vào dạy 
học sinh, cần có một cái nhìn mơ rộng về chương trình những năm 
học trứớc. Mạt khác giáo viên biêt khơi đậy, đánh thức vốn kiên thức 
tiem ản ở các em, Một cách suy nghĩ như vậy sẽ làm cho chúng ta 
vên tâm để bắt tay vào bài học lí luận văn học đầu tiên ở lớp 10 
PTTH. Thực tế trình độ văn hoá của học sinh không quá thắp như 


t1 Xem đân bài tấp làm văn 10, NXH Giáo dục Hà Nội 1990 
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nhiều ngươi nơo nhận. Đó là chưa kế ở PTCS tiếp tục bò sung và 
nẵng cao thêm. 


IV. PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM 
LÍ LUẬN VĂN HỌC 


1. Việc lựa chọn phương pháp thích hợp. tối ứu cho một món học 
nào cũng phải căn cứ vào tính chất của tài liệu giảng dạy. đặc điểm 
và khả năng nhận thức của bản thân học sinh. Từ đặc điểm của lý 
luận văn học và trình độ tư duy của học sinh PTTH, đã có những ý 
kiên khác nhau trong việc lựac chọn phương pháp hình thành khái 
niệm lý luận văn học cho học sinh. Có ý kiến cho rằng, chỉ có thê đạy 
lý luận văn học cho học sinh phổ thông bằng con đường qui nạp, có 
sự phân tích cụ thể các đữ liệu văn học mà đi đến khái niệm chung. 
Có ý kiến ngược lại cho rằng với học sinh PTTH cản dạy trực tiếp các 
khái niệm. Học sinh có đủ khả năng để lĩnh hội khái niệm trừu 
tượng. Lựa chọn con đương nào cho thích hợp là tuỷ thuộc vào việc 
giáo viên am hiểu đối tượng học sinh của mình và đặc thù cua tài 
liệu giảng dạy. Trong khoa học cũng như trong nhận thức và giáo 
dục. các thao tác, các phường pháp diễn dịch. hay qui nạp không loại 
trừ hay đối lập nhau. Tuỳ tình huống cụ thể mà có sự phối hợp thích 
ứng. Và chăng có một điều này cũng cần phải suv nghĩ. Có phải 
chăng những khái niệm lý luận văn học là quả tư trừu tượng và quả 
khó đối với học sinh không? và học sinh PTTH có phai chưa có kha 
năng tiếp nhận khái niệm trừu tượng? Thực tê ở PTTH, học sinh đã 
được làm quen từ lâu với các thuật ngữ khoa học tự nhiên (nhất là 
trong toán học. vật lý. Cũng không phải học sinh phổ thông sau 9 
năm học ở nhà trường đều chưa quen vận dụng nhữnng thao tác tư 
duy khái quát, tổng hợp, trừu tượng hoá. Chưa nói đến đặc điểm 
sớm phát triển của học sinh ngày nay về mặt tư duy và khả náng 
nhận thức. Hơn nữa trong quá trình học văn ở PTCS, các em đã 
được tiếp xúc sơ bộ với các khái niệm lí luận văn học từ những vân để 
nguyên lí chung cho đến những vấn đề cụ thể. Cho nên một sự nghỉ 
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nơai Ve Kha nang tiếp nhan kien thức Khái quát ở học sinh PTTH e 
trang chứa that xaec đang Và chang trong chiến lược giao dục ngày 
nav, cac nhà sự phạm và cac nha Khoa học đà có xu hướng củng cấp 
những Khai niệm cho học sinh tự những lớp dưới, Ö đại học Liên Xô, 
khai niềm “entropl” một thơi chỉ đưa vào giao trình đại học những 
nam thứ ba: hiện nay có trương đưa vào năm thứ nhất. Một số Khải 
niềm số học, đạt số ở phó thông trước đây chỉ đưa vào chương trình 
cạp LÍ, cạp LH, nay đã đưa vào lớp một, hai và thực tế học sinh vân 
tiep nhạn được mọt cách chính xác. Khuynh hương tạp luyện cho học 
sinh phó thông sớm được vũ trang về phương pháp tự nghiên cứu đã 
được the nghiệm ở một nước: Gan đây viện sĩ Kachurin của Liên Xô 
đa cho ra mắt chuyên luận phương pháp nghiên cứu qua các bài học 
van ở pho thông. Khuynh hướng đạy học bản thể, khuynh hướng d 
đ2vhoe khai quát hoa... đã được để cao, coi như đó là con đương tỏi tu 
đe phát triên trí ruệ, năng lực tư duy và hiệu quả giáo dục văn hoá 
trong nhà trương. 

Từ cách nghĩ như trên, có lẽ Không có lí do gì phải ngân ngại 
đưa kiên thức khải quát, tập đượt cho học sinh nắm trực tiếp các 
khái niệm trữu tượng trong quá trình học tập ở phổ thông nhất là 
phó thông trung học. Trong giang dạy lí luận văn học, cũng không 
nen chỉ tuyệt đối chọn lựa con đưỡng quy nạp. Sự cần thiết lựa chọn 
phương pháp thông tín trực tiệp các bhái niệm lí luận văn học là có 
thê chấp nhận và cản thiết phải thực hiện đối với học sinh PTTH. 41 
tiet học hàng năm đành cho các giờ đạy khái niệm lí luận văn học có 
lê còn quá đẻ đát chăng? Có thể vì chúng ta còn chưa thống nhất 
trong cách nghi về khả năng tư duy của học sinh phổ thông và về 
vêu cầu phát triển trí tuệ học sinh ngày nay. Khái niệm đặc trưng 
nội dung của văn học trong sách giáo khoa được triển khai theo 9 ý. 

a) Đặc trưng của đối tượng văn học : Là đối tượng trung tâm. 
Đôi tượng của văn học là mang tính tổng hợp và toàn vẹn. 

b) Đạc trưng thứ hai : Nội dung của văn học là thể thống nhất 
giữa hai phương diện chủ quan và khách quan. 
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Với học sinh lớp 10 PTTH chắc hản giáo viên có thê hình thành 
khái niệm này một cách khong khó khăn trong thơi gian mọt tiết 
học, trên cơ sở tận dụng vốn củ về văn học của các em. Và tát nhiên 
khi thông tin trực tiếp cac khái niệm, giáo viên cần kết hợp mình hoa 
bằng dân chứng. Giáo viên minh hoạ và tự học sinh mình hoa đề 
khái niệm được củng cố vững chác hơn, có máu thịt hơn 

Phương pháp thông tin trực tiếp khái niệm cần được coi như là 
một phương pháp quan trọng trong giảng đạy lí luận văn học. Như 
đã nói trên, nó phù hợp với ban thân bộ món lí luận, vừa đáp ứng 
được vêu cầu phát triên khả năng tư duv trừu tượng khái quát cho 
học sinh PTTH. Đã thê, cơ sơ dữ liệu văn học cho hình thành khái 
niệm không đến nối nghèo nàn ở học sinh PTTH. Tuy nhiên điều 
cần lưu ý là khi sử dụng phương pháp này, giáo viên nên tránh 
khuynh hướng thiên về lối giảng dạy lí thuyết suông mà chúng ta đã 
nhiều lần phê phán trong việc giang dạy lí luận văn học. Khái niệm 
chỉ thực sự được hình thành trên cơ sở phân tích tông hợp các tài liệu 
văn học cụ thể về tác phẩm, tác giã. về các hiện tượng văn học v.v... 

2. Phương pháp phân tích mẫu để hình thành khái niệm 

Phương pháp này thường được dùng nhiều ở phổ thông cơ sở. Từ 
một bài văn, bài thơ cụ thể, từ những hiện tượng văn học cụ thể, giáo 
viên giúp học sinh đi đến một kết luận có tính Khái quát về văn học, 
Từ việc phân tích "Hồi trồng cổ thành", giáo viên giúp học sinh hiểu 
được phần nào đặc điểm của tiểu thuyết chương hỏi Trung Quốc. 
Hoặc từ bài giãng văn "Hoàng hạc lâu", học sinh sẽ nắm sơ bộ thế 
nào là thơ Đường, đặc điểm về số câu, số chữ và kết cấu. Với phương 
pháp này, việc hình thành khái niệm trừu tượng gắn liền chặt chè 
với tư liệu cụ thể nên học sinh để hiểu hơn . nhưng dù sao với học 
sinh PTTH, phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định. 
Tính chặt chẽ, tính hệ thông của Khải niệm nhất định không được đi 
sầu. Nhiều Khi Khái niệm trở thành quá giần đơn, bị sơ lược hoá. Ö 
PTTH, chúng ta cần tập cho học sinh có khả năng và có thói quen tư 
đuy lí luận. một vêu cầu cực Kì quan trọng cho hoạt động xã hội cũng 
như khoa học cua môi con người học sinh trong cuộc song về sau 
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(Tho khác nhàn ơnfa phương pháp nàyv với phương pháp tren là một 
ben nghiêng ve quý nạp. mọt bên chú trong điển dịch. mọt bên thiên 
vé tứ lieu cụ the, mọt ben thiên về nội dung khái quát, Với học sinh 
PTTTH trong xu thê giao đục ngay này, phương pháp trên dân đản 
sẽ phai chiêm tứ the trong đạyv học cũng như giang đạy lí luận văn 
học. Di nhiên sư thay đôi vé phương pháp cũng tuỷ thuộc vào sự 
thav đói quan niềm ve vị rrí cua lí luận văn học trong chương trình 
món vấn ở nhà trương phó thông sau này. Có điều dù sư dụng 
phương pháp nào thì vêu cau Kết hợp chát chẽ Kiến thức cụ thê với 
Kiên thức Khái quát là điểu có tính nguyên tác không thê thiêu trong 
giang dạy lí luận vân học ơ phó thông. 

3. Gan đây trong qua trình xảy dựng chương trình vàn PTTH, 
đề Khác phục khó khán rrong giang đạy lí luận văn học, làm cho học 
sinh để năm khai niệm. có ý kiên đã để nghị dạy lí luận văn học ở 
phỏ thông qua những bài văn viết về văn (1). Tác giả cho rắng nên 
lv những bài văn hay có giả trị của các nhà văn nói về văn để phân 
tích và từ đó hình thành những kiến thức vẻ lí luận văn học. Cách 
dạv này sẽ bớt Kho Khan ma hứng thú hấp dân hơn. Phai thừa nhận 
là những bài bàn ve văn do chính nhà văn lớn viết ra thương vừa có 
gịa trị lí luan, vừa có giả trị văn chương. Các nhà văn là những ngươi 
am hiểu văn chương bảng chính máu thịt của mình, lại có lối viết 
văn hay nên những bài việt đó có nhiều ý nghĩa về lí luận và đễ gây 
hứng thú cho học sinh. Lôi viết cua Aaxun Gamzatốp qua cuốn " 
Đaghextan cua toi” thật là hấp dân. Hình anh xúc cam phong phú mà 
lì luận lại sáu sác . Có nhiều khái niệm không cần cắt nghĩa. thuyết 
mình mà văn sang rõ, tỉnh tế, ý nhị. Đọc những trang việt của 
Pautopxki cũng vậy. "Bông hỏng vàng" hay "Một mình với mùa thu” 
có rảtr nhiều trang hấp đân lí thú về lí thuyết văn chương . Nếu học 
sinh được đọc trang việt cua PautốpxKi về vai trò cua chỉ tiết trong 
:ăn xuôi và chì một lần đọc thôi, ấn tượng chắc sẽ còn sâu sắc nhiều 


(1Ð Bùi Văn Hi báo cáo khoa học ta hỏi thao đổi mới phương pháp dạy hóc viàn Trường 
EIISE HNT thang T nam TUĐO Tạp clị NCGE số 8 1990 


sIY 


so với những lợi giang giai lí thuyết khó Khan: “trong những nàm 
gan đây, chỉ tiết bắt đầu biên mật trong vàn xuôi của chúng ta, đạc 
biệt trong tác phảm của những nhà văn trẻ. 

Không có chỉ tiết thì tác phẩm không sóng được. Bát cứ truyện 
ngắn nào cũng sẽ biến thành một cái que khô khôc đùng đê xâu cá 
hồi sấy mà Trêkhốp đã có lần nói tới. Cá hồi cháng thấy đâu mà chi 
thấy một manh gỗ. 

Ý nghĩa của những chỉ tiết là ở chỗ theo lời Puskin-sao cho cải 
vặt vãnh không đễ nhận thấy lại trở thành to lớn, lấp lanh trước 
mặt mọi ngươi. 

Mặt khác lại có những nhà văn nhét vào trong tác phảm của 
mình hàng đống chỉ tiết không lựa chọn. Họ không hiểu rằng chỉ tiết 
chỉ có quyền tôn tại và thật là cần thiết cho tác phâm trong trương 
hợp nó có tính chất đặc sắc. nếu như nó có thể như một tỉa sáng tức 
khác lôi một người haymột hiện tượng bất kì từ trong bóng tối ra. 

Chăng hạn ta muốn tạo hình tượng một cơn mưa mới bắt đầu, ta 
chỉ cần viết rằng những hạt đầu tiên của nó rơi lộp độp trên một tờ 
báo lăn lóc dưới đất, bên cửa số. 

Hoặc muốn cho người đọc có cảm giác rùng rợn trước cái chet 
của một đứa trẻ mới sinh, ta chỉ cần nói về chuyện đó như Alêchxây 
Tônxtôi đã nói trong cuốn Con đường đau khổ" của ông: 

"Mậệt đến rã rời, Đasa ngủ thiếp đi và khi nàng tỉnh đậy thì đứa 
con đã chết. Những sợi tóc tơ cua nó đựng ngược lên. 

- Khi em ngủ thì con chết... - Đasa vừa nói với Têlêghin vừa 
khóc - Anh ơi tóc nó đựng ngược lên... Một mình nó vật vã đau đớn... 
Em thì ngủ... 

Không có lời khuyên giải nào có thể làm cho nàng quên được cái 
cảnh tượng thằng bé một mình vật lộn với thần chết". 

Chỉ tiết ấy(những sợi tóc tơ của thằng bé đựng ngược lèn). ngang 
giá với rất nhiều trang giấy ta cái chết chính xác nhất. 

Một bài viết về "Thú văn chương" của Phan Kê Bính với cách 
viết rất sáng sùa và bóng bâỷ đã giúp cho người đọc hiểu để đàng về 
chức năng nhận thức giáo dục, về sức mạnh đặc biệt cua văn chương 
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Những lợi bạn ve loại the van chương của Nguyên Tuần, Che Lan 
Viên , Nuan Điệu, Huy Cạn, Neuven Đình Thị, Te Hành (1) chứa 
đựng những =uúv nghị sau sắc, những khai niệm phong phú và 
những hình tương rất sinh đọng Những bài viết về lí luan mà không 
lí luan lan chan chưa hình anh và cam xúc của ngưới viết nén đọc rát 
tham rhía Tham t]ủa về trì và về tình, vừa hiệu, vừa cam mọt cách 
sâu sắc Đúng như Nguyên Đang Manh viết: "Diễn đạt băng hình 
tượng vựa ngan gọn sinh động mã có Khi lai nói được những điều rảt 
sảu sác và Ý vị mà ngón ngữ lí luận nhiều khi bất lực. Chang hạn 
nưựav như mọt câu nói rat đói gian đị của Xuân Quỳnh sau đây ngâm 
cho Ki. châng phai cũng có những điều sáu sắc mà ngôn ngữ lí thuyết 
chưa đẻ đã điện đạt được cho gọn gàng, trỏi chảy sao: "thơ đổi với 
cuộc song ví như một người con gái đôi với gia đình. cái đê cho người 
ta làm quen la nhan sắc, nhưng cái đê sông với nhau lâu dài là đức 
hanh ” (2) 

Đây cũng là mọt hướng suv nghĩ trong giang đạy lí luận văn học 
ở PTTH Song muốn đối mới phương pháp hình thành khai niệm từ 
những bài văn viết về văn còn tuỷ thuộc vào câu tạo chương trình và 
sách giao khoa. Cho nên trước mất, chỉ có thê chọn trích một vài 
đoạn để bó sung cho bài giang theo các phương pháp trên. ngoài ra 
cũng có the tuyên chọn một số đoạn viết thích hợp đề cho học sinh 
làm bai tấp văn. Từ đó cùng có thêm hiểu biết của học sinh về các 
khai niệm lí luận văn học, vừa rèn luyện lôi viết văn lí luận giảu cảm 
xúc và hình anh. 

4. Tài nang sư phạm cua giao viên là biết lựa chọn phương pháp 
tôi tu tuy theo đặc điểm đổi tượng, tài liệu giảng dạy và điều kiện 
dạy học cụ thẻ. Đặc điểm cua chương trình lí luận văn học của học 
sinh FTTH doi hoi giao viên phai biết phối hợp các phương pháp trên 
đầy một cách lĩnh hoạt đê rạn dụng được mặt mạnh và mặt yêu của 
từng phương pháp. đê việc giang đạy lí luận văn học khỏi trừữu tượng 
khỏ khan và phù phiêm. Tuv nhiên có một vêu cầu rât quan trọng 
trước khi bát tav vào giảng đạyv là giáo viên phải năm vững hệ thông 


(11, (2) thác nhà vam nói về văn, Nguyen Đăng Minh (chỉ biên Ð tấp TL Tác ph: th 
198. 


khải niệm lí luận văn học cần hình thành cho học sinh qua môi lớp 
học đe có thê liên Kết một cách chặt chế, chủ đọng với các bài học và 
bài tập văn trong ca năm học. 
Nội dung lí luận văn học cần hình thành qua những bài học vẻ 
tác phâm văn học (giảng văn về các loại thê ). 
Nội dung lí luận văn học cần hình thành qua bài giang Khai 
quát về văn học dân gian, về các giai đoạn văn học. 
Nội dung lí luận văn học cần hình thành qua các bài giang về 
tác giả. 
Nội dung lí luận văn học cần hình thành qua các bài giảng về 
khuvnh hướng trào lưu văn học. 
Bài tập cùng cố khái niệm lí luận văn học (1) 
Phân tích những bài viết lí luận cua một số nhà văn lớn. 
Phân tích một số hiện tượng văn học. 
Đề văn hàng tháng gắn với lí luận văn học cân hình thành trong 
năm học. Nếu không chương trình hoá, kế hoạch hoá cụ thể thì mọi ý 
định tốt đẹp về mục đích và phương pháp sẽ trở thành vô hiệu hoá và 
việc giang đạy lí luận văn học lại trở về lôi tùy tiện, được chăng hay 
chớ. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


I - MgKasurin. Hình thành bhái niệm lí luận căn học - 
Phương pháp dạy căn M. NXB Giáo dục. 1977 (tiếng Nga). 

2 - Phan Trọng Luận. Con đường nâng cao hiệu qua dạy tàn 
NXB Giáo dục, Hà Nội 1977. 

3 - Phan Trọng Luận. Lí lướn tàn học tới nghiên cứu tà giang 
dạy tàn học . Tạp chí văn học 1/1987. 


(190 Xem Phan Trong Luận Đàn bài tấp làm van 10 XXH giáo dục Hà Nói 119196 
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L- Nguyen )ane Xanh (chỉ biến) Cúc như rạn nói cổ tan. "Tạc 
phim mới, Hà Nói 985 

+ = Bút Văn la Vé tiếc dạy lh lưạn tan học ở cấp pho thông Bài 
viet thang 5-1988 tchứưa đăng ) 

6 - Bùi Van Ba Day l luan tàn học nhì dạy bạn. Bao cao Khoa 
học ti hoi thao “Đổi mới phương pháp đạv học văn”, ĐHSP 
Hà Nói Ì thang 1 năm 1990. 


CHƯƠNG lX 


HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VĂN HỌC Ở 
PHÔ THÔNG TRUNG HỌC 


I. VỊ TRÍ MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG 
NGOẠI KHOÁ VĂN HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHÔ 
THÔNG TRUNG HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 


Gần đây trên vỏ tuyến truyền hình đã phát buôi tông kết cuộc 
thi thơ của trưởng phó thông trung học amxtéeđam Hà Nội. "Thơ tuoi 
học trò” vừa là tiêu đe, vừa là nội dung của đêm thơ. Hình thức sinh 
hoạt văn học này đã chiếm được cam tình cua nhiều người. Nhiều 
giáo viên. nhiều nhà nghiên cứu văn học và nhiêu nhà sư phạm tự 
đặt câu hỏi có nên để cho hoạt động ngoại khoá văn học bị lãng quên 
với thơi gian thêm nữa? Nhà trương phỏ thông trung học không thê 
không khỏi phục truyền thống cũ. cung cỏ kinh nghiệm đã có và 
phát triển thêm một bước hiệu quả hoạt động ngoại khoa văn học 
nhám đảo tạo giáo dục nhân cách toàn điện cho học sinh trung học 
trong tình hình và điều kiện mới. 

Chúng ta ai cũng biết sự giao lưu văn hoa khoa học Kĩ thuật 
chưa bao giơ phong phú. đa dạng như ngày nay. Con ngươi được tiếp 
xúc trực tiếp hoặc giản tiếp với thẻ giới bên ngoài bảng những 
phương tiện truyền thông đại chúng, Điều kien đó đã làm giau them 
tri thức phố thông cần thiết cho con ngươi. Quan niệm về đời song và 
lối sống của số đông đà thay đổi. "Tư dụyv phê phạm” là mọt đặc điềm 
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Hơi bạt rrone tình cách thanh thiếu nìen. Alani đến những thập Ki 
ga địv việc học tap? và nang cao kien thức trong đợi song xã họi cua 
thanh thiêu nen quái các phương tiến thong tìm, bào chí mới bước 
đau được thực hiện lót buới phát song của chương trình VKT 90 
ưiới thiêu định lí Feemia sẽ khích lệ dau óc hiểu học ở thanh thiếu 
niên học sinh. Cau đó roaạn học cực Kì bị hiêm cuôi đơi của nhà toàn 
học Feema đã làm đau đau bao bọ óc sieu việt và bình thương gàn 
100 nam  nạv và sẽ con thách thức những tài nàng tre Việt Nam. Mọt 
bọ phim như “Cuộc viêeng thăm của người đàn bà” đã gợi ra những 
văn để nóng bóng của cuộc sông hiện đại. Đó là hành trình khó ai đi 
rìm những chân lí giàn đị và vĩnh cứu của cuộc sông với biet bao 
nhiều lam lạc phai lựa chọn lại mọt cách tình tảo và phai tra giá một 
cạch đúng cam : Pha chết trong nghèo đói còn hơn trơ thành những 
tên đao phu”. Đó là mọt tac phầm nghệ thuật rát hiện đại, rất thơi 
sự va đây tính dự bao 

© các thành phố lớn, đơi sóng rính thân của the hệ thanh thiêu 
niên cũng đa đang hơn qua hoạt động ngày càng gia ràng của ngành 
văn hoa nghệ thuật. Cung van hoa hưu nghị Việt Xo. cùng thiêu nhì 
Hà Nội. đã thoa màn phản nào như câu và thiên hướng ca nhàn 
trong học rạập, giải trì vui chơi và rên luyện thân thê của học sinh . 
Khóng khi đản chủ, cơi mỡ cua thời đại phù hợp với ban tính hón 
nhiên. sỏi nói cua thê hệ trẻ, là cái nói đề họ phát triên tài năng toàn 
điện. Đình cao nghẹ thuật tiêu biêu của tuổi trẻ Việt Nam là Đặng 
Thai Sơn. Chó đứng vĩnh quang của học sinh trung học Việt Nam 
trong khoa học được xác định qua øương mặt nhiều em ở các 
Olempich tiếng Nơa và trong các lĩnh vực hoạt động khae tại trong 
và ngoài nước. Đây là thơi đại tạo nhiêu cơ hội tòt cho thê hệ thanh 
thiêu niên học hoi và trương thành nhanh chóng hơn. 

Mật khac ta cũng can nhạn rõ là cùng với cải rót đẹp, cái phù 
hợp: vơi truyền thông và hoàn canh nước ta có ca những cái xấu len 
loi du nhấp, gav ra Khong f những mật riêu cực trong nhạn thức và 
lòi song của thanh thiêu niên học sinh. 


Bộ văn hoa thong tm đu lịch vị the thao đã có gàng nhưng vn 
chưa ngàn chặn được những tác phàm van học và an pham xau, củng 
như chưa đẹp được nạn dịch video đen. Fác hại cua những thứ van 
hoa phàm Không được lựa chọn chát chế đã ít nhiều kích đọng tình 
dục và bạo lực, chàng những ảnh hưởng xaâu đên đao đức và lôi sông 
ma còn làm xói mòn tư tự tưởng cách mạng, làm mát on định chính 
trị trong thanh thiêu niên. Ai cũng hiệu đâu tranh đề gìn giữ các thê 
hệ thanh thiếu niên khoẻ mạnh về thê chất, trong sạch về tâm hồn 
và kien trì mục đích lí tương tốt đẹp. đó cũng là trọng trách cua nhà 
trương phô thông trung học đối với đất nước, đản tóc và chế độ ta. 

Đè khác phục tình hình tiêu cực này, Không chỉ trông đợi vào 
những biện pháp ngân chặn trước mát của xã hội mà phải dựa vào 
nhà trưởng với chức náng như một pháo đài tư tương, nhằm uốn 
nắn. đào tạo. giáo dục tuổi trẻ một cách hữu hiệu Nhà trương phó 
thông và những hoạt động trí đục. đức dục, thê dục. mĩ dục là một 
nhân tỏ quan trọng trong chiến lược con người cua Đang và che đọ 
xã hội mới . 

Mặt khác cũng đẻ nhân thấy cho đến những năm cuối cùng cua 
thê Ki XX. tình trạng chênh lệch trong đơi sông vàn hoá giáo dục. 
ván nghệ. thể dục thê thao giữa các vùng cao. hãi đảo và đồng bảng. 
giữa nóng thôn và thành thị vần chưa thê khác phục. Vì vay, hoạt 
động ngoại khoa văn học trong nhà trương phố thông trung học góp 
phản hạn chế sự cách biệt nói trên và bù đáp được phản nào những 
thiêu sót trong việc đào tạo giáo dục nhàn cách toàn điện cho học 
sinh hiện nay. 

Trước tình hình xã hội và điểu kiện mới mê âv, ra càng thấy rô 
Vị trí quan trọng cua hoạt động ngoại khoa văn học trong nhà trương 
phô thông trung học và cũng không thê trì hoàn thêm việc khôi 
phục. cũng cố và phát triên hiệu qua cua nó trong hoạt động toàn 
điện cua nhà trưởng. Chúng ta thấy rõ điều kiện thuận lợi cua hoạt 
động ngoại khoá văn học hiện nay la Kha năng liến Kêt rộng rải với 
các ngành hữu quan Nhà trường Không phai sông trong tình trạng 
bao biên nửa. Có việc đam đương toàn điện, có việc liên Kết cùng làm 
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Tren nén trang nói chịmð phong phú những phúc tap của van hoa van 
nghề hien nát, hoi đong ngươai Khoa van học phái ơif vai trô định 
huđớng cao Nha !rrfơne phai nang cao trình đọ g010 Viên rong cong 
tạc f0 chức điều khien và thức hiện hoạt đọng ngoai Khoa van học 
theo hương nơi đúng lạnh mạnh bố ích. hình thức hấp đân loi cuốn 
đe rranh được sư đơn điệu nhật nhềo, giao điều, cưng nhấc và ít hạp 
dan 

Muc đích cua hoạt động ngoai khoa văn học là góp phản tạo ra 
lỏi song van hoa và kha nang hưởng thụ vấn hoa nghẹ thuật cho học 
sinh: Qua hoạt đọng ngoại Khoa van học, học sinh được phát triên 
cần đòi ve trí tuc, đạo đức, rhêế dục và mì dục Hoạt đọng ngoại Khoa 
van học phát huy tình nàng đọng chủ quan, tính tích cực xã họi. trình 
than sản sàng vì ngươi khác. đong thơi tạo điều Kien phát hiện sơ 
thích. thiên hướng ca nhan và phát rriên năng lực hoạt động nghệ 
thuat sảng tạo, giúp cho việc hương nghiệp món Văn 

Hoạt động ngoai khoa văn học cũng góp phản chóng lại sự xâm 
nhấp rừ bên ngoài của nên văn hoa nghệ thuật tư san. Những the 
lực đói nghịch Không ngừng tan công roàn điện vào thanh thiêu niên. 
Về lâu đài. hoạt đọng ngoại khoa vân học trong nhà trương PTTTH có 
nhiềêm vụ hướng đản thị hiểu nghề thuật đúng đần. rên luyện óc 
tham mi. lôi sông nâng động hài hoa cho học sinh 


II. KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC HỌC SINH QUA 
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VĂN HỌC Ở PTTH 


1. Xác định toạ độ của hoạt động ngoại khoá văn học trong 
nhà trường phô thông trung học 


- Nội dung giao đục thâm mì là một trong những nội dung cua 
chương trình giao dục phó thông. Nó có mát trực tiếp qua môn lịch 
sư nghe thuật thẻ ơiơi, thông qua món nghệ thuật tao hình (họi hoa. 
đó hoa. kí hoa, điệu khác, ) và món nghệ thuật âm nhạc  Ö Liên Xo 
và Cóng hoà dân chủ Đức (trước đầy) là thế. còn ở Việt Nam chì đạy 
món về và môn nhac cho tới lớp 7 rhì dừng, Từ lớp 8 đến lớp T2, nọi 
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dung øiao dục tham mi khong được tiếp tục với món học cụ the 
Chương trình hoạt đọng ngoại khoa nói chung và hoạt đọng ngoài 
khoa văn học nói rieng nên đam đương việc tiếp rục giao dục thâm 
mì trong nhà trương PTTH Phai làm như vậy ta mới đam bao được 
tính chàt toàn điện trong mục địch giáo dục pho thong và mới Xaâv 
dựng được sự phát triên hài hoà trong nhân cách học sinh. 

Giáo dục tham mĩ có liền quan đến toàn bọ hiện thực với các 
hình thức hoạt động của con ngươi. Trécnưxepsxki đã nhân manh 
răng xây đựng môi quan hệ thâm mĩ đối với hiện thực là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản của giao dục thâm mĩ. Trong thời đại chúng 
ta. quan điểm trên của Trášcnưepsxki chưa thê hiện đẩy đủ những 
khía cạnh có ý nghĩa nhất. Đó là sự hình thành và phát triển môi 
quan hệ tích cực sáng tạo đối với hiện thực theo tỉnh thần của AMlac 
đã chỉ ra. Con ngươi không những chỉ lĩnh hội. nhận thức hiện thực 
mà còn phải biến đôi. cải tạo hiện thực bảng nhiệt tình hoạt động. 
Cuộc sống đòi hôi ở môi nhân cách không chỉ ở chó tiêu đùng những 
giá trị thẩm mĩ mà còn phải sảng tạo ra những giá trị thâm mi ngày 
càng phong phú cho toàn xã hội. 

Với một cách nhìn như vạy, hoạt động ngoại khoa văn học góp 
phản hình thành. nâng cao hoạt động lĩnh hội và sáng tạo thảm mi 
của học sinh. 

- Dự thao chương trình môn Tiếng Việt và Văn học trường 
PTTH hiện hành không hề để cập đến hoạt động ngoại khoá văn học 
Điều đó chứng tö những người soạn thao chương trình mới. xem hoạt 
động ngoại khoa văn học là hình thức hoạt động không liên quan đến 
nội khoá. Chương trình môn Tiếng Việt và Văn học phổ thông trung 
học chỉ đành một số tiết học về "thơi sự văn học”. Hãng năm Bộ Giao 
dục sẽ có tài liệu hướng đân thực hiện phần chương trình này. 

"Thời sự văn học " chỉ được thực hiện ở lớp 12 và gắn bó chặt chè 
với bọ môn văn học trong nhà trương nên nó khong phải là hoạt động 
ngoại khoa văn học. Điều nàv phan ánh sự lúng trúng chung trong 
quan niềm hoat động ngoai khoa văn học và tác dụng của nó: Hoạt 
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dọn noojnl Khoa van học lạ hoat dong boõ sung Và nội tiếp cong viec 
giao địịc qua Hói Khóa 

Th:ium khao chương trình văm học Liên Xó. chúng ta thấy hoạt 
đong nưoai Khoa nói chung và hoat đọng nưoat khoa vân học nảm 
trone he thong ơiao dục tham mĩ của nhà trương phố thong Hoa! 
đọng ngoai Khoa văm học có quan hệ mặt thiết với quả trình đạv học- 
ơiao đúc cae mòn học rrong chương trình nội khoa và Không tach rơi 
sư rac đọng tham mì nghe thuat của các phương tiên thông tin đại 
chúng. cae eø quan van hoa nghe thuật ngoài nhà trương. (Bao chỉ. 
đài phát thanh. vỏ ruyên truyền hình. rạp chiêu bóng. nhà hat, bao 
tang. cung van hoa. cung thê thao, câu lạc bộ. thư viện... ). 

- Theo cách phản nhóm món học ở nhà trương PTTH Liên Xö thì 
van học được xep vao nhóm món học nghệ thuật (bên cạnh nhóm 
môn học tư nhiên - roan và nhóm món học nhân vấn) Do vậy hoạt 
đong ngoại khoa van học căng mang đậm màu sắc lĩnh hội tham mĩ 
nghẹ thuật và hoạt đọng tham mi trong sáng tạo nghệ thuật. 

Các nhà khoa học sự pham Xỏ Việt đã tông Kết 90/135 hình thức 
giao dục tham mĩ có liên quan rơi những môn học nghệ thuật 

Tóm lai. Khong thê xem hoạt động ngoại khoa văn học như công 
việc có cũng được. Không có cũng không sao. Hoạt động ngoại khoa 
văn học không phai là hoạt đọng phụ thuộc. bố sung hay cụ thể hoá 
bó món. lại càng Không phải chì là hoạt động gắn với đời sông của 
món văn, Hoạt động ngoại Khoa là hoạt động giao dục sự lình họi và 
hoạt đọng thâm mì Ngoại khoa. không nên hiểu đơn gian là công 
viẹc ngoài giơ học. ngoài chương trình, thực hiẹn tuỷ tiện. được sao 
hav vậy. Ngoại khoa chì có nghĩa là Không đạt sự giảng đạy cua giáo 
viên bọ món lên hàng đâu mà xem trọng hoạt động tự giác, vận dụng 
và sang tạo của học sinh - Đó cũng là việc học đích thực do học sinh 
trí nguyen. tr chọn. tr làm ra mà học. 


2. Khả năng phong phú của hoạt động ngoại khoá van học 
trong việc hình thành và phát triên hài hoà nhân cách cho 
học sinh 


Công tác ngoại Khoá văn học là một hoạt đọng giao dục Ret hợp 
trước mắt và lâu dài. vừa có ý nghĩa thời sư vừa có ý nghĩa chiến 
lược. Hoạt động này có tác đụng ngắn chặn và phan công lại những 
quan điểm, thị hiểu thẩm mĩ xấu thông qua các phương tiện tuyên 
truyền thông tin đại chúng ngày càng xâm nhấp nhiều vào nước ta. 
Về lâu đài, hoạt động ngoại Khoá văn học kiên trì mục đích giao dục 
và phát triển nhân cách học sinh vận dung sang tạo những hiệu biết 
văn học thu nhận trong nội khoá. vừa tập ứng dụng vào những hình 
thức hoạt động Khác như kịch. sân khâu, bảo. v.v 

Từ trước tới nav, hoạt động ngoại Khoa văn học trong nhà 
trường phô thông trung học cũng đã chú ý tới cac nhóm ngoại khoa 
van học. về công tác ngoại khoa có tính chất quan chúng. 

Đổi mới nhận thức về bản chất của hoạt động ngoại khoá văn 
học và sự phát triển phong phú sâu rộng của các phương tiện truyền 
thông đại chúng, cũng như sinh hoạt văn hoa van nghệ thê dục thê 
thao. cho phép chúng ta xác định nội dung trọng tâm của công tác 
ngoại khoả văn học theo thứ tự nhân mạnh trước sau: 

- Làm phong phú nội dung và hình thức hoạt đọng cua các 
nhóm trong tô ngoại khoá văn học. Đặc biệt phải coi trọng viẹc đọc 
tác phẩm văn học ngoài giờ. 

- Chú trọng kết hợp hoạt động ngoại khoá văn học với các 
phương tiện nghe nhìn có tính chất nghệ thuật (kịch truyền thanh, 
tiếng thơ, đọc truyện đêm khuva. kịch chuyên thể văn học. phim 
chuyển thể văn học, hoà tấu nhạc cụ dân tộc. nhạc thính phòng, 
nhạc giao hưởng, câu lạc bộ nghệ thuật, trượt bảng nghệ thuật. vũ 
balê. xiếc...) 

- Vận dụng hợp lí hoạt động ngoại khoa van học thông qua các 
hình thức hoạt động văn hoa van nghệ quan chúng. 
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Sau đạv xin dược đì sau vao việc hướng đaân học đọc tac phâm 
van học nØöaI g1Ó 

Trong Khi siang dạv những tac phảm vàn học trong chương 
trình. giao viên nen chú ý có ke hoạch giúp đỡ hướng dân và theo đôi 
viec đọc ngoại lơ cua học sinh: Qua đó học sinh được đảo tạo, giáo 
đục đe có Kha nang lựa chọn và đánh gia những tác phầm đã đọc 
theo tiêu chuan gia trị tự tương thâm mỉ và tự trang bị cho mình 
những thông t!ìn mới ve van học. Học sinh phải trở thành bạn đọc 
thương xuyên trong các thư vien đanh cho họ và cùng sinh hoạt 
trong cac nhóm van học, tham gia các buôi thao luận ván học. Với 
những hoạt đọng như vay, trình độ ngôn ngữ và những thư nghiệm 
van học của mỏi học sinh được nàng cao. Kết qua cua việc đọc tác 
phảm văn học ngoài giơ phục vụ trực tiệp cho giang dạy văn học 
bang cach mỡ rọng và phát rriên những suy luận có căn cứ văn học 
hơn. Những ecuóe !rao đôi cơi mở cua giao viên với học sinh về những 
tác phầm văn học mà các em đã đọc, nhằm Kết hợp giải quyết những 
nhiệm vụ phức tạp trong giang đạy văn học, là một nguyên tác cơ 
bản nhàm lôi cuốn học sinh vào hoạt động học tạp. Một giơ dạy được 
thiết kê như vay sẽ trở nên hấp đản. hứng thú hơn. Học sinh sẽ cởi 
mở. tranh luận trên nền tang đặc điểm nhân cách đích thực của các 
em. 

- Những biện pháp hướng đản việc đọc tác phâm văn học ngoài 
øid của học sinh được xác định tuy theo loại thê văn học. yêu cầu đối 
với học sinh và kha năng cua các em. 

Về nội dung và loại thể văn học đọc ngoài giỡ có thê là: 

+ Những tác phầm văn học được giáo viên giới thiệu đọc ngoài 
giờ phải là những tác phẩm chưa được giảng đạy trong chính khoá. 

+ Tác phảm đọc bộ sung. | 

+ Những tác phảm được xem là hiện tượng văn học mới phù hợp 
với cấp phô thóng trung học. Cũng có thể là các tác phâm văn học 
điểu tra hình sư. truyện phiêu lưu mạo hiểm, tiểu thuyết trỉnh thám, 
tiêu thuyết ao tương, viên tưởng khoa học và văn học đu Kí vv.... 


Nhưng biện pháp hướng đan việc đọc tác phảm vấn học ngoài 
giơ cua học sinh nhăm khêu gợi hứng thú đọc văn, học văn và tập 
đượt cho các em kha năng tự mình tiếp nhận văn chương một cách có 
ý thức và có kĩ năng như người ta vàn gọi là văn hoa đọc. 


lII. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ 
VĂN HỌC Ở PTTH 


1. Nguyên tắc gắn với đời sống trong hoạt động ngoại khoá 
văn học 


Hoạt động ngoại khoá văn học Không chỉ thu hẹp ý nghĩa trong 
việc gắn với đời sống của việc day học văn. Hoạt động ngoại khoa văn 
học bao gồm một phạm ví rộng lớn, đó là sự vận dụng tri thức và 
Kinh nghiệm cũng như năng lực văn học vào hoạt động nhận thức và 
hoạt động sáng tạo nghệ thuật ngoài giơ học. Thực chất hoạt động 
ngoại khóa văn học là tiếp tục thực hiện việc giáo dục thâm mi để 
hình thành và phát triển nhân cách thẩm mĩ cho học sinh. 

Hoạt động ngoại khoá văn học phải giữ mối liên hệ sinh động với 
đời sống văn hoá văn nghệ của xã hội. Tất nhiên như trên đã nói, 
trước mát, hoạt động ngoại khoa văn học phải tham gia vào cuộc đấu 
tranh tư tưởng văn hoá trong việc ngăn ngừa và phản công vào thị 
hiếu và lối sống văn hoá đồi truy, phản động. Về lâu đài, hoạt động 
ngoại khoá văn học là hình thức tiêp tục mở rộng, củng cố, đi sâu vào 
nhiệm vụ hình thành nhân cách hài hoà cho học sinh. Bởi vậy hoạt 
động ngoại khoá văp học không thể tách rời bộ môn trong chính 
khoá. 


2:Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động ngoại khoá văn học 


Hoạt động ngoại khoá văn học không phải là giang dạy và học 
tập lại bộ món văn, nhưng nó luôn luôn gắn liển với nội dung giảng 
đạy (cơ sở vật chất ) của bộ môn. trình độ giáo viên và gắn với trình 
độ trí thức và năng lực vận dụng của học sinh về văn học. Hoạt đọng 


306 


ngoại Khoa van học Khong chỉ xuất phát từ yêu câu bộ môn, phục vụ 
bọ món ma côn ở rộng, cúng có và năm chác đặc trưng bộ mòn 
bang cac hình thức hoạt đọng vấn hoa văn nghe liên ngành phong 
phú. Trong điều kien phát triên của trình độ biêu diễn, sự phong phú 
cua Việc trình diện, hoạt động ngoại khoa văn học trong trương 
PTTH có thê cân phối hợp với cac nghệ s1, nhà văn. nhà thơ, nhà li 
luan phê bình, nhà sư phạm có uy tín và tác gia, đạo diễn và các cơ 
quan ngoài nhà trương để tô chức hoạt động ngoại khoá, sao cho sâu 
sác về nội dung và phong phú hấp dân về hình thức. Có như thế mới 
thu hút được đóng đao học sinh vào hoạt động này một cách tự 
ngtiven. 


3. Nguyên tắc tự nguyện trong hoạt động ngoại khoá văn học 


Chì giáo dục bảng cách hồ hào tỉnh thần tập thể, ý thức tổ chức kỉ 
luật. thì chưa đủ để giữ chân học sinh lâu dài trong quá trình hoạt 
động ngoại khoa văn học. Phân lớn các em phải được hướng dân, giới 
thieu và thuyêt phục qua giáo viên và các hình thức hoạt động sinh 
động. cụ thể. Càn hướng đân để các em để xuất ý kiến, chịu trách 
nhiệm tô chức, biết đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến hoạt động 
ngoại Khoa văn học mà chính cac em hứng thú và tự nguyện tham 
gia. Hứng thú đó có thể chưa có cơ sở vững chác về năng khiếu mà 
chỉ mới xuất phát từ lòng sav mê hoạt động nghệ thuật và hoạt 
đông xã hội Phương điện cá nhân trong hoạt động ngoại khoa văn 
học. tính tích cực trong việc đọc. viết một truyện ngắn, một bài thơ, 
cho đến việc tham gia hoạt động trong đội đồng ca, đội múa hoặc 
tham quan các bảo tàng, danh lam thắng cảnh và tham gia các buổi 
trình diên ca kịch hoặc sân khâu truyền thống. 


4. Chủ động, sáng tạo trong hoạt động ngoại khoá văn học 


Một nguyên tác quan trọng trong hoạt động ngoại khoa văn 
học là thầy giáo đứng sau "dành đường diễn" cho học sinh. Hoạt 
động nào cua con người cũng đề lại đấu ấn cá nhân. 


38: 


Tôn trọng nguyên tác chủ động. sáng tạo để phát triên ở học 
sinh sự năng đóng, óc bao quát công việc và phát hiện ra những 
khâu trọng vếu. những trọng điêm cần đầu tư. gia công. tập trung 
tinh lực. Nguyên tác sáng tạo giúp học sinh phát triên khả năng ứng 
biên, kha năng huy động trí thức, kinh nghiệm, phương tiện tập 
trung để hoàn thành công việc nhanh chóng có hiệu quả và đó cũng 
chính là sự sáng tạo phương pháp. Hơn nữa nguyên tắc này góp 
phần rèn luyện khả năng tích luy trí thức, kinh nghiệm và kỹ năng 
hoạt động văn hoá, văn nghệ cho học sinh trên cơ sở hiêu bi&# dần 
qui luật sáng tạo cái đẹp trong hoạt động thâm mỳ. 


IV. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ 
VĂN HỌC Ở PTTH 


Có nhiều hình thức hoạt động ngoại khoá văn học trong nhà 
trường PTTH. Hình thức quan trọng nhất bao gồm hoạt động của 
các tổ ngoại khoá chuyên đề có liên quan gần gũi với môn văn. 

1 - Hình thức hoạt động ngoại khoá văn học trong các tô ngoại 
khóa chuyên để. 

Hình thức này gần gũi và cơ động nhất để thực hiện nhiệm vụ 
ngoại khóa văn học tuỳ theo kha năng, điểu kiện nhà trường. Nòng 
cốt của hình thức này là nhóm ngoại khoá văn. nhóm đọc diễn cảm, 
nhóm kịch. nhóm nhay múa. nhóm tham quan bảo tàng, mộ chí và 
quê hương, đi cao nhà văn, nhóm báo chí văn học... 

2 - Hình thức hoạt động ngoại khoá văn học thông qua công tác 
quần chúng có liên quan đến việc lĩnh hội các loại hình nghệ thuật. 

Những hoạt động cua hình thức này là giới thiệu sách mới. toa 
đàm văn học, xây đựng tủ sách văn học, viết báo cáo về tiêu sử và 
sự nghiệp nhà văn. sưu tầm văn học, báo chí phô thông. 

3 - Hình thức hoạt động ngoại khoả văn học thông qua công tác 
nghệ thuật nghiệp dư của học sinh. 
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Nơi dụng hoạt đọng cha hình thức này góm tạo hình. sang tac 
thơ van, am nhác, “Khéo tav hay làm" (căm hoa, làm hoa trang trí 
nói that) san Khau. điện anh. múa... 

4 - linh thức hoạt đong ngoại khoa van học thông qua những 
biên pháp Khong thương xuven cho đồng đao học sinh. 

Trong môi nam học nên tö chức toa đàm về văn học nghệ thuật, 
hói nghị độc ơia. rạp thê dư biêu điển văn nghệ. tham quan, tô chức 
biêu điện vấn nghệ, tham gia hội điền nghệ thuật các cấp. 

ð - Hình :thức hoạt đọng ngoại khoá văn học trong các giơ học 
tự nguyện ve cac loại hình nghệ thuật. 

- Nêu nhà trương đủ sức. có thể tô chức và duy trì các giờ học tự 
nguyện đề học sinh ghi tên tham dự về văn học. tạo hình, nghệ thuật 
ứng dụng. âm nhạc. múa. thể dục nhịp điệu. vũ quốc tế, lịch sử các 
loại hình nghệ thuật thê giới và dân tộc... 


Hoạt đóng ngoại khoa văn học trong nhà trương PTTH đã bị 
xem nhẹ trong nhiều năm vừa qua. Muôn đặt công tác ngoại khoá 
van học trong nhà trương đúng vị trí và chức năng của nó như 
chúng ta đã nói trên. cân tránh khuynh hướng cầu toàn nhưng 
đồng thời cũng không thể chấp nhận khuynh hướng nhằm mình 
hoạ nội Khoa. hoặc "Khoan gọn" cho chuyên môn, chuyên nghiệp 
và chuyên trách. Tuỳ từng địa bàn trường đóng để vạch ra kế 
hoạch hoạt động ngoại khoa văn học phù hợp với điều kiện vật chất 
và trình đó chuyên món cua cac ngành văn hoá nghệ thuật. Ở thành 
phó. sự liên Kết phôi hợp với các cơ quan văn hóa văn nghệ và cả 
nhân nghệ sỹ thuận lợi hơn các trường ở nông thôn. 


389 


390 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I - V.ASukhôomlinxkL Trương trung học Paviuch. NXB giáo 
dục, Hà Nội. 1985. 

9 - Treenưsépxki. Quan hệ thám mỹ của nghệ thuật đối uới hiện 
thực. NXB văn hoá nghệ thuật, Hà Nội 1962. 

3 - Erơvin Pơrach. Mĩ học ngày nay (tiếng Đức). NXB Dietz, 
Beclin. 1978. 

4 - Phan Trọng Luận. Công tác ngoại bhoá tăn học. NXB Giáo 
dục, Hà Nội, 1962. 

5 - Vân Thanh. Truyện tiết cho thiếu nhỉ dưới chế độ mới NXB 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982. 


CHƯƠNG X 


NGƯỜI GIÁO VIÊN VĂN HỌC 


Ngày nay, trên thê giới nghề dạy học đã trở thành một đối 
tương nghiên cứu cua Khoa học Ö nhiều nước tiên tiến đã xuất hiện 
các bạn điều lệ ve nghề nghiệp sư phạm. Một trong những nội dung 
của các bản điều lệ này là sự Khái quát những yêu câu của xã hội 
đôi với hoạt đọng cua ngươi thây giáo nói chung và của người giáo 
viền rừng bộ món khoa học nói riêng. 

(j nước ta, viẹc nghiên cứu nghề nghiệp cua ngươi giáo viên 
nói chung, cua ngươi giáo viên văn học nói riêng còn mới ở những 
bước ban đâu. Cần phải có thơi gian và công sức để nhìn nhận đánh 
ơia đúng vai trỏ. vị trí tác độn; nhất là đặc điểm lao động. phác vẽ 
thạt chân xác chân dung của người giáo viên văn học trong tập thể 
gia đình sư phạm, trong bồi canh của dân tóc, của đất nước. Tài 
liệu phong phú để nghiên cứu nghề nghiệp của người giáo viên ngữ 
văn có thể tìm thay trong các công trình về lịch sử giảng đạy văn 
học. các tuyên tập. các hồi ký. bút ký của các bậc thầy lao động sư 
pham. Mặt khac chúng ta cũng đã đến lúc phai nghĩ đến việc sưu 
tầm. biên soạn những kinh nghiệm. những tâm gương về lao động 
của các thầy giáo giang đạy văn học để cho các thê hệ nối tiếp có 
một chó đựa mà làm tròn sứ mệnh của mình. 


I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN VĂN HỌC 
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHÔ THÔNG TRUNG HỌC 


l - Vai tro của ngươi giáo viên hết sức lớn lao trong vận mệnh 
cua To Quốc, đạt nước, cũng như sự tiên bộ cua loài ngươi. Giáo viên 
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là từ chỉ một tảng lớp ngươi trong xã hội. hành nghề bảng giao dục, 
đàn đất thế hệ trẻ băng việc truyền đạt trí thức. ván mình cua loài 
người, làm cho thê hệ trẻ trở thanh những con ngươi thích ứng 
với vêu cầu của từng thời đại.. Giáo viên là ngươi bác chiếc cau 
nói giữa quả khứ và tương lai. 

Nhà trương. nghề dạy học và người giáo viên sẽ còn tón tại mãi 
cùng với xã hội loài người Rõ ràng nêu không có sự giao dục, 
truyền bá kiến thức của thê hệ này với thê hệ khác thì loài ngươi sẽ 
rơi vào sự huỷ diệt không tránh khỏi. Vai trò, vị trí của ngươi giáo 
viên, của người chuyển giao ngọn lửa tri thức chính là ở chỗ đó. Sứ 
mệnh của nghề này vì thế gắn liền với vận mệnh một dân tộc, 
một đất nước và cä loài người. Trong bước tiên lên của xã hội loài 
người, cẾân lý đó càng sáng tỏ. 

Chính vì sứ mệnh của ngươi giáo viên có ý nghĩa lớn lao như 
vậy nên nhiều nhà thơ, nhà văn. nhà chính trị đã ca ngợi nghề đạy 
học. 

Bác Hồ đã thâu tóm sự nghiệp lớn lao đó trong một câu nói gian 
đỊ: 

“Vì lợi ích mười năm trông cây 
Vì lợi ích trăm năm trồng người” 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng nghề dạy học là "nghề 
cao quí nhất trong những nghề cao quí”. 

Nhà văn Xô Viết Alecxanđơrơ Phađêep viết: "Người thây giáo, 
cải từ mới đẹp làm sao...! Tương lai của trẻ em chúng ta, của nhân 
dân chúng ta ở trong tay các thây giáo, ở trong trái tìm vàng của các 
thầy giáo" (1). 

2 - Chúng ta tự hào về nghề thầy giáo, nhưng quan trọng hơn 
là làm sao nắm cho được đặc trưng lao động của người giáo viên. 
Điều này càng làm sâu sắc thêm niềm tự hào chính đáng về nghề 
nghiệp. 


(1JTrong tiểu thuyết "Đội thanh niên cần vệ" 
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C an cứ Vao 01th chất phức tạp của sứ nọ lực tam Ìýy, vao cac 
VêU €2 đÓI VỚI SI SH f0 CN HØƯƠI 1A0 VỊPH Vi: can cứ Vao chức 
năng xã hoi euai nơhe đạv học,” nhà tam ý học nói tiếng Xo Vịe! 
N.V Cuzømima đã vĩ hoạt đọng của ngt(Ới Ø110 Viên ở một chứững nìức 
nào đó, - long với hoạt đong của một nha khoa học, mọt nhà tan, 
mot nghệ sỹ. 

Tính chát Khoa học cua nghề dạy học biếu hiện ở chức nắng 
truyen thủ trị thức khoa học. Đáy là chức năng chính của ngươi giao 
viên đù ở bậc phô thông hay ở đại học. Đề làm tốt chức năng này, 
trong điều Kiện ngày nay, môi ngươi thầy giao phai nghiên cứu khoa 
học (Khoa học cơ ban và khoa học nghiệp vụ). Ö góc độ này, ngươi 
thây giao hoạt đong như một nhà Khoa học. 

Nhưng đẻ đạt được mục đích sư phạm, làm phát triên nhân 
cách học sinh. ban thân nghe dạv học lại mang tính nghệ thuật. 
Như mọt nghệ sỹ. ngươi giao viên can phai nói tốt, đọc tốt, có chát 
giọng tốt, có sức thê hiện và bieu cẩm cao trong ngón ngữ. Điều đặc 
biệt cân lưu ý là môi ngươi đi đến rạp hat xem vớ điện đeu theo ý 
muốn riêng của mình và rưự do lựa chọn (rạp hát, vở điện. nghệ 
sỹy...), thê nhưng giao viên và học sinh thì không có sự lựa chọn lần 
nhau Mối quan hệ giữa nhà sư phạm và học sinh thì Không có sự 
lựa chọn lân nhau. Môi quan hệ giữa nhà sư phạm và học sinh 
được hình thành đản qua nhiều hoạt động và quyết định sự thành 
công của người giáo viên, Còn người nghệ sỹ có thể biệt trước 
những phân ứng cua công chúng đôi với vơ diễn: người xem đù có 
thai độ như thê nào cũng không can thiệp mọt cách tích cực vào sự 
phát triển của vở diễn, ngược lại. người giáo viên lại giao tiếp trực 
tiep với học sinh, nhưng phan ứng cua họ khó mà dự Kiên trước 
được. Có thể nói rằng ngươi thầy hình thành nhân cách của học 
sinh gần giống như nhà điêu Khác tạo ra tác phám của mình 
nhưng bảng một thứ "chất liệu sống" và phải trai qua một quả 
trình tham gia của nhiều ngươi chứ không phai sang tác mọt mình. 
Cho nên có thê nói Không qua ràng: Lao động sự phạm giống như 
một loại hình nghệ thuật cao quí đặc biệt 
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Lao đọng cua nhà sự phạm Khong những giỏng với hoạt độn ? 
cua một nhà khoa học, mang tĩnh chát của mọt nghệ sšsV mà con 
giong hoạt đọng của nhà văn. Chân ly khoa học đà được định hình 
trong sách giao khoa, trong cac tài liệu học tạp. Giáo viên có nhiệm 
vụ hướng dan. chỉ đạo học sinh tiếp cận. chiếm linh những ngôn 
ngữ đó bảng ngón ngữ của mình và bảng các phương tiện tac động 
sư phạm khác: đặc biệt là với tâm hồn nhạy cam và cao thượng của 
mình. Tâm hỏn nhà giáo văn học là một tâm hôn để rung động 
trước số phạn con ngươi trên trang sách cũng như trong cuộc đơi. 
Tâm hôn nhà giáo có sức thuyết phục lớn lao đổi với học sinh trong 
các giơ học văn cũng như trong đơi sông sư phạm hàng ngày. 

Tóm lại. lao động của người giáo viên là một loại lao động sản 
xuất quan trọng đặc biệt - san xuất tỉnh thân. Và chính vì thế, 
nghề thầy giao là cao quí và đây sáng tạo nhưng cũng đây phức tạp. 
khó khăn và cực nhọc. 

3 - Trong đội ngũ giáo viên, ngươi giáo viên văn học có vai trò. 
chức năng và vị trí như thê nào? Lao động cua ngươi giáo viên văn 
học ra sao? 

Trong giáo trình "Phương pháp giang dạy văn học" - tài liệu 
giáo khoa của các trương Đại học Sư phạm ở Liên Xô có việt: 

"Người thầy giáo văn học - đó không chỉ là một nghề nghiệp 
mà còn là một thiên chức. Trong vận mệnh của Tổ quốc chúng ta, 
vai trò của người thầy giáo đặc biệt to lớn” (1). 

Cũng như giáo viên ở bát cứ ngành học nào, giáo viên văn học 
tip xúc với học sinh của mình là để chỉ đạo hoạt động nhận thức 
của các em, làm phát triển nhân cách của các em, để đáp các yêu 
cầu về lý tưởng của xã hội. Nhiệm vụ của người giáo viên văn học là 
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiệp xúc với nghệ thuật ngôn từ và trên 
cơ sở đó xâv đựng những quan điểm đúng đản, những niềm tin cho 


(Ủ "Phương pháp gpiíng day van học” lạ Rez NXH: Gbto dục, Matxedva, 1977 Hàn 
tiếng Nựa TT 77 
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cac em Mat khác. người ø11o viên văn học con quan tam đến viẹc 
hoàn thiên trình đó ngôn từ. nam bát nàng lực cam thu và trình đó 
phản tích nghe thuat của các em. giúp cac em V thức được. nhân 
thức được cac qui luật cỡ bạn của nghe thua! ngôn từ 

Cũng như mọi nhà sự phạm Khác. hoạt đồng của giao Viên văn 
học rât đa đang nhưng tựu trung lại có thê khải quát như sau: 
Bảng lơi nói và các phương tiên dạy học thích hợp khác, ngươi giáo 
vien văn học phải làm sao tó chức một cách Khéo léo lao động của 
mình và lao động của học sinh trong quá trình đạy học văn để học 
sinh phát triên toàn điện về văn hoá, về nhân cách. 

Muôn thực hiện được nhiệm vụ trên. một trong những chức 
nảng quan trọng nhát của ngươi giáo viên là nghiên cứu Giáo viên 
bất kỷ môn học nào đều phải biết tư đụyv Khoa học, biết quan sát. 
phản tích, tông hợp đê giải quyết một vấn để gì Chức nàng nghiên 
cứu eủa ngươi giáo viên văn học có những sác thái riêng Công việc 
nghiên cứu ở đáy là nghiên cứu đặc điểm tâm lý học sinh. nghiên 
cứu. phân tích văn bản nghề thuật, nghiên cứu cam thụ nghệ thuật 
của học sinh. nghiên cứu ngôn từ của các em để có phương pháp 
giang đạy thích hợp. 

Đây là một công viẹc ít được ngươi ta chú ý. 

Hơn nữa. người giáo viên cũng cần phải nghiên cứu ngay cả bản 
thân mình thóng qua thái đỏ biểu hiện với nhà ván, với tác phẩm. 
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi raất nhiều em học sinh tốt 
nghiệp ra trương vân còn giữ trong ký ức mình Không chì hình ảnh 
của những giữ học lý thú mà trước hết là nhân cách của ban thân 
nhà sư phạm. 

.Nghề nghiệp tác động đên nhân cách con người theo những 
mức độ khác nhau. Nó có thể lăn át, xoá mở đi cá tính. nó có thể để 
lại những đâu ân khó phai mỡ trong hành ví cư chỉ tư tưởng. 
tình cảm. Đồng thơi nó cũng có thể làm cho những nét riêng của tính 
cách có điều kiện phát triển. Di nhiên điều này chỉ phụ thuộc vào 
chỗ con ngươi hiểu biết trách nhiệm của nghề mình đến mức độ 
nào và thực hiện chúng như thế nào trong hoạt động thực tiên. 
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Trước tiên, trong tình hình cách mạng hiện nay, ngưƠởi g110 Viên 
ván học phai tự xác định cho mình một cách dứt Khoat, rò ràng Và 
Kiên định chõ đứng cua mình. Ngươi giao viên văn học, phai là một 
chiến sỹ trong sự nghiệp cách mạng của Đăng, cụ thê là một chiến 
Sỹ trên mát trận tư tưởng. văn hoa. 

Bác Hỏ đà dạy: "Thây giáo ngày nay Không phai như trước, chị 
biết gõ đâu trẻ, miễn là có bài cho học trỏ. cuối tháng bỏ lương vào 
túi. Bây giờ thây giáo có trách nhiệm với nhân dân, đào tạo cán bộ 
ra phục vụ nhân dân" (1). 

Trọng trách của ngươi giáo viên là dạy người. Nhưng với người 
giáo viên văn học, trọng trach đó đật ra con nặng nề hơn, vì lý do 
đơn gian và sáng tỏ là người giáo viên văn học có được trong tay vũ 
khí văn học, mà văn học lại chính là khoa học về con người, một 
khoa học có khả năng kỳ điệu trong việc giáo dục con ngươi. Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã gọi đó là một "Vũ khí vô song". Trong bài 
nói chuyện "Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện", Thu 
tướng đã căn dặn: 

"Dạy văn tức là đạy phát hiện con ngươi của mình. thấy rõ nó 
và từ đó có thể cãi tạo nó. Ỏ đây chúng ta thây tác dụng đẹp đẽ biết 
chừng nào cua việc đạy vãn”. 

Nhà thơ Tố Hữu nói rất hay: "Dạy văn, học văn là một hạnh 
phúc lớn" 

Quan điểm dạy văn là dạy người không những phù hợp với 
nhiệm vụ chính trị của bộ môn Văn, với chức năng của người giáo 
viên văn học, mà còn phù hợp với bản chất khoa học của công 
việc đạv văn và bộ môn Văn trong chương trình nhà trương. 

Thấu triệt quan điểm này là thước đo sự giác ngộ về nhiệm vụ 
chính trị và cũng là thước đo về trình độ hiểu biết nội dung khoa 
học của khoa giảng dạy văn học ở môi người giáo viên văn học trong 
nhà trường xã hội chủ nghĩa. Và bí quyết để thực hiện nhiệm vụ 
này. để nâng cao chất lượng giâng đạy văn học là con đường nâng 


(1) Hồ CC í Minh - Bàn về giáo dục NKH Giáo dục, 1dG2 7F 15G 
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cao chát lượng tình cam, tam hôn của ngời giao viên van học, cùng, 
VỚI Việc Hang cao Vọn song, von hiểu biết ve Khoa học van học. Thiếu 
đủ cai tam cao tứ tưởng, tình cam tâm hón thì đủ giang đạy gì đì 
nửa củng khong the hoàn thành được chức năng ngươi chiến sV 
tren mát tran van hoa. tự trương, Khong thê thực hiến được “chien 
lược ve con ngươi” 

Song trong lý tương đó van có một sợi chỉ xuyên thâm có tính 
chát ôn định. được tạo nen bởi những qui luật nên tang của hoại 
đong nghe nghiệp. Sơi chì đó là truyền thông nhân vân cua nghe 
nghiẹp giang đạv văn học Khuvnh hướng nhân văn av được tạo 
thành bơi ban chát sư phạnm của nó cũng như bởi môi quan hệ Kháng 
khít giữa nó với văn học nghẹ thuật. Ban chát của văn học là Khoa 
học về nhân văn, dạy văn là đạy ngươi và đạy ngươi là dạy nhiều 
khía canh... rrong đó có đạyv tình thương. Cho nên ngươi đi dạy văn 
cũng phải là ngươi có lòng nhân ải sảu sắc, có tâm hôn cao đẹp. 
Chính vì vạyv mà nhà phê bình Hoài Thanh đã có lân nói: "Ngươi 
giáo viên văn trước hệt phai rên luyện cho mình những tỉnh cảm 
cạch mạng (1). 

Đề đạt được lý tưởng trên, chúng ta cản xây đựng kiêu người 
giao viên văn học với f cách nhà chuyên môn kiêm người công dán. 
Phải có một y thức công dân thật cao mới thấy hết trọng trách, sứ 
mệnh của mình trước quê hương, đất nước để phấn đâu thành nhà 
chuyên món giỏi (giáo viên dạy văn giỏi), và chỉ có thể trở thành 
một nhà chuyên môn gioi thì nhiệm vụ công đân mới được hoàn 
thành. Trong lịch sử đân tộc chúng ta không ít tấm gương nhà giáo 
giàu lòng yêu nước, lòng nhân ái Đó là Lương Vân Can (thân phụ 
Lương Ngọc Quyến).Nguyễn Đình Chiểu... và tiêu biểu nhất là thầy 
giáo Nguyên Tất Thành... 

Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, có bao thê hệ nhà giáo văn 
học đã góp phản xứng đang vào sự nghiệp chung của dân tộc, của 
Đang ta. 


(1) Hoài Thanh Cáu chuyen thờ NXH Tác phẩm mối, Hà Nội. 1988 


II. NHỮNG NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CỦA NGƯỜI 
GIÁO VIÊN VĂN HỌC PHÔ THÔNG TRUNG HỌC 


Trương Đại học Sư phạm, trang bị cho sinh viên khá nhiều kiến 
thức, kỹ năng và thói quen. Nhưng trở về các trường phổ thông 
trung học, những sinh viên được đào tạo ở các khoa Văn học và 
tiếng Việt trong các trương Đại học Sư phạm không phải dạy tất ca 
các môn mình đã được học. Toàn bộ tri thức, Kỹ năng tiếp thu ở 
trương Đại học cuối cùng phải được đúc kết lại trong tay nghề. tạo 
thành một cơ sở nền tảng để người giáo viên trẻ tiếp tục bằng nỗ lực 
bản thân học tập thêm và giải quyết những nhiệm vụ mà thực tiễn 
đặt ra. Nhiệm vụ chủ vêu của họ là giang đạy các môn văn học với 
các phân môn: Văn học sử, phân tích tác phẩm văn chương, Lý luận 
văn học, Tiếng Việt và làm văn. 

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, người giáo viên văn học 
cần phải nắm bắt một cách khái quát những hoạt động của mình, 
phải tỉnh thông những năng lực nghiệp vụ của người giáo viên văn 
học. 


1 - Năng lực nghiên cứu 


Như phần trên đã nêu, lao động của người giáo viên mang tính 
chất khoa học. Vì thế năng lực nghiên cứu khoa học là một phẩm 
chất không thể thiếu của người giáo viên. Năng lực nghiên cứu 
biểu hiện trong việc biết cách tư duy khoa học, biết thâu tóm tài 
liệu, phân tích, tổng hợp. khái quát để rồi nêu giả thiết, đề xuất 
cách đặt và giải quyết vấn đề trong hoạt động giang dạy. Phạm vi 
nghiên cứu rất rộng: Văn học và ngoài văn học. “Trong phạm vi hẹp, 
người giáo viên dạy văn nghiên cứu các tác phẩm văn chương, các 
tài liệu nghiên cứu, phê bình để nâng cao trình độ của bản thân 
và để không ngừng nâng cao chất lượng giang dạy. Mặt khác 
nghiên cứu đặc điểm cảm thụ văn chương của học sinh để có 
phương pháp thích hợp đân đất học sinh đi vào thể giới văn chương. 


MHia 


Hoạt đọng nghiên cứu cha ngươi giao viên ở đạv khong phai là 
mức địch tự than mìa phái nhằm tới việc tiên hành giao đục học sinh. 
phát rrien nàng lực nưươi đọc và trình độ văn hoa chúng cho học 
sinh Ngươi giao viên van học can phai nghiền cứu ngôn ngữ tac 
pham và nghiên cứu ngôn ngữ của học sinh nhaâm ren luyện, phat 
triên ngòn ngư nói và viết cho học sinh 

Ngoài ra, việc nghiên cứu Kinh nghiệm đạy học tiên tiên, kính 
nghiêm của đồng nghiệp và kinh nghiệm chính ban thân mình 
cũng rả! cản thiệt, 

Ngươi giáo viên e6 kha năng nghiên cứu về con ngươi, về xã hội. 
về học sinh. về văn học. về ngôn ngừ. về tiêng Việt, về tâm lý học. 
về lý luan dạy học... thi vn hiểu biết càng sâu, càng rộng và ':2u 
qua giang đạy càng cao. Các nhà giáo ưu tú đều là những nhà 
nghiên cứu uyên thâm như Lê Thước, Hoàng Ngọc Phách, Đặng 
Thai Mai. Cao Xuân Huy, Hoài Thanh.v v.. 


2. Năng lực xây dựng thiết kế 


Năng lực này đòi hỏi ở ngươi giao viên tảm khai quát cao và 
khả năng nám bất kiến thức cụ thể sâu sắc nhỡ đó mà người giáo 
viên xác lập được hệ thóng giang dạy. hệ thông các bài học và các 
hoạt đông ngoại khoa thích hợp. Như vậy, trên cơ sơ chương trình. 
sách giáo khoa, giáo viên can phai tìm cho được hệ thông,biện pháp 
hoạt động của mình đối với toàn bọ qua trình và phải cu thể hoá cho 
đên từng tiết học.Sự thiết kế trên không đơn thuần là sự sắp xếp mà 
phải dựa trên cơ sở phát triên lôgíc của chương trình và tâm lý, sinh 
lý của học sinh. Vi thê phai xác định cho được các giai đoạn phát 
triên năng lực văn học của học sinh và các kỷ năng cần bồi dưỡng 
cho các em. 

Trước đây, ngươi !a gọi công việc xây dựng thiệt kế này là việc 
lập kê hoạch - giang đạv văn học suốt một năm học. Ngươi giáo viên 
trẻ chưa có kinh nghiệm thì công việc này được làm qua loa chiêu le 
Thực ra sư hoạch định này là rất quan trọng. Nó không những mang 
tính kẻ hoạch mà còn là sư khái quát, nắm bắt cái chỉnh rhê của 


thận 
Và 


chương trình đê nhà sư phạm có biện pháp điểu chính. uốn nàn. bói 
đường các ký năng cho học sinh. 

Năng lực thiết kế, xâv đựng còn được thê hiện một cách thương 
xuyên trong việc soạn bài lên lớp (tức soạn giáo an). trong việc thiết! 
lập kế hoạch tô chức một hình thức hoạt động gì đó như tô chức đạ 
hội văn học, tham quan du lịch... 


3. Năng lực tố chức hoạt động học tập và giảng dạy 


Cái gọi là "Bản lĩnh sư phạm" của giáo viên được thể hiện rõ ở 
náng lực này. Bởi vì mọi kiến thức. hiểu biết, phẩm chất của người 
giáo viên, mọi mong muốn của nhà sư phạm đều phải huy động đề tỏ 
chức một cách thích hợp cho học sinh học tập. Kê hoạch. thiết kê chi 
là những dự đồ mang tính chất gia định. Chừng nào học sinh chưa 
được thầy giáo tổ chức, hướng dẫn. chừng nào học sinh còn đứng 
ngoài, hờ hững với công việc của thây thì chính việc dạy học văn đích 
thực chưa xảy ra. Năng lực tổ chức thiên về hoạt động thực tiễn cụ 
thể. Nếu năng lực thiết kế chỉ là dự tính, kế hoạch, là sự hoạch định 
các hoạt động thì năng lực tổ chức là sự hiện thực hoá bản thiết kẻ, 
là đàn nhạc được biểu diễn theo sự chỉ huy của người nhạc trưởng- 
người thầy. Với tư tưởng dạy học văn mới, năng lực tổ chức này lại 
càng quan trọng. 

Năng lực tổ chức cần được quan niệm rộng là sự tổ chức học tập 
của một quá trình, của một chương. của một giai đoạn. Nhưng thể 
hiện tập chung nhất, gay cấn nhất là giờ lên lớp. ỞỎ thời điểm này 
mọi việc làm, mọi thao tác đều phải được tính toán. Bằng một thời 
gian nhất định, tác phẩm văn học trở nên phong phú, đa dạng bởi 
một lớp học sinh mang những thế giới tâm hồn rất khác nhau. 


4. Năng lực giao tiếp 


Một trong những năng lực quan trọng của con người là năng lực 
giao tiếp. Với người giáo viên văn học, năng lực này lại có một vị trí 
đặc biệt. Hàng ngày, người giáo viên phải giao tiếp với học sinh trên 
cương vị là một eon người chuân mực về ngôn ngữ. về phong độ. về 
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sư nh cam và tịch tế trong cam thụ ván chướng, về tính chạt chế, 
sang =ua trong lạp luan Đe đạt đến độ chuân mức phải có quả 
trình tủ dưỡng nghiệp vụ trong suot ca cuộc đới lao đọng say mé, cản 
man Hiệu văn chương đã khó. làm cho học sinh hiểu được vàn 
chương lại càng Khó. Công việc này đòi hỏi nhiều tài năng của giáo 
vien tứ nghẹ thuật điển đạt truyện cam. cho đên kha năng phát âm 
chuản xác và một giọng nói nhiều màu sắc cảm xúc.v v... Năng lực 
giao tiếp chỉ có được tren cai nên cua một vốn liêng dày đạn về cuộc 
SON, Về con ngươi, ve văn chương... và tâm hôn. 


III. VẤN ĐỂ TU DƯỠNG CỦA NGƯỜI SINH VIÊN NGỮ 
VĂN Ở CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM 


Niêm hạnh phúc trở nên ngươi làm chủ tâm hón của học sinh và 
đân dát các em theo mình vào thế giới văn học không phải dê dane 
Đề trở nên một ngươi giáo viên văn học thực thụ người ởiao viên !rẻ 
cần phải phấn đấu suốt cả cuộc đời, không ngừng xây dựng và làm 
phong phú nhân cách của bản thân mình. Chính Mác đã dạy: 

"Ban thân các nhà giáo dục cũng phải được giáo dục" (1). 

Cho đến nay, không phải không còn quan điểm cho rằng: chỉ cần 
có trình độ văn hoá cao hơn học sinh, có giác ngộ chính trị là có thê 
hành nghề được, là dạy học được. Thực ra dạy học là một nghề đòi 
hỏi ca tính Khoa học và tính nghệ thuật, Người giáo viên phải tác 
động đến tâm hồn trẻ em, kể eä nhận thức, tình cảm và hành động 
bảng toàn bộ nhân cách của mình. Hơn nữa, đối tượng hoạt động sư 
pham của ngươi giáo viên là học sinh, những con người có thế giới 
tâm hồn tính tế và phong phú. Các nhà giáo dục nổi tiếng trong nước 
và ngoài nước đều chỉ ra rằng người làm nghề dạy học chỉ thực sư 
thành công khi họ là người có nhân cách tốt đẹp. Chính vì thể con 
đương dân người giáo sinh văn đến với thành công trong nghề 
nghiệp tương lai là con đương làm cho nhân cách mình ngày một 
phát triển, ngày một tốt đẹp hơn. 


(1) Mác - \ngghen. lẻ Nim, Xtalin bản về giáo dục NXB Sư thát Hà Nôi 1976, Tr7 
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1 - Là một ngươi chiên sỹ trên mặt trận tư tương và van hoá, 
trước tiên phai phân đấu rèn luyện trở nên một ngươi có lạp trương 
chính trị vững vàng, có tư tưởng tiến bộ và tỉnh thản phục vu Tô 
quốc và nhân dân cao. Người đi giáo dục thê hệ trẻ mà không hơn 
hản học sinh về nhân cách chính trị thì không thể hoàn thành được 
nhiệm vụ. 

Do bản chất khoa học và nghệ thuật, cũng như vị trí và nhiệm 
vụ đặc biệt của nghề đạy văn mà việc tu đường về lẽ sống, đặc biệt về 
tâm hồn, tình cầm, là một yêu cầu rất quan trọng đối với anh chị em 
giáo viên văn học. Thiếu một trái tim nồng nhiệt với cuộc sống cách 
mạng, với con người lao động, thiếu một sự rung cảm sâu sắc trước 
niềm vui lớn cũng như những nỗi đau chung của nhân dân. của Tô 
quốc, chắc hản người giáo viên không có thể khơi dậy trong lòng học 
sinh những niềm rung động và tình cẩm lớn lao từ những bài văn 
hay câu thơ, từ những trang sách! Làm sao có thể cảm hóa được 
tiếng khóc của nàng Kiều, nỗi lòng tê tái của Nguyễn Du, cơn phân 
uất của Chị Dậu, anh Pha bị đồn vào thế cùng khi mà chính tâm 
lòng, trái tìm của người giảng dạy chưa thực sự thuộc về nhân dân! 
Nhà văn Hoài Thanh viết rất đúng: 

"Ánh sáng của Đảng có thể soi đường cho chúng ta trên mọi vấn 
đề văn học, nhưng ánh sáng ấy không phải tự nhiên là tiếp thu được 
mà phải qua sự nỗ lực của ban thân, qua tìm tòi suy nghĩ, nhất là 
qua rèn luyện trong đấu tranh cách mạng mới tiếp thu được". 

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tâm hồn, tình cẩm 
trong con người làm công tác văn học nghệ thuật cũng như giảng dạy 
văn học. 

"Văn thơ hay có tác dụng bồi dưỡng tình cảm đúng, tình cảm 
lớn. Ngược lại ít nhiều cũng phải có tình cam lớn, tình cảm đúng mới 
có thể cảm thấy cái hay, cái thật của văn thơ. Giá có ai đồ trong lòng 
chỉ đầy những hoài nghỉ, những bực đọc đối với cuộc sông và chiến 
đấu của chúng ta thì chắc hản họ khó có thể hiểu, lại càng khó có thể 
say, khó có thể giâng văn thơ cách mạng..." 
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"Cho nên song song với sự cố găng tìm hiểu, cố gắng trau rối 
nang Khiêu tham mỹ, mọt điêu hết sức quan trọng đổi với øươi 
giang đạy van học cũng như đổi với người sáng tác, phê bình văn học 
là phai khong ngừng mở rông tâm hồn mình đón lấy ánh sáng lớn 
của đân tọc và thơi đại. Khóng ngừng rèn luyện cho mình những tình 
cam cách mang chân thành sâu sắc. Thiếu những tình cẩm aấv không 
thê giảng văn thơ cách mạng. Cả văn thơ xưa cũng khong thê 
giang..." (]) 

Nhưng pham chất chính trị, tư tưởng, tình cảm trên đây không. 
the hình thành một cách tự nhiên, tự phát, thụ động mà nó sẽ được 
hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện, trong hoạt động thực 
tiên cũng như trong cuộc sông đời thường của mỗi người. 

2 - Giao viên văn học với tư cách là một nhà giáo dục và một 
nhà khoa học cần phải không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết, 
nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu để làm một nhà chuyên 
món giỏi, một thây giáo đạy văn giỏi Suy cho cùng thì phạm vì 
chuyên môn của mỗi ngươi vẫn là nơi thể hiện và thử thách cụ thể 
những năng lực toàn diện của mỗi nhà khoa học. Hơn nữa, văn học 
là nhân học. là khoa học về con người, con người với sự phong phú, 
đa dạng. Cho nên sự hiểu biết của mỗi người đạy văn là không cùng, 
là Không thừa, càng tuyên thâm càng tốt. Chính vì thế giáo sư Lê Chí 
Viên đã yêu câu rất cao đối với nghề dạy văn, một nghề đòi hỏi phải 
tên luyện trong môi trường của nhiều bộ môn nghệ thuật như: Nhạc, 
hoạ. điêu khác, kiến trúc, các hình thức của các "khoa ngôn ngữ, 
khoa phê bình, khoa điểm bình văn học, khoa lôgïc v.v.." (2) 

Mãy chục năm gần đây, tác phâm văn không chỉ còn là đối 
tượng nghiên cứu của khoa học văn chương, của khoa học đạy văn 
nữa. Nhiều khoa học liên đới như lý thuyết cấu trúc, ngôn ngữ học, 
mỹ học tiếp nhận, tâm lý học nghệ thuật, văn bản học, rồi lý thuyết 
hẹ thống, ký hiệu học và cả giáo dục học, tâm lý học... đều có những 


(190 Hoài Thánh: Tìdd 
(3) Lê Chí Viên Những bài giảng van ở Đại học NXB Giáo dục Hà Nội, 1z¬ " 
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kien giải, những đóng gói: 6šát định trong việc phần tịch các bịnh 
điện phức tạp. đa dạng. phong phú của tác phảm vân. Max chục nâm 
nay, khoa học phương pháp nói chung và phương pháp giang dạy 
văn học nói riêng (đặc biệt phương pháp đạy học tác phâm van học) 
đã có những bước tiến đáng kê. 

Thơi gian gân đây, những công trình nghiên cứu xã hội học và 
tâm lý học xã hội thường hay nói tới gia tốc phát triển của trẻ em, 
Gia tốc phát triên của học sinh có liên quan đến một loạt các chỉ riêu 
phát triển hình thái và chức năng của con ngươi. Sự gia tóc xã hội - 
tâm lý thể hiện sự phát triển sớm về trí tuệ, sự gia táng khói lượng 
tri thức của thê hệ trẽ ngày nay so với trước đây, Vị thê việc giáo dục 
thế hệ trẻ ngày nay đễ hơn và cũng khó hơn. Dê hơn vì họ tiếp thu 
nhanh và vận dụng. biến hoa nhanh chóng. Khó hơn vì tâm suy nghĩ 
của họ rộng hơn, những vấn để mà họ nêu ra và đòi hoi giai đạp cũng 
phong phú và phức tạp hơn trước. 

Cũng thời gian gân đây. nhiều nhà nghiên cứu, nhà giảo râm 
huyết tô ra lo lắng trước hiện trạng chất lượng dạy học văn ở nhà 
trường phô thông chúng ta. Cuộc cải cách giao dục đang tiên hành. 
trong đó cải cách. đôi mới chương trình. nội dung, phương pháp dạy 
học văn đang dân dân đi vào nhà trương trung học. 

Bây nhiều văn để đang đặt ra trước mọi ngươi giảo viên văn học 
thuộc các thê hẹ. trong đó có thê hệ sinh viên khoa văn øơ cac trương 
Đại học Sư phạm. Người giáo viên văn học khong được phép làm ngơ 
trước sự bùng nỏ tri thức. bùng nổ thông rin, trước những văn để 
nan giải của đất nước trong thập ký cuối cùng của thể ký XX để bước 
vào thê ký mới. Bởi vì, điều này có liên quan đên viẹc học tập, tích 
luỹ kiến thức của người giáo vien :r+. Muốn trở thành ngươi hơn hản 
học sinh về tri thức. muốn làm chu tâm hồn thê hẹ trẻ. thì con đương 
duy nhất là ngươi giáo viên phải biết làm việc đề tích luỷy Kiên thức. 
ngày càng làm giàu thêm cho nhân cách của mình. Có như vạy 
chúng ta mới làm đúng như lới viên sỹ A A Xmianốp viêt 

"Sự tiến bộ kỷ diệu của khoa học kỷ thuat, số lượng cac trí thức 
can lĩnh hội tăng lên một cách ghế ghớm. đời hoi chúng ta phai thayv 
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đói cần bạn ca nói dụng giao đường lần phương pháp dạy học. Ve 
phương pháp đạy học phải nhằm phát triên tôi đa sự suy nghị độc 
lập cua học sinh, Rÿ nàng tự mình đạt đến và vạn dụng trì thức. Đó 
là điều mà rõ ràng sau này các em phải thực hiện khí khoa học càng 
ngay cảng phát triển", 

Trong bói canh nhà trương PTTH. ngươi giao viên văn học tre 
cân phải tham gia rất nhiều hoạt động. giai quyết rất nhiêu vấn để 
mà hiện thực đói hỏi Những hoạt động ngoài chuyên món là cân 
thiết, là không thê và không nên khước từ. Hơn nữa chính hoạt động 
nay càng táng thêm điện giao tiếp, vốn sóng, vốn hiểu biêt của con 
ngươi, tạo nên tính cách nhà sư phạm. Tĩnh đa dạng của nhân cách 
con người (ở đây là người giáo viên văn học) ià một tài san lớn lao 
hơn cứ. Nếu chi phát triển phiến diện nhân cách. đó là một việc làm 
hét sức nguy hiểm. Chúng ta không cần và không nên xây dựng mẫu 
người thây giáo chỉ có biết môi việc giảng dạy chuyên môn, khước từ 
mọi hoạt động của nhà trưởng phố thông. Di nhiên càng phải đấu 
tranh để loại bỏ mảu giáo viên ngược lại là chỉ lấy hoạt động xã hội. 
hoạt động bể nöi thay cho chức năng giảng dạy chuyên môn. Việc kết 
hợp hài hoà các hoạt động để tạo nên một nhân cách sư phạm có 
chuyên môn giỏi kiêm một công đân với đầy đủ ý thức, trách nhiệm 
của nó là mục đích của mỗi ngươi giáo viên chúng ta. 

Đề giải quyết hài hoà các hoạt động, người giáo viên văn học trẻ 
cần thiết lập thói quen lao động mà một nhà giáo văn học cần có. Đó 
là nhu câu đọc sách báo, nghiên cứu các tài liệu tích luỷ kiên thức, 
suy ngâm để bố sung các hồ sơ giáo án... 

Điều đang lo ngại nhất, đáng sợ nhất của những giáo viên văn 
học trẻ là không có thói quen đọc sách báo. 

Tài sản vô giá của tuổi trẻ là thời gian. Biết trân trọng. quí giá 
thơi gian và biết sử dụng thời gian vào việc có ích là phâm chất của 
con ngươi có trach nhiệm với cuộc sống của mình, không buông xuôi 
theo đòng thơi gian. Thơi gian biết ủng hộ ai biết quí trọng nó. Thời 
gian là để làm việc cho hiện tại và tương lai. Biết lao động trong một 
thơi gian biên hợp lý là rất cần thiết. 
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3 - Con đường đề giáo dục nhân cách đôi với giáo sinh sư phạm 
nói chung, sinh viên sư phạm Văn khoa nói riêng là phai gia tảng 
thơi gian tự do để tự học, tự làm việc, tự rèn luyện, tự giáo dục ban 
thân. Tự giáo dục chính là sự nỗ lực tự nguyện, tự giác, tích cực của 
người sinh viên hướng vào bản thân mình nhằm phát triên và hoàn 
thiện những phẩm chất nhân cách, khắc phục những thiêu sót, 
những khuyết tật không phù hợp với yêu cầu xã hội tập thê, cộng 
đồng... Chúng ta, ai cũng rõ chân lý: Thiêu sự nỗ lực chủ quan thì 
tác động của các yếu tố khách quan đến nhân cách con ngươi chỉ là 
hình thức rập khuôn, máy móc, có dáng vẻ bề ngoài song thiêu hản 
chiều sâu bên trong... 

"Con ngươi học sinh mà chúng ta đào tạo là con ngươi mới, con 
người sáng tạo, con người có phẩm chất cộng sản. nhưng sự hình 
thành nhân cách, phẩm chất đó, chỉ có thể đạt được thông qua con 
đường chuyển biến và chuyển hoá tự thân chủ thể học sinh dưới tác 
động của nhà trường, gia đình và xã hội: không có một sự hình thành 
nhân cách nào ngoài sự vận động có ý thức của bản thân chủ thể. 
Không thể đào tạo được những học sinh phát triển về vàn học mà 
chính bản thân người đó chưa có được một sự chuyến hoá về chất 
lượng và giới hạn tư tưởng, tình cảm" (1). 


* 
* * 


Con đường nghề nghiệp đang mở ra trước mắt người sinh viên 
đây vinh quang, hứng thú, nhưng không ít gian nan. Thành công 
của người giáo viên đành là tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước 
hết là do tình cảm nghề nghiệp, tình yêu văn chương và sự nỗ lực 
vươn lên của bản thân về mọi mặt. 


(1) Phan Trọng Luân. Cảm thụ văn học. Giảng dạy van học. NXH Giáo dục. 1983 
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TƯ LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
| - Phương pháp giang dạy can học. la.Rez chủ biên. NXB Giao 


dục, Xlatrxeơva, 1977. (Ban tiếng Nga) 
2 - Hoài Thanh. Chuyên thở... NXB Tác phầm mới. 1978 
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CHƯƠNG XI 


TỔNG KẾT GIÁO TRÌNH 


I. YÊU CẦU TỐNG KẾT 


Chương trình của Bộ có dành riêng 5 - 8 tiết cho việc tông kết 
giáo trình, nhưng cách làm ở các trường lâu nay không thông nhàt. 
Chưa thống nhất cách làm vì chưa thống nhất về yêu cầu, đặc điểm 
nội dung của phần tổng kết giáo trình. 

Có một điều đáng chú ý là giáo trình phương pháp dạy học văn 
học rải rác từ học kỳ 5 đến học kỳ 7. nghĩa là kéo dài trong hai năm 
nhưng lại xen kẽ với nhiều môn khác. Các chương trình đà học 
thường lại do nhiều cán bộ giảng dạy phụ trách. Sinh viên chỉ năm 
từng chương rời rạc và khi bước vào ôn tập để thi hết môn hay thi 
điều kiện hoặc thi tốt nghiệp thì hầu như quên hết những gì đã học 
những năm trước. Qua nhiều lần khao sát ta thấy đây là tình trạng 
khá phổ biến của sinh viên khi học bộ môn này. Cho nên trong đợi 
tổng kết giáo trình cán bộ lên lớp nếu là chủ nhiệm bộ môn hay là 
giảng viên lâu năm làm chủ được toàn bộ giáo trình, (Không hản là 
cán bộ đã trực tiếp giang dạy) cần giúp sinh viên nhìn lại một cách 
tổng quát toàn bộ giáo trình thông qua hệ thống luận điểm cơ bản 
của từng chương. Cũng nên nhớ rằng sinh viên đã được đi thực tập : 
sư phạm hai lần, sắp chuẩn bị ra trường, lại đã có thời gian học bộ 
môn phương pháp trong mấy học kỳ. Cho nên trong đợt tông Kết. 
ngoài vêu cầu nắm lại hệ thống kiến thức cơ bản, còn đòi hỏi sinh 
viên vận dụng lý luận lý giải những tình huông sư phạm ở nhà 
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trươne pho thông, Do đó nên tấp trung tổng kết giáo trình theo máy 


van de chình sau đây 


II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 


I - Những căn cứ đề xae định bản chất khoa học của bộ môn. 
Plurơng pháp đạy hoc văn trong nhà trương. Nhận thức về ban chất 
khoa học của bọ rnóon Phương pháp dạy học văn có ý nghĩa quan 
trọng ơi đôi với ngươi sinh viên trong quả trình học tập ở trương 
ĐHSP cũng như khi đã vào nghề? 

2 - Phân biệt các Khải niệm văn học và món văn trong nhà 
trương. Thuộc tính cơ bản của môn Văn - nhận thức đúng đản về 
thuoc rtĩnh môn văn có ÿ nghĩa quan trọng như thê nào đổi với nọi 
dụng và phương pháp day học vân ở nhà trường PTTH2? Bệnh xã hội 
học dung tục trong đạy học văn - Biểu hiện và biện pháp khắc phục. 

3 - Sức mạnh riêng của bộ món Vân - Tiêu chuân đánh giá hiệu 
qua một giơ văn: vận dụng vào một bài giảng văn cu thể. 

4 - Xác định môi quan hệ giữa nhà văn - nhà giáo - học sinh 
trong mọt giơ văn. Liên hệ với thực tế dạy học môn văn ở PTTH. 

ỗ - Phân biết ban chất của phương pháp cũ và phương pháp mới 
trong dạy học văn. Liên hệ với thực tiên dạy học văn ở PTTH. 

6 - Học sinh là chủ thể trong quá trình dạy học văn. Cơ sở lý 
luận và ý nghĩa thực tiến của luận điểm trên. 

7 - Liệt kê nhừửn; phương pháp dạy học văn ở PTTH, nói chỗ 
manh, chố yếu của môi phương pháp. 

* 
* 3% 


8 - Hiểu như thê nào là tác phẩm văn chương và tác phẩm văn 
chương trong nhà trương? Chó giống và khác nhau. Một quan niệm 
đúng đản về tác phảm văn chương trong nhà trường sẽ qui định 
phương hướng giang văn trong nhà trương như thê nào cho có hiệu 
qua? 

9 - Những phương pháp phân tích Khám pha một bài văn. Dân 
chứng eu thê. 
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¡0 - Những phương pháp tó chức học sinh hoạt đọng de chiet. 
lĩnh một tác phâm. Minh hoa cụ thê qua một bài giang. 
11- Thê nào là một giờ giang văn tốt? Minh hoa. 
12 - Lời bình giảng của giáo viên trong giơ giang vân. 
13 - Thế nào là hệ thống câu hỏi tốt trong giỡ giang văn. 
x 
`... 


14 - Phân biệt giờ văn học sử với giờ giảng văn. 

1ð - Phương pháp hình thành nhận định văn học sử cho học 
sinh. 

16 - Những biện pháp tägg cường hoạt động của học sinh trong 
một giờ văn học sử. 


* ki 


17 - Tiêu chuân một đề văn hay. Thử ra một để văn và thuyết 
mình ý đồ ra để. 

18 - Những lỗi phổ biến của học sinh PTTH qua các bài làm 
văn? (con số thống kê cụ thể) 


* * 


19 - Những phâm chất và kỹ năng cần có ở một giáo viên văn 
học. Liên hệ mặt mạnh và yếu của bản thân. 
* 
“-. * 


20 - Tìm hiểu những đổi mới về chương trình văn PTTH vừa 
ban hành năm 1989. 

21 - Nội dung của việc đôi mới phương pháp dạy học văn ở 
PL n, 

22 - Qua thực tập sư phạm thấy những khó khăn gì mà nhà 
trưởng phổ thông đang đặt ra cho việc dạy học văn? (Điều kiện vật 
chất, học sinh. chương trình. phương pháp v.v...) Dự kiến cách khác 
phục. 

23 - Những văn để lý luận và thực tiến đặt ra cho bộ môn 
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phiểđng pháp ở Đại học từ góc đo mọt sinh viên sâp ra trương 
24 - Nhưng đẻ nehị cai tiền nói dụng và phương pháp giang đạv 
bọ món Phương pháp dạy học văn ở Đại học. 


II. CÁCH TIÊN HÀNH 


Tư thực te giảng đạy của từng giáo viên và của từng tô bộ môn, 
có the thêm bớt nội dung, nhàn mạnh hoặc coi nhẹ điểm này, điêm 
no. Song về cơ bản, trên đây là những điểm trọng tâm coi như là 
những đơn vị kiên thức cơ bản để định lượng giúp sinh viên nắm 
được tỉnh thân của chương trình bỏ môn, vừa định hướng cho việc ôn 
tập. thì tot nghiệp. Sinh viên tự giải đáp các để hoặc trao đổi tập thể. 
Trong giỡ tông kết, giảng viên giải đáp thắc mác là chính và hướng 
đản học sinh đọc lại giáo trình về những điểm chưa rõ. Riêng những 
thac mác h¿ 7 ý Kiên sinh viên để xuất thường rất phong phú và lý 
thu, giang vien có kinh nghiệm biết giải đáp sẽ làm cho các giờ tông 
Ret vừa nâng cao trình độ lý luận. vừa có tính định hướng nghiệp vụ 
rât bỏ ích. 


IV. TƯ LIỆU CẦN DÙNG ĐỂ ÔN TẬP TỔNG KẾT 


-_ Giáo trình Phương pháp dạy học văn tập Ï và II. NXB Giao 
dục. 1987 và 1991. 

- Dự thảo chương trình môn Tiếng Việt và văn học. Viện KHỚD, 
1989. 

- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục PTTH 
phục vụ cai cách giao dục. Vụ ĐTBD, 1990. 

- Tài liệu bôi đưỡng giáo viên thay sách giáo khoa cải cách giáo 
dục lớp 8 - Vụ ĐTBD. 1989. 

- Những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học tác phâm văn 
chương ở nhà trường phô thông. Phan Trọng Luận. Phú Khánh, 
1989. 
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